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“Sabbadanarỵi dhammadanam jinati. ” 
Pháp-thỉ là cao thượng hơn các loại thỉ. 

NÈN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

QUYỂN VIII 

PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 3 


Dhammapannakara 
Món Quà Pháp 




Tất cả chúng con được biết Phật-gỉáo 
Nguyên-thủy Theravãda là nhờ ơn Ngài 
Sơ Tổ Hộ-Tông cùng với chư Trưởng-lão 
khác đã dày công đem Phật-giáo Nguyên- 
thủy Theravãda về truyền bá trên đất nước 
Việt-Nam thân yêu này. 



Tẩt cả chúng con đem hết lòng thành 
kỉnh đảnh lễ Ngài Sơ Tổ Hộ-Tông cùng 
quỷ Ngài Trưởng-lão với tẩm lòng chân 
thành tôn kỉnh và tri ân sâu sắc của tất 
cả chúng con. 
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Lời Nói Đầu 

(Tải bản lần thứ nhất, có sửa và bố sung) 

Tái bản lần thứ nhạt “Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 3” có 
sửa và bo sung, sắp xếp phần nội dung, đế giúp cho độc giả dễ hiấi. 

Quyên VIII: pháp-hạnh ba-la-mật 3, trình bày 6 pháp- 
hạnh ba-la-mật đó là pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật, nhẫn- 
nại ba-la-mật, chân-thật ba-la-mật, phát-nguyện ba-la- 
mật, tâm-từ ba-la-mật, tâm-xả ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh 
ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama tiêu biêu thực-hành pháp-hạnh ba- 
la-mật mỗi bậc ẩy, cho nên có 18 tích Đức-Bồ-tát. 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyến 
“Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 3” lần này cho được hoàn thiện, 
nhưng vì khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy 
nhiêu thôi! Bần sư tin chắc rằng: 

Tuy bần sư đã cố gắng hết sức mình tái bản quyến Pháp- 
Hạnh Ba-La-Mật 3 lần này cho được hoàn thiện, nhưng vì 
khả năng có hạn, nên cũng chỉ thực hiện được bấy nhiêu 
thôi! Bần sư tin chắc rằng: 

“Soạn phấm này vẫn còn nhiều chỗ sơ suất, thậm chi còn 
có chỗ sai nữa, ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. Kinh 
mong các bậc thiện-tri có tâm từ chỉ giáo, góp ý chân tình. 
Kinh xin quý vị xem soạn phâm này như là của chung mà 
môi người trong chúng ta ai cũng có bôn phận đóng góp, đê 
cho soạn phắm này được hoàn hảo, hầu mong đem lại sự lợi 
ích chung, sự tiến hóa, sự an-lạc cho phần đông. ” 

Bần sư chân thành biết om quý vị. 

PL. 2562 /DL. 2018 
Rừng Núi Viên Không 
xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 


Tỳ-Khưu Hộ-Phảp 
(Dhammarakkhỉta Bhikkhu) 
(Aggamahãpandita) 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Gỉác. 


Panamagatha 

TilokekagaruĩỴi Buddhatn, 
pãyãsỉbhayahỉmsakam. 
Ẵyunopariyosãnam, 
gacchãmi saranam ahaĩỴi. 

Ẵdimajjhantakalyãnam, 

Buddhassa dhammamosadhatn. 
Nibbãnapariyosãnam, 
gacchãmi saranam ahaĩỴi. 

Tassa sãvakasamghahca, 
puMakkhettaĩn anuttaratn. 
Amhattapriyosãnatn, 
gacchãmi saranaĩỴi ahữĩỴi. 

Buddhatn Dhammahca Samghahca, 
abhivandiya sãdararỵi. 
Mũlabuddhasãsanan ’ tỉ, 

Ayam gantho mayã kato. 



Kệ Đảnh Lề Tam-Bảo 


Đức-Thê-Tôn cao thượng nhât tam-giới, 

Dắt dẫn chúng-sinh thoát khỏi tai họa, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Phật, 

Mong chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Pháp của Ngài như lỉnh dược nhiệm mầu, 
Hoàn hảo ở phần đầu giữa và cuối, 

Nguyện suốt đời con xin quy-y Pháp, 

Mong được chứng ngộ Niết-bàn thoát kho. 

Tăng bậc Thánh thanh-văn đệ-tử-Phật, 

Là phước điền cao thượng của chúng-sinh, 
Nguyện suốt đời con xin quy-y Tăng, 

Mong được chứng đắc Thảnh A-ra-hán. 

Đức-Phật Đức-Pháp Đức-Tăng cao thượng, 
Con hết lòng thành kỉnh lạy Tam-bảo, 

Rồi gom nhặt biên soạn tập sách nhỏ, 

Soạn phẩm này gọi “Nền-Tảng-Phật-Giáo”. 



Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. 

Con đem hết lòng thành kỉnh đảnh lễĐức-Thế-Tôn ẩy, 
Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác. 

NỀN-TẢNG-PHẬT-GIÁO 

(MŨLABUDDHASÃSANA) 

QUYỂN VIII 

PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 3 

(PÃRAMl) 


Soạn giả: Tỳ-khim Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 
(Aggamahãpanậita) 


Lời Nói Đâu 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo là một bộ sách gồm có 9 
chương chia ra làm 10 quyến. Mỗi chương được khái 
quát như sau: 

1- Chương p Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

- Đức-Phật (Buddha). 

- Đức-Pháp (Dhamma). 

- Đức-Tăng (Samgha). 

2- Chương U: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng-bảo (Samgharatana) 
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3- Chương III: Ần-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Ân-Đức Phật-bảo (Buddhaguna). 

- Ân-Đức Pháp-bảo (Dhammaguna). 

- Ân-Đức Tăng-bảo (Samghaguna). 

4- Chương IV: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉsarana) 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana). 

- Qưy-y Pháp-bảo (Dhammasarana). 

- Qưy-y Tăng-bảo (Samghasamna). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) 

- Giới của người tại gia cư-sĩ (Gahatịhasĩla). 

- Giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbajitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

- Bốn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bất-thiện-nghiệp (Akusalavipãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VII: Phước-Thỉện (Puũna-Kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Punnakriyãvatthu). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 

- 30 pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

9- Chương IX: Phảp-Hành-Thỉền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vipassanãbhãvanã). 

9 chương chia ra làm 10 quyển như sau: 

1- Quyển I: Tam-Bảo (Ratanattaya) gồm có 2 chương 
là chương I và chương II. 
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2- Quyên II: Quy-Y Tam-Bảo (Tỉarana) gôm có 2 
chương là chương III và chương IV. 

3- Quyển III: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) có 1 
chương là chương V. 

4- Quyển IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp (Kamma- 
kammaphala) có 1 chương là chương VI 

5- Quyển V: Phước-Thiện (Puhha-Kusala) có 1 
chương là chương VII 

6- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1. 

7 - Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2. 

8- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3. 

Quyển VI, Quyển VII, Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La- 
Mật (Pãramĩ) 1, 2, 3 thuộc về chương VIII 

9- Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định 

(Samãthabhãvanã) 

10- Quyển X: Pháp-Hành Thỉền-Tuệ 

(Vỉpassanãthabhãvanã) 

Quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định và Quyển X: Pháp- 
Hành Thiền-Tuệ thuộc về chương IX. 

Như vậy, bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo gồm cỏ 9 chương 
chia ra thành 10 quyển. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Gỉáo gồm có 9 chương được trình 
bày theo thứ tự trước sau như sau: 

1- Chương I: Ba Ngôi Cao Cả (Tiyagga) 

Phật-gỉáo có ba ngôi cao cả thật xứng đáng tôn kỉnh là 

- Đức-Phật (Buddha) từ khỉ bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Pháp (Dhamma) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 

- Đức-Tăng (Samgha) từ khi bắt đầu cho đến kết thúc. 
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2 - Chương II: Tam-Bảo (Ratanattaya) 

- Đức-Phật có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Phật-bảo (Buddharatana). 

- Đức-Pháp có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Pháp-bảo (Dhammaratana). 

- Đức-Tăng có 5 đức-tỉnh quỷ báu cao thượng nên gọi 
là Đức-Tăng-bảo (Samgharatana). 

3- Chương IIP Ân-Đức Tam-Bảo (Ratanattayaguna) 

- Đức-Phật có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Phật-bảo 
(Buddhaguna). 

- Đức-Pháp có 6 ân-đức nên gọi là ân-đức Pháp-bảo 
(Dhammaguna). 

- Đức-Tăng có 9 ân-đức nên gọi là ân-đức Tăng-bảo 
(Samghaguna). 

4- Chương ỈV: Quy-Y Tam-Bảo (Tisaraụa) 

Người nào có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tha thiết muốn 
trở thành hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức- 
Pháp, Đức-Tăng, người ẩy kỉnh xin làm lễ thọ phép quy- 
y Tam-bảo: 

- Quy-y Phật-bảo (Buddhasarana), 

- Quy-y Phảp-bảo (Dhammasarana), 

- Quy-y Tăng-bảo (Samghasarana). 

5- Chương V: Pháp-Hành-Gỉới (Sĩlãcãra) 

Các hàng thanh-văn biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi thì giữ gìn giới của mình được trong sạch trọn 
vẹn, giữ gìn giới là giữ gìn phấm-hạnh cao quỷ của hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng. 

- Đổi với hàng tại gia là cận-sự-nam (upãsaka) hoặc 
cận-sự-nữ (upãsikã) cần phải giữ gìn giới của mình cho 
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được trong sạch trọn vẹn, đó là giới của người tại gia 
cư-sĩ (Gahaịịhasĩla). 

- Đối với hàng xuẩt-gia là tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ cần 
phải giữ gìn giới của mình cho được trong sạch trọn 
vẹn, đó là giới của bậc xuẩt-gia tu-sĩ (Pabbạịitasĩla). 

6- Chương VI: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

(Kamma-kammaphala) 

Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, giữ gìn giới 
của mình cho được trong sạch trọn vẹn, cần phải có 
đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Các hàng thanh-văn phải nên học hỏi hiểu rõ: 

- Bổn loại nghiệp (Kammacatuka). 

- Bẩt-thiện-nghiệp (Akusalakamma). 

- Quả của bẩt-thiện-nghiệp (Akusalavỉpãka). 

- Thiện-nghiệp (Kusalakamma). 

- Quả của thiện-nghiệp (Kusalavipãka). 

7 - Chương VII: Phước-Thiện (Puhha-kusala) 

-10 nhân phát sinh phước-thiện (Puhhakriyãvatthu). 

Các thanh-văn đệ-tử tin nghiệp và quả của nghiệp 
của mình, nên lựa chọn tạo mười phước-thiện đế trở 
thành tam-nhân đại-thiện-nghỉệp bậc cao (tihetuka- 
ukkaịtha- kusalakamma) đế cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trở 
thành hạng người tam-nhân (tihetukapuggala). 

8- Chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ). 

-30pháp-hạnh ba-la-mật (Timsapãramĩ). 

* Để trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, Đức- 
Bồ-tát Chánh-Đắng-Giác cần phải tạo đầy đủ 30 phảp- 
hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 pháp-hạnh ba-la- 
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mật bậc thượng, mới trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác độc nhất vô nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh. 

* Đe trở thành Đức-Phật Độc-Giác, Đức-Bồ-tát Độc- 
Giác cần phải tạo đầy đủ 20 pháp-hạnh ba-la-mật: 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, 10 phảp-hạnh ba-la-mật 
bậc trung, mới trở thành Đức-Phật Độc-Giác. Đức-Phật 
Độc-Giác có thế có nhiều Vị trong cùng một thời-kỳ. 

* Để trở thành bậc Thánh Tổi-thượng thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật, bậc Thảnh Đại-thanh-văn đệ-tử, bậc 
Thánh thanh-vãn đệ-tử hạng thường, chư vị Bồ-tát 
thanh-văn đệ-tử ẩy đều cần phải tạo đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật bậc hạ theo mỗi ngôi vị của mình. 

Đến thờỉ-kỳ Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác ấy xuất hiện 
trên thế gian, chư vị Bồ-tát thanh-văn đệ-tử ấy đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lẳng nghe chánh-phảp của Đức-Phật, 
rồi thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành 4 bậc Thảnh-nhân là bậc 
Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bẩt- 
lai, bậc Thánh A-ra-hán là bậc Thánh thanh-văn đệ-tử 
Đức-Phật, tùy theo năng lực của 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ: tỉn-pháp-chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm- 
phảp-chủ, định-phảp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi ngôi vị 
đúng như ỷ nguyên trong tiền-kiếp quá-khứ của mỗi vị. 

Trong chương VHP Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nen-Tảng-Phật-Giáo chỉ lựa chọn 30 tích tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành 30 pháp-hạnh ba- 
la-mật mà thôi, được chia ra làm 3 quyến: 

* Trong quyển VI: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 1, 

trình bày 3 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh bo-thỉ 
ba-la-mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh 



7 


LỜI NÓI ĐÀU 

xuẩt-gỉa ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật cỏ 3 bậc, 
mỗi bậc được lựa chọn một tích tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc ẩy, nên 3 pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 9 tích. 

* Trong quyển VII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

2, trình bày một pháp-hạnh tri-tuệ ba-la-mật cỏ 3 bậc, 

mỗi bậc được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật 

• • • • ^ • 

Gotama tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
ẩy, cho nên, có 3 tích. 

* Trong quyển VIII: pháp-hạnh ba-la-mật (Pãramĩ) 

3, trình bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh- 
tẩn ba-la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật. Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc, mỗi bậc 

được lựa chọn 1 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 

* • • ^ • 

tiêu biếu thực-hành pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ấy, 
cho nên, 6pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 tích. 

9- Chương IX: Pháp-Hành-Thiền (Bhãvanã) 

- Pháp-hành thỉền-định (Samathabhãvanã). 

- Pháp-hành thiền-tuệ (Vỉpassanãbhãvanã). 

* Hành-giả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 bậc 
thiền sẳc-gỉới, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới, 5 phép thần-thông 
thế gian, tuỳ theo khả năng của mỗi vị hành-giả. 

Nếu hành-gỉả chứng đắc năm bậc thiền sẳc-giới thiện- 
tãm và 4 bậc thiền vô-sẳc-gỉớỉ thiện-tãm, sau khi hành- 
giả chết, chỉ có bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-nghiệp trong 
bậc thiền vô-sắc-giới thiện-tâm nào cao cuối cùng, mới 
có quyền ưu tiên cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời tương xứng với bậc thiền 
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vô-săc-giới quả-tâm ây. Các bậc thiên thiện-tâm bậc 
thẩp còn lại đều trở thành vô-hiệu-quả-nghiệp 
(ahosikamma) không còn có cơ-hội cho quả được nữa. 

* Hành-gỉả là hạng người tam-nhân thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

Như vậy, 9 chương của bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo được 
trình bày theo thứ tự trước sau, mà chương trước làm 
nền tảng hỗ-trợ cho chương sau, cho nên, chương 9 cuối 
cùng là cứu cánh Nỉết-bàn của tất cả mọi hàng thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo có 10 quyển, quyển I: Tam- 
Bảo, quyến II: Quy-Y Tam-Bảo, quyến IIP Pháp-Hành- 
Giới, quyến IV: Nghiệp Và Quả Của Nghiệp, quyến V: 
Phước-Thiện, quyến VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1, 
quyến VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2 đã được 
hoàn thành xong, nay tiếp theo quyến VIII: Pháp-Hạnh 
Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3 sẽ được trình bày trong quyến này. 

Pháp-hạnh ba-la-mật có 10 pháp mà mỗi pháp-hạnh 
ba-la-mật có 3 bậc: 

-10 phảp-hạnh ba-la-mật bậc hạ. 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung. 

-10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng. 

Cho nên, pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 30 pháp. 

Tỉền-kỉếp của Đức-Phật Gotama là Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đắng-Giác đã thực-hành các pháp-hạnh ba-la-mật suốt 
20 a-tãng-kỳ và 100 ngàn đại-kiếp trái đất, trải qua vô 
số kiếp cho được đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la- 
mật, đã trở thành Đức-Phật Gotama. 
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Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật cỏ dẫn chứng 1 tích tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực-hành phảp- 
hạnh ba-la-mật ẩy, cho nên, 30 pháp-hạnh ba-la-mật có 
30 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tiêu biếu thực- 
hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật ẩy. 

Tuy nhiên, trong bộ Chú-giảỉ dãtakatthakathã gồm có 
547 tích tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật, bắt đầu tích Apannakajãtaka và 
cuối cùng tích Vessantarajãtaka. 

Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3, 

trong chương VIII trình bày 6pháp-hạnh ba-la-mật, mỗi 
pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: 

1- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-ỉa-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh tỉnh-tẩn ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật bậc thượng. 

2- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng. 

3- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng. 

4- Pháp-hạnh phát nguyện ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh phát nguyên ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh phát nguyên ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh phát nguyện ba-la-mật bậc thượng. 
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5 - Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ. 

- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng. 

6- Phảp-hạnh tâm-xả ba-la-mật có 3 bậc: 

- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc hạ. 

± • • • • 

- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc trung. 

- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc thượng. 

Mỗi bậc pháp-hạnh ba-la-mật được trích dẫn 1 tích 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc làm tiêu biếu, nên 6 
pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 tích, 

Tuy bần sư cố gắng hết mình lựa chọn trích dẫn tích 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ấy, giảng giải đế giúp cho 
độc giả tìm hiếu rõ về mỗi pháp-hạnh ba-la-mật mỗi 
bậc, song vì khả năng có hạn, nên chắc chắn không 
tránh khỏi những điều sơ sót, thậm chỉ còn có chỗ sai 
ngoài khả năng hiếu biết của bần sư. 

Để lần sau tái bản được hoàn thiện hơn, kỉnh mong 
chư bậc thiện-trỉ có tâm từ chỉ giáo, góp ỷ chân tình. 

Kỉnh xin quỷ vị xem soạn phẩm này như là của chung 
mà mỗi người trong chúng ta, ai cũng có bon phận đóng 
góp xây dựng, đế cho soạn phấm này được hoàn hảo, 
hầu mong đem lại sự lợi ích chung, sự tiến hoá, sự an-lạc 
cho phần đông chúng ta. 

Bần sư kỉnh cẩn đón nhận những lời đóng góp phê 
bình xây dựng ẩy của chư bậc thiện-tri, và kỉnh xin quỷ 
Ngài ghi nhận nơi đây lòng chân thành biết ơn sâu sắc 
của bần sư. 
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Quyên VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3 này 
tái bản lần thứ nhất có sửa và bo sung được hoàn thành 
do nhờ có nhiều người giúp đỡ như là Dhammavara 
Sãmaụera xem bản thảo, Dhammanandã upãsikã đã tận 
tâm xem kỹ lại bản thảo, dàn trang, làm thành quyến 
sách; các thỉ chủ trong nước và ngoài nước có đức-tin 
trong sạch lo ẩn hành và đã được nhà xuất bản Tôn giáo 
cho phép ẩn hành. 

Bần sư vô cùng hoan hỷ và biết ơn tất cả quý vị. 

Nhân dịp này, con là Dhammarakkhita Bhikkhu (tỳ- 
khưu Hộ-Pháp) thành kỉnh dâng phần pháp thỉ thanh cao 
này đến Ngài Đại-Trưởng-lão Hộ-Tông, Vamsarakkhita- 
mahãthera là sư phụ của con, đồng thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão Bửu-Chơn, 
Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghỉêm, Ngài Trưởng-lão 
Hộ-Giác (chùa Từ-Quang) Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhẫn 
(chùa Thiền-Lâm, Huế) cùng chư Đại-Trưởng-Lão khác 
đã dày công đem Phật-giáo Nguyên-thủy (Theravãda) về 
truyền bá trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xin kỉnh 
dâng phần phước-thiện thanh cao này đến chư Đạỉ- 
Trưởng-Lão ở nước Thái-Lan, nước Myanmar đã có 
công dạy dỗ con về pháp-học và pháp-hành. 

Con kỉnh mong quỷ Ngài hoan hỷ. 

Idam no nãtinam hotu, sukhitã hontu hãtayo. 

Phước-thỉện phảp-thỉ thanh cao này, xin hồi hướng 
đến tất cả bà con thân quyến của chúng con, từ kiếp 
hỉện-tạỉ cho đến vô lượng kiếp trong quá khứ, cầu mong 
quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao này đế 
thoát khỏi cảnh kho, được an-lạc lâu dài. 
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Imam punnãbhãgarn mãtãpitu-ãcariya-nãti- 
mittãnan ceva sesasabbasattãnanca dema, sabbepi te 
punnapattim laddhãna sukhitã hontu, dukkhã muccantu 
sabbattha. 

Chúng con thành tâm hồi hướng, chia phần phước- 
thiện pháp-thỉ thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, thầy 
to, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả chúng-sinh từ cõi 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, nhân-loại, chư- 
thiên trong các cõi trời dục-gỉớỉ, chư phạm-thiên trong 
các cõi trời sẳc-giới, ... 

Xỉn tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước-thiện 
pháp-thỉ thanh cao này, cầu mong quỷ vị thoát mọi 
cảnh kho, hưởng được mọi sự an-lạc lâu dài trong khắp 
mọi nơi. 


Idam me dhammadanam asavakkhayavaham hotu. 

Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi người 
chúng con, xin làm duyên lành dẫn dắt mỗi người chúng 
con đến chứng đắc A-ra-hản Thánh-đạo, A-ra-hán Thảnh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận mọi phiền-não trầm-luân 
không còn dư sót, giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong 
ba giới bổn loài. 

Neu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận được 
mọi phiền-não trầm-luân, chưa giải thoát kho sinh, vẫn 
còn tử sinh luân-hồi, thì do năng lực phước-thiện pháp- 
thỉ thanh cao này ngăn cản mọi ác-nghiệp không có cơ 
hội cho quả táỉ-sinh trong bon cõi ác-giới và cũng do 
năng lực phước-thiện thanh cao này chỉ hỗ trợ đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi thiện-giới: cõi 
người, sáu cõi trời dục-giới... mà thôi. 
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Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng con đều 
là người có chảnh-kiến, có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, có duyên lành được 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ, lẳng nghe chánh- 
pháp của bậc thiện-trỉ, có đức-tin trong sạch nơi bậc 
thiện-trỉ, cổ gang tinh-tẩn thực-hành theo lời giáo-huẩn 
của bậc thiện-trỉ, không ngừng tạo mọi pháp-hạnh ba- 
la-mật cho sớm được đầy đủ trọn vẹn, đế mong sớm 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thảnh-đế, mong chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, mong diệt tận được 
mọi phỉền-não trầm-luân, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao thượng. 

Trong kiếp tử sinh luân-hồỉ, mỗi khỉ chúng con được 
nghe tin lành Đức-Phật, Đức-Pháp, Đức-Tăng ngự nơi 
nào, dù gần dù xa, chúng con cũng liền phát sinh đại- 
thiện-tâm hỷ lạc, có đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ẩy, đế hầu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lẳng nghe chánh-pháp, cổ gắng tinh-tẩn 
thực-hành theo chảnh-pháp của Đức-Phật, đế mong 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền- 
não, mọi tham-ái không còn dư sót, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán sẽ tịch diệt Nỉết-bàn. 

Nay, chúng con hết lòng thành kỉnh thọ phép quy-y 
Tam-bảo: quy-y nơi Đức-Phật-bảo, quy-y nơi Đức- 
Pháp-bảo, quy-y nơi Đức-Tăng-bảo, và thành tâm hộ trì 
Tam-bảo cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thỉ thanh cao 
này, cầu mong cho mỗi người chúng con luôn luôn có 
duyên lành, tạo được nhân tốt sâu sắc trong Phật-giáo. 
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Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này 
theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người chúng con trong 
mỗi kiếp, dù có được thành tựu quả báu ở cõi người 
(manussasampatti) hưởng được mọi sự an-lạc đầy đủ 
trong cõi người như thế nào, cũng không đắm say trong 
cõi người; hoặc dù có được thành tựu quả báu ở cõi trời 
(devasampatti) hưởng được mọi an-lạc đầy đủ trong cõi 
trời như thế nào, cũng không đắm say trong cõi trời. 

Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi chúng con 
chỉ có cầu mong sớm được thành tựu quả báu chứng ngộ 
Niết-bàn (Nibbãnasampatti) mà thôi, đế mong giải thoát 
kho tử sinh luân-hồi trong ba giới bon loài. 

Icchitarn patthitarn amham, 
khippameva samijjhatu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Cầu mong sớm được thành tụm như ỷ. 
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Xã Tóc Tiên, Huyện Tan Thành 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 


Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhikkhu) 
(Aggamahãpanậita) 



MỤC LỤC 

KỆ LỄ BÁI TAM-BẢO 
LỜI NÓI ĐẦU 
MỤC LỤC 

CHƯƠNG VIII 

PHÁP HẠNH BA-LA-MẬT (PÃRAMĨ) 3 

5- Pháp-Hạnh Tinh-Tấn Ba-La-Mật.1 

5.1- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc hạ.1 

* Tích Pancãvudhajãtaka.2 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha 

thực-hành pháp tinh-tấn.4 

- Tích Pancãvudhajãtaka hên quan đến kiếp hiện-tại. 10 

5.2- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc trung.11 

* Tích Mahã$ĩlavajãtaka.12 

- Đức-vua Kosala xâm chiếm kinh-thảnh Bãrãnasĩ.. 15 

- Đức-Vua Bồ-tát Mahãsĩlava có tinh-tấn dũng mãnh ..19 

- Tích Mahãsĩlavaj ãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại .25 

5.3- Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc thượng.26 

* Tích Mahãjanakajãtaka.27 

- Thái-tử Mahãjanaka khởi hành 

Đức-vua Polajanaka bị Ịâm bệnh.37 

- Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh tinh-tấn ba-ia-mật.37 

- Chọn người có tài đức lên ngôi vua.41 

- Lễ mừng lên ngôi báu và thanh hôn.54 

- Bài học về hai cây xoài.57 

- Đức-Bồ-tát phát sinh động tâm.59 

- Thời đại Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka.61 

- Đạo-sĩ Nãrada.64 

- Đạo-sĩ Migãjina.65 




















2 PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 3 


- Chuyện miếng thịt nướng.68 

- Chuyện hai chiêc vòng đeo tay.69 

- Chuyện người thợ làm mũi tên.71 

- Đức-Bô-tát đạo-sĩ Mahãjanaka vào rừng.75 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ .75 

- Tích Mahãjanakajãtaka hên quan đến kiếp hiện-tại.. 77 

- Mười pháp^hạnh ba-la-mật.77 

- Nhận xét về tich Đức-Bồ-tát Mahãjanaka.78 

- Sức mạnh có hai loại.79 

1- Sức mạnh của thân .79 

2- Sức mạnh của tâm.80 

6- Pháp-Hạnh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật.83 

6.1- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ.83 

* Tích Mahim$arãjãjãtaka.84 

- Tích Mahiinsajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại... 86 

- Nhận xét vê tích Mahimsarãjãjãtaka.87 

6.2- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc trung.89 

* Tích CũỊadhammapãlajãtaka.90 

- Đức-Bồ-tát Dhammapãla tạo 

pháp nhẫn-nại ba-la-mật.92 

- Hoàng-tử Dhammapãla bị chặt đâu.95 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ quy thiên.96 

- Đức-vua Mahãpatãpa bị đât rút.96 

- Tích Cũladhammapãlajãtaka 

hên quan đến kiếp hiện-tại.97 

- Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát 

Hoàng-tử CũỊadhammapãla.97 

- Tích Serivavãnijajãtaka (tiền-kiếp của 

Đức Phật Gotama và tỳ-khưu Devadatta)...98 

- Tiền-kiếp của tỳ-khiru Deỵadatta kết 

oan trái với Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 

của Đức-Phật Gotama.102 

6.3- Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng.104 

* Tích Khantivãdĩjãtaka.104 

- Vua Kalãbu bị đất rủt.....111 

- Tích Khantivãdỹ’ãtaka hên quan đến kiếp hiện-tại.. 112 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật.113 






























MỤC LỤC 


3 


- Nhận xét về tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala.113 

7- Pháp-Hạnh Chân-Thật Ba-La-Mật.117 

7.1- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc hạ.117 

* Tích Vattakajãtaka.119 

- Đức-Bồ-tát chim cút con phát nguyên.121 

- Tích Vattakajãtaka liên quan đến kiểp hiện-tại.123 

- Muời pháp-hạnh ba-la-mật.123 

- Nhận xét về tich Đức-Bồ-tát chim cút con.124 

- Tích Kanhadĩpãyanajãtaka.126 

- Bài Kinti VattasuttapãỊi.129 

- Bài Kinh chim cút.131 

7.2- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc trung.132 

* Tích Macchajãtaka.135 

- Đức-Bồ-tát Vua cá phát nguyện...137 

- Tích Macchajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại.138 

- Muời pháp-hạnh ba-la-mật.138 

- Nhận xét về tich Đức-Bồ-tát vua cá.139 

- Làm lễ cầu mua.140 

7.3- Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng.142 

* Tích Mahãsutasomajãtaka.145 

- Đức-vua Brahmadatta dùng thịt người.148 

- Chuyện con cá Ãnanda ăn cá đồng loại.155 

- Cầu ciiư thiên cội cây chữa trị...162 

- Lễ cúng dường tạ on vị chư thiên cội cây.164 

- Tên sát nhân Porisãda bắt 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma.169 

- Đức-Vua Bồ-tát Sutasoma được phép hồi cung .... 175 

- Bốn bài kệ Satãrahagãthã...'.177 

- Đức-Vua Bô-tát Sutasoma 

ngự trở lại gặp Porisãda.181 

- Suy tư của tên sát nhân Porisãda.182 

- Người không sợ chết.186 

- Bon ân huệ .. 193 

- Đức-Vua Bồ-tát ngự trở về 

kinh-thành Indapatta.213 

- Đức-vua Brahmadatta thiện-trí.214 



































4 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 3 


- Tích Mahãsutasomaj ãtaka liên quan 

đến kiếp hiện tại.215 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật .216 

- Nhận xét về tỉch Đức-vuã Bồ-tát 

Mahãsutasoma.217 

8 - Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật.220 

8 , 1 - Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc hạ.220 

* Tích Nimijãtaka.221 

- Đức-vua sau duy ữì theo 

truyền thống xuất gia.223 

- Đức-Bồ-tát phạm-thiên Maghadeva tái-sinh.225 

- Đức-vua Bồ-tátNimi.7..226 

- Chư thiên tụ hội tại hội trường Sudhammã.227 

- Đức-vua trời Sakka tại hội trường Sudhammã.231 

- Thỉnh Đức-vua Bồ-tất NÍmi ngự lên cõi trời.233 

* Con đường đến các cõi địa-ngục.235 

- Con sông Vetaranĩ.235 

- Chúng-sinh địa-ngục bị ăn thịt.237 

- Chúng-sinh địa-ngục bị hành hạ.238 

- Chúa địa-ngục hành hạ chúng-sinh địa-ngục ....239 

- Địa-ngục nôi đông sôi (Lohakumbhĩ).240 

- Địa-ngục nước đông sôi.240 

- Chúng-sinh địa-ngục khát nước.241 

- Chúa địa-ngục đâm chúng-sinh địa-ngục.242 

- Chúa địa-ngục chặt chúng-sinh địa-ngục 243 

- Chúng-sinh địa-ngục ăn phân uông nước tiêu...244 

- Chúng-sinh địa-ngục uông máu và dòi.245 

- Lưỡi của chúng-sinh địa-ngục bị lưỡi câu móc.245 

- Chúng-sinh trong địa-ngục hầm than hồng.246 

- Người nam phạm điêu-giới tà-dâm.246 

- Người nữ phạm điêu-giới tà-dâm.247 

- Những địa-ngục của những 

chúng-sinh tà-kiến.248 

- Đức-vua trời Sakka suy xét.249 

* Đường lên cõi trời Tam-thập-tam-thiên.250 

- Lâu đài năm đỉnh.250 

- Bảy lâu đài trên hư không.251 

- Lâu đài bằng ngọc mani.252 


































MỤC LỤC 


5 


- Bảy ngọn núi cao nơi cõi trời 

Tứ-Đại-thiên-vương.253 

- Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự trở lại cõi người.257 

- Dân chúng vui mừng hoan hỷ.258 

- Tích Nimijãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại.261 

8.2- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc trung...262 

* Tích Kukkurajãtaka.262 

- Đức-Bồ-tát phát-nguyện ba-la-mật.264 

- Mười pháp-Vương (Rãjadhamma).268 

- Tích Kukkurajãtaka liên quan đên kiêp hiện-tại ....271 

8.3- Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc thượng .272 

* Tích Temiyajãtaka.273 

- Đức-BỘ-tát Thái-tử Temiya phát nguyện.280 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya với 500 người bạn.280 

1- Kh i Đức-Bọ-tát Thái-tử Temiya lên 1 tuổi..282 

2- Kh i Đức-Bọ-tát Thái-tử Temiya lên 2 tuổi.283 

3- Kh i Đức-BỘ-tát Thái-tử Temiya lên 3 tuổi.283 

4- Kh i Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 4 tuổi.284 

5- Kh i Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 5 tuổi.284 

6- Kh i Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 6 tuổi.285 

7- Kh i Đức-BỘ-tát Thái-tử Temiya lên 7 tuổi.286 

8- Kh i Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lên 8 tuổi.286 

9- Kh i Đức-BồMát Thái-tử Temiya lên 9 tuổi..287 

10- Kh i Đức-Bọ-tát Thái-tử Terniya lên 10 tuổi..288 

11- Kh i Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya được 11 tuổi ..288 
12,13- Kh i Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya 

được 12,13 tuổi...289 

14- Kh i Đức-BỘ-tát Thái-tử Temiya được 14 tuổi...289 

15- Khi Đức-BỘ-tát Thái-tử Temiya được 15 Tuôi..290 

16- Kh i Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya được 16 Tuổi..292 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya được thànli tựu như ý .298 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya 

biểu dưỡng sức mạnh.300 

- Mười pháp người bạn tôt...303 

- Đức-Bồ-tat TTiái-tử Temiya xuất gia.314 

- Tổ chức lễ diện kiến Tháí-tử Termya.316 

- Lễ đăng quang truyền ngôi báu cho^Thái-tử.320 

- Đức-vua xứ khác kéo quân đến chiếm thành.326 






























5 PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 3 


- Tích Temiyajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại.329 

- Mười Pháp-hạnh ba-la-mật.!...330 

- Nhận xét về tỉch Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya.331 

- Mười ác-nghiệp.334 

- Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp.335 

- Thiện-nghiệp có bốn loại..7......336 

* Giảng giải bốn loại thiện-nghiệp.337 

1- Đại-thiện-nghiệp trong tám đại-thiện-tâm.337 

- Đại-thiện-nghiệp và 

quả của đại-thiện-nghiệp.338 

- 10 ác-nghiệp với 10 đại-thiẹn-inghiệp.341 

2- sắc-giới thiện-nghiệp.343 

3- Vô-sắc-giới thiện-nghiệp.345 

4- Siêụ-tam-giới thiện-nghiệp.346 

- Bốn bậc Thánh-nhân trông Phật-giáo.348 

9- Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật.350 

9.1- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ.350 

* Tích Arakajãtaka.351 

- Tích Arakajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại.353 

9.2- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc trung.354 

- Vị tỳ-khưu con ông bà phú hộ.354 

- cồng-tử xuất gia tro tha nh tỳ-khiru...357 

- Ông bà phú hộ trở nên người nghèo khố.358 

- Cảnh đoàn tụ mẹ cha.361 

- Tỳ-khưu phụng dưỡng mẹ cha.362 

* Tích Suvannasãmajãtaka.365 

- Lễ thành hôn hành phạm-hạnh.368 

- Hai vợ chồng đều trở thành đạo-sĩ.368 

- Đức-Bồ-tát đầu thai. 371 

- Hai vị đạo-sĩ bị mù đôi mắt.373 

- Đi tìni niẹ cha.375 

- Đức-Bồ-tát Suvannasãma khóc và cười.376 

- Đức-vua PĩỊiyakkha.378 

- Vị thiên-nữ Bahusundharĩ.385 

- Năng lực của lời phát nguyện.393 

- Tích Suvannasãmaj ãtaka liên quan 

đến kiếp hiện-tại.402 






































MỤC LỤC 


7 


- Mười pháp-hạnh ba-la-mật.403 

- Nhận xét về tich Đức-Bồ-tát Suvannasãma.404 

9,3- Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng.405 

* Tích Ekarãjajãtaka.406 

- Tích Ekarãj aj ãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại.416 

- Mười pháp^hạnh ba-la-mật..416 

- Nhận xét về tich Đức-vuã Bồ-tát Ekarãja.417 

10- Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật.420 

10.1- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc hạ.420 

* Tích Atthisenajãtaka.422 

- Giải thích ý nghĩa bài kệ.425 

- Phần giải thích.!. . ..427 

- Tích Atthisenajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại..429 

- Nhận xểt về tích Atthisenaiãtaka...430 

10.2- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc trung.431 

* Tích Kacchapajãtaka.431 

- Tích Kacchapajãtaka liên quan đến kiếp hiện-tại ..435 

10.3- Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc thượng.436 

* Tích Mahãlomahamsacariyã.436 

- Mười pháp-hạnh ba-la-mật.440 

- Nhận xét về tich Đức-Bồ-tát đạo-sĩ.441 

ĐOẠN KẾT 


TÀI LIÊU THAM KHẢO 
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PHÁP-HẠNH BA-LA-MẬT 3 
(PÃRAMĨ) 

Quyển VII: Pháp-Hạnh ba-la-mật 2 đã trình bày 1 
pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh trí-tuệ ba-la-mật, có 
3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc thượng, mỗi bậc được trích 
dẫn một tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, nên gồm có 3 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama xong, tiếp theo, 

Quyển VIII, Pháp-Hạnh ba-la-mật 3 này sẽ trình 
bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật là pháp-hạnh tinh-tẩn ba- 
la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật, pháp-hạnh chân- 
thật ba-la-mật, pháp-hạnh phảt-nguyện ba-la-mật, pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 
Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc trung, bậc 
thượng, mỗi bậc có trích dẫn một tích Đức-Bồ-tát, gồm 
có 18 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama 
tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc ấy làm tiêu biểu như sau: 


5- Pháp-Hạnh Tinh-Tấn Ba-La-Mật 
(Vĩriyapãramĩ) 

Pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

5.1 - Pháp-Hạnh Tinh-Tấn Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Vĩriyapãramĩ) 

Tích Pancãvudhajãtaka (Păn-cha-wu-thá-cha-tá-ká) 
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Trong tích Pancavudhạịataka^^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Thái-tử Paitcãvudha của 
Đức-vua Brahmadatta tạo pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật 
bậc hạ (vĩriyapãramĩ) . Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, vị tỳ-khưu có sự tinh- 
tấn kém, lười biếng, nên Đức-Thế-Tôn cho truyền gọi 
đến, hỏi rằng: 

- Này tỳ khưu! Con có sự tỉnh-tẩn kém, lười biếng thật 
vậy không? 

Vị tỳ-khưu kính bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, thật vậy. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này tỳ khưu! Trong quá-khứ, chư bậc thiện-trỉ cổ 
gắng tinh-tẩn trong những trường hợp nên tinh-tẩn, kết 
quả thành tựu được lên ngôi vua. 

Tích Pancãvudhajãtaka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Pancãvudha- 
jãtaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại kinh- 
thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi. Khi ấy, Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đầu thai vào lòng 
Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Brahmadatta. 

Khi Đức-Bồ-tát đản sinh ra đời, đến ngày làĩĩi lễ đặt 
tên cho Đức-Bồ-tát, Đức-vua Brahmadatta truyền mời 
108 vị Bà-la-môn giỏi về khoa xem tướng đến cung 
điện. Sau khi tiếp đãi bữa tiệc linh đình xong, Đức-vua 
Brahmadatta mời các vị Bà-la-môn xem tướng Thái-tử. 


* Bộ latakatthakatha, phần Ekakanipata, tích Pancavudhajataka. 
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Xem xét thây Đức-Bô-tát Thái-tử có các tướng tôt của 
bậc đại nhân, đặc biệt có tài sử dụng 5 loại khí giới, nên 
các vị Bà-la-môn đồng tiên đoán rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, Tháỉ-tử có các tướng tổt của 
bậc đại nhân, là bậc đại phước, đại tài, đặc biệt có tài 
sử dụng 5 loại khỉ giới không ai sảnh bằng. Sau này, khi 
Thái-tử lên ngôi vua sẽ là Đức-vua cao cả trong cõi 
Nam-thiện-bộ-châu này. 

Nghe các vị Bà-la-môn tiên đoán như vậy, nên Đức- 
vua đặt tên Pancãvudhakumãra: Thái-tử Paũcãvudha 
(Thái-tử có tài sử dụng 5 loại khỉ giới). 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãyudha khôn lớn, năm 
16 tuổi Đức-vua Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Này hoàng nhi Pahcãvudha yêu quý! Con nên đi học 
các bộ môn theo truyền thong của hoàng gia. 

Thái-tử Pancãvudha tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, con đi học với vị Thầy 
nào? ởkinh-thành nào? 

Đức-vua Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Này hoàng nhi Pahcãvudha yêu quý! Con nên đi học 
với vị Thầy Dỉsãpãmokkha tại kinh-thành Takkasilã, đất 
nước Gandhãra. Con nên đem theo ỉ.000 đong kahãpana 
(tiền Ẩn xưa), đế cúng dường ân đức Thầy dạy. 

Vâng lời Đức-Phụ-vương, Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancã- 
vudha đảnh lễ Đức-Phụ-vương và Mau-hậu, rồi xin phép 
lên đường ngự đi đến kinh-thành Takkasilã, tìm đến vị 
Thầy Disãpãmokkha. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha vào đảnh lễ Thầy, yà 
kính cúng dường 1.000 đồng kahãpana. Vị Thầy bắt đầu 
dạy các bộ môn cho Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha. 

Trải qua thời gian theo học các bộ môn, Đức-Bồ-tát 
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Thái-tử Pancãvudha học bộ môn nào cũng xuât săc, đặc 
biệt nhất bộ môn sử dụng 5 loại khí giới rất tài giỏi 
không một ai sánh bằng. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha học các bộ 
môn theo truyền thống xong, vị Thầy Disãpãmokkha trao 
cho Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha 5 loại khí giới. 

Nhận 5 loại khí giới từ vị Thầy, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Pancãvudha đảnh lễ tạ từ Thầy, xin phép trở về cố quốc. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Pancãvudha Thực-Hành Tinh-Tấn 

Khi rời khỏi kinh-thành Takkasilã, Đức-Bồ-tát Thái- 
tử Pancãvudha mang theo bên mình 5 loại khí giới trên 
đuờng ngự trở về kinh-thành Bãrãnasĩ, theo con đuờng 
tắt băng qua khu rừng rậm nơi đó có dạ-xoa Silesaloma 
(Dạ-xoa có lông dính như keo). 

Dân chúng sống bên ngoài khu rừng ấy nhìn thấy 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha ngự đi theo con đuờng 
vào trong khu rừng ấy nên ngăn cản rằng: 

- Này chàng trai trẻ! Xin ngươi chớ nên đi theo con 
đường này vào trong khu rừng ẩy, bởi vì, trong đó có 
dạ-xoa Silesaloma rất hung ác, nếu thấy người nào đi 
vào khu rừng ẩy thì nó đều bắt giết, rồi ăn thịt cả. Nhiều 
người đã bị mất tích. 

Dù nghe dân chúng can ngăn nhu vậy, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Pancãvudha vẫn không sợ, chỉ quyết tâm tiếp tục 
đi mà thôi. 

Khi đến giữa rừng, dạ-xoa Silesaloma hóa ra thân 
hình cao bằng cây thốt nốt đầy lông dính như keo, cải đầu 
bằng cải đỉnh nhà, hai con mắt bằng hai bánh xe, hai răng 
nanh nhọn hai bên bằng đầu bắp chuối, mặt màu trang, 
bụng lông đom, hai tay hai chân màu xanh hiện ra đứng 
đằng trước Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha, hét lên rằng: 
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- Này ngươi đi đâu? Hãy dừng lại! 

Hôm nay, ngươi sẽ là món ăn của ta. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha quát lớn tiếng rằng: 

- Này dạ-xoa Sũesaloma! Ta đã chuẩn bị sẵn sàng 
mới vào trong khu rừng này. Ngươi chớ nên đến gần, ta 
sẽ bẳn mủi tên tấm thuốc độc, rồi ngươi sẽ ngã xuống tại 
nơi ẩy. 

Nói xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha lấy mũi 
tên tẩm thuốc độc nạp vào cây cung, bắn mũi tên dính 
vào lông của dạ-xoa Silesaloma, tiếp tục bắn các mũi tên 
khác cũng đều dính vào lông của nó, gồm 50 mũi tên 
găm vào thân mình, mà dạ-xoa Silesaloma vẫn đứng 
sừng sững không hề nao núng. 

Dạ-xoa Silesaloma rùng mình, các mũi tên rơi xuống 
hai bàn chân, nó đi lần đến Đức-Bồ-tát Thái-tử. 

Quát lớn tiếng, Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha rút 
thanh kiếm ra đâm chém, thì thanh kiếm dính vào lông 
của nó; lấy cây giáo ra đâm, luỡi giáo cũng dính vào 
lông của nó. Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha biết lông 
của dạ-xoa Silesaloma dính nhu keo, nên lấy cây chùy 
đánh vào thân mình, cây chùy cũng dính vào lông của nó. 

Biết toàn thân của dạ-xoa Silesaloma đều có trạng thái 
dính nhu keo, nên Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha dõng 
dạc hét lên nhu su tử chúa rống rằng: 

- Này dạ-xoa Silesaloma! Ngươi không từng nghe đến 
danh của ta là Pancãvudhakumãra hay sao? Ta đã biết 
ngươi ở trong khu rừng này nên ta đã chuấn bị sẵn sàng. 
Hôm nay, ta sẽ đảnh ngươi. 

Vừa nói xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử xông vào đua tay 
phải đánh vào thân, thì tay phải dính vào lông; tay trái 
đánh, tay trái cũng dính vào lông; dùng chân phải đá, 
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chân phải cũng dính vào lông; chân trái đá, chân trái 
cũng dính vào lông. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử nghĩ rằng: Ta nên húc đầu vào 
nó, làm cho nó gãy xương ngã quỵ. 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử húc đầu vào, thì cái 
đầu cũng dính vào lông của dạ-xoa Silesaloma. 

Khi ấy, thân hình của Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha 
dính vào thân hình to lớn của dạ-xoa Silesaloma, nhung 
Đức-Bồ-tát Thái-tử không hề tỏ ra sợ sệt chút nào cả. 

Dạ-xoa Silesaloma nghĩ rằng: Người này là con người 
đệ-nhẩt, con người như sư-tử Chúa, con người vô- 
thượng, chắc chắn không phải con người bình thường. 
Người này dù bị dính vào thân ta vẫn không hề tỏ ra sợ 
sệt chút nào cả. Ta đã từng giết, ăn thịt nhiều người, mà 
chưa từng thay con người như thế này bao giờ. 

Vậy, do nguyên nhân nào mà con người này không 
sợ chết? 

Dạ-xoa Silesaloma không dám ăn thịt Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Pancãvudha, nên hỏi rằng: 

- Này chàng trai trẻ! Do nguyên nhân nào mà Ngài 
không sợ chết? 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha truyền bảo rằng: 

- Này dạ-xoa Sỉlesaloma! Tại sao ta phải sợ chết! Bởi 
vì mỗi kiếp chúng-sinh, sự chết đó là điều chắc chắn 
không ai tránh khỏi. Vả lại, trong bụng của ta có loại khỉ 
giới vajirãvudha: Khí giới vajira có nhiều thần lực, nếu 
ngươi dám ăn thịt ta thì khỉ giới ẩy không thế tiêu được, 
chỉnh khỉ giới ẩy sẽ đâm thủng, rách nát dạ dày của 
ngươi, ngươi sẽ đau khố cùng cực, rồi sẽ chết thê thảm. 
Như vậy, ta chết trước, rồi ngươi cũng sẽ chết sau. Do 
đó, nên ta không sợ chết. 
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Đức-Bô-tát Thái-tử Pancãvudha nói vạịirãvudha: Khỉ 
giới vajỉra với ý nghĩa là nãnãvudha: Khỉ giới trỉ-tuệ 
trong người của Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha. 

Nghe Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha nói như vậy, 
Dạ-xoa Silesaloma hiếu là vajirãvudha: khỉ giới vajira 
thật, nên nghĩ rằng: 

“Chàng trai trẻ anh hùng này nói thật, nếu ta ăn thịt 
của con người như Sư tử chúa này vào bụng thì khỉ giới 
ẩy chắc chắn sẽ không tiêu được, bụng của ta sẽ bị đâm 
thủng rách nát, đau kho cùng cực, ta không tránh khỏi 
chết thê thảm. ” 

Nghĩ như vậy, dạ-xoa Silesaloma cảm thấy sợ chết, 
không dám ăn thịt Đức-Bồ-tát Pancãvudha, nên nói rằng: 

- Này Chàng trai trẻ anh hùng! Ngài là con người 
như sư-tử Chúa, tôi không dám ăn thịt của Ngài, Ngài 
đã thoát ra khỏi tay của tôi rồi, như mặt trăng thoát ra 
khỏi miệng của thiên-nam Rãhu. Ngài hoàn toàn được tự 
do. Kỉnh mời Ngài trở về nhà, gia đình bà con thân 
quyến của Ngài sẽ vui mừng khi gặp lại Ngài. 

Nghe dạ-xoa Silesaloma nói như vậy, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Pancãvudha truyền bảo rằng: 

- Này dạ-xoa Silesaloma! Ta đi trở về, còn ngươi thế 
nào? Tiền-kiếp của ngươi đã tạo ác-nghiệp, nên kiếp 
hiện-tại sinh làm dạ-xoa hung ác có đôi bàn tay dính 
máu, sổng bằng vật thực máu và thịt của người khác, tạo 
thêm ác-nghiệp nữa. 

Sau khỉ ngươi chết, nếu ác-nghỉệp ẩy cho quả tái-sinh 
thì sẽ tái-sinh vào trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, 
ngạ-quỷ, súc-sinh chịu quả kho của ác-nghiệp ẩy càng 
nhiều hơn nữa. 

- Này dạ-xoa Silesalomaỉ Kiếp này gặp ta, kế từ nay, 
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ngươi chớ nên tạo ác-nghiệp sát-sinh nữa, bởi vì, ác- 
nghiệp sát-sinh, giết hại sinh-mạng người khác. Sau khi 
chết, nếu ác-nghiệp sát-sinh ẩy cho quả tái-sinh trong 
cõi địa-ngục phải chịu quả khố suốt thời gian lâu dài 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ẩy mới mong thoát 
ra khỏi cõi địa-ngục ẩy. 

Kiếp sau kể-tiếp, nếu ác-nghỉệp sát-sinh ẩy còn có cơ 
hội cho quả táỉ-sỉnh làm loài súc-sinh thì loài súc-sinh 
ẩy bị chết yếu. Neu đại-thiện-nghiệp nào khác có cơ hội 
cho quả tái-sinh làm người thì người ẩy cũng sẽ là người 
chết yếu, bởi do năng lực của ác-nghiệp sát-sinh trong 
tỉền-kỉếp. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha thuyết pháp tế độ, 
giảng dạy dạ-xoa Silesaloma về quả khổ của sự phạm 
ngũ-giới và quả an-lạc của sự giữ gìn ngũ-giới. 

Sau khi nghe Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha thuyết 
pháp giảng dạy nhu vậy, dạ-xoa Silesaloma tỉnh ngộ, 
biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, không còn tính 
hung ác nhu truớc nữa, cung kính thua rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài, nay tôi nên làm thể nào? 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha truyền dạy dạ-xoa 
Silesaloma nên thọ trì ngũ-giới, rồi cố gắng giữ gìn cho 
đuợc trong sạch và chỉ nhận những vật cúng duờng. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha thuyết pháp giảng 
dạy vị thiên-nam pháp không dế duôi (appamãda- 
dhamma), rồi từ giã vị thiên-nam, trở ra bên ngoài bìa 
rừng, thông báo cho mọi nguời biết rằng: 

- Này quý dân chúng! Tôi đã thuyết phục được dạ-xoa 
Silesaloma biết phục thiện, trở thành vị thiên-nam có 
giới trong sạch, xin quỷ vị nên cúng dường đến vị thiên- 
nam trong khu rừng này. 
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Sau đó, Đức-Bô-tát Thái-tử Pancãvudha mang năm 
loại khí giới điêu luyện của Ngài, ngự trở về kinh-thành 
Bãrãnasĩ. 

Đen kinh-thành Bãrãnasĩ, Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử 
Paũcãvudha vào chầu, rồi tâu lên Đức-Phụ-vuơng và 
Mau-hậu biết rõ việc học các bộ môn theo truyền thống 
đã thành tài, đặc biệt sử dụng năm loại khí giới rất tài. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha thuật lại trên đuờng 
trở về, đi băng qua khu rừng gặp dạ-xoa Silesaloma ăn 
thịt nguời, thuyết phục đuợc dạ-xoa Silesaloma biết phục 
thiện, trở thảnh vị thiên-nam có giới. 

về sau, Đức-Bồ-tát Thái-tử Pancãvudha lên nối ngôi 
vua, trị vì đất nuớc Kãsi bằng thiện-pháp, tạo các pháp- 

hạnh ba-la-mật cho đến trọn đời. 

• • • 

Sau khi Đức-vua Pancãvudha băng hà, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên- 
nam trên cõi trời dục-giới, an huởng mọi sự an-lạc cho 
đến hết tuổi thọ tại cõi ấy. 

Sau khi thuyết về tích Pancãvudhajãtaka này xong, 
Đức-Thế-Tôn thuyết dạy câu kệ có ý nghĩa rằng: 

- Này tỳ khưu! Người nào có tâm không thoái chỉ, 
không nản lòng thực-hành 37 pháp chứng ngộ Niết-Bàn, 
giải thoát mọi ràng buộc. 

Người ấy thực-hành pháp-hành thỉền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận mọi pháp ràng 
buộc theo năng lực của mỗi Thánh-đạo-tuệ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết xong bài kệ, vị tỳ-khuu truớc 
đây có sự tinh-tấn kém ấy, nay trở nên vị tỳ-khuu có sự 
tinh-tấn không ngừng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
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dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán sẽ giải thoát khố tử sinh luân-hồi trong 
tam-giới. 

Tích Pahcãvudhajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Pancãvudhajãtaka này, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Pancãvudha là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp- 
hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc hạ trong kiếp quá-khứ. Đen 
khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu kiếp 
những nhân vật trong tích Pancãvudhajãtaka ấy liên quan 
đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy nhu sau: 

- Dạ-xoa Silesaloma, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ahgulimãla. 

- Đức-Bỗ-tát Tháì-tử Paỉicãvudha, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phật Gotama. 


(Xongpháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật bậc hạ) 
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5.2- Pháp-Hạnh Tinh-Tấn Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Vĩriya Upapãramĩ) 


Tích Mahasilavaj ataka (Má-ha-xi-lá-vá-cha-tá-ká) 

Trong tích Mahãsĩlavạịãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Đức-vua Mahãsĩlava 
tạo pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật bậc trung (vĩriya 
upapãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana 
gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, vị tỳ-khưu có sự tinh- 
tẩn kém, lười biếng, nên Đức-Thế-Tôn cho truyền gọi 
đến, hỏi rằng: 

- Này tỳ khưu! Con có sự tỉnh-tẩn kém cỏi, lười biếng, 
có thật vậy hay không? 

Vị tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, thật vậy. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này tỳ khưu! Con đã xuất gia trong gỉáo-pháp của 
Như-Lai dắt dẫn chúng-sinh giải thoát khỏi kho tử sinh 
luân-hồi. 

Vậy, do nguyên nhân nào mà con có sự tinh-tẩn kém 
cỏi, lười biếng như vậy? 

Trong thời quá-khứ, chư bậc thỉện-trỉ dù đã mất ngai 
vàng rồi, vẫn còn giữ gìn sự tỉnh-tấn không ngừng, nên 
ngai vàng đã bị mất roi được trở lại như trước. 


Bộ lãtakatthakathã, phân Ekakanipãta, tích Mahãsĩlavajãtaka. 
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Tích Mahasilavajataka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết tich Mahãsĩlavajãtaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi. Khi ấy, Đức- 
Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đầu thai trong 
lòng Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Brahmadatta. 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử đản sinh ra đời, ngày làm lễ 
đặt tên cho Thái-tử, Đức-vua Brahmadatta đặt tên là 
Sĩlavakumãra: Thái-tử Sĩlava. 

Khi trưởng thà nh năm 16 tuổi, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Sĩlava đã theo học các bộ môn truyền thống rất đầy đủ. 

Sau khi Đức-Phụ-vương Brahmadatta băng hà, Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Sĩlava lên ngôi vua lấy danh hiệu là 
Mahãsĩlavarặịã thực-hành theo thiện-pháp, nên gọi là 
Dhammarãjã: Đức-Pháp-vương. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava truyền lệnh xây dựng 6 
trại bố-thí: 4 trại ở 4 cửa thành, 1 trại ở giữa kinh-thành 
và 1 trại tại trước cửa cung điện của Đức-vua Bồ-tát, để 
làm phước-thiện bố-thí đến những người nghèo khổ, 
những người đi dường, các Sa-môn, Bà-la-môn. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava có đầy đủ các đức nhẫn- 
nại, có tâm-từ, tâm-bi đối với tất cả chúng-sinh muôn 
loài vô lượng, thường giữ gìn bát-giới uposathasĩla trong 
những ngày giới hằng tháng, trị vì đất nước Kãsi bằng 
thiện-pháp. 

Trong triều đình của Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava, có 
một vị quan lén lút xâm nhập vào nơi cung cấm, làm 
điều bất chính, chuyện đã bại lộ. Các quan tâu chuyện vị 
quan này lên Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava. 

Để biết rõ sự thật như thế nào, nên Đức-vua Bồ-tát 
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Mahãsĩlava đê ý theo dõi thì đã gặp vị quan ây có hành 
vi bất chính, nên truyền lệnh gọi vị quan ấy vào chầu, 
Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava truyền lệnh rằng: 

- Này quan gian tà! Ngươi đã có những hành vỉ bất 
chỉnh như vậy, ngươi không còn xứng đáng song trong 
đất nước Kãsi nữa. 

Vậy, từ nay ngươi hãy dọn tẩt cả của cải tài sản và 
dẫn dắt vợ con của ngươi rời khỏi đất nước Kãsi này, đi 
đến nơi khác mà sinh song. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua, tên quan dọn gia đình ra 
khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, đi sang đất nuớc Kosala, vào 
kinh-thành Sãvatthi, đến chầu xin phục vụ Đức-vua 
Kosala. Đuợc Đức-vua Kosala chấp nhận, tên ác quan 
ấy tận tâm phục vụ một thời gian lâu, đuợc gần gũi với 
Đức-vua Kosala và đuợc Đức-vua tin cậy. 

Một hôm, tên ác quan ấy tâu với Đức-vua Kosala rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, cung điện trong kinh-thành Bãrãnasĩ 
vỉ như tố ong đầy mật mà không có con ong, bởi vì Đức- 
vua Mahãsĩlava là Đức-vua yếu đuổi bất tài, các đoàn 
quân đều là bất lực, nên Bệ-hạ chỉ cần một đội quân nhỏ 
cũng có thế đánh chiếm lẩy cung điện của Đức-vua 
Mahãsĩlava tại kinh-thành Bãrãnasĩ một cách dễ dàng. 

Nghe tên quan ấy tâu nhu vậy, Đức-vua Kosala suy 
nghĩ rằng: 

“Cung điện trong kinh-thành Bãrãụasĩ to lớn, sao vị 
quan này tâu rằng: “Bệ-hạ chỉ cần một đội quân nhỏ 
cũng có thế đánh chiếm lẩy cung điện của Đức-vua 
Mahãsĩlava tại kinh-thành Bãrãnasĩ một cách dễ dàng. ” 

Vậy, vị quan này là kẻ gián điệp được gởi đến đây để 
đánh lừa ta có phải hay không? Thật đáng nghi ngờ lắm, 
nên Đức-vua Kosala truyền hỏi rằng: 
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- Này khanh! Khanh có phải là người gián điệp đên 
đây đế đánh lừa Trẫm, có phải hay không? 

Tên ác quan ấy tâu thật rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hạ thần chắc chan không phải là 
người gián điệp của Đức-vua Mahãsĩlava, mà hạ thần 
tâu đúng theo sự thật. Neu Bệ-hạ không tin lời của hạ 
thần thì xin Bệ-hạ truyền cho người qua vùng biên giới 
trộm cướp thì sẽ rõ. Đức-vua Mahãsĩlava tại kinh-thành 
Bãrãnasĩđoi xử với những người ẩy như thế nào? 

Đức-vua Kosala suy nghĩ rằng: “Vị quan này tâu rất 
khắng khái như vậy, ta nên thử xem thế nào? ” 

Nghĩ xong, Đức-vua Kosala truyền cho số nguời sang 
vùng biên giới của đất nuớc Kãsi của Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava, trộm cuóp của cải dân chúng vùng biên 
giới, làm cho dân chúng khổ cực bất an. 

Biết nhu vậy, lính của triều đình bắt số nguời ấy đem 
về trình lên Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava xét xử. 

Đức-vua Bồ-tát tmyền hỏi số nguời ấy rằng: 

- Này các ngươi! Do nguyên nhân nào các ngươi xâm 
nhập vùng biên giới đất nước của Trẫm mà trộm cướp, 
gây ra sự kho cực bất an cho dãn chúng như vậy? 

Số nguời ấy tâu dối rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, do đói khổ quá, nên sổ tiện 
dân đánh liều xâm nhập vùng biên giới trộm cướp như 
vậy. Kính xin Đại-vương tha tội. 

Nghe số nguời tâu dối nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Khi lâm vào hoàn cảnh đói khổ 
như vậy, sao các ngươi không dẫn nhau đến nương 
nhờ nơi Trẫm? 
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Đức-vua Bô-tát Mahãsĩlava phát sinh tâm đại-bi 
thương xót, nên truyền đem của cải thuộc về của riêng 
Đức-vua ban cho số người ấy, rồi khuyên bảo họ trở về 
làm ăn lương thiện, không nên đi trộm cưóp nữa. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava thả số người ấy trở về đất 
nước của họ. 

Khi về đến cố hương, số người ấy đến chầu Đức-vua 
Kosala, tâu trình việc Đức-vua Mahãsĩlava đối xử với họ 
là kẻ trộm cưóp như vậy. 

Đức-vua Kosala chưa dám dẫn đoàn quân đi đánh 
chiếm cung điện của Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava, mà 
truyền cho nhóm người khác xâm nhập sâu vào trong 
tỉnh thành, cưóp giựt trên đường phố giữa ban ngày. 

Nhóm người ấy bị lính triều đình bắt đem đến trình 
Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava. Cũng như lần trước, Đức- 
vua Bồ-tát Mahãsĩlava xét hỏi, rồi ban của cải riêng của 
Đức-vua cho nhóm người ấy, rồi thả họ trở về cố hương. 

Nhóm người ấy đến chầu Đức-vua Kosala, tâu trình 
việc Đức-vua Mahãsĩlava đối xử với nhóm họ cưóp giựt 
giữa đường ban ngày như vậy. 

Đức-Vua Kosala Xâm Chiếm Kinh-Thành Bãrãnasĩ 

Đức-vua Kosala biết rõ Đức-vua Mahãsĩlava là Đức 
Pháp-vương thực-hành thiện-pháp, nên Đức-vua Kosala 
quyết định dẫn đầu một đoàn quân đến kinh-thành 
Bãrãnasĩ, để đánh chiếm lấy cung điện của Đức-vua 
Mahãsĩlava. 

Trong thời ấy, Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava có 1.000 vị 
tướng anh hùng vô địch, các đoàn binh hùng mạnh có 
khả năng chiến thắng các Đức-vua trong toàn cõi Nam- 
thiện-bộ-châu, chiếm các ngai vàng, bắt các Đức-vua 
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đem về dâng lên Đức-vua Bồ-tát Mahasilava, nhưng 
Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava không bao giờ chấp thuận. 

Các vị tướng anh hùng ấy nghe tin rằng: “Đức-vua 
Kosala dẫn đầu một đoàn quân đang ngự đến xâm nhập 
vào vùng biên giới đất nước Kãsi, sẽ tiến quân đến kinh- 
thành Bãrãnasĩ, có ỷ định chiếm lẩy ngai vàng của Đức- 
vua Mahãsĩlava. ” 

Các vị tướng anh hùng ấy đến chầu Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava, tâu xin Đức-vua Bồ-tát truyền lệnh, để các 
tướng xuất quân ra bắt Đức-vua Kosala đem dâng lên 
Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava trị tội xâm chiếm, nhưng 
Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava khuyên các tướng rằng: 

- Này các tướng anh hùng! Trẫm không muốn các 
tướng phải vất vả, kho cực, nếu Đức-vua Kosala muốn 
ngai vàng này thì vào chiếm lẩy. Còn các tướng không 
nên chiến đẩu với nhau, gây khố đau lẫn nhau. 

Nghe tin Đức-vua Kosala dẫn đoàn quân xâm chiếm 
tiến vào sâu đến các tỉnh thành, các tướng a nh hùng đến 
chầu Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava, tâu xin Đức-vua Bồ- 
tát truyền lệnh, để họ xuất quân ra bắt Đức-vua Kosala 
đem dâng lên Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava trị tội xâm 
chiếm, nhưng Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava không chấp 
thuận nhu lần trước. 

Đức-vua Kosala dẫn đầu đoàn quân xâm chiếm cứ 
tiếp tục tiến vào mà không gặp sự chống cự nào cả, nên 
tiến quân thẳng vào đến gần kinh-thành Bãrãnasĩ, đóng 
quân lại ở bên ngoài kinh-thành, Đức-vua Kosala truyền 
lệnh cho các quan đem tối hậu thư dâng lên Đức-vua Bồ- 
tát Mahãsĩlava với ý nghĩa rằng: 

“Đại-vương Mahãsĩlava chịu trao ngai vàng cho 
bổn Vương hoặc chiến tranh. ” 
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Nhận được tối hậu thư, Đức-vua Bồ-tát Mahasilava 
trả lời rằng: 

“Bổn Vương không muốn chiến tranh, nếu Đạỉ- 
vương muốn chiếm lẩy ngai vàng thì vào chiếm. ” 

Khi ấy, các quan văn võ đến chầu Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava, tâu xin Đức-vua Bồ-tát truyền lệnh để các 
tướng anh hùng xuất quân ra bắt Đức-vua Kosala đem 
trình lên Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava trị tội xâm chiếm, 
nhưng Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava không chấp thuận mà 
truyền vị quan đem thư trả lời trình cho Đức-vua 
Kosala, đồng thời truyền lệnh cho các quan ra lệnh các 
lính mở các cổng thành và cửa cung điện. 

Tuân lệnh của Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava, các cổng 
thành và cửa cung điện đều được mở rộng. Đức-vua Bồ- 
tát Mahãsĩlava truyền lệnh các quan vãn võ hội triều 
đông đủ, Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava ngự trên ngai vàng. 

Khi ấy, nhận được thư trả lời của Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava, Đức-vua Kosala dẫn đầu đoàn quân tiến vào 
kinh-thành Bãrãnasĩ, thấy cửa thảnh mở rộng, tiến thẳng 
vào cung điện, bước lên chỗ hội triều, nhìn thấy Đức-vua 
Bồ-tát Mahãsĩlava ngự trên ngai vàng, phía dưới hai bên 
1.000 vị quan văn võ ngồi nghiêm chỉnh. Đức-vua 
Kosala xâm chiếm truyền lệnh các quân lính rằng: 

- Này các quân lỉnh! Các ngươi hãy bắt Đức-vua 
Mahãsĩlava cột hai tay sau lưng cho chắc chắn cùng với 
các quan văn võ triều đình này cũng cột hai tay sau lưng, 
dẫn đi ra nơi nghĩa địa, đào ho sâu đến co, rồi chôn 
đứng Đức-vua Mahãsĩlava và tất cả các quan này, lẩp 
đất chặt chẽ không đế cho người nào dở tay lên được. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Kosala xâm chiếm, các 
quân lính thi hành bắt Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava cột 
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chặt hai tay sau lưng, cùng với 1.000 vị quan cũng bị cột 
chặt hai tay sau lưng. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava không hề phát sinh tâm 
sân thù oán, mà rải tâm-từ đến Vua Kosala xâm chiếm, 
và khuyên 1.000 vị quan cũng không nên phát sinh tâm 
thù oán, mà nên rải tâm-từ đến Vua Kosala xâm chiếm. 

Nhóm lính của Vua Kosala xâm chiếm dẫn Đức-vua 
Bồ-tát Mahãsĩlava cùng với 1.000 vị quan ra nghĩa địa. 
Nhóm lính đào các hố sâu đến cổ, rồi chôn đứng Đức- 
vua Bồ-tát Mahãsĩlava ở giữa, chôn 1.000 vị quan hai 
bên, lấp đất chặt không một vị nào dở tay lên được, thi 
hành xong phận sự, nhóm lính trở về tâu lên vua Kosala. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava khuyên dạy các 
quan rằng: 

- Này các khanh! Các khanh nên giữ gìn đại-thiện- 
tâm trong sạch thực-hành niệm rải tâm-từ đến vua 
Kosala xâm chiếm và nhóm lỉnh thi hành lệnh vua 
Kosala xâm chiếm. Các khanh chớ nên đế cho tâm sân 
phát sinh thù oán vua Kosala xâm chiếm và nhóm lỉnh ẩy. 

Các quan đều cung kính vâng lời khuyên dạy của 
Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava, thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ đến vua Kosala xâm chiếm cùng quân lính của 
vua Kosala xâm chiếm. 

Đến lúc nửa đêm, đàn chó sói đi kiếm ăn thịt người 
chết, kéo nhau vào nghĩa địa, đánh hơi người, chúng 
chạy đến, Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava cùng 1.000 vị 
quan la to tiếng, đàn chó sói hoảng sợ kéo nhau chạy 
một khoảng xa, chúng ngoảnh lại, không thấy có người 
đuổi theo, nên chúng kéo nhau trở lại. Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava cùng các quan la to tiếng, đàn chó sói hoảng 
sợ kéo nhau chạy đến lần thứ ba. 
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Đức-Vua Bồ-Tát Mahasilava Có Tinh-Tấn Dũng Mãnh 

Sau ba lần kéo nhau chạy, đàn chó sói thấy không có 
gì đáng sợ, nên chúng lại kéo đến. Cũng nhu ba lần 
truớc, Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava cùng các quan la to 
tiếng, lần này chúng không chạy nữa, con chó sói đầu 
đàn xông vào truớc đến chỗ Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava, 
còn các con chó sói khác đến gần các quan. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava bình tĩnh đua cổ lên, con 
chó sói đầu đàn vồ đến cắn cổ, Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava có sức mạnh phi thuờng, có sự tinh-tấn dũng 
mãnh, ngay tức khắc dùng cái cằm kẹp chặt đầu con chó 
đầu đàn không cho thoát ra đuợc. 

Con chó sói đầu đàn bị Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava 

• 

kẹp chặt, nó sợ chết, tru lên tiếng lớn, các con chó sói 
khác nghe tiếng tru của chúa đàn, sợ chết kéo nhau chạy 
thoát thân, chỉ còn lại con chó đầu đàn vùng vẫy bằng 
bốn cái chân khoẻ mạnh của nó cào trên mặt đất, làm 
cho đất văng ra tung toé thảnh lỗ sâu. 

Với sức mạ nh phi thuờng của Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava lắc qua lắc lại và sức mạnh của con chó sói 
đầu đàn vùng vẫy làm cho đất lỏng. Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava biết có khả năng lên khỏi mặt đất đuợc, nên 
thả con chó sói ra, nó chạy thoát thân. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava vốn có sức mạnh phỉ thường, 
có sự tinh-tẩn dũng mãnh cố gắng lắc qua lắc lại nhiều 
lần, dỡ được hai cánh tay lên khỏi mặt đẩt, rồi chong hai 
tay trên mặt đất rút toàn thân mình lên khỏi ho sâu. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava đến giúp lôi vị quan lên 
khỏi ho, và tiếp tục lôi các vị quan khác đều lên khỏi ho 
cả. Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava cùng 1.000 vị quan đều 
sổng, ngồi nghỉ tại nơi nghĩa địa. 
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Khi ây, người ta đem xác người chêt bỏ một nơi trong 
nghĩa địa. Hai dạ-xoa đi tìm vật thực, cùng gặp xác 
người chết ấy, nhưng hai dạ-xoa không thể chia đều 
nhau được, xảy ra tranh chấp không ai chịu nhường ai, 
nên bàn tính với nhau rằng: 

Có Đức-vua Mahãsĩlava là Đức Pháp-vương đang 
ngự tại nơi nghĩa địa này, hai chúng ta nên đem cái xác 
người chết này đến thỉnh Đức-vua Mahãsĩlava phân 
chia, nếu Đức-vua Mahãsĩlava phân chia thế nào thì hai 
chúng ta chấp nhận như thế ẩy. 

Hai dạ-xoa đem xác người chết đến chầu Đức-vua 
Bồ-tát Mahãsĩlava, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Mahãsĩlava, kỉnh xin Đức-vua 
phân chia xác người chết này cho hai chúng tôi. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava truyền bảo rằng: 

- Này hai vị dạ-xoa! Trẫm sẽ phân chia xác người 
chết này cho hai ngươi, nhưng bây giờ thân của Trẫm 
không được sạch sẽ, Trẫm cần phải tắm trước. 

Vậy, xỉn hai ngươi đem nước cho Trẫm tắm. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava truyền bảo nhu vậy, 
do oai lực của mình, hai dạ-xoa lấy nước dà nh cho Vua 
Kosala xâm chiếm, đem đến dâng Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava tắm, đem y phục, nước thơm, vật thoa dành 
cho Vua Kosala xâm chiếm, đem đến dâng Đức-vua Bồ- 
tát Mahãsĩlava thoa. 

Sau khi tắm xong, mặc bộ y triều phục, thoa vật thơm, 
vật thoa, trang sức, Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava đứng tỏ 
vẻ đang đói. Hai dạ-xoa biết ý, nên đi lấy những món ăn 
vị ngon, nước uống để dành cho Vua Kosala xâm chiếm, 
đem về dâng lên Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava dùng xong. 

Khi ấy, hai dạ-xoa tâu rằng: 



Pháp-Hạnh Tinh-Tân Ba-La-Mật 


21 


- Muôn tâu Đại-vương Mahasilava, hai chúng tôi cân 
phải phục vụ gì nữa? 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava truyền bảo rằng: 

- Này hai dạ-xoa! Nay hai ngươi hãy đi lẩy thanh 
gươm báu đế trên đầu long sàng của Vua Kosala xâm 
chiếm đến đây cho Trẫm. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava truyền bảo nhu 
vậy, do oai lực của mình, hai dạ-xoa đi lấy thanh guơm 
báu đem về dâng lên Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava. 

Nhận thanh guơm báu, rồi đặt xác nguời chết nằm ngửa 
ngay ngắn, Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava đua thanh guơm 
báu đặt ngay giữa sọ rạch một đuờng thẳng từ đầu xuống 
háng, chia ra làm hai phần bằng nhau cho hai dạ-xoa. 

Hai dạ-xoa vô cùng hoan hỷ nhận một nửa xác nguời 
chết ấy, rồi ăn phần thịt nguời no đủ, hai dạ-xoa cảm 
thấy vui mừng tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Mahãsĩlava, Đại-vương cần 
hai chúng tôi phục vụ việc gì nữa? 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava truyền bảo rằng: 

- Này hai dạ-xoa! Nếu như vậy, thì do oai lực của hai 
ngươi, đưa Trẫm ngự trở về phòng ngủ mà Vua Kosala 
xâm chiếm đang ngủ, và đưa 1.000 vị quan của Trẫm trở 
về tư dinh của mỗi vị. 

Nghe lời truyền bảo của Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava, 
do oai lực của mì nh , hai dạ-xoa thỉnh Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava ngự trở về cung điện, đến phòng ngủ nơi mà 
Vua Kosala xâm chiếm đang ngủ say, và 1.000 vị quan 

của Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava trở về tu dinh của mỗi vị. 

• 

Khi ấy, Vua Kosala xâm chiếm đang ngủ say trên 
long sàng trong phòng ngủ sang trọng, Đức-vua Bồ-tát 
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Mahãsĩlava đặt thanh gươm báu trên bụng vua Kosala 
xâm chiếm đang ngủ say quên mình, làm cho vua Kosala 
giật mình thức giấc, nhớ mặt Đức-vua Bồ-tát Mahã- 
sĩlava được qua ánh đèn sáng trong phòng, liền ngồi dậy 
tỉnh táo tâu với Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Mahãsĩlava, ban đêm như thế 
này, các cửa thành, các cửa cung điện đều đóng kín, có 
lỉnh canh gác thay phiên nghiêm nhặt, mà Đại-vương 
ngự đến phòng ngủ này bằng cách nào? 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava thuật lại những việc xảy 
ra từ đầu cho đến cuối cho Đức-vua Kosala biết rõ mọi 
chi tiết. 

Nghe chuyện nhu vậy, Vua Kosala xâm chiếm cảm 
thấy động lòng trắc ẩn, biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ 
tội-lỗi, tâu với Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Mahãsĩlava, tuy bổn vương là 
loài người nhưng không biết đến ân-đức cao thượng của 
Đại-vương. Dù loài dạ-xoa ăn thịt người, uổng máu 
người, thuộc loại chúng-sinh đáng ghê tởm, vẫn còn biết 
đến ân-đức cao thượng của Đại-vương. 

Đức-vua Kosala quỳ gối xuống cầm thanh gươm báu 
thốt lên lời thề rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương Mahãsĩlava, từ nay về sau, 
bôn vương không dám nghĩ hại Đại-vương, Đức Pháp- 
vương cao thượng có giới đức trong sạch nữa. 

Bổn vương thành kính đảnh lễ Đại-vương, xin sám 
hổi những tội-lỗi sai lầm của bon vương. Kỉnh xỉn Đạỉ- 
vương tha thứ những tội-lổi sai lầm ấy. 

Đức-vua Kosala kính thỉnh Đức-vua Bồ-tát Mahã- 
sĩlava ngự lên nằm ngủ trên long sàng, còn Đức-vua 
Kosala nằm một chỗ thấp. 
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Sáng ngày hôm sau lúc mặt trời mọc, Đức-vua 
Kosala truyền lệnh cho các quan đánh kiểng loan báo 
cho các quan văn võ, các đoàn binh, các nguời trong 
hoàng gia, các Bà-la-môn, các dòng dõi quý tộc, toàn thể 
dân chúng đến tụ hội truớc cung điện. 

Đức-vua Kosala tán duơng ca tụng ân-đức cao thuợng 
của Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava nhu vầng ữăng rằm sáng 
giữa không trung, nhu mặt trời chiếu sáng giữa ban ngày. 

Một lần nữa, Đức-vua Kosala thảnh kính đảnh lễ 
Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava xin sám hối những tội-lỗi sai 
lầm của mình, rồi xin dâng trả ngôi báu lại cho Đức-vua 
Bồ-tát Mahãsĩlava, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương Mahãsĩlava, kể từ nay về sau, 
nếu có ai dám đến quẩy phá, gây ra tai họa trên đất nước 
Kãsi của Đại-vương thì bon vương có bon phận dẹp loạn 
ẩy, đế Đại-vương an hưởng trên ngai vàng, thần dân 
thiên hạ trong đất nước Kãsi của Đạỉ-vương được song 
trong cảnh thanh bình thịnh vượng, bởi vì có bon vương 
là người luôn luôn lo bảo vệ. 

Đức-vua Kosala trị tội tên quan ác xúi giục đi xâm 
chiếm lấy kinh-thảnh Bãrãnasĩ này. 

Đức-vua Kosala thà nh kính đả nh lễ Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava xin phép cáo biệt, dẫn đầu đoàn quân ngự 
trở về đất nuớc Kosala. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava ngự trên ngai vàng lộng 
lẫy duới chiếc lọng trắng, nhìn lại ngôi báu của mình, 
suy nghĩ rằng: 

“Ta đã thoát khỏi chết trở lại ngự trên ngôi báu to 
lớn như thế này, và sỉnh-mạng của 1.000 vị quan được 
ta cứu sống. Neu ta không có sự tỉnh-tẩn thì không có 
được như thế này! 
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Vậy, nhờ năng lực của sự tinh-tân dũng mãnh, nên ta 
mới thoát khỏi chết, có được sinh-mạng này trở lại và đã 
cứu song được sỉnh-mạng của 1.000 vị quan. 

Làm người không nên mẩt hy vọng, chỉ luôn luôn nuôi 
hy vọng mà thôi. Bởi vì người đã cổ gắng tỉnh-tấn, rồi 
sẽ được thành tựu kết quả. ” 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava vô cùng hoan hỷ tự thuyết 
câu kệ rằng: 

Người là bậc thiện-tri nên luôn luôn nuôi hy vọng; 

Với năng lực tỉnh-tấn của mình rằng: 

Khi ta cố gắng tinh-tẩn không ngừng như thế này. 

Ta chắc chan sẽ giải thoát khỏi mọi cảnh kho. 

Người là bậc thiện-trỉ biết mưu trí tài ba lỗi lạc. 

Cổ gắng tinh-tẩn trong trường hợp hiếm nghèo. 

Không nên thất vọng, thoái chỉ nản lòng. 

Ta đã tự thấy kết quả của sự tỉnh-tẩn của ta rồi. 

Bị chôn trong ho, ta đã thoát ra khỏi ho. 

Ta mong muốn thế nào, ta đã thành tựu như thế ẩy. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava truyền dạy mọi nguời rằng 

- Này các ngươi! Thông thường, kết quả của sự tỉnh- 
tẩn được thành tựu một cách phi thường, đoi với những 
người có giới đức trong sạch. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava thực-hành bồi bổ các 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Sau khi Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava băng hà, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam trên cõi trời dục-giới, huởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời dục-giới ấy. 

Sau khi thuyết tích Mahãsĩlavajãtaka xong, Đức-Thế- 
Tôn thuyết pháp về tứ Thánh-đế, vị tỳ-khuu có sự tinh- 
tấn kém cỏi, luời biếng ấy, trở nên vị tỳ-khuu có sự tinh- 
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tấn, không ngừng thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niểt-bàn, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới. 

Tích Mahãsĩlavajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Mahãsĩlavajãtaka này, Đức-vua Bồ-tát 
Mahãsĩlava là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp- 
hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc trung trong kiếp quá-khứ. 
Đen khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, hậu- 
kiếp những nhân vật trong tích Mahãsĩlavajãtaka ấy liên 
quan đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy nhu sau: 

- Vị quan gian tà, nay kiếp hiện-tại là tỳ khưu Devadatta. 

- ỉ.000 vị quan, nay kiếp hiện-tại là tứ chúng: tỳ- 
khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahãsĩlava, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

(Xongpháp-hạnh tỉnh-tẩn ba-la-mật bậc trung) 



26 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 3 


5.3- Pháp-Hạnh Tinh-Tân Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Vĩriya paramatthapãramĩ) 

- Tích Mahãjanakajãtaka (Má-ha-chá-ná-ká-cha-tá-ká) 

Trong tích Mahãjanakajãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm hoàng-tử tên Mahặịanaka 
(Mahãjanakarãjakumãra) thực-hành pháp-hạnh tỉnh- 
tấn ba-la-mật bậc thượng (vĩriyaparamatthapãramĩ), 
tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana 
gần kinh-thành Sãvatthi. Chư tỳ khưu hội họp tại giảng 
đường, tán dưoưg ca tụng Đức-Thế-Tôn từ bỏ ngai vàng 
đi xuất gia. Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến ngồi trên 
pháp tòa, bèn hỏi chư tỳ-khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, chúng con đang tán dương 
ca tụng Đức-Thế-Tôn đã từ bỏ ngai vàng đi xuất gia. 
Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Không chỉ kiếp hiện-tại này Như- 
Lai đã thực-hành đầy đủ trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la- 
mật, rồi từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, mà còn những tiền- 
kiếp Như-Lai còn là Đức-Bồ-tát đang thực-hành, bồi bô 
các pháp-hạnh ba-la-mật, cũng đã từng từ bỏ ngai vàng 
đi xuất gia như vậy. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu 
kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền-kiếp của Ngài. 


* Bộ latakatthakatha, mahanipata, tích Mahajanakajataka. 
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Tích Mahajanakajataka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Mahặịanaka- 
jãtaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Mahãjanaka^^^ ngự tại 
kinh-thành Mithilã xứ Videha. Đức-vua có hai người con: 
thái-tử trưởng Aritthajanaka và hoàng-tử thứ Poỉqịanaka. 
Khi hai Thái-tử trưởng thành, Đức-vua tấn phong Thái- 
tử trưởng Aritịhạianaka làm Phó-vương và tấn phong 
hoàng-tử thứ Poỉqịanaka làm quan thừa-tướng. 

Khi Đức-vua Mahãjanaka băng hà, Thái-tử trưởng 
Aritthạịanaka lên ngôi Chánh-vương và hoàng-tử thứ 
Polajanaka làm Phó-vương. 

Một quan nịnh thần tâu Đức-vua Aritthajanaka rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức Phó-vương Polajanaka có âm 
mưu làm phản, có ỷ định giết Bệ-hạ đế lên ngôi làm vua. 

Ban đầu, Đức-vua Aritthajanaka không tin, nhưng 
nghe tâu nhiều lần, nên làm cho Đức-vua nghi ngờ, ra 
lệnh bắt Phó-vương Polajanaka xiềng hai tay hai chân, 
đem giam trong nhà lao về tội âm mưu làm phản, có ý 
định giết Đức-vua để chiếm lấy ngôi. Đức Phó-vưong 
Polạịanaka phát nguyện với lời chân thật rằng: 

- Nếu tôi cỏ âm mưu làm phản, có ỷ định giết hoàng- 
huynh của tôi, đế chiếm đoạt ngôi vua thì những xiềng 
xích này vẫn dính chặt hai tay, hai chân của tôi, cửa nhà 
lao vẫn đóng chặt, giam hãm tôi suốt đời. 

Nhưng nếu tôi không có âm mưu làm phản, không có 
tảc-ỷ giết hoàng-huynh của tôi đế chiếm đoạt ngôi vua, 


* Trong tích này: Mahãjanaka là tên của 2 Đức-vua: 1- Mahãjanaka là tên 
của Đức-vua Thái Thượng Hoàng (ông Nội). 2- Mahãjanaka cũng là tên 
của Đức-vua Thái-tử (cháu nội). 




28 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 3 


thì tất cả những xiềng xích này hãy rời khỏi hai tay và 
hai chân của tôi ngay tức thì, và cửa nhà lao hãy mở 
rộng ra, tôi được tự do đi ra khỏi nhà lao mà không một 
ai có thế ngăn cản. 

Sau khi phát nguyện bằng lời chân thật xong, những 
xiềng xích đều bị đứt rơi xuống đất, cửa nhà lao đuợc 
mở rộng ra, Đức Phó-vương Polạịanaka ngự ra một cách 
tự nhiên mà không có một quân lính nào ngăn cản cả. 

Đức Phó-vương Polajanaka ngự đến một vùng biên 
giới, dân chúng trong vùng nhận biết đuợc, nên dân 
chúng hết lòng bảo vệ phụng sự Đức Phó-vương, cho 
nên lính triều đình của Đức-vua Arittha]anaka không thể 
bắt Đức Phó-vương đem trở lại kinh-thành Mithilã đuợc. 

Đức Phó-vương Polajanaka ngự tại vùng biên giới ấy 
đuợc dân chúng tôn kính và ủng hộ, do đó, vùng biên 
giới ấy trở thà nh căn cứ địa an toàn của Đức Phó-vuơng. 

về sau, dân chúng các vùng khác cũng tôn kính và 
ủng hộ Đức Phó-vương Polajanaka ngày càng đông, và 
vùng đất đai ngày càng đuợc mở rộng. Đức Phó-vương 
tổ chức thành các đội quân bảo vệ dân chúng và giữ gìn 
các vùng đất đai, cho nên, triều đình Đức-vua 
Aritthajanaka không còn chủ quyền nữa. Khi có các đội 
binh hùng mạnh trong tay, Đức Phó-vương Polajanaka 
nghĩ rằng: 

“Ngày trước, ta không có tác-ý âm mưu chiếm đoạt 
ngôi vua của hoàng-huynh ta. Nhưng nay, ta sẽ đánh 
nhau đế tranh giành ngôi vua của hoàng-huynh của ta. ” 

Đức Phó-vương Polajanaka thân chinh dẫn đầu các 
đội binh hùng mạnh, cùng với một số đông dân chúng 
kéo đến kinh-thành Mithilã. Đức Phó-vương Polajanaka 
truyền lệnh đóng trại các đội binh ở bên ngoài kinh- 
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thành Mithilã. Nhìn thây quân đội của Đức Phó-vương 
Polạịanaka như vậy, lính canh gác bảo vệ kinh-thành 
Mithilã chạy vào chầu Đức-vua Aritịhạịanaka tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức Phó-vương Polajanaka thân 
chinh dẫn đầu các đội binh: đội tượng binh, đội mã 
binh, đội quân xa, đội bộ binh, cùng với một sổ đông dân 
chúng kéo đến kinh-thành Mỉthỉlã. Tất cả đều đóng trại 
ở bên ngoài kinh-thành Mỉthỉlã. 

Khi ấy, Đức Phó-vương Polajanaka truyền một phái 
đoàn đến chầu Đức-vua Arỉttha]anaka dâng tờ biểu rằng: 

“Tâu Hoàng-huynh, ngày trước đệ không có tác-ỷ âm 
mưu làm phản Hoàng-huynh, đế chiếm đoạt ngôi vua. 
Nhưng nay, đệ đã chuấn bị sẵn sàng chiến đẩu giành 
ngôi vua của Hoàng-huynh. 

Vậy, tâu Hoàng-huynh, xin Hoàng-huynh nhường 
ngôi vua lại cho đệ, nếu không thì cuộc chiến sẽ xảy ra 
giữa huynh đệ chúng ta. ” 

Nhận được tờ biểu, Đức-vua Arỉtthajanaka không 
chấp nhận nhường ngôi vua, mà phải chiến đấu để phân 
tranh thắng bại. Đức-vua cho truyền gọi Chánh-cung 
Hoàng-hậu đến rồi tmyền bảo rằng: 

- Này áỉ-khanh! Trẫm thân chỉnh cầm quân ra trận 
đánh nhau với Phó-vương Polajanaka lần này, cuộc chiến 
đẩu thẳng hay bại chưa có thế biết được. Neu nghe tin 
Trẫm bị băng hà thì ải-khanh nên tron ra khỏi kinh- 
thành thận trọng giữ gìn bảo vệ thai nhi cho được an toàn. 

Sau khi truyền bảo Chánh-cung Hoàng-hậu xong, 
Đức-vua Arittha]anaka ngự trên con voi báu thân chinh 
dẫn đầu đoàn quân xuất trận. 

Trong cuộc chiến đấu xảy ra giữa hai huynh và đệ, 
Đức-vua Aritthạịanaka bị bại trận, rồi băng hà tại trận 
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địa, còn Đức Phó-vương Polạịanaka là người chiên 
thắng kéo quân vào kinh-thành Mithilã. 

Nghe tin Đức-vua Aritthạịanaka đã băng hà tại nơi 
trận địa, toàn dân chúng trong kinh-thành Mithilã đều ở 
trong tình trạng bất an, hỗn loạn. 

Còn Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Aritịha- 
janaka cảm thấy vô cùng khổ tâm khi nghe tin Hoàng- 
thượng của Bà băng hà. Nhớ lời truyền bảo của Đức-vua 
Aritthajanaka, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu lấy những viên 
ngọc quý giá, những báu vật quý giá gói gọn đặt trong 
một giỏ, mặc bộ đồ cũ giả dạng dân thường, đội giỏ trên 
đầu rời khỏi cung điện, ngự đi ra cửa thành phía bắc, mà 
không một ai nhận ra được. Bà vốn là người không từng 
đi ra khỏi kinh-thành một mình, nên không biết phải đi 
đâu. Bà nh ớ lại đã có lần nghe đến tên thành phố 
Kãlacampã, nhưng lại không biết đường đi, nên Bà ngồi 
nghỉ bên đường chờ người đi qua để hỏi thăm đường đi. 

Thai nhi nằm trong bụng của Chánh-cung Hoàng- 
hậu là Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, do 
năng lực các pháp-hạnh ba-la-mật của Đức-Bồ-tát, khiến 
cho chỗ ngồi của Đức-vua trời Sakka nóng lên, cho nên, 
Đức-vua trời Sakka xem xét bằng thiên nhãn thấy rõ 
nguyên nhân làm nóng ấy, nên nghĩ: 

“Thai nhỉ trong bụng Chánh-cung Hoàng-hậu là 
Đức-Bồ-tát cỏ nhiều oai lực của pháp-hạnh ba-la-mật. 
Vậy, chỉnh ta phải hiện xuống cõi người, đế rước 
Chánh-cung Hoàng-hậu đến thành pho Kãlacampã. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua trời Sakka liền xuất hiện xuống 
cõi người, biến hóa ra một người đánh xe ngựa chở 
khách đi ngang qua chỗ Chánh-cung Hoàng-hậu đang 
ngồi bèn hỏi rằng: 

- Có ai đi thành phổ Kãlacampã hay không? 
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Nghe ông già đánh xe hỏi như vậy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu truyền bảo rằng: 

- Thưa ông lão, con nhờ ông lão đưa con đến thành 
phố Kãlacampã, con có thai đã già ngày già tháng rồi, 
khó bước lên xe được, xin ông lão hãy bỏ cái giỏ trên xe, 
còn con xỉn đi theo sau xe. 

Ông già đánh xe (Đức-vua trời Sakka) bước xuống xe 
đến gần Chánh-cung Hoàng-hậu thưa rằng: 

- Thưa bà, lão là người đánh xe chuyên môn, xe chạy 
rất êm, xin bà an tâm. 

Do oai lực của Đức-Bồ-tát thai nhỉ nằm trong bụng 
Chánh-cung Hoàng-hậu, khiến cho mặt đất nhô cao lên 
sát sàn xe ngựa, nên Bà bước lên xe một cách dễ dàng. 
Chiếc xe khởi hành, Bà nằm ngủ yên trên xe như nằm 
trên chỗ nằm sang trọng của một thiên-nữ. Đức-vua trời 
Sakka chở Chánh-cung Hoàng-hậu đến cửa thảnh phố 
Kãlacampã vào buổi chiều. Xe dừng lại, Bà bèn hỏi 
Đức-vua trời Sakka rằng: 

- Thưa ông lão, nơi đây là nơi nào? Thưa ông. 

- Thưa Bà, nơi đây là cửa thành phổ Kãlacampã. 

- Thưa ông lão, con nghe nói từ kinh-thành Mithilã 
đến thành pho Kãlacampã, cách xa 60 do tuần, sao mà 
ông lão đánh xe nhanh quả vậy? 

- Thưa Bà, đúng vậy, từ kỉnh-thành Mithilã đến thành 
phố Kãlacampã khoảng cách 60 do tuần, nhưng lão biết 
con đường đi tắt, nên đến nhanh như vậy. 

Đức-vua trời Sakka mời Chánh-cung Hoàng-hậu xuống 
xe trước cửa thành phố phía nam. Bà ngự đến ngồi tại 
nhà nghỉ bên đường. Đức-vua trời Sakka đánh xe đi tiếp 
một đoạn, rồi biến mất, ngự trở lại cung trời Tam-thập- 
tam-thiên. Khi ấy, vị giáo sư Bà-la-môn Udicca dẫn 
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nhóm 500 đệ-tử đi tăm, nhìn thây Chánh-cung Hoàng- 
hậu đang ngồi tại nhà nghỉ bên đường, vị Bà-la-môn 
đoán biết người đàn bà đang ngồi đó là hạng người cao 
quý. Do oai lực của Đức-Bồ-tát thai nhi nằm trong bụng 
Chánh-cung Hoàng-hậu, khiến vị giáo sư Bà-la-môn 
phát sinh thiện tâm thương mến như một người em gái 
của mình. Truyền bảo nhóm đệ-tử đứng bên ngoài, vị 
giáo sư Bà-la-môn một mình đến gặp Bà bèn hỏi rằng: 

- Này cô em gái thân thương! Cô em một mình từ đâu 
đến đây? 

Chánh-cung Hoàng-hậu thưa thật rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài, con là Chánh-cung Hoàng-hậu của 
Đức-vua Aritthajanaka tại kinh-thành Mithilã nước 
Videha, Hoàng-thượng Aritthajanaka của con chiến đẩu 
với Hoàng-đệ Polajanaka. Trong cuộc chiến đẩu ẩy, 
Hoàng-thượng Aritịhạianaka bị thua, rồi băng hà tại 
trận địa.Trước khi thân chinh cầm quân xuất trận, 
Hoàng-thượng của con truyền bảo con rằng: 

“Trẫm thân chỉnh cầm quân ra trận đánh nhau với 
Phó-vương Polajanaka lần này, cuộc chiến đẩu thẳng 
hay bại chưa có thế biết được. Neu nghe tin Trẫm bị 
băng hà thì ái-khanh nên tron ra khỏi kỉnh-thành thận 
trọng gìn giữ, bảo vệ thai nhi cho được an toàn. ” 

Vì vậy, con đã cải dạng trốn khỏi kinh-thành đi đến 
đây với hy vọng bảo vệ thai nhi được an toàn. 

Nghe Chánh-cung Hoàng-hậu thưa như vậy, vị giáo 
sư Bà-la-môn hỏi rằng: 

- Này cô em gái thân thương! Cô em có thân quyến 
trong thành pho này hay không? 

- Kỉnh thưa Ngài, con không có thân quyến, người 
quen biết nào trong thành pho này cả. Thưa Ngài. 
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- Này cô em gái thân thương! Xin cô em an tâm, tôi là 
giáo sư Bà-la-môn Udicca giàu có, khá giả trong thành 
pho này, tôi xem cô như người em gái của tôi, cô em sẽ 
được chăm nom săn sóc, nuôi dưỡng như một người em 
ruột. Từ nay, xin cô em hãy gọi tôi là anh trai. 

Nghe lời dạy của giáo sư Bà-la-môn, Chánh-cung 
Hoàng-hậu vô cùng hoan hỷ cúi đầu xuống đưa hai bàn 
tay vuốt nhẹ trên hai bàn chân của vị Bà-la-môn Udicca 
để tỏ lòng kính trọng. Bà sung sướng gọi lên rằng: 

- Dạ vâng! Thưa anh trai kỉnh yêu của em! 

Vị giáo sư Bà-la-môn Udicca và Chánh-cung Hoàng- 
hậu cảm thấy vui mừng, thân thiết với nhau. Nhóm đệ-tử 
bên ngoài nhìn thấy nhu vậy, nên họ kéo nhau vào bèn 
thưa với vị giáo sư rằng: 

- Kỉnh thưa Tôn sư, có sự việc gì vui mừng như vậy? 

- Này các con! Người em gái của thầy từ phương xa 
đến, cho nên, khi gặp lại nhau, thầy và người em gái 
cảm thay vui mừng như vậy. 

Nghe Tôn sư nói như vậy, nhóm đệ tử cũng đều phát 
sinh tâm hoan hỷ với ông. 

Vị giáo sư truyền bảo rằng: 

- Này các con! Các con hãy đem chiếc xe của thầy 
đến, rồi mời người em gái của thầy lên xe, các con đưa 
về nhà thưa với phu nhân của thầy rằng: 

“Cô gái này là em gái của thầy, xin bà lo chăm nom 
săn sóc cô cho chu đảo. ” 

Vâng lời Tôn sư, các đệ tử đưa Chánh-cung Hoàng- 
hậu về nhà giáo sư Bà-la-môn, thưa lại với phu nhân của 
Thầy những lời dặn dò ấy. Vâng lời vị phu quân, bà phu 
nhân tiếp đón Chánh-cung Hoàng-hậu rất đặc biệt, mời 
Bà nghỉ trong một căn phòng sang trọng lộng lẫy. 
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Sau khi tắm xong, vị giáo sư Bà-la-môn trở về nhà, 
cho người mời người em gái đến phòng dùng cơm chung 
với ông cùng phu nhân. Chánh-cung Hoàng-hậu được 
chăm sóc nuôi dưỡng tử tế trong gia đình của vị giáo sư 
Bà-la-môn. Sau đó không lâu, Bà hạ sinh một Thái-tử, 
chính là Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, có 
màu da như màu vàng ròng, Bà lấy tên của Thái-Thượng- 
hoàng đặt tên cho con là Thái-tử Mahặịanaka. 

Khi Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Mahãjanaka còn nh ỏ thường 
chơi với nhóm trẻ trong thành, hễ đứa trẻ nào chọc tức, 
thì Thái-tử bắt đánh đòn đứa trẻ ấy, bởi vì, Thái-tử có 
sức mạnh vô địch. Nhóm trẻ ấy khóc la rằng: 

- Đứa con không cha của bà góa chồng đánh tôi! 

Thật ra, Chánh-cung Hoàng-hậu chưa muốn nói rõ về 
tông tích dòng dõi của con, cho nên, Thái-tử chưa biết 
cha của mình là ai. Nghe nhóm trẻ khóc la nói xấu mình 
là đứa con không cha của bà góa chồng, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Mahặịanaka chạy về nhà sà vào lòng mẹ, hai tay 
ôm chặt mẹ, thưa rằng: 

- Kỉnh thưa mẹ, xỉn mẹ hãy nói cho con biết rõ sự thật 
rằng: Cha của con là ai? 

Chánh-cung Hoàng-hậu biết không thể giấu tông tích 
dòng dõi của Thái-tử Mahãjanaka được nữa, cho nên, Bà 
nói thật cho Thái-tử biết rằng: 

- Này con yêu quỷ! Con von là Thái-tử của Đức-vua 
Aritthajanaka tại kinh-thành Mithilã, trị vì nước Videha. 
Trong khi Mau-hậu đang mang thai con, thì xảy ra cuộc 
chiến giữa Đức-Phụ-vưong Aritthajanaka của con với 
Đức Phó-vương Polajanaka, Hoàng-thúc của con. 

Trước khi thân chinh cầm quân ra trận, Đức-Phụ- 
vương của con truyền bảo Mau-hậu rằng: 
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“Trẫm thân chinh cầm quân ra trận đánh nhau với 
Đức Phó-vương Polajanaka lần này, cuộc chiến đẩu 
thẳng hay bại chưa có thế biết được. Neu nghe tin Trẫm 
bị băng hà thì áỉ-khanh nên tron ra khỏi kỉnh-thành, 
thận trọng giữ gìn bảo vệ thai nhi cho được an toàn. ” 

Trong cuộc chiến đẩu ẩy, Đức-Phụ-vưcmg của con bị 
thua, rồi băng hà tại trận địa. Khi nghe tin ẩy, vâng lời 
truyền bảo của Đức-Phụ-vương con, Mau-hậu phải giả 
làm thường dân trốn ra khỏi kinh-thành Mithilã, đi lánh 
nạn, đến thành phổ Kãlacampã này, đế bảo vệ con. 

Thật vô cùng diễm phúc, Mầu-hậu gặp được vị giáo 
sư Bà-la-môn Udicca này. ông đã nhận Mau-hậu như là 
người em gái của ông và gia đình ông đã cưu mang, 
nuôi dưỡng hai mẹ con ta. Gia đình ông Bà-la-môn này 
là vị ân nhân của chúng ta. 

Bây giờ, con đã biết rõ thân thế dòng dõi hoàng tộc 
của con, con là Thái-tử của Đức-vua Aritịhạianaka. Vậy, 
từ nay về sau, con không nên bực tức đánh đòn các bạn 
của con nữa. 

Vâng lời dạy của Mau-hậu, từ đó về sau Tháỉ-tử 
Mahãjanaka đối xử tốt với bạn bè và cố gắng tinh-tấn 
học các bộ môn Bà-la-môn và các môn của Thái-tử. 

Khi Đức-Bồ-tát Thái-tử trưởng thành, Ngài có thân 
hình khoẻ mạnh phi thường, có tài đức vẹn toàn không ai 
sánh bằng. Khi ấy, Thái-tử Mahãjanaka nghĩ rằng: 

“Ngôi vua của Đức-Phụ-vương ta đã mẩt, ta quyết 
tâm giành lại ngôi vua ẩy. ” 

Thái-tử Mahãjanaka vào tâu với Mau-hậu rằng: 

- Tâu Mẩu-hậu, Mẩu-hậu cỏ đem theo của cải quý giá 
nào không? Mau-hậu cho con làm von đi buôn bán kiếm 
được nhiều của cải, rồi chiêu mộ binh lỉnh kéo đến kinh- 
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thành Mithila, chiên đâu, tranh giành lại ngôi vua của 
Đức-Phụ-vương con đã mất. 

Chánh-cung Hoàng-hậu truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng nhi yêu quỷ! Mau-hậu có mang theo ba 
viên ngọc quỷ của Đức-Phụ-vương con: ngọc Marti, 
ngọc Mutta và ngọc Vajira. Dù chỉ một viên ngọc cũng 
đủ cho con thực hiện ỷ nguyên chiêu mộ binh lỉnh kéo 
đến kỉnh-thành Mithỉlã đê chiến đấu, tranh giành lại 
ngôi vua của Đức-Phụ-vương con đã mất. 

- Này Hoàng nhi yêu quỷ! Con hãy nhận 3 viên ngọc 
quỷ này làm của cải, đế gầy dựng lên cơ nghiệp đế vương 
của con. Con chớ nên đi buôn làm gì cho nguy hiêm. 

Mặc dù Chánh-cung Hoàng-hậu khuyên bảo nhu vậy, 
nhung Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahãjanaka vẫn muốn đi 
buôn bán nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Mỗu-hậu, xin Mầu-hậu ban cho con một 
nửa của cải, để con làm vốn đi buôn bán trong vùng 
Suvannabhũmi (vùng đất vàng). 

Chánh-cung Hoàng-hậu truyền bảo rằng: 

- Này Hoàng nhi yêu quỷ! Trên đại dương có nhiều 
nguy hiếm, con chớ nên đi! Theo Mau-hậu nghĩ, với ba 
viên ngọc báu này có thừa cho con thực hiện ỷ nguyện 
chiêu mộ binh lỉnh đế đánh chiếm, tranh giành lại ngôi 
vua của Đức-Phụ-vương con. 

Mặc dù Chánh-cung Hoàng-hậu đã truyền bảo nhu 
vậy, nhung Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahặịanaka muốn cậy 
vào sức mạnh của mình là chính, nên Thái-tử thuê đóng 
một chiếc thuyền lớn, tuyển chọn thủy thủ, mua sắm các 
loại hàng hóa chất đầy thuyền. Mọi công việc đã chuẩn 
bị hoàn tất, sẵn sàng cho chiếc thuyền vuợt đại duơng đi 
buôn sang vùng đất Suvannabhũmỉ, Thái-tử đến chầu 
đảnh lễ Mau-hậu, xin phép ra đi. 
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* Thái-Tử Mahajanaka Khỏi Hành 

* Đức-Vua Polajanaka Bị Lâm Bệnh 

Ngày hôm ẩy, thái-tử Mahặịanaka cùng với 700 thủy 
thủ lên thuyền, Thái-tử Mahặịanaka ra lệnh cho thuyền 
khởi hành ra biển cả đại dương, hướng chiếc thuyền đến 
vùng đất Suvannabhũmi (vùng đất vàng). Và cũng ngày 
hôm ẩy, tại kinh-thành Mithilã, Đức-vua Polạịanaka bị 
lâm bệnh trầm trọng. Hai sự việc ấy xảy ra cùng một 
ngày hôm ấy. 

Đức-Bồ-Tát Tạo Pháp-Hạnh Tinh-Tấn ba-la-mật 

Chiếc thuyền lớn của Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Mahặianaka 
vượt ra ngoài biển khơi được 7 ngày. 

* Đến ngày thứ 7 chiếc thuyền ẩy gặp com bão lớn làm 
cho chiếc thuyền bị vỡ rồi chìm giữa biến cả đại dương. 

* Và cũng ngay trong ngày hôm ẩy, tại kỉnh-thành 
Mithilã, Đức-vua Polajanaka băng hà. 

Sau khi chiếc thuyền lớn bị chìm trong đại dương, 
700 thuỷ thủ đều bị chết làm mồi cho cá, chỉ còn Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Mahặịanaka vẫn đang còn cố gắng tinh- 
tấn bơi lội, với đôi tay và đôi chân của Đức-Bồ-tát, suốt 
7 ngày đêm giữa đại dương mà thôi. 

Nhìn lên hư không thấy vầng trăng tròn trong sáng, 
Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Mahãjanaka tính nhấm hôm ấy 
nhằm vào ngày giới uposathasĩla, nên Đức-Bồ-tát 
nguyện thọ trì bát giới Uposathasĩla. 

Vào thuở ấy, Đức-vua trời cõi Tứ-đại-Thiên-vương 
truyền lệnh cho vị thiên-nữ Maụimekhalã làm phận sự 
bảo vệ những chúng-sinh có giới đức trong sạch, có các 
pháp-hạnh ba-la-mật cao thượng không được để chúng- 
sinh ấy chết trong biển đại dương. 
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Vị thiên-nữ Manimekhalã đã không làm tròn phận sự 
quan sát trên biển cả đại dưong trong suốt 7 ngày qua, 
nên không biết sự việc gì xảy ra trên đại duong. Chợt 
nhớ đến phận sự của mình thì đã đến ngày thứ 7, vị 
thiên-nữ quan sát nhìn thấy Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Mahãjanaka đang cố gắng tinh-tấn bơi lội trên biển cả 
đại duơng đã suốt 7 ngày qua. Vị thiên-nữ ấy nghĩ: 

“Nếu ta để Thái-tử Mahãjanaka này chết trên đại 
dương này, thì chắc chan ta phải chịu tội với Đức Đạỉ- 
Thiên-vương. ” 

Nghĩ nhu vậy xong vị thiên-nữ Manimekhalã vội vàng 
hiện đến đứng trên hu không gần Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Mahặianaka, hỏi Đức-Bồ-tát bằng bài kệ rằng: 

- Aỉ đó cứ cổ gắng tinh-tấn bơi lội ở giữa biển đại 
dương, khi không nhìn thay đâu là bờ bến. 

Vậy, Ngài thay sự lợi ích gì mà vẫn cổ gắng tinh-tẩn 
bơi lội như vậy? 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahãjanaka nghĩ: 

“Ta đã co gang tinh-tẩn bơi lội ở giữa đại dương suốt 
7 ngày qua không thay người bạn thứ hai nào. Vậy, ai 
đang hỏi ta như vậy? ” 

Ngẩng nhìn lên hu không, Đức-Bồ-tát nhìn thấy vị 
thiên-nữ, nên trả lời rằng: 

- Này thỉên-nữ! Ta suy xét thấy sự lợi ích của pháp- 
hạnh tinh-tẩn và quả-báu của phảp-hạnh tinh-tẩn ấy. 
Cho nên, dù ta không thay đâu là bờ bến, ta vẫn co gang 
bơi lội ở giữa đại dương này. 

Vị thiên-nữ Manimekhalã muốn nghe pháp của Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Mahãjanaka nên đọc cậu kệ rằng: 

- Thưa Ngài, bờ bến đại dương xa tít mù khơi không 
hiện rõ đoi với Ngài, thì sự cổ gang của con người như 
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Ngài chỉ là vô ích mà thôi. Ngài sẽ chêt trước khi chưa 
đến bờ bến đại dương. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahãjanaka bảo với thiên-nữ rằng: 

- Này thiên-nữ! Khỉ con người có sự cố gắng tỉnh-tẩn, 
dẫu có chết cũng không bị mẹ cha, bà con, chư-thiên, 
phạm-thiên chê trách. Neu con người có sự cổ gang 
tinh-tẩn hết sức mình thì sẽ không hoi hận về sau. 

Vị thiên-nữ Manimekhalã thưa rằng: 

- Thưa Ngài, phàm công việc nào mà người cổ gắng 
tinh-tẩn, nhưng không thành tựu thì công việc ẩy không 
có kết quả gì, chỉ làm kho thân vất vả mà thôi. Sự cổ 
gang tinh-tẩn trong công việc nào mà con người đang 
thực hiện chưa đạt đến kết quả, sự chết xảy ra đổi với 
người ẩy, thì sự cổ gang tinh-tẩn ẩy có lợi ích gì đâu? 

Nghe vị thiên-nữ nói như vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Mahãjanaka giảng giải, để làm cho vị thiên-nữ phải 
khâm phục bằng bài kệ rằng: 

- Này thiên-nữ! Nếu người nào biết rõ rằng sự cổ 
gang tinh-tẩn trong công việc mà mình đang thực hiện 
chắc chắn sẽ không đem lại kết quả, rồi buông xuôi thì 
người ẩy gọi là người không biết bảo vệ sỉnh-mạng của 
mình. Người ấy từ bỏ sự cổ gang tinh-tẩn trong trường 
hợp như vậy, sẽ thay hậu quả của sự lười biếng. 

- Này thiên-nữ! Nếu người nhận thấy rõ sự lợi ích 
công việc mà họ đang thực hiện, dù công việc ẩy có 
được thành tựu, hoặc không thành tựu thì sự cổ gắng 
tinh-tẩn vẫn phải nên tiếp tục tiến hành. 

- Này thiên-nữ! Ngươi đã thấy rõ kết quả của pháp- 
hạnh tinh-tẩn của tôi rồi phải không. Những người thủy 
thủ khác không có sự cổ gắng tinh-tẩn đều bị chết chìm 
trong đại dương làm mồi cho cá cả thảy rồi, chỉ còn một 
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mình tôi đang bơi lội đê đên bờ đại dương và tôi được 
nhìn thay ngươi ở bên tôi. Tôi quyết tâm cố gắng tinh- 
tấn hết sức, đế đạt đến mục đích của tôi. Cho nên, pháp- 
hạnh tinh-tẩn là phảp-hạnh mà con người cần phải cổ 
gang thực-hành không nên ngừng nghỉ. 

Nghe những lời nói khẳng khái quyết tâm của Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Mahặianaka, vị thiên-nữ rất cảm phục rồi 
tán dương ca tụng rằng: 

- Kính bạch bậc Đại-nhân, Ngài là người có pháp- 
hạnh tinh-tẩn bậc thượng, có chánh tinh-tẩn không ngừng 
bậc thượng. 

- Kỉnh bạch bậc Đại-nhân, Ngài muốn đến nơi nào, 
tôi xin đưa Ngài đến nơi ẩy. Bạch Ngài. 

Nghe vị thiên-nữ hỏi, Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahãjanaka 
bảo rằng: 

- Này thiên-nữ! Tôi nhờ thiên-nữ đưa tôi đến kinh- 
thành Mithilã. 

Vị thiên-nữ đáp xuống nước, nâng Đức-Bồ-tát Tháỉ- 
tử Mahặịanaka như đón nhận một bó hoa xinh đẹp bay 
lên hư không, hai tay ôm Ngài vào lòng như bồng một 
đứa con yêu quý. Đức-Bồ-tát bơi lội suốt 7 ngày đêm 
trên biển đại dương, thân thể mệt mỏi rã rời, nay tiếp xúc 
với thân thể êm ái của vị thiên-nữ, nên Ngài nằm ngủ 
thiếp đi trong lòng vị thiên-nữ Manimekhalã. 

Trong khoảng thời gian không lâu đã đến ki nh -thảnh 
Mithilã, vị thiên-nữ Manimekhalã đặt Đức-Bồ-tát Thái- 
tử nằm nghiêng về bên phải trên tảng đá an lành trong 
khu vườn xoài thuộc vườn thượng uyển, bên ngoài kinh- 
thành Mithilã. Vị thiên-nữ Manimekhalã nhờ chư-thiên 
trong khu vườn xoài chăm nom săn sóc Ngài, rồi trở về 
chỗ ở của mình. 
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Chọn Ngưòi Có Tài Đức Lên Ngôi Vua 

Trong khi Đức-vua Polạịanaka đang bị lâm bệnh 
nặng, nằm trên long sàng sắp băng hà, các quan đến 
chầu Đức-vua tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Bệ-hạ không cỏ Thái-tử nổi ngôi, 
chỉ có công-chúa Sĩvalidevĩ mà thôi. Vậy, sau khi Bệ-hạ 
băng hà rồi, chúng hạ thần nên chọn người như thế nào 
lên ngôi vua trị vì đẩt nước này? 

Đức-vua Polajanaka truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Các khanh nên chọn, suy tôn người 
nào có đủ tài đức song toàn như sau: 

* Nếu người nào có khả năng làm cho công-chúa 
Sĩvalidevĩ hài lòng, thì các khanh hãy suy tôn người ẩy 
lên ngôi vua. 

* Neu người nào có khả năng biết được đầu nằm của 
long sàng hình vuông (caturassapallahka) thì các khanh 
hãy suy tôn người ẩy lên ngôi vua. 

* Nếu người nào cỏ sức mạnh phỉ thường có khả năng 
nhấc nôi cây cung có sức nặng ỉ.000 người khiêng 
(sahassathãnadhanu) thì các khanh hãy suy tôn người ẩy 
lên ngôi vua. 

* Nếu người nào có khả năng biết rõ chỗ 16 hầm báu 
lớn (mahãnidhi), rồi đem về đủ nộp vào kho triều đình, 
thì các khanh hãy suy tôn người ẩy lên ngôi vua. 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, xỉn Bệ-hạ truyền cho biết mật hiệu 
của mỗi hầm báu vật cho chúng thần. 

Đức-vua Polajanaka truyền bài kệ chỉ cho biết mật 
hiệu của 16 hầm báu rằng: 

- Hầm báu lớn ở chỗ mặt trời mọc. 

- Hầm báu lớn ở chỗ măt trời lăn. 
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- Hâm báu lớn ở bên trong. 

- Hầm báu lớn ở bên ngoài. 

- Hầm báu lớn không phải ở bên trong lẫn bên ngoài. 

- Hầm báu lớn ở chỗ chân bước lên. 

- Hầm báu lớn ở chỗ chân bước xuống. 

- 4 hầm báu lớn ở 4 đại cội sãlã (mahãsãlã). 

- Hầm báu lớn ở chỗ xung quanh do tuần. 

- Hầm báu lớn ở giữa hai ngà của con voi báu. 

- Hâm báu lớn ở chô đuôi của con voi báu. 

- Hầm báu lớn ở chỗ dưới nước. 

- Hầm báu lớn ở chỗ đầu ngọn cây. 

Sau khi Đức-vua Polajanaka băng hà, các quan tổ 
chức lễ hỏa táng. 7 ngày sau, các quan hội họp bàn luận 
về những điều mà Đức-vua đã truyền lại, để chọn nguời 
có tài đức xứng đáng suy tôn làm lễ đăng quang lên ngôi 
vua. Họ thảo luận từng điều một nhu sau: 

Điều thứ nhất: 

- “Người nào có khả năng làm cho công-chúa 
Sĩvalidevĩ hài lòng. ” 

- Công-chúa Sĩvalidevĩ là người có trỉ-tuệ sáng suốt 
rất thông minh. 

Vậy, ai là người có khả năng làm cho công-chúa hài 
lòng được? 

Các quan xét thấy vị quan Thừa-tướng thân cận với 
Đức-vua có khả năng làm cho công-chúa Sĩvalidevĩ hài 
lòng nhất, nên mời vị quan Thừa-tướng vào chầu công-chúa 

Mong muốn đuợc lên ngôi vua, nên vị Thừa-tướng rất 
vui mừng vội vàng đến chầu, đứng chờ bên ngoài lâu đài 
của công-chúa Sĩvalidevĩ. 

Để thử cho biết vị Thừa-tuớng có phải là nguời có đủ 
tài đức xứng đáng lên ngôi vua hay không, Công-chúa 
truyền rằng: 
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- Cho phép Thừa-tướng hãy chạy nhanh vào châu ta! 

Vị Thừa-tướng nghĩ rằng: “Ta phải làm cho công- 
chúa Sĩvalidevĩhài lòng”, nên chạy nhanh vào. 

Công-chúa truyền bảo rằng: 

- Ngươi hãy mau đến gần ta. 

Thấy vị Thừa-tướng mau lẹ đến gần, Công-chúa 
Sĩvalidevĩ nhận xét thấy ông là nguời không có tài đức, 
không có trí-tuệ nên truyền bảo rằng: 

- Ngươi hãy xoa hai bàn chân của ta. 

Vị Thừa-tuớng rất hân hạnh đuợc xoa hai bàn chân 
của Công-chúa Sĩvalidevĩ, để làm cho công-chúa hài 
lòng. Ngay khi ấy, công-chúa đạp vào ngực của ông ta, 
vì bị bất ngờ nên ông ta ngã ngửa ra tại chỗ ấy. Công- 
chúa Sĩvalidevĩ truyền lệnh các tỳ nữ đuổi con nguời 
kém tài đức ra khỏi nơi ấy. 

Quan Thừa-tuớng vừa ra khỏi lâu đài của Công-chúa 
Sĩvalidevĩ thì các quan đến hỏi rằng: 

- Thưa quan Thừa-tướng, Ngài có làm cho công-chúa 
Sĩvalidevĩ được hài lòng hay không? 

Vị Thừa-tuớng vừa mới bị công-chúa khinh thuờng, 
nên bực tức trả lời rằng: 

- Thưa quỷ vị! Xin quỷ vị đừng hỏi tôi về Công-chủa 
Sĩvalidevĩ nữa. Công-chúa là người rất khó tỉnh đáng 
sợ, không dễ làm cho cô ẩy hài lòng được đâu! 

Tiếp theo tuyển chọn vị quan lớn Thủ-kho-báu của 
triều đình vào chầu công-chúa Sĩvalidevĩ, vị quan này 
cũng không có khả năng làm cho Công-chúa hài lòng. 
Tuần tự các vị quan lớn khác trong triều, nhung cũng 
không có vị quan nào có khả năng làm cho Công-chúa 
hài lòng đuợc. Khi ấy, các quan cùng dân chúng bàn bạc 
với nhau rằng: 
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“Nêu điêu thứ nhât này không có vị nào có khả năng 
làm cho Công-chúa Sĩvaỉidevĩ hài lòng, thì tiếp đến điều 
thứ nhì là: ” 

Điều thứ nhì: 

“Người có khả năng biết được đầu nằm của long sàng 
hình vuông. ” 

Điều thứ nhì này, cũng không có vị quan nào có khả 
năng biết đúng đuợc đầu nằm của long sàng hình vuông, 
thì tiếp đến điều thứ 3 là: 

Điều thứ 3: 

“Người nào cỏ sức mạnh phỉ thường nhấc nổi cây 
cung 1.000 người khiêng. ” 

Điều thứ 3 này, cũng không có một vị quan nào có 
khả năng nhấc nổi cây cung 1.000 nguời khiêng, thì tiếp 
đến các điều khác là: 

16 hầm báu: 

“Người nào có khả năng biết rõ chỗ 16 hầm báu lớn, 
rồi đem về đủ nộp vào kho triều đình. ” 

Điều này cũng không có một vị quan nào biết đuợc 
chỗ 16 hầm báu lớn, dù chỉ là một hầm cũng không 
đuợc. Các quan lại bàn bạc với nhau rằng: 

Triều đình của chúng ta không thể không cỏ một Đức- 
vua. Vậy, bây giờ chúng ta phải làm thế nào. 

Khi ấy, vị quan lớn Purohita phát biểu ý kiến rằng: 

- Xin quỷ vị chớ nên lo lẳng quá! Chúng ta nên sử 
dụng cỗ long xa Phussa đi tìm người có đủ tài đức vẹn 
toàn, đế lên ngôi vua trị vì đất nước. 

Nghe lời phát biểu của vị quan lớn Purohỉta, tất cả 
các quan cùng dân chúng đều đồng tâm nhất trí. Các 
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quan cho người trang hoàng cỗ long xa Phussa lộng lẫy 
có 4 con ngựa báu, trên xe đặt năm thứ báu vật đế làm lễ 
phong vương, hoàng cung trang hoàng đẹp đẽ, trong 
kinh-thành cũng trang hoàng đẹp đẽ. Mọi người đều đã 
chuẩn bị xong, vị quan lớn Purohita làm lễ phát nguyện 
bằng lời chân thật rằng: 

“Xỉn cho cỗ long xa Phussa này ngừng ngay chỗ 
người nào đại phước có tài đức vẹn toàn thì sẽ làm lễ 
đăng quang suy tôn người ấy lên ngôi vua, rồi thỉnh ngự 
lên cỗ long xa Phussa này hồi cung. ” 

Sau khi vị quan lớn Purohỉta phát nguyện xong, liền 
ra lệnh cho co long xa Phussa dẫn đầu khởi hành, theo 
sau có đội nhạc triều đình trỗi lên, các đội binh chỉnh tề 
đi theo họ tống. 

Cỗ long xa Phussa dừng lại cung kính cung điện, rồi 
phi nh a nh ra, các quan trong triều như quan Thừa-tướng 
đều hy vọng co long xa Phussa sẽ dừng trước tư dinh 
của mình, nhưng cỗ long xa vượt qua các tư dinh của các 
quan, đi ra cửa hướng đông kinh-thành, thẳng đến vườn 
thượng uyển, vào vườn xoài, đi vòng quanh tấm đá an 
lành (mahgalasilãpaịta) tỏ vẻ cung kính, rồi đứng lại 
nghiêm trang, bởi vì trên tấm đá an lảnh ấy có Đức-Bồ- 
tát Tháỉ-tử Mahãjanaka đang nằm ngủ say. 

Nhìn thấy Ngài đang nằm ngủ trên tấm đá an lảnh ấy, 
vị quan lớn Purohita thưa với các quan rằng: 

- Neu người đang nằm ngủ trên tẩm đả an lành ẩy là 
bậc đại phước có tài đức vẹn toàn xứng đáng lên ngôi 
vua thì sẽ không ngồi dậy. 

Nếu người ẩy là kẻ hèn thì thức dậy phát sinh tâm 
kinh sợ, hốt hoảng, thức giấc ngoi dậy chạy tron. 

Vậy, các ngươi hãy trỗi các loại nhạc lên vang rền 
khắp vùng không gian này ỉ 
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Nghe tiếng nhạc, Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Mahãjanaka 
tỉnh giấc, mở mắt nhìn thấy cỗ long xa Phussa đứng 
trang nghiêm, các quan nghiêm chỉnh, đằng sau có các 
đội binh các loại nhạc triều đình vẫn trỗi lên. Đức-Bồ-tát 
Tháỉ-tử suy nghĩ rằng: 

“Ngai vàng Đức-vua đã đến với ta rồi!. ” 

Suy nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahãịanaka vẫn 
nằm yên. Vị quan lớn Purohita nhìn đôi bàn chân của 
Ngài, xem tuớng của Ngài rồi tuyên bố rằng: 

“Người này là bậc đại phước có tài đức vẹn toàn, có 
khả năng làm vua không chỉ trị vì một châu này mà còn 
có khả năng trị vì 4 châu thiên hạ, có 4 biến làm ranh 
giới. 

Vị quan lớn Purohita ra lệnh trỗi nhạc lớn hơn nữa, 
khi ấy, Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Mahặịanaka mở mắt nhìn 
xung quanh. Vị quan lớn ra lệnh các quan, dân chúng 
tránh ra xa, vị quan lớn cung kính chắp hai tay tâu rằng: 

- Muôn tâu bậc Đạỉ-nhân, kỉnh thỉnh Ngài ngồi dậy. 
Kỉnh thỉnh Ngài lên ngôi vua, ngự tại kinh-thành 
Mỉthỉlã, trị vì đất nước Videha. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Mahãjanaka vẫn nằm, 
truyền hỏi vị quan lớn Purohita rằng: 

- Này các ngươi! Đức-vua của các ngươi không có 
hay sao? 

- Muôn tâu bậc Đạỉ-nhân, Đức-vua chúng thần đã 
băng hà rồi! 

- Này các ngươi! Đức Phó-vương hoặc vị Thái-tử của 
Đức-vua các ngươi không có hay sao? 

- Muôn tâu bậc Đạỉ-nhân, Đức-vua của chúng thần 
không có Đức Phó-vương cũng không có Thái-tử nổi 
ngôi, chỉ có một Công-chúa mà thôi. 
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Nghe vị quan lớn Purohita tâu trình như vậy, Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Mahãjanaka truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Neu như vậy thì ta chấp thuận lời 
thỉnh cầu của các ngươi, lên ngôi vua. 


Truyền bảo xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahãjanaka 
ngồi dậy. Tại tấm đá an lành ấy, các quan đem nước 
uống, nước dùng vào kính dâng lên Đức-Bồ-tát. Sau khi 
Đức-Bồ-tát làm vệ sinh thân thể xong, các quan đem bộ 
vương phục và 5 thứ báu vật suy tôn vương (cái mũ miện 
báu, thanh kiếm báu, cây gậy báu, quạt báu và đôi hia 
báu) đến kính dâng lên Đức-Bồ-tát. 

Nhận những vật báu ấy, Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahã- 
janaka mặc bộ vương phục, mang đôi hia, đội mũ, mang 
gươm báu. Tại tấm đá an lành ấy, các quan làm lễ đăng 
quang suy tôn Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahãịanaka lên ngôi 
vua có tên là Đức-vua Mahãịanaka, rồi các quan cung 


thỉnh Đức-vua Bô-tát Mahãjanaka ngự lên cô long xa 
Phussa dẫn đầu hồi cung, theo sau là đoàn nhạc triều 
đình, các bộ binh hộ giá trở về kinh-thảnh Mithilã. 


Khi đên kinh-thành Mithilã, Đức-vua Mahặịanaka 
ngự xuống cỗ long xa Phussa, rồi ngự vào cung điện. 
Công-chúa Sĩvalidevĩ truyền lệnh vị quan đến chầu Đức- 
vua tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Công-chúa Sĩvalidevĩ thỉnh Đại- 
vương ngự đến lâu đài gặp công-chúa. 


Dù nghe lời tâu của vị quan ây như vậy, Đức-vua Bô- 
tát Mahặịanaka không quan tâm vẫn ngự đi xem các lâu 
đài, cung điện một cách tự nhiên, như con sư tử chúa, 
bởi Đức-vua là bậc đại-thiện-trí. Vị quan ấy không thể 
làm cho Đức-vua quan tâm đến lời tâu của mình, nên trở 
về tâu với công-chúa rằng: 

- Muôn tâu Công-chúa, kẻ hạ thần đã cố gắng tâu lời 
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truyền của Công-chúa, nhimg Đức-vua vẫn ngự đi xem 
các lâu đài, cung điện một cách tự nhiên, không hề quan 
tâm đến lời tâu của hạ thần. 

Nghe lời tâu của vị quan, Công-chúa Sĩvalidevĩ nghĩ 
rằng: “Đức-vua này là bậc đại-nhân, bậc đại-thiện-trí. ” 

Tuy nhận xét biết nhu vậy, nhung Công-chúa 
Sĩvalidevĩ vẫn truyền bảo vị quan ấy đến chầu Đức-vua 
Mahãjanaka lần thứ nhì, lần thứ 3 tâu nhu các lần truớc. 
Cũng nhu những lần truớc, Đức-vua vẫn ngự đi tự nhiên, 
không hề quan tâm đến lời tâu của vị quan ấy. Vào cung 
điện, Đức-vua Mahãjanaka ngự lên ngồi trên ngai vàng, 
các quan đứng chầu ở phía duới. 

Khi ấy, do oai lực của Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka, 
công-chúa Sĩvalidevĩ ngự đến làm lễ tôn kính Đức-vua, 
rồi kính dâng hatthãlampaka (chiếc vòng đeo tay của 
công-chúa) lên Đức-vua. Nhận chiếc vòng ấy của công- 
chúa Sĩvalidevĩ, Đức-vua Mahãịanaka ngự trên ngai 
vàng duới chiếc lọng trắng truyền bảo các quan rằng: 

- Này các khanh, trước khi Đức-vua Polajanaka của 
các khanh băng hà có truyền bảo điều gì phải không? 

Vị quan lớn trong triều tâu trình các điều mà Đức-vua 
Polajanaka truyền lại truớc khi băng hà rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Polajanaka của chúng 
thần trước khi băng hà có truyền lại rằng: 

“Nếu người nào có khả năng làm cho công-chúa 
Sĩvaladevĩ hài lòng, thì các khanh hãy suy tôn người ẩy 
lên làm vua. ” 

Đức-vua Bồ-tát truyền rằng: 

- Công-chúa Sĩvalỉdevĩ đã ngự đến chầu Trẫm và đã 
dâng báu vật Hatthãlampaka (chiếc vòng đeo tay của 
Công-chúa). 
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Như vậy, Trâm đã làm cho công-chúa Sivaỉidevi hài 
lòng rồi. Các khanh hãy tâu điều khác. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Polajanaka truyền lại rằng: 

“Neu người nào có khả năng biết được đầu nằm của 

long sàng hình vuông thì các khanh hãy suy tôn người ẩy 
lên ngôi vua. ” 

Nghe vị quan tâu xong, Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka 
nghĩ rằng: 

“Điều này ta nên dùng kế để biết. ” 

Đức-vua rút chiếc trâm vàng trên đầu truyền bảo 
Công-chủa Sĩvalidevĩ đến, trao chiếc trâm vàng ấy tận 
tay của Công-chúa, rồi truyền bảo Công-chúa đặt lên 
trên long sàng hình vuông. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Mahặịanaka, Công-chúa 
Sĩvalidevĩ cung kính đặt chiếc trâm vàng ấy lên trên đầu 
nằm của long sàng hình vuông. 

Sau khi đã biết rõ đầu nằm của long sàng, nên Đức- 
vua Mahặịanaka đua tay phải ra chỉ bằng ngón trỏ về 
phía đầu nằm của long sàng, rồi truyền bảo rằng: 

- Các khanh hãy tâu điều khác. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Polajanaka truyền lại rằng: 

“Neu người nào có sức mạnh phi thường có khả năng 

nhấc noi cây cung có sức nặng 1.000 người khiêng thì 
các khanh hãy suy tôn người ẩy lên ngôi vua. ” 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh các quân lính 
khiêng cây cung ấy ra. Từ trên ngai vàng Đức-vua ngự 
xuống đến chiếc cung ấy, Đức-vua Mahãịanaka đứng tu 
thế vững vàng, tay phải nhấc bổng cây cung có sức nặng 
1.000 nguời khiêng một cách dễ dàng, rồi Đức-vua 
truyền bảo tiếp rằng: 

- Các khanh hãy tâu điều khác. 
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- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Polajanaka truyền lại rằng: 

“Neu người nào có khả năng biết rõ chỗ 16 hầm báu 

lớn, rồi đem về đủ nộp vào kho của triều đình thì các 
khanh hãy suy tôn người ẩy lên ngôi vua. ” 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền hỏi rằng: 

- Đức-vua Polajanaka có truyền mật hiệu của mỗi 
hầm báu lớn cho các khanh hay không? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Polajanaka có truyền 
cho biết mật hiệu của mỗi của báu lớn cho chúng thần 
như sau: 

1- Hầm báu lớn ở chỗ mặt trời mọc. 

2- Hầm báu lớn ở chỗ mặt trời lặn. 

3- Hầm báu lớn ở bên trong. 

4- Hầm báu lớn ở bên ngoài. 

5- Hầm báu lớn không phải ở bên trong lẫn bên ngoài. 

6- Hầm báu lớn ở chỗ chân bước lên. 

7- Hầm báu lớn ở chỗ chân bước xuống. 

8...ỈỈ- 4 hầm báu lớn ở 4 đại cội Sãlã (mahãsãlã). 

12- Hầm báu lớn ở chỗ xung quanh do tuần. 

13- Hầm báu lớn ở giữa hai ngà của con voi báu. 

14- Hầm báu lớn ở chỗ đuôi của con voi báu. 

15- Hầm báu lớn ở dưới nước. 

16- Hầm báu lớn ở đầu ngọn cây. 

Nghe những lời tâu của các vị quan, Đức-vua Bồ-tát 
Mahặịanaka hiểu biết, thấy rõ mỗi hầm báu lớn ấy liên 
quan đến mỗi mật hiệu, nhu nhìn thấy rõ vầng trăng trên 
hu không trong sáng. Khi ấy, Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Hôm nay, Trẫm bãi triều, ngày mai Trẫm sẽ chỉ đủ 
16 hầm báu lớn ẩy. 

Ngày hôm sau, các quan văn võ hội triều đầy đủ, 
Đức-vua Mahặịanaka ngự trên ngai vàng có lọng trắng 
truyền bảo rằng: 
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- Này các khanh! Đức-vua của các khanh có thỉnh 
Đức-Phật Độc-Gỉác đến cung điện làm phước bo-thỉ 
cúng dường vật thực hay không? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Đức-vua Polajanaka của chúng 
thần thường thỉnh Đức-Phật Độc-Gỉác đến cung điện 
làm phước bố-thí, cúng dường vật thực. Tâu Bệ-hạ. 

Đức-vua Bồ-tát suy nghĩ rằng: 

“Mặt trời ở đây không có nghĩa là mặt trời trên hư 
không, mà chỉnhh là Đức-Phật Độc-Giác. ” 

Vậy, hầm báu lớn ở tại chỗ đón rước Đức-Phật Độc- 
Giác và chỗ đưa tiễn Đức-Phật Độc-Giác. 

1, Hầm báu lớn ở chỗ mặt tròi mọc 

Đức-vua Bồ-tát Mahặịanaka truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Khi Đức-Phật Độc-Giác ngự đến 
cung điện, Đức-vua Polajanaka ngự ra đón rước Đức- 
Phật Độc-Gỉác tại chỗ nào? 

Nghe các quan tâu chỗ đứng đón ruớc Đức-Phật Độc- 
Giác, Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh đào ngay 
chỗ ấy. Quả nhiên, khi đào ngay tại chỗ ấy thì gặp hầm 
báu lớn thứ nhất. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho triều 
đình. Các quan cùng dân chúng đều tán duơng ca tụng 
Đức-vua có trí-tuệ siêu-việt. 

2. Hầm báu lớn ở chỗ mặt tròi lặn 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Khỉ Đức-Phật Độc-Giác ngự trở về, 
Đức-vua Polajanaka đứng đưa tiễn Đức-Phật Độc-Giác 
tại chỗ nào? 

Nghe các quan tâu chỗ đứng tiễn đua Đức-Phật Độc- 
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Giác. Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh cho đào 
ngay chỗ ấy. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp 
hầm báu lớn thứ 2. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 

3, Hầm báu lớn ở bên trong 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh đào ngay 
bên trong cửa chính vào cung điện. Quả nhiên, khi đào 
ngay chỗ ấy thì gặp hầm báu lớn thứ 3. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 

4. Hầm báu lớn ở bên ngoài 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh đào ngay 
bên ngoài cửa chính vào cung điện. Quả nhiên, khi đào 
ngay chỗ ấy thì gặp hầm báu lớn thứ 4. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 


5. Hầm báu lớn không phải bên trong lẫn bên ngoài 


Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh đào ngay 
phía duới cánh cửa chính vào cung điện. Quả nhiên, khi 
đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báu lớn thứ 5. 


Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 


6, Hầm báu lớn ở chỗ chân bước lên 


Đức-vua Bồ-tát Mahặianaka truyền lệnh đào ngay chỗ 
Đức-vua Polajanaka bước ngự lên trên con voi báu. Quả 
nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báu lớn thứ 6. 


Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 
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7, Hầm báu lớn ở chỗ chân bước xuống 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh đào ngay 
chỗ Đức-vua Polajanaka bước xuống con voi báu. Quả 
nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báu lớn thứ 7. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 

8-9-10-11, 4 hầm báu lớn ở 4 đại cội sãlã 

Đức-vua Bồ-tát Mahặịanaka truyền lệnh đào ngay 4 
chỗ dưới đất từ 4 chân long sàng thẳng xuống đất. Quả 
nhiên, khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báu lớn thứ 8-9- 
10 - 11 . 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 

12. Hầm báu lớn ở chỗ xunng quanh do tuần 

Đức-vua Bồ-tát Mahặianaka truyền lệnh đào dưới đất 
xung quanh khoảng cách bằng cái ách con bò từ long 
sàng thẳng xuống đất. Quả nhiên, khi đào ngay chỗ ấy 
thì gặp hầm báu lớn thứ 12. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 


13, Hầm báu lớn ở giữa hai ngà của con voi báu 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh đào ngay 
giữa hai ngà của con voi báu đứng. Quả nhiên, khi đào 
ngay chỗ ấy thì gặp hầm báu lớn thứ 13. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 


14. Hầm báu lớn ở chỗ đuôi của con voi báu 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh đào ngay 
chỗ đuôi của con voi báu đứng. Quả nhiên, khi đào ngay 
chỗ ấy thì gặp hầm báu lớn thứ 14. 
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Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 


15, Hầm báu lớn ở dưói nước 


Đức-vua Bô-tát Mahặịanaka truyên lệnh đào xuông 
chỗ hồ nước lớn trước hoàng cung. Quả nhiên, khi đào 
ngay chỗ ấy thì gặp hầm báu lớn thứ 15. 


Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 


16, Hầm báu lớn ở đầu ngọn cây 

Đức-vua Bồ-tát Mahặịanaka truyền lệnh đào ngay chỗ 
đỉnh bóng cây sãlã trong vườn thượng uyển. Quả nhiên, 
khi đào ngay chỗ ấy thì gặp hầm báu lớn thứ 16. 

Đức-vua truyền lệnh cho lính đem nộp vào kho của 
triều đình. 


Như vậy, Đức-vua Bô-tát Mahặịanaka đã chỉ đúng 
chỗ 16 hầm báu lớn, rồi đào lấy đem nộp vào kho triều 
đình đầy đủ. Các quan cùng dân chúng ca tụng rằng: 

Thật phi thường chưa từng có! Đức-vua Mahãjanaka 
là bậc đại-thiện-tri có trỉ-tuệ siêu-việt xuất chúng. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka nghĩ rằng: 

“Ta sẽ làm phước bố-thí. ” 

Đức-vua Bồ-tát Mahặjanaka truyền lệnh xây dựng 6 
trại bố-thí: một trại trước cung điện, 4 trại ở 4 cửa thảnh 
và một trại giữa kinh-thảnh Mithilã. 


Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh cho các quan 
đi đến thà nh phố Kãlacampã, thỉnh mời Mau-hậu cùng 
ông bà giáo sư Bà-la-môn Udicca đến kinh-thành 
Mithilã để lo phụng dưỡng báo ân. 


Lễ Mừng Lên Ngôi Báu Và Thành Hôn 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka truyền lệnh tổ chức đại 
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lễ mừng lên ngôi báu và thành hôn với Công-chúa 
Sĩvalidevĩ. Đức-vua Bồ-tát Mahặịanaka lên ngôi vua, 
ngự tại kinh-thành Mithilã trị vì đất nước Videharattha, 
thần dân thiên hạ được sống an-lạc trong cảnh thanh 
bình thịnh vượng. 

Trong đất nước Videharattha, thần dân thiên hạ biết 
Đức-vua Bồ-tát Mahặịanaka vốn là Thái-tử của Đức- 
vua Ảritthajanaka là Đức-vua đại phước, đại-thiện-trí 
không một ai sánh được, nên dân chúng trong kinh- 
thành Mithilã, ngoại thảnh và các tỉnh thành, các làng 
mạc đủ các thảnh phần giai cấp khắp mọi nơi trong nước 
mang các phẩm vật quý giá đến yết kiến Đức-vua, kính 
dâng các phẩm vật của xứ sở của họ lên Đức-vua. 

Cho nên, Đức-vua có nhiều của cải lớn lao. Đức-vua 
ngự trên ngai vàng dưới chiếc lọng trắng cao quý, như 
Đức-vua trời Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Đức-vua Bồ-tát hồi tưởng lại cảnh chìm thuyền ở giữa 
đại dương: 

“Pháp tỉnh-tẩn là pháp-hạnh ba-la-mật nên hành, nếu 
ta không có sự cố gắng tinh-tấn bơi lội suốt 7 ngày đêm 
trong đại dương thì ngày nay, ta không thế ngự trên ngai 
vàng, hưởng được mọi sự an-lạc như thế này! 

Sở dĩ ngày hôm nay ta được ngự trên ngai vàng, hưởng 
được mọi sự an-lạc như thế này là nhờ pháp-hạnh tinh- 
tấn ba-la-mật ấy. ” 

Hồi tưởng như vậy, Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka phát 
sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan hỷ mới tự thuyết những 
bài kệ có ý nghĩa rằng: 

“Người là bậc thiện-trỉ nên có niềm tin và hy vọng, 
có sự tinh-tấn trong công việc của mình, không nên lười 
biếng, không nên chán nản. Ta đã thay điều mong muốn 
được lên ngôi vua đã thành tựu đoi với ta. 
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Người là bậc thiện-trỉ nên có niêm tin và hy vọng, có 
sự tinh-tẩn trong công việc của mình, không nên lười 
biếng, không nên chán nản. Ta đã thay sự tinh-tấn bơi lội 
suốt 7 ngày đêm giữa đại dương, rồi ta được vớt lên đặt 
nằm trên tảng đá an lành trong vườn thượng uyến. 

Người là bậc thỉện-trỉ nên có sự tỉnh-tẩn không 
ngừng trong công việc của mình, không nên lười biếng, 
không nên chán nản. Ta đã thay điều mong muốn được 
lên ngôi vua đã thành tựu đoi với ta. 

Người là bậc thỉện-trỉ nên có sự tinh-tẩn không 
ngừng trong công việc của mình, không nên lười biếng, 
không nên chán nản. Ta đã thay sự tinh-tẩn bơi lội suốt 
7 ngày đêm giữa đại dương, rồi ta được vớt lên đặt nằm 
trên tảng đá an lành trong vườn thượng uyến. 

Người có trỉ-tuệ dù gặp hoàn cảnh khổ cùng cực vẫn 
có sự tỉnh-tấn không ngừng, có niềm tin và hy vọng, rồi 
sẽ được sự an-lạc. 

Phần đông mọi người, khỉ sổng trong cảnh an-lạc thì 
mới có sự tinh-tẩn tạo được những điều lợi ích cho mình, 
nhưng khi gặp phải hoàn cảnh kho cùng cực thì thoái chỉ 
nản lòng, không có tinh-tấn thực-hành đem lại điều lợi 
ích cho mình, bởi vì, những người ẩy không biết suy xét. 

Thực ra, dù sổng trong cảnh an-lạc, hoặc gặp phải 
hoàn cảnh kho cùng cực cũng đều có thế tinh-tẩn thực- 
hành đem lại những điều lợi ích cho mình được. 

Những người ấy không chịu khó suy nghĩ điều ẩy, nên 
sự chết đến với họ. Vì vậy, pháp tinh-tẩn không ngừng là 
pháp-hạnh nên thực-hành. 

Ta lên ngôi vua mà không cần phải chiến đấu, tranh 
giành. Đó là điều mà ta không nghĩ, lại xảy đến với ta. 
Còn điều ta nghĩ phải chiến đẩu đế giành lại ngôi vua 
cha, thì điều đó không xảy ra đoi với ta. 
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Những thứ của cải tài sản của người đàn ông hoặc 
người đàn bà được thành tựu không phải do suy nghĩ 
suông, mà thật ra, những thứ của cải tài sản ẩy được 
thành tựu do sự tinh-tấn không ngừng trong công việc 
của mình. Cho nên, sự tinh-tẩn không ngừng là pháp- 
hạnh cần phải thực-hành. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka trị vì đất nước Videha 
bằng 10 pháp-vưong (10 pháp-hành của Đức-vua), 
thường hộ độ cúng dường đến chư Phật Độc-Giác. 

về sau, Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ sinh hạ 
được Thái-tử, đặt tên là Dĩghãvu. Khi Thái-tử Dĩghãvu 
trưởng thành, Đức-vua Bồ-tát Mahặịanaka tấn phong 
Thái-tử làm Đức Phó-vương. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka trị vì đất nước Videha 
được 7.000 năm, thần dân thiên hạ trong nước đều sống 
trong cảnh thanh bình, thịnh vượng. 

Một hôm, người trông nom vườn thượng uyển đem 
những quả xoài có vị ngon ngọt thơm tho, những đoá 
hoa xinh đẹp đến kính dâng lên Đức-vua Bồ-tát 
Mahãjanaka. Nhìn thấy những phẩm vật ấy, Đức-vua tán 
dương ca tụng người trông nom vườn thượng uyển, rồi 
truyền bảo rằng: 

- Này ngươi! Trẫm muốn du lãm vườn thượng uyển. 
Vậy, ngươi nên trang hoàng vườn thượng uyến. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Bồ-tát Mahặịanaka, sau 
khi trang hoàng vườn thượng uyển xong, người trông 
nom vườn thượng uyển đến chầu Đức-vua, rồi tâu thỉnh 
Đức-vua ngự đi du lãm vườn thượng uyển. 

Bài Học về Hai Cây Xoài 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka cưỡi trên lưng con voi 
báu ngự đến vườn thượng uyển cùng với đoàn hộ giá 
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đông đảo. Khi ngự đên công vườn thượng uyên, Đức- 
vua Bồ-tát Mahãjanaka nhìn thấy hai cây xoài gần cống: 

* Một cây xoài có quả chín trĩu các cành. 

* Một cây xoài không có quả xanh tươi. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka ngự trên lưng con voi 
báu, đưa tay hái một quả xoài chỉn dùng thử, quả xoài 
có hương vị thơm tho ngon ngọt như hương vị trời. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka nghĩ rằng: 

“Khi hồi cung ngự trở về, ta sẽ dùng thêm đôi quả 
xoài ẩy nữa. ” 

Đức-vua Bồ-tát tiếp tục ngự vào vườn thượng uyển để 
du lãm cảnh vật, những hoa quả trong vườn. 

Nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka đã hái quả 
xoài dùng trước rồi, phái đoàn hộ giá mới dám hái 
những quả xoài để dùng. Khi miếng xoài chạm vào lưỡi, 
họ thưởng thức được hương vị thơm tho ngon ngọt lạ 
thường, nên để hái những quả xoài chín ở trên các cành 
cây cao, họ đã chặt những cành cây ấy, làm cho cây xoài 
có quả ẩy trụi các cành, đứng trơ trọi. Còn cây xoài 
không có quả vẫn xanh tươi tự nhiên. 

Sau khi du lãm vườn thượng uyển xong, khi Đức-vua 
Bồ-tát Mahãjanaka hồi cung, ngự ra cổng vườn thượng 
uyến, Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka nhìn thấy cây xoài 
vừa mới đây có quả chỉn trĩu các cành, nay nó bị chặt 
các cành, đứng trơ trụi, nên Đức-vua Bồ-tát bèn truyền 
hỏi các quan rằng: 

- Này các khanh! Vừa mới đây cây xoài này có quả 
chỉn trĩu các cành, tại sao nay như thế này? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, sau khi Bệ-hạ đã dùng quả xoài 
chỉn xong, những người trong đoàn hộ giá, mỗi người 
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đều hái quả xoài chín để ăn, quả xoài có hương vị thơm 
tho ngon ngọt lạ thường, nên ai cũng muốn thưởng thức 
hương vị ấy. Đe hái những quả xoài chỉn ở trên các 
cành cao, họ đã chặt những cành cây ấy, cho nên, làm 
cho cây xoài có quả ẩy trụi các cành, đứng trơ trọi như 
vậy. Tâu Bệ-hạ. 

Nghe các quan tâu nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát Mahã- 
janaka truyền hỏi rằng: 

- Này các khanh! Tại sao cây xoài này có quả thì lại 
bị chặt trụi các cành, đứng trơ trọi, còn cây xoài kia 
không có quả vẫn xanh tươi như thường? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, bởi vì, cây xoài này có quả chỉn 
trĩu các cành, quả xoài chỉn có hương vị thơm tho ngon 
ngọt lạ thường, nên ai cũng muốn thưởng thức hương vị 
của quả xoài ẩy. Vì vậy, nó bị chặt trụi các cành đế hái 
quả chỉn. Còn cây xoài kia không có quả, thì không ai 
quan tâm đến nó. Vì vậy, cây xoài kia vẫn được xanh 
tươi tự nhiên. Tâu Bệ-hạ. 

Đức-Bồ-Tát Phát Sinh Động Tâm 

Nghe các quan tâu nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát Mahã- 
janaka phát sinh động tâm, nên suy nghĩ: 

* Một cây xoài này có quả chỉn trĩu các cành, quả 
xoài chỉn có hương vị thơm tho ngon ngọt, nên nó bị 
chặt trụi các cành, đế hái quả ẩy. 

* Một cây xoài kia không có quả, thì không ai quan 
tâm đến nó, nên nó vẫn xanh tươi như thường. 

Cũng như vậy, nếu ta ngự trên ngai vàng có đầy đủ 
mọi sự an-lạc thì cũng giong như cây xoài này có quả 
chỉn thơm tho ngon ngọt. Nhung nếu ta từ bỏ ngai vàng 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, sổng trong rừng thì cũng 
giong như cây xoài không có quả kia. 
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Sự tai hại thường xảy đên đôi với người có nhiêu của 
cải tài sản lớn, sự tai hại ít xảy đến đoi với người không 
có của cải tài sản. 

Vậy, ta nên là người không giống như cây xoài có quả 
chỉn thom tho ngon ngọt này, mà ta nên là người giong 
như cây xoài không có quả kia. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Mahãjanaka phát nguyện: 

“Ta nguyện chắc chắn sẽ từ bỏ ngôi vua, đi xuất gia 
trở thành đạo-sĩ. ” 

Sau khi hồi cung, Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka một 
mình đi thẳng lên lâu đài, cho truyền gọi vị quan Thừa- 
tuớng đến rồi truyền lệnh rằng: 

- Này khanh! Bắt đầu từ hôm nay, Trẫm chỉ cho phép 
một người đem vật thực, đồ dùng đến hầu Trẫm mà thôi. 
Ngoài ra, Trẫm không cho phép một ai đến quẩy rầy sự 
yên tĩnh của Trẫm cả. Mọi công việc triều đình, các 
quan tự điều hành, còn Trẫm ở một mình trên lâu đài 
này, thực-hành theo pháp-hạnh của Sa-môn. 

Đức-vua Bồ-tát Mahặjanaka tạo pháp-hạnh của Sa- 
môn ở trên lâu đài suốt 4 tháng, Đức-vua Bồ-tát 
Mahãjanaka cảm thấy bị giam hãm trong lâu đài nhu ở 
trong địa-ngục. Đức-vua Bồ-tát Mahãịanaka nhận thức 
thấy rõ: 

“Tẩt cả các cõi trong tam-giới này như bị thiêu, bị đổt. ” 

Cho nên, Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka huớng tâm đến 
sự xuất gia trở thành đạo-sĩ. Đức-vua Bồ-tát Mahã- 
janaka tự hỏi rằng: 

“Khi nào ta mới được từ bỏ kinh-thành Mithilã to lớn 
này, đi vào rừng núi Hỉmavanta, để xuất gia trở thành 
đạo-sĩ đay í 
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Thòi Đại Đức-Vua Bồ-Tát Mahajanaka 

Đức-vua Bồ-tát Mahặjanaka sinh ra trong thời đại 
con người có tuổi thọ khoảng 10.000 năm, Đức-vua Bồ- 
tát Mahặịanaka đã lên ngôi báu làm vua được 7.000 
năm. Sau khi Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka chứng kiến 
về hai cây xoài trước cổng vào vườn thượng uyển: 

* Một cây xoài có nhiều quả chỉn ngon ngọt thơm tho, 
thì bị chặt trụi các cành, đế hái quả xoài chỉn ẩy. 

* Một cây xoài không cỏ quả thì vẫn xanh tươi như 
thường. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka suy ngẫm thấy rõ rằng: 

“Đời sổng Để-vương dễ phát sinh nhiều điều phiền 
não, dễ bị tai hại. Còn đời song của bậc xuất-gia khó 
phát sinh phiền não, được an toàn. ” 

Cho nên, Đức-vua Bồ-tát Mahặianaka quyết định từ 
bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. Đức-vua Bồ- 
tát truyền bảo vị quan hầu cận thân tín rằng: 

- Này khanh! Khanh hãy đi tìm cho Trẫm một bộ y 
màu lõi mít và một cái bát đất, tuyệt đối giữ kín, không 
được cho ai biết cả. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Bồ-tát Mahãịanaka, vị 
quan hầu đi tìm bộ y và một cái bát đất, đem về dâng lên 
Đức-vua Bồ-tát. Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka tmyền 
lệnh cho gọi người thợ cắt tóc đến, Đức-vua Bồ-tát 
truyền bảo người thợ cắt tóc và cạo râu sạch sẽ xong, 
Đức-vua Bồ-tát Mahặịanaka ban thưởng cho người thợ 
cắt tóc xóm làng để lấy thuế nuôi mạng. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka cởi bộ triều phục và 
những đồ trang sức ra, mặc bộ y màu lõi mít, mang cái 
bát đất đi lại trên lâu đài, Đức Bồ-tát Mahặịanaka cảm 
thấy vô cùng hoan hỷ thốt lên rằng: 
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- O! Đời sông của bậc xuât-gia thật là an-lạc quá! 
Thật là thanh cao quá! 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ngự tại lâu đài suốt ngày hôm ấy. 
Sáng ngày hôm sau, Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ 
truyền bảo 700 cung phi mỹ nữ rằng: 

- Này các em yêu quỷ! Suốt 4 tháng qua, chúng ta 
chưa đến chầu Hoàng-thượng. Hôm nay, chúng ta sẽ 
cùng nhau đến chầu Hoàng-thượng. Vậy, các em mỗi 
người hãy trang điếm cho đẹp duyên dáng đáng yêu, đế 
làm cho Hoàng-thượng hài lòng. 

Khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka ngự từ trên lâu đài 
đang đi xuống, thì cũng là lúc Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sĩvalidevĩ trang điểm đẹp đẽ lộng lẫy nhu thiên-nữ, dẫn 
đầu 700 cung phi mỹ nữ ngự lên lâu đài, gặp Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Mahãjanaka trong hình tuớng đạo-sĩ với bộ y 
phục màu lõi mít ôm bát đất ngự từ trên lâu đài đi xuống 
mà Bà không nhận ra Đức-vua, Bà tuởng lầm là Đức- 
Phật Độc-Giác ngự đến khất thực trở về. 

Chảnh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ cùng 700 cung phi 
mỹ nữ đảnh lễ Ngài rồi tiếp tục ngự buớc lên lầu. Khi 
đến nơi, Bà không thấy Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka, mà 
chỉ thấy bộ triều phục và các đồ trang sức của Đức-vua 
để trên long sàng, và nhìn thấy tóc râu của Đức-vua ở 
một nơi, Bà biết ngay và nói rằng: 

- Bậc xuẩt-gia mà chúng ta gặp từ trên lâu đài ngự đi 
xuống không phải là Đức-Phật Độc-Giác như chúng ta 
tưởng lầm. Sự thật, bậc xuất-gia ấy chỉnh là Hoàng- 
thượng của chúng ta. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ cùng 700 cung phi 
mỹ nữ vội vàng ngự xuống lâu đài, đi theo Đức-vua Bồ- 
tát Mahãjanaka thì bắt kịp Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tại truớc 
cửa hoàng cung. Bà xõa tóc truớc trán, chắp hai tay đặt 
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sát mặt đât lạy Đức-vua, khóc than khân khoản kính 
thỉnh Đức-vua hồi cung. Không quan tâm đến lời tha 
thiết khấn khoản cầu xin của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sĩvalidevĩ, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn ngự đi một cách tự 
nhiên. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ngự đi truớc, còn Chánh-cung 
Hoàng-hậu cùng 700 cung phi mỹ nữ ngự theo sau. 

Dân chúng trong kinh-thành Mithilã biết tin Đức-vua 
Mahãjanaka từ bỏ ngôi vua đi xuất gia, họ đi theo sau 
khóc than rằng: 

- Đức-vua của chúng ta là bậc Minh-quân đức độ, 
nay đã từ bỏ chúng ta đi xuất gia rồi! 

Dân chúng cùng kéo nhau đi theo sau Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ cùng 700 cung phi mỹ nữ, tất cả 
đều đi theo sau Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. Khi ấy, Chánh-cung 
Hoàng-hậu truyền lệnh các quan cận thần rằng: 

- Này các khanh! Các khanh trở về gom các xác nhà 
cũ, cỏ rác... đốt cháy trước cửa cung điện làm cho cột 
khói to bốc lên hư không cho ta. 

Tuân lệnh của Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ, các 
quan đốt lửa thảnh cột khói to bốc lên hu không. Bà lạy 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, các kho vàng, kho ngọc, 
kho báu... của Hoàng-thượng đều bị cháy. Kỉnh thỉnh 
Hoàng-thượng hồi cung, truyền lệnh các quan dập tắt 
lửa để bảo vệ của cải sản nghiệp của Hoàng-thượng. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền bảo Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sĩvalidevĩ rằng: 

- Bần đạo không còn gì bị cháy cả. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tiếp tục ngự ra cửa thành huớng 
Bắc, Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ cùng 700 cung 
phi mỹ nữ, dân chúng ngự đi theo. Bà Chánh-cung 
Hoàng-hậu bày ra nhiều muu kế khác, nhung cũng 
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không thể nào làm cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ hồi cung được. 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn cứ tiếp tục ngự đi trước, mọi 
người vẫn theo sau mà Ngài cũng không thể nào ngăn 
cản, hoặc làm cho họ chịu trở về cung điện, trở về nhà 
của họ được. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đứng lại, quay mặt về phía mọi 
người truyền hỏi các quan rằng: 

- Này các khanh! Phần đất này thuộc về ai vậy? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, phần đất này thuộc về Bệ-hạ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ dùng cây gậy gạch ngang phần đất 
rồi truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Phần đất này thuộc về Trẫm, nếu 
người nào vượt qua đường gạch ngang này, người ấy sẽ 
bị phạm tội. 

Truyền lệnh xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ quay mặt về 
phía trước tiếp tục ngự đi. Do oai lực của Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ, nên Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ cùng 700 
cung phi mỹ nữ, đoàn dân chúng không có một ai dám 
vượt qua đường vạch ngang trên mặt đất ấy. Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ khóc than nằm lãn xuống mặt đất, 
ngước nhìn theo Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ngự đi phía trước, 
làm cho con đường vạch ngang trên mặt đất bị xoá mất, 
không còn thấy đường vạch ngang trên mặt đất nữa. Thế 
là Bà cùng các cung nữ và dân chúng lại tiếp tục đi theo 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

Đạo-Sĩ Nãrada 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Nãrada nhập thiền hưởng sự an-lạc 
suốt 7 ngày tại động Suvannagũhã trong rừng núi 
Himavanta. Sau khi xả thiền rồi tự thốt lên rằng: 
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- Ô! thiền định thật là an-ỉạc! 

- Sự an-lạc trong thiền định thật là thanh cao! 

Với nhãn-thông, Vị đạo-sĩ Nãrada xem xét chúng-sinh 
trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, có ai mong ước sự an-lạc 
thanh cao ấy hay không? 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka có mầm 
mống sẽ trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác trong 
thời vị-lai, nên vị đạo-sĩ Nãrada nghĩ rằng: 

“Đức-vua Bồ-tảt đã từ bỏ ngai vàng, đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ, thế mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ không ngăn cản 
được Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ cùng 700 cung 
phi mỹ nữ, dân chúng đi theo sau, làm trở ngại việc 
hành đạo của Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ. Ta nên hiện đến đàm 
đạo với Đức-Bồ-tảt đạo-sĩ. ” 

Sau khi nghĩ xong, vị đạo-sĩ Nãrada bay trên hư 
không đáp xuống đứng trước Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Mahãjanaka, rồi đàm đạo với Ngài. Sau khi được gần 
gũi thân cận đàm đạo với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, vị đạo-sĩ 
Nãrada vô cùng hoan hỷ cảm thấy đó là điều hạ nh phúc 
cao thượng. Vị đạo-sĩ Nãrada xin phép từ giã trở về chỗ 
ở của mình. 

Đạo-Sĩ Migãjina 

Vị đạo-sĩ Mỉgãjỉna nhập thiền hưởng sự an-lạc trong 
rừng núi Himavanta, sau khi xả thiền rồi xem xét chúng- 
sinh với nhãn-thông nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahã- 
janaka, nên nghĩ rằng: 

“Ta sẽ hiện đến gần gũi thân cận đàm đạo với Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ. Đó là cơ hội tốt của ta. ” 

Sau khi nghĩ xong, vị đạo-sĩ Migặịana bay trên hư 
không đáp xuống gần gũi thân cận với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Mahặianaka, bèn thưa rằng: 
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- Kính thưa Đức Đạo-sĩ, Ngài nhận thức như thê nào 
mà từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bỏ hoàng gia, từ bỏ đất 
nước thần dân thiên hạ, đế đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
song đời khất thực bằng cái bát đất này? Thưa Ngài. 

Nghe vị đạo-sĩ Migãjina hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Mahãjanaka thưa rằng: 

- Thưa Đạo-sĩ Migặịina, tôi nhận thức thấy rõ cuộc 
đời của hạng phàm nhân tại gia thường bị ràng buộc bởi 
phiền não. Neu hạng phàm nhân tại gia nào phát sinh 
phiền não trong đổi tượng nào, thì tâm của hạng phàm 
nhân ẩy bị ô nhiễm, bị ràng buộc bởi phiền não, bị sa 
lầy đắm chìm trong đoi tượng ẩy. Đó là điều mà tôi tư 
duy tự dạy mình rằng: 

“Nếu tôi phát sinh phiền não trong đổi tượng nào thì 
tâm của tôi cũng bị ô nhiễm, bị ràng buộc bởi phiền não, 
bị sa lầy đắm chìm trong đổi tượng ẩy. Vì vậy, tôi quyết 
tâm-từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bỏ tất cả, đi xuất gia 
trở thành đạo-sĩ, hoan hỷ song theo cách khất thực bằng 
cái bát đất này. ” 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka giải đáp với lời 
lẽ rất hay, sâu sắc, vị đạo-sĩ Migặịina muốn nghe lời dạy 
của của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nên thưa rằng: 

- Thưa Đức đạo-sĩ, lời dạy của Ngài thật là hay, vô 
cùng sâu sắc. Vậy, Ngài đã từng nghe lời giảng dạy từ 
bậc Sa-môn nào, mà Ngài chưa nói đến bậc Sa-môn ẩy? 

- Thưa Đạo-sĩMigãjina, thật ra, tôi là người rất kỉnh 
trọng các bậc Sa-môn, nhưng điều mà tôi đã thưa với 
Ngài, là do chỉnh tôi đã mục kích sự việc xảy ra, rồi tư 
duy tự dạy mình. 

- Thưa Đạo-sĩ Migãịina, tôi đang hưởng sự an-lạc 
trên ngai vàng. Một hôm, tôi ngồi trên con voi báu, ngự 
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đi du lãm vườn thượng uyên cùng với đoàn tùy tùng hộ 
giá đông đảo, có nhạc vang rền theo sau. Đen cống 
vườn thượng uyến, tôi nhìn thay hai cây xoài: Một cây 
xoài có quả chỉn trĩu các cành và một cây xoài không có 
quả xanh tươi. Tôi ngự trên lưng con voi báu, đưa tay 
hái một quả xoài chỉn dùng thử, quả xoài có hương vị 
thơm tho ngon ngọt như hương vị trời. Tôi nghĩ rằng: 

“Khỉ hồi cung ngự trở về, ta sẽ dùng thêm đôi quả 
xoài này nữa. ” 

Tôi tiếp tục ngự đi vào vườn thượng uyển để du lãm 
cảnh vật những hoa quả trong vườn. 

Nhìn thấy tôi đã hái quả xoài dùng trước rồi, phái 
đoàn tuỳ tùng hộ giá mới dám hải những quả xoài đế 
dùng. Khi miếng xoài chạm vào lưỡi, họ thưởng thức 
được hương vị thơm tho ngon ngọt lạ thường. Muốn hái 
những quả xoài chín ở trên cành cây cao, họ đã chặt 
những cành cây, làm cho cây xoài có nhiều quả chín ẩy 
trụi các cành, đứng trơ trọi. 

Sau khỉ du lãm vườn thượng uyển xong, tôi hồi cung, 
ngự ra cống, tôi nhìn thay cây xoài có nhiều quả chỉn 
trĩu các cành vừa mới đây, nay trở thành cây xoài bị trụi 
các cành, đứng trơ trọi. Còn cây xoài không cỏ quả vẫn 
xanh tươi tự nhiên. 

Nhìn thấy hai cây xoài như vậy, nên tôi suy xét rằng: 

“Những kẻ thù muốn chiếm ngai vàng, họ có thể sát 
hại ta, như những người muốn ăn quả xoài chỉn ngon 
ngọt thơm tho, họ chặt trụi các cành cây, đế hái quả 
xoài chỉn trên cao. ” 

Như vậy, một cây xoài có quả chỉn trĩu các cành, quả 
có hương vị thơm tho ngon ngọt và một cây xoài không 
có quả vẫn xanh tươi tự nhiên. Đó là vị thầy dạy do tôi, 
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giúp tôi CÓ nhận thức đúng đắn về cuộc đời, nên tôi đã 
từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bỏ tất cả, đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ, hoan hỷ song đời khất thực bằng cái bát 
đất này. 

Sau khi nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ giải đáp xong, vị đạo- 
sĩ Migãjina rất hài lòng, vô cùng hoan hỷ lời dạy của 
Ngài, rồi xin phép trở về chỗ ở của mì nh . 

Chuyện Miếng Thịt Nướng 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka ngự vào thảnh Thũna- 
nagara đi khất thực, khi ấy, tại cửa thảnh có người 
nướng miếng thịt vừa chín, người ấy đem miếng thịt 
chín còn đang nóng đặt một nơi chờ cho nguội để ăn, thì 
một con chó đánh mùi thịt nướng, đi đến ngậm miếng 
thịt ấy chạy ra ngoài cửa thả nh . Người ấy đuổi theo con 
chó mà không kịp nên quay trở lại. Khi con chó đang 
ngậm cắm cúi chạy ra ngoài cửa thành thì gặp Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Mahãjanaka từ ngoài ngự vào thành đi khất 
thực, nó hoảng sợ bỏ lại miếng thịt để chạy trốn. 

Nhìn thấy miếng thịt chín mà con chó bỏ lại, không 
có chủ, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cúi xuống lượm miếng thịt 
nướng ấy, phủi bụi dơ, bỏ vào bát đất, đi đến chỗ có 
nước, ngồi suy xét về vật thực chỉ là tứ đại mà thôi, rồi 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ dùng miếng thịt nướng ấy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ theo dõi mọi hành 
vi cử chỉ của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nên nghĩ rằng: 

“Nếu khỉ Hoàng-thượng còn ngự trên ngai vàng, thì 
chắc chắn Hoàng-thượng không bao giờ dùng món thịt 
đã dính đất dơ bấn của con chó bỏ lại. Món thịt thật 
đáng nhòm gớm làm sao! ” Nghĩ xong Bà tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, tại sao Hoàng-thượng có 
thế dùng món thịt thật đáng nhờm gớm như vậy được? 
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- Này Sivalidevi! Bà không thê nào biêt được tính chât 
đặc biệt của món ăn khất thực này đâu! 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, người ta thà chịu chết đói, 
chứ không dùng món thịt dính đất dơ bấn. Còn Đại-vương 
lại có thế dùng món thịt dính đẩt dơ bắn của con chó bỏ 
lại. Miếng thịt ẩy thật đáng nhờm gớm biết dường nào! 

- Này Sĩvalỉdevĩ, miếng thịt nào của con chó hoặc của 
con người đã bị xả bỏ, vô chủ. Vậy, bần đạo có được 
miếng thịt ẩy một cách hợp pháp. Món ăn nào mà người 
ta có được một cách hợp pháp thì chư bậc thiện-trỉ dạy 
rằng: “Người dùng món ăn ẩy không có lỗi. ” 

Món ăn nào mà người ta có được một cách không hợp 
pháp, dù món ăn ẩy có giá trị gấp trăm ngàn lần thì món 
ăn ẩy vẫn là món ăn không sạch sẽ. Đó mới thật là món 
ăn đáng nhờm gớm! 

Chuyện Hai Chiếc Vòng Đeo Tay 

Khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka ngự đi trước, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ ngự đi theo sau 
thường gợi hỏi chuyện với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, trên con 
đường vào thà nh Thũnanagara. Những đứa trẻ đang chơi 
trò chơi với nhau, đứa bé gái đeo một chiếc vòng trong 
cánh tay này thì không nghe tiếng kêu, còn đeo hai chiếc 
vòng trong cánh tay kia, khi cử động thì chiếc vòng này 
va chạm với chiếc vòng kia phát ra tiếng kêu. 

Nhìn thấy vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nghĩ rằng: 

“Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ đi theo đằng sau 
ta thường hay nói chuyện với ta. Bậc thiện-trỉ dạy rằng: 

“Đàn bà thường làm ô nhiễm đến bậc hành phạm- 
hạnh. ” Nhìn thay Sĩvalidevĩ đi theo sau ta, người ta sẽ 
chê trách rằng: “ Vị đạo-sĩ là bậc xuẩt-gia, mà còn chưa 
từ bỏ đươc vơ. ” 
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Nêu bé gái này là đứa bẻ thông minh, thì nó sẽ giải 
thích về một chiếc vòng và hai chiếc vòng đeo trong 
cánh tay của nó. Sau khi nghe lời giải thích của bé gái 
ẩy, Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ sẽ ỷ thức được 
việc đi theo sau vị đạo-sĩ là điều không nên. Bà sẽ chịu 
hồi cung trở về kinh-thành Mithỉlã. ” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahặịanaka ngự đến 
gần cô bé hỏi rằng: 

- Này cô bé dễ thương! Hai cánh tay của con, một bên 
đeo một chiếc vòng, một bên kia đeo hai chiếc vòng. Khi 
con cử động cánh tay đeo một chiếc vòng thì không có 
tiếng kêu, và khi con cử động cánh tay đeo hai chiếc vòng 
thì phát ra tiếng kêu. Do nguyên nhân nào vậy con? 

- Kính thưa Ngài Sa-môn, cánh tay này của con đeo 
hai chiếc vòng, mỗi khi cánh tay con cử động thì chiếc 
vòng này va chạm với chiếc vòng kia, nên phát ra tiếng 
kêu. Còn cánh tay kia của con chỉ có một chiếc vòng mà 
thôi, dù cho con cử động nó cách nào, thì chiếc vòng 
cũng không thế phát ra tiếng kêu được, bởi nó không va 
chạm chiếc vòng khác. 

Cũng giống như bậc Sa-môn nên sổng vẳng lặng một 
mình, thì không chuyện trò, cãi cọ, tranh luận. 

- Kỉnh thưa Ngài Sa-môn, nếu khỉ cỏ hai người thì 
mới chuyện trò, cãi cọ, tranh luận với nhau. Còn chỉ có 
một người thôi, thì chuyện trò, cãi cọ, tranh luận với ai! 
Ngài là bậc Sa-môn nên song vắng lặng một mình là hon. 

- Kính thưa Ngài Sa-môn, thông thường các bậc Sa- 
môn không dẫn theo em gái cùng đi chung một con 
đường. Ngài là bậc Sa-môn tại sao Ngài cho vợ đi theo 
Ngài như vậy. Người vợ này sẽ làm trở ngại cho việc tạo 
pháp-hạnh cao thượng của Ngài. 
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Vậy, xin Ngài nên từ bỏ người vợ này, đi một mình đê 
thuận lợi cho việc thực-hành pháp Sa-môn của Ngài. 

Sau khi nghe lời giải thích hai chiếc vòng đeo tay và 
lời khuyên của bé gái, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mãhajanaka và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ ngự đến một con 
đuờng rẽ hai bên, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đứng lại truyền bảo 
với Bà Sĩvalidevĩ rằng: 

- Này Sĩvalidevĩỉ Bà đã nghe lời giải thích hai chiếc 
vòng đeo tay và lời khuyên của bé gái còn ngủ với mẹ, 
nó là đứa bé nhà quê, nó chê trách bần đạo đi chung với 
bà cùng một con đường. 

- Này Sĩvalidevĩ! Con đường rẽ đôi này có hai bên. 
Ngay bây giờ, xin bà chọn trước một con đường, con 
đường còn lại thuộc về bần đạo. Bần đạo và bà phải 
chia tay nhau tại nơi này. Ke từ nay, xin bà không nên 
nghĩ bần đạo là phu quân của bà và bần đạo cũng không 
còn nghĩ bà là phu nhân của bần đạo nữa. 

Nghe lời truyền bảo của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahã- 
janaka, Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ vô cùng khổ 
tâm tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng là bậc cao 
thượng, Hoàng-thượng nên đi con đường bên phải, còn 
thần thiếp là kẻ thấp hèn sẽ chọn con đường bên trái. 

Tâu xong, Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ chắp hai 
tay đảnh lễ duới đôi bàn chân của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, rồi 
chia tay mỗi nguời ngự đi một con đuờng. Nhung Bà chỉ 
đi đuợc một đoạn, thì nỗi khổ tâm cùng cực phát sinh 
không sao chịu đuợc nữa, nên đành phải quay trở lại, đi 
theo sau chung con đuờng với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

Chuyện Ngưòi Thợ Làm Mũi Tên 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka ngự vào trong thảnh 
Thũnanagara đi khất thực, đến truớc cửa nhà người làm 
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mũi tên, có Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ đứng 
phía sau. Khi ấy, Ngài nhìn thấy người thợ làm mũi tên 
đang hơ mũi tên trên lò than cháy nóng, lấy nó ra, nh eo 
mắt một bên ngắm mũi tên với con mắt bên kia, để thấy 
chỗ nào cong thì uốn lại cho thẳng. 

Nhìn thấy người thợ làm mũi tên như vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Mahãjanaka nghĩ rằng: 

“Neu người thợ làm mũi tên này là người thông minh 
thì y sẽ giải thích về sự lợi ích về hành động của y, và sẽ 
làm cho Chánh-cung Hoàng-hậu thức tỉnh không theo 
sau ta nữa mà hồi cung trở về kinh-thành Mỉthỉlã. ” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đến gần người thợ làm 
mũi tên, hỏi rằng: 

- Này người thợ! Ngươi nheo mắt một bên, ngắm mũi 
tên với con mắt bên kia. Vậy, ngươi thay sự lợi ích như 
thế nào mà hành động như vậy? 

Người thợ làm mũi tên giải thích rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Sa-môn, nếu tôi ngắm mũi tên với cả 
hai con mắt, mắt sẽ nhòa, không thế thay chỗ cong của 
mủi tên ở phía trước, thì không thế uốn nó cho thắng 
được. Khi tôi nheo mắt một bên, ngắm mũi tên với con 
mắt bên kia, thì tôi có thế thay chỗ cong của mũi tên, đế 
uốn nó thẳng được. 

Cũng như vậy, nếu có hai người đi với nhau thì mới 
có chuyện trò, cãi cọ, tranh luận với nhau, nếu chỉ một 
người thì chuyện trò, cãi cọ, tranh luận với ai được! Bậc 
Sa-môn nên song vẳng lặng một mình. 

Thông thường các Sa-môn không dẫn em gái đi chung 
một đường, Ngài là Sa-môn tại sao Ngài lại cho vợ đi 
theo với Ngài như vậy? Người vợ này sẽ làm trở ngại 
việc thực-hành phạm hạnh cao thượng của Ngài. 



Pháp-Hạnh Tinh-Tân Ba-La-Mật 


73 


Thật ra, Ngài nên từ bỏ người vợ này, Ngài nên đi 
một mình đế thuận lợi cho việc thực-hành phạm hạnh 
cao thượng của Ngài. 

Nghe người thợ làm mũi tên giải thích và khuyên như 
vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka hoan hỷ xin từ giã 
để đi khất thực, khi được các món vật thực, trộn chung 
lẫn nhau đủ dùng, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ngự đi ra khỏi 
thành đến một nơi có nước, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ngồi độ 
vật thực xong, súc miệng rửa bát, rồi tiếp tục ngự đi đến 
một con đường rẽ đôi hai bên. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahã- 
janaka dừng lại truyền bảo Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sĩvalidevĩ rằng: 

- Này Sĩvalỉdevĩ! Bà đã nghe người thợ làm mũi tên 
chê trách bần đạo đi chung với bà cùng một con đường 
rồi phải không? 

- Này Sĩvalỉdevĩ! Tại đây con đường rẽ đôi có hai bên, 
bà nên chọn trước một con đường, con đường còn lại 
thuộc về bần đạo. Ke từ nay, xin bà không nên nghĩ bần 
đạo là phu-quân của bà, và bần đạo cũng không còn 
nghĩ bà là phu-nhân của bần đạo nữa. 

Tuy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka truyền bảo như 
vậy, nhưng Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ không thể 
nào cách xa Đức-Bồ-tát đạo-sĩ được. Vì vậy, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ ngự đi trước, còn Chánh-cung Hoàng-hậu vẫn 
ngự đi theo sau, mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ không thể nào 
ngăn cản hoặc khuyên bảo Bà chịu hồi cung trở lại kinh- 
thành Mithilã được. 

Thật ra, không chỉ có Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvali- 
devĩ, mà còn có 700 cung phi mỹ nữ, dân chúng cùng đi 
theo sau Bà nữa. 

Đến một khu rừng, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka 
muốn Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ, 700 cung phi 
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mỹ nữ và số đông dân chúng trở về ki nh -thả nh Mithilã, 
nên Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nho một cây cỏ tranh bên đường, 
rồi đưa cây cỏ lên truyền bảo Chánh-cung Hoàng-hậu 
Sĩvalidevĩ rằng: 

- Này Sĩvalidevĩ! Bà hãy nhìn cây cỏ tranh này, nó 
không thế sổng lại chỗ đất cũ của nó được nữa. Cũng 
như vậy, kế từ nay, bần đạo cũng không thế nào song 
chung với bà như trước được nữa. Bần đạo chỉ song một 
mình mà thôi. Còn bà nên hồi cung dẫn đoàn người trở 
về kinh-thành Mỉthỉlã. 

Nghe lời truyền bảo dứt khoát của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Mahãjanaka: 

“Kể từ nay, bần đạo cũng không thể nào sống chung 
với bà như trước được nữa. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ biết rõ rằng: 

“Kể từ nay, ta không thể nào sổng chung với Đức-vua 
Mahãjanaka được nữa. ” 

Bà phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực, úp mặt vào hai 
bàn tay khóc than thảm thiết, nằm lãn xuống đất chết ngất 
tại mặt đường ấy. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tuy thấy Chánh- 
cung Hoàng-hậu chết ngất tại nơi ấy như vậy, nhưng 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn ngự đi vào rừng núi Himavanta. 

Khi ấy, các người hầu cận cấp cứu Chánh-cung Hoàng- 
hậu Sĩvalidevĩ. Vừa tỉnh lại, Bà liền truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Hoàng-thượng ngự đi đâu rồi? 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ truyền lệnh đi tìm 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka, nhưng các quan không 
tìm thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahặịanaka ở chỗ nào cả. Bà 
truyền lệnh xây dựng một ngôi tháp kỷ niệm chỗ chia tay 
lần cuối cùng với Đức-vua Mahãịanaka, cúng dường 
hoa, vật thơm, ... 
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Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ hồi cung 
cùng với 700 cung phi mỹ, các quan, dân chúng đông 
đảo dẫn nhau trở về kinh-thành Mithilã. 

Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ Mahãjanaka Vào Rừng 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahặịanaka ngự thẳng vào rừng 
Himavanta thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, và 5 phép thần- 
thông: đa-dạng-thông, thiên-nhãn-thông, thiên-nhĩ-thông, 
tiền-kiếp-thông và tha-tâm-thông trong vòng 7 ngày. 

Từ đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka không trở ra 
tiếp xúc với mọi nguời nữa, mà trú trong rừng núi 
Himavanta suốt đời. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka tịch, sắc-giới 
thiện-nghiệp cho quả hoá sinh làm vị phạm-thiên trên 
cõi trời sắc-giới phạm-thiên. 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Sĩvalidevĩ 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Mahãjanaka đã ngự vào 
rừng sâu, Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ truyền lệnh 
các quan xây dựng những ngôi tháp để kỷ niệm nhu sau: 

- Ngôi tháp tại nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ hỏi chuyên 
người làm mũi tên. 

- Ngôi tháp tại nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ hỏi chuyện với 
bẻ gái. 

- Ngôi tháp tại nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ dùng miếng thịt 
nướng của con chó bỏ lại. 

- Ngôi tháp tại nơi gặp vị đạo-sĩ Migãjina. 

- Ngôi tháp tại nơi gặp vị đạo-sĩNãrada. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ ngự về đến kinh- 
thành Mithilã liền tổ chức làm lễ đăng quang Tháỉ-tử 
Dĩghãvu lên ngôi vua, trị vì nuớc Videharattha. 
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Sau khi Thải-tử Dĩghãvu lên ngôi vua, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ xuất gia trở thành nữ đạo-sĩ trú 
tại vuờn xoài trong vuờn thuợng uyển, thực-hành pháp- 
hành thiền-định dẫn đến chứng đắc các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm. 

Sau khi nữ đạo-sĩ Sĩvalidevĩ tịch, sắc-giới thiện- 
nghiệp cho quả hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên cõi trời 
sắc-giới phạm-thiên. 

Đức-Phật thuyết về tiền-kiếp của Ngài là Đức-Bồ-tát 
Mahãjanaka thực-hạnh pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc 
thuợng với bài kệ rằng: 

“Atĩradassĩjalamajjihe, hatã sabbeva mãnusã. 

Cỉttassa ahhathã natthỉ, esã me vĩrỉyapãramĩ”^^^ 

“Tỉền-kỉếp Như-Lai cùng với 700 thuỷ thủ bị chìm 
thuyền giữa đại dương, không nhìn thấy bờ bến. Tất cả 
thuỷ thủ đều chết chìm làm mồi cho cá, chỉ còn một mình 
tiền-kiếp Như-Lai có sự tinh-tấn không ngừng bơi lội 
giữa đại dương, không hề thoái chỉ nản lòng. 

Đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật bậc-thượng của 
tỉền-kỉếp Như-Lai. ” 

Sau khi thuyết về tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là 
Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka xong, Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Na bhikkhave idãneva, pubbepi Tathãgato mahãbhi- 
nikkhamanarn nikkhantoyeva. 

- Này chư tỳ-khưu! Không chỉ kiếp hỉện-tạỉ này, Như- 
lai từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, mà tiền-kiếp của Như-lai 
cũng đã từng từ bỏ ngai vàng đi xuất gia trở thành đạo- 
sĩ như vậy. 


* Bộ Khuiatakatthakatha, Nidana, khu. Apadana, Khu. Cariyapitaka. 




Pháp-Hạnh Tinh-Tân Ba-La-Mật 


77 


Tích Mahajanakajataka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Tích Mahặianakọ)ãtaka này, Đức-vua Bồ-tát Mahã- 
janaka là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh 
tinh-tấn ba-la-mật bậc-thượng trong kiếp quá-khứ. Đen 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu- 
kiếp của những nhân vật trong tích Mahãjanakajãtaka ấy 
liên quan đến kiếp hiện-tại như sau: 

- Đức-Phụ-vương và Mẩu-hậu, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-vua Suddhodana và Mau-hậu Mahãmayãdevĩ. 

- Vị đạo-sĩ Nãrada, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãrỉputta. 

- Vị đạo-sĩ Migặịina, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đạỉ- 
Trưởng-lão Mahãmoggallãna. 

- Bé gái, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại-đức tỳ-khưu- 
ni Khemã. 

- Thiên-nữ Manỉmekhalã, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức tỳ-khim-ni Uppalavannã. 

- Người thợ làm mũi tên, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Sĩvalidevĩ, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại-đức tỳ-khuu-ni Yasodharã. 

- Thái-tử Dĩghãvu, nay kiếp hiện-tại là Ngài Trưởng- 
lão Rãhula. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahặịanaka, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

10 Pháp-Hạnh ba-la-mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Mahãjanaka tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật 
bậc-thượng, ngoài ra còn có 9 pháp-hạnh ba-la-mật khác 
là phụ cũng đồng thời thành tựu như sau: 
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- Đức-vua Bô-tảt Mahãjanaka lập 6 trại bô-thí, đó là 
pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka thọ trì và giữ gìn ngũ- 
giới, bát-giới trong những ngày giới hằng tháng, đó là 
pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahãịanaka từ bỏ ngai vàng đi xuất 
gia trở thành đạo-sĩ, đó là pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka có trí-tuệ siêu-việt thấy 
rõ, biết rõ những điều mà nguời khác không biết, đó là 
pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka có đức tính nhẫn-nại 
trong mọi cảnh khố, đó là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka luôn luôn nói lời chân 
thật, đó là phảp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka nói lời phát-nguyện 
không thoái chí, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka có tâm-từ đến tất cả 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Mahặịanaka có tâm xả đối với tất cả 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật bậc thuợng. 

Nhận Xét về Tích Đức-Bồ-Tát Mahãjanaka 

Trong tích Mahãjanakajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Thải-tử Mahã- 
janaka tạo pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật bậc-thượng 
(Vìriyaparamatthapãramĩ) tinh-tấn không ngừng bơi lội 
suốt 7 ngày đêm giữa đại duơng dù không nhìn thấy đâu 
là bờ bến. 

Đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật bậc-thượng của 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Mahãịanaka. 
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Pháp-hạnh tinh-tân ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ, để trở thành Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 

Tỉnh-tẩn ba-la-mật đó là tâm-sở tỉnh-tấn đồng sinh 
với các thiện-tâm cố gắng tinh-tấn, không thoái chí nản 
lòng trong mọi phận sự của mình. 

Nhờ sức mạnh nào mà Đức-Bồ-tát Mahãịanaka tỉnh- 
tẩn bơi lội suốt 7 ngày đêm giữa đại dương như vậy? 

Sức mạnh có 2 loại: 

1- Sức mạnh của thân: Nếu khi con người khoẻ 
mạnh, không có bệnh hoạn ốm đau thì thân này có sức 
mạnh. Sức mạnh của thân này tuỳ thuộc vào vật thực, 
nước uống, thuốc men trị bệnh, v.v... nếu thân này bị 
đói, bị khát, ... thì thân này bị yếu đuối, mệt lử người có 
thể dẫn đến chết như chết đói, chết khát, ... 

Thân (kãya) thuộc về sẳc-pháp (rũpadhamma) đó là 
tứ đại hoàn toàn vô tri vô giác. Con người còn sống, thân 
và tâm nương nhờ lân nhau, nếu khi tâm rời khỏi thân thì 
thân này trở thảnh tử thi. 

Đức-Phật ví thân này nhu chiếc xe, còn tâm như 
người tài xể. Chiếc xe chạy tới, chạy lui, quẹo trái, quẹo 
phải, ... do người tài xế điều khiển. Cũng như vậy, thân 
này có thể đi, đứng, ngồi, nằm, thở ra, hít vào, nói năng, 
... đều do tâm điều khiến, sai khiển. 

Tăm (cỉtta) thuộc về danh-phảp (nãmadhamma) không 
có hình dáng, màu sắc. Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm 
chia làm 4 loại tâm: 
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1- Bât-thiện-tâm (ác-tâm) gôm cỏ 12 tâm. 

2- Thiện-tâm gồm có 21 hoặc 37 tâm. 

3- Quả-tâm gồm có 36 hoặc 52 tâm. 

4- Duy-tác-tâm gồm có 20 tâm. 

Tâm có chức năng đặc biệt là tích luỹ đầy đủ tất cả 
mọi thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp từ vô thuỷ trải qua vô 
số kiếp cho đến kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh. 

2- Sức mạnh của tâm: Mỗi tâm có sức mạnh của nó. 

- Sức mạnh của ác-tâm: 

Ví dụ: khi tâm-sân phát sinh khiến cho thân cỏ sức 
mạnh phá hoại đối tượng không hài lòng, nhưng cũng có 
khi tâm-sân phát sinh làm cho khổ tâm sầu não, khóc 
than thảm thiết khiến cho thân trở nên yếu đuối, thoái 
chỉ nản lòng, tuyệt vọng. 

Như trong tích Mahãjanakajãtaka, trường họp khi 
chiếc thuyền lớn bị chìm đắm, 700 thuỷ thủ phát sinh 
tâm-sân sợ chết, mất bình tỉnh khiến thân yếu đuối, 
không thể bơi lội được, nên đều bị chết chìm. 

- Sức mạnh của thiện-tâm: 

Khi đại-thỉện-tâm hợp với trỉ-tuệ sáng suốt phát sinh, 
có đức-tin hy vọng, tinh-tấn không ngừng, có đức tính 
nhẫn-nại chịu đựng, khiến cho thân có sức mạnh phi 
thường bền bỉ kiên trì theo đuổi đến mục đích cuối cùng. 

Như trong tích Mahãjanakajãtaka, trường họp khi 
chiếc thuyền lớn bị chìm đắm, Đức-Bồ-tát Mahặịanaka 
có đại-thiện-tãm hợp với trỉ-tuệ sáng suốt, bình tĩnh, có 
sự tinh-tấn bơi lội không ngừng, có đức tính nhẫn-nại 
chịu đựng kiên trì, đặc biệt có niềm tin hy vọng sẽ đến 
nơi bến bờ đại dương, nên khiến cho thân có thêm sức 
mạnh phi thường. 
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Chính nhờ sức mạnh của thân và tâm như vậy, nên 
Đức-Bồ-tát Mahãjanaka có sự tinh-tấn không ngừng bơi 
lội suốt 7 ngày đêm giữa biển đại dương. 

Đó là pháp-hạnh tỉnh-tẩn ba-la-mật bậc-thượng của 
Đức-Bồ-tát Mahãjanaka. 

Phàm làm việc gì cũng nên có đức-tin, hy vọng trong 
công việc của mình, có sự tinh-tấn không ngừng và có 
đức tính nhẫn-nại chịu đựng chờ đợi. 

Đức-Phật dạy: “Vĩriyena dukkhamacceti^^\ ” 

“Hành-giả giải thoát khỏi khổ sinh tử luân-hồỉ trong 
tam-giới do nhờpháp-hạnh tinh-tấn ba-la-mật. ” 

Thật vậy, để thành-tựu mỗi pháp-hạnh ba-la-mật nào 
đều nhờ đến pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật kiên trì tinh- 
tấn không ngừng hỗ-trợ mới thành-tựu pháp-hạnh ba-la- 
mật ấy được như ý. 

Ví dụ: Như người nào cần lửa, người ấy đem 2 que 
củi khô cọ vào nhau liên tục không ngừng để phát sinh 
sức nóng, rồi mới phát ra lửa được. 

Nếu người ấy đem 2 que củi khô cọ vào nhau một lát 
rồi nghỉ, thì không phát sinh sức nóng, nên không thể 
phát ra lửa được. 

Phàm người nào muốn đạt đến sự thành công về lĩnh 
vực nào trong đời, người ấy cần phải cố gắng tinh-tấn 
không ngừng trong suốt thời gian dài hoặc ngắn tuỳ theo 
lĩnh vực ấy. 

Nếu người nào vốn có trí-tuệ, có đức tính nhẫn-nại, 
kiên trì tinh-tấn không ngừng học hành thì người ấy chắc 
chắn sẽ có sự hiểu biết nhiều, chắc chắn sẽ được thảnh- 
tựu những công việc lớn nhỏ. 


^ Bộ Khu. SuttanipatapaỊi, kinh AỊavakasutta. 
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DÙ người nào vôn có trí-tuệ đặc biệt nhưng biêng nh át 
trong công việc, ham chơi bời không chịu học hành thì 
người ấy cũng không có sự hiểu biết rộng, không thành- 
tựu được những công việc lớn. 

Trong tích Mahãjanakajãtaka này có những điều nên 
suy xét đó là 2 cây xoài: 

* Một cây xoài không có quả được xanh tươi tự nhiên. 

* Một cây xoài có quả chỉn trĩu các cành, quả có 
hương vị thơm tho ngon ngọt thì bị người ta chặt trụi 
cành, đế hái quả. 

Đó là điều mà Đức-vua Bồ-tát Mahãjanaka suy gẫm 
sự thật thường xảy ra trong đời này, nên Đức-vua Bồ-tát 
từ bỏ ngai vàng điện ngọc, từ bỏ cuộc sống đế vương, 
mà chọn đời sống đạo-sĩ nuôi mạng bằng cách đi khất 
thực với cái bát đất, được an lành, để thực-hành pháp- 
hạnh của bậc Sa-môn. 

Thật ra, mỗi người sinh ra trong đời này đều có tuổi 
thọ nhất định, nhưng đối với hạng người phàm-nhân 
chắc chắn không có một ai biết được mình còn sống 
được bao lâu nữa, vả lại sinh-mạng cũng không có gì 
chắc chắn, bởi vì trong thời đại này có nhiều loại bệnh 
nan y và nhiều tai nạn xảy ra dễ làm cho mất mạng. 

Nếu người nào biết quý trọng sinh-mạng của mình, thì 
người ấy nên biết tranh thủ thời gian còn lại tạo các 
pháp-hạnh ba-la-mật cho sớm được đầy đủ làm nhân- 
duyên hỗ-trợ cho pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả và Niết-bàn, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài. 

(Xongpháp-hạnh tỉnh-tẩn ba-la-mật bậc thượng) 
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6- Pháp-Hạnh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật 
(Khantipãramĩ) 

Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

6.1 - Pháp-Hạnh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Khantỉpãramĩ) 

Tích Mahiinsarãjãjãtaka (Ma-him-xá-ra-cha-cha-tá-ká) 

Tích Mahimsarặịặịãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp Đức- 
Phật Gotama sinh làm Trâu chúa tạo pháp-hạnh nhẫn- 
nại ba-la-mật bậc hạ (khantipãramĩ). 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thảnh Sãvatthi, Đức-Thế-Tôn thuyết 
về tích Mahimsarãjãjãtaka này đề cập đến pháp-hạnh 
nhẫn-nại ba-la-mật của Ngài. Tích này được bắt nguồn 
như sau: 

Trong kinh-thành Sãvatthi, một con khỉ tinh nghịch 
hay quấy phá được nuôi trong một gia đình trong kinh- 
thành, nó đi đến chuồng voi nhảy lên ngồi trên lưng một 
con voi có giới, tuy nó đi tiểu tiện, đại tiện, đi qua đi lại 
trên lưng con voi ấy, nhưng con voi không hề phát sinh 
tâm-sân, không tỏ vẻ bực tức nó, bởi vì con voi có giới 
đặc biệt có tâm-từ và đức tính nhẫn-nại. 

Một hôm, con voi con hung dữ đứng nghỉ chỗ con voi 
có giới, theo thói quen, con khỉ tinh nghịch đi đến nhảy 
lên ngồi trên lưng con voi con hung dữ ấy, tưởng như 
con voi lớn có giới kia. Con voi con hung dữ nhanh nhẹn 
lấy cái vòi bắt con khỉ tinh nghịch đập xuống đất, rồi lấy 


Bộ Tãtakatthakathã, phân Tikanipãta, tích Mahimsajãtaka. 
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bàn chân chà xát thân con khỉ tinh nghịch tan xưong nát 
thịt, chết ngay tại chỗ. 

Chuyện con voi con hung dữ và con khỉ tinh nghịch 
ẩy được chư tỳ khưu nghe biết như vậy. Một hôm, chư 
tỳ-khưu tụ hội tại giảng đường đàm đạo với nhau rằng: 

- Này chư pháp-hữu! Nghe nói rằng: Con khỉ tỉnh 
nghịch hay quẩy phả nhảy lên ngồi trên lưng con voi con 
hung dữ, tưởng như con voi lớn có giới. Con khỉ tinh 
nghịch ấy bị con voi con hung dữ bắt chà xát tan xương 
nát thịt chết ngay tại chỗ. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến giảng đường, ngồi trên 
pháp toà, bèn truyền hỏi rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyên 
gì vậy ? 

Chư Tỳ khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về chuyện con 
khỉ như vậy. Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Con khỉ tỉnh nghịch hay quẩy phá 
có thói quen xẩu như vậy không chỉ trong kiếp hiện-tại 
này mà còn tiền-kiếp xa xưa của con khỉ tinh nghịch hay 
quậy phá cũng có thói quen xẩu như vậy. 

Tích Mahimsarãjãjãtaka 

Truyền dạy như vậy xong, Đức-Thế-Tôn thuyết về 
tích Mahimsarãjãjãtaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ. Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp Đức- 
Phật Gotama sinh làm con Trâu chúa ở trong rừng núi 
Himavanta. 

Khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát Trâu chúa có thân hình 
to lớn, có sức mạnh phi thường, đi kiếm ăn dọc theo 
sườn núi trong rừng sâu. Thấy một cây to lớn sum xuê 
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có bóng mát, nên đi kiêm ăn nơi nào, đên buôi trưa, 
Đức-Bồ-tát Trâu chúa cũng đến đứng dưới gốc cây to 
lớn ấy nghỉ mát. 

Khi ấy, một con khỉ tỉnh nghịch hay quấy phá từ trên 
cây leo xuống, đứng trên lưng Đức-Bồ-tát Trâu chúa, đi 
tiểu tiện, đại tiện, nắm 2 cái sừng lắc chơi chán, rồi nắm 
cái đuôi đưa qua đưa lại chơi như vậy. 

Đức-Bồ-tát Trâu chúa vẫn đứng tự nhiên, dù con khỉ 
tinh nghịch hay quấy phá thế nào, Đức-Bồ-tát Trâu chúa 
vẫn không hề phát sinh sân-tâm bực tức con khỉ tinh 
nghịch ẩy, bởi vì Đức-Bồ-tát Trâu chúa đang tạo pháp- 
hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật, nên không phát sinh tâm sân. 

Cho nên, mỗi ngày dù cho con khỉ tinh nghịch hay 
quấy phá như thế nào, Đức-Bồ-tát Trâu chúa vẫn giữ 
thái độ nhẫn-nại tự nhiên, không hề phát sinh sân-tâm 
bực tức con khỉ tinh nghịch ẩy. 

Vị chư-thiên cội cây ấy nhìn thấy con khỉ có hành vi 
tinh nghịch đáng ghét mỗi ngày như vậy. Một hôm, vị 
chư-thiên cội cây ấy hiện ra đứng chỗ cội cây ấy thưa 
với Đức-Bồ-tát Trâu chúa rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Trâu chúa cao thượng, do nguyên 
nhân nào mà Ngài nhẫn-nại chịu đựng những nỗi kho do 
con khỉ tinh nghịch hay quẩy phả làm khố Ngài vậy? 

Ngài nên húc nó bằng đôi sừng nhọn, nên đạp nó 
bằng chân khoẻ mạnh của Ngài, làm cho nó chết ngay 
tại nơi ấy. 

Neu Ngài không giết nó chết thì nó mãi quẩy phá 
những chúng-sinh khác. 

Nghe vị chư-thiên cội cây thưa như vậy, Đức-Bồ-tát 
Trâu chúa thưa rằng: 

- Này chư-thỉên cội cây! Xét thấy ta với con khỉ thì ta 
là chúng-sinh có thân hình to lớn, dòng dõi cao quỷ, tuoi 
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tác cao hơn con khỉ, nếu ta không chịu nhẫn-nại tha thứ 
lỗi cho con khỉ thì nguyện vọng cao cả tạo pháp-hạnh 
nhẫn-nại ba-la-mật của ta thành tựu làm sao được? 

Nếu con khỉ tỉnh nghịch ẩy vẫn có thói quen bậy bạ đổi 
với con trâu hung dữ khác, tưởng như ta thì nó sẽ bị con 
trâu hung dữ khác trừng trị hại nó chết ngay tại nơi ẩy. 

Như vậy, ta sẽ không bị phạm tội sát-sinh nào cả. 

Vài ba hôm sau, Đức-Bồ-tát Trâu chúa đi ở nơi khác, 
một con trâu hung dữ khác đến đứng ngay tại chỗ cội 
cây ấy, con khỉ tinh nghịch ẩy theo thói quen nhảy lên 
trên lung con trâu hung dữ ẩy, đi tiểu tiện, đại tiện, 
tuởng nhu Đức-Bồ-tát Trâu chúa. Con trâu hung dữ liền 
lắc mạnh thân mình, bất ngờ, con khỉ tinh nghịch rơi 
xuống đất, ngay tức khắc, con trâu hung dữ lấy cái sừng 
húc vào tim, rồi lấy chân đạp con khỉ tinh nghịch ẩy tan 
xuơng nát thịt chết ngay tại chỗ ấy. 

Sau khi thuyết tích Mahỉĩnsajãtaka này xong, Đức- 
Thế-Tôn thuyết pháp về pháp tứ Thánh-đế tế độ chu tỳ- 
khuu chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thảnh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân 
bậc thấp hoặc cao tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 

của mỗi vị thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

• • • 

Tích Mahimsaj ãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Mahimsarãjãjãtaka này, Đức-Bồ-tát Trâu 
chúa là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh 
nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ. Đen khi Đức-Phật Gotama 
xuất hiện trên thế gian, hậu-kiếp những nhân vật trong 
tích Mahimsarãjãjãtaka ẩy liên quan đến kiếp hiện-tại 
của những nhân vật ấy nhu sau: 
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- Con khỉ tinh nghịch (kiêp quá-khứ) ây, nay kiêp 
hiện-tại cũng là con khỉ tinh nghịch (kiếp hỉện-tạỉ) này. 

- Con trâu hung dữ (kiếp quá-khứ) ấy, nay kiếp hiện- 
tại là con voi con hung dữ (kiếp hiện-tại). 

- Đức-Bồ-tát Trâu chúa, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
Phật Gotama. 

Nhận Xét về Tích Mahỉmsarãjãjãtaka 

Trong tích Mahimsarãjãjãtaka, con trâu có tỉnh hung 
dữ trong kiếp quá-khứ, nay kiếp hiện-tại là con voi con 
cũng có tỉnh hung dữ. Và con khỉ có tỉnh tinh nghịch 
trong kiếp quá-khứ, nay kiếp hiện-tại cũng là con khỉ có 
tỉnh tinh nghịch kiếp hiện-tại. 

Như vậy, nếu chúng-sinh có thói quen xấu nào phát 
sinh từ ác-tâm được biểu hiện ra bằng thân hoặc bằng 
khẩu đã trở thảnh thói quen tật xấu gọi là tiền-khỉên-tật 
xẩu (vãsana) được tích lũy trong tâm, từ kiếp này sang 
kiếp kia, trong mỗi kiếp tử sinh luân-hồi của chúng-sinh 
ấy, dù cho phần thân mỗi kiếp thay đổi khác nhau tùy 
theo nghiệp và quả của nghiệp, song phần tâm vẫn còn 
tích lũy thói quen tật xấu ấy. 

Nếu kiếp nào có cơ hội thì thói quen tật xấu ấy được 
biểu hiện ra bằng thân hoặc bằng khẩu trong kiếp ấy. 

Như trường họp trong tích Mahirnsarãjãjãtaka, sau khi 
con trâu hung dữ kiếp quá-khứ chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau sinh làm con voi con hung dữ 
trong kiếp hiện-tại. Và con khỉ tinh nghịch kiếp quá- 
khứ sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
sinh làm con khỉ tinh nghịch kiếp hiện-tại. 

Tỉền-khỉên-tật xẩu này rất khó diệt tận được. Thật 
vậy, đối với chư bậc Thánh A-ra-hán có khả năng diệt 
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tận được tât cả mọi phiên-não, tât cả mọi tham-ái không 
còn dư sót, nhưng không thể diệt tận được tiền-khiên-tật 
xẩu đã được tỉch-luỹ từ những kiếp quá-khứ của mỗi 
chúng-sinh trong vòng tử sinh luân-hồi trong các loài. 

Tiền-khiên-tật này duy nhất chỉ có Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đẳng-Giác kiếp chót thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi 
tham-ái, mọi phiền-não không còn dư sót, đồng thời đặc 
biệt diệt tận được mọi tiền-khiên tật (vãsanã) không còn 
nữa, trở thảnh bậc Thánh A-ra-hán đầu tiên gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác độc nhất vô nhị, trong toàn cõi- 
giới chúng-sinh mà thôi. 

(Xongpháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật bậc hạ) 
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6.2 - Pháp-Hạnh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Khanti Upapãramĩ) 

Tích CũỊadhammapãlajãtaka (Chu-lá-tham-má-pa-lá) 

Trong tích Cũịadhammapãlajãtakaf^^ Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp Đức-Phật Gotama sinh làm hoàng tử Dhammapãỉa 
của Đức-vua Mahãpatãpa tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la- 
mật bậc trung (khanti upapãramĩ). 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa VeỊuvana 
gần kinh-thành Rặịagaha, Ngài thuyết về tích 
CũỊadhammapãlajãtaka đề cập đến pháp-hạnh nhẫn-nại 
ba-la-mật của Ngài. Tích này đuợc bắt nguồn nhu sau: 

Một hôm, chu tỳ-khuu hội họp tại giảng đuờng bàn 
luận về tỳ-khuu Devadatta tìm mọi cách để giết hại Đức- 
Thế-Tôn, nhu tuyển các xạ thủ bắn tên giỏi đến bắn 
Đức-Thế-Tôn, lãn đá đè Đức-Thế-Tôn, thả voi NãỊãgiri 
chạy đến chà Đức-Thế-Tôn, ... nhung cách nào cũng 
không thể giết hại Đức-Thế-Tôn đuợc. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn ngự đến giảng đuờng, ngồi trên 
pháp toà, truyền hỏi chu tỳ khuu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang bàn luận về chuyện 
gì vậy? 

Chu tỳ-khuu bạch với Đức-Thế-Tôn về câu chuyện 
đang bàn luận nhu vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Không chỉ kiếp hiện-tạỉ này, tỳ- 
khưu Devadatta tìm mọi cách đế giết hại Như-Lai, mà 
còn có nhiều kiếp quá-khứ của Như-Laỉ cũng bị tiền-kiếp 
của tỳ-khưu Devadatta giết hại. Nhưng kiếp hiện-tại, tỳ- 


* Bộ latakatthakatha, Paiĩcakanipata, CuỊdhammapalajatakavannana. 
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khim Devadatta chăc chăn không có khả năng giêt hại 
được Như-lai, thậm chỉ cũng không thê làm cho Như-Laỉ 
giựt mình nữa. 

Tích CũỊadhammapãlajãtaka 

Nhân dịp ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích CũỊadham- 
mapãlajãtaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Mahãpatãpa ngự tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi. Khi ấy, Đức- 
Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama tái-sinh đầu thai 
vào lòng Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ của Đức-vua 
Mahãpatãpa. 

Đức-Bồ-tát đản sinh ra đời, đức-vua phụ làm lễ đặt tên 
là Dhammapãlakumãra: Hoàng-tử Dhammapãla. 

Khi Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapãla lên 7 tháng, 
Mau-hậu của Đức-Bồ-tát là Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candãdevĩ ẵm Hoàng-tử Dhammapãla tắm nước thơm, 
rồi trang phục hoàng-tử xong, Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candãdevĩ vô cùng hoan hỷ ngồi ham nựng nịu Hoàng- 
tử Dhammapãla. Khi ấy, Đức-vua Mahãpatãpa ngự đến 
lâu đài của Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ, thấy 
Chánh-cung Hoàng-hậu ẵm Hoàng-tử Dhammapãla vào 
lòng nựng nịu bằng tình thương mẫu tử, nên không để ý 
đứng dậy đón rước Đức-vua Mahãpatãpa. 

Đức-vua Mahãpatãpa nghĩ rằng: 

“Sở dĩ Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ sinh tâm 
ngã-mạn là vì nương nhờ Hoàng-tử Dhammapãla này, 
nên không đế ỷ ta đến đây, không đứng dậy đón rước ta 
như trước. 

Nếu sau này, Hoàng-tử Dhammapãla trưởng thành 
thì Chánh-cung Hoàng-hậu không còn coi ta ra gì nữa 
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cũng nên. Vậy, ta nên giêt Hoàng-tử Dhammapala ngay 
bây giờ. ” 

Nghĩ như vậy, Đức-vua Mahãpatãpa nổi cơn thịnh 
nộ, bực tức ngự trở về, ngồi trên ngai vàng giữa nơi hội 
triều, rồi truyền lệnh gọi tên đao phủ mang con đao và 
tấm ván đến chầu. 

Tên đao phủ đến tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này sẽ làm việc gì? 

Đức-vua Mahãpatãpa hằn học truyền lệnh rằng: 

- Này tên đao phủ! Ngươi hãy mau đến lâu đài của 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ, đem Hoàng-tử 
Dhammapãla đến đây cho Trẫm. 

Biết Đức-vua Mahãpatãpa nổi cơn thịnh nộ, bực tức 
nên ngự trở về, Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ ẵm 
Hoàng-tử Dhammapãla vào lòng, than khóc thật thảm 
thương. Khi ấy, theo lệnh của Đức-vua Mahãpatãpa, tên 
đao phủ đến bắt buộc Chánh-cung Hoàng-hậu Candã- 
devĩ trao Hoàng-tử Dhammapãla cho y. Nhưng vì 
thương yêu Hoàng-tử, Chánh-cung Hoàng-hậu không 
đành lòng trao Hoàng-tử, nên tên đao phủ giật Hoàng-tử 
từ trên tay của Chánh-cung Hoàng-hậu, đem hoàng-tử 
Dhammapãla mới lên 7 tháng, đến trình lên Đức-vua 
Mahãpatãpa, tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này sẽ làm gì? 

Đức-vua Mahãpatãpa truyền lệnh rằng: 

- Này tên đao phủ! Ngươi hãy đem tẩm ván đặt nằm 
trước mặt Trẫm, rồi đem Hoàng-tử Dhammapãla đặt 
nằm ngửa trên tẩm ván này. 

Tuân theo lệnh Đức-vua Mahãpatãpa, tên đao phủ thi 
hành như vậy. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Candadevi ngự đên ngôi gân 
Hoàng-tử Dhammapãla khóc than thảm thiết. 

Tên đao phủ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này sẽ làm gì? 

Đức-vua Mahãpatãpa truyền lệnh rằng: 

- Này tên đao phủ! Ngươi hãy chặt 2 bàn tay của 
Hoàng-tử Dhammapãla này. 

Nghe lệnh của Đức-vua Mahãpatãpa truyền nhu vậy, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ đảnh lễ Đức-vua, rồi 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Hoàng-tử Dhammapãla 
của thần thiếp mới lên 7 tháng còn bé nhỏ không biết gì, 
Hoàng-tử Dhammapãla hoàn toàn vô tội, chỉ có thần 
thiếp là người có tội lớn đoi với Hoàng-thượng, vì không 
đứng dậy đón rước Hoàng-thượng mà thôi. 

Vì vậy, kỉnh xin Hoàng-thượng truyền lệnh chặt 2 bàn 
tay của thần thiếp. 

- Kỉnh xỉn Hoàng-thượng tha cho Hoàng-tử Dhamma- 
pãla vô tội, còn nhỏ quá chưa biết gì cả. 

Không quan tâm đến lời tâu của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candãdevĩ, Đức-vua Mahãpatãpa lại truyền lệnh tên 
đao phủ rằng: 

- Này tên đao phủ! Ngươi chớ nên chậm trễ, hãy mau 
chặt 2 bàn tay của Hoàng-tử Dhammapãla. 

Đủc-Bồ-Tát Dhammapãla Tạo Pháp Nhẫn-Nại ba-la-mật 

Tên đao phủ lấy luỡi đao bén chặt 2 bàn tay của 
Hoàng-tử Dhammapãla nhu chặt vào mụt mãng non, 
máu chảy ra từ 2 vết thuơng cổ tay. 

Khỉ ấy, Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapãla nằm yên 
không hề lay động, không hề khóc, thực-hành pháp-hành 
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nhẫn-nạỉ ba-la-mật, chịu đựng nổi đau khổ của vết 
thương 2 bàn tay. Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapãla 
còn có tâm-từ đổi với Đức-Phụ-vương và tên đao phủ. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ, Mau-hậu của 
Hoàng-tử Dhammapãla khóc than thảm thiết nhặt 2 bàn 
tay bỏ vào trong hộp. 

Tên đao phủ tâu nữa rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này sẽ làm gì nữa? 

Đức-vua Mahãpatãpa truyền lệnh rằng: 

- Này tên đao phủ! Ngươi hãy chặt 2 bàn chân của 
Hoàng-tử Dhammapãla. 

Nghe Đức-vua Mahãpatãpa truyền lệnh nhu vậy, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chỉ có thần thiếp mới là 
người có tội lớn đoi với Hoàng-thượng mà thôi. 

Vậy, kỉnh xỉn Hoàng-thượng truyền lệnh chặt 2 bàn 
chân của thần thiếp, và xin tha cho Hoàng-tử Dhamma- 
pãla vô tội, lại còn bẻ nhỏ quá chưa biết gì. 

Không quan tâm đến lời tâu của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candãdevĩ, Đức-vua Mahãpatãpa truyền lệnh cho 
tên đao phủ lập tức thi hành lệnh ngay. Tên đao phủ chặt 
2 bàn chân của Hoàng-tử Dhammapãla, máu chảy ra từ 
vết thuơng 2 bàn chân. 

Dù đã bị chặt 2 bàn tay và 2 bàn chân, Đức-Bồ-tát 
Hoàng-tử Dhammapãla vẫn nằm yên tự nhiên bất động, 
tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, chịu đựng mọi nỗi 
đau khổ cùng cực mà không hề khóc. Đức-Bồ-tát 
Hoàng-tử Dhammapãla còn có tâm-từ đối với Đức-Phụ- 
vuơng và tên đao phủ. 
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Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ khóc than thảm 
thiết, nhặt 2 bàn chân của Hoàng-tử Dhammapãla đặt 
vào hộp, rồi đảnh lễ Đức-vua Mahãpatãpa, tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Đấng Phu-quân của thần 
thiếp, Hoàng-tử Dhammapãla đã bị Hoàng-thượng 
truyền lệnh chặt 2 bàn tay và 2 bàn chân rồi, thần thiếp 
là Mau-hậu của hoàng tử có bon phận nuôi dưỡng. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kỉnh xin Hoàng-thượng 
ban Hoàng-tử Dhammapãla cho thần thiếp nuôi dưỡng. 

Khi ấy, tên đao phủ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này đã thỉ hành theo 
lệnh của Bệ-hạ. 

Vậy, công việc của kẻ hạ thần xong hay chưa? 

Đức-vua Mahãpatãpa truyền bảo rằng: 

- Này tên đao phủ! Công việc ngươi chưa xong đâu! 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này còn phải làm gì nữa? 

Đức-vua Mahãpatãpa truyền bảo rằng: 

- Này tên đao phủ! Ngươi hãy chặt cái đầu của 
Hoàng-tử Dhammapãla. 

Nghe Đức-vua Mahãpatãpa truyền bảo tên đao phủ 
nhu vậy, Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chỉ có thần thiếp mới là 
người có tội lớn đoi với Hoàng-thượng mà thôi. 

Vậy, kỉnh xỉn Hoàng-thượng truyền lệnh chặt cái đầu 
của thần thiếp, và xin tha cho Hoàng-tử Dhammapãla vô 
tội, lại còn bé nhỏ quá chưa biết gì. 

Tâu xong, Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ đua cái 
đầu của Bà cho tên đao phủ chặt. 

Tên đao phủ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này phải làm thể nào? 
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Hoàng-Tử Dhammapala Bị Chặt Đâu 

Đức-vua Mahãpatãpa truyền bảo rằng: 

- Này tên đao phủ! Ngươi hãy mau chặt cái đầu của 
Hoàng-tử Dhammapãla ngay lập tức. 

Tên đao phủ liền chặt cái đầu của Hoàng-tử Dhamma- 
pãla, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này thi hành theo lệnh 
của Bệ-hạ xong rồi hay chưa? 

- Này tên đao phủ! Ngươi còn phận sự phải làm nữa. 

Tên đao phủ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần này còn phải làm phận 
sự nào nữa ? 

Đức-vua Mahãpatãpa truyền lệnh rằng: 

- Này tên đao phủ! Ngươi hãy dồi cái thây của 
Hoàng-tử Dhammapãla lên trên hư không, rồi đưa mũi 
đao nhọn lên đón cái thây ẩy. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Mahãpatãpa, tên đao phủ 
thi hành, dồi cái thây của Hoàng-tử Dhammapãla lên 
trên hu không, khi cái thây rơi xuống, tên đao phủ đua 
mũi đao nhọn lên đón xuyên thủng qua cái thây của 
Hoàng-tử Dhammapãla, rơi xuống giữa sân rồng, truớc 
mặt các quan trong triều. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ phát sinh nỗi thống 
khổ cùng cực, vừa khóc than thảm thiết, vừa nhặt cái đầu 
và từng miếng thịt của Hoàng-tử Dhammapãla bỏ vào 
trong hộp, than vãn rằng: 

- Có ai là bạn thân thiết và là bề tôi trung thành của 
Đức-vua Mahãpatãpa có tâm-từ, tâm-bi tại nơi đây không? 

Chắc chắn là không có rồi! Bởi vì không có một ai 
khuyên can Đức-vua Mahãpatãpa rằng: 
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“Muôn tâu Bệ-hạ, kính xin Bệ-hạ không nên truyên 
lệnh giết hại Hoàng-tử Dhammapãla yêu quỷ của Bệ-hạ. ” 

Có ai là bạn thân thiết và là thân quyến của Đức-vua 
Mahãpatãpa có tâm-từ, tâm-bi tại nơi đây không? 

Chắc chắn là không có rồi. Bởi vì không có một ai 
khuyên can Đức-vua Mahãpatãpa rằng: 

“Muôn tâu Bệ-hạ, kinh xin Bệ-hạ không nên truyền 
lệnh giết hại Hoàng tử Dhammapãla yêu quỷ của Bệ-hạ. ” 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ khóc than vãn rằng: 

“Hoàng-tử Dhammapãla sẽ là đứa con nối ngôi 
Hoàng-thượng, Hoàng-tử Dhammapãla được nâng niu 
từ khỉ mới sinh, hai bàn tay, hai bàn chân, đầu và mình 
được thoa bằng lõi trầm đỏ thơm tho. Nay, Hoàng- 
thượng đã truyền lệnh chặt đứt rời ra cả rồi! 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chắc sinh mạng của thần 
thiếp không thế duy trì được nữa, sẽ bị chết thôi! 

Chánh-Cung Hoàng-Hậu Candãdevĩ Quy Thiên 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ phát sinh nỗi 
thống khổ cùng cực không sao chịu nổi được, nên vỡ tim 
ngã xuống chết tại nơi ấy. 

Đức-Vua Mahãpatãpa Bị Đất Rút 

Khi ấy, Đức-vua Mahãpatãpa không thể ngồi vững 
trên ngai vàng được, ngã lăn xuống nền nơi hội triều, 
Đức-vua Mahãpatãpa rơi xuống nền đất, mặt đất dày 
không thể đỡ được tội ác của Đức-vua Mahãpatãpa, nên 
mặt đất nứt ra làm đôi, ngọn lửa địa-ngục loé lên rút 
Đức-vua Mahãpatãpa vào dưới lòng đất. 

Sau khi Đức-vua Mahãpatãpa băng hà, ác-nghiệp sát- 
sinh Hoàng-tử Dhammapãla ấy cho quả tái-sinh trong 
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cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khô thiêu đôt trong cõi 
đại-địa-ngục ấy suốt thời gian lâu dài cho đến khi mãn 
hạn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra đuợc. 

Thi thể của Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ và thi 
thể của Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapãla đuợc các vị 
quan trong triều làm lễ hoả táng theo truyền thống của 
hoàng tộc. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn thuyết tích CũỊadhammapãla- 
jãtaka xong, Chu tỳ khuu hiểu rõ tiền-kiếp của tỳ-khuu 
Devadatta nhu vậy. 

Tích CiiỊadhammapãlajãtaka Liên Quan Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích CũỊadhammapãlạịãtaka này, Đức-Bồ-tát 
Hoàng-tử Dhammapãla sinh ra đuợc 7 tháng là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật 
bậc trung. Đến khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, hậu-kiếp những nhân vật trong tích CũỊadhamma- 
pãlajãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại của những 
nhân vật ấy như sau: 

- Đức-vua Mahãpatãpa, nay kiếp hiện-tại là tỳ-khưu 
Devadatta. 

- Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ, nay kiếp hiện- 
tại là Ngài Đại-đức tỳ-khưu-ni Mahãpajãpatigotamĩ. 

- Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapãla, nay kiếp hiện- 
tại là Đức-Phật Gotama. 

Nhận Xét về Đức-Bồ-Tát Hoàng-Tử CũỊadhammapãla 

Pháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật bậc trung là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 
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Pháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật đó là vô-sân tâm-sở 

(adosacetasỉka) đồng sinh với đại-thiện-tâm chịu đựng 
mọi đối tượng không đáng hài lòng xảy đến một cách bất 
ngờ, mà không hề phát sinh sân-tâm không hài lòng 
trong các đối tượng ấy. 

Tích CũỊadhammapãlajãtaka, Đức-Bồ-tát tiền-kỉếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm Hoàng-tử CũỊadhamma- 
pãla của Đức-vua Mahãpatãpa, khi còn nhỏ mới lên 7 
tháng tuổi. 

Vậy, do nguyên nhân nào mà Đức-Phụ-vương 
Mahãpatãpa tàn nhẫn truyền lệnh cho người đao phủ 
chặt 2 bàn tay, 2 bàn chân, chặt cái đầu của Đức-Bồ-tát 
Hoàng-tử Dhammapãla, mà còn truyền lệnh dùng lưỡi 
đao nhọn đâm phân thây, làm cho Hoàng-tử Dhamma- 
pãla chết thê thảm như vậy? 

Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapãla là tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama và Đức-vua Mahãpatãpa là tiền-kiếp 
của tỳ-khưu Devadatta. 

Sở dĩ Đức-Phụ-vương Mahãpatãpa đối xử tàn nh ẫn 
với Hoàng-tử Dhammapãla con của mình như vậy, là vì 
trong tiền-kiếp xa xưa của Đức-vua Mahãpatãpa phát 
sinh tâm sân hận điên cuồng kết oan trái với tiền-kiếp 
của Đức-Bồ-tát Hoàng-tử Dhammapãla, trong tích 
Serivavãnijajãtaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, một người buôn bán đồ nữ trang 
tham lam và gian xảo là tiền-kiếp của tỳ-khưu Devadatta 
và một người buôn bán đồ nữ trang lương thiện là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Một hôm, người buôn bán đồ nữ trang tham lam và 
gian xảo đi ngang qua nhà người nghèo vốn trước kia là 
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một gia đình phú hộ giàu sang, nay còn lại một bà ngoại 
và một cháu gái nhỏ. 

Thấy nguời buôn bán đồ nữ trang tham lam và gian 
xảo, cháu gái muốn có đuợc món nữ trang, nên năn nỉ 
xin bà ngoại mua cho món nữ trang, nhung bà ngoại bảo 
cháu gái rằng: 

- Này cháu yêu quỷ! Gia đình của ta nghèo, không có 
tiền nhiều đế mua nữ trang cho cháu, trong nhà có một 
chiếc mâm cũ kỹ kia, đế bà ngoại hỏi người lái buôn xem 
thử có đối được món nữ trang nhỏ nào cho cháu được 
hay không. 

* Gọi người buôn bán đồ nữ trang tham lam và gian 
xảo vào nhà, bà đem chiếc mâm cũ kỹ ấy đua cho nguời 
buôn bán nữ trang ấy xem, bà thiết tha trình bày hoàn 
cảnh nghèo khổ của bà cho y thông cảm, rồi nói cho biết 
ý muốn của bà. 

Sau khi săm soi kỹ với con mắt nhà nghề, nguời buôn 
bán đồ nữ trang ấy biết rõ đó là chiếc mâm vàng ròng 
đuợc chạm những phù điêu, hoa văn rất tinh tế, thật là cổ 
vật vô giá, nhung mà hai bà cháu hoàn toàn không hề 
biết giá trị của nó. Y vốn có tá nh tham lam và gian xảo, 
nên nghĩ rằng: 

“Ta sẽ chiếm đoạt chiếc mâm vàng cổ vật này, mà chỉ 
cần đoi một món nữ trang không đáng giá mà thôi. ’’ 

Nghĩ xong, y giả vờ bực dọc ném chiếc mâm cũ kỹ 
xuống đất, nói rằng: 

- Này bà cụ! Chiếc mâm cũ kỹ này có đáng giá gì đâu, 
mà bà đòi đoi một món nữ trang? 

Nó chưa đáng giá 12 xu rưỡi mà thôi! 

Nói xong, nguời buôn bán đồ nữ trang tham lam và 
gian xảo kia làm bộ bỏ đi nơi khác. 
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* Ngày hôm sau, thấy người buôn bán đồ nữ trang 
lưong thiện (Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama) 
đi ngang qua nhà, đứa cháu lại xin bà ngoại mua cho 
một món đồ nữ trang. 

Vì thương đứa cháu mồ côi mẹ cha, nên bà chiều ý 
cháu, gọi người buôn bán đồ nữ trang ấy vào nhà, lại 
đem chiếc mâm cũ kỹ ấy, đưa cho người buôn bán đồ nữ 
trang lương thiện ấy xem. 

Lần này, bà kể lể hoàn cảnh khốn khổ của mình cho 
người lái buôn ấy nghe, với hy vọng người lái buôn ấy 
cảm thông hoàn cảnh khổ của cháu bà, nhận chiếc mâm 
cũ kỹ ấy, để đổi lấy món nữ trang nhỏ nào cho cháu. 

Đức-Bồ-tát buôn bán đồ nữ trang lương thiện cầm 
chiếc mâm lau chùi lóp bụi sạch sẽ, phát hiện ra chiếc 
mâm này không chỉ là một chiếc mâm vàng ròng quý 
báu, mà còn chạm trỗ những phù điêu, hoa vãn rất tinh 
tế, thật công phu, mỹ thuật tuyệt vời là cổ vật vô giá. 

Đức-Bồ-tát lái buôn đưa hai tay nâng niu chiếc mâm 
ấy và từ tốn thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ, chiếc mâm này không chỉ là bằng 
vàng ròng quỷ báu, mà còn là một co vật mỹ thuật tuyệt 
vời vô giá, có giá trị ít nhất trên 100 ngàn đồng 
kahãpana (tiền Ẩn xưa). 

- Kính thưa mẹ, tất cả các món nữ trang và sổ tiền 
của con mang theo trong người cũng chưa bằng một 
phần trăm, thì con đâu dám đụng đến co vật vô giá ẩy 
được. Nhưng con sẽ tặng cho bé gái một món đồ nữ 
trang mà bé gái thích nhất. 

Nghe Đức-Bồ-tát lái buôn thưa như vậy, bà già vô 
cùng cảm kích trước tấm lòng chân thành của người lái 
buôn lương thiện, nên bà bảo rằng: 
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- Này con! chính tâm lòng chân thật của con còn quỷ 
hon chiếc mâm vàng co vật này gấp trăm, gấp ngàn lần. 

Hôm trước, một người buôn bán đồ nữ trang như con 
đến nhà, y đã chê chiếc mâm này chưa đáng 12 xu rưỡi. 
Khi đi ra, y ném chiếc mâm này xuống đất, còn nói lời 
hằn học trách móc nữa. 

Nếu quả thật, chiếc mâm này là bằng vàng quý báu 
như con nói thì đó chỉnh là quả phước của con. 

Vậy, con hãy lấy chiếc mâm này, rồi cho cháu gái của 
bà một món nữ trang nào cũng được, đế cho nó vui 
mừng. Con chớ nên ái ngại gì cả. 

Tuy nghe bà cụ nói như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát lái 
buôn xét thấy tất cả đồ nữ trang và số tiền của mình ít 
quá so với chiếc mâm vàng cổ vật vô giá kia, nên Đức- 
Bồ-tát lái buôn không dám nhận nó. 

Đã nhiều lần từ chối không được, nên Đức-Bồ-tát lái 
buôn đem trao tất cả đồ nữ trang còn lại và trao trọn cả 
số tiền của mình, tổng cộng giá trị khoảng một ngàn 
(1.000) đồng tiền Ấn xưa cho hai bà cháu, xin nh ận lấy 
chiếc mâm vàng cổ vật vô giá ấy, rồi chỉ xin lại tám (8) 
đồng để chi phí dọc đường trên đường trở về quê mà thôi. 

Sau khi Đức-Bồ-tát buôn bán đồ nữ trang mang chiếc 
mâm vàng cổ vật đi ra đến bờ sông lên thuyền sang 
sông. Khi ấy, người buôn bán đồ nữ trang tham lam và 
gian xảo trở lại nhà tìm bà cụ, y bảo rằng: 

- Này bà cụ! Bà hãy đem chiếc mâm cũ kỹ kia ra đây, 
tôi sẽ cho cháu bà món nữ trang nho nhỏ. 

Nhìn thấy y, con người tham lam và gian xảo đáng 
khinh bỉ, nên bà mắng rằng: 

- Này ông kia! Chiếc mâm vàng cổ vật của tôi đáng 
giá 100 ngàn đong, thế mà ông dám chê rằng: 
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“NÓ chưa đáng giá 12 xu rưỡi. ” 

Tôi đã trao chiếc mâm vàng cổ vật ẩy cho người buôn 
bán đồ nữ trang lương thiện roi. Người ẩy đã trao cho 
tôi tất cả sổ nữ trang còn lại và trọn so tiền mà người ẩy 
có, rồi nhận chiếc mâm vàng co vật vô giả ấy vừa mới 
đem đi rồi. 

Nghe bà cụ nói như vậy, người buôn bán đồ nữ trang 
tham lam và gian xảo hối tiếc vì đã làm mất món lợi lớn, 
nên y gào thét lên rằng: 

“Ôi! Ta đã thất bại quá lớn rồi! Tên buôn bán đồ nữ 
trang kia đã cướp chiếc mâm vàng ròng đáng giá 100 
ngàn đồng kahãpana của ta rồi! 

Gào thét khô hơi tắt tiếng, tâm uất hận đến cực độ, 
nên tên buôn bán đồ nữ trang ấy nằm lãn xuống đất ngất 
xỉu. Khi tỉnh lại, y như người điên nóng nảy xả bỏ y 
phục, vung vãi các đồ nữ trang xuống đất, với đầu bù tóc 
rối, y chạy đuổi theo ra bờ sông, thấy Đức-Bồ-tát buôn 
bán đồ nữ trang ngồi trên chiếc thuyền qua quá nửa 
sông, y gào thét lớn rằng: 

“Hãy quay thuyền trở lại! Hãy quay thuyền trở lại! ” 

Tuy nghe tiếng gọi, nhưng Đức-Bồ-tát buôn bán đồ 
nữ trang bảo người lái thuyền chèo sang bờ bên kia. 

Tiền-Kiếp Của Tỳ-Khưu Devadatta Kết Oan Trái 

Vói Đức-Bồ-Tát Tiền-Kiếp Của Đức-Phật Gotama 

Nằm trên bờ sông bên này, người buôn bán đồ nữ 
trang tham lam và gian xảo hối tiếc của, nên quá uất hận, 
phát sinh cơn nóng cùng cực, làm cho người buôn bán 
đồ nữ trang ấy máu trào ra miệng, với tâm sân hận thốt 
ra lời thề kết oan trái với Đức-Bồ-tát buôn bán đồ nữ 
trang, tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, mỗi khi gặp lại 
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nhau, bất cứ kiếp nào trong vòng tử sinh luân-hồi, rồi 
lăn ra chết ngay tại chỗ bờ sông ấy. 

Đó là lần đầu tiên tiền-kiếp của tỳ-khưu Devadatta kết 
oan trái với Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Do điều oan trái ấy mà trong vòng tử sinh luân hồi, 
mỗi khi tiền-kiếp của tỳ-khuu Devadatta gặp Đức-Bồ-tát 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, bất cứ ở địa vị nào cũng 
tìm mọi cách để làm hại Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama. 

Đốn kiếp chót của Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác sinh 
làm Thái-tử Siddhatta của Đức-vua Suddhodana và 
Chánh-cung Hoàng-hậu Mahãmayãdevĩ thuộc dòng họ 
Sakya, và hoàng-tử Devadatta cũng sinh truởng trong 
dòng họ Sakya. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Siddhatta xuất gia trở thảnh Đức- 
Phật Gotama, còn hoàng-tử Devadatta xuất gia trở 
thành tỳ-khuu, là đệ tử của Đức-Phật Gotama, thế mà, 
về sau tỳ-khim Devadatta tìm đủ mọi cách giết hại Đức- 
Phật Gotama, để trở thành Đức-Phật, nhung điều ấy 
không thể thực hiện đuợc, bởi vì đã là Đức-Phật thì 
không có một ai có khả năng giết hại Đức-Phật đuợc. 

Truờng-họp tiền-kiếp của tỳ-khuu Devadatta kết oan 
trái với tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama chỉ có một bên, 
còn tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama hoàn toàn không kết 
oan trái với tiền-kiếp của tỳ-khuu Devadatta. 


(Xongpháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc trung) 
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6.3- Pháp-Hạnh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật Bậc Thirựng 
(Khantiparamatthapãramĩ) 

Tích Khantivãdĩjãtaka (Khăn-tí-wà-đì-chà-tá-ká) 

Trong tích Khantỉvãdĩjãtaka!^^ này Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm vị đạo-sĩ Kunậala, 
tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng (Khanti 
paramatthapãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một vị tỳ- 
khưu có tính hay nóng giận, vì không có đức nhẫn-nại. 
Một hôm, Đức-Thế-Tôn truyền bảo vị tỳ-khưu ấy rằng: 

- Này tỳ-khưu! Con đã xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo pháp của Như-Lai, Như-Lai là Bậc không 
nóng giận. Tại sao con thường phát sinh sân-tâm hay 
nóng giận như vậy? 

Này tỳ-khim! Trong thời quá-khứ, bậc thiện-trỉ là 
đạo-sĩ dù bị Đức-vua truyền lệnh cho người đánh đập 
tàn nhẫn, chặt hai tay, hai chân, cắt hai lỗ tai, cắt lỗ mũi 
mà vẫn cỏ đức nhẫn-nại chịu đựng không hề phát sinh 
sân-tâm tức giận Đức-vua và những người hành hạ mình. 

Tích Khantivãdĩjãtaka 

Nhân dịp ấy, Đức-Phật thuyết về Khantivãdĩjãtaka, 
tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kunậala là tiền-kiếp của Ngài. 
Tích này được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Kalãbu ngự tại kinh- 
thành Bãrãnasĩ, trị vì nước Kãsirattha. Thời ấy, Đức-5o- 
tát Kunậala tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh trưởng 


Bộ Tãtakatthakathã, phân Catukanipãta, tích Khantivãdĩjãtaka. 
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trong một gia đình Bà-la-môn giàu sang phú quý có của 
cải tài sản nhiều đến 800 triệu Kahãpana, đặt tên của 
Đức-Bồ-tát \ầ Kundalakumãra (công-tử Kunậala). 

Khi truởng thành, Đức-Bồ-tát công-tử Kundala đuợc 
mẹ cha gởi đi học tại kinh-thành Takkasilã. Sau khi học 
thành tài, Đức-Bồ-tát công-tử trở về nhà giúp đỡ mẹ cha. 
Đen khi mẹ cha qua đời, Đức-Bồ-tát công-tử Kunậala 
đuợc thừa huởng tất cả của cải tài sản ấy. 

Một hôm, Đức-Bồ-tát Kunặala suy xét thấy tất cả của 
cải tài sản lớn lao mà tổ tiên, ông bà, mẹ cha đã tích luỹ 
trải qua nhiều đời kế tiếp. Đen khi chết, không có ai có 
thể mang theo đuợc, nên Đức-Bồ-tát Kundala nghĩ rằng: 

“Cuộc đời của ta chắc chắn cũng sẽ là như vậy mà 
thôi. Vậy, ta nên đem tẩt cả của cải tài sản lớn lao này 
ra làm phước-thiện bo-thỉ đến cho những người nên bo- 
thỉ. Như vậy, ta sẽ được phước-thiện bo-thỉ thuộc về của 
riêng ta, rồi ta hồi hướng phước-thiện bo-thí ấy đến cho 
to tiên, ông bà, mẹ cha, bà con thân bằng quyến thuộc 
cùng tất cả chúng-sinh. Khỉ họ hoan hỷ phần phước- 
thiện bo-thỉ này, họ sẽ được thoát khỏi cảnh kho, được 

an-lạc lâu dài. ” 

• 

Suy nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Kundala thực hiện ý định 
của mình, đem tất cả của cải tài sản làm phuớc-thiện bố- 
thí cho những nguời cần đuợc sự bố-thí. 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Kunậala bỏ nhà đi vào rừng núi 
Himavanta, xuất gia trở thảnh đạo-sĩ trú trong rừng núi 
ấy. Hằng ngày, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala đi vào rừng 
tìm các thứ trái cây lớn, nhỏ, hoặc các thứ củ, các loại 
rau rừng để nuôi mạng, thực-hành pháp-hành thiền-định. 

Sau một thời gian dài trú trong rừng núi Himavanta, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala rời khỏi khu rừng núi ấy đi 
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đến xóm làng để khất thực. Dần dà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Kundala đến vườn thượng uyển của Vua Kalãbu trú ngụ. 

Một buổi sáng, khi đi vào kinh-thành Bãrãnasĩ để khất 
thực, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala đứng trước ngôi nhà 
của vị quan Thừa-tướng của Vua Kalãbu. Nhìn thấy 
tướng mạo oai nghi, đường hoàng, 6 môn được cẩn trọng 
thanh-tịnh của Ngài, vị Thừa-tướng liền phát sinh đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, cung kính 
cúng dường những vật thực đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Kundala, rồi bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩ, trong thời gian Ngài còn trú 
trong vườn thượng uyến này, mỗi ngày chúng con kỉnh 
thỉnh Ngài đến khất thực tại ngôi nhà của chúng con, đế 
cho chúng con có cơ hội tạo phước-thiện bo-thỉ, cúng 
dường các món vật thực đến Ngài. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala làm thinh nhận lời thỉnh 
mời ấy. Mỗi ngày, Ngài đi đến khất thực tại ngôi nhà vị 
quan Thừa-tướng ấy. 

Một hôm, Vua Kalãbu đang say rượu, ngự đến du lãm 
vườn thượng uyển cùng với các quan quân theo hộ giá 
và đoàn vũ nữ ca hát theo sau. Đen vườn thượng uyển, 
Vua Kalãbu nằm trên tảng đá quý, đầu gối lên người của 
cô mỹ nữ yêu quý, rồi ngủ say. Nhóm vũ nữ ca hát bảo 
nhau rằng: 

- Chúng ta nhảy múa, ca hát để cho Đức-vua xem và 
nghe. Bây giờ, Đức-vua đã ngủ say rồi, chúng ta ca hát 
nhảy múa có ích lợi gì đâu! 

Nhóm vũ nữ ấy liền ngưng nhảy múa ca hát, dẫn nh au 
đi dạo chơi xem hoa quả trong vườn thượng uyển. Khi 
ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala đang trú dưới gốc cây 
Sãlã đang mùa hoa nở. Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, 
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nhóm vũ nữ dẫn nhau đến đả nh lễ, kính thỉnh Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ thuyết pháp cho họ nghe, cho đến khi Đức-vua 
tỉnh giấc. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đã thuyết pháp tế độ nh ỏm 
vũ nữ ấy. 

Khi ấy, Vua Kalãbu nằm ngủ gối đầu trên mình cô vũ 
nữ, cô cựa mình làm cho Đức-vua tỉnh giấc, liền truyền 
hỏi rằng: 

- Nhóm vũ nữ đi đâu cả rồi? 

Cô mỹ nữ ấy tâu rằng: 

- Tâu Hoàng-thượng, nhóm vũ nữ ẩy đi nghe một vị 
đạo-sĩ thuyết pháp. 

Nghe cô mỹ nữ yêu quý tâu nhu vậy, Vua Kalãbu giận 
dữ, nổi con thịnh nộ, cầm thanh guom báu ngự đến, thì một 
cô vũ nữ xinh đẹp trong nhóm chạy đến đón ruớc Đức- 
vua, rồi xin nhận lấy thanh guơm báu ấy, Vua Kalãbu 
ngự đến nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, truyền hỏi rằng: 

- Này tên đạo-sĩ! Ngươi thường thuyết pháp gì? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bần đạo thường thuyết pháp nhẫn- 
nại (khantivãdĩ), và thường tán dương ca tụng pháp 
nhẫn-nại. 

- Này tên đạo-sĩ! Pháp nhẫn-nạỉ ẩy như thế nào? 

- Tâu Đại-vương, pháp nhẫn-nại là pháp không sân, 
dù người ta chửi mắng mình, hăm doạ mình, đánh đập 
mình, v.v... mà mình vẫn có đức nhẫn-nại chịu đựng, 
không hề phát sinh sân-tâm tức giận người ẩy. 

Vua Kalãbu hằn học truyền bảo rằng: 

- Lát nữa, ta sẽ thấy pháp nhẫn-nạỉ của ngươi! 

Vua Kalãbu truyền gọi tên đao phủ chuyên chặt đầu 
kẻ trộm cuóp đến. Tên đao phủ tâu rằng: 
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- Tâu Đại-vương, kẻ hạ thân phải làm gì? 

Vua Kalãbu truyền lệnh rằng: 

- Này đao phủ! Ngươi hãy xô ngã tên đạo-sĩ ác này 
nằm xuống đất, roi lấy chiếc roi gai đánh 2.000 roi ở 4 
nơi: đằng trước, đằng sau và hai bên hông cho ta. 

Tuân theo lệnh của Vua, tên đao phủ xô ngã Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ nằm xuống đất, rồi đá nh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
2.000 roi ở 4 nơi. Dù bị đánh làm cho rách da, nát thịt, 
máu chảy ra khắp toàn thân như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ vẫn có đức nhẫn-nại chịu đựng một cách tự nhiên, 
không hề phát sinh sân-tâm tức giận Đức-vua và tên đao 
phủ đánh đập mình. 

Vua Kalãbu truyền hỏi rằng: 

- Này tên đạo-sĩ! Ngươi còn có pháp gì nữa không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ôn tồn tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, bần đạo chỉ cỏ pháp nhẫn-nại mà 
thôi. Bần đạo thường tán dương ca tụng pháp nhẫn-nại. 
Pháp nhẫn-nại của bần đạo không phải ở chỗ da thịt, 
mà ở trong tâm của bần đạo. Đại-vương không thế nào 
làm hại được đâu! 

Vua Kalãbu tức giận truyền lệnh rằng: 

- Này đao phủ! Ngươi hãy chặt hai cánh tay của tên 
đạo-sĩ ác này! 

Tuân theo lệnh của Vua, tên đao phủ chặt hai cánh 
tay của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ lìa khỏi thân. Máu từ vết 
thương 2 cánh tay chảy ra lênh láng trên mặt đất. Dù bị 
chặt hai cánh tay như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn 
nằm yên nhẫn-nại chịu đựng, không hề phát sinh sân- 
tâm tức giận Vua và tên đao phủ ấy 

Thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ như vậy, Vua Kalãbu càng 
thêm tức giận, truyền lệnh rằng: 
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- Này đao phủ! Ngươi hãy chặt hai chân của tên đạo- 
sĩ ác này! 

Tuân theo lệnh của Vua, tên đao phủ chặt hai chân 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ lìa khỏi thân. Máu từ vết thuơng 
hai chân tuôn ra xối xả trên mặt đất. Dù bị chặt hai chân 
nhu vậy, nhung Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn nằm yên nhẫn-nại 
chịu đựng đau đớn một cách tự nhiên, không hề phát 
sinh sân-tâm tức giận Vua và tên đao phủ. 

Vua Kalãbu truyền hỏi tiếp rằng: 

- Này tên đạo-sĩ! Ngươi còn có pháp gì nữa không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nhẫn-nại, từ tốn tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, bần đạo chỉ có pháp nhẫn-nại mà 
thôi. Bần đạo thường tán dương ca tụng pháp nhẫn-nại. 
Pháp nhẫn-nại của bần đạo không ở trong hai cánh tay, 
hai chân mà ở trong tâm của bần đạo. Đạỉ-vương không 
thế nào làm hại được đâu! 

Nghe Đức-Bồ-tát tâu nhu vậy, Vua Kalãbu càng thêm 
nổi cơn tức giận truyền lệnh rằng: 

- Này đao phủ! Ngươi hãy cắt hai tai, cắt mũi của tên 
đạo-sĩ ác này cho Trẫm. 

Tuân theo lệnh của Vua, tên đao phủ cắt hai tai, cắt 
mũi của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. Dù bị cắt hai tai, cắt mũi 
nhung Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn nằm yên nhẫn-nại chịu 
đựng đau đớn một cách tự nhiên, không hề phát sinh sân 
tâm tức giận Vua và tên đao phủ ấy. 

Vua Kalãbu truyền hỏi tiếp rằng: 

- Này tên đạo-sĩ! Ngươi còn có pháp gì nữa không? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nhẫn-nại chịu đựng, cố gắng từ tốn 
tâu rằng: 
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- Tâu Đạỉ-vương, bần đạo cũng chỉ có pháp nhẫn-nại 
mà thôi. Bần đạo thường tán dương ca tụng pháp nhẫn- 
nại. Pháp nhẫn-nại của bần đạo không có trong hai lỗ 
tai, lỗ mũi, mà ở trong tâm của bần đạo. Đại-vương 
không có thế nào làm hại được đâu! 

Vua Kalãbu tức giận như điên, truyền lệnh tên đao 
phủ dựng Đức-Bồ-tát ngồi dậy, chính Vua Kalãbu đưa 
chân đạp mạnh vào ngực của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, làm 
cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ngã ngửa ra sau, rồi Vua Kalãbu 
hậm hực bảo rằng: 

- Này tên đạo-sĩ! Ngươi nằm nơi đó mà tán dương ca 
tụng pháp nhẫn-nại của ngươi! 

Vua Kalãbu tức giận bỏ đi. Sau khi Vua Kalãbu rời 
khỏi nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đang nằm, vị quan Thừa- 
tướng đến lấy tấm vải sạch lau sạch máu toàn thân của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nhặt hai cánh tay, hai chân, hai lỗ tai 
và lỗ mũi lau sạch sẽ, rồi gói lại bằng tấm vải sạch, đỡ 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ngồi dậy, rồi nâng Ngài đến nằm một 
nơi đáng tôn kí nh . Vị Thừa-tướng đả nh lễ Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ, rồi tha thiết khẩn khoản rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩ cao thượng! Nếu Ngài có tức 
giận thì xin Ngài chỉ tức giận một mình Vua Kalãbu mà 
thôi, vì Vua là người truyền lệnh đánh Ngài, chặt hai 
tay, hai chân, cắt hai tai và mũi của Ngài. 

- Kỉnh xin Ngài đạo-sĩ có tâm đại bỉ thương xót đến 
những người khác, xin Ngài đừng giận, đế cho đất nước 
này tránh khỏi tai họa. 

Nghe vị Thừa-tướng tha thiết khẩn khoản như vậy, 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ráng nhẫn-nại chịu đựng những cơn 
đau đớn, bình tĩnh, sáng suốt dạy bảo rằng: 

- Thưa ân nhân thân mến! Tuy Vua Kalãbu đã truyền 
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lệnh đánh bân đạo, chặt hai cánh tay, hai chân, căt hai 
tai, cắt mũi của bần đạo, nhưng bần đạo có pháp nhẫn- 
nạỉ, nên không hề phát sinh sân-tâm tức giận Vua 
Kalãbu và người hành hạ ẩy. 

Thật ra, bần đạo có pháp nhẫn-nạỉ, nên không hề 
phát sinh sân-tâm tức giận bất cứ một ai cả. 

Xin ân nhân hãy an tâm. 

Vua Kalãbu Bị Đất Rút 

Khi ấy, Vua Kalãbu ngự đi một đoạn đường ngắn 
cách Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, thì mặt đất nứt làm đôi, ngọn 
lửa phun lên, rút Vua Kalãbu vào trong lòng đất. 

Sau khi Vua Kalãbu băng hà, ác-nghiệp tàn nhẫn đổi 
với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kunậala cho quả táỉ-sỉnh trong 
cõi đạỉ-địa-ngục Avĩcỉ, phải chịu quả kho thiêu đốt trong 
cõi địa-ngục ấy. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kuụậala cũng viên tịch ngay trong 
ngày hôm ấy, các quan trong triều đình của Vua Kalãbu, 
hoàng tộc, dân chúng trong thảnh Bãrãnasĩ đem những 
vật thơm, hoa đến làm lễ cúng dường thi thể Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ, rồi họ tổ chức lễ hoả táng thi thể của Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩKunặala một cách trọng thể. 

Sau khi thuyết về tích Khantivãdĩj ãtaka xong, Đức- 
Thế-Tôn thuyết bài kệ rằng: 

“Acetanarn va koịịente, tinhapharusunã mamam. 

Kãsisặịe na kuppãmi, esã me khantỉpãramỉ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, tỉền-kỉếp của Như-Laỉ 

tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

Dù Vua Kalãbu nước Kãsi đã truyền lệnh đánh đạo- 


Bộ Khu. lãtakatthakathã, phân Nidãna, Khu. Cariyãpitaka. 
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SĨ Kunậala, tỉền-kỉếp của Như-Lai, 

Chặt hai tay, hai chân, cắt hai tai, cắt mũi của đạo-sĩ 

Kunậala, tiền-kiếp của Như-Lai, 

Bằng mã tẩu sắc bén, như chặt vào khúc gổ vô tâm. 

Đạo-sĩ Kunậala, tiền-kiếp của Như-Lai không hề phát 

sinh sân-tâm tức giận Vua Kalãbu. 

Đó là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng của 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩKunậala, tiền-kiếp của Như-Lai. 

Sau khi lắng nghe Đức-Thế-Tôn thuyết về tích 
Khantivãdĩjãtaka, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, tiền-kiếp 
của Đức-Thế-Tôn nhu vậy, vị tỳ-khuu thuờng hay phát 
sinh sân-tâm, có tính hay nóng giận ấy chế ngự đuợc 
sân-tâm, thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc từ Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, cho đến Bất-lai 
Thánh-đạo, Bất-ỉai Thảnh-quả và Niết-bàn, diệt tận 
được sân-tâm không còn du sót, trở thà nh bậc Thánh 
Bất-laỉ trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama. 

Tích Khantivãdĩịãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Tích Khantivãdỹãtaka này, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kunậala 
là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh nhẫn- 
nại ba-la-mật bậc thuợng trong kiếp quá-khứ. Đen khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, thì hậu kiếp 
của những nhân vật trong tích Khantivãdĩjãtaka ấy liên 
quan đến kiếp hiện-tại. 

- Vua Kalãbu nuớc Kãsi, nay kiếp hiện-tại là tỳ-khưu 
Devadatta. 

- Vị quan Thừa-tướng của Vua Kalãbu, nay kiếp 
hiện-tại là Ngài Đại-Trưởng-lão Sãrỉputta. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kuụậala, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 
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10 Pháp-Hạnh ba-la-mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la- 
mật bậc thượng, ngoài ra, còn có 9 pháp-hạnh ba-la-mật 
khác là phụ cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát Kunậala đem tất cả của cải tài sản làm 
phước-thiện bố-thí, đó là pháp-hạnh bổ-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kunậala giữ gìn giới trong sạch, 
đó là pháp-hạnh giữ giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩKunậala từ bỏ nhà cửa đi xuất gia 
trở thành đạo-sĩ, đó là pháp-hạnh xuẩt-gia ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kunậala có trí-tuệ sáng suốt, đó 
là pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kunậala có sự tinh-tấn không 
ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩKunậala giữ gìn lời nói chân-thật, 
đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala nói lời phát nguyện không 
lay chuyến, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kuụặala có tâm-từ, không phát 
sinh sân-tâm đến tất cả chúng-sinh, đó là pháp-hạnh 
tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kunậala có tâm-xả đối với tất cả 

• • • 

chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng. 

Nhận Xét về Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ Kundala 

• • • • 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc thượng 

(khantiparamatthapãramĩ). 
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Pháp-hạnh nhân-nại ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ, để hỗ trợ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 

Pháp-hành nhẫn-nại ba-la-mật đó là vô-sân tâm-sở 
đồng sinh trong đại-thiện-tâm, mỗi khi tiếp xúc những 
đối tượng bất bình một cách bất ngờ, Đức-Bồ-tát vẫn giữ 
gìn đại-thiện-tâm trong sáng một cách tự nh iên. 

Thật ra, những đối tượng bất bình xảy ra một cách bất 
ngờ dễ làm cho sân-tâm phát sinh làm khổ tâm. 

Đối với chư Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba- 
la-mật với đại-thiện-tâm trong sáng, cho nên dù tiếp xúc 
những đối-tượng bất bình xảy đến làm cho khổ thân như 
thế nào, Đức-Bồ-tát vẫn không hề phát sinh sân-tâm 
trong các đối-tượng ẩy, vẫn giữ gìn đại-thiện-tâm trong 
sáng nhẫn-nại chịu đựng mọi nỗi khố thân một cách tự 
nhiên, để thành tựu pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

Thật ra, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật là pháp-hạnh 
khó có cơ hội thực-hành, bởi vì những trường họp bất bì nh 
này xảy đến bất ngờ, nên Đức-Bồ-tát hoàn toàn bị động, 
cho nên, Đức-Bồ-tát có trí-tuệ sáng suốt suy xét rằng: 

“Đây là cơ hội tổt, hiếm có, giúp cho ta tạo pháp-hạnh 
nhẫn-nại ba-la-mật, đỏ là một pháp-hạnh ba-la-mật 
không thế thiếu được. ” 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la- 
mật với đại-thiện-tâm trong sáng, không đế sân-tâm phát 
sinh trong các đối tượng bất bình ấy, để cho thà nh tựu 
được pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật của mình. 

Ngoài pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật ra, còn lại 9 
pháp-hạnh ba-la-mật khác như là pháp-hạnh bổ-thí ba-la- 



Pháp-Hạnh Nhẫn-Nại Ba-La-Mật 


115 


mật, pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật, pháp-hạnh xuât-gỉa 
ba-la-mật, pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật, pháp-hạnh tinh- 
tẩn ba-la-mật, pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-từ ba-la- 
mật, pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. Trong 9 pháp-hạnh ba- 
la-mật này, chư Đức-Bồ-tát hoàn toàn chủ động lựa chọn 
tạo pháp-hạnh ba-la-mật nào thì cố gắng cũng có cơ hội 
tạo pháp-hạnh ba-la-mật ấy được thành-tựu như ý. 

Như trường họp Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala gặp Vua 
Kalãbu một cách bất ngờ và hoàn toàn bị động. Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ thường đề cao pháp-hạnh nhẫn-nại, nên khi 
Vua Kalãbu truyền hỏi Đức-Bồ-tát rằng: 

- “Này tên đạo-sĩ! Ngươi thường thuyết pháp gì? ” 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala tâu rằng: 

- “Tâu Đại-vương, bần đạo thường thuyết pháp nhẫn- 
nại (khantivãdĩ), và thường tán dương ca tụng pháp 
nhẫn-nại. ” 

Vua Kalãbu vốn đã kết oan trái với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 

• 

từ kiếp quá-khứ xa xưa. Vì vậy, khi gặp lại nhau trong 
kiếp hiện-tại này, nên Vua Kalãbu trả thù ngay. 

Còn đối với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kundala đó là cơ hội 
tốt hiếm có, để tạo pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc 
thượng, bồi bố cho đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc thượng, để mong sớm trở thà nh Đức-Phật 
Chánh-Đẳng-Giác. 

Pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

- Đối với chư vị Bồ-tát thanh-văn-gỉác cần phải tạo 
pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ, đế bồi bố cho 
đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc hạ, làm 
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nhân-duyên hỗ trợ pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh thanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

- Đối với chư Đức-Bồ-tát Độc-giác cần phải tạo 
pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ và bậc trung đế 
bồi bố cho đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
hạ và 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, đế làm nhân- 
duyên hỗ trợ pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi là 
chư Đức-Phật Độc-Giác. 

- Đối với Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần phải tạo 
pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật bậc hạ, bậc trung và bậc 
trung để bồi bổ cho đầy đủ trọn vẹn 10 pháp-hạnh ba-la- 
mật bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung và 10 
phảp-hạnh ba-la-mật bậc thượng đế làm nhân-duyên hỗ 
trợ pháp-hành thiền-tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, gọi là Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác. 

(Xongpháp-hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật bậc thượng) 
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7- Pháp-Hạnh Chân-Thật Ba-La-Mật 
(Saccapãramĩ) 

Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

7.1 - Pháp-Hạnh Chân-Thật ba-la-mật Bậc Hạ 
Saccapãramĩ 

Tích Vattakaj ãtaka (Wat-tá-ká-cha-tá-ká) 

Trong tích Vattakajãtaka'^^^, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm kiếp chim cút con (vattaka) 
tạo pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc hạ (saccapãramĩ). 
Tích này được bắt nguồn như sau: 

Đức-Thế-Tôn ngự đi khất thực cùng với số đông chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng trong xóm nhà dân Magadha. Sau 
khi độ vật thực xong, Đức-Thế-Tôn ngự trở về cùng với 
số đông chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đến giữa khu rừng. 
Khi ấy, vào mùa nắng nóng, các cành cây khô cọ xát vào 
nhau phát ra lửa, trở thảnh đám cháy rừng lớn dữ dội cả 
phía trước lẫn phía sau, xung quanh, đám cháy rừng khói 
lửa bốc lên nghi ngút đang cháy lan đến chỗ đứng của 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Trong số chư tỳ-khưu ấy, có vị còn là phàm nhân sợ 
bị chết thiêu nên bàn tính với nhau rằng: 

- Này các pháp-hữu! Chúng ta nên châm lửa đốt cháy 
rừng ngược lại, đế ngăn chặn ngọn lửa cháy lan đến chỗ 
đứng của chúng ta. 

Họ đang cặm cụi lấy 2 viên đá đánh cho phát ra lửa. 

Một nhỏm tỳ khưu khác hỏi rằng: 


Bộ TãtakatthakathãpãỊi, phân Ekakanipãta, tích Vattakajãtaka. 
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- Này các pháp-hữuỉ Các pháp-hữu đang làm gì vậy? 

Các vị tỳ-khưu ấy nói cho biết ý định đốt cháy rừng 
chặn đường lửa. 

Nghe nói như vậy, vị tỳ-khưu nói rằng: 

- Này các pháp-hữu! Các pháp-hữu không thấy Đức- 
Phật Chánh-Đắng-Giác là bậc Toi-Thượng trong toàn 
thế chư-chiên, phạm-thiên, nhân loại, Ngài đang ngự 
đứng phía trước chúng ta hay sao! 

Các pháp-hữu làm như người không nhìn thấy vầng 
trăng rằm đang chiếu sáng trên hư không, hoặc như 
người không nhìn thay mặt trời đang chiếu sáng trong 
bầu trời, hoặc như người đứng bờ đại dương mà không 
nhìn thay đại dương mênh mông bao la, hoặc người 
đứng gần núi Sineru to lớn và cao mà không nhìn thấy 
núi Sineru được hay sao! 

Cho nên, các pháp-hữu mới có ỷ định đốt cháy rừng, 
chặn đường lửa cháy lan đến chỗ các pháp-hữu. 

- Này các pháp-hữu! Các pháp-hữu hãy cùng nhau 
đến hầu đứng quanh Đức-Thế-Tôn. 

Nghe lời khuyên bảo như vậy, tất cả chư tỳ-khưu đều 
đến hầu đứng quanh Đức-Thế-Tôn. Đám lửa rừng cháy 
lớn đến khoảng cách Đức-Thế-Tôn 16 karĩsa ngọn lửa tự 
dập tắt, như gặp phải nước. 

(Đức-Thế-Tôn đứng giữa, phía trước, phía sau, bên 
phải, bên trái, xung quanh 4 phía khoảng 32 karĩsa 
ngọn lửa rừng tự dập tắt hắn). 

Nhìn thấy như vậy, chư tỳ-khưu vô cùng hoan hỷ tán 
dương ca tụng Đức-Thế-Tôn rằng: 

Thật là phi thường! Do oai lực của Đức-Thế-Tôn, 
ngọn lửa rừng không có tâm mà tự dập tắt như gặp phải 
nước, không còn cháy lan đến chỗ đứng của Đức-Thế-Tôn. 
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Nghe chư tỳ-khưu tán dương ca tụng như vậy, Đức- 

^ rri w 

Thê-Ton dạy răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Ngọn lửa rừng cháy lan đến 
khoảng cách xa chỗ đứng Như-Lai, rồi tự dập tắt ngay 
như gặp phải nước, do oai lực của Như-Lai không chỉ 
trong kiếp hiện-tại này, mà còn tiền-kiếp của Như-Lai 
sinh làm chim cút con đã phát nguyện bằng lời chân 
thật. Do oai lực phát nguyện bằng lời chân thật của 
chim cút con ẩy, khiến cho đám cháy rừng, ngọn lửa tự 
dập tắt ngay như gặp phải nước, cách xa to chim cút con 
nằm khoảng 16 karĩsa, xung quanh 4 phía. 

Từ đó về sau, lửa rừng không xảy ra suốt kiếp trái 
đất. Đó mới thật là phi thường! 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ẫnanda trải tấm y 4 lớp, rồi 
thỉnh Đức-Thế-Tôn ngự ngồi kiết già, còn chư tỳ-khưu 
đảnh lễ Đức-Thế-Tôn, rồi trải toạ cụ ngồi xung quanh. 
Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, do oai lực của Đức-Thể- 
Tôn, ngọn lửa rừng tự dập tắt ngay như gặp phải nước 
trong kiếp hiện-tại thì chúng con đã thấy rõ, còn ngọn 
lửa rừng tự dập tắt trong tiền-kiếp của Đức-Thế-Tôn 
như thế nào thì chúng con chưa biết. 

Vậy, chúng con kinh thỉnh Đức-Thể-Tôn thuyết về 
chim cút con, tiền-kiếp của Ngài. 

Tích Vattakajãtaka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Vattakajãtaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, trong khu rừng vùng Magadha, 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh vào loài 
chim cút. Đức-Bồ-tát tái-sinh trong trứng cút, đến khi 
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phá vỡ vỏ trứng cút, Đức-Bô-tát chim cút con nở ra năm 
trong tổ. Mẹ cha cút tha mồi đem về nuôi Đức-Bồ-tát 
chim cút con, Bậc đại-thiện-tri có trỉ-tuệ. 

Khi Đức-Bồ-tát chim cút con có 2 cánh chưa đủ lông, 
nên chưa có thế bay lên hư không được, có 2 chân còn 
yếu, nên chưa có thế bước đi được. 

Hằng năm, vào mùa nắng nóng, cây rừng khô cọ xát 
vào nhau phát sinh ra lửa, gây ra nạn cháy rừng tại khu 
rừng vùng Magadha ấy. 

Khi ấy, đám cháy rừng dữ dội, những tiếng nổ lớn 
nghe kinh hồn, các con thú rừng, các loài chim sợ chết 
đều bay đi nơi khác lảnh nạn. Mẹ cha của Đức-Bồ-tát cút 
con tuy thuơng cút con nhung không thể tha cút con đi 
đuợc, nên đành phải để Đức-Bồ-tát chim cút con nằm 
một mình trong tổ, còn mẹ cha cút sợ chết bay đi lánh 

nạn nơi khác. 

• 

Nghe những tiếng nổ ki nh hồn, Đức-Bồ-tát chim cút 
con nằm một mình trong tổ ấy, đua đầu ra nhìn thấy đám 
khói mù mịt, ngọn lửa rừng đang cháy lan đến tổ của 
chim cút con, nên nghĩ rằng: 

“Nếu ta có sức lực vỗ 2 cánh thì ta bay lên hư không 
đến nơi khác lánh nạn, nếu ta có sức lực duỗi 2 chân thì 
ta chạy đi nơi khác lánh nạn. 

Mẹ cha của ta sợ chết đã bay đi lánh nạn nơi khác 
rồi, bỏ lại một mình ta nằm trong to này. 

Bây giờ, ta không có nơi nương nhờ, không có nơi ấn 
náu. Vậy, ta nên làm cách nào đế thoát khỏi chết thiêu. ” 

Tiếp theo, Đức-Bồ-tát chim cút con tu duy rằng: 

“Trong đời này, giới đức đang hiện hữu, sự thật 
chân-lỷ đang hiện hữu. 

Trong thời quá-khứ, chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
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Giác đã thực-hành đây đủ 30 pháp-hạnh ba-la-mật 
xong, ngự đến ngồi tại cội Đại-Bồ-đề, chứng ngộ chân- 
lỷ tứ Thánh-đế đầu tiên không thầy chỉ dạy, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niểt-bàn, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới chúng-sinh, 
nên gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác độc nhất vô nhị. 

Đức-Phật Chánh-Đẳng-Gỉác cỏ đầy đủ giới-đức, định- 
đức, tuệ-đức, giải-thoát-đức, giải-thoát tri-kiến-đức, có 
đầy đủ tâm-từ, tâm-đại-bi, đức nhẫn-nại đoi với tẩt cả 
chúng-sinh muôn loài, có ân-đức Phật-bảo, ân-đức Pháp- 
bảo và chỉnh nơi ta cũng có các điều chân-thật nữa. 

Vậy, ta nên niệm tưởng đến ân-đức Phật-bảo, ân-đức 
Pháp-bảo ẩy và các điều chân-thật đang hiện hữu trong ta. 

Ta nên phát nguyện bằng lời chân-thật, khiến cho 
ngọn lửa tự dập tắt, đế cho ta thoát nạn chết thiêu và 
các loài chim, các sinh vật khác cũng được thoát nạn 
chết thiêu nữa. ” 

Suy xét xong, Đức-Bồ-tát chim cút con phát nguyện 
bằng lời chân-thật rằng: 

“Santi pakkhã apatanã, santi pãdã avaíĩcanã. 

Mãtãpỉtã ca nỉkkhantã dãtaveda patỉkkama. 

- Này lửa! Tôi có 2 cánh mà không bay được, 

Tôi có 2 chân mà không bước đi được, 

Mẹ cha của tôi đã bay đi lảnh nạn nơi khác rồi. 

- Này lửa! Ngươi hãy nên tự dập tắt ngay! 

Sau khi Đức-Bồ-tát cút con phát nguyện bằng lời 
chân-thật xong, ngọn lửa đang cháy dữ dội kia tự dập tắt 
ngay nhu gặp phải nuớc, cách xa tổ của Đức-Bồ-tát chim 
cút con xung quanh khoảng 16 karĩsa. 


* Bộ latakatthakatha, Ekakanipata, Vattajatakavannana. 
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Do oai lực lời chân-thật của Đức-Bô-tát chim cút con 
ấy, từ đó về sau, suốt một kiếp trái đất không xảy ra nạn 
cháy rừng nhu hằng năm. 

Trong khu rừng ấy, chúng-sinh muôn loài sống đuợc 
an toàn, không còn kinh sợ nạn cháy rừng nữa. 

Đức-Bồ-tát chim cút sống đuợc an lảnh cho đến hết 
tuổi thọ. 

Sau khi Đức-Bồ-tát chim cút chết, đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong các cõi thiện-giới: cõi 
nguời, các cõi trời dục-giới an huởng mọi sự an-lạc tại 
cõi ấy. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Ngọn lửa cháy rừng tự dập tắt, 
không còn cháy lan đến chỗ đứng này do oai lực của 
Như-Lai không chỉ trong kiếp hiện-tại, mà còn tiền-kiếp 
của Như-Lai sinh làm kiếp chim cút con phát nguyên 
bằng lời chân-thật, khiến cho ngọn lửa cháy rừng tự dập 
tắt, không còn chảy lan đến tố của Đức-Bồ-tát chim cút 
con cũng như vậy. 

Sau khi thuyết tích Vattakajãtaka xong, Đức-Thế-Tôn 
thuyết giảng về chân-lý tứ Thánh-đế, cho nên, chu tỳ- 
khuu chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, có số tỳ-khuu 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-hm; có số tỳ-khuu 
chứng đắc đến Nhất-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thảnh Nhẩt-lai; có số tỳ- 
khuu chứng đắc đến Bất-lai Thánh-đạo, Bẩt-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bẩt-laỉ; có số tỳ- 
khuu chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra-hán 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán 
cao thượng trong giáo-pháp của Đức-Phật Gotama, tuỳ 
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theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp- 
chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp- 
chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị tỳ-khưu. 

Tích Vattakajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Vattakajãtaka, Đức-Bồ-tát chim cút con là 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh chân-thật 
ba-la-mật bậc hạ trong kiếp quá-khứ. Đến khi Đức-Phật 
Gotama đã xuất hiện trên thế gian thì hậu kiếp của 
những nhân vật trong tích Vattakaj ãtaka liên quan đến 
kiếp hiện-tại những nhân vật ấy nhu sau: 

- Mẹ cha của Đức-Bồ-tát chim cút, nay kiếp hiện-tại 
là Đức-Phụ-vuong Suddhodana và Mau-hậu Mahã- 
mayãdevĩ. 

- Đức-Bồ-tát chim cút, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 

10 Pháp-Hạnh ba-la-mật 

Tóm luợc tích Đức-Bồ-tát chim cút con (Vattaka) 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh chân- 
thật ba-la-mật bậc hạ, ngoài ra, còn có các pháp-hạnh 
ba-la-mật khác cũng đồng thời thả nh tựu: 

- Đức-Bồ-tát chim cút con có tâm-bi cứu sống các 
sinh vật trong rừng, đó là pháp-hạnh bổ-thỉ ba-ỉa-mật. 

- Đức-Bồ-tát chim cút con có trí-tuệ suy xét các pháp 
sâu sắc, đó là pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát chim cút con có tinh-tấn, đó là pháp- 
hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát chim cút con có đức nhẫn-nại, đó là 
pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát chim cút con phát nguyện bằng lời chân- 
thật, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 
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- Đức-Bô-tát chim cút con có tâm-từ đôi với tât cả 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát chim cút con có tâm-xả đối với tất cả 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 7 pháp-hạnh ba-la-mật cũng đồng thời thảnh 
tựu cùng với pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc hạ này. 

Nhận Xét Tích Đức-Bồ-Tát Chim Cút Con 

Trong tích Vattakajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama sinh làm kiếp chim cút con 
(Vattaka) còn nhỏ chưa bay được, chưa bước đi được, 
nằm trong tổ, mẹ cha cút tha mồi đem về nuôi Đức-Bồ- 
tát chim cút con. 

Khi ấy, đám cháy rừng dữ dội, ngọn lửa đang cháy 
lan đến chỗ tổ của Đức-Bồ-tát chim cút con ấy, mẹ cha 
của Đức-Bồ-tát chim cút con không có khả năng tha 
Đức-Bồ-tát chim cút con lá nh nạn nơi khác được, nên 
đà nh phải bỏ Đức-Bồ-tát chim cút con ấy ở lại nằm 
trong tổ một mì nh , còn mẹ cha Đức-Bồ-tát chim cút sợ 
bị chết thiêu, nên bay đi lá nh nạn nơi khác. 

Đức-Bồ-tát chim cút con ấy, tuy có 2 cánh, nhưng 
không thể bay được, tuy có 2 chân, nhưng không thể 
bước đi được, Đức-Bồ-tát chim cút con ấy không còn 
nơi nương nhờ, không có nơi ẩn náu nào cả. Đức-Bồ-tát 
chim cút con ấy tư duy rằng: 

“Trong đời này, giới-đức đang hiện hữu, sự thật 
chân-lỷ đang hiện hữu... ” 

Sau khi tư duy xong, Đức-Bồ-tát chim cút con phát 
nguyện bằng lời chân thật rằng: 

- Này lửa! Tôi có 2 cánh mà không bay được. 

- Này lửa! Tôi có 2 chân mà không bước đi được. 
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- Này lửa! Mẹ cha của tôi đã lánh nạn nơi khác rôi. 

- Này lửa! Ngươi hãy nên tự dập tắt ngay! 

Sau khi Đức-Bồ-tát chim cút con phát nguyện bằng 
lời chân thật xong, ngọn lửa đang cháy dữ dội tự dập tắt 
ngay, nhu gặp phải nuớc, cách xa tổ của Đức-Bồ-tát 
chim cút con xung quanh 4 phía khoảng 32 karĩsa. 

Từ đó về sau, do oai lực lời phát nguyện chân thật của 
Đức-Bồ-tát chim cút con ấy, nạn cháy rừng hằng năm 
không còn xảy ra suốt kiếp trái đất ấy (kappatịhãyim 
mahãtejarn). 

Hậu-kiếp của Đức-Bồ-tát chim cút con trong kiếp 
quá-khứ ấy, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật Gotama ngự 
đi cùng chu Đại-đức tỳ-khuu-Tăng giữa khu rừng lớn 
trong vùng Magadha, gặp đám cháy rừng dữ dội, ngọn 
lửa đang cháy lan đến chỗ đứng của Đức-Phật, do oai 
lực lời phát nguyện chân-thật của Đức-Bồ-tát chim cút 
con tiền-kiếp của Đức-Phật, khiến ngọn lửa tự dập tắt 
ngay, nhu gặp phải nuớc, cách xa chỗ đứng của Đức- 
Phật xung quanh 4 phía khoảng 32 karĩsa. 

Sự thật, tử sinh luân-hồi của chúng-sinh, phần thân 
bị tan rã theo mỗi kiếp, còn phần tâm sinh rồi diệt liên 
tục từ kiếp này sang kiếp kia, từ vô thuỷ cho đến kiếp 
hiện-tại trải qua vô số kiếp không sao kể đuợc. Tâm có 
chức năng tích luỹ tất cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác- 
nghiệp. 

* Nếu đạỉ-thiện-nghỉệp nào có cơ hội gặp thuận- 
duyên (sampattỉ) thì đại-thiện-nghiệp ấy có khả năng 
cho quả tốt, quả an-lạc ngay trong kiếp hiện-tại, kiếp kế 
tiếp (tái-sinh kiếp sau) và kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót 
của bậc Thánh A-ra-hán, truớc khi tịch diệt Niết-bàn. 

* Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội, gặp nghịch-duyên 
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(vỉpattỉ) thì ác-nghiệp ây có khả năng cho quả xâu, quả 
khổ ngay trong kiếp hiện-tại, kiếp kế tiếp (tái-sinh kiếp 
sau) và kiếp thứ 3 cho đến kiếp chót của bậc Thánh A- 
ra-hán, truớc khi tịch diệt Niết-bàn. 

Sự thật, lời phát-nguyện chân-thật của Đức-Bồ-tát 
chim cút con (tiền-kiếp) trong thời quá-khứ vẫn còn có 
oai lực trong kiếp hiện-tại của Đức-Phật Gotama, làm 
cho ngọn lửa tự dập tắt ngay, cách xa chỗ đứng của Đức- 
Phật Gotama xung quanh khoảng 32 karĩsa. Cho nên, lời 
phát nguyện chân thật có oai lực rất phi thuờng. 

Ví nhu trong tích Kanhadĩpãyanajãtaka^^\ Đức-Bồ- 
tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là vị đạo-sĩ 
Kanhadĩpãyana (trích một đoạn ngắn) ở tại cốc lá. 

Một hôm, một nguời bạn cũ tên Mandabya dẫn vợ và 
đứa con trai nhỏ tên YaMadatta đến thăm, cúng duờng 
các thức vật dụng đến Đạo-sĩKanhadĩpãyana tại cốc lá. 

Trong khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kanhadĩpãyana tiếp 
chuyện với 2 vợ chồng nguời bạn, còn đứa bé trai 
YaMadatta chạy ra ngoài vuờn chơi đánh con quay, con 
quay xoay chạy rơi xuống miệng hang đụng đầu con rắn 
hổ mang, cậu bé Yannadatta đua tay xuống hang lấy con 
quay thì bị con rắn hổ mang cắn nơi tay của cậu bé, nọc 
độc rắn hổ mang xâm nhập vào thân mình làm cho cậu 
bẻ YaMadatta đau đớn hét lớn lên, rồi nằm xuống đất 
chết giấc. 

Nhìn thấy con như vậy, mẹ cha cậu bé chạy đến bồng 
con vào đặt dưới chân của ngài Đạo-sĩ Kanhadĩpãyana, 
bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạo-sĩ, cầu xin Ngài chữa trị, cứu 
mạng con của chúng tôi. 

Bộ lãtakatthakathã, Dasakanipãta, tích Kanhadĩpãyanajãtaka. 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kanhadipayana bảo rằng: 

- Này 2 bạn! Bần đạo không có thuốc chữa trị nọc rắn 
độc hô mang. 

- Kỉnh bạch Ngài Đạo-sĩ, nếu Ngài không có thuốc 
chữa trị nọc rắn độc hô mang, thì kỉnh xin Ngài phát 
nguyên bằng lời chân-thật vậy! 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kanhadĩpãyana nhận lời: 

- Lành thay! Bần đạo sẽ phát nguyện bằng lời chân-thật. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kanhadĩpãyana đưa bàn tay phải 
đặt trên đầu của bé Yanhadatta phát nguyện bằng lời 
chân-thật rằng: 

“Bần đạo mong tạo nhiều phước-thỉện, nên từ bỏ nhà 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ với đức-tin trong sạch. 

Bần đạo rất hoan hỷ thực-hành phạm-hạnh hoàn toàn 
trong sạch chỉ có được 7 ngày đầu mà thôi. 

Từ đó về sau, dù không hài lòng đời sổng đạo-sĩ, bần 
đạo vẫn ráng chịu đựng thực-hành phạm-hạnh trải qua 
suốt hom 50 năm, mà không một ai biết được. 

Do oai lực của lời chân-thật này của bần đạo, nọc 
rắn độc hô mang trong thân thế của bé Yannadatta hãy 
được tan biến. 

Cầu mong sự an lành đến với bé Yahnadatta. Xin bé 
Yahhadatta được hoi sinh. ’’ 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kanhadĩpãyana phát nguyện 
bằng lời chân-thật vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc hổ 
mang trong thân thể của bé Yahhadatta được tan biến 
dần xuống đến ngực. 

Bé Yahhadatta mở mắt gọi “Mẹ kinh yêu của con!” 
rồi nằm yên. 
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Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Kanhadipayana động viên 
khuyến khích người cha của bé Yannadatta rằng: 

- Này bạn Mandabya! Oai lực của bần đạo chỉ có bẩy 
nhiêu. Vậy, bạn hãy nên phát nguyên bằng lời chân-thật 
của bạn thêm nữa, đế cho nọc độc ran được tan biến. 

Tiếp theo người cha của bé Yahnadatta đưa bàn tay 
đặt trên ngực của con, rồi phát nguyện bằng lời chân-thật 
của mình rằng: 

“Khi tôi thẩy người khách đến xỉn nghỉ lại, dù đôi khỉ 
tôi không hài lòng với người khách ẩy, mà tôi vẫn đế cho 
người khách ẩy nghỉ lại nhà. 

Đó là điều mà các Sa-môn, Bà-la-môn không biết tôi 
không hài lòng và chỉnh tôi cũng không muốn cho ai biết 
điều ẩy. 

Do oai lực lời chân-thật này của tôi, nọc rắn độc hổ 
mang trong thân thế của YaMadatta con tôi hãy được 
tan biến. 

Cầu mong sự an lành đến với con của tôi. Xỉn 
Yahhadatta con của tôi được hồi sinh. ” 

Sau khi người cha của bé Yannadatta phát nguyện 
bằng lời chân-thật trên vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc hổ 
mang trong thân thể của bé Yannadatta được tan biến 
xuống phía dưới, bé Yannadatta có thể ngồi dậy được, 
nhưng chưa có thể đi được. 

Ông Mandabya cha của bé Yannadatta bảo người vợ 
của ông rằng: 

- Này em yêu quỷ! Anh chỉ cỏ oai lực bẩy nhiêu. Vậy, 
em hãy phát nguyện bằng lời chân-thật của em thêm 
nữa, đế cho con của chúng ta được hoàn toàn bình phục. 

Vâng lời chồng, với tình thưong yêu của người mẹ 
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đối với con, nên bà can đảm phát nguyện bằng lời chân- 
thật của bà rằng: 

- Này Yannadatta con yêu quỷ của mẹ! Con rắn ho 
mang có nọc độc kinh khủng cắn con như vậy. Con rắn 
ho mang ẩy không phải là nơi yêu thương của mẹ trong 
ngày hôm nay. Cũng giong như cha của con không phải 
là người chồng yêu thương của mẹ đã từ lâu. Đó là điều 
mà không một ai biết được. 

Do oai lực của lời chân-thật này của mẹ, nọc rắn độc 
hô mang trong thân thế của Yannadatta con của tôi hãy 
được tan biến hết thảy. 

Cầu mong sự an lành đến với YaMadatta con của tôi, 
Yannadatta con của tôi được hoàn toàn bình phục. 

Sau khi người mẹ của YaMadatta phát nguyện bằng 
lời chân-thật trên vừa chấm dứt, thì nọc rắn độc hổ mang 
trong thân thể của bé Yannadatta con của bà đuợc tan 
biến hết thảy, Yannadatta con của bà hoàn toàn bì nh 
phục, đứng dậy nói năng chạy đi chơi nhu truớc. 

Nhu vậy, lời phát nguyện chân-thật có oai lực làm tan 
biến đuợc nọc rắn độc hổ mang. Thật là điều phi thuờng! 

Lời phát nguyện có oai lực là lời phát nguyện chân- 
thật, phải là điều có thật của mình hoặc của nguời khác. 
Điêu có thật ây dù là điêu tôt, dù là điêu xâu cũng vân là 
điều thật, khi phát nguyện bằng lời chân thật thì lời phát 
nguyện ấy chắc chắn có đuợc oai lực phi thuờng. 

VattasuttapãỊi 

Bài kinh VattasuttapãỊi (Kinh Chim cút) là 1 trong 
11 bài kinh ParittapãỊi (kinh hộ trì), nếu nguời nào 
thuờng tụng niệm ParittapãỊi hằng ngày đêm thì nguời 
ấy có thể tránh khỏi mọi điều rủi ro tai hại, đem lại sự an 
lành hạnh phúc, do oai lực bài kinh ParittapãỊi. 
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Bài kirủi Vattasutta ParittapãíỊi này có oai lực ngăn 
được nạn cháy do lửa gây ra cho chính mình, cho nhả 
cửa của mình, thậm chí cho cả vùng xung quanh mình 
cũng được tránh khỏi nạn lửa cháy nữa. 

VattasuttaparittapãỊi 

Pũrentam bodhỉsambhãre, nibbattam vaịịạịãtiyam. 

Yassa tejena dãvaggi, mahãsattam vivajjayi. 

Therassa Sãriputtassa, lokanãthena bhãsitam. 

Kappaịthãyim mahãtejam, parittam tam bhanãma he! 

Atthi loke sĩlaguno, saccam soceyya ’ nuddayã. 

Tena saccena kãhãmi, saccakiriyamuttamam. 

Ẵajjetvã dhammabalam, saritvã pubbake jine. 

Saccabalam 'avassãya, saccakiriyam ’akãsa ’ham. 

Santi pakkhã apatanã, santi pãdã avancanã. 

Mãtã pitã ca nikkhantã, dãtaveda paịikkama. 

Saha sacce kate mayham, mahãpajjalito sikhĩ. 

Vajjesi soỊasa karĩsãni, udakam patvã yathã sikhĩ. 

Saccena me samo natthi, esa me saccapãramĩ. 

(Vaịtasuttam nitthitam) 

Bài Kệ Khai Kỉnh Chim Cút 

- Pỉày chư thỉện-trỉ! Đức-Bồ-tát tiền-kỉểp của Đức- 
Phật Gotama sinh làm chim cút bồi bo các pháp-hạnh 
ba-la-mật cho được đầy đủ. 

Đám cháy rừng tự dập tắt không đến tới tổ Đức-Bồ-tát 
chim cút con, do oai lực của bài kinh Chim cút con. 

Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh Vattasutta cho Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 
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Bài kỉnh Chim cút con này cỏ nhiều oai lực tồn tại 
suốt kiếp trái đất ấy. 

- Này chư thiện-trỉ! Chúng tôi tụng bài kinh Chim cút 
con này. 


Bài Kinh Chim Cút 

Trong đời này, có giới-đức cao quỷ, pháp chân-thật 
cao thượng, thân khấu ỷ thanh-tịnh, tâm-từ, tâm-bi đổi 
với chúng-sinh. 

Tôi phát nguyện bằng lời chân-thật cao thượng bằng 
các pháp ẩy. 

Tôi đã suy xét oai lực của chánh-pháp, đã niệm tưởng 
đến chư Phật trong thời quá-khứ. 

Nưcmg nhờ oai lực của pháp chân-thật, tôi phát 
nguyên bằng lời chân-thật. 

- Này lửa! Tôi cỏ 2 cánh mà không thể bay được. 

Tôi có 2 chân mà không thê bước đi được. 

Mẹ cha của tôi đã bay đi lảnh nạn nơi khác rồi! 

- Này lửa! Ngươi hãy lùi ra xa, tự dập tắt ngay! 

Khi tôi phát nguyện bằng lời chân-thật, đồng thời 
ngọn lửa tự dập tắt như gặp phải nước. 

Ngọn lửa rừng to lớn cháy dữ dội tự dập tắt, cách xa 
to của Đức-Bồ-tát chim cút con xung quanh khoảng 32 
karĩsa. 

Pháp chân-thật của tôi không có ai sánh bằng. 

Pháp chân-thật này là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật 
của tôi. 


(Xong bài kinh chim cút con) 


(Xongpháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc hạ) 
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7.2- Pháp-Hạnh Chân-Thật Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Sacca Upapãramĩ) 

Tích Macchajãtaka 

Trong tích Macchajãtaka'^^^, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Vua loài cá tạo pháp-hạnh 
chân-thật ba-la-mật bậc trung (sacca upapãramĩ). Tích 
này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana 
gần kinh-thảnh Sãvatthi. Khi ấy, trong đất nước Kosala 
gặp lúc hạn hán kéo dài, không mưa làm cho mùa màng 
khô héo, không trồng trọt được, bởi vì các con sông, 
suối, hồ nước lớn đều khô cạn. Ngay cả hồ nước lớn ở 
trong khuôn viên của ngôi chùa letavana, gần cổng ra 
vào cũng bị khô cạn, các loài cá, rùa, v.v... đều tìm chui 
vào lóp bùn để lánh nạn. 

Đức-Thế-Tôn nhìn thấy bầy quạ, bầy diều, v.v... bay 
đến hồ, dùng mỏ bới lóp bùn bắt các con cá đang vùng 
vẫy để ăn. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Đức-Thế-Tôn phát 
sinh tâm đại bi muốn cứu sống các loài cá, các sinh vật 
sống dưới nước được thoát khỏi cảnh khổ chết chóc này, 

A r 'T~'l A rT-í A "1 w 

nên Đức-Thê-Ton nghĩ răng: 

“Như-Lai nên khiến cho trời mưa xuống tràn đầy hồ 
nước này. ” 

Buổi sáng hôm ấy, Đức-Thế-Tôn ngự vào ki nh -thảnh 
Sãvatthi khất thực cùng với số đông chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng. Sau khi độ ngọ xong, Đức-Thế-Tôn ngự trở về 
ngôi chùa letavana cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tãng. 

Khi vào cổng chùa letavana, Đức-Thế-Tôn ngự đến 


***BỘ latakatthakatha, phần Ekakamipata, tích Macchajattaka. 
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đứng tại bậc câp hô nước lớn của ngôi chùa letavana, rôi 
truyền bảo Ngài Trưởng-lão Ãnanda rằng: 

- Này Ẵnanda! Con hãy đem tẩm y tắm đến đây, Như- 
Lai sẽ tắm tại hồ nước này. 

Ngài Trưởng-lão Ãnanda bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, nước trong hồ lớn này đều 
khô cạn, chỉ còn lại bùn mà thôi. Bạch ngài. 

- Này Ẩnanda! Thông thường, oai lực của Chư Phật 
thật là phi thường. Vậy, con hãy nên đem tẩm y tắm đến 
cho Như-Lai. 

Vâng lời dạy của Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão 
Ãnanda đem tấm y tắm đến dâng lên Đức-Thế-Tôn. 

Nhận tấm y tắm, Đức-Thế-Tôn thay bộ y, mặc tấm y 
tắm vào, một tấm trùm cái đầu, đứng tại bậc cấp hồ nước 
lớn, có ý định rằng: 

“Như-Lai sẽ tắm nước hồ detavana này. ” 

Ngay khi ấy, tảng đá quý của Đức-vua Trời Sakka 
phát nóng, Đức-vua Trời Sakka xem xét nguyên nhân, 
thì biết rõ ý định của Đức-Thế-Tôn. Cho nên Đức-vua 
Trời Sakka truyền gọi Đức Thiên-vương làm mưa 
(Vassavalahaka devarãjã) đến, rồi truyền bảo rằng: 

- Này vị Thỉên-vương, Đức-Thể-Tôn có ý định sẽ tắm 
nước hồ detavana. 

Đức-Thể-Tôn đang đứng tại bậc cấp hồ nước detavana 
ấy. Vậy, ngươi hãy mau đến nơi ẩy, làm cho trời mưa 
khắp mọi nơi trên toàn đất nước Kosala. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Trời Sakka, Đức Thỉên- 
vương làm mưa hiện đến nơi ấy hóa ra từng đám mây, 
những tia chóp, ... một lúc sau, mưa rơi như nước đổ 
xuống tràn khắp mọi nơi trên đất nước Kosala. Tại hồ 
nước lớn letavana nước đã lên đầy tràn bờ. 
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Khi ấy, Đức-Thế-Tôn tắm nước hồ letavana xong, 
thay tấm y tắm bằng bộ y, rồi Ngài ngự đến cốc 
Gandhakuti, cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Đức-Thế-Tôn đứng trên tảng đá truyền dạy chư tỳ- 
khưu-Tăng xong, Đức-Thế-Tôn ngự vào cốc Gandhakuti 
nghỉ ngơi, còn chư tỳ-khưu trở về chỗ ở của mình. 

Vào buổi chiều, số đông tỳ-khưu đến tụ hội tại giảng 
đường, đàm đạo về chuyện Đức-Thế-Tôn khiến cho trời 
mưa rơi xuống khắp mọi nơi rằng: 

- Này các pháp-hữu! Quỷ vị thấy ân-đức của Đức- 
Thế-Tôn thật là phi thường! Tâm đại-từ, tâm đại-bi của 
Đức-Thể-Tôn đối với tất cả chúng-sỉnh. 

Khi thay đồng ruộng bị khô hạn, các con sông, suối, 
hồ nước lớn nhỏ đều bị khô hạn, dân chúng trong nước 
lâm vào cảnh khố, các loài cá, rùa, những sinh vật sổng 
dưới nước, v.v... đang chịu cảnh khố phải chui xuống 
dưới bùn đế lảnh nạn, muốn cứu giúp tất cả chúng-sinh 
thoát khỏi cảnh khố, Đức-Thế-Tôn mặc tẩm y tắm đứng 
tại bậc cấp hồ nước detavana, với ỷ định tắm nước hồ này. 

Ngay khi ẩy, Đức Thiên-vương hiện đến làm mưa 
xuống khắp mọi nơi trên toàn đất nước Kosala. Trong 
chốc lát, hồ nước lớn detavana có nước lên tràn bờ, đế 
cho Đức-Thế-Tôn tắm. Các loài sinh vật song ở dưới nước 
đều được an toàn sinh-mạng, dân chúng trong đất nước 
Kosala có nước đầy đủ đế cày cấy gieo trồng các loại 
hoa màu khác, đế cuộc sổng của người dân được no đủ. 

- Này cácpháp-hữu! Oai lực của Đức-Thế-Tôn thật là 
phi thường quá! 

Nghe bằng thiên nhĩ thông cuộc đàm đạo của chư tỳ- 
khưu, Đức-Thế-Tôn ra khỏi cốc Gandhakuti, ngự đến 
tại giảng đường, ngồi trên pháp toà truyền hỏi chư tỳ- 
khưu rằng: 
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- Này chư tỳ-khimỉ Các con đang đàm đạo vê chuyện 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch với Đức-Thế-Tôn về chuyện đang 
đàm đạo. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Không chỉ kiếp hiện-tại Như-Lai 
là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác khiến cho trời mưa rơi 
xuống khắp mọi nơi trên đất nước Kosala, đế cứu giúp 
mọi chúng-sinh trong cảnh khố, mà còn tiền-kiếp của 
Như-Lai sinh làm Vua loài cá, khi gặp lúc hạn hán kéo 
dài làm cho các sông, suối cạn nước. Các loài cả, rùa, 
các sinh vật song dưới nước, v.v... đều bị lâm vào cảnh 
kho. Đức-Bồ-tát Vua cá ẩy phát nguyên bằng lời chân- 
thật, khiến cho trời mưa rơi xuống khắp nơi trên đất 
nước Kosala, làm cho các con sông, suối, hồ lớn, nhỏ 
đều có nước đầy đủ, cứu song các loài cá, rùa, các sinh 
vật song dưới nước,... đều thoát khỏi cảnh kho chết chóc. 

Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền- 
kiếp của Ngài. 

Tích Macchajãtaka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Macchajãtaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, một suối nước lớn nằm ở giữa 
khu rừng, nay là hồ nước lớn trong chùa letavana gần 
kinh-thành Sãvathi trong đất nước Kosala này. Khi ấy, 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm 
Vua các loài cá đông đảo tại suối nước lớn. 

Thời gian hạn hán kéo dài, không có mưa như bây 
giờ, dân chúng gieo trồng đều bị khô héo, các con sông, 
suối, hồ nước lớn, nhỏ đều bị khô cạn, cho nên các loài 
cá, rùa, các sinh vật sống dưới nước, v.v... đều lâm vào 
cảnh khổ chết chóc. 
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Ngay dòng suối nước lớn nơi mà Đức-Bồ-tát Vua cá 
đang sống cũng bị khô cạn, các loài cá, rùa, v.v... đều 
chui xuống bùn nằm lánh nạn. 

Khi ấy, bầy quạ, bầy diều,... bay đến dòng suối ấy, 
dùng mỏ bới lóp bùn bắt những con cá còn sống đang 
vẫy vùng, mổ để ăn thịt. 

Nhìn thấy cảnh tượng bà con dòng họ cá bị bầy quạ, 
diều, v.v... sát hại ăn thịt như vậy, Đức-Bồ-tát Vua cá 
nghĩ rằng: 

“Ngoài ta ra, không có ai có thể cứu sổng các bà con 
loài cá của ta thoát khỏi cảnh kho chết chóc này. Vậy, ta 
nên phát nguyên bằng lời chân-thật khiến cho trời mưa 
đo xuống, nước tràn đầy bờ, đế cứu sổng bà con loài cá 
của ta, thoát khỏi mỏ của bầy quạ, diều, v.v... này. 

Đức-Bồ-tát Vua cá ngoi đầu lên khỏi bùn, lộ ra thân 
hình xinh đẹp, có đôi mắt sáng như hai viên ngọc mani, 
nhìn lên hư không dõng dạc phát nguyện bằng lời chân- 
thật với Đức Thiên-vương Pajjuna làm mưa rằng: 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương Pajjuna, nhìn thấy cảnh 
tượng bà con loài cá của tôi bị bầy quạ, bầy diều, v.v... 
bắt ăn thịt, nên tôi phát sinh tâm đạỉ-bi muốn cứu song 
bà con loài cá của tôi. 

Tôi có giới hạnh trong sạch đang bị khổ tâm như thế 
này, sao Đức Thiên-vương không cứu giúp làm mưa rơi 
xuống, nước tràn đầy các dòng suối, các con sông, các 
hồ nước lớn, nhỏ, đế cứu sinh-mạng của chúng tôi? 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương Pajjuna, tuy tôi sinh 
làm loài cả, nhưng tôi chưa hề ăn thịt đồng loại cá dù 
chỉ là một con cá nhỏ bằng hột gạo, và tôi cũng không 
có tác ỷ sát-sinh giết hại một sinh vật nào cả. 

Do lời phát nguyện chân-thật này, cầu xin Đức Thiên- 
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vương Pajjunna hãy làm mưa rơi xuông, nước ừàn đây các 
dòng suối, các con sông, các hồ nước lớn nhỏ, đế cứu song 
bà con các loài cá chúng tôi thoát khỏi nạn diệt vong. 

Đức-Bồ-tát vua cá truyền dạy các thuộc hạ loài cá đọc 
câu kệ rằng: 

“Abhitthanaya Pajjunna, nidhirn kãkassa nãsaya. 

Kãkam sokãya randhehi, manca sokã pamocaya. ” 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương Pajjuna, cầu xin Đức 
Thiên-vương Pajjunna hãy phát ra những tiếng sấm sét 
vang rền, những tia chớp sáng ngời cả không gian, rồi 
làm mưa đo xuống, nước tràn đầy các dòng suối, các 
con sông, các hồ nước lớn, nhỏ, làm cho kho vật thực 
của bầy quạ, diều, v.v... không còn nữa. 

Cầu xin Đức Thiên-vương Pajjuna làm cho bầy quạ, 
diều, ... nóng nảy sầu não, đong thời giải cứu tôi và bà 
con dòng họ loài cá chúng tôi cùng với các loài sinh vật 
khác được thoát khỏi kho sầu não bởi nạn chết chóc. 

Đức-Bồ-tát Vua cá và các thuộc hạ đọc bài kệ này 
xong, trời mua đổ xuống khắp mọi nơi trên đất nuớc 
Kosala, nuớc đầy tràn các dòng suối, các con sông, các 
hồ nuớc lớn, nhỏ không chỉ giải cứu các loài cá, rùa, các 
sinh vật sống trong nuớc, mà còn giúp cho dân chúng có 
nuớc để cày cấy, trồng trọt các loại cây hoa màu, đuợc 
thoát khỏi nạn đói khát nữa. 

Sau khi thuyết về tích Macchajãtaka xong, Đức-Thế- 
Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Chư tỳ khưu! Không chỉ kiếp hiện-tại Như-Lai 
là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác khiến cho trời mưa đo 
xuống, mà còn trong tiền-kiếp của Như-Laỉ, sinh làm 
Vua các loài cả cũng đã từng phát nguyện bằng lời 
chân-thật khiến cho trời mưa đo xuống khắp mọi nơi 
trên đất nước Kosala này. 
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Tích Macchajataka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Macchajãtaka này, Đức-Bồ-tát Vua các 
loài cá là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh 
chân-thật ba-la-mật bậc trung trong kiếp quá-khứ. Đen 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian thì hậu- 
kiếp của những nhân vật trong tích Macchajãtaka liên 
quan đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy như sau: 

- Bà con dòng họ loài cá, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: tỳ-khim, tỳ-khuu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức Thiên-vương Pajjunna, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 

10 Pháp-Hạnh ba-la-mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Vua cá tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc 

• •Xx* • •• 

trung, ngoài ra, còn có pháp-hạnh ba-la-mật khác cũng 
đồng thời thảnh tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát Vua cá giữ giới trong sạch, không giết 
hại chúng-sinh, là bố-thí sự an toàn sinh-mạng của 
chúng-sinh, đó là pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá giữ giới trong sạch, đó là pháp- 
hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá có trí-tuệ suy xét đúng đắn, đó là 
pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá có sự tinh-tấn không ngừng, đó 
là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá có đức nhẫn-nại, đó là pháp- 

hạnh nhẫn-nạỉ ba-la-mật. 

• • • 

- Đức-Bồ-tát Vua cá phát nguyện bằng lời chân thật, 
đó là pháp-hạnh phảt-nguyện ba-la-mật. 
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- Đức-Bô-tát Vua cá có tâm-từ đôi với chúng-sinh, đó 
là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Vua cá có tâm-xả đối với chúng-sinh, đó 
là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 8 pháp-hạnh ba-la-mật khác đồng thời thảnh tựu 
cùng một lúc với pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc 
trung này. 

Nhận Xét về Đức-Bồ-Tát Vua Cá 

Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc trung là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cần phải thực-hành cho đuợc đầy đủ trọn vẹn, để trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giảc (Sammãsambuddha). 

Pháp-hạnh chãn-thật ba-la-mật đó là lời nói chân-thật 

X • • • • 

bằng đại-thiện-tâm trong sạch. 

Tích Macchajãtaka này, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Vua các loài cá, tạo pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật bậc trung. 

Khi ấy, thời gian gặp nạn hạn hán kéo dài, trời không 
mua, nuớc các dòng suối, các con sông, các hồ nuớc nhỏ 
lớn đều bị khô cạn, nên các loài cá, rùa, các sinh vật, 
v.v... đều ẩn mình duới lóp bùn lánh nạn. 

Gặp lúc nuớc bị khô cạn, các bầy quạ, diều, v.v... bay 
đến bới lóp bùn bắt những con cá còn sống ăn thịt. 

Nhìn thấy cảnh tuợng bà con dòng họ các loài cá bị 
bầy quạ, diều, ... ăn thịt, Đức-Bồ-tát Vua cá phát sinh 
tâm-đại-bi muốn cứu giúp bà con dòng họ các loài cá, 
rùa, các loài sinh vật sống trong nuớc đuợc thoát khỏi 
cảnh khổ chết chóc thảm thuơng này. Cho nên, Đức-Bồ- 
tát Vua cá phát nguyện bằng lời chân-thật, rồi khuyên 
bảo các loài cá thuộc hạ cũng đọc bài kệ cầu Đức Thiên- 
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vương Pajjunna làm cho mưa đô xuông, nước đây tràn 
các dòng suối, các con sông, các hồ nước nhỏ lớn, để 
cứu sinh-mạng các loài cá, rùa và các sinh vật sinh sống 
dưới nước, bằng bài kệ như sau: 

“Abhitthanaya Pajjunna, nidhim kãkassa nãsaya. 

Kãkatn sokãya randhehi, manca sokã pamocaya. ” 

Thật vậy, sau khi đọc bài kệ này xong, trời mưa từ 
trên hư không rơi xuống như nước đổ, chẳng mấy chốc, 
nước đầy tràn các dòng suối, các con sông, các hồ nước 
nhỏ lớn, cứu sinh-mạng các loài cá, rùa và các sinh vật 
sinh sống dưới nước, đồng thời làm cho bầy quạ, diều, 
... phải khổ tâm sầu não, vì mất đi kho vật thực loài cá ở 
trong các hồ nước, sông suối,... 

Làm Lễ Cầu Mưa 

về sau, bài kệ này trở thả nh bài kệ cầu mưa. Mỗi khi 
trời hạn hán kéo dài, mùa màng không canh tác được, 
người ta cùng nhau đọc bài kệ cầu mưa ấy. 

Để lễ cầu mưa cho được thành tựu, trời mưa rơi 
xuống như ý, những người cận-sự-nam làm lễ cầu mưa 
cần phải làm theo nghi lễ đơn giản như sau: 

- Làm bàn thờ tượng Đức-Phật. 

- Thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 

- Đọc bài kỉnh thỉnh chư-thiên. 

- Những người cận-sự-nam có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng- 
bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, với đại-thiện-tâm 
trong sáng thành tâm cầu nguyện mưa thuận gió hoà 
bằng lời chân-thật mới linh ứng. 

- Tụng niệm đến 9 ân-Đức Phật-bảo, 6 ân-đức Pháp- 
bảo, 9 ân-đức Tăng-bảo, cầu mong chư-thiên, nhất là 
Đức Thiên-vương Pajjunna tế độ, giúp làm cho trời 
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mưa rơi xuông, có nước đây đủ, đê tât cả chúng-sinh 
thoát khỏi cảnh kho thiếu nước, cuộc song được an lành, 
rồi cùng nhau đọc bài kệ cầu mưa. 

“Abhitthanaya Pajjunna, nidhim kãkassa nãsaya. 

Kãkam sokãya randhehi, manca sokã pamocaya. ” 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương Pajjuna, cầu xin Đức 
Thỉên-vương Pajjunna hãy phát ra những tiếng sẩm sét 
vang rền, những tia chớp sáng ngời cả không gian, rồi 
làm mưa đo xuống, nước tràn đầy các dòng suối, các 
con sông, các hồ nước nhỏ lớn, làm cho hầm vật thực 
của bầy quạ, diều, v.v... không còn nữa. 

Cầu xin Đức Thiên-vương Pajjuna làm cho bầy quạ, 
diều... nóng nảy sầu não, đồng thời giải cứu tôi và bà 
con dòng họ loài cá chúng tôi cùng với các loài sinh vật 
khác sinh sống trong nước được thoát khỏi khố sầu não 
bởi nạn chết chóc. 

Để cho lễ cầu mưa cho được thành-tựu, những người 
đọc bài kệ cầu mưa này cần phải hiểu ý nghĩa từng chữ, 
từng câu như sau: 

- Pajjunna: Đức Thiên-vương Pajjunna 

- Abhitthanaya: hãy làm cho phát ra tiếng sẩm sét 

- nãsaya: hãy làm tiêu mất 

- nidhitn: hầm vật thực 

- kãkassa: của loài quạ, diều 

- randhehi: hãy làm cho 

- KãkarnAoàỉ quạ, diều 

- sokãya: sầu não 

- pamocaya: hãy cứu giúp giải thoát khỏi 

- manca: tôi và dòng họ cả của tôi 

- sokã: sầu não (hãy cứu giúp giải thoát khỏi sầu não). 

(Xongpháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc trung) 
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7.3 - Pháp-Hạnh Chân-Thật Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Saccaparamatthapãramĩ) 

Tích Mahãsutasomajãtaka (Má-ha-xú-tá-xô-má) 

Trong tích Mahãsutasomajãtaka^'^ Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm Đức-vua Sutasoma 
tạo pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng (sacca- 
paramatthapãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Một hôm, Đức-Thế- 
Tôn một mình ngự vào trong rừng sâu, để tế độ tên cướp 
sát nhân có biệt danh là Angulimãla, xuất gia rồi trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Trước khi xuất gia tỳ-khưu trở thà nh bậc Thá nh A-ra- 
hán, Aủgulimãla'^^^ là tên cưóp sát nhân có võ thuật cao 
cường, đã từng giết trên ngàn người tại khu rừng rậm. 
Đức-Thế-Tôn một mình ngự đến khu rừng ấy, sử dụng 
phép thần thông để tế độ tên cưóp sát nhân Aủgulimãla. 
Sau khi đã tỉnh ngộ, y vất bỏ khí giới xuống hố sâu, đến 
quỳ đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phật, rồi xin 
phép xuất gia trở thảnh tỳ-khưu. 

Đức-Phật xem xét thấy có đủ phước-duyên, nên cho 
phép xuất gia tỳ-khưu bằng cách gọi rằng: 

“Ehi bhikkhu! Svãkkhãto dhammo cam brahma- 
cariyam sammã dukkhassa antakiriyãya. ” 

- Này Angulimãla! Con hãy đến với Như-Lai, con trở 
thành tỳ-khưu như ỷ nguyên. Chánh-pháp mà Như-lai đã 

* Bộ lãtakatthakathã, AsTtinipãta, Mahãsutasomajãtakavannanã. 

^ Ngài Trưởng-lão Angulimãla vốn có tên thật là Ahimsaka (Vò-Hại). Khi 
vào trong rừng, trở thành tên cướp sát nhân giết người, cắt đầu ngón tay 
xâu làm vòng đeo cố, nên có biệt danh là Ahgulimãla. Nên tìm hiếu đầy 
đủ trong quyển 8 Sự Tích Phật-Lực, cùng soạn giả. 
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thuyêt giảng hoàn hảo ở phân đâu, phân giữa, phân 
cuối. Con hãy nên tinh-tẩn thực-hành phạm-hạnh cao 
thượng đế trở thành bậc Thánh A-ra-hán, cuối cùng giải 
thoát khố tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Phật vừa dứt lời, Ngài Ahgulimãla trở thành vị 
tỳ-khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ-khưu, trang 
nghiêm như vị Đại-đức có 60 tuổi hạ. 

Đức-Phật ngự trở về ngôi chùa letavana có tỳ-khưu 
Aốgulimãla theo sau. về sau không lâu, tỳ-khưu 
Aủgulimãla thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh- 
đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham- 
ái, mọi phiền-não không còn dư sót, trở thà nh bậc Thánh 
A-ra-hản cao thượng là 1 trong 80 vị Thá nh A-ra-hán 
Đại-thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama. 

Một hôm, Ngài Trưởng-lão Ahgulỉmãla đi khất thực 
trong kinh-thà nh Sãvatthi, thấy một người đàn bà mang 
thai đang đau khổ vì khó sinh, Ngài Trưởng-lão phát 
sinh tâm bi muốn cứu người đàn bà ấy khỏi khổ. 

Sau khi khất thực độ xong, Ngài Trưởng-lão trở về 
đến hầu đảnh lễ Đức-Thế-Tôn bạch chuyện người đàn bà 
ấy. Đức-Phật thuyết dạy Ngài Trưởng-lão phát nguyện 
bằng lời chân thật, rồi truyền bảo Ngài Trưởng-lão trở 
lại gặp người đàn bà ấy. 

Vâng lời dạy của Đức-Thế-Tôn, Ngài Trưởng-lão 
Aủgulimãla trở lại gặp người đàn bà ấy, Ngài Trưởng- 
lão phát nguyện bằng lời chân-thật rằng: 

- Này em gái, kể từ khi xuất gia trở thành tỳ-khưu 
trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama, bần tăng biết rõ 
mình không có tảc-ỷ sát hại chúng-sinh. Do lời chân- 
thật này, xin cho em gái sinh nở được dễ dàng, thai nhi 
và em gái được an toàn. 
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Quả nhiên, sau khi Ngài Truởng-lão vừa phát nguyện 
xong, nguời đàn bà ấy sinh ra đứa con và nguời mẹ đuợc 
an toàn. Một hôm, chu Tỳ-khuu tụ hội tại giảng đuờng 
đang đàm đạo về Ngài Truởng-lão Aủgulimãla rằng: 

- Này chư pháp-hữu! Thật là điều phỉ thường chưa 
từng có! Đức-Thế-Tôn một mình ngự đến khu rừng sâu, 
tế độ được kẻ cướp sát nhân có võ thuật cao cường, rất 
hung ác, mang biệt danh là Ahgulimãla, bởi vì y giết 
người xong, liền cắt đầu ngón tay xâu làm vòng đeo trên 
cố. Đức-Thế-Tôn không cần sử dụng đến khỉ giới, đã 
thuyết phục được tên cướp sát nhân Ahgulimãla, làm 
cho y tỉnh ngộ, rồi từ bỏ mọi ác-nghiệp, xin xuất gia trở 
thành tỳ-khưu. 

Đức-Phật thường tế độ chúng-sỉnh một cách phỉ 
thường như vậy! 

Khi ấy, tại gandhakuti, Đức-Thế-Tôn nghe rõ cuộc 
đàm đạo của chu tỳ-khuu bằng thiên-nhĩ-thông. Đức- 
Tnê-Ton nghĩ răng: 

“Đây là cơ hội, Như-Lai thuyết về tích Bồ-tát 
Mahãsutasoma, tiền-kiếp của Như-Lai, sẽ đem lại sự lợi 
ích, sự tiến hoá, sự an-lạc cho tất cả chúng-sỉnh. ” 

Đức-Phật từ gandhãkuti ngự đến giảng đuờng. ngồi 
trên pháp toà, Đức-Phật bèn hỏi chu tỳ-khuu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Các con đang đàm đạo về chuyện 
gì vậy? 

Chu tỳ-khuu bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang đàm đạo 
ve chuyên phi thường chưa từng có! Đức-Thế-Tôn đã tế 
độ Ngài Trưởng-lão Ahgulimãla. 

Đức-Thế-Tôn dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Nay Như-Lai là Đức-Phật Chánh- 



Pháp-Hạnh Chân-Thật Ba-La-Mật 


145 


Đẳng-Giác tế độ Angulỉmãla trong kiếp hiện-tạỉ này 
chưa phải là chuyên phi thường đâu! Khi Như-Lai còn là 
Bồ-tát đang bồi bo các pháp-hạnh ba-la-mật trong thời 
quả-khứ. Bồ-tát tiền-kiếp của Như-Lai, đã từng thuyết 
phục được tiền-kiếp của Ahgulimãla, kẻ cướp sát nhân 
ăn thịt người có tên đặc biệt là Porisãda. 

Truyền dạy như vậy xong, Đức-Thế-Tôn làm thinh. 
Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền- 
kiếp của Ngài. 

Tích Mahãsutasomajãtaka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Mahãsutasoma- 
jãtaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Korabya ngự tại kinh- 
thành Indapatta trị vì đất nước Kuru bằng thiện-pháp, 
thực-hành 10 pháp vương (10 pháp-hành của Đức-vua). 

Khi ấy, Bà Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua 
Korabya mang thai Đức-Bồ-tát, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama. Đức-Bồ-tát Thái-tử sinh ra đời được đặt tên là 
Sutasoma. 

Khi Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Sutasoma trưởng thành được 
Đức-Phụ-vương ban cho số tiền 1.000 Kahãpana, gửi đi 
học tại kinh-thành Takkasilã với vị thầy Disãpamokkha, 
để theo học các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua 
chúa. Đức-Bồ-tát Thái-tử Sutasoma nhận số tiền ấy, 
đả nh lễ Đức-Phụ-vương và Mau-hậu, rồi xin phép lên 
đường đến kinh-thành Takkasilã. 

Khi ấy, Tháì-tử Brahmadatta của Đức-vua Kãsi ngự 
tại kinh-thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi, cũng được 
Đức-Phụ-vương gửi đến kinh-thành Takkasilã, để theo 
học các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa với 
vị thầy Disãpamokkha. 
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Đức-Bô-tát Thái-tử Sutasoma vừa đên cửa kinh-thành 
Takkasilã, ngồi nghỉ ở nhà mát trước cửa thành, thì 
Tháỉ-tử Brahmadatta cũng vừa đến và ngồi nghỉ tại nhà 
mát ấy. Đức-Bồ-tát Thái-tử Sutasoma hỏi làm quen với 
Thái-tử Brahmadatta rằng: 

Suta: - Thưa bạn, bạn từ nước nào đến đây, đi đường 
xa có vất vả lắm không? 

Bra: - Thưa bạn, tôi từ kỉnh-thành Bãrãnasĩ đến đây, 
đi đường xa cũng khá vất vả lắm! 

Suta:- Thưa bạn, bạn là con của ai? Đến nơi đây với 
mục đích gì? 

Bra: - Thưa bạn, tôi là Thái-tử Brahmadatta của Đức- 
vua nước Kãsi, từ kinh-thành Bãrãnasĩ đến kinh-thành 
Takkasilã này, đế theo học các bộ môn truyền thong của 
dòng dõi vua chúa với vị thầy Disãpamokkha. 

Thưa bạn, xỉn bạn giới thiệu cho tôi biết về bạn. 

Suta: - Thưa Thải-tử Brahmadatta, tôi là Thái-tử Suta- 
soma của Đức-vua Korabya, từ kinh-thành Indapatta 
đến kinh-thành Takkasilã này, đế theo học các bộ môn 
truyền thong của dòng dõi vua chúa với vị thầy 
Dỉsãpamokkha. 

Như vậy, bạn và tôi đều là Tháỉ-tử, hai chúng ta đều 
sẽ học chung với nhau một vị thầy. Vậy, hai chúng ta 
nên kết bạn với nhau. 

Thái-tử Brahmadatta vô cùng hoan hỷ kết bạn với 
Thái-tử Sutasoma. Hai Thái-tử cùng nhau đi vào nội 
thành đến gặp vị thầy Disãpamokkha, đảnh lễ vị thầy 
xong, mỗi vị Thái-tử tự giới thiệu thân thế của mình, với 
mục đích được theo học các bộ môn truyền thống của 
dòng dõi vua chúa. Vị thầy Disãpamokkha nhận hai 
Thái-tử làm học trò, nên bảo rằng: 
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- Này 2 Thái-tửỉ Thây rât hoan hỷ tiêp nhận 2 vị làm 
học trò của Thầy. 

Hai vị Thái-tử xin dâng tiền học xong, bắt đầu học 
các bộ môn truyền thống. Trong thời gian học, không 
những có 2 Thái-tử ấy mà còn có 101 Thái-tử, hoàng-tử 
từ các nuớc trong cõi Nam-thiện-bộ-châu cùng theo học 
các bộ môn truyền thống của dòng dõi vua chúa với vị 
thầy Disãpamokkha nữa. 

Trong tất cả Thái-tử, hoàng-tử, học trò của vị thầy 
Disãpamokkha, Đức-Bồ-tát Thái-tử Sutasoma là nguời 
học trò xuất sắc nhất về mọi bộ môn. 

Trải qua một thời gian lâu, các Thái-tử, hoàng tử đều 
đã học xong các bộ môn, làm lễ mãn khoá, và làm lễ tạ 
từ vị thầy Disãpamokkha. Các Thái-tử, hoàng-tử xin 
phép trở về cố quốc của mình. Trên đuờng đi trở về, đến 
con đuờng rẽ đôi, đứng dừng lại nói lời chia tay với các 
bạn đồng môn, Đức-Bồ-tát Thái-tử Sutasoma thua rằng: 

- Thưa quý vị Thái-tử, Hoàng-tử thân mến! Chúng 
ta, mỗi người khi trở về đất nước của mình, vào chầu 
đảnh lễ Đức-Phụ-vương và Mau-hậu. về sau, khi lên 
ngôi làm vua, xin quỷ vị nên thực-hành theo lời khuyên 
của tôi rằng: 

* Xin quỷ vị giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch 
trọn vẹn và thọ trì bát-giới uposathasĩla trong những 
ngày giới hằng tháng. 

* Xỉn quỷ vị kỉnh trọng và thương yêu lẫn nhau, 
không nên làm kho lẫn nhau, không nên làm kho những 
người khác. 

* Mỗi khi vị Thái-tử hoặc hoàng-tử nào được làm lề 
đăng quang lên ngôi vua, vị Thải-tử hoặc Hoàng-tử ẩy gửi 
thư mời các bạn đến tham dự, đế gắn bó tình thân hữu 
giữa các nước trong cõi Nam-thiện-bộ-châu với nhau. 
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Các vị Thái-tử, hoàng-tử đêu hoan hỷ vâng lời dạy 
của Đức-Bồ-tát Thái-tử Sutasoma. Sở dĩ khuyên các 
Thái-tử, hoàng-tử nhu vậy, là vì Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Sutasoma đoán biết rằng sau này sẽ có tai họa lớn xảy ra 
từ Đức-vua Brahmadatta tại kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Sau khi làm lễ chia tay, mỗi vị Thái-tử, hoàng-tử trở 
về cố quốc của mình. Thời gian sau, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Sutasoma lên ngôi vua ngự tại kinh-thành Indapatta trị vì 
đất nuớc Kuru. Thảỉ-tử Brahmadatta cũng lên ngôi vua 
ngự tại kinh-thành Bãrãnasi trị vì đất nuớc Kãsi. Và 101 
vị Thái-tử, Hoàng-tử, mỗi vị cũng đều đuợc lên ngôi vua 

tại mỗi nuớc của mình. 

• 

Vâng theo lời khuyên dạy của Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma, tất cả các Đức-vua đều có tình thân thiện 
bang giao các nuớc lớn nhỏ với nhau. 

Đức-Vua Brahmadatta Dùng Thịt Ngưòi 

Riêng Đức-vua Brahmadatta ngự tại kinh-thành 
Bãrãnasĩ trị vì nuớc Kãsi, thuờng có thói quen là mỗi 
bữa ăn đều phải có món thịt, đó là món ăn không thể 
thiếu đối với Đức-vua. 

Trong thời-kỳ ấy, vào những ngày giới uposathasĩla 
hằng tháng, không ai giết các loài gia súc, gia cầm để ăn 
thịt. Cho nên, thuờng vào truớc ngày giới, nguời đầu bếp 
của Đức-vua Brahmadatta phải mua thịt làm món ăn nấu 
chín, để dành cho ngày giới dâng lên Đức-vua. 

Một hôm, vào truớc ngày giới, nguời đầu bếp mua 
thịt làm món ăn nấu chín, rồi cất không cẩn thận, con 
chó nuôi trong cung đã ăn hết sạch phần thịt ấy. Chiều 
hôm ấy, nguời đầu bếp biết món thịt không còn nữa, nên 
đi tìm mua món thịt khác khắp nơi, nhung không mua 
đuợc món thịt nào cả. Biết tính Đức-vua là mỗi bữa ăn 
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không thê thiêu món thịt, người đâu bêp sợ Đức-vua băt 
tội, cho nên, tối hôm ấy, lén đi vào nghĩa địa gặp một tử 
thỉ vừa mới chết, người đầu bếp xẻo một miếng thịt đùi 
đem về làm món ăn nau chỉn, rồi cất giữ cấn thận. Sáng 
ngày hôm sau, người đầu bếp làm các món ăn có món 
thịt người ấy xong, một vị quan có bổn phận mang các 
món ăn dâng lên Đức-vua. 

Hôm ấy, Đức-vua vừa mới đặt món thịt người trên 
đầu lưỡi, vị ngon của món thịt người ẩy lan tỏa khắp 
toàn thân. Đức-vua nghĩ: 

“Vị ngon như thể này, ta chưa từng thưởng thức bao 
giờ trong kiếp hiện-tại này, nhưng chắc chắn ta đã từng 
thưởng thức trong tiền-kiếp. ” 

Thật ra, tỉền-kỉếp vừa qua của Đức-vua Brahmadatta 
là kiếp Dạ-xoa ăn thịt người. Cho nên, kiếp hiện-tại này, 
khi Đức-vua nếm vị thịt người liền có cảm giác ngon 
hơn các món thịt khác, do bởi vị tưởng (rasasaũũã) 
trong quá-khứ. 

Đức-vua nghĩ tiếp: 

“Nếu ta làm thỉnh, thì người đầu bếp sẽ không tâu 
cho ta biết rõ món thịt này là món thịt gì. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua truyền lệnh gọi người đầu bếp 
vào chầu và cho vị quan hầu ra ngoài. Khi ấy, chỉ còn 
Đức-vua và người đầu bếp, Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này khanh! Hôm nay, ngươi nẩu món thịt gì cho 
Trẫm dùng vậy? 

Người đầu bếp hoảng sợ tâu dối rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, món thịt thường ngày Bệ-hạ dùng. 

- Này khanh! Ngươi đã tâu dổi, Trẫm biết không phải 
món thịt như thường ngày. Neu ngươi không tâu thật cho 
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Trẫm biết, món thịt ấy là món thịt gì thì Trẫm sẽ truyền 
lệnh giết ngươi. 

Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kỉnh xin Bệ-hạ tha tội chết, kẻ hạ 
thần này xỉn tâu thật. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, món thịt thường ngày mà kẻ hạ 
thần mua ngày hôm qua, đã làm món ăn nau chỉn xong 
nhưng cất không cấn thận nên con chó nuôi trong cung 
đã ăn phần thịt ẩy. Chiều hôm qua, kẻ hạ thần đi tìm 
mua khắp nơi mà không được món thịt nào. Vì sợ Bệ-hạ 
trị tội, nên tối hôm qua, kẻ hạ thần lén đi vào nghĩa địa 
xẻo miếng thịt người vừa mới chết, đem về làm món ăn 
thay món thịt thường ngày. 

Vậy, món thịt ẩy là món thịt người. 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kinh xỉn bệ hạ tha tội chết. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này khanh! Kể từ hôm nay, các món thịt khác, Trẫm 
ban cho ngươi dùng, còn Trẫm chỉ dùng món thịt người 
mà thôi. 

Người đầu bếp tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, điều đó khó lắm! Làm sao kẻ hạ 
thần có món thịt người hằng ngày được. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này khanh! Điều ấy không có gì khó, trong khám 
nhà lao có nhiều phạm nhân. 

Vậy, ngươi bắt phạm nhân giết, lẩy thịt làm món ăn 
dâng lên Trẫm. 

Người đầu bếp tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, kẻ hạ thần xin tuân lệnh. 

Tuân lệnh Đức-vua, từ ngày đó, người đầu bếp bắt 
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phạm nhân giết, rồi làm món ăn có món thịt người, mỗi 
ngày dâng lên Đức-vua Brahmadatta, mà chưa ai hay 
biết. Qua một thời gian sau, phạm nhân không còn trong 
khám nhà lao. Người đầu bếp tâu lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, trong khám nhà lao không còn 
phạm nhân nào, bây giờ kẻ hạ thần phải làm thế nào? 

Đức-vua truyền lệnh cho người đầu bếp rằng: 

- Này khanh! Ngươi đem gói tiền rải ngoài đường, rồi 
ấn núp một nơi kín theo dõi, hễ người nào lẩy gói tiền 
ẩy, thì bắt người ấy về tội trộm cắp, roi giết người ẩy 
chết lẩy thịt, làm món ăn dâng lên Trẫm. 

Nq sau, người ta nhìn thấy gói tiền, vì sợ chết, nên 
không một ai dám nhặt gói tiền ấy, người đầu bếp tâu lên 
Đức-vua Brahmadatta rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, người ta sợ chết, nên không có một 
ai dám nhặt gói tiền nữa. Bây giờ, kẻ hạ thần phải làm 
thế nào? 

Đức-vua truyền lệnh cho người đầu bếp ẩn núp một 
nơi nào kín đáo, khi nhìn thấy một người đàn ông hoặc 
người đàn bà nào đi, đứng một mình thì giết người ấy 
chết, rồi lấy thịt, làm món ăn dâng lên Đức-vua. 

Không lâu sau, những con đường vắng trong kinh- 
thành có rải rác những tử thi bị lóc lấy thịt, làm cho mùi 
hôi tỏa ra xung quanh. Có nhiều gia đình mất cha, mất 
mẹ, mất con, mất chị, em, bà con, khóc than thảm thiết. 
Những người trong kinh-thành tụ họp bàn tán với nhau. 
Người thì nói rằng: 

“Những người ẩy bị con cọp ăn thịt”, còn có người 
khác thì nói rằng: “họ bị sư tử ăn thịt”,... rồi nh ìn kỹ 
những tử thi bị lóc lấy thịt, thấy có vết thương bị đâm 
chém, ... Cho nên, những người ấy đều quả quyết rằng: 
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“CÓ kẻ sát nhân ăn thịt người. ” 

Dân chúng trong thà nh dẫn nhau đến trước cửa cung 
điện của Đức-vua Brahmadatta tâu chuyện xảy ra trong 
kinh-thành, cầu xin Đức-vua truyền lệnh cho lính triều 
đình bắt kẻ sát nhân ăn thịt người trị tội, nhưng Đức-vua 
không quan tâm đến lời khẩn khoản, cầu xin của họ. Họ 
vô cùng thất vọng ra về. 

Họ lại cùng nhau dẫn đến dinh của vị quan Thừa- 
tướng Kãịahatthisenãpati trình bày chuyện xảy ra trong 
kinh-thành, có tên sát nhân ăn thịt người, cầu xin vị 
quan Thừa-tướng ra lệnh cho lính vây bắt tên sát nhãn 
ăn thịt người để trị tội, để cho dân chúng trong kinh- 
thành được sống an lành. 

Vị quan Thừa-tướng tiếp nhận lời yêu cầu của dân 
chúng và hứa sẽ ra lệnh cho lính vây bắt cho được tên 
thủ phạm ấy. Quan Thừa-tướng khuyên bảo dân chúng 
an tâm trở về. 

Vị quan Thừa-tướng KãỊahatthi ra lệnh các đoàn binh 
lính rằng: 

- Này các binh lỉnh! Dân chúng trong kinh-thành cho 
biết rằng: 

“Trong kinh-thành có tên sát nhân ăn thịt người. ” 

Vậy, các ngươi hãy bố tri rải rác các ngõ đường vắng 
trong kinh-thành, đế bắt sổng nó cho được, rồi giải về 
nộp cho ta. 

Tuân theo lệnh của vị quan Thừa-tướng, các binh lính 
bố trí rải rác các ngõ đường vắng trong thành. 

Đêm hôm ấy, người đầu bếp giết một người đàn bà, 
đang xẻo lấy thịt bỏ vào giỏ, khi ấy, các binh lính vây 
bắt người đầu bếp cùng với tang chứng giỏ thịt rõ ràng, 
liền cột 2 tay đằng sau rồi dẫn y đi, đồng thời thông báo 
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cho dân chúng biêt răng đã băt được tên sát nhân ăn thịt 
người rồi. Dân chúng trong thành không còn lo sợ, kéo 
nhau ra đường xem tên sát nhân đang bị các binh lính 
dẫn đi nộp cho vị Thừa-tướng KãỊahatthi. 

Nhìn thấy tên thủ phạm, vị quan Thừa-tướng 
KãỊahatthi nhận biết được y là người đầu bếp của Đức- 
vua. Muốn biết y giết người lấy thịt với mục đích gì, nên 
vị Thừa-tướng khảo tra rằng: 

- Này người đầu bếp! Ngươi giết người lẩy thịt để làm 
gì? Tại sao ngươi hành động tàn nhẫn, độc ác giết người 
như vậy? 

Người đầu bếp thưa rằng: 

- Kinh thưa quan Thừa-tướng. Tôi giết người lấy thịt 
không phải đế cho tôi, cũng không phải đế cho vợ con, 
gia đình, bà con, bạn bè của tôi. Tôi đã hành động tàn 
nhẫn, độc ác giết người lẩy thịt vì Đức-vua Brahmadatta 
người chủ của tôi. Đức-vua chỉ ưa thích ăn món thịt 
người mà thôi. Tôi đã thi hành theo lệnh của Đức-vua. 

Vị quan Thừa-tướng bảo rằng: 

- Này người đầu bếp! Ngươi nhớ đã khai rằng: 

“Tôi đã thi hành theo lệnh của Đức-vua Brahma- 
datta. ” Vì vậy, ngươi hành động tàn nhẫn, độc ác giết 
người lẩy thịt như vậy. 

Sáng ngày mai, ta sẽ dẫn ngươi vào cung điện, ngươi 
phải khai đúng sự thật về chuyện này với ta, trước sự 
hiện diện của Đức-vua Brahmadatta được hay không? 

Người đầu bếp thưa rằng: 

- Kỉnh thưa quan Thừa-tưởng, sáng ngày mai, trước cung 
điện, tôi sẽ khai đúng sự thật về chuyên này với Ngài, trước 
sự hiện diện của Đức-vua Brahmadatta. Thưa Ngài. 

Vị quan Thừa-tướng KãỊahatthi ra lệnh binh sĩ dẫn 
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người đầu bếp nhốt vào trong nhà giam, rồi cho người 
canh gác cẩn thận. Sau đó, ông bàn bạc với các vị quan 
trong triều và dân chúng trong kinh-thành, tất cả trên 
dưới đồng một lòng đến chầu Đức-vua. Vị quan Thừa- 
tướng ra lệnh cho binh sĩ giữ gìn an ninh trật tự trong 
kinh-thành cho được nghiêm ngặt. 

Ngày hôm ấy, Đức-vua Brahmadatta đã dùng bữa ăn 
sáng và trưa có món thịt người, còn bữa ăn chiều, Đức- 
vua ngồi chờ người đầu bếp với ý nghĩ: 

“Người đầu bếp sắp đến. ” Đức-vua đã ngồi chờ suốt 
đêm đến sáng mà vẫn không thấy người đầu bếp đến. 

Sáng sớm hôm sau, vị quan Thừa-tướng KãỊahatthi 
giải người đầu bếp trên vai có mang giỏ thịt người, cùng 
số đông dân chúng trong kinh-thành đi theo sau đến 
trước cung điện của Đức-vua. 

Khi nghe tiếng la hét ở ngoài cửa cung điện, Đức-vua 
đứng trên cung điện nhìn qua cửa sổ, thấy quan Thừa- 
tướng KãỊahatthi dẫn người đầu bếp trên vai có mang 
giỏ thịt đang đi vào cung điện. Đức-vua nghĩ: “Chuyện 
đã bại lộ rồi, ta nên đoi phó bằng cách nào đây? ” 

Đức-vua ngự xuống ngồi trên ngai vàng, khi ấy, vị 
quan Thừa-tướng đến chầu cùng với người đầu bếp. Vị 
quan Thừa-tướng KãỊahatthi tâu với Đức-vua rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, hạ thần nghe người đầu bếp khai rõ rằng: 
chỉnh Bệ-hạ đã truyền lệnh cho người đầu bếp này đã từ 
lâu giết các người đàn ông, các người đàn bà lấy thịt 
làm món ăn dâng lên Bệ-hạ. Hằng ngày, Bệ-hạ đã dùng 
món thịt người ẩy có thật hay không? 

Nghe vị quan Thừa-tướng tâu hỏi như vậy, Đức-vua 
biết không thể nói dối, nên truyền đúng sự thật rằng: 

- Này Thừa-tướng! Sự thật đúng như vậy, Trẫm đã 
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truyên lệnh cho người đâu bêp này giêt người lây thịt, 
làm món ăn dâng lên Trâm. Khỉ y đã thỉ hành theo lệnh 
của Trẫm, phục vụ cho Trẫm, tại sao khanh lại hành hạ 
y như vậy? 

- Này Thừa-tướng! Sao những kẻ trộm cắp, sát nhân 
khác trong nước, khanh không bắt trị tội, mà khanh lại 
bắt người phục vụ của Trẫm? 

Nghe Đức-vua truyền sự thật nhu vậy, quan Thừa- 
tuớng nghĩ rằng: 

“Đức-vua tự nhận đã dùng món thịt người. Vậy, Đức- 
vua là con người ác đã dùng thịt người từ lâu. Ta nên 
khuyên Đức-vua không nên dùng thịt người nữa. ” 

Nghĩ xong, vị quan Thừa-tuớng tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ không nên dùng món thịt 
người nữa. 

Đv: - Này Thừa-tướng! Khanh tâu như vậy nghe được 
sao! Trẫm không dùng món thịt người làm sao được! 
Bởi vì thịt người là món ăn mà Trẫm ưa thích nhất. 

Kãl: - Tâu Bệ-hạ, nếu Bệ-hạ không từ bỏ món thịt 
người được, thì Bệ-hạ tự làm hại mình và hại dân chúng 
dẫn đến đất nước phải suy vong. 

Đv: - Này Thừa-tướng! Dù Trẫm bị chê trách như thế 
nào đi nữa, Trẫm cũng không thế bỏ dùng món thịt người. 

Vị quan Thừa-tuớng KãỊahatthi tâu chuyện xua lên 
Đức-vua Brahmadatta, để giúp làm cho Đức-vua thức 
tỉnh mà từ bỏ món thịt nguời nhu sau: 

Chuyện Con Cá Ãnanda Ăn Cá Đồng Loại 

Thời quá-khứ, trong đại duơng, một con cá tên 
Ãnanda rất lớn và dài 50 do tuần, nó ăn đá và san hô. 
Các đàn cá suy tôn con cá Ẫnanda lên làm vua các loài cá. 
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Hằng ngày, sáng chiều, các đàn cá đến chầu, phục vụ 
vua cá Ãnanda. Một hôm, vua cá Ãnanda đi kiếm ăn đá 
và san hô, nó ăn phải một con cá dính trong bụi san hô 
mà không biết. Thịt con cá có vị ngon lan toả khắp toàn 
thân, nó nghĩ: 

“Đây là vị gì mà ta chưa hề được thưởng thức vị ngon 
đặc biệt như thế này bao giờ? ” 

Vua cá Ãnanda khạc nhổ ra xem, thì biết đó là vị thịt 
một con cá đồng loại. Nó nghĩ tiếp: 

“Cá đồng loại cỏ vị ngon như thế mà từ lâu ta không 
hề biết. Vậy từ nay, các đàn cá đến chầu phục vụ ta mỗi 
sáng chiều, ta sẽ bắt 1-2 con đế ăn thịt. Neu ta bắt ăn mà 
đế chúng nó biết thì chúng nó sẽ không đến chầu phục vụ 
ta nữa. 

Vậy, ta nên chờ khỉ chúng nó chầu phục vụ xong trở 
về, ta sẽ lén bắt ăn con cá sau cùng. ’’ 

Nghĩ xong, nó thực hiện theo âm mưu độc ác ấy. Trải 
qua thời gian lâu dài, các đàn cá càng ngày càng giảm 
dần, đàn cá bàn luận với nhau rằng: 

“Từ trước, các đàn cá bà con của chúng ta rất đông 
đảo, do nguyên nhân nào, bây giờ đã giảm dần thưa thớt 
như thế này? Do tai họa từ đâu? ” 

Một con cá thông minh nghĩ rằng: 

“Vua cá Ẫnanda có những hành vi khác thường, ta 
nên lén theo dõi hành vi của y. ” 

Như thường lệ, các đàn cá đến chầu phục vụ xong rồi 
kéo nhau trở về. Con cá thông minh lén núp vào mang 
vua cá Ãnanda. Khi các đàn cá kéo nhau ra về, vua cá 
Ãnanda vồ bắt con cá bơi cuối cùng ăn thịt, trước sự 
chứng kiến của con cá thông mi nh . 

Nhìn thấy hành vi tàn nhẫn, độc ác của vua cá Ẫnanda, 
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con cá thông minh lén trở về thông báo, tố cáo hà nh vi 
tàn ác ấy cho các đàn cá biết. 

Từ đó, tất cả các đàn cá hoảng sợ đều di chuyển đến 
nơi khác, không có một con cá nào dám đến chầu, phục 
vụ vua cá Ãnanda nữa. 

Vua cá Ãnanda ăn thịt cá đồng loại có vị ngon đặc 
biệt trở thành nghiện vị thịt cá đồng loại, nên nó không 
muốn ăn đá, san hô nhu truớc nữa. Cơn thèm khát hành 
hạ làm cho nó tối tăm, ngu muội. Khi bơi đi tìm đàn cá 
để bắt chúng ăn thịt, vua cá Ãnanda gặp hòn núi lớn 
duới đáy biển, nó nghĩ rằng: 

“Các đàn cá trốn trong hòn núi này, bởi vì chúng sợ 
ta ăn thịt, ta sẽ vây chúng lại, không đế một con nào tron 
thoát khỏi miệng ta. ” 

Nghĩ xong, nó dùng đầu và thân mình quấn quanh hòn 
núi lớn, bởi vì thân hình nó dài 50 do tuần, cho nên, khi 
đầu và thân mình của nó quấn quanh hòn núi lớn giáp 
nhiều vòng, thì đầu của nó lại gặp cái đuôi của nó. 

Đã mấy ngày qua chịu cảnh đói khổ thèm khát, vua cá 
Ãnanda gặp cái đuôi của mình, tuởng nhầm rằng đuôi 
con cá khác trốn trong hòn núi ấy. Nó vừa nổi giận, vừa 
thèm khát, cắn cái đuôi của mình ăn ngon lành. 

Vua cá Ãnanda phát sinh đau khổ, máu chảy lai láng, 
toả ra một vùng rộng lớn. Cuối cùng nó chết, bộ xuơng 
của nó chất thảnh đống nhu núi. 

Các vị đạo-sĩ có thần thông bay trên hu không nhìn 
thấy và biết rõ chuyện vua cá Ãnanda này. Các Ngài đã 
trở về thuật lại cho mọi nguời trong cõi Nam-thiện-bộ- 
châu đều biết chuyện vua cá Ãnanda nhu vậy. 

Kể xong câu chuyện con cá Ãnanda, vị quan Thừa- 
tuớng tâu với Đức-vua rằng: 
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- Tâu Bệ-hạ, vua cá Ẫnanda nghiên vị thịt cá đồng 
loại, khi không có đàn cả nữa, vua cá Ẫnanda tự cắn cải 
đuôi của mình đế ăn rồi chết. 

- Tâu Bệ-hạ, nếu Bệ-hạ là người dể duôi, ưa thích, 
thèm khát dùng món thịt người đồng loại, chưa biết thức 
tỉnh thì Bệ-hạ sẽ từ bỏ Đức Thái-Thượng-hoàng, Hoàng- 
thái-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu, thái-tử, các hoàng-tử, 
các công-chúa, những người trong hoàng gia, v.v... như 
vua cá Ẫnanda tự ăn thịt của mình rồi chết. 

Dù vị quan Thừa-tướng KãỊahatthi đã cố gắng đem 
tích quá-khứ tâu khuyên Đức-vua, nhung Đức-vua vẫn 
khăng khăng một mực không thể từ bỏ món ăn thịt 
nguời đuợc. Khi ấy, truớc cửa cung điện, dân chúng la 
hét lớn rằng: 

- Thưa Thừa-tướng KãỊahatthi, nếu Đức-vua không 
chịu từ bỏ món ăn thịt người, thì chúng ta mời Đức-vua 
rời khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, ra khỏi đất nước Kãsi này, 
không đế cho Đức-vua ở lại cung điện nữa. 

Nghe dân chúng la hét lớn nhu vậy, Đức-vua Brahma- 
datta có vẻ lo lắng. Vị quan Thừa-tuớng lại một lần nữa 
tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ từ bỏ món ăn thịt người có 
được hay không? 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này KãỊahatthi! Trẫm không thể từ bỏ món ăn thịt 
người được! 

Vị quan Thừa-tuớng KãỊahatthi thỉnh mời Đức Thái- 
Thuợng-hoàng, Hoàng-thái-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu, 
thái-tử, các hoàng-tử, các công-chúa, các cung phi mỹ 
nữ, những nguời trong hoàng gia, v.v... đến chầu Đức- 
vua Brahmadatta khóc than khẩn khoản, van xin Đức- 
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vua từ bỏ món ăn thịt người, nhưng Đức-vua vẫn khăng 
khăng một mực truyền rằng: 

- Trẫm không thể nào từ bỏ món ăn thịt người được! 
Ngôi vua và tẩt cả các người không phải là nơi yêu quỷ 
nhất của Trẫm, Trẫm chỉ có ưa thích nhất là món thịt 
người mà thôi, các người nên biết như vậy! 

Khi ấy, vị quan Thừa-tướng tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, nếu Bệ-hạ quyết tâm không thể từ bỏ 
món ăn thịt người thì xin Bệ-hạ rời khỏi kinh-thành 
Bãrãnasĩ, ra khỏi đất nước Kãsi này. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này Thừa-tướng! Ngôi vua này không còn ích lợi gì 
đổi với Trẫm nữa, Trẫm sẽ rời khỏi kinh-thành 
Bãrãnasĩ, ra khỏi đất nước Kãsi này. Trẫm chỉ cần một 
thanh gươm, một người đầu bếp, một nồi nau thịt và một 
cái giỏ đựng thịt mà thôi. 

Vị quan Thừa-tướng KãỊahatthi ra lệnh cho người 
đem những thứ ấy dâng lên Đức-vua Brahmadatta. Sau 
khi nhận những thứ ấy xong, Đức-vua ngự rời khỏi kinh- 
thành Bãrãnasĩ cùng người đầu bếp, không ngoảnh mặt 
lại, trước sự hiện diện của Đức Thái-Thượng-hoàng, 
Hoàng-thái-hậu, Chánh-cung Hoàng-hậu, thái-tử, các 
hoàng-tử, các công-chúa, các cung phi mỹ nữ, v.v... 

Đức-vua Brahmadatta ngự đi vào rừng cùng với 
người đầu bếp, chỉ có 2 người trú ở dưới gốc cây da. 

Hằng ngày, Đức-vua Brahmadatía mang gươm ra 
đường, chặn người qua lại, giết chết đem về giao người 
đầu bếp làm món ăn dâng lên y dùng. 

Một hôm, Đức-vua Brahmadatta chạy ra đường la hét 
lớn lên rằng: 
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- Ta là kẻ sát nhân Porisada (ăn thịt người)! 

Những người đi đường hoảng sợ vấp té, tên sát nhân 
Porisãda thích người nào là giết người ấy chết, rồi mang 
2 chân lên trên, cái đầu xuống dưới, đem về giao cho 
người đầu bếp làm món ăn để cho y dùng. Mọi người 
gần xa đều biết khu rừng ấy có tên sát nhân Porisãda, 
nên không có một ai dám đi lại. 

Một hôm, tên sát nhân Porisãda không giết được 
người nào, trở về tay không. Thấy vậy, người đầu bếp 
tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, hạ thần làm gì bây giờ? 

Tên sát nhân Porisãda bảo người đầu bếp nh ỏm lửa, 
đặt nồi nước lên bếp. Người đầu bếp nghĩ rằng: 

“Hôm nay, chắc chắn ta sẽ là món ăn của Đức-vua. ” 

Nghĩ như vậy, nên y vừa khóc vừa phải làm phận sự 
nhóm lửa, đặt nồi nước lên bếp. Tên sát nhân Porisãda 
giết chết người đầu bếp, tự mình làm thịt, nấu chín rồi ăn 
ngon lành. Tại gốc cây da trong khu rừng chỉ còn một 
mình tên sát nhân Porisãda. 

Vào thời ấy, một người lái buôn Bà-la-môn giàu sang 
có 500 cỗ xe bò chở hàng thường phải đi ngang qua khu 
rừng ấy. Bây giờ, nghe tin có tên sát nhân Porisãda ấn 
núp trong khu rừng thường ra đón đường giết người. 
Nên ông lái buôn Bà-la-môn thuê mướn một nhỏm 
người vệ sĩ đi theo bảo vệ ông và 500 cỗ xe hàng khi đi 
ngang qua khu rừng này với số tiền lớn 1.000 Kahãpana. 

Nhóm người vệ sĩ này đồng ý, ông lái buôn Bà-la- 
môn cho 500 cỗ xe bò chở hàng đi trước, ông ngồi trên 
cỗ xe nhỏ xinh đẹp bằng con bò trắng lực lưỡng kéo đi 
đằng sau, có nhóm người vệ sĩ đi theo bảo vệ ông và 
đoàn xe. 
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Khi ây, tên sát nhân Porisãda leo lên cây cao quan sát, 
nhìn thấy đoàn xe bò đi qua theo tuần tự, đến cỗ xe sang 
trọng có ông lái buôn Bà-la-môn ngồi trong xe. 

Nhìn thấy ông lái buôn Bà-la-môn, y cảm thấy thèm 
chảy nuớc miếng. Khi cỗ xe bò ấy đến gần, y từ trên cây 
cao nhảy xuống tung guom la hét lớn lên 3 lần rằng: 

“Ta là tên sát nhân Porisãda đây ỉ ” 

Nhóm vệ sĩ đi theo bảo vệ ông lái buôn Bà-la-môn, 
không có một nguời nào đứng vững, tất cả đều giật mình 
té xuống đất. Tên sát nhân Porisãda bắt ông Bà-la-môn 
ấy, nắm 2 chân đua lên trên, đầu chúc xuống đất mang 
đi. Nhóm vệ sĩ đứng dậy bảo nhau rằng: 

- Ông lái buôn Bà-la-môn thuê mướn chúng ta đi theo 
bảo vệ ông, bây giờ ông bị bắt, chúng ta không làm gì 
được hay sao? 

Trong nhóm vệ sĩ ấy, một nguời có tài chạy rất nhanh, 
cầm guom đuổi theo kịp tên sát nhân Porisãda. Nhìn lại 
đằng sau thấy có nguời đuổi theo kịp, y mang ông lái 
buôn Bà-la-môn tung nguời nhảy qua bụi cây cản 
đuờng, đụng phải gốc cây nhọn đâm vào bàn chân bị 
thuơng nằm quỵ xuống, máu tuôn xối xả. Nhìn thấy y bị 
thuơng, nguời vệ sĩ la lớn lên rằng: 

- Tên sát nhân đã bị thương rồi! Chúng ta hãy vây bắt y. 

Nhìn thấy nhóm nguời chạy đến gần, tên sát nh ân 
Porisãda bỏ ông lái buôn Bà-la-môn lại, một mì nh ráng 
chạy thoát thân. Nhóm vệ sĩ bảo nhau rằng: 

- Chúng ta có phận sự bảo vệ ông lái buôn Bà-la- 
môn, nay chúng ta cứu ông được rồi, chúng ta không có 
bon phận bắt tên sát nhân ẩy. 
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Nhóm vệ sĩ không đuôi theo tên sát nhân nữa, mà dìu 
ông lái buôn Bà-la-môn trở lại lên xe và họ tiếp tục lên 
đuờng. Tên sát nhân Porisãda cố gắng đi về đến chỗ ở 
duới gốc cây da nằm nghỉ. 

Cầu Chư-Thiên Cội Cây Chữa Trị 

Do vết thuơng làm đau nhức quá không chịu nổi, tên 
sát nhân Porỉsãda cầu xin chu-thiên cội cây chữa trị cho 
mau lành. Y hứa chắc rằng: 

- Thưa vị chư-thỉên cội cây này! Nếu vị chư-thỉên 
chữa trị vết thương của tôi lành hắn trong vòng 7 ngày 
thì tôi hứa chắc sẽ lẩy máu ở co của các Đức-vua trong 
toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, đế làm lễ cúng dường 
đến vị chư-thiên, và lẩy thịt của các Đức-vua ẩy làm 
món ăn cúng dường đến vị chư-thiên. 

Thật ra, khi tên sát nhân Porisãda nhịn ăn suốt 7 
ngày, nên làm cho vết thuơng bàn chân lả nh hẳn, đi lại 
đuợc tự nhiên. Y nghĩ rằng: 

“Vết thương của ta được lành là do nhờ oai lực của vị 
chư-thiên cội cây này chữa trị. Ta phải nên thực hiện lời 
hứa làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư-thiên cội cây này. ” 

Tên sát nhân Porisãda ăn thịt nguời đuợc ít ngày sau, 
thì sức khoẻ đuợc hồi phục trở lại, y nghĩ tiếp rằng: 

“Vị chư-thiên cội cây này là ân nhân đã giúp chữa trị 
vết thương của ta lành, ta phải đền ơn vị chư-thiên này 
đúng theo lời hứa của ta. ” 

Nghĩ xong, y cầm guom rời khỏi cội cây da, với quyết 
tâm bắt cho đuợc 101 Đức-vua trong toàn cõi Nam- 
thiện-bộ-châu, đem về làm lễ cúng duờng tạ ơn vị chu- 
thiên cội cây này đã giúp chữa lành vết thuơng của y. 
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Khi ấy, một Dạ-xoa (yakkha)^^^ vốn là bạn thân tiền- 
kiếp của y (tiền-kiếp của y là một Dạ-xoa), đang đi 
ngược chiều gặp lại y, nhớ lại vốn là bạn thân ở kiếp 
trước, Dạ-xoa hỏi y rằng: 

- Này bạn! Bạn có nhớ tôi không? 

Tên Porisãda trả lời rằng: 

- Tôi không nhớ được, nhưng tôi cảm thấy thân quen. 

Dạ-xoa nhắc lại chuyện tiền-kiếp của y là một Dạ- 

xoa, thì y cảm thấy thân quen thật sự, nên hai người trở 
thành bạn thân thiết như kiếp trước. Dạ-xoa hỏi về thân 
thế của y thế nào, tại sao ở một mình trong khu rừng 
này. Tên sát nhân Porisãda thuật lại mọi việc xảy ra 
trong cuộc đời của mình cho Dạ-xoa nghe, và hiện đang 
lo làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư-thiên cội cây, nên y 
yêu cầu Dạ-xoa giúp đỡ rằng: 

- Này bạn, xin bạn hãy giúp đỡ tôi, chúng ta cùng đi 
với nhau bắt 101 Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiện-bộ- 
châu này, đế đem về làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư- 
thiên cội cây đã cứu chữa lành vết thương của tôi. 

Dạ-xoa trả lời rằng: 

- Này bạn! Bây giờ tôi chưa có thể cùng đi với bạn 
được, bởi vì tôi có phận sự phải làm, nhưng tôi có biết 
phép thuật (manta) tên Padalakkhana, có khả năng đặc 
biệt, cỏ sức mạnh phi thường, chạy nhanh như gió, cỏ 
nhiều oai lực, tôi sẽ dạy bạn phép thuật manta ẩy. Bạn 
nên học phép thuật này, vì nó sẽ giúp bạn thành tựu mọi 
điều như ỷ. 

Nghe Dạ-xoa giới thiệu, tên sát nhân Porisãda vô 
cùng vui vẻ xin học phép thuật ấy. 

* YakMia: Dạ-xoa là hạng chư-thiên ở phương Bắc thuộc cõi trời Tứ-đại- 
Thiên-vương, do Đức Đại-Thiên-vương Kuvera cai quản. Yakkha có thế 
hoá ra người. 
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Lễ Cúng Dường Tạ ơn Vị Chư-Thiên Cội Cây 

Thật vậy, sau khi học phép thuật ấy xong, tên sát nh ân 
Porisãda có sức mạnh phi thường, có tài chạy nhanh như 
gió, y đi tìm bắt 101 Đức-vua trong cõi Nam-thiện-bộ- 
châu trong vòng 7 ngày, đem về xâu 2 bàn tay của 101 
Đức-vua treo quanh cây da, 2 bàn chân chạm đất. Thật là 
một cảnh tượng đáng thương tâm. 

Tên sát nhân Porisãda không bắt Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma là vì Đức-vua đã từng là vị thầy, phụ dạy y 
trong thời gian đang học tại kinh-thành Takkasilã. 

Hơn nữa, nếu bắt Đức-vua Sutasoma làm lễ cúng 
dường chư-thiên, thì trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này 
không còn Đức-vua nào cả. 

Để chuẩn bị làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư-thiên cội 
cây, y gom củi chất thành đống chờ châm lửa, y ngồi 
làm những cây lui nướng thịt. 

Vị chư-thiên cội cây thấy vậy nghĩ: 

“Tên sát nhân Porỉsãda này sẽ tạo ảc-nghiệp sát- 
sinh, giết 101 Đức-vua, lẩy máu làm lễ cúng dường tạ ơn 
ta, lấy thịt của 101 Đức-vua làm món ăn cúng dường tạ 
ơn ta. 

Sự thật, vết thương của y được lành ẩy, ta không giúp 
chữa trị gì cho y cả. Bây giờ, y sẽ sát hại 101 Đức-vua 
lẩy máu, lấy thịt làm lễ cúng dường tạ ơn ta. Đó là tội ác 
lớn lao. 

Vậy, ta nên làm cách nào ngăn cản việc làm ác của y, 
đế cứu sổng 101 Đức-vua này. ” 

Suy xét thấy mình không có khả năng ngăn cản được 
việc làm ác của tên sát nhân Porisãda, vị thiên-nam cội 
cây đến cầu cứu Tứ Đại-Thiên-vương giúp ngăn cản việc 
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làm ác của y, nhưng Tứ Đại-thiên-vương cũng không có 
khả năng ngăn cản việc làm ác của y được. 

Tứ Đại-Thiên-vương giới thiệu lên cầu cứu Đức-vua 
trời Sakka cõi trời Tam-thập-tam-thiên. Vị thiên-nam cội 
cây đến chầu Đức-vua trời Sakka tâu rõ sự việc như vậy, 
và cầu cứu Đức-vua trời Sakka giúp ngăn cản việc làm 
ác giết người khủng khiếp ấy, nhưng Đức-vua trời Sakka 
cũng không có khả năng ngăn cản y được. Đức-vua trời 
Sakka suy xét rằng: 

“Trong các hàng chúng-sinh, ngoài Đức-vua Bồ-tảt 
Sutasoma ra, không có một ai có khả năng ngăn cản 
được việc làm tàn ác của tên sát nhân Porisãda. ” 

Vì vậy, Đức-vua trời Sakka truyền bảo rằng: 

- Này thiên-nam! Trẫm không cỏ khả năng ngăn cản 
việc làm tàn ác của tên sát nhân Porisãda được. 

Trẫm biết chỉ có Đức-vua Sutasoma ngự tại kinh- 
thành Indapatta, trị vì đất nước Kuru, mới có khả năng 
đặc biệt thuyết phục được tên sát nhân Porisãda chịu từ 
bỏ ăn thịt người, và cứu sổng 101 Đức-vua trong cõi 
Nam-thiện-bộ-châu này được mà thôi. 

Ngoài Đức-vua Sutasoma ra, Trẫm không thấy có một 
ai trong các cõi giới này, có khả năng ngăn cản được 

việc làm tàn ác của tên sát nhân Porisãda. 

• 

Vâng theo lệnh của Đức-vua trời Sakka truyền dạy, vị 
thiên-nam cội cây trở lại gốc cây da, rồi hóa ra một bậc 
xuất-gia đứng không xa tên sát nhân Porisãda. 

Nhìn thấy bậc xuất-gia, y nghĩ: “Ta nên bắt bậc xuẩt- 
gia này đế làm lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên cùng với 
101 Đức-vua này. ” Nghĩ xong, y cầm gươm chạy nhanh 
đến, thì bậc xuất-gia bước đi khoan thai một cách tự 
nhiên với dáng cẩn trọng trong 6 môn, còn y dù chạy hết 
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tốc lực suốt 3 do tuần mà vẫn không đuổi kịp bậc xuất- 
gia ấy. Y đuối sức mệt lử, đứng lại nghĩ rằng: 

“Từ trước, voi, ngựa chạy, ta còn đuổi theo kịp, còn 
bậc xuất-gia này bước đi khoan thai một cách tự nhiên, 
dù ta chạy hết tốc lực mà vẫn không đuổi kịp bậc xuẩt- 
gia này. ” Y gọi lớn lên rằng: 

- Này Sa-môn kia, hãy dừng lại! 

Vị Sa-môn vẫn buớc đều đặn tự nhiên, không quay 
lại, trả lời rằng: 

- Ta đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có ngươi hãy nên dừng 
lại mà thôi! 

Tên sát nh ân Porisãda hỏi rằng: 

- Này Sa-môn! Thông thường, vị Sa-môn không nói 
dổi, dù vì sỉnh-mạng. Tại sao Ngài nói dổi như vậy? 
Ngài tưởng rằng thanh gươm của tôi là chiếc lông nhỏ 
hay sao? 

Vị Sa-môn trả lời rằng: 

- Này Đại-vương! Bần đạo là người đã dừng lại mọi 
ác-nghiệp từ lâu, chỉ hành thiện-nghiệp mà thôi, không 
đôi tên, không đối nòi giong. 

Từ trước, Đại-vương có tên là Brahmadatta cao quỷ, 
nay thay đoi là kẻ sát nhân Porisãda tàn nhẫn, độc ác 
hành ác-nghiệp giết người ăn thịt. 

Trước kia, Đại-vương sinh ra trong dòng dõi vua 
chúa, nay Đạỉ-vương ăn thịt người như loài Dạ-xoa, 
thay đối nòi giong. 

- Này kẻ sát nhân! Ngươi đã hành ác-nghiệp, sau khi 
chết, ác-nghiệp sẽ cho quả tái-sinh trong cõi ác-giới: 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

- Này kẻ sát nhân! Sự thật, chỉnh ngươi là người nói 
dổi! Ngươi đã cầu khan và hứa với ta rằng: 
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“Tôi sẽ lây máu trên cô của các Đức-vua trong toàn 
cõi Nam-thiện-bộ-châu, đế làm lễ cúng dường, tạ ơn vị 
chư-thiên... ” 

Bây giờ, ngươi chỉ bắt các Đức-vua nước nhỏ đem về 
mà thôi, còn Đức-vua Sutasoma nước lớn, ngươi không 
bắt đem về được. Như vậy, ngươi là người nói doi. 

Vậy, ngươi phải đi bắt cho được Đức-vua Sutasoma 
về đây. 

Sau khi nói xong, vị Sa-môn ấy liền biến đổi hình 
dạng trở lại là vị thiên-nam cội cây đứng trên hư không 
có hào quang sáng ngời. Tên sát nhân Porỉsãda nghe 
tiếng nói và nhìn thấy vị thiên-nam ấy bèn hỏi rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài là ai vậy? 

- Ta là vị thiên-nam cội cây da này. 

Tên sát nhân Porỉsãda vô cùng hoan hỷ tận mắt nhìn 
thấy vị thiên-nam rồi thưa rằng: 

- Kính thưa vị thiên-nam, xin Ngài an tâm, tôi sẽ đi 
bắt Đức-vua Sutasoma đem về đây. 

Khi ấy, mặt trời đã lặn và mặt trăng đang mọc, tên sát 
nhân Porisãda nhìn các vì sao biết được, ngày hôm sau 
là ngày Đức-vua Sutasoma ngự đến vườn thượng uyển, 
tắm tại hồ nước lớn theo truyền thống hằng năm, nên y 
nghĩ rằng: 

“Ngày mai, các đội binh hộ giá bảo vệ Đức-vua 
Sutasoma suốt 3 do tuần. Vậy, đêm nay ta đến vườn 
thượng uyến, xuống nằm dưới hồ nước ngâm mình chờ 
đợi, trong khi các đội binh chưa chuấn bị giữ gìn an 
ninh bảo vệ Đức-vua Sutasoma. ” 

Tên sát nhân Porỉsãda liền thực hiện theo ý nghĩ ấy 
của mình. 
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Trong khi ây, một vị Bà-la-môn Nanda thỉ nh 4 bài kệ 
gọi là Satãrahagãthã từ kinh-thành Takkasilã đến kinh- 
thành Indapatta khoảng cách 120 do tuần, vị Bà-la-môn 
Nanda nghỉ đêm ở ngoài cửa thành. 

Sáng hôm sau, các đội binh: đội tuợng binh, đội mã 
binh, đội quân xa, đội bộ binh, v.v... kéo dài suốt 3 do 
tuần bảo vệ Đức-vua Bồ-tát Sutasoma. 

Sáng dùng vật thực xong, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
ngự lên voi báu Maốgala đuợc trang hoàng lộng lẫy, 
xung quanh có các bộ binh hộ giá đi ra khỏi kinh-thảnh 
Indapatta. Cũng sáng hôm ấy, vị Bà-la-môn Nanda đi 
vào kinh-thành, nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự 
ra cửa thành huớng đông, ông chắp hai tay trên trán, tỏ 
vẻ cung kính chúc tụng Đức-vua Bồ-tát. 

Nhìn thấy vị Bà-la-môn, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
cho voi đến gần truyền hỏi rằng: 

- Này vị Bà-la-môn! Ngươi từ đâu đến kỉnh-thành này 
có mục đích gì? Ngươi hãy tâu cho Trẫm rõ. 

Vị Bà-la-môn tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân từ kinh-thành 
Takkasilã đến đây. Nghe tin rằng Đại-vương là bậc đa 
văn túc trí, hiếu học, nên kẻ tiện dân thỉnh 4 bài kệ tên là 
Satãrahagãthã cỏ ỷ nghĩa sâu sắc mà Đức-Phật Kassapa 
đã thuyết giảng đến kinh-thành này vì sự lợi ích của 
Đại-vương. 

Kỉnh xỉn Đạỉ-vương lẳng nghe 4 bài kệ này, để được 
sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Lắng nghe vị Bà-la-môn tâu nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma vô cùng hoan hỷ truyền bảo rằng: 

- Kính thưa Bà-la-môn, tổt lành thay, Ngài đã đến 
đây! Nhưng bây giờ Trẫm không thế hồi cung được, bởi 
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VÌ hôm nay Trẫm ngự đi làm lễ tắm gội đầu theo phong 
tục truyền thong của triều đình xưa. 

Vậy, sau khỉ Trẫm làm lễ tắm gội đầu xong, khỉ hồi 
cung, Trẫm sẽ xin lẳng nghe 4 bài kệ Satãrahagãthã ấy. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền các quan rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy mời vị Bà-la-môn 
này vào cung điện, nghỉ ngơi chỗ sang trọng, lo phục vụ 
những thứ cần thiết cho vị Bà-la-môn này. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tiếp tục ngự đến vuờn 
thuợng uyển. Xung quanh vuờn thuợng uyển có bờ 
thành cao 14 cùi tay, các cửa ra vào có các đội binh: đội 
tuợng binh, đội mã binh, đội quân xa, đội bộ binh, v.v... 
kéo dài suốt 3 do tuần, để bảo vệ Đức-vua Bồ-tát. 

Đốn hồ nuớc, Đức-vua Bồ-tát cởi bộ đồ triều phục, 
thợ sửa râu tóc, các quan thoa vật thơm để tắm, Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma ngự xuống hồ nuớc lớn theo phong tục 
truyền thống của triều đình xua. Làm lễ tắm gội đầu 
xong, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma vẫn đứng duới nuớc, 
các quan đem vật thoa, vật thơm, bộ đồ triều phục, và 
các đồ trang sức đến cho Đức-vua mặc. Khi ấy, tên sát 
nhân Porisãda từ duới nuớc nổi lên, cầm thanh guơm 
đua lên khỏi đầu la hét lớn 3 lần rằng: 

- Ta là tên sát nhân Porisãda đây! 

Khi nghe nhu vậy, các đội binh theo hộ giá Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma giựt mình, những nguời lính ngồi trên 
lung voi, lung ngựa, trên xe thì bị rơi xuống đất, những 
nguời lính đi bộ thì té ngã xuống đất, v.v... 

Tên Sát Nhân Porisãda Bắt Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma 

Tên sát nhân Porỉsãda đến nâng Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma lên đặt trên vai của mình. Đây là truờng họp 
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đặc biệt, vì trước đây, khi bắt 101 Đức-vua khác, y đều 
nắm 2 chân đưa lên cao, đầu chúc xuống đất chạy nhanh 
như bay, nhưng đoi với Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, y 
nâng cái mông của Đức-vua đặt trên vai của mình, 
không đi ra theo cửa ra vào mà bẳn tung người lên nhảy 
ngang qua thành cao 14 cùi tay, đạp trên lưng con voi 
này đến lưng con voi khác, rồi đến lưng con ngựa này 
đến lưng con ngựa khác, roi đến chiếc xe này đến chiếc 
xe khác,... chạy nhanh như gió khoảng 3 do tuần, nhìn 
lại không thay một ai đuổi theo, nên y đi bình thường, 
rồi nghĩ rằng: 

“Chúng-sỉnh không sợ chết không có, ai cũng đều sợ 
chết cả. Còn Đức-vua Sutasoma có sợ chết hay không? 
Ta nên tâu hỏi cho rõ. ” Nghĩ xong y bèn tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, Đại-vương là bậc đại-thiện-trí, bậc 
đa văn túc trí có trỉ-tuệ sáng suốt hiếu rõ nhân quả, chắc 
chắn Đại-vương không hoảng sợ. Bậc đạỉ-thỉện-trí như 
Đại-vương là nơi nương nhờ của mọi người khác, vỉ như 
hòn đảo giữa đại dương là nơi nương nhờ của những 
người đi trên thuyền bị bão táp. 

Như vậy, bậc đạỉ-thỉện-trỉ như Đại-vương chắc chắn 
không khóc vì sợ chết. Neu Đạỉ-vương khóc vì sợ chết, 
thì những người si mê khác sẽ như thế nào? 

- Tâu Đạỉ-vương, do nguyên nhân nào làm cho Đạỉ- 
vương khô tâm sầu não như vậy? Có phải vì mình, vì 
Chánh-cung Hoàng-hậu, thải-tử, các hoàng-tử, các 
công-chúa, Đức Thái-Thượng-hoàng, Bà Hoàng-thái- 
hậu, vì ngôi vua hay không? 

Kinh xỉn Đạỉ-vương truyền bảo cho tôi biết rõ nguyên 
nhân ẩy có được hay không? 

Nghe Porisãda hỏi như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyền bảo rằng: 
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- Này Porisãda bạn thân mên! Tôi không phải khô 
tâm sầu não vì mình, hoặc vì Chánh-cung Hoàng-hậu, 
thái-tử, các hoàng tử, các công-chúa, Đức-Phụ-vương, 
Mâu-hậu, vì ngôi vua, ... 

Thật ra, tôi tạo pháp-hạnh chân-thật của chư bậc 
thỉện-trí đã thực-hành từ ngàn xưa, đó là lời nói chân- 
thật mà tôi đã hứa hẹn với vị Bà-la-môn ẩy, tôi không 
giữ gìn đúng theo lời nói chân-thật hứa hẹn ẩy, đó là 
nguyên nhân khiến tôi khố tâm sầu não. 

Sáng nay, trên đường đang ngự ra khỏi kinh-thành, 
tôi gặp vị Bà-la-môn thỉnh 4 bài kệ của Đức-Phật 
Kassapa từ kinh-thành Takkasilã đến tìm tôi, đế thuyết 
lại cho tôi nghe 4 bài kệ ấy. 

Tôi đã hứa hẹn với vị Bà-la-môn ẩy rằng: 

“Sau khỉ Trẫm làm lễ tắm gội đầu xong, hồi cung trở 
về, Trẫm sẽ xin lẳng nghe 4 bài kệ Satãrahagãthã ẩy. ” 

Tôi đã truyền lệnh các quan đón tiếp vị Bà-la-môn ẩy 
tại cung điện của tôi. Tôi đã mời vị Bà-la-môn ẩy chờ 
đợi cho đến khi tôi hồi cung. 

Nay, tôi bị bạn bắt, tôi sẽ không thể gìn giữ đúng lời 
nói chân-thật hứa hẹn với vị Bà-la-môn ẩy. 

- Này Porỉsãda bạn thân mến! Tôi xỉn bạn cho tôi hồi 
cung trở về, đế nghe vị Bà-la-môn thuyết xong 4 bài kệ 
ẩy, tôi sẽ là người không còn nợ nữa, tôi hứa chắc chắn 
sẽ trở lại gặp bạn, tôi xin giữ gìn đúng lời hứa chân-thật 
này. Xin bạn hãy tin chắc nơi tôi. 

Tên sát nh ân Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương cao thượng, người nào biết quỷ 
sinh-mạng, mong mỏi kiếp sống an-lạc, khi được ra khỏi 
tay kẻ thù là tử thần rồi, người ẩy chắc chắn sẽ không 
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trở lại gặp kẻ thù nữa. Cho nên điêu mà Đại-vương hứa, 
tôi chưa có thế tin được. 

- Tâu Đại-vương cao thượng, Đại-vương sẽ không trở 

lại tìm tôi nữa đâu! 

• 

Khi Đại-vương thoát ra khỏi tay của tôi, ngự trở lại 
cung điện, hưởng mọi sự an-lạc trong cung điện, Đạỉ- 
vương rất quỷ sỉnh-mạng, song an lành. Chang bao giờ 
Đại-vương có thế trở lại tìm tôi nữa! 

Nghe Porisãda không tin vào lời hứa của mình, nên 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisãda bạn thân mến! Tôi với bạn cùng sổng 
chung với nhau, cùng học chung một Tôn Sư trải qua 
nhiều năm trước đây. Bạn có từng nghe tôi nói dổi bao 
giờ hay chưa? 

Nay, tôi có thể nói dổi chỉ vì sinh-mạng hay sao? 

Dù gió thổi bay hòn núi lớn, mặt trời, mặt trăng rơi 
xuống mặt đất, nước dòng sông chảy ngược. Dù những 
điều ẩy có thật thì tôi vẫn không thế nói dổi được. 

Dù hư không có nứt rạn, nước trong các đại dương 
đều bị khô cạn, mặt đất có đảo ngược, núi Suneru bị nho 
chân núi. Dù những điều ẩy có thật thì tôi vẫn không thế 
nói dổi được. 

Dù Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đã truyền bảo nhu vậy, 
nhung tên sát nhân Porisãda vẫn chua chịu tin. Đức-vua 
Bồ-tát nghĩ rằng: 

“Ta đã nói hết lời như vậy mà Porisãda vẫn chưa 
chịu tin, ta sẽ làm cho y tin bằng lời hứa của ta. ” 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma vẫn còn đang ngồi 
trên vai của tên sát nhân Porisãda, nên Đức-vua truyền 
bảo rằng: 
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- Này Porisãda bạn thân mênỉ Xin bạn hãy đặt tôi 
đứng xuống đất, tôi sẽ nói lên lời hứa trước mặt bạn, đế 
cho bạn tin lời hứa chân-thật của tôi. 

Tên sát nhân Porisãda đặt Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
đứng xuống đất. Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tay 
cầm thanh gươm báu dõng dạc phát lời hứa rằng: 

- Này Porisãda bạn thân mến! Tôi xin hứa trước mặt 
bạn rằng: “Bạn thả tôi trở về cung điện, tôi sẽ gặp lại vị 
Bà-la-môn đúng theo lời hứa hẹn chân-thật của tôi, đế 
tôi được nghe vị Pháp-sư Bà-la-môn thuyết dạy 4 bài kệ 
của Đức-Phật Kassapa. Sau khi nghe xong, tôi sẽ cúng 
dường đến vị Pháp-sư Bà-la-môn. Khi ẩy, tôi là người 
không còn mắc nợ nữa. Tôi xin hứa chắc chắn sẽ trở lại 
tìm gặp bạn. Tôi xin giữ gìn lời thề chân-thật này. ” 

Nghe lời hứa của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, tên sát 
nhân Porisãda suy xét rằng: 

“Để giữ gìn lời hứa hẹn chân-thật với vị Bà-la-môn 
Pháp-sư mà Đức-vua Sutasoma đã dám thề nặng như 
vậy, mà chắc chắn không có Đức-vua nào dám thề. 

Vậy, ta còn muốn gì hơn nữa. Dù Đức-vua Sutasoma 
có trở lại gặp ta hoặc không trở lại gặp ta, điều ẩy 
không còn quan trọng gì nữa, bởi vì chỉnh ta cũng là 
Đức-vua, nếu không có Đức-vua Sutasoma, thì ta sẽ lẩy 
máu của ta làm lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên cũng 
được vậy! ” 

Sau khi suy xét xong, tên sát nhân Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương kỉnh mến! Lời hứa hẹn chân-thật 
nào mà Đại-vương đã hứa hẹn với vị Phảp-sư Bà-la- 
môn, khi ngự ra khỏi thành. 

Vậy, kinh thỉnh Đại-vương hồi cung ngự trở về gặp vị 
Phảp-sư Bà-la-môn đúng theo lời hứa hẹn chân-thật ẩy. 
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Kỉnh xin Đại-vương giữ lời hứa chân-thật là sẽ ngự 
trở lại gặp tôi. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền rằng: 

- Này Porisãda bạn thân mến! Xin bạn hãy an tâm. 
Sau khi đã nghe 4 bài kệ từ vị Pháp-sư Bà-la-môn, cúng 
dường đến vị Pháp-sư xong, tôi sẽ trở lại gặp bạn từ 
sáng sớm. Xin bạn hãy tin theo lời hứa chân-thật của tôi. 

Tên sát nhân Porisãda tâu với Đức-vua Bồ-tát rằng: 

- Tâu Đại-vương kinh mến! Đại-vương đã truyền lời 
thề mà không có một Đức-vua nào dám thề cả. 

Vậy, kỉnh xin Đại-vương nhớ lời hứa với tôi. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo với tên 
sát nhân Porisãda rằng: 

- Này Porỉsãda bạn thân mến! Tôi với bạn cùng sổng 
chung, cùng học chung với nhau trong thời thiếu niên, 
tôi chưa từng nói dổi dù là lời nói đùa vui. 

Bây giờ, tôi đã là Đức-vua đứng đầu trong một nước, 
tôi lại cỏ thế nói dổi chỉ vì sinh-mạng được hay sao! 

- Này Porỉsãda bạn thân mến! Bạn hãy tin lời hứa 
chân-thật của tôi, chắc chắn tôi sẽ trở lại gặp bạn kịp lễ 
cúng dường tạ om chư-thiên, rồi bạn sẽ ăn thịt tôi vào 
ngày mai. 

Tên sát nhân Porisãda tâu với Đức-vua Bồ-tát rằng: 

- Tâu Đại-vưomg kỉnh mến! Kỉnh thỉnh Đạỉ-vương 
ngự trở về ngay bây giờ. Ngày mai, xin Đại-vương trở 
lại sớm. Bởi vì, nếu thiếu Đại-vương thì chư-thiên không 
nhận lễ cúng dường tạ om của tôi. 

Vậy, kỉnh xin Đại-vưong đừng làm hỏng lễ cúng 
dường tạ ơn chư-thiên của tôi. 
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Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma Được Phép Hồi Cung 

Tên sát nh ân tiễn đưa Đức-vua Bồ-tát Sutasoma hồi 
cung ngự trở về. Rời khỏi tay tên sát nhân Porisãda, 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có sức mạnh như voi chúa 
ngự trở về kinh-thành Indapatta. 

Khi ấy, các đội binh đang đứng chờ Đức-vua 
Sutasoma ở ngoài cửa thà nh . Họ tin chắc rằng Đức-vua 
Sutasoma có tài thuyết pháp hay có thể thuyết phục được 
tên sát nhân Porisãda thả Đức-vua ngự trở về. Vả lại, các 
đội binh không dám vào kinh-thành, bởi vì sợ Đức Thái- 
Thượng-hoàng, Hoàng-Thái-hậu, dân chúng trong kinh- 
thành chê trách rằng: 

Các đội binh hùng mạnh như vậy, tại sao không thể hộ 
giá bảo vệ Đức-vua được, đế cho tên sát nhân Porisãda 
bắt Đức-vua đem đi. 

Khi nhìn từ xa thấy Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đang 
ngự trở về, tất cả các đội binh đứng nghiêm chỉnh đón 
tiếp Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, chúng hạ thần bất lực quá, không bảo vệ 
được Bệ-hạ, đế tên sát nhân Porisãda bắt Bệ-hạ, long 
thế Bệ-hạ có bất an hay không? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Trẫm vẫn được bình an, tuy Pori- 
sãda là tên sát nhân tàn ác, nhưng nghe Trẫm thuyết 
phục bằng lời chân-thật, y đã tin, rồi thả Trẫm trở về. 

Các quan kính thỉnh Đức-vua Bồ-tát ngự lên voi báu 
cùng các quan ngự vào cung điện. Nhìn thấy Đức-vua 
hồi cung, toàn thể dân chúng vô cùng hoan hỷ tung hô ca 
tụng Đức-vua Sutasoma. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma là bậc đại-thiện-trí biết kính 

• • • 

trọng pháp nên nghĩ rằng: 
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“Sau khi ta nghe 4 bài kệ từ vị Pháp-sư Bà-la-môn 
xong, ta sẽ ngự đến chầu Đức-Phụ-vương và Mau-hậu 
của ta. ” 

Vì nghĩ như vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự 
thẳng đến cung điện, ngự lên ngai vàng rồi truyền các 
quan rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy gọi thợ đến sửa râu, 
tóc cho Pháp-sư Bà-la-môn, tắm rửa sạch sẽ, mặc trang 
phục sang trọng, rồi thỉnh Pháp-sư đến yết kiến Trẫm. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, các 
quan đã phục vụ vị Pháp-sư Bà-la-môn xong, thỉnh đến 
chầu, Đức-vua Bồ-tát kính dâng phần vật thực của mình 
đến cho vị Pháp-sư Bà-la-môn dùng, còn Đức-vua Bồ-tát 
dùng phần vật thực khác. 

Sau khi vị Pháp-sư Bà-la-môn dùng xong, Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma kính thỉnh vị Pháp-sư ngồi trên ngai 
vàng, rồi cúng dường hoa, vật thơm với tâm tôn kính đến 
vị Pháp-sư. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự một chỗ họp 
lẽ thấp hơn, rồi kính thỉnh vị Pháp-sư Bà-la-môn rằng: 

- Kính thưa Pháp-sư, Trẫm xin kính thỉnh Pháp-sư 
thuyết cho Trẫm nghe 4 bài kệ gọi là “Satãrahagãthã ” đế 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài cho Trẫm. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma kính thỉnh xong, vị 
Pháp-sư Bà-la-môn rửa 2 tay bằng nước hoa thơm, đưa 
tay lấy 4 bài kệ từ trong hộp quý, 2 tay cầm bổn kệ ngay 
trước ngực tâu rằng: 

- Tàu Đại-vương, bây giờ, kinh xin Đại-vương lẳng 
nghe 4 bài kệ gọi là “Satãrahagãthã” mà Đức-Phật 
Kassapa đã thuyết giảng, đế chứng ngộ Niết-bàn bất tử, 
đế diệt tham, sân, si. 4 bài kệ ẩy như sau: 
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4 Bài Kệ Satarahagatha 

1 - “Sakideva Mahãrãjã, sabbhi hoti samãgamo 

Sã nam sangati pãleti, nãsabbhi bahu sangamo. ” 

Tâu Đại-vương Sutasoma, 

Sự thân cận với chư bậc đại-thiện-trí, 

Dù chỉ một lần mà thôi, 

Sự thân cận ẩy cũng hộ trì người ẩy được. 

Dù gần gũi nhiều lần với những kẻ si mê, 
vẫn không thế hộ trì người ẩy được. 

2- “Sabbhireva samãsetha, sabbhi kubbetha santhavam. 
Satam saddhammamannãya, seyyo hoti na pãpiyo. ’ 

Hãy nên thân cận với chư bậc đại-thiện-trỉ, 

Hãy nên gần gũi kết bạn thân với chư bậc đại-thiện-trỉ. 
Sự hiếu biết chảnh-pháp của chư bậc đại-thiện-tri, 

Chỉ có cao thượng chứ không có thấp hèn. 

3- “dĩranti ve rãjarathã sucittã, 

Atho sarĩrampi jaram upeti. 

Satanca dhammo na jarani upeti, 

Santo have sabbhỉ pavedayanti. ” 

Long xa được trang hoàng đẹp đẽ tuyệt vời, 

Cũng có ngày bị cũ rích, hư hoại. Cũng như vậy, 

Thân thế được điếm trang xinh đẹp lộng lẫy, 

Cũng có ngày đến tuoi già nua, tan rã. 

Chư Phật, chư Thánh đều ca tụng Nỉết-bàn, 

Thật sự, pháp Niết-bàn là bất lão, bất tử. 

4- “Nabhanca dũre pathavĩ ca dũre, 

Pãram samuddassa tadãhu dũre. 

Tato have dũrataram vadanti, 

Satanca dhammo asatanca Rãjã. ” 

Tâu Đại-vương Sutasoma, 
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Bâu trời xa cách mặt đât, 

Mặt đất cũng xa cách bầu trời. 

Bờ đại dương bên này xa cách bờ bên kia. 

Sự-thật, xa cách nhau hơn cả, đó là 

Chảnh-pháp của bậc đại-thiện-trí, 

Với tà-pháp của kẻ si mê. 

Thật sự nghìn trùng xa cách! 

Nghe xong 4 bài kệ ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma suy 
xét rằng: 

Sự trở về của ta đã đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự 
an-lạc lớn lao quá! 4 bài kệ này không phải là lời dạy 
của các vị Đạo-sĩ, cũng không phải lời thơ của các nhà 
thi sĩ, cũng không phải là lời dạy của chư Thánh thanh- 
văn đệ-tử của Đức-Phật mà thật sự, 4 bài kệ này chỉnh 
là lời giảo huấn của chư Phật Chánh-Đẳng-Giác. 

Thật là vô cùng cao thượng! Thật là vô giá! 

Nếu có thất báu chất đầy từ cõi người lên đến 6 cõi 
trời dục giới, các cõi trời sắc giới phạm-thiên tột đỉnh, 
thì cũng không thế sánh được với 4 bài kệ này. ” 

Suy xét về sự cúng duờng đến vị Pháp-su Bà-la-môn, 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma xét thấy vị Pháp-su chỉ có khả 
năng thọ nhận đuợc số tiền mỗi bài kệ 1.000 kahãpana 
mà thôi, nên Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền lệnh các 
quan đem ra 4.000 kahãpana. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
kính thua với vị Pháp-su rằng: 

- Kỉnh thưa Pháp-sư, khỉ Pháp-sư thuyết 4 bài kệ này 
đến các Đức-vua khác, thì Pháp-sư được cúng dường 
mỗi bài kệ bao nhiêu? Thưa Ngài. 

- Tâu Đạỉ-vương, hạ thần được cúng dường mỗi bài 
kệ 100 kahãpana. Vì vậy, bài kệ này có tên Satãraha- 
gãthã: bài kệ đáng giá 100 kahãpana. 
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Đức-vua Bồ-tát Sutasoma kính thưa rằng: 

- Kỉnh thưa vị Pháp-sư, Trẫm xin cúng dường mỗi bài 
kệ 1.000 kahãpana. Xin gọi là “Sahassãrahagãthã” bài 
kệ đáng giá 1.000 kahãpana. 

- Kỉnh thưa vị Pháp-sư, Trẫm kính xin cúng dường 
4.000 kahãpana đến Ngài, kỉnh xin Ngài thọ nhận 4.000 
kahãpana này. 

Khi ấy, toàn thể chư-thiên đều hoan hỷ thốt lên lời 
Sãdhu! Sãdhu! Lành thay! Lành thay! vang rền khắp mọi 
nơi. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền các quan đem ban 
cho vị Pháp-sư Bà-la-môn một chiếc xe sang trọng, rồi 
tiễn vị Pháp-sư lên đường trở về cố quốc. 

Sau đó Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự đến chầu Đức- 
Phụ-vương và Mau-hậu, đảnh lễ song thân xong, đứng 
một nơi họp lẽ. 

Đức Thái-thượng-hoàng truyền hỏi rằng: 

- Này hoàng nhi yêu quỷ! Con đã thoát khỏi tay tên 
sát nhân Porisãda bằng cách nào vậy? 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vưong và Mỗu-hậu, Porỉsãda đã 
cho phép con hồi cung trở về, đế nghe 4 bài kệ mà con 
đã hứa hẹn chân-thật với vị Pháp-sư Bà-la-môn tại cống 
thành, trước khi con đi làm lễ tắm gội đầu ở ho nước lớn 
trong vườn thượng uyên. 

Sau khi đã nghe 4 bài kệ từ vị Pháp-sư, con cũng đã 
cúng dường đến vị Pháp-sư Bà-la-môn xong. 

Nay, con kỉnh dâng ngôi báu lại để Đức-Phụ-vương 
trị vì đất nước này. Còn con đã hứa chân-thật với 
Porỉsãda, sau khi đã nghe 4 bài kệ, cúng dường vị Pháp- 
sư Bà-la-môn xong, con sẽ trở lại gặp y. 

Con xin thành kỉnh đảnh lễĐức-Phụ-vương và Mẩu- 
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hậu, sáng sớm ngày mai, con phải trở lại gặp Porisada 
đúng theo lời hứa chân-thật của con với y. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tâu như vậy, Đức 
Thái-Thượng-hoàng cảm thấy khổ tâm, truyền bảo rằng: 

- Này hoàng-nhi yêu quỷ! Con không nên đi đến gặp 
tên sát nhân Porisãda tàn ác ẩy, Đức-Phụ-vương sẽ 
truyền lệnh đem các bộ binh vây bắt, giết tên sát nhân 
Porisãda ẩy, bởi vì y là kẻ thù của chúng ta. 

Nghe Đức Thái-Thượng-hoàng truyền bảo như vậy, 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, Porỉsãda đã làm điều 
khó làm, y đã bắt sống được con, rồi lại thả cho con trở 
về. Con vẫn nhớ những hành vi của Porisãda đổi xử tốt 
với con, và con đã nói lời hứa hẹn chân-thật với y rằng: 

“Sau khi đã nghe 4 bài kệ từ vị Bà-la-môn Pháp-sư, 
rồi cúng dường đến vị Bà-la-môn Pháp-sư xong, tôi sẽ 
trở lại gặp bạn, vào sáng sớm ngày mai. ” 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vưong, con phải giữ đúng lời 
hứa hẹn chân-thật của con với y. Cho nên, con phải đi 
gặp y, chứ không thế nào thất hứa, làm kho y được. 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vưong, kỉnh xin Đức-Phụ- 
vương chớ nên bận tâm về con, bởi vì con đã tạo và tích 
luỹ mọi thiện-nghiệp, đế làm nơi nương nhờ cho con 
trong kiếp hỉện-tạỉ lẫn nhiều kiếp vị-lai rồi. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu của Đức-vua Sutasoma, 
các hoàng-hậu, thái-tử, các hoàng-tử, các công-chúa 
cùng với 16.000 cung phi đều đến chầu Đức-vua Bồ-tát, 
khóc than khẩn khoản van xin Đức-vua Bồ-tát không 
nên ngự đến gặp tên sát nhân Porisãda. Các người trong 
hoàng tộc, các quan văn võ, các tướng lãnh đều khổ tâm, 
bởi nghe tin Đức-vua Bồ-tát ngự đến gặp tên sát nh ân 
Porisãda. 
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Dân chúng trong kinh-thành nghe tin răng: 

Đức-vua Sutasoma đã nói lời hứa hẹn chân-thật với 
tên sát nhân Porisãda rằng: “Sau khi đã nghe 4 bài kệ 
từ vị Bà-la-môn Pháp-sư, rồi cúng dường đến vị Bà-la- 
môn Pháp-sư xong, Đức-vua sẽ trở lại gặp tên sát nhân 
Porisãda. ” 

Biết Đức-vua sẽ trở lại gặp tên sát nhân Porisãda đúng 
theo lời hứa hẹn chân thật ấy. Dân chúng ai cũng cảm 
thấy khổ tâm sầu não. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ở lại tại cung điện suốt đêm 
hôm ấy, để dạy dỗ Chánh-cung Hoàng-hậu, các hoàng- 
hậu, thái-tử, các hoàng-tử, các công-chúa, cùng các 
hoàng thân cả thảy. 

Đen lúc rạng sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma ngự đến chầu đảnh lễ Đức Phụ-vuong, Mau- 
hậu một lần nữa, rồi từ giã Chánh-cung Hoàng-hậu, thái- 
tử, các hoàng-tử, các công-chúa, các cung phi, các nguời 
trong hoàng tộc, các quan văn võ, tuớng lĩnh, quân lính, 
cùng toàn thể dân chúng, ... Ai ai cũng cảm động trào 
nuớc mắt. 

Đức-Vua Bồ-Tát Sutasoma Ngự Trở Lại Gặp Porisãda 

Đức-vua Bồ-Tát Sutasoma rời khỏi cung điện, ngự la 
cửa thành, mọi nguời đi theo tiễn đua Đức-vua Bồ-Tát. 

Tại cửa thành, dân chúng cũng đứng chờ tiễn đua, 
Đức-vua Bồ-Tát Sutasoma đứng lại tmyền bảo từ giã dân 
chúng, rồi tiếp tục ngự đi đến gặp tên sát nhân Porisãda. 

Đức-vua Bồ-Tát Sutasoma ngự đi trước, dòng người 
vẫn đi theo sau, Đức-vua Bồ-Tát dừng lại lấy cây gác 
ngang đường rồi truyền lệnh rằng: 

- Neu người nào còn kỉnh yêu Trẫm, thì người ẩy 
không nên bước ngang qua ranh giới bên này! 
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Tât cả mọi người không một ai dám vượt qua ranh 
giới ấy. Họ đứng lại nơi ấy nhìn theo Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma cho đến khi không còn nhìn thấy hình bóng 
Đức-vua Bồ-tát nữa. Tất cả mọi người vô cùng xúc 
động, khóc than tiễn biệt Đức-vua Bồ-tát, rồi trở về chỗ 
ở của mình. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma là bậc dũng cảm như sư tử 
chúa một mình đến gặp tên sát nhân Porisãda. 

Suy Tư Của Tên Sát Nhân Porisãda 

Từ khi Đức-vua Bồ-tát Sutasoma hồi cung trở về cung 
điện, tên sát nhân Porisãda suy nghĩ rằng: 

“Đại-vương Sutasoma, bạn thân thiết, cũng là vị thầy 
của ta, nếu muốn trở lại thì cũng tốt, nếu không muốn 
trở lại thì cũng được. Vị chư-thiên cội cây này sẽ hành 
phạt ta thế nào ta cũng cam chịu. Ta sẽ giết các Đức- 
vua này lẩy máu và lẩy máu của ta thay máu của Đức- 
vua Sutasoma làm lễ cúng dường tạ ơn vị chư-thiên cội 
cây này, và sẽ lẩy thịt các Đức-vua này làm món ăn 
cúng dường tạ ơn vị chư-thiên cội cây này. ” 

Nghĩ xong, tên sát nhân Porisãda đốt đống củi, khi lửa 
đang còn cháy ngùn ngụt, khói lên nghi ngút, y đang 
ngồi cặm cụi làm những cây nhọn để lụi thịt nướng thì 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đã ngự đến. 

Nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát, tên sát nh ân Porisãda vui 
mừng đón tiếp, rồi tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương kỉnh mến! Đạỉ-vương đã hoàn thành 
xong mọi phận sự, rồi mới ngự trở lại đây phải không? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền rằng: 

- Này Porỉsãda, bạn thân mến! Tôi đã hoàn thành 
xong mọi phận sự như: Tôi đã gặp vị Bà-la-môn đúng 
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theo lời hứa hẹn chân-thật vào buôi sáng hôm qua; tôi 
đã nghe vị Pháp-sư Bà-la-môn thuyết dạy 4 bài kệ của 
Đức-Phật Kassapa, rồi tôi đã cúng dường xứng đáng 
đến vị Pháp-sư Bà-la-môn ẩy; tôi đã đến chầu Đức-Phụ- 
vương và Mau-hậu của tôi; tôi đã từ giã mọi người thân 
trong hoàng gia; các quan văn võ, các tướng lĩnh, các 
quân lỉnh; toàn thế dân chúng, ... 

Nay, tôi đến gặp bạn đúng theo lời hứa hẹn chân-thật 
của tôi. Tôi là người không mắc nợ với ai nữa. 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Ngay bây giờ, bạn có 
thế đem tôi đế làm lễ vật cúng dường tạ ơn chư-thiên 
theo ỷ của bạn. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo nhu vậy, 
tên sát nhân Porisãda suy xét rằng: 

“Đức-vua Sutasoma đã nghe 4 bài kệ xong, trở thành 
người dũng cảm, không hề run sợ, chắc chắn là do oai 
lực của 4 bài kệ ấy. 

Vậy, ta nên thỉnh cầu Đức-vua Sutasoma thuyết lại 
cho ta nghe 4 bài kệ ẩy, ta cũng sẽ trở thành người dũng 
cảm, không run sợ. ” 

Tên sát nhân Porisãda đã tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Sau lễ 
cúng dường tạ ơn chư-thiên cội cây này rồi tôi sẽ ăn thịt 
của bạn. Đó là điều chắc chắn đoi với tôi, tôi sẽ được 
như ỷ. 

Nay lửa đang cháy, khỏi bốc lên nghỉ ngút, chờ trở 
thành than hồng, nướng thịt mới chỉn ngon được. Trong 
khỉ chờ đợi, kỉnh xin Đại-vương thuyết lại 4 bài kệ ẩy 
cho tôi nghe trước. 

Nghe Porisãda kính xin nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma nghĩ rằng: 
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“Bây giờ Porisãda đang có tà-kiên, có ác-tâm phát 
sinh, ta nên thuyết phục y phát sinh đại-thiện-tâm biết 
hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, biết ghê-sợ tội-lỗỉ, rồi ta mới thuyết lại 4 
bài kệ ẩy cho y nghe. ” 

Cho nên, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Bạn là người ác ăn 
thịt người, bị đuối ra khỏi nước, bị lưu đày vào trong 
rừng sâu này. Bạn là kẻ sát nhân có đôi bàn tay đẫm 
máu, tạo ác-nghiệp giết người ăn thịt với ác-tâm tàn 
nhẫn, độc ác, không có tâm-từ, không có tâm-bi thương 
xót mọi người, mọi chúng-sinh. Bạn tự làm kho mình, 
làm kho chúng-sinh khác, bạn hành tà pháp của kẻ si 
mê. 

Còn 4 bài kệ của Đức-Phật Kassapa này thuộc về 
chánh-pháp của bậc thiện-trỉ. Sao bạn có thê hiêu rõ ỷ 
nghĩa cao siêu của chảnh-phảp được. 

Như vậy, nếu tôi thuyết lại 4 bài kệ này cho bạn nghe 
thì có ích lợi gì đâu? 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo nhu vậy, 
tên sát nh ân Porisãda không nổi giận, mà còn cảm thấy 
mát mẻ, bởi vì Đức-vua Bồ-tát truyền bảo với tâm-từ 
mong đem lại sự lợi ích cho y. Y tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bạn thân mến! Các Đức-vua khác 
mang cung tên vào rừng săn bẳn các con thú rừng như 
nai, v.v... đế ăn thịt, tạo ác-nghỉệp sát-sinh. Neu hành 
động của các Đức-vua ẩy hợp pháp thì hành động của 
tôi cũng hợp pháp. 

- Này Porỉsãda, bạn thân mến! Thông thường Đức- 
vua không được phép dùng 10 thứ thịt, trong đó có món 
thịt người. Bạn là Đức-vua đã dùng món thịt người, thì 
hợp pháp sao được. Bạn đã phạm tội-lỗi rồi! 
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Tên sát nhân Porisãda không còn cách biện hộ cho 
mình được nữa, nên quay sang bắt lỗi Đức-vua Suta- 
soma rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương Sutasoma, bạn thân mến! Khỉ Đạỉ- 
vương đã thoát ra khỏi tay của tôi, ngự trở lại cung điện 
của mình, đã thoát nạn, hưởng mọi sự an-lạc trong cung 
điện. Đại-vương còn ngự trở lại gặp kẻ thù là tôi. 

Như vậy, Đạỉ-vương đã không hiểu rõ chiến lược của 
một Đức-vua, Đại-vương không biết được con đường 
tiến hoá và con đường thoái hoá của mình. Danh tiếng 
của Đại-vương được lan truyền khắp cõi Nam-thiện-bộ- 
châu này rằng: 

“Đại-vương là bậc đại-thiện-trỉ có trỉ-tuệ siêu-việt” 
nhưng thật ra, Đại-vương cũng chỉ là hạng người thiếu 
trí, si mê nhất mà thôi. 

Nghe Porisãda chê trách mình như vậy, Đức-vua 
Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porỉsãda, bạn thân mến! Tôi hiểu biết rõ chiến 
lược của một Đức-vua, nếu những Đức-vua nào thi hành 
theo sách lược ẩy, phần nhiều sau khi chết, ác-nghiệp ấy 
cho quả tảỉ-sỉnh trong cõi địa-ngục. Vì vậy, tôi không 
thực-hành theo sách lược ẩy, mà tôi chỉ thực-hành theo 
bậc thiện-tri giữ gìn lời hứa hẹn chân thật của tôi mà 
thôi. Cho nên, tôi trở lại gặp bạn đúng theo lời hứa hẹn 
chân-thật ẩy. 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Bạn hãy đem tôi làm 
lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên theo ỷ muốn của bạn. 

Nghe Đức-vua Sutasoma truyền bảo như vậy, tên sát 
nhân Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Bạn là một 
Đại-vương trị vì một đất nước rộng lớn, an hưởng mọi 
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Sự an-lạc đê vương. Thê mà Đại-vương đã từ bỏ tât cả, 
trở lại gặp tôi, nghĩa là Đại-vương dám hy sinh thân 
mạng đế giữ lời hứa hẹn chân-thật với tôi. 

- Tâu Đạỉ-vương, bạn thân mến! Bạn thấy quả báu 
thực-hành giữ gìn lời hứa hẹn chân-thật ẩy thế nào, mà 
bạn dám hy sinh thân mạng của bạn như vậy? 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porỉsãda, bạn thân mến! Lời chân-thật là pháp 
vị cao quý nhất, cao thượng nhất trong các loại vị 
trong đời. Các bậc Sa-môn, Bà-la-môn, đều giữ gìn lời 
nói chân-thật, giữ gìn 3 tiết chế chân-thật (chánh-ngữ, 
chánh-nghiệp, chánh-mạng) mới có thế dẫn đến chứng 
ngộ Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi. Vì vậy, 
pháp-vị chân-thật là pháp cao thượng hơn tất cả mọi 
thứ vị trong đời. 

Lắng nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo về 
quả báu của pháp-vị chân-thật nhu vậy, tên sát nhân 
Porisãda nhìn thấy guơng mặt của Đức-vua Bồ-tát trong 
sáng, xinh đẹp như đoá hoa sen hé nở, như mặt trăng 
ngày rằm trong sáng, nên y mới tư duy rằng: 

"Dù nhìn thấy giàn hoả lửa hồng, dù thay ta đang làm 
cây lụi nướng thịt, thế mà Đức-vua Sutasoma vẫn không 
hề tỏ vẻ sợ sệt chút nào cả. Đó là do oai lực của 4 bài kệ 
hoặc do oai lực của pháp chân-thật của Đức-vua. Ta sẽ 
tâu hỏi cho biết rõ. ” Suy xét xong, y tâu nhắc lại rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương Sutasoma, bạn thân mến! Bạn đã 
thoát khỏi tay tôi, bạn ngự trở về cung điện, an hưởng 
mọi sự an-lạc, rồi bạn trở lại gặp tôi. Bạn không sợ chết 
hay sao? 

Ngưòi Không Sợ Chết 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 
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- Này Porisãda, bạn thân mên! Tôi đã tạo mọi đạỉ- 
thỉện-nghỉệp, đã tích luỹ mọi đại-thiện-nghiệp mà chư 
bậc thiện-trỉ tán dương ca tụng. 

Như vậy, con đường đạỉ-thỉện-nghỉệp của tôi dẫn đến 
cho quả tái-sinh kiếp sau được rõ ràng chắc chắn rồi. 

Vả lại tôi là người có giới, đang trú trong mọi thiện- 
pháp ẩy. Vậy, tại sao tôi lại phải sợ chết? 

Và cũng chỉnh những thỉện-pháp ẩy làm cho đạỉ- 
thiện-tãm của tôi trong sáng, không bị ô nhiễm bởi phiền 
não trong lúc lâm chung, hy vọng sau khi tôi chết, chắc 
chắn đại-thiện-nghiệp ẩy sẽ cho quả tái-sinh trong cõi 
thiện-giới: cõi người hoặc cõi trời dục-gỉớỉ. Vậy, tại sao 
tôi lại phải sợ chết? 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Bạn hãy đem tôi làm 
lễ củng dường tạ ơn chư-thiên theo ỷ muốn của bạn. 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Tôi đã phụng dưỡng 
Đức-Phụ-vương và Mau-hậu của tôi một cách cung kỉnh 
và chu đáo, tôi đã làm tròn phận sự người con rồi; tôi là 
Đức-vua đã trị vì đất nước bằng thiện-pháp. 

Như vậy, con đường đại-thiện-nghiệp của tôi dẫn đến 
cho quả tái-sinh kiếp sau được rõ ràng chắc chắn rồi. 

Vả lại tôi là người có giới, đang trú trong mọi thiện- 
pháp ẩy. Vậy, sao tôi lại phải sợ chết? 

Và cũng chỉnh những thiện-pháp ẩy làm cho đại- 
thỉện-tâm của tôi trong sáng, không bị ô nhiễm bởi 
phiền-não trong lúc lâm chung, hy vọng sau khi tôi chết, 
chắc chắn đại-thỉện-nghỉệp ẩy sẽ cho quả táỉ-sinh trong 
cõi thiện-giới: cõi người hoặc cõi trời dục-gỉớỉ. Vậy, tại 
sao tôi lại phải sợ chết? 

- Này Porỉsãda, bạn thân mến! Bạn hãy đem tôi làm 
lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên theo ỷ muốn của bạn. 
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- Này Porisãda, bạn thân mênỉ Tôi đã nuôi dưỡng 
Chảnh-cung Hoàng-hậu, các cung phi, thái-tử, các 
hoàng-tử, các công-chúa, giúp đỡ thân quyến và bạn 
hữu một cách chu đảo; tôi là Đức-vua đã trị vì đất nước 
bằng thỉện-pháp. 

Như vậy, con đường đạỉ-thỉện-nghiệp của tôi dẫn đến 
cho quả tái-sinh kiếp sau được rõ ràng chắc chắn rồi. 

Vả lại tôi là người có giới, đang trú trong mọi thiện- 
pháp ẩy. Vậy, tại sao tôi lại phải sợ chết? 

Và cũng chỉnh những thiện-phảp ẩy làm cho đại- 
thỉện-tâm của tôi trong sáng, không bị ô nhiễm bởi 
phiền-não trong lúc lâm chung, hy vọng sau khi tôi chết, 
chắc chắn đạỉ-thiện-nghiệp ẩy sẽ cho quả táỉ-sinh trong 
cõi thiện-giới: cõi người hoặc cõi trời dục-giới. Vậy, sao 
tôi lại phải sợ chết? 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Bạn hãy đem tôi làm 
lễ cúng dường tạ om chư-thiên theo ỷ muốn của bạn. 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Tôi đã làm phước bổ- 
thỉ cúng dường đến các Sa-môn, Bà-la-môn một cách 
cung kỉnh, tế độ những người nghèo khô. 

Như vậy, con đường đạỉ-thỉện-nghỉệp của tôi dẫn đến 
cho quả tái-sinh kiếp sau được rõ ràng chắc chắn rồi. 

Vả lại tôi là người có giới, đang trú trong mọi thiện- 
pháp ẩy. Vậy, tại sao tôi lại phải sợ chết? 

Và cũng chính những thiện-pháp ẩy làm cho đại- 
thỉện-tâm của tôi trong sáng, không bị ô nhiễm bởi 
phiền-não trong lúc lâm chung, hy vọng sau khi tôi chết, 
chắc chắn đại-thiện-nghỉệp ẩy sẽ cho quả tái-sinh trong 
cõi thiện-giới: cõi người hoặc cõi trời dục-gỉớỉ. Vậy, sao 
tôi lại phải sợ chết? 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Bạn hãy đem tôi làm 
lễ cúng dường tạ om chư-thiên theo ỷ muốn của bạn. 
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Lắng nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma thuyết giảng rõ 
ràng nhu vậy, tên sát nhân Porisãda vô cùng hoảng sợ, 
suy nghĩ rằng: 

“Đại-vương Sutasoma là bậc đại-thiện-trỉ cao thượng, 
có trỉ-tuệ siêu-việt, thuyết pháp rất hay, có ý nghĩa sâu 
sắc. Neu ta giết Đức-vua Sutasoma đế làm lễ cúng 
dường tạ ơn chư-thiên, rồi ăn thịt Đức-vua thì chắc chắn 
cải đầu của ta sẽ bị vỡ ra làm 7 mảnh, hoặc mặt đất nứt 
làm đôi rút ta vào trong lòng đất, bởi vì ác-nghiệp nặng 
của ta. ” Vì vậy, tên sát nhân Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vưong Sutasoma, bạn thân mến! Đại-vương 
là bậc đại-thiện-trỉ cao thượng, tôi không dám giết Ngài 
đế làm lễ cúng dường tạ ơn chư-thiên, rồi ăn thịt. Neu 
người nào dám giết Đại-vương, rồi ăn thịt của Ngài thì 
cái đầu của người ẩy chắc chắn sẽ bị vỡ ra làm 7 mảnh. 

Truớc đây, tên sát nhân Porisãda muốn đuợc nghe 4 
bài kệ để trở thảnh con nguời dũng cảm, hoàn toàn chua 
có đức-tin trong sạch nơi chánh-pháp. 

Nay, y muốn đuợc nghe 4 bài kệ đễ hiểu biết đuợc 
thiện-pháp, ác-pháp, nên tên sát nhân Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, bạn thân mến! Thông thường những 
người được nghe chánh-phảp mới hiếu biết được thiện- 
pháp, ảc-pháp. Neu tôi được nghe chảnh-pháp thì tôi 
cũng hiếu biết được thiện-pháp, ác-pháp vậy. 

Bây giờ, tôi xỉn kỉnh thỉnh Đạỉ-vương có tâm-từ tể độ, 
thuyết lại cho tôi nghe 4 bài kệ ẩy, đế tôi được sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài. 

Khi nghe Porisãda tha thiết muốn nghe 4 bài kệ ấy, 
nên Đức-vua Bồ-tát Sutasoma suy xét rằng: 

“Bây giờ, Porỉsãda có nhận thức đủng đắn, cỏ ỷ 
nguyện tha thiết muốn nghe chánh-pháp, đế hiếu rõ thiện- 
pháp, ác-pháp. 
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Vậy, ta nên thuyêt lại 4 bài kệ ây, đê tê độ y. ” 

Suy xét như vậy xong, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyền bảo rằng: 

- Này Porỉsãda, bạn thân mến! Bạn hãy nên lẳng tai 
nghe rõ 4 bài kệ như sau. 

Bắt đầu, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma tán dương ca tụng 
bài kệ để cho Porisãda phát sinh đức-tin trong sạch nơi 
chánh-pháp. Khi ấy, chư-thiên trong cõi trời dục-giới 
đều vô cùng hoan hỷ, đồng thanh nói lên lời Sãdhu! 
Sãdhuỉ Lành thay! Lành thay! vang rền khắp các cõi trời 
dục-giới. Tất cả chư-thiên đều tán dương ca tụng Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma đã thuyết phục, tế độ được Porisãda. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma thuyết lại 4 bài kệ mà vị 
Bà-la-môn Pháp-sư đã thuyết cho Đức-vua Sutasoma 
như sau: 

4 Bài Kệ 

1- “Sakideva Mahãrãịã, sabbhỉ hoti samãgamo 
Sã narn sahgati pãleti, nãsabbhỉ bahu sahgamo. ” 

Tâu Đại-vương Sutasoma, 

Sự thân cận với chư bậc đại-thiện-trí, 

Dù chỉ một lần mà thôi, 

Sự thân cận ẩy cũng hộ trì người ẩy được. 

Dù gần gũi nhiều lần với những kẻ si mê, 
vẫn không thế hộ trì người ẩy được. 

2- “Sabbhireva samãsetha, sabbhi kubbetha santhavatn. 
Satarn saddhammamanhãya, seyyo hoti na pãpiyo. ” 

Hãy nên thân cận với chư bậc đại-thiện-tri, 

Hãy nên gần gũi kết bạn thân với chư bậc đại-thiện-trỉ. 
Sự hiếu biết chánh-pháp của chư bậc đại-thiện-trỉ, 

Chỉ có cao thượng chứ không có thấp hèn. 
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3- “Jĩrantỉ ve rãjarathã sucỉttã, 

Atho sarĩrampi jamỉn upeti. 

Satanca dhammo na jaram upeti, 

Santa have sabbhi pavedayanti. ” 

Long xa được trang hoàng đẹp đẽ tuyệt vời, 

Cũng có ngày bị cũ rích, hư hoại. Cũng như vậy, 

Thân thế được điếm trang xinh đẹp lộng lẫy, 

Cũng có ngày đến tuoi già nua, tan rã. 

Chư Phật, chư Thảnh đều ca tụng Niết Bàn, 

Thật sự, pháp Niết Bàn là bất lão, bất tử. 

4- “Nabhanca dũre pathavĩ ca dũre, 

Pãram samuddassa tadãhu dũre. 

Tato have dũrataratn vadanti, 

Satanca dhammo asatanca Rãjã. ” 

Tâu Đại-vương Sutasoma, 

Bầu trời xa cách mặt đất, 

Mặt đất cũng xa cách bầu trời. 

Bờ đại dương bên này xa cách bờ bên kia. 

Sự-thật, xa cách nhau hơn cả, đó là 
Chảnh-phảp của bậc đại-thiện-tri, 

Với tà-phảp của kẻ si mê. 

Thật sự nghìn trùng xa cách! 

Lắng nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma thuyết lại 4 bài 
kệ với giọng rất hay, còn 4 bài kệ có ý nghĩa thật là sâu 
sắc, Porisãda phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma, đồng thời phát sinh đại-thiện-tâm hỷ 
lạc chua từng có bao giờ. Porisãda vô cùng tôn kính 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, xem Ngài nhu là Đức-Phụ- 
vuơng của mình. Porisãda nghĩ rằng: 

Đại-vương Sutasoma là bậc đạỉ-thỉện-trỉ thuyết lại 4 
bài kệ có ỷ nghĩa vô cùng sâu sắc, thật là cao thượng. Ta 
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không CÓ phâm vật nào xứng đáng đê cúng dường vị 
Pháp-sư Đại-vương Sutasoma. 

Vậy, ta nên cúng dường mỗi ân-huệ cho mỗi bài kệ, 4 
bài kệ là 4 ân-huệ đến vị Pháp-sư Đại-vương Sutasoma. 

Nghĩ như vậy xong, Porisãda thà nh kính tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, Pháp-sư kỉnh mến! Đạỉ- 
vương là bậc đại-thiện-trỉ cao thượng đã thuyết lại 4 bài 
kệ với giọng rất hay, còn 4 bài kệ có ỷ nghĩa thật là sâu 
sắc, làm cho thân tâm tôi phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao 
giờ. Tôi hết lòng thành kỉnh cúng dường đến Ngài Pháp- 
sư Đại-vương Sutasoma mỗi ân-huệ cho mỗi bài kệ, 4 
bài kệ là 4 ân-huệ với tẩm lòng tôn kỉnh và tri ân của tôi. 

- Kính xin Ngài Pháp-sư Đại-vương Sutasoma nhận 4 
ân-huệ của tôi. 

Nghe Porisãda tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyền bảo rằng: 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Bạn là con người ác, 
không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, 
không tin nghiệp và quả của nghiệp, không biết đại- 
thiện-nghiệp nên làm, ảc-nghiệp không nên làm, không 
biết điều lợi, điều hại, không biết sự tử sinh luân-hồi. 

Bạn là con người tàn nhẫn, độc ác giết người ăn thịt. 

Vậy, con người tàn ác như bạn lại cỏ thể cúng dường 
4 ãn-huệ cho tôi thật hay sao? 

Nếu tôi nói với bạn rằng: Tôi xỉn nhận đủ 4 ân-huệ 
của bạn, thì bạn có dám cúng dường đủ 4 ân-huệ ẩy cho 
tôi hay không? 

Bây giờ, bạn hứa sẽ cúng dường đến cho tôi đủ 4 ân- 
huệ, nếu khi tôi xin nhận đủ 4 ãn-huệ ấy thì bạn không 
chịu cúng dường, chang lẽ tôi lại cãi với người ác có sức 
lưc như ban. 
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Ai là bậc thiện-tríphán xét công băng được? 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo nhu vậy, 
Porisãda nghĩ rằng: 

“Đại-vương Sutasoma chưa tin nơi ta, ta sẽ tâu rõ đế 
cho Đại-vương tin tưởng những điều ta tâu là sự thật. ” 

Porisãda tâu khẳng định rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Người nào 
đã hứa cúng dường 4 ân-huệ, rồi không chịu cúng 
dường đủ 4 ân-huệ thì tốt hơn người ẩy không nên hứa 
cúng dường gì cả! 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Kỉnh xin 
Đại-vương an tâm mà tin chắc chắn rằng: 

“Tôi hứa chắc chắn cúng dường đủ 4 ân-huệ và Đại- 
vương cũng sẽ nhận đủ 4 ân-huệ ẩy. Dù cho phải hy 
sinh sinh-mạng, thì tôi cũng dám hy sinh sinh-mạng, 
để hiến dâng, để cúng dường đến Đạỉ-vương. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma nghĩ rằng: 

“Porỉsãda can đảm dám thốt lên lời nói khẳng định 
như vậy, Porisãda chắc chắn sẽ làm theo lời hứa của y. 
Ta sẽ xin nhận 4 ãn-huệ của y. ” 

Nghĩ xong Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Neu bạn đã cỏ thật 
tâm dâng cho tôi đủ 4 ân-huệ thì tôi xin nhận đủ 4 ân- 
huệ của bạn. 

Bốn Ân Huệ 

1- Ân Huệ Thứ Nhất 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Tình bằng hữu của 
bậc Thánh này sánh được với tình bằng hữu của bậc 
Thánh kia. Sự hiếu biết của bậc thiện-trỉ này sánh được 
với sự hiếu biết của bậc thiện-trỉ kia. 
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Vậy, tôi mong muôn nhìn thây bạn khoẻ mạnh sông 
lâu 100 tuổi. 

Đó là ân-huệ thứ nhất mà tôi mong muốn được. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma xin ân-huệ thứ nh ất 
như vậy, Porisãda hiểu rằng Đại-vương Sutasoma mong 
muốn ta được khoẻ mạnh, sống lâu, nên phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Đại-vương 
mong muốn nhìn thay tôi được khoẻ mạnh song lâu 100 
năm. Tôi thành kỉnh dâng đến Đại-vương ân-huệ thứ 
nhất này. 

2- Ân Huệ Thứ Nhì 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Những Đức-vua nào 
thuộc dòng dõi hoàng tộc được làm lễ đăng quang lên 
ngôi vua trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu. 

Vậy, tôi xin bạn đừng giết những Đức-vua ẩy để ăn thịt. 

Đó là ân huệ thứ nhì mà tôi mong muốn được. 

Porisãda tâu rằng: 

- Tâu Đại-vưong Sutasoma, bạn thân mến! Những 
Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này đều sẽ 
không bị tôi giết, để ăn thịt. 

Tôi thành kỉnh dâng đến Đại-vưong ân-huệ thứ nhì này. 

3- Ân Huệ Thứ 3 

- Này Porisãda, bạn thân mến! 101 Đức-vua bị bạn 
bắt, xâu 2 bàn tay treo trên cây da, họ chịu kho thân, 
khổ tâm cùng cực. 

Vậy, tôi xỉn bạn thả 101 Đức-vua ẩy, để họ ngự trở về 
đất nước họ. 

Đó là ân-huệ thứ 3 mà tôi mong muốn được. 
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Porisãda tâu răng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Tôi chắc 
chắn sẽ thả 101 Đức-vua ấy. 

Tôi thành kỉnh dâng đến Đạỉ-vương ân-huệ thứ 3 này. 

4- Ân Huệ Thứ Tư 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Đẩt nước của bạn cỏ 
nhiều nơi hoang tàn, bởi dân chúng bỏ nhà kéo nhau đi 
lánh nạn, vì sợ bạn giết họ đế ăn thịt. 

Vậy, tôi xin bạn không nên dùng món thịt người nữa. 

Đó là ân huệ thứ tư mà tôi mong muốn được 

Khi nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền xin ân- 
huệ thứ tư này, Porisãda vỗ tay cười khanh khách, rồi 
tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Đại-vương 
đề cập đến điều này được hay sao? 

Ân-huệ này cũng như sỉnh-mạng của tôi, tôi làm sao 
có thế dâng đến Đạỉ-vương được. Thịt người là món ăn 
ưa thích nhất của tôi từ lâu. 

Sở dĩ tôi bị đuổi ra khỏi kỉnh-thành Bãranasĩ, bị lưu 
đày ở trong rừng này, là vì món thịt người này, tôi không 
dùng món thịt người làm sao được! 

Kỉnh xin Đại-vương chọn ân-huệ khác vậy! 

Nghe Porisãda tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyền bảo rằng: 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Bạn là Đức-vua trị vì 
một nước lớn, mà say mê, nghiện dùng thịt người, với ỷ 
nghĩ rằng: 

“Thịt người là món ăn ưa thích nhất của ta. ” 

Vì vậy, bạn đã lún sâu vào mọi tội-ác mà xa lánh 
mọi phước-thiện. Cho nên, bạn phải chịu khố trong kiếp 
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hiện-tại này. Sau khi bạn chêt, nêu ác-nghiệp ây có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục thì lại 
càng phải chịu quả khố của ác-nghiệp suốt thời gian lâu 
dài trong cõi địa-ngục ẩy nữa. 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Ta là nơi yêu quỷ nhất 
trong đời, khi tâm của ta đã tập luyện trú trong thiện- 
pháp, thì sẽ hưởng mọi sự an-lạc và mọi điều đáng ưa 
thích nhất hơn thế nữa. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
Porisãda vô cùng kinh sợ nghĩ rằng: 

Ta chắc chắn không thể nào thuyết phục được Đại- 
vương Sutasoma, bạn của ta thay đoi ân-huệ thứ tư ẩy, 
còn ta cũng không thế không dùng thịt người được. 

Vậy, ta phải làm sao bây giờ? 

Nếu Đại-vương Sutasoma, bạn của ta xin ân-huệ thứ 
tư khác thì ta sẽ dâng ngay tức thì. ” 

Porisãda vô cùng khổ tâm, trào đôi dòng nước mắt mà 
tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Kỉnh xin 
bạn thông cảm cho hoàn cảnh của tôi. Thịt người là món 
ăn ưa thích nhất của đời tôi, tôi không thế nào không 
dùng thịt người được. Kính xin bạn thương xót tôi mà 
chọn ãn-huệ thứ tư khác vậy! 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Neu bạn còn có tâm 
tham muốn chấp thủ trong thịt người là món ăn ưa thích 
nhất của bạn, nên tạo ác-nghiệp giết người ăn thịt. 

Sau khi bạn chết, nếu ác-nghỉệp sát-sinh ẩy có cơ hội 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau thì phải sinh trong cõi ác-giới: 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh, phải chịu quả kho 
của ác-nghiệp mà bạn đã tạo. 
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Cũng như người nào nghiện rượu, uông rượu có chât 
độc, người ẩy tự làm khố mình trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người ẩy chết, nếu ác-nghiệp nghiện rượu ẩy 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau thì phải sinh trong cõi 
ác-gỉớỉ: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh lại càng 
kho nhiều hơn nữa. 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Bạn nên có trí nhớ, 
trỉ-tuệ biết mình, từ bỏ dùng món thịt người mà bạn ưa 
thích nhất, co gắng tránh xa mọi ác-nghiệp, cổ gắng 
thực-hành theo lời dạy của bậc thiện-trỉ, tạo mọi đại- 
thiện-nghiệp. 

Sau khi bạn chết, đại-thiện-nghiệp ẩy có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới: cõi người, các 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp ấy trong cõi thiện-giới ẩy. 

Cũng vỉ như người mắc bệnh, muốn được khỏi bệnh, 
bất đắc dĩ bệnh nhân phải ráng cố gắng uống thuốc có 
vị đắng. Khi khỏi bệnh, người ẩy được khỏe mạnh, an- 
lạc trong kiếp hiện-tại. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo nhu vậy, 
Porisãda vô cùng khổ tâm, khóc than rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương Sutasoma, bạn thân mến! Tôi đã từ bỏ 
Đức-Phụ-vương và Mau-hậu, từ bỏ Chánh-cung Hoàng- 
hậu, thái-tử, các hoàng-tử, các công-chúa, từ bỏ ngai 
vàng điện ngọc, v.v... Tôi bị lưu đày vào ở trong rừng 
này chỉ vì nguyên nhân tôi thích dùng món thịt người. 

Bây giờ, làm sao tôi có thể dâng ân-huệ thứ tư này 
đến Đại-vương được! 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Chư bậc thiện-trỉ 
không bao giờ nói hai lời, nói như thế nào thì hành như 
thế ẩy. Bạn đã nói với tôi rằng: 
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“Kỉnh xin Đại-vương an tâm mà tin chăc chăn răng: 

“Tôi hứa chắc chắn cúng dường đủ 4 ân-huệ và Đạỉ- 
vương cũng sẽ nhận đủ 4 ân-huệ ấy. ” 

Vừa rồi bạn đã nói như vậy, bây giờ bạn lại nói khác. 
Vậy, lời nói trước khác với lời nói sau. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo như vậy, 
Porisãda khóc, tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Tôi đã trở 
thành con người tàn ác, mất hết tỉnh người. Hằng ngày, 
tôi song bằng cách giết người đế ăn thịt. 

Vì vậy, tôi không thế nào dâng ãn-huệ thứ tư này đến 
Đại-vương được. 

Kính xin Đại-vưong thông cảm nỗi khổ của tôi mà 
đừng bắt buột tôi phải từ bỏ món thịt người. 

Kính xin Đại-vương chọn ân huệ thứ tư khác. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền nhắc lại lời nói của 
Porisãda rằng: 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Bạn cũng đã tâu với 
tôi rằng: 

“Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Người nào 
đã hứa cúng dường 4 ãn-huệ, roi không chịu cúng 
dường đủ 4 ãn-huệ thì tốt hơn người ẩy không nên hứa 
cúng dường gì cả! 

- Kỉnh xin Đại-vương an tâm tin chắc rằng: 

“Tôi hứa chắc chắn cúng dường đủ 4 ân-huệ và Đạỉ- 
vương cũng sẽ nhận đủ 4 ãn-huệ, “dù cho phải hy sinh 
sinh-mạng, thì tôi cũng dám hy sinh sinh-mạng, để 
hiến dâng, để cúng dường đến Đại-vương. ” 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma nhắc lại lời nói của Porisãda 
vừa qua để động viên khuyến khích Porisãda phát sinh 
tâm dũng cảm quyết tâm dâng ân-huệ thứ tư này rằng: 
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- Này Porisãda, bạn thân mênỉ Sự hiên dâng sinh- 
mạng đế đem lại sự lợi ích lớn lao cho mình và cho tất 
cả mọi người, đó là pháp-hạnh bổ-thỉ ba-la-mật của chư 
Đức-Bồ-tát. Chư thiện-trỉ chỉ thực-hành, giữ gìn lời 
chân-thật mà thôi. 4 ân-huệ mà bạn đã hứa với lời chân- 
thật, thì bạn hãy nên thực hiện lời hứa chân-thật ấy ngay 
tức khắc. Bạn hãy nên dũng cảm lên! 

- Này Porỉsãda, bạn thân mến! Người dám hy sinh 
của cải đế bảo vệ giữ gìn các bộ phận trong thân thế, 
bởi vì các bộ phận như mắt, tai, v.v... là quỷ hon của 
cải; người dám hy sinh bộ phận trong thân thế như tay, 
chân, v.v... đế bảo vệ, giữ gìn duy trì sinh-mạng, bởi vì 
sinh-mạng là quỷ hon bộ phận trong thân thế. Đe bảo 
vệ, giữ gìn thiện-pháp, chánh-pháp của bậc thiện-trỉ như 
Đức-Phật... thì người ấy dám hy sinh của cải tài sản, 
các bộ phận trong thân thế, thậm chỉ cả đến sỉnh-mạng 
của mình nữa, bởi vì thiện-pháp, chánh-phảp của bậc 
thiện-trỉ như Đức-Phật, v.v... là cao thượng hơn tất cả 
mọi thứ trong đời. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo động viên 
khuyến khích Porisãda thực hiện lời hứa chân-thật, có 
lòng tri ân và đền đáp công on thầy tiếp như sau: 

- Này Porỉsãda, bạn thân mến! Người nào cỏ được sự 
hiếu biết là nhờ đến vị thầy, người ẩy cần phải biết ơn 
thầy và biết đền đáp công ơn thầy. Đó là đức tỉnh tốt của 
bậc thiện-trỉ. 

- Này Porỉsãda, bạn thân mến! Tôi cũng từng là vị 
thầy giúp đỡ, hướng dẫn, dạy dỗ bạn lúc bạn còn trẻ, 
cùng sống chung với nhau tại kinh-thành Takkasỉlã. 

Nay, tôi cũng đã thuyết lại 4 bài kệ của Đức-Phật 
Kassapa cho bạn nghe. Như vậy, tôi là thầy, cũng là bạn 
của bạn. 
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Vậy, bạn nên nghe lời khuyên dạy của tôi, không nên 
làm cho tôi thất vọng về bạn. 

Nghe lời khuyên dạy chí tì nh của Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma, Porisãda có nhận thức đúng đắn rằng: 

“Thật vậy, Đại-vương Sutasoma là vị thầy khả kỉnh 
của ta, ta phải nên vâng lời khuyên dạy của thầy. 4 ân- 
huệ mà ta đã hứa bằng lời chân-thật với thầy, ta phải 
nên thực hiện đúng theo lời hứa chân-thật ẩy. 

Vậy, ta phải nên cúng dường đến thầy đầy đủ 4 ân- 
huệ ẩy. 

Sự thật, trong đời này, ai sinh ra rồi cũng có ngày 
phải chết cả. Đó là điều chắc chan không ai tránh khỏi. 
Neu ta không dùng được thịt người thì ta có chết cũng là 
việc thường thôi. 

Vậy, ta sẽ dâng đến Đại-vương Sutasoma ân-huệ thứ 
tư là không dùng món thịt người nữa. ” 

Quyết định xong, nuớc mắt chảy dài trên đôi má, 
Porisãda đứng dậy đến đảnh lễ duới đôi bàn chân của 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma rồi tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, bạn thân mến! Đã từ lâu, 
thịt người là món ăn ưa thích nhất trong cuộc sổng của 
tôi. Sở dĩ, tôi bị đày ở trong rừng này là vì nguyên nhân 
món thịt người ẩy. 

Nay, Đại-vương đã xin ân-huệ thứ tư là “Xin bạn 
không nên dùng món thịt người nữa. ” 

Tôi xin chấp thuận rằng: Tôi xỉn kỉnh dâng đến Đạỉ- 
vương ân-huệ thứ tư này. 

Nghe Porisãda quyết định sáng suốt nhu vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Lành thay! Bạn là người 
đã biết thức tỉnh, quyết định sáng suốt dâng đến tôi ân- 

huệ thứ tư. Tôi rất hoan hỷ nhận ân-huệ thứ tư của bạn. 

• ^ • • 
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Tôi câu mong cho bạn thực-hành theo con đường của 
bậc thiện-trỉ, kế từ nay cho đến trọn đời, trọn kiếp. 

- Này Porisãda, bạn thân mến! Neu bạn còn biết 
thương yêu mình, thì tôi xin yêu cầu bạn nên thọ trì ngũ- 
giới. Bạn nghĩ thế nào? 

Porisãda tâu rằng: 

- Lành thay! Tâu Đạỉ-vương Sutasoma, vị thầy khả 
kỉnh! Con vô cùng hoan hỷ vâng theo lời dạy của thầy. 

Con xin thọ-trì ngũ-giới. Con kỉnh thỉnh thầy hướng 
dẫn thọ-trì ngũ-giới cho con. 

Biết Porisãda đã biết phục-thiện, nên Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma công nhận trở lại là Đức-vua Brahmadatta như 
trước, rồi Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Vậy xin mời Đại-vương thọ trì ngũ-giới. 

Đức-vua Brahmadatta đến đảnh lễ dưới đôi bàn chân 
của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma với đầy đủ 5 chi (cái trán, 
hai cùi tay, hai đầu gối chân sát mặt đất), rồi ngồi một 
nơi họp lẽ. Đức-vua Bồ-tát hướng dẫn thọ-trì ngũ-giới 
cho Đức-vua Brahmadatta vừa chấm dứt, vị chư-thiên ở 
cội cây cùng toàn thể chư-thiên trên địa cầu vô cùng 
hoan hỷ đồng tán dương ca tụng Đức-vua Bồ-tát rằng: 

- Tẩt cả chúng-sinh từ cõi đại-địa-ngục Ảvĩci cho đến 
cõi trời sẳc-giới phạm-thiên tột đỉnh, không có một ai cỏ 
khả năng ngăn cẩm Porisãda dùng món thịt người được, 
duy nhất chỉ có Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có khả năng 
đặc biệt thuyết phục Porisãda từ bỏ dùng món thịt người 
được mà thôi. Đó là việc làm mà người khác khó có thế 
làm được. Thật là điều phi thường! 

Toàn thể chư-thiên cõi trời tứ-Đại-Thiên-vương nghe 
lời tán dương ca tụng của chư-thiên trên địa cầu, rồi 
cũng tán dương ca tụng Đức-vua Bồ-tát Sutasoma như 
vậy. Toàn thể chư-thiên cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
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nghe lời tán dưong ca tụng của chư-thiên cõi trời tứ-Đại- 
Thiên-vưong rồi cũng tán dương ca tụng Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma như vậy. 

Và cứ như vậy, từ các tầng trời dục-giới cho đến tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh, đều tán dương ca tụng 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma vang rền khắp các tầng trời. 

101 Đức-vua bị xâu 2 bàn tay treo trên cây da cũng 
đều nghe tiếng tán dương ca tụng của chư-thiên trên địa 
cầu. Các Đức-vua đều nghĩ rằng: 

“Chúng ta chắc chắn được thoát nạn chết, do nhờ 
Đại-vương Sutasoma thuyết phục được tên sát nhân 
Porỉsãda từ bỏ ác-nghiệp làm thiện-nghiệp. ” 

Nghĩ như vậy xong, họ đều tán dương ca tụng Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma. 

Đức-vua Brahmadatta đảnh lễ dưới đôi bàn chân của 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma xong, rồi đứng một nơi họp lẽ. 
Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo Đức-vua 
Brahmadatta rằng: 

- Này Đạỉ-vưomg Brahmadatta, bạn thân mến! Bạn 
nên thả 101 Đức-vua kia ngay bây giờ. 

Đức-vua Brahmadatta suy xét rằng: 

“Ta là kẻ thù của 101 Đức-vua này, nếu khỉ ta thả 
101 Đức-vua ấy ra thì họ sẽ hợp lại với nhau hành hạ ta 
đến chết đế trả thù. Còn ta đã thọ trì ngũ-giới rồi, ta 
không thế làm kho ai được nữa. ” 

Suy xét như vậy, nên Đức-vua Brahmadatta tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vưomg Sutasoma, Đạỉ-vương là bậc thầy 
khả kỉnh và là bạn thân của con. Con đã vâng lời khuyên 
của thầy, nay con kỉnh thỉnh thầy cùng con đến thả 101 
Đức-vua ẩy ra. 



Pháp-Hạnh Chân-Thật Ba-La-Mật 


203 


Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đồng ý cùng ngự đi với 
Đức-vua Brahmadatta đến gặp 101 Đức-vua đang bị xâu 
2 tay treo quanh cây da, 2 chân chạm đất, Đức-vua Bồ- 
tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này quỷ Đức-vua thân mến! Tất cả quỷ Đức-vua 
đều được Đức-vua Brahmadatta thả ra, tôi cầu xin tất cả 
quỷ Đức-vua không nên hành hạ Đức-vua Brahmadatta 
để trả thù. 

Xin quỷ Đức-vua hứa chắc chan với tôi như vậy. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma xin nhu vậy, tất cả 
các Đức-vua tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, tất cả chúng tôi xin hứa 
với Đại-vương rằng: 

“Tất cả Đức-vua chúng tôi sẽ không hành hạ Đức- 
vua Brahmadatta đế trả thù. Chúng tôi xin hứa chắc 
chắn với Đại-vương như vậy. ” 

Nhìn thấy cảnh tuợng 101 Đức-vua bị xâu 2 bàn tay 
treo trên cây da nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
nghĩ rằng: 

“Neu đế Đức-vua Brahmadatta cầm gươm đến cắt 
đứt sợi dây thì họ sẽ bị rơi xuống đất, làm cho chết ngất, 
bởi vì suốt 7 ngày qua bị treo trên cây. ” 

Vì nghĩ nhu vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đến 
gần mỗi Đức-vua, ôm choàng thân hình của họ, rồi 
truyền bảo Đức-vua Brahmadatta cắt đứt sợi dây, Đức- 
vua Bồ-tát ẵm từng mỗi Đức-vua đặt nằm xuống đất, nhẹ 
tay rút sợi dây xâu 2 tay ra, lau sạch vết thuơng, Đức- 
vua Bồ-tát phát nguyện bằng lời chân-thật, rồi thoa thuốc 
vào vết thuơng của mỗi Đức-vua ấy. 

Thật phi thuờng thay! vết thuơng đuợc là nh ngay. 

Sau đó, Đức-vua Brahmadatta nấu cháo lỏng, lấy 
nuớc đem đến cho mỗi vị Vua dùng. 
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Đức-vua Bô-tát Sutasoma và Đức-vua Brahmadatta lo 
phục vụ chăm sóc 101 Đức-vua sáng, trua, chiều qua 
một thời gian ngắn, họ đuợc hồi phục sức khoẻ. Khi ấy, 
Đức-vua Brahmadatta tâu xin lỗi Đức-vua Bồ-tát Suta- 
soma cùng 101 Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma cùng 101 Đức-vua trong 
toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu kỉnh mến! Bởi vì tâm tham 
muốn dùng món thịt người, tâm tà-kiến thay sai, nên tôi 
đã trở thành người tàn ác đã gây ra đau kho cho nhiều 
người, nhất là đã làm kho Đại-vưong Sutasoma cùng 
101 Đức-vua. Chỉnh nhờ nghe Đại-vương Sutasoma 
thuyết pháp tế độ cho tôi được thức tỉnh, nên tôi đã từ bỏ 
ác-nghiệp, tạo thiện-nghiệp. 

Nay, tôi đã nhận thức được lỗi lầm, tôi thành tâm sám 
hoi những tội-lổi của tôi. Kỉnh xin quỷ Đức-vua tha thứ 
lỗi cho tôi. 

Các Đức-vua đều có tâm-từ hoan hỷ tha thứ lỗi cho 
Đức-vua Brahmadatta. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền 
hỏi quý Đức-vua rằng: 

- Này quỷ vị thân mến! Quỷ vị có thể ngự trở về kỉnh- 
thành của mình được chưa? 

Các Đức-vua đều tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, mỗi Đức-vua chúng tôi 
có thế ngự trở về kinh-thành của mình được rồi. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo Đức-vua 
Brahmadatta rằng: 

- Này Brahmadatta, bạn thân mến! Bạn cũng ngự trở 
về kinh-thành Bãrãnasĩ của bạn. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo nhu vậy, 
Đức-vua Brahmadatta khóc, quỳ xuống ôm 2 bàn chân 
của Đức-vua Bồ-tát mà tâu rằng: 
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- Tâu Đại-vương Sutasoma, vị thây khả kính! Đại- 
vương cùng với 101 Đức-vua ngự trở về kinh-thành của 
mình, còn tôi ở lại trong rừng này tìm trái cây và rễ cây, 
đế nuôi sổng qua ngày. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo rằng: 

- Này Đạỉ-vương Brahmadatta, bạn thân mến! Bạn ở 
lại trong rừng này có ích lợi gì đâu ? 

Bạn nên ngự trở về kinh-thành Bãranasĩ, lên ngôi vua 
trị vì đất nước Kãsi rộng lớn ẩy. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo vậy, Đức- 
vua Brahmadatta tâu rằng: 

- Tâu Đại-vưomg Sutasoma, Đức thầy khả kỉnh! Thầy 
truyền bảo như vậy được hay sao? Tôi không dám ngự 
trở về kinh-thành Bãranasĩ, bởi vì tôi đã từng là kẻ thù của 
dân chúng trong kinh-thành Bãranasĩ. Khi họ nhìn thay 
tôi, họ sẽ mắng nhiếc tôi là kẻ sát nhân ăn thịt mẹ cha, 
bà con của họ, họ sẽ đánh đập tôi, thậm chỉ giết chết tôi 
nữa. Còn tôi đã thọ trì ngũ-giới từ noi Thầy rồi, đê giữ gìn 
ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn, tôi không thế 
nào chong cự lại họ được, dù đế bảo vệ sỉnh-mạng. Vì 
vậy, tôi không thế ngự trở về kinh-thành Bãranasĩ được. 
Vả lại, không dùng thịt người, liệu tôi còn sống được 
bao nhiêu ngày nữa. Chắc tôi không còn có cơ hội gặp 
lại Đại-vương, Đức Thầy khả kỉnh của đời tôi nữa đâu. 

Đức-vua Brahmadatta khóc nức nở, tâu tiếp rằng: 

- Kỉnh thỉnh Đại-vương Sutasoma, Đức thầy khả kỉnh 
ngự trở về kinh-thành Indapatta. 

- Kỉnh xin Đại-vương Sutasoma, Đức thầy khả kỉnh đế 
một mình tôi ở lại trong khu rừng này. 

Nghe lời than vãn của Đức-vua Brahmadatta, Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma cảm động đua bàn tay vuốt nhẹ 
lung của Đức-vua, rồi truyền bảo rằng: 
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- Này Đại-vương Brahmadatta, bạn thân mên! Tôi là 
vua Sutasoma đã khuất phục người tàn nhẫn, độc ác như 
bạn còn được, huống gì dân chúng kinh-thành Bãraụasĩ 
sao lại không được? Tôi sẽ đưa bạn ngự trở về kinh- 
thành Bãranasĩ, lên ngôi vua trị vì đất nước Kãsi. 

Nếu không được thì tôi sẽ chia đất nước của tôi làm 
hai phần, ban cho bạn một phần, rồi làm lễ đăng quang 
suy tôn bạn lên làm vua. 

Nghe lời truyền bảo chí tình của Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma, Đức-vua Brahmadatta tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, Đức thầy khả kỉnh! Tôi 
cũng từng là kẻ thù của dân chúng kinh-thành Indapatta. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma suy nghĩ tìm cách khác để 
thuyết phục Đức-vua Brahmadatta tin tuởng mà chịu trở 
về kinh-thành Bãranasĩ. Cho nên, Đức-vua Bồ-tát khéo 
diễn tả cuộc sống của Đức-vua Brahmadatta truớc kia 
trong cung điện, huởng mọi sự an-lạc, làm cho Đức-vua 
hồi tuởng lại cuộc sống ấy và nghĩ đến cuộc sống cô đơn 
vất vả trong rừng một mình. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyền bảo Đức-vua Brahmadatta rằng: 

- Này Đại-vương Brahmadatta, bạn thân mến! Xin 
mời bạn cùng đi với tôi. Tôi sẽ đưa bạn ngự trở về kinh- 
thành Bãranasĩ, làm lễ đăng quang suy tôn bạn lên làm 
vua xong, tôi mới ngự trở về kinh-thành Indapatta. 

Neu bạn không lên ngôi làm vua tại kinh-thành 
Bãranasĩ được, thì tôi sẽ đưa bạn trở về kinh-thành 
Indapatta. Tôi sẽ ban cho bạn một nửa phần đất nước, 
rồi làm lễ đăng quang suy tôn bạn lên làm vua. Bạn 
sổng trong rừng cô đơn vất vả một mình có ích lợi gì 
đâu. Xin bạn hãy nên nghe theo lời khuyên của tôi. 

Nghe lời khuyên bảo chí tình, lời khẩn khoản của 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, Đức-vua Brahmadatta vô 
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cùng cảm kích trước tâm lòng tôt thuỷ chung của Đức- 
vua Bồ-tát Sutasoma, Đức thầy khả kính, người bạn thân 
thiết nhất đời, nên suy nghĩ rằng: 

“Đại-vương Sutasoma, Đức thầy khả kỉnh, có tâm 
đại-bi cứu vớt ta khỏi vũng bùn tội ác, nâng đỡ ta trở 
nên người có giới-hạnh trong sạch. Bây giờ, Đại-vương 
Sutasoma lại muốn ta trở lại kinh-thành Bãranasĩ, làm 
lễ đàng quang lên ngôi vua như xưa, được hưởng mọi sự 
an-lạc. Ta ở lại song trong rừng này có ích lợi gì đâu. 

Vậy, ta nên tin và vâng lời khuyên bảo của Đại-vương 
Sutasoma, Đức thầy khả kỉnh của ta. ” 

Sau khi suy nghĩ như vậy, Đức-vua Brahmadatta kính 
tâu rằng: 

- Kính tâu Đại-vương Sutasoma, Đức thầy khả kỉnh! 
Tôi vô cùng cảm kích trước tẩm lòng thương yêu chân- 
thật của thầy đổi với tôi. 

Vậy, tôi xỉn vâng lời thầy, đi theo thầy trở về kinh- 
thành Bãraụasĩ. 

- Kỉnh tâu Đại-vương Sutasoma, Đức thầy khả kỉnh! 
Sự gần gũi thân cận với bậc thiện-trỉ đem lại sự lợi ích, 
sự tiến hóa, sự an-lạc trong kiếp hiện-tại lẫn nhiều kiếp 
vị-lai. Còn sự gần gũi thân cận với kẻ ác chỉ đem lại sự 
bất lợi, sự thoái hoá, sự kho đau trong kiếp hiện-tại lẫn 
nhiều kiếp vị-lai. 

Đức-vua Brahmadatta tán dương ca tụng Đức-vua Bồ- 
tát Sutasoma đủ điều. Sau đó, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
dẫn Đức-vua Brahmadatta cùng 101 Đức-vua ngự ra 
khỏi rừng đến vùng biên giới. 

Nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, dân chúng đi 
đến kinh-thành Indapatta báo cho các quan trong triều 
đình biết. Các quan văn võ, các tướng lĩnh dẫn các đội 
binh đến đón rước. Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự cùng 
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với các quan, các đội binh đông đảo đi đên kinh-thành 
Bãranasĩ. 

Khi ấy, Thái-tử của Đức-vua Brahmadatta lên ngôi 
làm vua, vị quan KãỊahatthi cũng là vị Thừa-tuớng trong 
triều nhu xua. Dân chúng ngoại thành đi vào trong kinh- 
thành Bãranasĩ đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, Đại-vương Sutasoma đã thuyết phục 
được Đức-vua Brahmadatta, và đang cùng các quan, 
các đội binh hùng hậu ngự đến kinh-thành Bãranasĩ này. 

Nghe tâu nhu vậy, Đức-vua liền truyền lệnh đóng cửa 
thành, và các đoàn binh cầm khí giới sẵn sàng. Khi đoàn 
quân của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma đã đến kinh-thành 
Bãranasĩ, các quan đến tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Sutasoma, cửa thành Bãranasĩ đã bị 
đóng chặt rồi! 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma liền truyền lệnh cho Đức- 
vua Brahmadatta và 101 Đức-vua cùng các đội binh 
dừng lại bên ngoài kinh-thành, Đức-vua Bồ-tát Suta- 
soma ngự đến cửa thành cùng với 2-3 vị quan, truyền 
lệnh rằng: 

- Ta là Đức-vua Sutasoma, các ngươi hãy mở cửa 
thành! 

Các quan giữ cửa thả nh vào tâu, Đức-vua Bãranasĩ 
liền truyền lệnh rằng: 

- Đại-vương Sutasoma là bậc đại-thiện-trỉ, có giới 
đức đáng kỉnh, là Đức Pháp-vương, chắc chắn không có 
tai hoạ nào xảy đến với chúng ta. 

Vậy, các khanh hãy mở cửa thành ngay! 

Đức-vua Bãranasĩ cùng Thừa-tuớng KãỊahatthi ra cửa 
thành đón ruớc Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự vào cung 
điện, cung thỉnh Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự trên ngai 
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vàng, còn Đức-vua Bãranasĩ ngự chỗ thấp hơn. Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma truyền lệnh cho mời Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Brahmadatta cùng các quan đến 
hội triều đông đủ. Đức-vua Sutasoma truyền hỏi rằng: 

- Này quan Thừa-tướng KãỊahatthi! Tại sao các ngươi 
không cho Đức-vua Brahmadatta ngự vào kinh-thành? 

Vị Thừa-tướng KãỊahatthi tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương, khi trị vì đất nước, Đức-vua 
Brahmadatta là người tàn nhẫn, ăn thịt người. Đức-vua 
đã truyền lệnh cho người đầu bếp giết nhiều người trong 
kỉnh-thành này, lẩy thịt làm món ăn dâng lên Đức-vua. 
Tuy chúng thần đã khuyên can, nhưng Đức-vua vẫn không 
chịu nghe, không chịu từ bỏ ăn món thịt người trong mỗi 
bữa ăn hằng ngày. Cho nên, chúng thần đành phải mời 
Đức-vua rời khỏi cung điện, ra khỏi kinh-thành này, ra 
khỏi đất nước này, đế cho dân chúng được sổng an lành. 

Nay, nghe tin Đức-vua Brahmadatta ngự trở lại kinh- 
thành, chúng thần lo sợ. Cho nên, Đức-vua hỉện-tạỉ 
truyền lệnh đóng cửa thành lại. Kính tâu Đại-vương. 

Nghe các quan tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 
truyền bảo rằng: 

- Này các quan! Nay, các ngươi không còn phải lo sợ 
Đức-vua Brahmadatta sẽ tạo ác-nghiệp giết người ăn 
thịt như vậy nữa, bởi vì Trẫm đã thuyết phục được Đức- 
vua Brahmadatta từ bỏ ăn món thịt người rồi. Bây giờ, 
Đức-vua Brahmadatta đã thức tỉnh, biết phục thiện, trở 
thành Đức-vua thiện-trỉ có giới hạnh trong sạch. 

Từ nay về sau, Đức-vua Brahmadatta chắc chan sẽ 
không bao giờ gây tai hoạ đến cho bất cứ một ai nữa. 

Vậy, các ngươi hãy nên tôn kính Đức-vua Brahmadatta. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo Đức-vua 
Bãranasĩ là Thái-tử con của Đức-vua Brahmadatta rằng: 
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- Này Thái-tử! Bôn phận làm con phải biêt tôn kính, 
biết lo phụng dưỡng mẹ cha. Neu những người con nào 
không biết tôn kỉnh, không biết lo phụng dưỡng mẹ cha 
thì sau khi những người con ấy chết, chắc chắn ác- 
nghiệp ẩy sẽ cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trong cõi ác-gỉớỉ: 
địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh. 

Nếu những người con nào biết tôn kỉnh, biết lo phụng 
dưỡng mẹ cha, thì sau khi những người con ẩy chết, đại- 
thiện-nghiệp ẩy sẽ có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cõi thiện-giới: cõi người hoặc cõi trời dục-gỉớỉ, 
hưởng mọi sự an-lạc trong cõi thiện-giới ẩy. 

- Này Thái-tử! Ngươi là con của Đức-vua Brahma- 
datta, ngươi phải có bôn phận biết tôn kỉnh, biết lo 
phụng dưỡng Đức-Phụ-vương của ngươi một cách cung 
kỉnh. Ngươi hãy nên cổ gang làm tròn bôn phận người 
con đổi với Đức-Phụ-vương và Mau-hậu của ngươi. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo vị quan Thừa- 
tuớng KãỊahatthi rằng: 

- Này KãỊahatthi! Khanh là bạn của Đức-vua Brahma- 
datta, Đức-vua Brahmadatta đã phong cho khanh địa vị 
quan Thừa-tướng trong triều. 

Vậy, khanh phải nên phục vụ đem lại sự lợi ích, sự 
an-lạc đến Đức-vua Brahmadatta và đất nước Kãsi này. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền bảo Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua Brahmadatta rằng: 

- Này Chánh-cung Hoàng-hậu! Bà xuất thân từ hoàng 
tộc, và được phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu 
của Đức-vua Brahmadatta, đã sinh hạ Thái-tử, các 
hoàng-tử, các công-chúa. 

Vậy, Bà cũng phải nên có bổn phận phục vụ, đem lại 
sự lợi ích, sự an-lạc đến Đức-vua Brahmadatta. 
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Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền dạy bài kệ rằng: 

Đức-vua thẳng người không nên thẳng (chiếm ngôi 
của Đức-Phụ-vương), thì không xứng danh là Vua. 
Bạn thẳng bạn của mình (lừa bạn), thì không gọi là 
người bạn tốt. 

Vợ không biết tôn trọng chồng (coi thường chồng), thì 
không gọi là vợ hiền. 

Con không lo phụng dưỡng mẹ cha, thì không gọi là 
người con chỉ hiếu. 

Trong cuộc hội họp, nếu không có bậc thiện-trỉ, thì 
không gọi là cuộc hội họp hợp pháp. 

Người nào không nói đúng chánh-pháp, thì không gọi 
là bậc thiện-trỉ. 

Bậc nào diệt được tham, sân, si, rồi thuyết dạy đúng 
theo chánh-pháp, thì bậc ẩy được gọi là bậc thiện-trỉ. 
Bậc thiện-trỉ nào ngồi chung với các hàng thiếu trí, 
nếu bậc thiện-tri ẩy không phát biếu, thì không biết 
bậc ẩy là bậc thiện-tri. 

Bậc thiện-trỉ ấy thuyết pháp Niết Bàn bất tử, thì mới 
biết bậc ấy là bậc Đạỉ-thỉện-trỉ. 

Bậc thiện-trỉ thuyết dạy chánh-pháp rõ ràng. 

Bậc thiện-trỉ thường tán dương ca tụng chánh-pháp 
của bậc Đại-thiện-trí. 

Chư Đại-thiện-tri nói lời thiện ngôn là lá cờ chánh- 
pháp của chư Đại-thiện-trỉ. 

Lắng nghe Đức-vua Bồ-tát Sutasoma thuyết pháp xong, 
Đức-vua Bãranasĩ, Thừa-tuớng KãỊahatthi, Chánh-cung 
Hoàng-hậu, các quan trong triều, ... đều phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan hỷ, rồi bàn bạc với nhau tổ chức 
đại lễ đón ruớc Đức-vua Brahmadatta ngự vào cung điện. 

Đức-vua Bãranasĩ liền truyền lệnh các quan vãn võ, 
các tuớng lĩnh chuẩn bị các đoàn binh, truyền lệnh dân 
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chúng trong kinh-thành không nên lo sợ nữa. Vì hiện-tại 
Đức-vua Brahmadatta là Đức-vua có giới hạnh tốt, thực- 
hành thiện-pháp. Vì vậy, các bá quan văn võ, các tuớng 
sĩ, các đoàn binh, toàn thể dân chúng trong kinh-thành 
và ngoại thảnh cùng nhau hội họp làm đại lễ đón ruớc 
Đức-vua Brahmadatta ngự vào cung điện. 

Ngay khi ấy, đại lễ đón ruớc bắt đầu, Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma ngự đi dẫn đầu, Đức-vua Bãranasĩ, bá quan 
văn võ, các kha nh tuớng sĩ, các đoàn binh cùng dân 
chúng theo sau đến đón ruớc Đức-vua Brahmadatta tại 
ngoài kinh-thảnh. 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền gọi nguời thợ sửa râu 
tóc cho Đức-vua Brahmadatta, mặc vuơng phục, rồi thỉnh 
Đức-vua ngự lên voi báu, ruớc vào kinh-thành Bãranasĩ. 

Đốn cung điện, thỉnh Đức-vua Brahmadatta ngự lên 
ngai vàng. Đại lễ đăng quang trọng thể suy tôn Đức-vua 
Brahmadatta lên ngôi vua trở lại, có sự hiện diện chứng 
minh chủ trì của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma và 101 Đức- 
vua trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu. Mọi nguời đều 
tán duơng ca tụng Đức-vua Bồ-tát Sutasoma rằng: 

- Đại-vương Sutasoma đã thuyết phục được tên sát 
nhân Porisãda biết phục thiện, từ bỏ mọi ảc-nghiệp, tạo 
mọi đại-thiện-nghiệp, trở lại Đức-vua Brahmadatta cỏ 
giới hạnh trong sạch, hành thiện-pháp, rồi làm lễ đăng 
quang lên ngôi vua như xưa. 

Đức-vua Brahmadatta truyền lệnh làm lễ thiết đãi 
Đức-vua Bồ-tát Sutasoma cùng 101 Đức-vua trong toàn 
cõi Nam-thiện-bộ-châu trong tình bằng hữu thân thiện. 
Các nuớc trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu đều gửi sứ 
giả đến tham dự lễ đăng quang của Đức-vua Brahma- 
datta lên ngôi vua trở lại, đồng thời thỉnh 101 Đức-vua 
của họ ngự trở về cố quốc. 
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Đức-vua Bô-tát Sutasoma cùng Đức-vua Brahmadatta 
làm lễ tiễn đưa 101 Đức-vua. Riêng Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma vẫn còn ở lại kinh-thành Bãranasĩ thêm 1 
tháng nữa, để thuyết pháp tế độ các quan trong triều, 
những người trong hoàng gia, toàn thể dân chúng trong 
kinh-thành và ngoài kinh-thành, đặc biệt với Đức-vua 
Brahmadatta rằng: 

- Này Đạỉ-vương Brahmadatta, bạn thân mến! Bạn 
không nên dế duôi, nên cổ gắng tạo mọi phước-thiện, 
nên lập 5 trại đế bo-thỉ: 4 trại bo-thỉ tại 4 cửa thành và 
1 trại tại trước cung điện. Hằng ngày, bạn nên làm 
phước bo-thỉ đến mọi người nghèo kho, thiếu thon đói 
khố, nên thực-hành nghiêm chỉnh 10 pháp-hành của 
Đức-vua. Bạn không nên có tâm thiên vị đối với các 
người trong hoàng tộc, các quan, các quân lỉnh, và toàn 
thế dân chúng trong nước. 

Một tháng sau, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma từ giã Đức- 
vua Brahmadatta ngự trở về kinh-thành Indapatta. Đức- 
vua Brahmadatta tiễn đưa Đức-vua Bồ-tát Sutasoma với 
lòng tôn kính và tri ân sâu sắc. 

Đức-Vua Bồ-Tát Ngự Trở về Kinh-Thành Indapatta 

Kinh-thành Indapatta được trang hoàng lộng lẫy, các 
quan văn võ, các đoàn binh, toàn thể dân chúng làm lễ 
đón rước Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự trở về. Khi về 
đến hoàng cung, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự đến đảnh 
lễ vấn an Đức Thái-Thượng-hoàng và Hoàng-Thái-hậu 
trước. Sau đó, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma ngự trở về cung 
điện, ngồi trên ngai vàng, các quan tề tựu đến chầu Đức- 
vua Sutasoma. Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Sutasoma truyền 
bảo các quan trong triều không nên dể duôi, cố gắng 
tinh-tấn tạo mọi phước-thiện, để đem lại sự lợi ích, sự tiến 
hoá, sự an-lạc cho mình và cho mọi chúng-sinh khác. 
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Đức-Vua Brahmadatta Thiện-Trí 

Vâng lời khuyên dạy Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, Đức- 
vua Brahmadatta trị vì đất nuớc bằng thiện-pháp, hồi 
tuởng lại sự việc đã xảy ra: 

“Vị chư-thiên cội cây có nhiều ân-đức đổi với ta, ta 
phải nên làm lễ cúng dường đến vị chư-thiên ẩy. ” 

Nghĩ nhu vậy xong, để cúng duờng vị chu-thiên cội 
cây, Đức-vua Brahmadatta truyền lệnh cho san bằng 
vùng xung quanh gốc cây da, đào một hồ nuớc lớn, làm 
đuờng sá đi lại thuận tiện, lập ra một khu dân cu, có 
nhiều dân chúng đến lập nghiệp đông đúc, mọi nguời 
sinh sống phồn thịnh, an-lạc. 

Hằng ngày dân chúng cúng duờng đến vị chu-thiên 
cội cây ấy. Đức-vua Brahmadatta thực-hành theo lời 
khuyên dạy của Đức-vua Bồ-tát Sutasoma trị vì đất nuớc 
họp theo thiện-pháp, không dể duôi, cố gắng tinh-tấn tạo 
mọi phuớc-thiện cho đến suốt đời. 

Sau khi Đức-vua Brahmadatta băng hà, đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh lên cõi trời dục-giới 
huởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Sau khi thuyết về tích Mahãsutasomajãtaka xong, 
Đức-Thế-Tôn thuyết bài kệ rằng: 

“Saccavãcam anurakkhanto, cajitvã mama jĩvitam. 

Mocesỉm ekasatam khatthiye, esã me saccapãramĩ. 

Tỉền-kỉếp Như-Lai là Đức-vua Bồ-tát Sutasoma 

Dám hy sinh thân mạng của mình, đế giữ gìn lời hứa 

chân-thật. 

Cứu sống được 101 Đức-vua thoát khỏi chết. 

Đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng 


* Bộ Khu. tatakatthakatha, Nidanakattha, Khu. Cariyapitaka. 
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Của Đức-vua Bô-tát Sutasoma, tiên-kiêp Như-Lai. 

Thuyết về tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama là Đức-vua 
Bồ-tát Sutasoma xong, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy pháp 
chân-lý tứ Thánh-đế, thì một số tỳ-khuu chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn, tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba-la- 
mật và 5 pháp-chủ (indriya): tỉn-pháp-chủ, tấn-pháp- 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của 
mỗi tỳ-khuu. 

Đức-Thế-Tôn truyền rằng: 

- Này chư tỳ-khim, Như-Lai không chỉ tế độ được 
Ahgulimãla, kẻ cướp sát nhân trong kiếp hiện-tại này, 
mà còn tiền-kiếp của Như-Laỉ là Đức-vua Bồ-tát 
Sutasoma đã từng tế độ, thuyết phục được tiền-kiếp của 
Ahgulimãla là kẻ sát nhân Porisãda ăn thịt người, biết 
thức tỉnh, biết phục thiện, rồi trở lại thành Đức-vua 
Brahmadatta có giới hạnh trong sạch, thực-hành các 
thiện-pháp cho đến trọn đời. 

Tích Mahãsutasomajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Tích Mahãsutasomajãtaka này, Đức-vua Bồ-tát Mahã- 
sutasoma là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng trong kiếp quá- 
khứ. Đến khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế 
gian, thì hậu-kiếp của những nhân vật trong tích Mahã- 
sutasomạịãtaka ấy liên quan đến kiếp hiện-tại nhu sau: 

- Vị quan Thừa-tướng KãỊahatthi, nay kiếp hiện-tại 
ìầNgài Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

- Vị thiên-nam cội cây, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đại- 
Trưởng-Lão Mahãkassapa. 

- Đức-vua trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 



216 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 3 


- Vị Bà-la-môn Nanda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Tên sát nhân Porisãda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ahgulimãla. 

- 101 Đức-vua, nay kiếp hiện-tại là các hàng Thánh 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

- Đức-Phụ-vương và Mau-hậu, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phụ-vương Suddhodana và Mau-hậu Mahãmayãdevĩ. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

10 Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Mahãsutasoma, tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh chân-thật Ba- 
La-Mật bậc thượng, rgoài ra còn có chín pháp-hạnh Ba- 
La-Mật khác là phụ cũng đồng thời thành tựu như sau: 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma quyết định hy sinh thân 
mạng để giữ gìn lời hứa hẹn chân thật, đó là pháp-hạnh 
bổ-thi Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma giữ gìn giới trong sạch, đó 
là pháp-hạnh gỉữ-gỉớỉ Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma từ bỏ ngai vàng, từ bỏ 
mọi sự an-lạc của Đức-vua, đó là pháp-hạnh xuẩt-gia 
Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma suy xét đúng đắn sự lợi 
ích của sự giữ gìn lời chân-thật, đó là pháp-hạnh trỉ-tuệ 
Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có sự tinh-tấn luôn luôn 
giữ gìn lời chân thật, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma có đức tính nhẫn-nại chịu 
đựng không phát sinh tâm-sân, đó là pháp-hạnh nhẫn- 
nại Ba-La-Mật. 
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- Đức-vua Bô-tát Sutasoma phát nguyện: “Dù hư 
không bị vỡ, nước biến bị khô cạn,... ” đó là pháp-hạnh 
phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma phát sinh tâm-từ đối với 
tên sát nhân Porisãda, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Sutasoma giữ tâm bình thản trước sự 
chết, ... đó là phảp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ cũng đồng thời thành 
tựu cùng với pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng. 

Nhận Xét về Tích Đức-Vua Bồ-Tát Mahãsutasoma 

Đức-vua Bồ-tát Sutasoma, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama tạo pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng 

(Saccaparamatthapãramĩ). 

Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 
10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ, để hỗ trợ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 

Pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật đó là lời nói chân- 
thật (saccavãcã), Đức-Bồ-tát nói như thế nào thì hành 
như thế ẩy, hành như thế nào thì nói như thế ẩy. 

Đức-Bồ-tát tôn trọng giữ gìn lời nói chân-thật hơn cả 
sinh-mạng của mình. Neu Đức-Bồ-tát dám hy sinh thân 
mạng để giữ gìn lời nói chân-thật của mình thì gọi là 

pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật bậc thượng. 

Vậy,lời nói chân-thật có tầm quan trọng như thể nào? 

Lời nói chân-thật được phát sinh từ đại-thiện-tâm 
trong sạch thì lời nói chân-thật ẩy có năng lực tiềm tàng 
rất phi thường. Bậc thiện-trí nói lời chân-thật khiến cho 
người nghe phát sinh đức-tin trong sạch nơi bậc thiện-trí 
ấy, khiến cho kẻ thù phải run sợ, biết thức tỉnh, rồi bỏ 
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ác-nghiệp, tạo đại-thiện-nghiệp, từ bỏ tà-kiên theo 
chánh-kiến như trường họp tên sát nhân Porisãda. 

Lời nói chân-thật còn có khả năng đặc biệt khác như: 

- Làm tan biến chất độc của mũi tên: như trường họp 
Đức-Bồ-tảt Suvannasãma. 

- Làm tan biến nọc rắn độc: như trường họp Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩKanhadĩpayana. 

- Dập tắt được ngọn lửa rừng: như trường họp Đức- 
Bồ-tát chim cút con chưa đi, chưa bay được. 

Cho nên, lời nói chân-thật có năng lực rất phi thường. 

Đức-vua Bồ-tát Mahãsutasoma truyền bảo rằng: 

“Saccam tesam sãdutaram rasãnam... ” 

» » » » 

Lời nói chân-thật là vị cao thượng hơn các thứ vị 
trong đời. 

Sinh-mạng của mình là quý hon tất cả mọi thứ trong 
đời. Cho nên, người ta dám hy sinh của cải tài sản, dám 
hy sinh bộ phận trong thân thể để bảo vệ sinh-mạng. 

Đối với chư Đức-Bồ-tát, nếu khi giữ gìn giới của 
mình cho được trong sạch trọn vẹn, hoặc giữ gìn lời 
chân-thật, v.v...hoặc tạo pháp-hạnh ba-la-mật bậc 
thượng nào, thì chư Đức-Bồ-tát ấy dám hy sinh thân 
mạng của mình, để cho thành tựu pháp-hạnh ba-la-mật 
bậc thượng ấy, bởi vì, sinh-mạng của mình tuy là quý 
nhất, nhưng chỉ quý trong một kiếp ấy mà thôi. 

Đến khi chết, sinh-mạng này không còn nữa. Còn giữ 
gìn giới của mình trong sạch đó là pháp-hạnh giữ-giới 
ba-la-mật hoặc giữ gìn lời nói chân-thật đó là phảp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, v.v... là các pháp-hạnh ba-la- 
mật làm nhân duyên hỗ trợ để chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 
Nỉết-bàn, để trở thảnh Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác, hoặc 
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trở thảnh Đức-Phật Độc-Giác, hoặc trở thảnh bậc thánh 
thanh-văn-giác thì cao thượng hơn biết dường nào! 

Vẩn: Tại sao Đức-vua Brahmadatta ưa thích dùng 
món thịt người nhất, đế trở thành tên sát nhân Porisãda 
ăn thịt người? 

Đáp: Bởi vì tỉền-kỉếp vừa qua của Đức-vua Brahma- 
datta đã từng sinh làm kiếp Dạ-xoa (yakkha) thường ăn 
thịt người. Kiếp Dạ-xoa đã trải qua thời gian lâu dài ăn 
thịt người như vậy, nên vị của thịt người đã tích luỹ in 
sâu trong tâm tưởng gọi rasasahhã: vị tưởng. Cho nên 
trong kiếp hiện-tại, lần đầu tiên Đức-vua Brahmadatta 
khi vừa nếm đến vị của món thịt người, liền có cảm giác 
vị ngon quen thuộc đáng ưa thích nhất của mình. 

Từ đó về sau, trong mỗi bữa ăn không thể thiếu món 
thịt người được. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi của mỗi chúng-sinh đều 
đã tích luỹ vô số ác-nghiệp và vô số đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu ác-nghiệp nào có cơ hội, gặp nghịch-duyên 
(vipatti) thì ác-nghiệp ấy cho quả khổ trực tiếp đến cho 
chúng-sinh ấy, và quả khổ ấy cũng có ảnh hưởng gián 
tiếp đến các chúng-sinh khác gần gũi với chúng-sinh ấy. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp nào có cơ hội, gặp thuận- 
duyên (sampatti) thì đại-thiện-nghiệp ấy cho quả an-lạc 
trực tiếp đến cho chúng-sinh ấy, và quả an-lạc ấy cũng 
có ảnh hưởng gián tiếp đến chúng-sinh khác gần gũi với 
chúng-sinh ấy. 

Vậy, chúng ta không nên gần gũi thân cận với kẻ ác, 
để tránh khỏi ả nh hưởng quả khổ của kẻ ác, và chúng ta 
nên gần gũi thân cận với bậc thiện-trí, để được ảnh 
hưởng quả an-lạc của bậc thiện-trí. 

(Xongpháp-hạnh chân thật ba-la-mật bậc thượng) 
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8- Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật 
(Adhitthãnapãramĩ ) 

Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, 
bậc trung, bậc thượng. 

8.1 - Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Adhitthãnapãramĩ) 

Tích Nimijãtaka (Ni-mi-cha-tá-ká) 

Trong tích Nimijãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp Đức- 
Phật Gotama là Đức-vua Nimi tạo pháp-hạnh phát- 
nguyện ba-la-mật (adhụthãnapãramĩ). 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại vườn xoài thượng 
uyển của Đức-vua Maghadeva, gần kinh-thành Mithilã. 
Ngài thuyết về tích Nimijãtaka này đề cập đến pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc hạ. Tích này được bắt 
nguồn như sau: 

Một hôm, Đức-Thế-Tôn ngự đi cùng với chư tỳ-khưu 
đến vườn xoài thượng uyển ấy vào buổi chiều, đứng 
nhìn thấy phong cảnh hữu tình, muốn thuyết về tiền-kiếp 
của Ngài, nên Ngài mỉm cười. 

Khi ấy, Ngài Trưởng-lão Ãnanda bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, do nguyên nhân nào mà 
Ngài mỉm cười? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Ẵnanda! Phong cảnh này, tiền-kiếp Như-Lai 
sinh làm Đức-vua Maghadevarãja, đã từng thực-hành 
pháp-hành thiền-định. 

Truyền dạy xong như vậy, Đức-Thế-Tôn im lặng. 


1 4ééé« 

Bộ lãtakatthakathã, phân Mahãnipãta, tích Nimijãtakavannanã. 
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Khi ây, chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thê-Tôn thuyêt 
về tiền-kiếp của Ngài. 

Tích Nimijãtaka 

Đức-Thế-Tôn ngồi trên tọa cụ đã trải sẵn, rồi Đức- 
Thế-Tôn thuyết về tích Nimijãtaka, tiền-kiếp của Ngài 
được tóm lược như sau: 

- Này chư tỳ-khưu! Trong thời quá-khứ, Đức-vua Bồ- 
tát tên là Maghadeva, tiền-kiếp của Như-Laỉ ngự tại 
kinh-thành Mithilã, đất nước Videha. 

Khỉ còn là Tháỉ-tử trong thời-kỳ thơ ẩu vui chơi 
khoảng thời gian 84.000 năm. 

Thời-kỳ làm Phó-vương khoảng thời gian 84.000 năm. 

Thời-kỳ làm Đạỉ-vương khoảng thời gian 84.000 năm. 

Một hôm, Đức-vua Bồ-tát Maghadeva truyền bảo vị 
quan sửa tóc, râu rằng: 

- Này khanh! Nếu khỉ nào ngươi thấy trên đầu của 
Trẫm có một sợi tóc bạc thì ngươi hãy tâu cho Trẫm rõ 
ngay khi ẩy. 

Thời gian sau, vị quan sửa tóc thấy một sợi tóc bạc 
trên đầu của Đức-vua Bồ-tát Maghadeva, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, kẻ hạ thần đã thấy một sợi tóc 
bạc trên đầu của Đại-vương rồi. 

Đức-vua Bồ-tát Maghadeva truyền bảo vị quan nhổ 
sợi tóc bạc ấy. Vị quan ấy dùng cái nhíp vàng nhổ sợi 
tóc bạc ẩy, rồi đặt trên bàn tay của Đức-vua. 

Nhìn thấy sợi tóc bạc, Đức-vua Bồ-tát Maghadeva 
suy xét thấy sự già đã đến, rồi sự chết đang chờ phía 
trước, nên Đức-vua Bồ-tát Maghadeva quyết định rằng: 

“Nay là thời-kỳ ta nên đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. ” 
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Đức-vua ban một xóm nhà cho vị quan sửa tóc, đê thu 
thuế nuôi mạng. 

Đức-vua Bồ-tát Maghadeva cho truyền gọi Thái-tử 
đến, rồi truyền bảo rằng: 

- Này hoàng nhi yêu quỷ! Con hãy nên nổi ngôi Phụ- 
vương. Còn Phụ-vương sẽ đi xuất gia. 

Nghe Đức-Phụ-vuong truyền bảo nhu vậy, vị Thái-tử 
tâu hỏi rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, do nguyên nhân nào mà 
Đức-Phụ-vưong đi xuất gia như vậy? 

Đức-vua Bồ-tát Maghadeva truyền bảo rằng: 

- Này hoàng nhi yêu quỷ! Một sợi tóc bạc đã mọc trên 
đầu của Phụ-vương. Vậy, thời trẻ trung của Phụ-vương 
đã đi qua rồi, sự già và sự chết sẽ đến. Cho nên, ngay 
bây giờ, Phụ-vương phải xuất gia trở thành đạo-sĩ, đế 
thực-hành pháp-hành thiền-định. 

Sau đó Đức-vua Bồ-tát Maghadeva truyền lệnh hội 
triều, các quan văn võ tề tựu đông đủ, Đức-vua Bồ-tát 
Maghadeva làm đại lễ đăng quang cho Thái-tử lên nối 
ngôi vua cha. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Maghadeva truyền dạy Đức- 
vua Thái-tử rằng: 

- Này hoàng nhi yêu quỷ! Sau này, khi nào con thấy 
có sợi tóc bạc mọc trên đầu, ngay khi ẩy, con nên truyền 
ngôi lại cho Thái-tử, rồi con cũng phải nên đi xuất gia 
như Phụ-vương vậy. 

Đức-vua Bồ-tát Maghadeva phát nguyện rằng: 

“Xin cho các Đức-vua sau này trong hoàng tộc của 
tôi, khi thấy có sợi tóc bạc mọc trên đầu, ngay khi ẩy, 
truyền ngôi lại cho Thái-tử, rồi đi xuất gia trở thành 
đạo-sĩ như tôi vậy. ” 
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Sau khi phát nguyện xong, Đức-vua Bô-tát Magha- 
deva từ giã kinh-thà nh Mithilã, ngự đi đến vuờn thuợng 
uyển, rồi xuất gia trở thành đạo-sĩ thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề mục tứ vô-lượng-tâm: Niệm rải tâm-từ 
vô lượng đến tất cả chúng-sinh; niệm rải tâm-bi vô 
lượng đến tất cả chúng-sinh; niệm rải tâm-hỷ vô lượng 
đến tất cả chúng-sinh; niệm rải tâm-xả vô lượng đến tất 
cả chúng-sinh, dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, duy trì tuối thọ suốt 84.000 năm. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Maghadeva tịch (chết), đệ 
ngũ thiền sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sẳc- 
giới thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau 
(patỉsandhỉkãla) có đệ ngũ thiền sắc-giới quả-tâm gọi 
là sắc-giới táỉ-sỉnh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận-sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời Quảng-quả thiên (Vehapphalabhũmi) sẳc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh. Chu phạm-thiên ở trên tầng trời này 
có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Đức-Vua Sau Duy Trì Theo Truyền Thống Xuất Gia 

Đức-vua Thái-tử của Đức-vua Maghadeva cũng theo 
truyền thống của Đức-Phụ-vuong, đến khi nào thấy có 
sợi tóc bạc mọc trên đầu, ngay khi ấy cũng truyền ngôi 
báu lại cho Thái-tử, rồi từ giã kinh-thành Mithilã, ngự đi 
vào vuờn thuợng uyển, xuất gia trở thành đạo-sĩ, thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề mục tứ vô-luợng-tâm, 
dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi vị đạo-sĩ ấy tịch (chết), đệ ngũ thiền sẳc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm cho 
quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Quảng-quả thiên 
(Vehapphalabhũmi)... 
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Đê giữ gìn và duy trì theo tmyên thông xuât gia trở 
thành đạo-sĩ theo dòng dõi của hoàng tộc mà Đức-vua 
Bồ-tát Maghadeva đã phát nguyện, cho nên, từ Đức-vua 
này kế tiếp đến Đức-vua kia, hễ khi nào thấy có một sợi 
tóc bạc mọc trên đầu, ngay khi ấy truyền ngôi báu lại 
cho Thái-tử, rồi từ giã kinh-thảnh Mithilã, ngự đi vào 
vuờn thuợng uyển xuất gia trở thảnh đạo-sĩ, thực-hành 
pháp-hành thiền-định với đề mục tứ vô-luợng-tâm dẫn 
đến chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi vị đạo-sĩ ấy tịch (chết), đệ ngũ thiền sẳc-gỉớỉ 
thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm cho 
quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên Quảng-quả-thỉên 
(Vehapphalabhũmi)... 

Để tiếp tục giữ gìn và duy trì theo truyền thống xuất 
gia trở thành đạo-sĩ theo dòng dõi của hoàng tộc mà 
Đức-vua Bồ-tát Maghadeva đã phát nguyện, cho nên, từ 
Đức-vua này đến Đức-vua kia trải qua các đời Đức-vua, 
còn thiếu hai Đức-vua nữa là đủ 84.000 Đức-vua. 

Đức-Bồ-tát phạm-thiên Maghadeva trên cõi trời sắc 
giới phạm-thiên xem xét thấy rằng: 

“Các đời Vua sau kể tiếp trong dòng dõi hoàng tộc 
của mình theo truyền thong xuất gia trở thành đạo-sĩ, 
còn thiếu hai đời nữa là đủ 84.000 Đức-vua. 

Đức-Bồ-tát phạm-thỉên phát sinh đạỉ-thỉện-tâm vô 
cùng hoan hỷ, rồi xem xét tiếp theo truyền thong xuất gia 
trở thành đạo-sĩ theo dòng dõi của hoàng tộc của mình 
này có còn tiếp tục được nữa hay không? 

Đức-Bồ-tát phạm-thiên Maghadeva thấy rõ truyền 
thống này sẽ không có Đức-vua duy trì nữa, nên Đức- 
Bồ-tát phạm-thiên Maghadeva nghĩ rằng: 
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“Ta phải nên giữ gìn duy trì truyền thông xuât gia trở 
thành đạo-sĩ này của ta. ” 

Đức-Bồ-Tát Phạm-Thiên Maghadeva Tái-Sinh 

Nghĩ vậy, Đức-Bồ-tát phạm-thiên Maghadeva chuyển 
kiếp (cuti) chết từ cõi trời sắc-giới phạm-thiên, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh vào lòng Chánh-cung 
Hoàng-hậu của Đức-vua ngự tại kinh-thành Mithilã. 

Tròn đúng 10 tháng, Đức-Bồ-tát đản sinh ra khỏi lòng 
Mau-hậu. Đức-vua cho truyền gọi các bà-la-môn có tài 
xem tuớng tốt vào cung điện, để xem tuớng Thái-tử và 
làm lễ đặt tên Đức-Bồ-tát Thái-tử. 

Các vị Bà-la-môn xem tuớng Đức-Bồ-tát xong, tâu 
lênĐức-vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Tháỉ-tử này sẽ tiếp nổi dòng dõi 
duy trì truyền thong xuất gia trở thành đạo-sĩ của Bệ-hạ, 
bởi vì dòng dõi hoàng tộc của Bệ-hạ là dòng dõi xuất 
gia. Sau Thái-tử này, về sau không còn Đức-vua duy trì 
theo truyền thong xuất gia nữa. 

Nghe các vị Bà-la-môn tâu nhu vậy, Đức-vua suy 
nghĩ rằng: 

“Tháỉ-tử này sẽ tiếp nổi dòng dõi hoàng tộc duy trì 
truyền thong xuất gia của ta, nên Đức-vua đặt tên Thái- 
tử là Nimikumãra: Thái-tử Nimi. ” 

Khi Thái-tử Nimi còn thơ ấu thuờng giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch và trọn vẹn, thọ trì bát-giới uposathasĩla trong 
những ngày giới hàng tháng. 

Một hôm, vị quan sửa tóc, râu tâu Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, nay, cỏ một sợi tóc bạc trên đầu 
của Bệ-hạ. 

Vị quan dùng cây nhíp bằng vàng nhổ sợi tóc bạc đặt 
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trong lòng bàn tay, Đức-vua ban cho vị quan ây xóm nhả 
để thâu thuế, nuôi sống gia đình. 

Nhìn thấy sợi tóc bạc, Đức-Phụ-vương của Đức-Bồ- 
tát Thái-tử Nimi làm đại lễ đãng quang cho Đức-Bồ-tát 
Tháỉ-tửNỉmi lên noi ngôi vua cha. 

Còn Đức-Phụ-vương của Đức-Bồ-tát Thái-tử Nimi từ 
giã kinh-thành Mithilã, ngự đến vuờn thuợng uyển, xuất 
gia trở thảnh đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiền-định, với 
đề mục tứ vô-luợng-tâm, dẫn đến chứng đắc 5 bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm. 

Sau khi vị đạo-sĩ ấy tịch (chết), đệ ngũ thiền sắc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên Quảng-quả thiên 
(Vehapphalabhũmi), ... 

Đức-Vua Bồ-Tát Nimi 

Đức-vua Bồ-tát Nỉmỉ lên ngôi Vua cũng ngự tại kinh- 
thành Mithilã, trị vì đất nuớc Videha. Đức-vua Bồ-tát Nimi 
truyền lệnh xây dựng 5 trại làm phuớc-thiện bố-thí: 4 trại 
tại 4 cửa thành và 1 trại tại giữa kinh-thành Mithilã. 

Mỗi ngày, Đức-vua Bồ-tát Nimi ban mỗi trại 100 
ngàn kahãpana, 5 trại gồm 500 ngàn kahãpana, để các 
quan trong triều lo phận sự làm phuớc-thiện bố-thí cúng 
duờng đến chu Sa-môn, Bà-la-môn, đến cho dân chúng 
nghèo khổ, nguời đi đuờng, v.v... 

Đức-vua Bồ-tát Nimi giữ gìn ngũ-giới trong sạch và 
trọn vẹn, thọ trì bát-giới uposathasĩla trong những ngày 
giới hàng tháng. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi thuờng thuyết pháp giảng dạy 
tất cả mọi nguời nên tạo mọi phuớc-thiện như phước- 
thiện bố-thí đến những người khác, phước-thiện giữ-giới 
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giữ gìn ngũ-giới cho được trong sạch và trọn vẹn, ... nên 
tránh xa mọi ác-nghiệp, nên tạo mọi phước-thiện. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi giảng dạy mọi người tạo mọi 
phước-thiện đó là đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trên cõi trời dục-giới an hưởng mọi sự an-lạc, và 
diễn tả mọi cảnh khổ trong cõi địa-ngục đáng kinh sợ, để 
cho mọi người không dám tạo ác-nghiệp, mà chỉ tạo mọi 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ý và tạo mọi phước- 
thiện mà thôi. 

Phần đông thần dân thiên hạ đều vâng theo lời giáo 
huấn của Đức-vua Bồ-tát Nimi, tạo mọi phước-thiện như 
phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, giữ gìn ngũ- 
giới trong sạch và trọn vẹn, thọ trì bát-giới uposathasĩla 
trong những ngày giới hàng tháng, tránh xa mọi ác- 
nghiệp, cố gắng tinh-tấn mọi phước-thiện, cho nên, sau 
khi những người dân ấy chết, đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, an hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ấy. 

Chư-Thiên Tụ Hội Tại Hội Trường Sudhammã 

Khi tụ hội trong hội trường Sudhammã tại cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, các chư-thiên thường tán dương ca 
tụng ân-đức của Đức-vua Bồ-tát Nimi rằng: 

- Này quý vị! Tất cả chúng ta nương nhờ Đức-vua 
Nimi, nên chúng ta được an hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi trời như thế này! Đức-vua Nimi là Vị Tôn-Sư khả 
kỉnh của chúng ta. Ân-đức Vị Tôn-Sư thật là vô lượng! 

Thuyết về tích Nimyãtaka, Đức-vua Bồ-tát Nimi, 
tiền-kiếp của Ngài, Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khim! Đức-vua Bồ-tát Nimi là bậc đại- 
thiện-trỉ có ỷ nguyện tạo mọi thiện-pháp, đế tạo các 
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pháp-hạnh ba-la-mật của mình đem lại sự lợi ích cho 
mọi người, cho nên, chư-thiên và nhân loại đều tán 
dương ca tụng ân-đức của Đức-vua Bồ-tát Nimi rằng: 

“Thật là phi thường! Đức-vua Bồ-tát Nimỉ là bậc đại- 
thiện-trỉ chưa phải là Đức-Phật mà đã thực-hành các 
phận sự đem lại sự lợi ích, sự tiến hoá, sự an-lạc lâu dài 
đến thần dân thiên hạ trong đất nước Videha như vậy. ” 

Đức-vua Bồ-tát Nimi thọ trì bát-giới uposathasĩla 
trong những ngày giới hàng tháng. Hàng đêm, đến canh 
chót tỉnh dậy, ngồi thực-hành pháp-hành thiền-định, khi 
xả thiền, tư duy rằng: 

“Ta giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn, đã làm 
phước-thiện bo-thỉ đến tất cả mọi người không giới hạn. 

Vậy, quả-báu của phước-thiện bo-thỉ được nhiều hay 
quả-báu củaphảp-hànhphạm-hạnh được nhiều?” 

Đức-vua Bồ-tát Nimi đang phân vân, chưa quyết định 
được. Khi ấy, trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên chỗ ngồi 
của Đức-vua trời Sakka phát nóng, nên Đức-vua trời 
Sakka xem xét biết nguyên nhân từ Đức-vua Bồ-tát Nimi 
tư duy như vậy, cho nên, Đức-vua trời Sakka nghĩ rằng: 

“Ta sẽ hiện xuống cõi người để làm sáng tỏ vẩn đề 
này của Đức-vua Bồ-tát Nimi. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua trời Sakka hiện xuống cõi người, 
làm cho hào quang sáng ngời tỏa khắp nơi chốn của 
Đức-vua Bồ-tát Nimi, làm cho Đức-vua Bồ-tát có cảm 
giác sởn tóc gáy, nên truyền hỏi rằng: 

- Thưa Ngài, Ngài có phải là chư-thiên hay Đức-vua 
trời Sakka mà có hào quang rực rỡ đến như thế, Trẫm 
chưa từng thay bao giờ ? 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Nimi thưa như vậy, Đức-vua 
trời Sakka tâu rằng: 
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- Tâu Đại-vương Nimi, bôn vương là Đức-vua trời 
Sakka đến chầu Đại-vương. 

- Tâu Đại-vương Nimi, Đại-vương không nên có cảm 
giác sởn tóc gáy như vậy. 

- Kỉnh thưa Đại-vương, vẩn đề mà Đại-vương đang 
phân vân, chưa quyết định là thế nào? Thưa Ngài. 

Có cơ hội tốt, nên Đức-vua Bồ-tát Nimi tâu rằng: 

- Tâu Đức-vua trời Sakka, bổn vương xỉn tâu hỏi 
Đức-vua rằng: 

Phước-thiện bổ-thỉ với pháp-hành phạm-hạnh, trong 
2 pháp này, pháp nào có quả-báu nhiều hơn? 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Nimi tâu hỏi nhu vậy, Đức-vua 
trời Sakka thấy rõ, biết rõ quả-báu của pháp-hành phạm- 
hạnh, nên giải đáp rằng: 

- Tâu Đại-vương Nimi, 

* Người nào có giới trong sạch, tạo phước-thỉện bổ- 
thỉ. Sau khi người ẩy chết, đại-thiện-nghiệp bo-thỉ có cơ 
hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện dục-gỉớỉ 
là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới. 

* Người nào thực-hành pháp-hành phạm-hạnh bậc hạ 
là tránh xa sự hành-dâm. Sau khi người ấy chết, đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
dòng họ hoàng tộc. 

* Hành-giả nào thực-hành pháp-hành phạm-hạnh bậc 
trung là thực-hành pháp-hành thiền-định đạt đến cận- 
định (upacãrasamãdhi). Sau khi hành-giả ẩy chết, đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
chư-thiên trên các cõi trời dục-gỉớỉ. 

* Hành-gỉả nào thực-hành pháp-hành phạm-hạnh bậc 
thượng là thực-hành pháp-hành thiền-định có khả năng 
chứng đắc 4 bậc thiền sẳc-giới thiện-tãm và 4 bậc thiền 
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vô-săc-giới thiện-tâm. Sau khỉ hành-giả ây chêt, chăc 
chắn sẳc-giới thiện-nghiệp hoặc vô-sẳc-giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời sẳc-giới phạm-thiên hoặc vô-sẳc- 
giới phạm-thiên tuỳ theo sẳc-giới quả-tâm hoặc vô-sẳc- 
giới quả-tâm của hành-gỉả ẩy. 

Đức-vua trời Sakka tâu với Đức-vua Bồ-tát Nimi rằng: 

- Tâu Đức-vua Nimi, như vậy, pháp-hành phạm-hạnh 
có quả-báu nhiều hon phước-thiện bổ-thí gấp trăm lần, 
gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn lần, gấp vô so lần. 

Mặc dù vậy, kỉnh xỉn Đại-vưong vẫn nên thực-hành 
phước-thiện bo-thỉ và phảp-hành phạm-hạnh. 

Sau khi tâu nhu vậy, Đức-vua trời Sakka xin phép cáo 
biệt Đức-vua Bồ-tát Nimi, ngự trở về cung trời Tam- 
thập-tam-thiên. 

Trong Phật-giáo này, 

* Nếu tỳ-khưu nào có giới hạnh trong sạch, mong 
muốn sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời dục-gỉớỉ nào 
thì vị tỳ-khưu ẩy được gọi là thực-hành phạm-hạnh bậc 
hạ, bởi vì có tác-ỷ trong đại-thiện-tâm bậc hạ. 

Sau khỉ vị tỳ-khưu ẩy chết, đạỉ-thiện-nghỉệp gỉữ-gỉớỉ 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam trong cõi trời dục-gỉớỉ ẩy theo ỷ nguyện. 

* Nếu tỳ-khưu hành-giả nào có giới hạnh trong sạch 
làm nơi nương nhờ, rồi thực-hành pháp-hành thiền-định 
có khả năng dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc-giới 
thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, thì vị tỳ- 
khuru ẩy được gọi là thực-hành phạm-hạnh bậc trung, 
bởi vì có tác-ỷ bậc trung. 

Sau khỉ vị tỳ-khưu ấy chết, chẳc chắn sẳc-gỉớỉ thiện- 
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nghiệp hoặc vô-săc-giới thiện-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh 
kiếp kế-tiếp trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên hoặc trên 
tầng trời vô-sẳc-giới phạm-thiên tuỳ theo sẳc-giới quả- 
tâm hoặc vô-sẳc-giới quả-tâm của hành-giả ấy. 

* Nếu vị tỳ-khưu hành-giả nào có giới hạnh trong 
sạch làm nơi nương nhờ, rồi thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và 

Niết-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán, thì vị tỳ-khưu 
ẩy được gọi là thực-hành phạm-hạnh bậc thượng. 

Bậc Thánh A-ra-hán hết tuổi thọ đồng thời tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉới. 


Đức-Vua Tròi Sakka Tại Hội Trường Sudhamma 

Đức-vua trời Sakka ngự đến hội trường Sudhammã, 
nơi có số đông chư-thiên đang tụ hội. 

Nhìn thấy Đức-vua trời Sakka, chư-thiên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương, Đức Thiên-vương từ 
đâu ngự trở về. 

Đức-vua trời Sakka truyền bảo rằng: 

- Này chư vị! Điều phân vân phát sinh lên đổi với 
Đức-vua Nimi ngự tại kinh-thành Mithilã, nên Trẫm đã 
xuất hiện ngự đến tại nơi ẩy, đến chầu Đức-vua Nimi, đế 
làm sáng tỏ vẩn đề ẩy xong, rồi Trẫm ngự trở về đây. 

Nhân cơ hội ấy, Đức-vua trời Sakka truyền bảo toàn 
thể chư-thiên đang tụ hội tại hội trường rằng: 

- Này chư vị! Chư vị hãy lẳng nghe Trẫm giảng giải 
thiện-phảp bậc thấp, thiện-pháp bậc cao trong cõi người 
như sau: 

* Thiện-phảp bổ-thi dù nhiều đến bao nhiêu cũng gọi 
là thiện-pháp bậc thấp. 



232 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 3 


* Thiện-pháp giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn gọi 
là thiện-pháp bậc trung, v.v... 

Đức-vua Nimi ngự tại kinh-thành Mithilã, trị vì đất 
nước Videha, là bậc đại-thiện-trỉ. Hằng ngày, Đức-vua 
Nimi đã xuất ra một sổ tiền lớn đế làm phước-thiện bổ- 
thỉ cúng dường đến chư Sa-môn, Bà-la-môn, bổ-thỉ đến 
cho mọi người nghèo khô, v.v... 

Khỉ Đức-vua Nimi đang tạo phước-thỉện bổ-thỉ như 
vậy, phát sinh điều phân vân rằng: 

“Phước-thiện bo-thỉ và pháp-hành phạm-hạnh, trong 
2 pháp này, pháp nào có quả báu nhiều hon? ” 

- Này chư vị! Trẫm đã tâu với Đức-vua Nimi, làm 
sáng tỏ điều phân vân ẩy rằng: 

-“Tâu Đạỉ-vưong Nimi, pháp-hành phạm-hạnh có 
quả báu nhiều hơn phước-thiện bo-thỉ gấp trăm lần, gấp 
ngàn lần, gấp trăm ngàn lần, gấp vô số lần,...” 

Đức-vua trời Sakka tán dương ca tụng Đức-vua Bồ-tát 
Nimi thật sự là bậc đại-thiện-trí trong thế gian này. 

Nghe Đức-vua trời Sakka tán dương ca tụng Đức-vua 
Bồ-tát Nimi như vậy, nhóm chư-thiên mong muốn diện 
kiến Đức-vua Bồ-tát Nimi, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương, Đức-vua Nimi là vị 
Tôn-Sư của chúng thần, tiền-kiếp của chúng thần là dân 
chúng của đất nước Videha, đã vâng lời giáo huấn và 
thực-hành theo lời khuyên dạy của Đức-vua, do nương 
nhờ nơi Đức-vua, nên chúng thần được sinh lên cõi trời 
này, được an hưởng mọi sự an-lạc như thế này. Cho nên, 
chúng thần mong ước được diện kiến Đức-vua Nimi. 

- Muôn tâu Đức Thiên-vương, chúng thần kính xin 
Đức Thiên-vương thỉnh Đức-vua Nimi ngự lên tại hội 
trường Sudhammã này, đế chúng thần có được cơ hội tốt 
diện kiến vị Tôn-Sư của chúng thần. 
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Nghe lời tâu thỉnh câu của nhóm chu-thiên đông đảo 
ấy, nên Đức-vua trời Sakka chuẩn tấu. 

Đức-vua trời Sakka truyền lệnh vị thiên-nam đánh xe 
Mãtali rằng: 

- Này Mãtali! Ngươi hãy đem cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha xuất hiện xuống kinh-thành Mithilã, đến cung điện 
kỉnh thỉnh Đức-vua Nimi ngự lên hội trường Sudhammã. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua trời Sakka, vị thiên-nam 
Mãtali đá nh cỗ xe trời Vej ayantaratha cài 1000 con ngựa 
báu Sindhava xuất hiện trên bầu trời nơi kinh-thành 
Mithilã nhằm vào ngày rằm á nh trăng sáng tỏ. 

Khi ấy, Đức-vua Bồ-tát Nimi đang thọ trì bát-giới 
uposathasĩla trong ngày rằm, ngự tại lâu đài tiếp khách 
cùng với các quan trong triều ngồi xung quanh suy xét 
về bát-giới uposathasĩla. 

Trên bầu trời, có một mặt trăng tròn chiếu sáng và có 
cỗ xe trời Vejayantaratha cũng tỏa sáng giữa không trung. 

Trong kinh-thành Mithilã, dân chúng nhìn lên không 
trung, thấy hiện tuợng lạ thuờng nhu vậy, nên bảo rằng: 

“Hôm nay, trên không trung có 2 mặt trăng chiếu 
sáng”, nhung khi cỗ xe trời Vejayantaratha hiện đến 
gần, thì mọi nguời bảo nhau rằng: 

- Này quý vị! Không phải mặt trăng thứ hai mà là một 
cỗ xe trời. Chắc chắn Đức-vua trời Sakka truyền đem cỗ 
xe trời này rước Đức-vua Nimi của chúng ta. cỗ xe trời 
này thật là xứng đảng với Đức-vua của chúng ta, nên 
mọi người đều phát sinh tâm hoan hỷ. 

Thỉnh Đức-Vua Bồ-Tát Nimi Ngự Lên Cõi Tròi 

Khi ấy, vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời 
Vejayantaratha dừng truớc cửa lâu đài mà Đức-vua Bồ- 
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tát Nimi đang ngự cùng với các quan trong triêu, vị thiên- 
nam Mãtali đến chầu Đức-vua Bồ-tát Nimi, tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương cao thượng, kỉnh thỉnh Đại- 
vương ngự lên cỗ xe trời Vejayantaratha này, hạ thần sẽ 
đưa Đại-vương ngự lên giảng đường Sudhammã, trên 
cung trời Tam-thập-tam-thiên, bởi vì tại nơi ẩy, Đức-vua 
trời Sakka cùng nhóm chư-thiên đông đảo đang ngồi chờ 
đợi mong muốn diện kiến Đại-vương. 

Nghe vị thiên-nam Mãtali tâu nhu vậy, Đức-vua Bồ- 
tát Nimi nghĩ rằng: “Ta sẽ ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên mà ta chưa đến. ” 

Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo các quan cùng các 
nguời vuơng gia trong hoàng tộc rằng: 

- Này các khanh! Trẫm ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên trong thời gian không lâu. Các khanh không 
nên dế duôi, hãy nên co gang tinh-tẩn thực-hành mọi 
thiện-pháp. 

Sau khi truyền bảo xong, Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự 
lên ngồi trên cỗ xe trời Vejayantaratha, vị thiên-nam 
Mãtali tâu Đức-vua Bồ-tát Nimi rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, có 2 con đường: 

Một đường, Đạỉ-vương có thể nhìn thấy các cõi địa- 
ngục là nơi mà các chúng-sinh đang phải chịu quả kho 
của ác-nghiệp mà họ đã tạo trong tiền-kiếp. 

Và một đường, Đạỉ-vương có thể nhìn thấy các lâu 
đài là nơi mà các chư-thiên đang an hưởng quả an-lạc 
của đại-thiện-nghiệp mà họ đã tạo trong tiền-kiếp. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, Đạỉ-vương muốn 
cho hạ thần đưa Đạỉ-vương ngự theo con đường nào? 

Nghe vị thiên-nam Mãtali tâu nhu vậy, Đức-vua Bồ- 
tát N imi nghĩ rằng: 
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“Ta muôn ngự đi cả 2 đường, đê nhìn thây các cõi 
địa-ngục và các lâu đài của 2 loại chúng-sinh ẩy. ” 

Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Trẫm muốn đi cả 2 đường: 
Một đường, đế Trẫm nhìn thay các cõi địa-ngục là nơi 
mà các chúng-sinh đang phải chịu quả khố của ảc- 
nghiệp mà họ đã tạo trong tiền-kiếp. 

Và một đường, để Trẫm nhìn thấy các lâu đài là nơi 
mà các chư-thiên đang an hưởng quả an-lạc của thiện- 
nghiệp mà họ đã tạo trong tiền-kiếp. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền bảo như vậy, vị 
thiên-nam tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương cao thượng, trong 2 đường ẩy, 
Đại-vương muốn ngự theo đi đường nào trước. 

- Này thỉên-nam Mãtali! Trước tiên, Trẫm muốn nhìn 
thấy các cõi địa-ngục là nơi mà các chúng-sinh đang 
chịu quả khô của ác-nghiệp của họ. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua Bồ-tát Nimi, vị thiên- 
nam Mãtali đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi xem các 
cõi địa-ngục trước. 

* Con Đường Đen Các Cõi Địa-Ngục 

Con Sông Vetaranĩ 

Vị thiên-nam Mãtali đá nh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đến con sông Vetaranĩ, 
nhìn thấy các chúa địa-ngục cầm khí giới như mã tấu, 
gươm, búa, cây lao, cây chĩa ba, v.v... cháy đỏ rực đâm, 
chém các chúng-sinh địa-ngục ở bờ sông ấy. Các chúng- 
sinh địa-ngục ấy chịu không nổi, rơi xuống dòng sông 
Vetaranĩ. 
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Trong dòng sông Vetaranĩ này nước nóng sôi sùng 
sục, có đầy những lưỡi cưa răng nhọn như mũi giáo bén 
nhọn, nóng cháy rực cắt các chúng-sinh địa-ngục ấy 
thành đoạn lớn nhỏ. Chúng-sinh địa-ngục chết rồi, liền 
hóa-sinh trở lại kéo dài suốt thời gian lâu dài. 

Các chúng-sinh địa-ngục này bị các lưỡi giáo nóng đỏ 
đâm thủng thân hình, rơi xuống nước sông Vetaranĩ 
đụng những lá sen sắc bén, nóng đỏ cắt thân hình chúng- 
sinh ấy ra thành đoạn lớn nhỏ đau khổ. Chúng-sinh địa- 
ngục chết rồi, liền hóa-sinh trở lại kéo dài suốt thời gian 
lâu dài cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Các chúng-sinh địa-ngục này chìm xuống dưới nước 
nóng sôi và cay, bị các lưỡi cưa sắc bén cắt đứt ra từng 
đoạn lớn nhỏ, chịu bao nhiêu nỗi đau khổ, chết rồi, liền 
hóa-sinh trở lại kéo dài suốt thời gian lâu dài cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Các chúng-sinh địa-ngục này rơi xuống dưới nước 
nóng sôi, đôi khi trôi theo dòng nước, đôi khi trôi ngược 
dòng nước. Các chúa địa-ngục đứng trên bờ bắn mũi tên 
đâm chúng-sinh ấy, hoặc đâm bằng cây giáo, hoặc 
phóng lao đâm chúng-sinh ấy, ... Chúng-sinh địa-ngục 
này phải chịu bao nỗi khổ không sao kể xiết được. 

Các chúa địa-ngục dùng câu móc chúng-sinh ấy lên 
nằm trên tấm sắt nóng cháy đỏ, cầm thỏi sắt nóng cháy 
đỏ bỏ vào miệng chúng-sinh ấy, ... 

Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúng-sinh địa- 
ngục phải chịu bao nhiêu những nỗi khổ như vậy, cảm 
thấy đáng kinh sợ, nên truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Các chúng-sinh địa-ngục 
trong dòng sông Vetaranĩ phải chịu bao nhiêu nỗi khố 
do bị hành hạ như vậy. Do tiền-kiếp của họ đã tạo ác- 
nghiệp như thế nào? 
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Vị thiên-nam Matali thây rõ, biêt rõ quả khô của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kỉếp của các 
chúng-sinh địa-ngục ẩy, khi còn trên cõi người, là những 
người có quyền lực, đánh đập, hành hạ những người yếu 
thế, tạo ác-nghiệp như vậy. 

Sau khỉ những người ấy chết, ác-nghiệp ẩy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm những chúng-sinh cõi 
địa-ngục trong con sông Vetaranĩ này, phải chịu quả 
khô của ác-nghiệp của họ như vậy. 

Chúng-Sinh Địa-Ngục Bị Ăn Thịt 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đua Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các đàn chó dữ, các 
bầy chim dữ,... cắn xé ăn thịt thân thể các chúng-sinh 
địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tuợng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Các đàn chó đỏ, chó đốm to 
bằng con voi chạy đuối theo cắn xẻ ăn thịt chúng-sinh 
địa-ngục ẩy, chỉ còn bộ xương; bầy kên kên mỏ như sắt 
nhọn lớn bằng cỗ xe bò, bầy kên kên mo làm vỡ nát 
xương, đế ăn tủy xương; bầy diều hâu mỏ như sắt đáng 
sợ cắn xé ăn thịt chúng-sinh địa-ngục, ... 

Những chúng-sinh địa-ngục ẩy bị ẫn thịt như vậy. Do 
tiền-kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương cao thượng, tỉền-kỉếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người có 
tỉnh keo kiệt, bủn xỉn trong của cải của mình, không chịu 
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làm phước-thiện bô-thí đên cho người khác, thường hay 
mắng nhiếc các Sa-môn, Bà-la-môn có giới đức trong 
sạch, đã tạo ác-nghiệp như vậy. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghỉệp ẩy cho quả 
tái-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
địa-ngục bị ăn thịt, phải chịu bao nỗi quả kho của ác- 
nghiệp của họ như vậy. 

Chúng-Sinh Địa-Ngục Bị Hành Hạ 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục đang bị cháy đỏ đi đạp trên tấm sắt nóng cháy 
rực dài 9 do-tuần, các chúa địa-ngục đuổi theo kịp, đánh 
đôi chân các chúng-sinh địa-ngục ấy bằng cây sắt cháy 
đỏ rực như cây thốt nốt, làm cho chúng-sinh địa-ngục 
ngã quỵ, rồi đánh đập chúng-sinh ấy tan xương nát thịt. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
bị cháy đỏ đi đạp trên tẩm sắt nóng cháy rực, và các 
chúa địa-ngục đuối theo đánh bằng cây sắt nóng cháy 
rực, làm tan xương nát thịt. 

Những chúng-sinh địa-ngục bị đảnh như vậy. Do tiền- 
kiểp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
hay làm kho, hành hạ, mắng chửi những người đàn ông, 
đàn bà vô tội có giới hạnh trong sạch, có thiện pháp. 

Sau khỉ những người ẩy chết, ác-nghỉệp ẩy cho quả 
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táỉ-sỉnh kiêp sau hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
địa-ngục bị đánh đập tan xương nát thịt, phải chịu bao 
nỗi quả kho của ác-nghiệp của họ như vậy. 

Chúa Địa-Ngục Hành Hạ Chúng-Sinh Địa-Ngục 

Vị thiên-nam Mãtali đá nh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúa địa-ngục 
đâm các chúng-sinh địa-ngục bằng khí giới cháy đỏ, các 
chúng-sinh địa-ngục rơi xuống hầm lửa than hồng đến 
eo, chúa địa-ngục múc lửa than hồng đổ trên đầu của các 
chúng-sinh địa-ngục ấy. Các chúng-sinh ấy bị thiêu nóng 
nên thân hình quằn quại, khóc la thảm thiết. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Các chúng-sinh địa-ngục 
đang quằn quại, khóc la thảm thiết trong hầm than hồng 
đỏ rực, vì sức nóng kinh khủng ẩy. 

Những chúng-sinh địa-ngục bị thiêu đốt nóng như vậy. 
Do tiền-kiếp của họ đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
trong ban vận động gom góp tiền bạc của các thỉ-chủ có 
đức-tin trong sạch, đế làm đại lễ phước-thiện bo-thỉ 
cúng dường đến chư Sa-môn, Bà-la-môn, hoặc đế xây 
dựng chùa, tháp, hoặc đế cứu trợ những người nghèo 
kho, v.v... Nhimg các người ẩy đem sử dụng số tiền bạc 
ấy theo ý của mình, không theo tảc-ỷ trong đại-thiện-tâm 
trong sạch của thỉ-chủ, hoặc lẩy bớt so tiền ẩy sử dụng 
riêng cho mình, rồi làm số sách giả chi tiêu vào công 
việc này, vào công việc kia làm hết số tiền ấy. 
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Sau khi những người ây chêt, ác-nghiệp lừa dôi ây 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng- 
sinh trong cõi địa-ngục hầm than hồng, bị chúa địa-ngục 
hành hạ, phải chịu bao nỗi quả kho của ác-nghiệp của 
họ như vậy. 

Địa-Ngục Nồi Đồng Sôi (Lohakumbhĩ) 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục nắm đôi chân đưa lên, cái 
đầu chúc xuống ném vào địa-ngục nồi đồng sôi. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
chúa địa-ngục nắm đôi chân ném vào địa-ngục nồi đồng 
sôi chịu nóng thiêu như vậy. Do tiền-kiếp của họ đã tạo 
ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
hay chê trách, mắng nhiếc chư Sa-môn, Bà-la-môn có 
giới hạnh trong sạch, thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Sau khi những người ẩy chết, khẩu ác-nghiệp ẩy cho 
quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
địa-ngục bị chúa địa-ngục nắm đôi chân ném vào địa- 
ngục nồi đồng sôi, phải chịu bao nỗi quả khố của ảc- 
nghiệp của họ như vậy. 

Địa-Ngục Nước Đồng Sôi 

Vị thiên-nam Mãtali đá nh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy các chúa địa-ngục 
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dùng sợi dây săt nóng cháy đỏ cột cô các chúng-sinh địa- 
ngục đưa lên, chặt cái cổ, cái đầu còn dính ở sợi dây sắt, 
rồi ném thân mình chúng-sinh địa-ngục vào địa-ngục 
nước đồng sôi, thì cái đầu mọc trở lại ngay trên cái cổ 
thân mình chúng-sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Các chúa địa-ngục dùng sợi 
dây sắt nóng chảy đỏ cột cô các chúng-sinh địa-ngục 
đưa lên, chặt cái co, cái đầu còn dính ở sợi dây sắt, rồi 
ném thân mình chúng-sinh địa-ngục vào địa-ngục nước 
đồng sôi, thì cải đầu mọc trở lại ngay trên cái cô thân 
mình chúng-sinh địa-ngục ẩy như vậy. Do tiền-kiếp của 
các chúng-sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
làm nghề bắt chim chặt đầu, chặt cánh, làm thịt ăn, đem 
bán thịt cho người khác. 

Sau khỉ những người ẩy chết, ác-nghỉệp sát-sinh ẩy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng- 
sinh cõi địa-ngục bị chúa địa-ngục dùng sợi dây sắt 
nóng cháy đỏ cột co, chặt đầu, ném thân mình chúng- 
sinh địa-ngục vào địa-ngục nước đồng sôi, phải chịu 
bao nỗi quả kho của ác-nghiệp của họ như vậy. 

Chúng-Sinh Địa-Ngục Khát Nước 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy con sông nước chảy 
bình thường, những chúng-sinh địa-ngục sống trong hầm 
sắt cháy đỏ rực nên khát nước không sao chịu đựng nổi, 
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bởi vì sức nóng của tâm săt cháy đỏ rực, nên đi xuông 
con sông ấy, ngay tức thì con sông bốc lửa lên, nước 
sông trở thảnh trấu và lá khô bốc cháy. Chúng-sinh địa- 
ngục khát nước không sao chịu đựng được, nên nuốt trấu 
và lá cây cháy đỏ thay cho nước, làm cho chúng-sinh 
địa-ngục đau khổ, khóc than thảm thiết. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Các chúng-sinh địa-ngục 
khát nước không sao chịu đựng noi, nên đi xuống con 
sông, nước sông trở thành trẩu và lá khô bốc cháy như 
vậy. Do tiền-kiếp của các chúng-sinh ẩy đã tạo ảc- 
nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ấy, khi còn trên cõi người, là những người 
bán thóc trộn chung với thóc lép và trẩu cho người mua, 
nói rằng: “Thóc này là loại thóc tốt. ” 

Sau khi những người ẩy chết, ác-nghiệp do thân, 
khấu, ỷ bất thiện ẩy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
làm những chúng-sinh cõi địa-ngục khát nước không sao 
chịu đựng noi, đi xuống con sông, nước sông trở thành 
trẩu và lá khô bốc cháy, phải chịu bao nỗi quả kho của 
ác-nghiệp của họ như vậy. 

Chúa Địa-Nsục Đâm Chúns-Sinh Địa-Nsục 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục bao vây xung quanh, rồi 
bị đâm bằng cây giáo, cây chĩa ba, bằng các thứ khí giới 
khác, thân hình của chúng-sinh địa-ngục đầy lỗ đâm đau 
đớn khóc la thảm thiết. 
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Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
các chúa địa-ngục vây quanh, rồi đâm bằng cây giáo,... 
Những chúng-sinh địa-ngục ấy bị đâm như vậy. Do tiền- 
kiếp của các chúng-sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
trộm cắp, chiếm đoạt của cải tài sản của người khác, 
hoặc lừa gạt đế chiếm đoạt của cải người khác một cách 
bất hợp pháp, đế nuôi mạng. 

Sau khỉ những người ẩy chết, ác-nghiệp trộm cắp ẩy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng- 
sinh cõi địa-ngục, bị chúa địa-ngục bao vây xung quanh, 
rồi bị đâm bằng cây giáo, cây chĩa ba,... phải chịu bao 
nỗi quả kho của ác-nghiệp của họ như vậy. 

Chúa Địa-Ngục Chặt Chúng-Sinh Địa-Ngục 

Vị thiên-nam Mãtali đá nh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục bị các chúa địa-ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột 
cổ các chúng-sinh địa-ngục lôi lại đặt nằm trên tấm sắt 
cháy đỏ, rồi chặt ra từng đoạn. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Các chúng-sinh địa-ngục bị 
các chúa địa-ngục dùng dây sắt cháy đỏ cột cố các 
chúng-sinh địa-ngục lôi lại đặt nằm trên tẩm sắt cháy 
đỏ, rồi chặt ra từng đoạn như vậy. Do tiền-kiếp của họ 
đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 
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Vị thiên-nam Matali thây rõ, biêt rõ quả khô của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kỉếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
làm nghề giết heo, bò, gà, vịt,... đế bán thịt nuôi mạng, 
hoặc làm nghề đánh bắt cả,... đế bán cá nuôi mạng. 

Sau khỉ những người ẩy chết, ác-nghiệp sát-sỉnh ẩy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng- 
sinh cõi địa-ngục bị chúa địa-ngục dùng dây cột cố các 
chúng-sinh địa-ngục lôi lại, đặt nằm trên tẩm sắt cháy 
đỏ, rồi chặt ra từng đoạn, chúng-sinh địa-ngục phải chịu 
bao nỗi quả kho của ác-nghiệp của họ như vậy. 

Chúng-Sinh Địa-Ngục Ăn Phẩn uống Nước Tiểu 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục ăn phẩn, uống nước tiểu. 

Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Hồ nước này chứa đầy phẩn 
và nước tiếu dơ bấn có mùi hôi thoi tỏa ra, chúng-sinh 
địa-ngục bị đói khát không chịu nối, nên ăn phấn và 
uổng nước tiếu như vậy. Do tiền-kiếp của các chúng- 
sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
phản bạn, hại bạn, thường hay làm khô người khác, 
chúng-sinh khác. 

Sau khi những người ấy chết, ảc-nghỉệp ấy cho quả 
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táỉ-sỉnh kiêp sau hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
địa-ngục phải chịu quả khố đói khát không chịu noi, nên 
phải ăn phấn, uổng nước tiếu dơ bấn như vậy. 

Chúng-Sinh Địa-Ngục uống Máu Và Dòi 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
địa-ngục uống máu và ăn con dòi. 

Thấy cảnh tượng đáng ghê tởm như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtaliỉ Hồ nước này chứa đầy máu 
và dòi dơ bấn có mùi hôi thổi tỏa ra, chúng-sinh địa- 
ngục bị thiêu đốt nóng nảy, bị đói khát không chịu noi, 
nên uổng máu và ăn dòi dơ bấn như vậy. Do tiền-kiếp 
của các chúng-sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tỉền-kỉếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
tàn nhẫn giết người có giới, hành hạ người đến chết. 

Sau khi những người ẩy chết, ác-nghỉệp nặng ẩy cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi 
địa-ngục phải chịu quả kho đói khát không chịu nối, nên 
phải uổng máu và dòi dơ bấn làm vật thực như vậy. 

Lưỡi Của Chúng-Sinh Địa-Ngục Bị Lưõi Câu Móc 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy chúa địa-ngục dùng 
lưỡi câu móc lưỡi của những chúng-sinh địa-ngục lôi ra 
đặt nằm trên tấm sắt cháy đỏ, dùng câu móc móc da thịt. 
Chúng-sinh địa-ngục nằm quằn quại, đau khổ khóc la, 
nước miếng chảy ra. 
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Thây cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Những chúng-sinh địa-ngục 
ẩy phải chịu kho như vậy. Do tiền-kiếp của các chúng- 
sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người có 
chức trọng quyền cao, có phận sự đặt ra giá bán và giá 
mua các loài động vật và các loại nhu yếu phấm, nhưng 
các quan ấy có tỉnh tham lam, ăn hổi lộ người bán, nên 
ép giá người mua, đế cho người bán có lợi, rồi các quan 
ẩy được chia phần lợi. 

Hoặc là những người có hành vi gian lận như dùng 
cây cân thiếu trọng lượng, v.v... 

Sau khỉ những người ẩy chết, ác-nghỉệp ẩy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng-sinh cõi địa- 
ngục phải chịu quả kho của ác-nghiệp của họ như vậy. 

Chúng-Sinh Trong Địa-Ngục Hầm Than Hồng 

* Ngưòi Nam Phạm Điều-Giói Tà-Dâm 

Vị thiên-nam Mãtali đá nh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy địa-ngục hầm than 
hồng to lớn, các chúa địa-ngục nắm đôi chân các chúng- 
sinh địa-ngục ném vào địa-ngục hầm than hồng, rồi dùng 
các loại khí giới đâm các chúng-sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Những chúng-sinh trong địa- 
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ngục hầm than hồng bị đâm như vậy. Do tiền-kỉếp của 
các chúng-sinh ẩy đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ẩy, khi còn trên cõi người, là những người 
nam hành dâm với vợ của người khác, hành dâm với con 
gái của người khác, phạm điều-giới tà-dâm. 

Sau khi những người ẩy chết, ác-nghỉệp tà-dâm ẩy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những chúng- 
sinh cõi địa-ngục bị chúa địa-ngục nắm đôi chân đưa 
lên, cái đầu chúc xuống ném vào địa-ngục hầm than 
hồng, rồi dùng các loại khỉ giới đâm vào thân hình các 
chúng-sinh địa-ngục ẩy như vậy. 

* Ngưòi Nữ Phạm Điều-Giói Tà-Dâm 

Đức-vua Bồ-tát Nimi nh ìn thấy các nữ chúng-sinh 
địa-ngục có thân hình đáng kinh sợ, bị lở loét toàn thân, 
ruồi lằng bâu quanh mình, dính đầy máu và mủ, đứng 
lún sâu duới đất đến eo, đứng khóc than thảm thiết, hòn 
núi lửa cháy đỏ lăn đến từ 4 huớng đè bẹp các nữ chúng- 
sinh địa-ngục ấy. 

Thấy cảnh tuợng đáng kinh sợ nhu vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Các nữ chúng-sinh địa-ngục 
chịu bao cảnh khố như vậy. Do tiền-kiếp của nữ chúng- 
sinh địa-ngục đã tạo ác-nghiệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
nữ chúng-sinh địa-ngục ẩy, khi còn trên cõi người, là 
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những người con gái gia đình giàu sang phú quỷ, khi cô 
đã có chồng rồi, còn quan hệ lén lút với người đàn ông 
khác, vì say mê trong tình dục, phạm điều-giới tà-dâm. 

Sau khi những người vợ ẩy chết, ác-nghỉệp tà-dâm ẩy 
cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm những nữ chúng- 
sinh địa-ngục phải chịu quả kho của ác-nghiệp tà-dâm 
ẩy như vậy. 

Những Địa-Ngục Của Những Chúng-Sinh Tà-Kiến 

Vị thiên-nam Mãtali đá nh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi nhìn thấy những chúng-sinh 
trong cõi địa-ngục có hình dáng cao, thấp, nhỏ, lớn khác 
nhau, có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm. 

Thấy cảnh tượng đáng kinh sợ như vậy, nên Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Các chúng-sinh ở trong địa- 
ngục như vậy. Do tiền-kiếp của các chúng-sinh ấy đã tạo 
ác-nghỉệp như thế nào? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh địa-ngục ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiền-kiếp của các 
chúng-sinh ở trong địa-ngục ẩy, khi còn trên cõi người, 
là người có tà-kiến thay sai, chấp lầm, không tin nghiệp 
và quả của nghiệp như sau: 

- Làm phước-thỉện bổ-thỉ không có quả báu. 

- Cúng dường không có quả báu. 

- Le bái, thỉnh mời... không có quả báu. 

- Làm thiện-nghiệp không có quả thiện, làm ác- 
nghiệp không có quả ác, v.v... 

Những người ấy có tà-kiến như vậy, nên đã tạo mọi 
ác-nghiệp. 
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Sau khi họ chết, ác-nghiệp tà-kiến cho quả tái-sinh 
kiếp sau có hình thù kỳ dị thật đáng kinh tởm bị thiêu đốt 
trong cõi địa-ngục như vậy, ... 


Đức-Vua Tròi Sakka Suy Xét 


Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi nhìn thấy các chúng- 
sinh trong các cõi địa-ngục như vậy, trong khi ấy, tại hội 
trường Sudhammã trên cung trời Tam-thập-tam-thiên, 
Đức-vua trời Sakka cùng số đông thiên-nam, thiên-nữ 
đang ngồi chờ đợi đón rước Đức-vua Bồ-tát Nimi. 


Khi ấy, Đức-vua trời Sakka nghĩ rằng: 

“Do nguyên nhân nào mà thỉên-nam Mãtali chậm trễ 
như thể này? ” mới thấy thiên-nam Mãtali đưa Đức-vua 
Bồ-tát Nimi ngự đi xem các cõi địa-ngục. 

Đức-vua trời Sakka nghĩ rằng: 

Nếu đi xem các cõi địa-ngục như vậy, thì đến hết tuổi 
thọ của Đức-vua Bồ-tát Nimi cũng không cùng tận được. 

Vậy, ta nên gửi sứ giả bay thật nhanh đến báo tin cho 
thiên-nam Mãtali lệnh của ta rằng: 


- “Này Matali! Ngươi hãy đưa Đại-vương Nimi ngự 
đến hội trường Sudhammã gấp. ” 

Nhận được lệnh, vị thiên-nam Mãtali tâu Đức-vua Bồ- 
tát Nimi rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương cao thượng, hạ thần đưa Đạỉ- 
vương ngự đi xem các chúng-sinh trong một so ít cõi 
địa-ngục. Nay, hạ thần được lệnh Đức-vua trời Sakka 
truyền lệnh hạ thần thỉnh Đạỉ-vương ngự lên hội trường 
Sudhammã trên cung trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua- 
trời Sakka cùng tất cả thiên-nam, thiên-nữ đang chờ đón 
rước Đạỉ-vương. 
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* Đường Lên Cõi Tròi Tam-Thập-Tam-Thiên 

Lâu Đài 5 Đỉnh 

Vị thiên-nam Mãtali đá nh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cung trời Tam-thập- 
tam-thiên. Trên đường ngự đi, Đức-vua Bồ-tát Nimi 
nhìn thấy lâu đài có 5 đỉnh bằng ngọc mani sáng chói, 
nguy nga lộng lẫy, to lớn 12 do tuần trên hư không. 
Xung quanh lâu đài có khu vườn rộng, nhiều loại cây 
đầy hoa quả, có hồ nước lớn, hoa sen, hoa súng đủ loại 
rất xinh đẹp lạ thường. Bên trong lâu đài, một thiên-nữ 
xinh đẹp ngồi trên ghế dựa, xung quanh có cả ngàn 
thiên-nữ hầu hạ. Đức-vua Bồ-tát Nimi cảm thấy hoan hỷ, 
nên truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Tiền-kỉếp của thỉên-nữ ấy đã 
từng tạo phước-thiện như thế nào mà được hóa-sỉnh trên 
cõi trời, hưởng sự an-lạc trong lâu đài như vậy? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả của thiện 
nghiệp của vị thiên-nữ ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương cao thượng, vị thiên-nữ ẩy tên 
là Bĩranĩ, tiền-kiếp của thiên-nữ là người tớ gái trong 
gia đình Bà-la-môn, trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa. 

Một hôm, Ông Bà-la-môn muốn củng dường vật thực 
đến chư tỳ-khưu-Tăng, nên ông bảo người vợ và các 
người con gái của ông, ai cũng đều từ choi không chịu 
làm. Ông Bà-la-môn đến bảo người tớ gái rằng: 

- Này tớ gái! Sáng sớm ngày mai, ngươi có thể lo sửa 
soạn vật thực, đế cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng được 
hay không? 

Người tớ gái cung kỉnh thưa với ông chủ rằng: 

- Kính thưa ông chủ, dạ, con cỏ thể làm được. 
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Đêm ây, thức dậy từ sáng sớm, người tớ gái lo sửa 
soạn vật thực ngon lành đầy đủ một cách chu đáo xong. 
Khi nhìn thấy chư tỳ-khưu-Tăng đến đứng trước nhà 
khất thực, người tớ gái ra cung kỉnh đón rước vào nhà, 
kỉnh thỉnh chư tỳ-khưu-Tăng ngồi trên chỗ cao quỷ, cô 
dâng cúng dường vật thực đến chư tỳ-khưu-Tăng một 
cách rất cung kỉnh. 

Sau khi chư tỳ-khưu-Tăng dùng xong, cô kỉnh dâng 
vật dụng chút đỉnh của riêng cô đến chư tỳ-khưu-Tăng. 
Người tớ gái có đại-thiện-tâm cung-kỉnh cúng dường vật 
thực đến chư tỳ-khuru-Tăng ẩy. 

Sau khỉ người tớ gái có giới hạnh trong sạch chết, 
đại-thiện-nghiệp cung-kỉnh bổ-thí cúng dường đến chư 
tỳ-khưu-Tăng cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
thiên-nữ có lâu đài có 5 đỉnh trên hư không như vậy. 

Bảy Lâu Đài Trên Hư Không 

Vị thiên-nam Mãtali đá nh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi nh ìn thấy 7 lâu đài 
vàng sáng chói như mặt trời giữa hư không, vị thiên-nam 
trong lâu đài có nhiều oai lực, trang sức các viên ngọc 
quý, có các thiên-nữ xung quang hầu hạ, phục vụ đàn ca 
múa hát. Vị thiên-nam luân chuyển hưởng an-lạc trong 7 
lâu đài vàng ấy. Đức-vua Bồ-tát Nimi cảm thấy vô cùng 
hoan hỷ, nên truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtalỉ! Vị thỉên-nam ẩy đã tạo 
phước-thiện như thế nào, mà được hóa-sinh trên cõi 
trời, hưởng sự an-lạc trong 7 lâu đài vàng như vậy? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả của đại-thiện- 
nghiệp của vị thiên-nam ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, vị thiên-nam ẩy 
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tên là Sonadỉnna, tiền-kỉếp của vị thiên-nam là thi-chủ 
Sonadỉnna một tỉnh nhỏ trong đất nước Kãsi. ông cho 
xây dựng 7 coc, rồi dâng cúng dường đến chư tỳ-khưu- 
Tăng trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, ông thường hộ 
độ các thứ vật dụng cần thiết như y phục, vật thực, chỗ 
ở, thuốc trị bệnh đến chư tỳ-khưu-Tăng. ông là người 
cận-sự-nam có ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn, thường 
thọ trì bát-giới Uposathasĩla trong những ngày giới 
hằng tháng. 

Sau khỉ ông thỉ-chủ Sonadỉnna chết, đạỉ-thỉện-nghỉệp 
ẩy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
Sonadinna có 7 lâu đài vàng sáng chói, hưởng mọi sự 
an-lạc như vậy. 

Lâu Đài Bằng Ngọc Mani 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi lên cao nh ìn thấy lâu 
đài bằng ngọc mani cao lớn phát ra á nh sáng chói ngời 
mát dịu, có đủ các loại âm thanh hay nghe êm tai. Vị 
thiên-nam có nhiều oai lực trong lâu đài, các thiên-nữ 
trang sức xinh đẹp lộng lẫy ca hát nhảy múa mà chưa 
từng thấy, chưa từng nghe bao giờ, nên Đức-vua Bồ-tát 
Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! Vị thiên-nam ẩy đã từng tạo 
phước-thiện như thế nào mà được hóa-sinh trên cõi trời, 
hưởng sự an-lạc trong lâu đài bằng ngọc mani như vậy? 

Vị thiên-nam Mãtali thấy rõ, biết rõ quả của thiện- 
nghiệp của vị thiên-nam ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vưong cao thượng, tiền-kỉếp của vị 
thiên-nam ẩy là cận-sự-nam có giới hạnh trong sạch tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa. 
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ông cùng nhóm thỉ-chủ xây dựng ngôi chùa, giếng 
nước, hồ nước, đường sá, cầu đường; ông hộ độ cúng 
dường chư Thánh A-ra-hán những thứ vật dụng cần thiết 
nhưy phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh, ... một cách 
cung kỉnh; ông thường thọ trì bát-gỉớỉ Uposathasĩla 
trong những ngày giới hàng tháng. 

Sau khi người cận-sự-nam chết, đại-thỉện-nghỉệp ẩy 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
trong lâu đài bằng ngọc mani cao lớn sáng ngời, hưởng 

mọi sự an-lạc như vậy. 

• • • • */ 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự trên cỗ xe trời Vejayanta- 
ratha có 1000 con ngựa báu Sindhava kéo lên càng cao, 
thì càng nhìn thấy những lâu đài của chu-thiên càng 
nguy nga tráng lệ hơn các lâu đài phía duới, do oai lực 
phuớc-thiện lớn của mỗi vị thiên-nam, thiên-nữ. 


Bảy Ngọn Núi Cao Noi Cõi Tròi Tứ-Đại-Thiên-Vưong 

Tiếp tục lên cao, nhìn thấy 7 ngọn núi lớn có chiều 
cao theo tuần tự trong đại duơng Sĩdantara, Đức-vua Bồ- 
tát Nimi truyền hỏi vị thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thiên-nam Mãtali! 7 ngọn núi lớn tên gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, 7 dãy núi lớn tên 
gọi là núi Sudassana, núi Karavĩka, núi Isadhara, núi 
Yugandhara, núi Nemindhara, núi Vinataka, núi 
Assakanna, mỗi ngọn núi có chiều cao theo tuần tự, 
ngọn núi sau cao hon ngọn núi trước. 7 ngọn núi nằm 
trong đại dương Sĩdantara. 

* Từ ngọn núi Sudassana thấp đến ngọn núi Karavĩka 
cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương Sĩdantara, 
theo tuần tự như vậy. 
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* Từ ngọn núi Karavika thấp đến ngọn núi Isadhara 
cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương Sĩdantara. 

* Từ ngọn núi ĩsadhara thẩp đến ngọn núi Yugan- 
dhara cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sĩdantara. 

* Từ ngọn núi Yugandhara thấp đến ngọn núi Nemin- 
dhara cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sĩdantara. 

* Từ ngọn núi Nemỉndhara thấp đến ngọn núi 
Vinataka cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương 
Sĩdantara. 

* Từ ngọn núi Vỉnataka thấp đến ngọn núi Assakanna 
cao khoảng giữa 2 ngọn núi này có đại dương Sĩdantara. 
Ngọn núi Assakanna là cao nhất. 7 ngọn núi thấp cao vỉ 
như 7 tầng nẩc thang. 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, 7 ngọn núi ấy là 
chỗ ngự của tứ Đại-Thiên-vương hộ trì thế giới: 

* Đại-Thiên-vương Dhataraịịha ngự tại hướng Đông. 

* Đại-Thiên-vương VirũỊhaka ngự tại hướng Nam. 

* Đại-Thiên-vương Virũpakkha ngự tại hướng Tây. 

* Đại-Thiên-vương Kuvera ngự tại hướng Bắc. 

Vị thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời Vejayantaratha 
đưa Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự đi qua 7 ngọn núi, chỗ 
ngụ của tứ Đại-Thiên-vưong, rồi tiếp tục ngự đi lên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. 

Nhìn thấy cổng cõi trời Tam-thập-tam-thiên có điêu 
khắc hình Đức-vua trời Sakka đẹp tuyệt vời, Đức-vua 
Bồ-tát Nimi truyền hỏi thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! cổng ẩy đẹp tuyệt vời có tên 
gọi là gì? 



Pháp-Hạnh Phát-Nguyệii Ba-La-Mật 


255 


Vị thiên-nam Matali tâu răng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương cao thượng, cổng ẩy có tên gọi 
là Cittakũịa là cống ra vào của Đức-vua trời Sakka, 
cong ẩy có chiều rộng và chiều dài mỗi chiều 1000 do 
tuần là cong chỉnh của cõi trời Tam-thập-tam-thiên nằm 
trên đỉnh ngọn núi Sineru, thật là xinh đẹp lạ thường, có 
điêu khắc hình Đức-vua trời Sakka, các hình sư tử chúa, 
hổ chúa, v.v... 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, kỉnh thỉnh Đạỉ- 
vương ngự vào cong này, ngự đi trên nền cõi trời bằng 
vàng và ngọc mani, xung quanh có các loài hoa trời đủ 
loại rất xinh đẹp. 

Ngự trên cỗ xe trời Vejayantaratha có 1000 con ngựa 
báu Sindhava kéo bay vào bên trong, Đức-vua Bồ-tát 
Nimi nhìn thấy hội truờng rộng lớn nguy nga tráng lệ 
tuyệt vời tại cõi trời Tam-thập-tam-thiên, nên truyền hỏi 
thiên-nam Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Hội trường rộng lớn ẩy có 
tên gọi là gì? 

Vị thiên-nam Mãtali tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, hội trường rộng 
lớn ẩy có tên gọi là hội trường Sudhammã được phát 
sinh do quả phước-thiện, thật nguy nga lộng lẫy tuyệt 
vời, các cây cột 8 cạnh bằng ngọc quỷ nhất. 

Hội trường là chỗ hội họp của toàn thể chư-thỉên cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên, có Đức-vua trời Sakka chủ trì, 
đế bàn thảo những vẩn đề an-lạc hạnh phúc của chư- 
thiên và nhân loại. 

- Kỉnh thỉnh Đại-vương ngự vào hội trường Sudhammã 
nơi mà Đức-vua trời Sakka cùng toàn thê chư-thiên-nam 
chư-thiên-nữ đang chờ đón rước Đại-vương. 
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Đang ngồi chờ đợi Đức-vua Bồ-tát Nimi, toàn thể 
chư-thiên-nam, chư-thiên-nữ nghe tin báo rằng: 

Đức-vua Bồ-tát Nỉmỉ đã ngự đến rồi! 

Mỗi vị thiên-nam, vị thiên-nữ cầm đóa hoa trời, hương 
trời, v.v... đi ra tận cổng Cittakũta đứng đón rước cúng 
dường Đức-vua Bồ-tát Nimi, kí nh thỉnh Ngài ngự vào 
hội trường Sudhammã. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự xuống cỗ xe trời 
Vejayantaratha, ngự đi vào hội trường Sudhammã. 

Hai bên đường, toàn thể chư-thiên-nam, chư-thiên-nữ 
hoan hỷ đón rước, cúng dường những phẩm vật quý đến 
Đức-vua Bồ-tát, reo hò rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, toàn thể chư-thiên-nam, chư- 
thiên-nữ chúng con kỉnh chào mừng Đại-vương! 

Đức-vua trời Sakka vô cùng hoan hỷ tâu rằng: 

Bổn vưcmg vô cùng hoan hỷ đón rước Đạỉ-vưomg của 
đất nước Videha. Kỉnh thỉnh Đại-vương ngự lên trên bảo 
tòa cao quỷ của bon vương. 

Kỉnh thỉnh Đại-vương hưởng mọi sự an-lạc trên cõi 
trời Tam-thập tam-thiên này. 

Nghe Đức-vua trời Sakka kính thỉnh như vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Nimi truyền bảo rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua trời, những thứ gì có được do 
người khác ban tặng, những thứ ẩy vỉ như của mượn 
người khác. Vì vậy, bon vương không muốn được của 
người khác ban tặng. Mọi phước-thiện mà chỉnh bon 
vương tự tạo, đó là thứ của cải riêng của chính mình, 
gắn bó với mình mà thôi. 

Khi hồi cung ngự trở lại kỉnh-thành Mỉthỉlã, bổn 
vương sẽ tạo mọi phước-thiện trong cõi người, như bo- 
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thí, giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, thọ trì bát-gỉớỉ 
Uposathasĩla trong những ngày giới hằng tháng, cấn 
trọng trong 6 môn thanh-tịnh, thực-hành pháp-hành 
thiền-định, đế cho tâm được an-lạc, sẽ không bị nóng 
nảy về sau. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi thuyết pháp với giọng hay tế độ 
toàn thể chư-thiên-nam, chư-thiên-nữ, làm cho chư-thiên 
vô cùng hoan hỷ trong lời dạy của Đức-vua Bồ-tát. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự tại cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên^*^ chỉ có 7 ngày, tính theo thời gian cõi nguời. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi tán duơng ca tụng vị thiên-nam 
Mãtali rằng: 

- Này thỉên-nam Mãtalỉ! Ngươi đã đánh cỗ xe trời 
Vejayantaratha đưa Trẫm ngự đi xem những chúng-sinh 
trong các cõi địa-ngục, do quả của các ác-nghiệp khác 
nhau, và đưa Trẫm ngự đi xem những chư-thiên trong 
các lâu đài nguy nga tráng lệ, do quả của các đại-thiện- 
nghiệp khác nhau. 

- Này thiên-nam Mãtali! Ngươi đã có công-đức lớn 
đoi với Trẫm rất nhiều, Trẫm xin cảm tạ tẩm lòng tốt 
của ngươi nhiều. 

Đức-Vua Bồ-Tát Nimi Ngự Trở Lại Cõi Ngưòi 

Sau đó, Đức-vua Bồ-tát Nimi tâu với Đức-vua trời 
Sakka rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua trời, bổn vương ngự an hưởng 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên đã 7 ngày qua. 

Nay, bổn vương mong muốn hồi cung trở lại kỉnh- 
thành Mithilã. 


' Một ngày và một đêm trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên bằng 100 năm 
trong cõi người. 




258 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 3 


Nghe Đức-vua Bô-tát Nimi tâu như vậy, Đức-vua trời 
Sakka truyền lệnh cho thiên-nam Mãtali đánh cỗ xe trời 
Vej ayantaratha đưa Đại-vương Nimi hồi cung trở về 
kinh-thành Mithilã. 

Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, vị thiên-nam 
Mãtali kính thỉnh Đức-vua Bồ-tát Nimi ngự lên cỗ xe 
trời Vejayantaratha, đưa Đức-vua Bồ-tát hồi cung ngự 
trở về kinh-thành Mithilã. Vị thiên-nam Mãtali cung 
kính đảnh lễ Đức-vua Bồ-tát Nimi, rồi xin phép trở về 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Dân Chúng Vui Mừng Hoan Hỷ 

Biết Đức-vua Bồ-tát Nimi hồi cung ngự trở về cung 
điện, dân chúng trong kinh-thành Mithilã vô cùng vui 
mừng hoan hỷ đến chầu Đức-vua Bồ-tát Nimi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
như thế nào? 

Đức-vua Bồ-tát Nimi diễn tả cõi trời Tam-thập-tam- 
thiên, quả-báu của đại-thiện-nghiệp của Đức-vua trời 
Sakka, và quả-báu của đại-thiện-nghiệp của mỗi vị thiên- 
nam, vị thiên-nữ có lâu đài nguy nga tráng lệ tuyệt vời 
không sao tả được. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi khuyên dạy rằng: 

- Neu các ngươi không dế duôi trong mọi phước-thiện 
như bổ-thỉ, giữ gìn ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, thọ trì 
bát-giới uposathasĩla trong những ngày giới hằng tháng, 
thực-hành pháp-hành thiền-định ,... thì sau khi các ngươi 
chết, đại-thiện-nghiệp ẩy sẽ có cơ hội cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên như vậy. 

Đức-vua Bồ-tát thuyết pháp tế độ các dân chúng trong 
kinh-thành Mithilã. 
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Vê sau, khi vị quan căt tóc, sửa râu thây một sợi tóc 
bạc mọc trên đầu Đức-vua Bồ-tát Nimi, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, có một sợi tóc bạc mọc trên 
đầu của Đại-vương rồi. 

Nghe vị quan tâu nhu vậy, Đức-vua Bồ-tát Nimi 
truyền lệnh vị quan ấy nhổ sợi tóc bạc ấy. Vị quan dùng 
nhiếp vàng nhổ sợi tóc bạc ấy đặt trên bàn tay của Đức- 
vua Bồ-tát Nimi. 

Nhìn thấy sợi tóc bạc ấy, Đức-vua Bồ-tát Nimi phát 
sinh động tâm, nghĩ đến việc xuất gia trở thành đạo-sĩ. 
Đức-vua Bồ-tát ban cho vị quan ấy một xóm làng để 
thâu thuế. 

5 

Đức-vua Bồ-tát Nimi cho truyền gọi Thái-tử đến, rồi 
truyền dạy rằng: 

- Này hoàng nhỉ yêu quỷ! Phụ-vương sẽ truyền ngôi 
báu lại cho con, còn Phụ-vưong sẽ từ bỏ cung điện, đi 
xuất gia trở thành đạo-sĩ theo truyền thong dòng dõi của 
hoàng tộc từ đời xưa đến đời nay. 

Thái-tử tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vưong, do nguyên nhân nào Đức- 
Phụ-vương đi xuất gia trở thành đạo-sĩ? 

Đức-vua Bồ-tát Nimi truyền dạy rằng: 

- Này hoàng nhi yêu quỷ! Một sợi tóc bạc mọc trên 
đầu của Phụ-vương roi, thời trẻ trung đã qua rồi, sự già 
đã xuất hiện. Đó là nguyên nhân khiến Phụ-vương nên 
đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Đức-vua Bồ-tát Nimi làm đại lễ đăng quang cho Thái- 
tử lên nối ngôi vua cha, đó là theo truyền thống từ các 
đời vua truớc. Đức-vua Bồ-tát Nimi từ bỏ cung điện đi 
vào vuờn xoài, làm lễ xuất gia trở thả nh đạo-sĩ Bồ-tát 
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Nimi, rồi trú tại vườn xoài, thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề mục tứ vổ lượng tâm: niệm rải tâm-từ, niệm 
rải tâm-bi, niệm rải tâm-hỷ, niệm rải tâm-xả, dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới thiện-tâm. 

Sau Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Nimi tịch (chết), đệ ngũ 
thiền sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sẳc-giới 
thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có đệ ngũ thiền sắc-gỉới quả-tâm gọi 
là sẳc-giới tái-sỉnh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời Quảng-quả thiên (Vehapphalabhũmi) sắc-giới 
phạm-thiên tột đỉnh. Chư phạm-thiên ở trên tầng trời này 
có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Đốn đời Đức-vua KãỊãrạịanaka là Tháỉ-tử của Đức- 
vua Bồ-tát Nimi không còn duy trì truyền thống xuất gia 
trở thành đạo-sĩ theo dòng dõi của hoàng tộc nữa. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Nimijãtaka xong, rồi 
truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ khưu! Không chỉ kiếp hỉện-tạỉ Như-Laỉ 
từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, mà còn những tiền-kiếp 
trong quá-khứ, khi Như-Lai còn là Đức-Bồ-tát cũng từ 
bỏ ngai vàng, đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về pháp tứ-đế, nên chư tỳ khưu 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 

- Có số tỳ-khưu chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, 
Nhập-lưu Thánh-quả, Niểt-bàn, trở thành bậc Thảnh 
Nhập-lưu. 

- Cỏ số tỳ-khưu chứng đắc đến Nhẩt-laỉ Thánh-đạo, 
Nhất-lai Thánh-quả và Niết-bàn trở thành bậc Thánh 
Nhất-lai. 
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- Có sô tỳ-khưu chứng đăc đên Bât-lai Thánh-đạo, 
Bẩt-lai Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Bất-laỉ. 

- Có số tỳ-khưu chứng đắc đến Ả-ra-hán Thánh-đạo, 
A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán cao thượng trong Phật-giáo. 

Tích Nimijãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Tích Nimịịãtaka này, Đức-vua Bồ-tát Nimi là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh phát-nguyện 
ba-la-mật bậc hạ trong kiếp quá-khứ. Đen khi Đức-Phật 
Gotama xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của các 
nhân vật trong tích Nimijãtaka ấy liên quan đến kiếp 

hiện-tại nhu sau: 

• • 

- Đức-vua trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Vị thỉên-nam Mãtalỉ, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lẫo Ẫnanda. 

- 84.000 Đức-vua, nay kiếp hiện-tại là chu tỳ-khuu. 

- Đức-vua Bồ-tát Nỉmỉ, nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 


(Xong pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc hạ) 
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8.2- Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Adhitthãna Upapãramĩ) 

Tích Kukkurajãtaka (Kuc-ku-rá-cha-tá-ká) 

Trong tích Kukkurajãtaka^^^Đ\xc-Qồ-iki tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm con Khuyển chúa tạo pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc trung (adhiịthãna 
upapãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana, gần kinh- 
thành Sãvatthi, khi ấy, đề cập đến sự tế độ bà con dòng 
họ, nên Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Kukkurajãtaka, 
tiền-kiếp của Ngài được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ. Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm con Khuyển chúa ở gần 
nghĩa địa, có bà con dòng họ rất đông. 

Một hôm, Đức-vua Brahmadatta ngự lên chiếc long 
xa được trang hoàng lộng lẫy, có đôi bạch mã báu kéo đi 
du lãm trong vườn thượng uyển, Đức-vua vui chơi mãi 
đến chiều mặt trời sắp lặn mới hồi cung ngự trở về cung 
điện trong kinh-thành Bãrãnasĩ. Vị quan đánh xe để 
chiếc long xa trước sân cung điện. 

Đêm hôm ấy trời mưa, chiếc long xa bị ướt, nên dây 
da và da bọc trong chiếc long xa nở ra, đàn chó được 
nuôi trong cung điện của Đức-vua Brahmadatta đánh 
mùi da, chúng chạy đến cắn ăn dây da và da bọc trong 
chiếc long xa ấy. 

Sáng ngày hôm ấy, thấy dây da và da bọc trong chiếc 
long xa bị cắn ăn, vị quan tâu lên Đức-vua rằng: 


Bộ lãtakatthakathã, phân Ekakanipãta, tích Kukkurajãtaka. 
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- Muôn tâu Bệ-hạ, đêm hôm qua, các con chó bên 
ngoài đi theo con đường thoát nước vào trong cung, cắn 
ăn dây da và da bọc trong chiếc long xa của Bệ-hạ. 

Nghe vị quan tâu nhu vậy, Đức-vua nổi con thịnh nộ, 
truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Hễ các khanh thấy con chó nào, thì 
hãy giết con chó ẩy. 

Từ đó, một tai họa lớn xảy đến loài chó, có nhiều con 
chó bị lính triều đình giết chết, có các con chó hoảng sợ 
chạy vào khu nghĩa địa trốn, dẫn nhau đến chỗ ở của 
Đức-Bồ-tát khuyến chúa. Đức-Bồ-tát truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Do nguyên nhân gì mà các ngươi tụ 
hội nơi này đông đảo như vậy? 

Các con chó thua với Đức-Bồ-tát khuyển chúa rằng: 

- Kính thưa Ngài chúa loài chó, Đức-vua Brahma- 
datta nối cơn thịnh nộ truyền lệnh rằng: 

“Này các khanh! Hễ Các khanh hễ thấy con chó nào, 
thì hãy giết con chó ẩy. ” 

Bởi vì các con chó cắn ăn dây da và da bọc trong 
chiếc long xa của Đức-vua. Vì vậy, nhiều con chó đã bị 
lỉnh triều đình giết chết, chúng con hoảng sợ chạy vào 
nơi này ấn náu. 

- Kỉnh thưa Ngài chúa loài chó, gặp đại họa diệt 
chủng này, chắc loài chó chúng con đều bị tiêu diệt. 

Nghe thua nhu vậy, Đức-Bồ-tát khuyển chúa nghĩ rằng: 

“Tại trong cung điện có lỉnh triều đình canh gác 
nghiêm ngặt, các con chó bên ngoài không thế nào đi 
vào trong cung được. 

Vậy, chỉ cỏ các con chó trong cung mới có thể cắn ăn 
dây da và da bọc trong chiếc long xa của Đức-vua mà 
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thôi, nhưng không có tai họa nào xảy đên với đàn chó ăn 
trộm, mà thảm họa lại xảy đến với đàn chó không ăn 
trộm, bà con dòng họ của ta. ” 

Để an ủi đàn chó bà con thân quyến dòng họ an tâm, 
nên Đức-Bồ-tát khuyển chúa truyền bảo rằng: 

- Này các bà con thân quyến! Các ngươi chớ nên 
hoảng sợ nữa! Ta sẽ đi vào cung điện, đến chầu Đức- 
vua Brahmadatta, tìm cách làm rõ sự việc này, đê đem 
lại sự công bằng, sự an toàn sỉnh-mạng cho các ngươi. 

Vậy, các ngươi nên ở tại đây cho đến khỉ ta trở về. 

Đức-Bồ-Tát Phát-Nguyện Ba-La-Mật 

Đức-Bồ-tát Khuyển chúa niệm tuởng đến các pháp- 
hạnh ba-la-mật của mình, thực-hành pháp-hành niệm 
rải tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh muôn loài làm 
nền tảng, rồi Đức-Bồ-tát Khuyển chúa phát nguyện ba- 
la-mật bằng lời chân thật rằng: 

“Không có một ai có thể hại tôi được, một mình tôi đi 
vào kinh-thành Bãrãnasĩ, đến chầu Đức-vua được an 
toàn, những đất đá, gậy gộc, v.v... mà người ta ném đều 
không thế đụng vào thân mình của tôi được. ” 

Do oai lực lời chân thật phát nguyện ấy, nên Đức-ổồ- 
tát Khuyển chúa đi tự nhiên vào kinh-thành Bãrãnasĩ, dù 
những nguời lính triều đình nhìn thấy Đức-Bồ-tát, nhung 
họ cũng không thể gây tai hại cho Đức-Bồ-tát đuợc. 

Khi ấy, Đức-vua Brahmadatta đang ngự trên ngai 
vàng giữa sân rồng có các quan văn võ tề tựu đầy đủ, 
Đức-Bồ-tát Khuyển chúa chạy vào ẩn núp duới ngai 
vàng của Đức-vua. Lính triều đình xin phép vào bắt 
Đức-Bồ-tát, nhung Đức-vua không cho phép, Đức-Bồ- 
tát Khuyển chúa đi ra truớc đảnh lễ Đức-vua Brahma- 
datta, rồi tâu rằng: 
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- Muôn tâu Hoàng-thượng, nghe tin răng: 

Hoàng-thượng truyền lệnh giết loài chó. Điều đó có 
thật hay không? 

Đức-vua Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Thật vậy, chinh Trẫm truyền lệnh giết loài chó. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, loài chó phạm tội gì vậy? 

- Loài chó ẩy cắn ăn dây da và da bọc chiếc long xa 
của Trẫm, cho nên, Trẫm truyền lệnh giết loài chó. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng biết rõ đàn 
chó ăn trộm cắn ăn dây da và da bọc chiếc long xa của 
Hoàng-thượngphải không? 

- Trẫm không biết con chó nào ăn trộm cả. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, khi Hoàng-thượng không 
biết rõ con chó nào ăn trộm cắn ăn dây da và da bọc 
chiếc long xa, mà Hoàng-thượng truyền lệnh giết loài 
chó. Đó là điều không hợp pháp. 

Đức-vua Brahmadatta truyền bảo rằng: 

Bởi vì loài chỏ cắn ăn dây da và da bọc chiếc long xa 
của Trẫm, nên Trẫm truyền lệnh rằng: 

Này các khanh! Hễ các khanh thẩy con chó nào, 
thì hãy giết con chó ẩy. ” 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, các linh triều đình giết hết 
loài chó, hay còn một so con chó không bị giết có không? 

- Một sổ con chó được nuôi trong cung điện của Trẫm 
đều không bị giết. 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, Hoàng-thượng vừa truyền 
bảo rằng: 
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“Bởi vì loài chó căn ăn dây da và da bọc chiêc long 
xa của Trẫm, nên Trẫm truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Hễ các khanh thấy con chó nào, thì 
hãy giết con chó ẩy. ” 

Nhưng bầy giờ Hoàng-thượng truyền bảo rằng: 

“Một sổ con chó được nuôi trong cung điện của Trẫm 

^ __ ỈL-* __ ' 

đêu không bị giêt. 

Như vậy, Hoàng-thượng có tâm thiên vị vì thương. Đó 
là điều không hợp pháp. 

Thông thường, Đức-vua cần phải suy xét kỹ, trước khỉ 
phán quyết một cách công bằng như bàn cân. 

Nay, đàn chó được nuôi đầy đủ sung túc trong cung 
điện của Đức-vua thì không bị giết chết, chỉ có đàn chó 
bên ngoài cung, không ai nuôi, đói khát om yếu thì bị 
giết chết mà thôi. Thật là điều không công bằng. 

Đúng ra, các Đức-vua trừng trị kẻ ăn trộm, nhưng tại 
nơi đây, đàn chó ăn trộm thì không bị giết, mà chỉ giết 
đàn chó không ăn trộm mà thôi. 

Ôi! Trong đời này, điều bất công đang hiện hữu! 

Điều phỉ pháp đang hiện hữu! 

Nghe Đức-Bồ-tát Khuyển chúa tâu nhu vậy, Đức-vua 
Brahmadatta truyền bảo rằng: 

- Này bậc thỉện-trỉ! Ngài có biết các con chó nào ăn 
trộm, cắn ăn dây da và da bọc chiếc long xa của Trẫm 
hay không? 

Đức-Bồ-tát Khuyển chúa tâu với Đức-vua Brahma- 
datta rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kẻ tiện này biết rõ đàn chó 
ăn trộm ẩy. 
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- Này bậc thiện-trỉ! Ngài biêt đàn chó ăn trộm ây 
đang ở đâu vậy? 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, đàn chó được nuôi trong 
cung điện của Hoàng-thượng. 

- Này bậc thiện-trỉ! Ngài có thể chứng minh, có chứng 
cớ rõ ràng được hay không? 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, kẻ tiện này có thể chứng 
minh, có chứng cớ rõ ràng được. 

Kỉnh xin Hoàng-thượng truyền bắt đàn chó trong 
cung đến đây, và mang bơ lỏng và thứ cỏ dabStina đến 
cho kẻ tiện này. 

Đức-vua Brahmadatta truyền bảo lính trong triều làm 
theo lời yêu cầu của Đức-Bồ-tát Khuyến chúa. 

Đức-Bồ-tát Khuyển chúa truyền bảo lính triều đình 
giã nhỏ cỏ dab3tina trộn chung với bơ lỏng, rồi cho đàn 
chó ấy uống vào. 

Sau khi uống xong, một lát, đàn chó ẩy ói mửa ra da 
mà chúng nó đã ăn ngày qua, truớc sự chứng kiến của 
Đức-vua Brahmadatta và các quan trong triều. 

Thấy rõ sự thật nhu vậy, nên Đức-vua vô cùng hoan 
hỷ tán duơng ca tụng Đức-Bồ-tát Khuyển chúa rằng: 

“Sabbannubuddhassa byãkaranarn viya. ” 

Giải đáp rõ ràng vẩn đề vỉ như Đức-Phật Toàn-Giác. 

Đức-vua Brahmadatta kính thỉnh Đức-Bồ-tát Khuyển 
chúa lên ngồi trên ngai vàng duới chiếc lọng trắng, 
thuyết pháp tế độ Đức-vua cùng các quan trong triều. 

Đức-Bồ-tát Khuyển chúa thuyết pháp dạy Đức-vua 
Brahmadatta thực-hành 10 pháp-vương mà các Đức-vua 
cần phải nghiêm chỉnh thực-hành, để trị vì đất nuớc 
bằng thiện-pháp. 
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Mưòi Pháp-Vương (Rajadhamma) 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, 

1- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp phụng 
dưỡng Đức-Phụ-vương và Mau-hậu một cách chu đáo. 
Khỉ Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ẩy trong kiếp 
hiện-tại này. 

Sau khi Hoàng-thượng băng hà, đại-thỉện-nghiệp ẩy 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 

2- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tể độ nuôi 
dưỡng hoàng hậu, các cung phi, các hoàng-tử, các 
công-chúa một cách chu đáo. Khi Hoàng-thượng đã tạo 
đại-thiện-nghiệp ẩy trong kiếp hiện-tại này. 

Sau khỉ Hoàng-thượng băng hà, đạỉ-thiện-nghỉệp ẩy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 

3- Xỉn Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tể độ đổi 
với các hoàng gia, các quan, các bạn hữu một cách chu 
đáo. Khi Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ẩy trong 
kiếp hiện-tại này. 

Sau khỉ Hoàng-thượng băng hà, đạỉ-thiện-nghỉệp ẩy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 

4- Xỉn Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tể độ đổi 
với các bộ bỉnh, các con voi, con ngựa một cách chu 
đáo. Khi Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ẩy trong 
kiếp hiện-tại này. 

Sau khỉ Hoàng-thượng băng hà, đạỉ-thiện-nghiệp ẩy 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 
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5- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tê độ đôi 
với dân chúng trong kinh-thành, các tỉnh thành một cách 
chu đáo. Khi Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ẩy 
trong kiếp hiện-tại này. 

Sau khỉ Hoàng-thượng băng hà, đạỉ-thiện-nghỉệp ẩy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 

6- Xỉn Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tể độ đổi 
với dân chúng trong đất nước, các vùng biên giới một 
cách chu đáo. Khi Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện- 
nghiệp ấy trong kiếp hiện-tại này. 

Sau khỉ Hoàng-thượng băng hà, đạỉ-thỉện-nghiệp ấy 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 

7- Xin Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tế độ đổi 
với chư Sa-môn, Bà-la-môn một cách chu đáo. Khi 
Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ấy trong kiếp 
hiện-tại này. 

Sau khỉ Hoàng-thượng băng hà, đạỉ-thỉện-nghỉệp ẩy 
cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 

8- Xỉn Hoàng-thượng nên thực-hành pháp tể độ đổi 
với các loài thú, các loài chim một cách chu đáo. Khi 
Hoàng-thượng đã tạo đại-thiện-nghiệp ẩy trong kiếp 
hiện-tại này. 

Sau khỉ Hoàng-thượng băng hà, đạỉ-thỉện-nghỉệp ẩy 
cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sỉnh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-giới. 

9- Xin Hoàng-thượng nên thựờng hành mọi thiện- 
pháp trở thành thói quen đem lại sự an-lạc trong kiếp 
hiên-tai. 
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Sau khi Hoàng-thượng băng hà, đại-thiện-nghiệp ây 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam trên 
cõi trời dục-gỉớỉ. 

10-Xin Hoàng-thượng nên thực-hành mọi thiện-pháp, 
bởi vì các Đức-vua Trời, chư-thiên, chư phạm-thiên trên 
các tầng trời, tiền-kiếp của các Vị ẩy đã từng thực-hành 
mọi thiện-pháp. 

Vậy, xỉn Hoàng-thượng không nên dể duôỉ trong mọi 
thiện-pháp. 

Đó là 10 pháp vương của các Đức-vua trị vì trong đất 
nước của mình bằng thiện-pháp.. 

Từ nay về sau, Hoàng-thượng không nên dể duôỉ trong 
mọi thiện-pháp, nên tạo mọi phước-thiện như phước- 
thiện bo-thí, phước-thiện giữ-giới, nên giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch và trọn vẹn, nên thọ trì bát-giới uposathasĩla 
trong những ngày giới hằng tháng,... 

Kỉnh xin Hoàng-thượng nên thực-hành nghiêm chỉnh 
10 pháp-vương, đế trị vì đất nước cho được phồn vinh, 
thần dãn thiên hạ song an cư lạc nghiệp. 

Sau khi thuyết pháp xong, Đức-Bồ-tát Khuyển chúa 
dâng ngai vàng lại cho Đức-vua Brahmadatta, đảnh lễ 
Đức-vua, xin phép cáo từ, trở về chỗ ở của mình. 

Sau khi nghe Đức-Bồ-tát Khuyển chúa thuyết pháp, từ 
đó về sau, Đức-vua Brahmadatta thực-hành đúng theo 
lời giáo huấn của Đức-Bồ-tát Khuyển chúa, ban sự an 
toàn sinh-mạng đến tất cả chúng-sinh muôn loài, đặc biệt 
Đức-vua Brahmadatta truyền lệnh hằng ngày ban vật 
thực cho loài chó bên ngoài cung điện nữa. 

Đức-vua Brahmadatta thực-hành mọi phuớc-thiện 
cho đến hết tuổi thọ. 
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Sau khi Đức-vua Brahmadatta băng hà, đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới. 

Đức-Bồ-tát Khuyển chúa hết tuổi thọ, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau, hóa-sinh làm vị thiên- 
nam trên cõi trời dục giới. 

Sau khi thuyết tích Kukkurajãtaka xong, Đức-Thế- 
Tôn truyền dạy chu tỳ-khuu rằng: 

- Này chư tỳ-khim! Như-Lai thực-hành không những 
đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến cho 
các thân quyến trong kiếp hiện-tại này, mà còn những 
tiền-kiếp của Như-Lai cũng từng thực-hành đem lại sự 
lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc lâu dài đến cho các thân 
quyển trong những kiếp quá-khứ. 

Tích Kukkurajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Kukkuraj ãtaka này, Đức-Bồ-tát Khuyển 
chúa là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh 
phát-nguyện ba-la-mật bậc trung trong kiếp quá-khứ. 
Đen khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, thì 
hậu-kiếp của các nhân vật trong tích Kukkuraj ãtaka ấy 
liên quan đến kiếp hiện-tại nhu sau: 

- Đức-vua Brahmadatta, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Đàn chó bà con thân quyến, nay kiếp hiện-tại là tứ 
chúng: tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-Bồ-tát Khuyển chúa, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
Phật Gotama. 

(Xongpháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc trung) 
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8.3- Pháp-Hạnh Phát-Nguyện Ba-La-Mật 

Bậc Thượng (Adhitthãnaparamatthapãramĩ) 

Tích Temiyajãtaka (Tê-mi-giắ-cha-tá-ká) 

Trong tích Temiyajãtalữ/^\ E)ức-Bồ-tát tiền-kiếp của E)ức- 
Phật Gotama sinh làm Thảỉ-tử Temiya tạo pháp-hạnh phát- 
nguyện ba-la-mật bậc thượng (adhụthãnaparamattha- 
pãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
Jetavana gần kinh-thành Sãvatthi. Một hôm, chư tỳ-khưu 
tụ hội tại giảng đường đang đàm đạo về chuyện xuất-gia 
của Đức-Phật. Khi ấy, nghe bằng thiên nhĩ thông, Đức- 
Thế-Tôn từ gandhakuti ngự đến giảng đường, ngồi trên 
pháp toà bèn hỏi rằng: 

- Này chư tỳ-khimỉ Các con đang đàm đạo về chuyện 
gì vậy? 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, chúng con đang đàm đạo 
về chuyện xuất gia của Đức-Thế-Tôn. Bạch Ngài. 

- Này chư tỳ-khưu! Kiếp hiện-tại này, Như-Lai đã tạo 
đầy đủ trọn vẹn 30 pháp-hạnh ba-la-mật, từ bỏ ngai 
vàng đi xuất gia, đó không phải là điều phi thường! 

Tiền-kiếp của Như-Lai khi còn là Đức-Bồ-tát đang 
bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật, cũng đã không cần đến 
ngai vàng mà phát nguyện đi xuất gia trở thành đạo-sĩ. 
Đó mới thật là điều phi thường! 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo như vậy xong, ngồi im lặng. 
Chư tỳ-khưu kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền- 
kiếp của Ngài. 


* latakatthakatha, phần Mahanipata, tích Temiyajataka, còn có tên khác là 
Mũgapakkhaj ãtaka. 
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Tích Temiyajataka 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền-kiếp của Ngài 
tích Temiyạịãtaka được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Kãsirãjã ngự tại kinh- 
thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsi bằng thiện-pháp. 
Đức-vua có Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ và 
16.000 cung-phi. Trong số đó không bà nào sinh hạ 
được Thái-tử hoặc công-chúa nào. Dân chúng trong 
kinh-thành bàn luận với nhau rằng: 

- Đức-vua của chúng ta chưa có Tháỉ-tử để nổi ngôi. 

Vì vậy, họ dẫn nhau đến trước cung điện của Đức-vua 
tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ! Kính xin Bệ-hạ cầu nguyện cho cỏ 
một Thải-tử để nổi ngôi. 

Nghe dân chúng yêu cầu như vậy, Đức-vua truyền 
bảo Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ cùng 16.000 
cung-phi hãy cầu nguyện mong cho được Thái-tử. Mỗi 
bà đều cầu nguyện mong chư-thiên ban cho một Thái-tử. 
Trải qua một thời gian lâu dài, vẫn chưa một bà nào có 
được Thái-tử, công-chúa nào. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ vốn là công-chúa 
của Đức-vua Maddarãjã, có ngũ-giới trong sạch và trọn 
vẹn, nguyện thọ trì bát-giới uposathasĩla vào những ngày 
giới hàng tháng. Bà suy sét về giới hạnh trong sạch của 
mình rồi phát nguyện với lời chân thật: 

- Do oai lực giới hạnh trong sạch trọn vẹn của tôi, 
cầu xin chư-thiên ban cho tôi có được một Thái-tử. 

Thật vậy, do oai lực của giới hạnh trong sạch trọn vẹn 
và lời cầu xin chân thà nh của Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candãdevĩ đã làm cho chỗ ngồi của Đức-vua Trời Sakka 
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phát nóng. Đức-vua Trời Sakka xem xét nguyên nhân, 
thấy rõ: 

“Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ cầu xỉn chư- 
thiên ban cho bà một Thái-tử. Ta phải tìm vị thiên-nam 
nào xứng đáng đầu thai làm Thái-tử của Bà. ” 

Đức-vua Trời Sakka nhìn thấy Đức-Bồ-tát thiên-nam 
(tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama) trong quá-khứ đã từng 
là Đức-vua ngự tại kinh-thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nuớc 
Kãsi suốt 20 muơi năm. Đức-vua đã tạo ác-nghiệp, cho 
nên, sau khi băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong 
cõi địa-ngục Ussadanaraka, chịu quả khổ của ác-nghiệp 
ấy suốt 80.000 năm. 

Sau khi mãn quả của ác-nghiệp, do nhờ đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên- 
nam trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 


Đức-Bồ-tát thiên-nam sắp hết tuổi thọ trong cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, rồi sẽ tái-sinh kiếp sau hóa-sinh lên 
cõi trời cao hơn. Khi ấy, Đức-vua trời Sakka ngự đến 
gặp Đức-Bồ-tát thiên-nam ấy, yêu cầu rằng: 


- Kinh thưa Đức-Bô-tát thiên-nam! Kính thỉnh Ngài 
táỉ-sỉnh đầu thai làm Thái-tử của Chảnh-cung Hoàng- 
hậu Candãdevĩ, đế bồi bố các pháp-hạnh ba-la-mật cho 
sớm được đầy đủ, không chỉ Ngài được tiến hóa trong 
mọi thiện-pháp, mà còn Mau-hậu, Đức-Phụ-vương cùng 
dân chúng cũng được tiến hóa trong mọi thỉện-pháp nữa. 

Vậy, kính xin Ngài tái-sinh đầu thai vào lòng Chánh- 
cung Hoàng-hậu Candãdevĩ của Đức-vua Kãsirãjã ẩy. 
Trẫm xin hứa với Ngài, sẽ mời 500 vị thiên-nam rời khỏi 
cõi trời, cùng một lúc táỉ-sỉnh đầu thai vào lòng các phu 
nhân của 500 vị quan trong triều đình của Đức-vua 
Kãsirãịã, khi sinh ra, các công-tử ẩy sẽ là bạn của Ngài. 



Pháp-Hạnh Phát-Nguyệii Ba-La-Mật 


275 


Nhận lời thỉnh mời của Đức-vua Trời Sakka, Đức-Bô- 
tát thiên-nam cùng với 500 trăm vị thiên-nam khác từ 
giã (chết) cõi trời. Đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
hợp với trỉ-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có đạỉ-quả-tâm hợp với tri-tuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau đầu thai vào lòng Chảnh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ, 
và đầu thai vào lòng 500 phu nhân của 500 vị quan 
trong triều của Đức-vua Kãsirãjã. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ đến chầu 
Đức-vua Kãsirãjã, tâu cho Đức-vua biết Bà đã có thai. 
Đức-vua vô cùng hoan hỷ truyền bảo bà nên thận trọng 
giữ gìn thai nhi. 

Đủ 10 tháng sau, Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ 
sinh hạ một Thái-tử có các tuớng tốt của bậc đại nhân. 
Đức-vua Kãsirãjã vô cùng hoan hỷ phát sinh hỷ lạc chua 
từng có, lần đầu tiên Đức-vua phát sinh tình thuơng của 
nguời cha đối với con, cho nên Đức-vua truyền hỏi các 
bá quan văn võ trong triều rằng: 

- Này các khanh! Nay Trẫm có Tháỉ-tử nổi ngôi, các 
khanh vui mừng lắm phải không? 

Các quan tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ! Thái-tử sinh ra đời, chúng thần vô 
cùng vui mừng hoan hỷ, bởi vì từ nay, chúng thần đã có 
nơi nương nhờ rồi! 

Nghe các quan tâu nhu vậy, Đức-vua lại càng phát 
sinh hỷ lạc, rồi truyền bảo vị quan Thái-su rằng: 

- Này Thái-sư! Tháỉ-tử của Trẫm cần phải cỏ bạn. 
Vậy, khanh hỏi xem trong tư dinh của các khanh có đứa 
bé trai nào mới sinh hay không? 

Vâng lệnh Đức-vua, vị Thái-su hỏi các quan thì đuợc 
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biết có 500 bé trai vừa mới sinh ra trong tư dinh của 500 
vị quan cũng trong ngày hôm ấy. Vị Thái-sư trở về tâu 
lên Đức-vua rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ! Có 500 công-tử con của 500 vị 
quan sinh ra cùng ngày với Thái-tử. 

Nghe lời tâu của vị Thái-sư, Đức-vua tmyền lệnh rằng: 

- Này khanh! Trẫm ban 500 nhũ mẫu có đầy đủ các 
tỉnh chất tốt cho 500 công-tử ấy. 

Đức-vua truyền lệnh tuyển chọn 64 nhũ mẫu có đầy 
đủ các phẩm chất tốt, hoàn toàn không có bệnh tật về 
thân thể và tâm trí và có bầu sữa ngon lảnh để nuôi 
dưỡng Thái-tử. Đức-vua truyền bảo Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candãdevĩ rằng: 

- Này Ải khanh! Trẫm ban cho ái khanh một ân huệ. 
Vậy, ái khanh hãy nhận ân huệ của Trẫm. 

Nghe Đức-vua Kãsirãjã truyền bảo như vậy, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Candãdevĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thần thiếp cung kỉnh xỉn 
nhận ân huệ của Hoàng-thượng ban cho thần thiếp. 

Thần thiếp xin gởi ân huệ này lại nơi Hoàng-thượng, 
chờ dịp tốt khác, thần thiếp sẽ xỉn nhận ân huệ ẩy lại. 

Trong ngày lễ đặt tên Thái-tử, Đức-vua truyền lệnh 
mời các vị Bà-la-môn có tài xem tướng đến xem tướng 
Thái-tử. Các vị Bà-la-môn xem thấy Thái-tử có nhiều 
tướng tốt của bậc đại nhân, nên đồng nhau tiên đoán rằng: 

- Tâu Đại-vưomg, Tháỉ-tử của Đại-vương có nhiều 
tướng tốt của bậc đại nhân. Khi trưởng thành, Thái-tử sẽ 
là một Đức-vua có nhiều oai lực, trị vì không chỉ một 
châu, mà còn có khả năng trị vì 4 châu thiên hạ, như 
Đức-vua Chuyen-luân-thánh-vương. 
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Thái-tử là bậc đại phước, cho nên, chăc chăn không 
có điều tai họa nào có thế xảy đến với Thái-tử cả. 

Nghe lời tiên đoán của các vị Bà-la-môn ấy, Đức-vua 
Kãsirãjã vô cùng hoan hỷ phát sinh hỷ lạc. Đặt tên Thái- 
tử là Temiyarặịakumãra (Thái-tử Temiya) bởi vì, ngày 
Thái-tử sinh ra đời, trời mưa trên toàn đất nước 
Kãsirattha. Đó là ngày làm cho Đức-vua Kãsirãjã, các 
thần dân thiên hạ trên toàn đất nước ai ai cũng vui mừng 
hoan hỷ chưa từng có. 

Khi Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya lên được một tháng 
tuổi, các bà nhũ mẫu tắm Thái-tử xong, trang sức cho 
Thái-tử bằng những trang sức quý giá, rồi ẵm Đức-Bồ- 
tát đến chầu Đức-vua. Nhìn thấy Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Temiya, Đức-vua cảm thấy sung sướng hạ nh phúc an 
lạc, ôm Thái-tử vào lòng hôn, rồi đặt Thái-tử nằm trên 
hai bắp vế. Lúc ấy, một quân lính triều đình dẫn 4 kẻ 
trộm đến trình Đức-vua, tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ phán xử 4 kẻ trộm cắp này. 

Đức-vua chỉ từng tên rồi truyền lệnh rằng: 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy đánh bằng roi có 
gai 1.000 lần. 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy xiềng chân bỏ vào 
nhà giam. 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi lẩy lưỡi giáo đâm vào 
thân thế của nó. 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi đặt nó trên bàn chông. 

Khi ấy, đang nằm trên đôi vế của Đức-vua, Đức-Bồ- 
tát Thái-tử Temiya nghe rõ lời truyền lệnh phán xử của 
Đức-Phụ-vương đối với 4 tên trộm ấy. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử phát sinh tâm sợ hãi, nghĩ rằng: 

“Ôi! Đức-Phụ-vương của ta dựa vào quyền lực của 
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một vị vua đã tạo các ác-nghiệp như vậy, khó tránh khỏi 
ác-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh trong cõi địa-ngục. ” 

Sau đó, Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya được đặt nằm ngủ 
trên ngai vàng dưới chiếc lọng. Khi tỉnh dậy, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử mở mắt nhìn thấy chiếc lọng, biết mình nằm trên 
chiếc ngai vàng lộng lẫy. Đức-Bồ-tát Thái-tử nhớ lại ác- 
nghiệp mà Đức-Phụ-vương đã tạo, cảm thấy vô cùng 
kinh hồn hoảng sợ, rồi tưởng nhớ về tiền-kiếp của mì nh : 

“Kiếp trước của ta từ cõi nào mà được sinh ra làm 
Thái-tử của Đức-Phụ-vương? ” 

Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử tưởng nhớ rõ kiếp trước của mình 
là một thiên-nam trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, rồi 
tiếp tục tưởng nhớ tiền-kiếp kế trước đó. 

Kiếp trước của vị thiên-nam là chủng-sinh trong cõi 
địa-ngục Ussudanaraka, chịu kho suốt 80.000 năm. 

Và tưởng nhớ kiếp trước của chúng-sinh địa-ngục là 
Đức-vua ngự tại kinh-thành Bãrãụsĩ, trị vì đất nước Kãsi 
này 20 năm, như Đức-Phụ-vương của ta bây giờ. 

Như vậy, tiền-kiếp thứ 3 của Đức-Bồ-tát Thái-tử đã 
từng là Đức-vua trị vì đất nước Kãsi này 20 năm. Do dựa 
vào quyền lực của Đức-vua mà tạo ác-nghiệp, sau khi 
Đức-vua băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh trong 
cõi địa-ngục Ussudanaraka chịu khố suốt 80.000 năm. 

Nay kiếp hiện-tại này, ta là Tháỉ-tử Temỉya của Đức- 
vua Kãsirãjã. 

Đức-Bồ-tát Thảỉ-tử Temiya nhớ lại chuyện Đức-Phụ- 
vương phán xử 4 kẻ trộm cắp như vậy, là đã tạo ác- 
nghiệp, sau khi Đức-Phụ-vương băng hà, khó tránh khỏi 
ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa- 
ngục. Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya nghĩ rằng: 

“Nếu khi ta trưởng thành, Đức-Phụ-vương của ta sẽ 
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truyền ngôi báu cho ta. Ta sẽ lên ngôi làm vua, khiến ta 
phải tạo ác-nghiệp. Sau khi ta băng hà, khó tránh khỏi 
ác-nghiệp ẩy cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại trong cõi 
địa-ngục. ” 

Sau khi suy xét nhu vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya 
phát sinh tâm sợ hãi, phát sinh nỗi khổ tâm cùng cực. 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya lại nghĩ tiếp rằng: 

“Làm cách nào để ta sẽ không trở thành Đức-vua? 
Làm cách nào đế ta sẽ thoát ra khỏi cung điện này? 

Khi ấy, vị thỉên-nữ sống nuong nhờ nơi chiếc lọng, đã 
từng là thân mẫu tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Temiya trong kiếp quá-khứ, rất thuơng yêu Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Temiya, nên hiện ra an ủi Đức-Bồ-tát rằng: 

- Này Tháỉ-tử Temỉya, con yêu quý! Con chớ nên sầu 
não, con chớ nên lo sợ nữa, con hãy an tâm tỉnh trí. 

Nếu con không muốn trở thành một Đức-vua thì con 
nên phát nguyên 3 điều như vầy: 

1- Con không phải là người bại liệt, con nên phát 
nguyện làm như là người bại liệt. 

2- Con không phải là người điếc, con nên phát 
nguyên làm như là người điếc. 

3- Con không phải là người câm, con nên phát 
nguyện làm như là người câm. 

Con hãy nên phát nguyện 3 điều như vậy, rồi nghiêm 
chỉnh thực-hành, chắc chắn con sẽ không trở thành 
Đức-vua, và con cũng sẽ thoát ra khỏi cung điện này. 

- Này Thái-tử Temiya, con yêu quỷ! Con chớ nên tỏ ra 
cho mọi người biết con là bậc đại-thiện-trí, có nhiều trỉ- 
tuệ, mà con nên đế cho mọi người xem con như người 
đần độn, người xui xẻo (kãỊakannĩ). 
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Như vậy, những người bên trong triêu đình và những 
người bên ngoài, dân chúng, họ sẽ coi thường con, cho 
con là người xui xẻo, rồi họ sẽ đưa con ra khỏi cung 
điện, chở con vào chôn trong rừng. Khi ấy, con sẽ được 
thành tựu mọi điều như ước nguyện. 

Nghe lời khuyên dạy của vị thiên-nữ, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Temiya an tâm và xin hứa với vị thiên-nữ rằng: 

- Thưa thiên-nữ! Con xin phát nguyện, rồi thực-hành 
nghiêm chỉnh đúng theo lời dạy của bà. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Phát Nguyện 

Vâng theo lời khuyên dạy của vị thiên-nữ, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Temiya thảnh tâm phát nguyện 3 điều rằng: 

1- Ta không phải là người bại liệt, ta phát nguyện làm 
như là người bại liệt. 

2- Ta không phải là người điếc, ta phát nguyện làm 
như là người điếc. 

3- Ta không phải là người câm, ta phát nguyện làm 
như là người câm. 

Ta quyết tâm thực-hành nghiêm chỉnh đúng theo 3 
điều phát nguyên này. 

Sau khi phát nguyện xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Temiya quyết tâm thực-hành một cách nghiêm chỉnh. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Vói 500 Ngưòi Bạn 

Đức-vua Kãsirãjã nghĩ rằng: 

“Tháỉ-tử cần phải có đông đảo bạn hữu xung quanh. ” 

Vì vậy, Đức-vua truyền lệnh bồng 500 công-tử của 
500 vị quan trong triều đình đến làm bạn, gần gũi xung 
quanh Thái-tử. Mỗi khi 500 công-tử ấy khát sữa chúng 
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khóc đòi sữa, nhưng riêng Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya, 
dù có khát sữa, vẫn nằm yên không khóc, bởi vì, Đức- 
Bồ-tát Thái-tử kinh sợ cảnh khổ trong cõi địa-ngục, nên 
nghiêm chỉnh thực-hành đúng theo lời đã phát nguyện. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử suy nghĩ rằng: 

“Thân thể của ta dù có khát đến chết, vẫn cao quý 
hơn là sẽ chịu cảnh kho trong cõi địa-ngục. ” 

Vì vậy, dù có khát sữa đến mức nào, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử cũng không khóc. 

Thấy điều khác thường của Đức-Bồ-tát Thái-tử, các 
bà nhũ mẫu đến chầu Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ 
tâu cho Bà biết rõ điều ấy. Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candãdevĩ đến chầu Đức-vua Kãsirãjã, tâu lên Đức-vua 
biết rõ điều khác thường của Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya. 

Các vị Bà-la-môn ấy xem xét Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn 
bình thường, không có hiện tượng nào khác thường cả, 
nên các vị Bà-la-môn tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, xin Bệ-hạ cho các nhũ mẫu dâng 
bầu sữa đến Thái-tử trễ bữa. Như vậy, khi Thải-tử khát 
sữa, sẽ khóc đòi sữa. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các bà nhũ mẫu dâng bầu 
sữa đến Đức-Bồ-tát Thái-tử trễ bữa, đôi nửa buổi, 
hoặc cả ngày. Dù có khát sữa đến khô cổ, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử cũng vẫn nằm yên không khóc, bởi vì Đức-Bồ- 
tát Thái-tử nghĩ rằng: 

“Thà ta chịu khổ khát sữa như thế này, vẫn còn hơn 
là phải chịu khố bị thiêu đốt trong cõi địa-ngục ẩy. ” 

Thấy Thái-tử Temiya nhu vậy, Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candãdevĩ nóng lòng không chịu được, Bà nghĩ rằng: 

“Chắc chắn Tháỉ-tử Temỉya, con của ta khát sữa lắm 
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rồi! ” Vì vậy, Bà đến cho Thái-tử bú bầu sữa của bà, hoặc 
có khi bà truyền cho các nhũ mẫu dâng bầu sữa đến cho 
Thái-tử Temiya. 

Thấy Thái-tử Temiya nằm yên một chỗ không cử 
động, không khóc, các bà nhũ mẫu bồng xem xét các bộ 
phận thân thể thì thấy hoàn toàn giống như những đứa 
trẻ con khác. 

Vậy, do nguyên nhân nào mà Thái-tử Temiya nằm 
yên một chỗ, không cử động, không khóc? 

Đó là điều mà mọi người không thể nào biết được. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua, các bà nhũ mẫu dâng 
bầu sữa, dâng vật thực đến Đức-Bồ-tát Thái-tử trễ bữa 
bất thường như vậy, trong suốt một năm qua mà vẫn 
không phát hiện được sự thay đối nào của Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Temiya cả. 

1- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 1 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, các trẻ con lên 1 tuổi thường thích 
dùng các loại bánh ngon, các món ăn ngon. 

Vậy, xin phép Bệ-hạ cho chúng thần thử Thái-tử bằng 
các loại bánh ngon. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan cho người đem 
500 công-tử đến chơi gần Đức-Bồ-tát Thái-tử, đem các 
loại bánh ngon đến dâng Thái-tử Temiya cùng với 500 
công-tử ấy, rồi thưa rằng: 

- Xin quỷ vị tự chọn lựa bánh ngon theo sở thích của 
mình mà dùng. 

Các quan đứng ẩn mình một nơi để xem xét, nhìn thấy 
các công-tử tranh nhau các loại bánh ngon, Đức-Bồ-tát 
Thái-tử tự dạy mình rằng: 
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- Này Temiya! Nêu ngươi sợ khô trong cõi địa-ngục 
thì ngươi chớ nên đưa mắt nhìn các loại bánh ngon kia. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng các loại bánh ngon 
trải qua một năm như vậy, mà vẫn không phát hiện được 
sự thay đoi nào của Đức-Bồ-tát Thái-tử cả. 

2- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 2 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 2 tuôi 
thích ăn các loại trái cây lớn, nhỏ. 

Vậy, xin phép Bệ-hạ cho chúng thần thử Thái-tử bằng 
các loại trái cây lớn, nhỏ, ... 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan cho người đem 
các loại trái cây đến dâng Thái-tử Temiya cùng với 500 
công-tử ấy, rồi thưa rằng: 

- Xỉn quỷ vị tự chọn lựa trái cây theo sở thích của 
mình mà dùng. 

Dù thử Thái-tử Temiya bằng cách như vậy suốt một 
năm, mà vẫn không phát hiện được sự thay đoi nào của 
Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử cả. 

3- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 3 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 3 thích các 
thứ đồ chơi xinh đẹp. 

Vậy, xỉn phép Bệ-hạ cho chúng thần thử Tháỉ-tử bằng 
các thứ đồ chơi xinh đẹp... 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan cho người đem 
các thứ đồ chơi đến dâng Thái-tử Temiya cùng với 500 
công-tử ấy, rồi thưa rằng: 

- Xin quỷ vị tự chọn lựa thứ đồ chơi theo sở thích của 
mình mà chơi. 
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DÙ có thử Thái-tử Temiya băng cách như vậy suôt 
một năm, mà vẫn không phát hiện được sự thay đối nào 
của Đức-Bồ-tát Thái-tử cả. 

4- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 4 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 4 tuoi thích 
dùng các món ăn ngon. 

Vậy, xỉn phép Bệ-hạ cho chúng thần thử Thái-tử bằng 
các món ăn ngon, ... 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan cho người đem 
các món ăn ngon đến dâng Thái-tử Temiya cùng với 500 
công-tử ấy, rồi thưa rằng: 

- Xin quỷ vị tự chọn lựa món ăn theo sở thích của 
mình mà dùng. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng cách như vậy, mà vẫn 
không phát hiện được sự thay đoi nào của Đức-Bồ-tát 
Thái-tử cả. 

5- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 5 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 5 tuôi sợ 
lửa nóng. 

Vậy, xin phép Bệ-hạ cho chúng thần thử Thái-tử 
bằng lửa. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan làm một ngôi 
nhà mát bằng lá, có nhiều cửa, ẵm Thái-tử Temiya 
nằm giữa căn nhà ấy cùng với 500 công-tử, các quan 
ẩn núp một nơi kín đáo, rồi đốt cháy căn nhà, khi lửa 
bốc cháy, các công-tử đều chạy ra khỏi căn nhà, chỉ 
còn một mình Thái-tử Temiya nằm yên một chỗ, Đức- 
Bồ-tát Thái-tử tự dạy mình rằng: 
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- Này Temiyaỉ Sự nóng của lửa này còn kém xa sự 
nóng trong cõi địa-ngục. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn nằm yên không hề 
cử động, như bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt thọ tưởng. 
Khi ngọn lửa cháy đến chỗ Đức-Bồ-tát Thái-tử nằm, 
các quan chạy vào ẵm Thái-tử Temiya ra ngoài. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng lửa nóng như vậy, mà 
vẫn không phát hiện được sự thay đối nào của Đức-Bồ- 
tát Thái-tử cả. 

6 - Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 6 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 6 tuôi sợ voi 
hung dữ. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thần thử Thái-tử bằng 
con bạch tượng. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan cho người nài 
điều khiển con bạch tượng biết nghe theo lệnh. Các quan 
ẵm Thái-tử Temiya đến nằm chơi cùng với 500 công-tử 
giữa sân trước cung điện. Khi ấy, các quan cho thả con 
bạch tượng chạy ra, nó đưa vòi lên cao, rống thành tiếng 
lớn, lấy vòi đập xuống đất, tỏ ra hung dữ (gây tai họa). 
500 công-tử đều trốn chạy thoát thân, chỉ còn Thái-tử 
Temiya nằm yên một mình nghĩ rằng: 

“Thà ta chết do hai cái ngà của bạch tượng này còn hon 
phải chịu thiêu đốt trong cõi địa-ngục kinh khủng ẩy. ” 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn nằm yên không hề cử 
động. Con bạch tượng chạy đến lấy vòi cuốn Đức-Bồ-tát 
Thái-tử đưa lên hư không, rồi chạy quanh. Các quan 
chạy đến ẵm Thái-tử Temiya từ con bạch tượng. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng con bạch tượng như 
vậy, mà vẫn không phát hiện được sự thay đối nào của 
Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử cả. 
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Đức-vua truyền lệnh hỏi các quan rằng: 

- Này các khanh! Khỉ các khanh đến ẵm Thái-tử từ 
vòi con bạch tượng, các khanh có thay tay chân của 
Thái-tử cử động chút nào không? 

- Muôn tâu Bệ-hạ, chúng thần không nhìn thấy tay 
chân của Thải-tử cử động chút nào. 

1- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 7 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 7 tuổi hay 
sợ rắn. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thần thử Tháỉ-tử bằng 
những con rắn. 

Đuợc Đức-vua chuẩn tấu, các quan ẵm Thái-tử 
Temiya nằm giữa sân truớc cung điện cùng với 500 
công-tử chơi xung quanh. Khi ấy, thầy rắn thả các con rắn 
đã đuợc bẻ răng, diệt độc không thể gây tai hoạ đuợc, 
chúng bò đến, các công-tử hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn 
một mình Thái-tử Temiya nằm yên một chỗ nghĩ rằng: 

“Thà ta chịu chết do chất độc của rắn còn hom phải 
chịu khố trong cõi địa-ngục kinh khủng ẩy. ” 

Đức-Bồ-tát Thái-tử nằm yên một chỗ, con rắn phùng 
mang bò quanh thân hình của Đức-Bồ-tát Thái-tử, 
nhung Đức-Bồ-tát vẫn nằm yên tự tại. 

Dù Thái-tử Temiya nằm bên cạnh con rắn độc nhu 
vậy, mà Đức-Bồ-tát Thảỉ-tử vẫn không cử động chút nào. 

8 - Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 8 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 8 tuổi thích 
xem nhảy múa, ca hát. 
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Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thần thử Thái-tử bằng 
các tiết mục nhảy múa, ca hát. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan ẵm Thái-tử 
Temiya nằm giữa sân trước cung điện cùng với 500 
công-tử quây quần xung quanh. Khi ấy, các đoàn nhảy 
múa, ca hát đến biểu diễn. Các công-tử xem nhảy múa, 
ca hát đều vui mừng, reo hò, vỗ tay. Riêng Đức-Bồ-tát 
Thái-tử nằm yên không đưa mắt nhìn đoàn ca hát nhảy 
múa một mảy may nào, bởi vì, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
suy xét đến cảnh khổ trong cõi địa-ngục. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng các đoàn nhảy múa ca 
hát như vậy, mà Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn nằm yên, không 
cử động. 

9- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Lên 9 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 9 tuổi hay 
sợ khỉ giới. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thần thử Thái-tử bằng 
các thứ khỉ giới. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan ẵm Thái-tử 
Temiya ra nằm giữa sân trước cung điện cùng với 500 
công-tử quây quần xung quanh. Khi ấy, một người mang 
thanh gươm bóng loáng, vung gươm, la hét, hăm doạ rằng: 

- Nghe nói rằng: Thái-tử Temỉya của Đức-vua 
Kãsirặiã là người xui xẻo (kãỊakannĩ). Thải-tử ở đâu? 
Ta sẽ chặt đầu Thái-tử bằng thanh gươm này. 

500 công-tử hoảng sợ bỏ chạy thoát thân, chỉ còn 
Thái-tử Temiya nằm yên nghĩ rằng: 

“Thà ta chịu chết dưới lưỡi gươm của người này, còn 
hơn là phải chịu kho trong cõi địa-ngục Ussudanaraka. ” 
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Vì vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn nằm yên an nhiên tự 
tại. Thấy vậy, y la hét lên rằng: 

- Ta sẽ chặt đầu Tháỉ-tử! 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng cách như vậy, mà 
Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn không hề có dấu hiệu gì biếu 
hiện khác thường cả. 

10- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 10 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các trẻ con lên 10 tuổi hay 
sợ âm thanh lớn. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thần thử Tháỉ-tử bằng 
âm thanh lớn, đế biết Thái-tử có phải là người điếc hay 
không. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan làm vách tường 
bao quanh chỗ nằm của Thái-tử Temiya. Họ khoét 4 cái 
lỗ ở 4 vách. 4 người thổi tù và qua các lỗ đó. Bên ngoài, 
4 vị quan đứng quan sát nhìn bằng lỗ nhỏ, rồi ra lệnh cho 
4 người thổi tù và cùng một lúc. Tiếng tù và vang dội 
trong không gian. 4 vị quan đứng quan sát xem Thái-tử 
Temiya có giựt mì nh vì tiếng động lớn, rồi cử động chân 
tay hay không. 

Tuy tiếng vang lớn nhu vậy, nhưng Đức-Bồ-tát Thái- 
tử có đầy đủ trí nhớ biết mình, vẫn nằm yên như người 
điếc không nghe tiếng tù và. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng âm thanh lớn như 
vậy, mà Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn nằm yên, không giựt 
mình cử động. 

11- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 11 Tuổi 

Thử Thái-tử Temiya bằng tiếng chuông... 
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12- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 12 Tuổi 

Thử Thái-tử Temiya bằng á nh sáng... 


13- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 13 Tuổi 


Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các đứa trẻ 13 tuổi hay ghê 
tởm con ruồi. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thần thử Thảỉ-tử bằng 
cách cho ruồi đậu quanh thân mình Thái-tử. 


Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan lấy nước mía thoa 
vào thân mình của Thái-tử Temiya, rồi đặt nằm một nơi 
có nhiều ruồi. Chúng bay đến bâu quanh mình của Thái- 
tử Temiya, để hút nước mía. Cảm thấy rất khó chịu, 
Đức-Bồ-tát Thái-tử tự dạy mình rằng: 


“Dù khó chịu khô cực đên mức nào, ta cũng phải năm 
yên không cử động. ” 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử nằm yên như bậc Thánh 
A-ra-hán nhập diệt thọ tưởng. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng cách như vậy, qua 
một thời gian lâu mà vẫn không thấy Đức-Bồ-tát Thái- 
tử có biểu hiện gì khác biệt. 


14- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 14 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các thiếu niên 14 tuổi hay 
thích sạch sẽ, ghét sự dơ bấn. 

Vậy, xin Bệ-hạ cho phép chúng thần thử Thải-tử bằng 
cách đế cho thân mình của Thái-tử dơ bấn. 


Được Đức-vua chuân tâu, từ đó, Thái-tử Temiya 
không được tắm rửa. Khi Thái-tử Temiya đi tiểu tiện, đại 
tiện không có người lau chùi, không có người đến làm 
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vệ sinh, để cho Đức-Bồ-tát Thái-tử nằm trên vũng nước 
tiểu, trên đống phân của mình. Mùi hôi thối bốc lên làm 
những người nuôi nấng không sao chịu đựng nổi. Các 
con giòi, các loài ruồi bâu quanh thân mình của Đức-Bồ- 
tát Thái-tử. 

Khi ấy, Đức-Phụ-vương và Mau-hậu của Đức-Bồ-tát 
đến ngồi gần Thái-tử Temiya, dạy rằng: 

- Này Temiya hoàng nhi yêu quỷ ỉ Nay con đã 14 tuoi, 
đến tuoi trưởng thành rồi, không ai ẵm con làm vệ sinh 
cho con nữa, con không biết ho-thẹn hay sao? Tại sao 
con lại chịu đựng như vậy? 

- Này Temỉya hoàng nhỉ yêu quỷ! Con hãy ngồi dậy, 
tự mình làm vệ sinh cho sạch sẽ thân thế. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử suy xét rằng: 

“Dù ta đang nằm trên vũng nước tiếu, trên đong phân 
của ta có mùi hôi thoi, các con giòi, các con ruồi bay 
đến bâu quanh thân mình ta, vẫn còn hơn là nằm trong 
địa-ngục gũthanaraka (địa-ngục hầm phân nước tiếu) có 
mùi hôi thoi, bốc xa 100 do tuần. ” 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng cách để cho thân 
mình của Đức-Bồ-tát Thái-tử dơ bẩn đến mức như vậy, 
mà Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn nằm yên, không cử động 
chút nào. 

15 - Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 15 Tuổi 

Các quan đến chầu Đức-vua, rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, thường các thiếu niên năm 15 tuối 
hay sợ lửa nóng. 

Vậy, xin phép Bệ-hạ cho chúng thần thử Thái-tử bằng 
lửa than cháy nóng. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan đốt lò than đặt 
dưới giường nằm của Thái-tử Temiya. Cho hơi nóng bốc 
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lên tiêp xúc thân thê, nhưng Đức-Bô-tát Thái-tử tự 
khuyên dạy mình rằng: 

- Này Temiya! Sức nóng của lửa than này không thể 
so với sức nóng trong cõi đại-địa-ngục Avỉcĩ. Sức nóng 
trong cõi đại-địa-ngục Avicĩ gấp 100 lần, gấp 1.000 lần, 
gấp 100 ngàn lần sức nóng của lửa than này. Các 
chúng-sinh đang bị thiêu đốt trong cõi đại-địa-ngục 
Avicĩ rộng lớn 100 do tuần. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử ráng sức chịu đựng hơi 
nóng tiếp xúc với thân thể, Đức-Bồ-tát Thái-tử nằm yên 
không hề cử động, nhu bậc Thánh A-ra-hán nhập diệt 
thọ tưởng. 

Nhìn thấy Thái-tử Temiya bị sức nóng làm khổ thân 
như vậy, Đức-Phụ-vương và Mau-hậu cảm thấy khổ tâm 
cùng cực, nên chạy vào ẵm Thái-tử khỏi giường nằm. 
Mẫu-hậu của Ngài khóc than thảm thiết, khẩn khoản rằng: 

- Này Temiya, hoàng nhi yêu quỷ! Đức-Phụ-vưong và 
Mau-hậu biết chắc chắn rằng con không phải là người 
bại liệt, cũng không phải là người điếc, cũng không phải 
là người câm. Bởi vì chân tay của người bại liệt khác với 
người bình thường. Còn chân tay của con hoàn toàn hom 
hắn người bình thường, thì chắc chắn con không thế nào 
là người bại liệt được. 

Lỗ tai, lưỡi của người điếc, người câm, khác với lỗ 
tai, lưỡi của người bình thường. Còn lỗ tai, lưỡi của con 
tốt hom người bình thường, thì chắc chắn con không thế 
nào là người điếc, người câm được. 

- Này Temiya, hoàng nhi yêu quỷ! Con là một Thái-tử 
mà Đức-Phụ-vương và Mau-hậu cầu khấn. Vậy, xin con 
đừng đế cho Đức-Phụ-vương và Mau-hậu phải kho tâm 
vì lời than vãn chê trách của các quan, thần dân thiên hạ 
và các Đức-vua trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu. Con nhé! 
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Mặc dù Đức-Phụ-vương, Mau-hậu của Đức-Bồ-tát Thái 
tử tha thiết khẩn khoản như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát Thái- 
tử vẫn nằm yên, bất động, như người bại liệt, câm điếc. 

Thật ra, Đức-Bồ-tát Thái-tử lắng nghe rõ từng lời của 
Đức-Phụ-vương và Mẫu-hậu. Nhìn thấy Thái-tử Temiya 
như vậy, Mẫu-hậu của Ngài cảm thấy nỗi khổ tâm cùng 
cực, khóc than thảm thiết và Đức-Phụ-vương của Ngài 
cũng cảm thấy khổ tâm cùng cực. Họ bất lực ngự trở về 
lâu đài của mình. 

về sau, khi thì một mình Chánh-cung Hoàng-hậu đến 
thăm Đức-Bồ-tát Thái-tử, khi thì một mình Đức-vua đến 
thăm Đức-Bồ-tát Thái-tử, cũng tha thiết khẩn khoản, 
nhưng Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn nằm yên bất động. 

16- Khi Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được 16 Tuổi 

Các quan và các vị Bà-la-môn nghĩ rằng: 

Người con trai đến tuoi 16, dù là người bị bại liệt, 
người điếc, người câm, thì vẫn phát sinh tình dục trong 
đối tượng người con gái xinh đẹp đáng yêu. 

Vậy, chúng ta nên tuyến chọn các mỹ nữ xinh đẹp đến 
phục vụ Thái-tử, làm cho Thái-tử quên mình, say mê các 
mỹ nữ ẩy. 

Nghĩ xong các quan đến chầu Đức-vua rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, xin phép Bệ-hạ cho chúng thần 
tuyến chọn các mỹ nữ xinh đẹp đến phục vụ Thái-tử, làm 
cho Thái-tử quên mình, say mê các mỹ nữ ẩy. 

Được Đức-vua chuẩn tấu, các quan tuyển chọn các 
mỹ nữ xinh đẹp, có tài nhảy múa, ca hát rồi dẫn đến chầu 
Đức-vua. Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này các mỹ nữ! Cô nào có khả năng làm cho Thải- 
tử của Trẫm hài lòng thì khi Thái-tử lên ngôi báu, Trẫm 
sẽ tẩn phong lên ngôi Chánh-cung Hoàng-hậu. 
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Tuân theo lệnh Đức-vua, các bà nhũ mẫu tắm Thái-tử 
Temiya bằng nuớc hoa, mặc triều phục cho Thái-tử nhu 
vị thiên-nam trên cõi trời dục-giới, đặt Thái-tử nằm một 
mình trên chiếc giuờng sang trọng trong căn phòng trên 
lâu đài cao quý, có mùi thom tho ngào ngạt làm mê hồn. 

Khi ấy, các mỹ nữ vào phòng của Thái-tử Temiya với 
sắc đẹp và tài nghệ nhảy múa, ca hát hay của mình, các 
cô mỹ nữ trổ tài biểu diễn, để làm cho Thái-tử say mê. 
Nhung Đức-Bồ-tát Thái-tử không hề đua mắt nhìn các 
mỹ nữ ấy và phát nguyện: 

“Các mỹ nữ này không được phép đến gần đụng đến 
thân thế của ta! ” 

Đức-Bồ-tát Thái-tử theo dõi hơi thở ra, hơi thở vào 
rồi nín thở làm cho thân thể của Đức-Bồ-tát Thái-tử trở 
nên cứng dơ. Các mỹ nữ đứng nhìn thấy thân hình Đức- 
Bồ-tát Thái-tử như vậy, hoảng sợ, chạy ra khỏi phòng. 

Dù có thử Thái-tử Temiya bằng các mỹ nữ đến phục 
vụ Đức-Bồ-tát Thái-tử suốt một thời gian lâu mà vẫn 
không có hiệu quả gì cả. 

Các mỹ nữ được gọi vào chầu, Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các mỹ nữ! Thái-tử của Trẫm có vui thích, cười 
đùa với các cô không? 

Các mỹ nữ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, Thái-tử không hề nhìn chúng tiện 
nữ thì làm sao mà cười đùa với chúng tiện nữ được. 

Nghe lời tâu của các mỹ nữ tâu như vậy, Đức-vua khổ 
tâm cho truyền gọi các vị Bà-la-môn đã từng xem tướng 
tiên đoán về Thái-tử, đến chầu. Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các vị Bà-la-môn! Khỉ Thái-tử của Trẫm sinh 
ra, quỷ vị đã xem tướng của Thái-tử rồi đồng nhau tiên 
đoán tâu với Trẫm rằng: 
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“Thải-tử CÓ tướng tôt của bậc-đại-nhân, khi trưởng 
thành sẽ là một Đức-vua có nhiều oai lực, trị vì không 
chỉ một châu mà còn có khả năng trị vì 4 châu thiên hạ, 
như Đức-vua Chuyến-luân Thánh-vương. Thái-tử là bậc 
đại-phước, cho nên không có điều tai hại nào có thế xảy 
ra đến với Tháỉ-tử cả. ” 

Bây giờ, Thái-tử của Trẫm là người bại liệt, người 
điếc, người câm. Cho nên, lời tiên đoản của quỷ vị không 
làm cho Trâm hài lòng. 

Các vị Bà-la-môn tâu dối rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, 3 hiện tượng xẩu của Thái-tử 
sẽ là người bại liệt, người điếc, người câm, không phải 
chúng thần không thay, không biết. Chúng thần biết rõ 
như vậy, nhưng không dám tâu sự thật lên Đại-vương. 
Bởi vì Tháỉ-tử là đứa con do Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candãdevĩphát nguyện cầu khấn. Lúc ẩy, nếu tâu sự thật 
như vậy thì sợ Đại-vương và Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candãdevĩ sẽ không hài lòng. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này quỷ vị Bà-la-môn! Bây giờ có cách nào không? 

Các vị Bà-la-môn tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ! Thái-tử Temiya là người xui xẻo 
(kãịakannĩ). Neu đế Thái-tử trong cung điện này thì có 3 
điều tai hoạ xảy ra: 

1- Tai hoạ sẽ xảy đến với Đại-vương. 

2- Tai hoạ sẽ xảy đến với ngai vàng của Đại-vương. 

3- Tai hoạ sẽ xảy đến với Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Vì vậy, Đại-vương không nên chậm trễ, nên truyền 
lệnh sửa soạn chiếc xe bất hạnh, với những con ngựa bất 
hạnh, đặt Thái-tử nằm trên chiếc xe ấy, rồi đưa ra cửa 
thành hướng tây, đến khu rừng rậm, đào huyệt chôn 
Thái-tử đế tránh khỏi 3 tai họa ấy. 
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Nghe các vị Bà-la-môn tâu như vậy, Đức-vua phát 
sinh tâm lo sợ những tai họa sẽ xảy đến, nên quyết định 
làm theo lời hướng dẫn của các Bà-la-môn. 

Khi nghe chuyện sẽ xảy ra đối với Thái-tử Temiya, 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ một mình đến chầu 
Đức-vua, lạy Đức-vua rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng! Ngày trước Hoàng-thượng 
đã ban cho thần thiếp ân huệ, thần thiếp đã cung kỉnh 
nhận ân huệ ẩy, rồi xin gởi lại Hoàng-thượng. Nay kỉnh 
xin Hoàng-thượng ban ân huệ ẩy lại cho thần thiếp. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này ái khanh Candãdevĩ! Ải khanh hãy nhận lại ân 
huệ ẩy! 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng! Kỉnh xin Hoàng-thượng 
ban ân huệ truyền ngôi báu cho Thái-tử Temiya, con của 
thần thiếp. 

Đức-vua truyền rằng: 

- Này ái khanh Candãdevĩ, Trẫm không thế ban ân 
huệ truyền ngôi cho Thái-tử Temiya được, bởi vì Thái-tử 
là người xui xẻo (kãỊakannĩ). 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, nếu Hoàng-thượng không 
truyền ngôi báu cho Thái-tử Temiya suốt đời thì truyền 
ngôi báu cho Thái-tử Temiya 7 năm. 

Đức-vua không chuẩn tấu lời tâu của Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candãdevĩ. Sau đó, Bà giảm còn 6 năm, 5 
năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm, rồi 7 tháng, 6 tháng, 
5 tháng, 4 tháng, 3 tháng, 2 tháng, 1 tháng, nửa tháng, 
rồi cuối cùng còn lại 7 ngày. 

Đức-vua chuẩn tấu theo lời của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candãdevĩ, truyền ngôi báu cho Thái-tử Temiya 7 
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ngày, rồi bố cáo cho thần dân biết lễ đăng quang lên 
ngôi báu của Thái-tử Temiya trong vòng 7 ngày. 

Thái-tử Temiya đuợc mặc bộ đồ triều phục và đeo các 
đồ trang sức của Đức-vua, rồi đặt nằm trên long sàng 
trên lung con bạch tuợng có lọng trắng che, ngự đi 
quanh kinh-thành Bãrãnasĩ, rồi ngự trở về cung điện, 
nằm trên ngai vàng. 

Suốt ngày đêm Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ 
đến khẩn khoản với Đức-vua Bồ-tát Temiya rằng: 

- Này Temiya, hoàng nhỉ yêu quỷ! Mẩu-hậu đã chịu 
kho tâm suốt 16 năm qua, Mau-hậu đã khóc suốt ngày 
đêm, đã khô cạn dòng lệ, trái tim của Mau-hậu như bị 
vỡ vì quá sầu não, chịu bao nỗi thong kho cùng cực. 
Mau-hậu biết chắc: 

“Con không phải là người bại liệt, cũng không phải 
là người điếc, cũng không phải là người câm. ” 

- Này Temiya, hoàng nhi yêu quỷ! Xin con đừng làm 
cho Mau-hậu thẩt vọng, không có nơi nương nhờ. 

Đêm thứ 6, Đức-vua truyền lệnh cho người đánh xe 
Sunanda đến, truyền bảo rằng: 

- Này Sunanda! Sáng ngày mai, ngươi hãy lẩy một 
chiếc xe bất hạnh (avamahgalaratha) cài vào 2 con 
ngựa bất hạnh, roi ẵm Thải-tử Temiya đặt nằm trên 
chiếc xe ẩy, đưa ra cửa thành hướng tây, đi thắng vào 
khu rừng nghĩa địa, đào hầm sâu, đặt Tháỉ-tử nằm dưới 
hầm ẩy, lấp đất đầy xong, ngươi tắm rửa cho sạch sẽ, 
rồi trở về cung điện. 

Nguời đánh xe ngựa Sunanda tâu xin tuân theo lệnh 
của Đức-vua. 

Nghe tin Đức-vua Kãsirãjã truyền lệnh cho nguời 
đánh xe Sunanda nhu vậy, trái tim của Chánh-cung 
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Hoàng-hậu Candãdevĩ như muôn vỡ, Bà vội ngự đên gặp 
Thái-tử Temiya. Chánh-cung Hoàng-hậu ngồi khóc than, 
khẩn khoản suốt đêm hôm ấy. Thái-tử Temiya vẫn nằm 
yên, bất động, làm thinh như người điếc, người câm. Bà 
khóc than, báo tin cho Thái-tử Temiya biết rằng: 

- Này Temiya, hoàng nhi yêu quý! Đức-vua Kãsirãjã, 
Đức-Phụ-vương của con, đã truyền lệnh cho người đánh 
xe tên Sunanda rằng: 

“Sáng sớm ngày mai, đặt con trên chiếc xe bẩt hạnh, 
được kéo bởi 2 con ngựa bất hạnh, đưa con ra cửa thành 
phía tây, chở con đi thắng vào khu rừng nghĩa địa, đào 
hầm sâu, đặt con nằm dưới hầm ẩy, rồi lẩp đất chôn con 
dưới đất. ” 

Ngày mai, Mấu-hậu sẽ vĩnh viễn xa cách con rồi! 

Lắng nghe lời của Mẫu-hậu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Temiya kiềm chế tâm hoan hỷ, không để biểu lộ, tự dạy 
mình rằng: 

- Này Temiya! Pháp-hạnh phát-nguyện của ngươi, 
nhờ pháp-hạnh nhẫn-nại, phảp-hạnh tinh-tấn, ... trải 
qua 16 năm, ngươi sẽ được thành tựu như ỷ, vào sáng 
ngày mai ẩy. 

Đức-Bồ-tát Temiya thì chờ hy vọng vào sáng hôm 
sau, còn Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ phát sinh 
nỗi khổ tâm, nỗi thống khổ cùng cực, trái tim của Bà 
dường như bị vỡ. Đức-Bồ-tát Temiya thấu hiểu nỗi khổ 
tâm, nỗi thống khổ cùng cực của Mẫu-hậu. Đức-Bồ-tát 
Thái-tử nghĩ răng: 

“Nếu ngay bây giờ ta nói lời an ủi với Mầu-hậu, thì 
pháp-hạnh phát-nguyện của ta sẽ bị đứt, ỷ nguyện tha 
thiết rời khỏi cung điện của ta cũng sẽ không được 
thành tựu như ỷ. 
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Vì vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử vẫn nằm yên, bất động, 
như người điếc vậy. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Được Thành Tựu Như Ý 

Đêm đã qua, rạng đông bắt đầu một ngày mới, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Candãdevĩ tắm cho Đức-vua Bồ-tát 
Temiya mặc bộ đồ triều phục và đeo đầy đủ các đồ trang 
sức của một vị Vua, đặt Thái-tử Temiya ngồi trên vế, ôm 
vào lòng rồi hôn lên Thái-tử Temiya. 

Sáng hôm ấy, do oai lực của Đức-vua Bồ-tát Temiya 
cùng chư-thiên khiến cho người đánh xe Sunanda dắt 2 
con ngựa hạnh phúc cài vào chiếc xe hạnh phúc 
(mahgalaratha), đánh chiếc xe ấy đến dừng trước lâu đài 
của Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ. Người đánh xe 
Sunanda vào chầu Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ, 
đảnh lễ, rồi tâu rằng: 

- Tâu Chánh-cung Hoàng-hậu! Kỉnh xin Bà tha tội 
cho hạ thần này, kẻ hạ thần tuân theo lệnh của Đức-vua 
Kãsirặịã, đến thỉnh Đức-vua Temiya. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ đang ôm 
chặt Thái-tử Temiya vào lòng, hôn Ngài, rồi Bà đành 
buông hai tay thả Thái-tử Temiya ra. Người đánh xe 
Sunanda đưa hai tay nâng Đức-vua Bồ-tát Temiya như 
ôm một bó hoa, bước xuống lâu đài cung điện. 

Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ xoã tóc, úp mặt vào 
đôi bàn tay khóc thét lên. Các cung phi, các nhũ mẫu 
cùng đều khóc than thảm thiết. Khi ấy, nhìn thấy Mau- 
hậu đang chịu nỗi khổ tâm cùng cực, Đức-Bồ-tát Temiya 
nghĩ rằng: 

“Bây giờ, nếu ta không nói lời an ủi nào với Mầu-hậu 
thì Mau-hậu của ta có thế vỡ tim mà chết mất! ” 
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Định nói lời an ủi với Mau-hậu thì Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Temiya chợt nghĩ lại rằng: 

“Nếu bây giờ ta nói lời an ủi với Mầu-hậu thì pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mật cùng với các pháp-hạnh ba- 
la-mật khác như pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật, pháp- 
hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, ... mà ta đã thực-hành suốt 16 
năm qua sẽ không đem lại kết quả thành tựu như ỷ. 

Còn bây giờ, nếu ta không nói lồã an ủi với Mẩu-hậu 
thì thời gian sau không lâu, Đức-Phụ-vương, Mau-hậu, 
các quan, quân, phần đông dân chúng sẽ được lợi ích lớn, 
sự tiến hóa lớn, sự an-lạc lâu dài. 

Do nhờ suy nghĩ như vậy, nên Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Temiya chế ngự được nỗi khổ tâm sầu não. 

Sau khi đặt Đức-vua Bồ-tát Temiya nằm trên chiếc xe 
hạnh phúc xong, người đánh xe Sunanda có ý định đánh 
xe ra cửa thành hướng tây, nhưng do oai lực của Đức- 
Bồ-tát Temiya và chư-thiên khiến người đánh xe ra cửa 
thành hướng đông. 

Nằm trên chiếc xe ngự ra khỏi kinh-thảnh Bãrãnasĩ đi 
đến khu rừng, Đức-vua Bồ-tát Temiya nghĩ rằng: 

“Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật của ta đã được 
thành tựu, ỷ nguyện tha thiết rời khỏi cung điện cũng đã 
được thành tựu như ỷ. ” 

Do nghĩ như vậy, nên Đức-vua Bồ-tát Temiya vô cùng 
hoan hỷ phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc toàn thân tâm 
chưa từng có bao giờ. 

Người đánh xe Sunanda điều khiển chiếc xe đi thẳng 
đến khu rừng cách xa kinh-thành Bãrãnasĩ khoảng 3 do 
tuần, tưởng đã đến nơi nghĩa địa, nên cho chiếc xe ngựa 
dừng lại. Bước xuống xe, y cởi bộ triều phục, và các đồ 
trang sức của Đức-vua Bồ-tát Temiya, bỏ vào hòm, để 
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đem về ữình lên Đức-vua Kãsirãjã, rồi đem cuốc đến một 
nơi không xa chỗ đậu xe, để đào hầm sâu chôn sống Đức- 
vua Temiya. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Biểu Dương Sức Mạnh 

Đức-Bồ-tát Temiya nghĩ rằng: 

“Suổt 16 năm qua ta nằm yên, bây giờ ta cần phải cử 
động từ tay chân cho đến toàn thân thế. ” 

Do nhờ năng lực của đại-thiện-tâm hỷ lạc toàn thân 
tâm hỗ-trợ làm cho sẳc thân nhẹ nhàng, mềm mại, uyến 
chuyển, nên Đức-Bồ-tát Temiya nằm cử động 2 tay, 2 
chân, rồi ngồi dậy, lấy bàn tay phải xoa cánh tay trái, rồi 
lấy bàn tay trái xoa cánh tay phải, xoa nhu vậy nhiều lần, 
rồi lấy 2 bàn tay xoa bóp chân phải và chân trái, xoa bóp 
toàn thân, để làm cho máu huyết luu thông, làm cho co 
giãn gân cốt trong toàn thân thể. 

Sau đó Đức-Bồ-tát Temiya buớc xuống xe, đi qua đi 
lại để biết sức lực của mình. Đức-Bồ-tát Temiya biết 
mình có thể đi bộ 100 do tuần chỉ trong một ngày. Để 
kiểm tra lại sức lực của mì nh , Đức-Bồ-tát Temiya ngự 
đến chiếc xe, trong tu thế vững vàng, 2 tay cầm càng xe 
nhấc bỗng nó lên khỏi mặt đất rồi quay một vòng nhu 
quay một chiếc xe đồ chơi của bọn trẻ. 

Đức-Bồ-tát Temiya khoẻ mạnh có khả năng tự vệ mà 
không có một ai có thể làm hại đuợc. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya muốn có bộ trang phục 
cho thân thể của mình. Khi ấy, chỗ ngồi của vua trời 
Sakka nóng lên, Đức-vua trời xem xét thấy rõ, biết rõ 
pháp-hạnh phảt-nguyện ba-la-mật của Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Temiya đã được thành tựu, ý nguyên tha thiết 
rời khỏi cung điện cũng được như ỷ. 
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Đức-vua trời Sakka nghĩ răng: 

“Bây giờ, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya muốn có bộ 
trang phục cho thân thế của Đức-Bồ-tát, nhưng bộ 
trang phục của loài người không xứng đáng với Đức- 
Bồ-tát, ta nên kỉnh dâng đến Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Temiya bộ trang phục cõi trời. ” 

Nghĩ xong, Đức-vua trời Sakka truyền gọi vị thiên- 
nam Vissakamma đem bộ trang phục cõi trời đến kính 
dâng lên Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya. 

Tuân theo lệnh của Đức-vua trời Sakka, vị thiên-nam 
Vissakamma đem bộ trang phục cõi trời đến dâng lên 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya. 

Nhận xong, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya mặc bộ trang 
phục và đeo các đồ trang sức cõi trời, trông giống nhu 
Đức-vua trời Sakka. Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya ngự 
đến chỗ nguời đánh xe Sunanda đang cặm cụi đào hầm, 
truyền hỏi rằng: 

- Này Sunanda, bạn thân mến! Bạn đào hầm này để 
làm gì vậy? Tôi đã hỏi bạn, xin bạn trả lời cho tôi biết. 

Nguời đánh xe Sunanda đang cặm cụi đào hầm, không 
nhìn lên Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya, nên trả lời rằng: 

- Thưa Ngài, Tháỉ-tử Temiya của Đức-vua Kãsirãja 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ là người bại liệt, 
người điếc, người câm thuộc hạng người xui xẻo 
(kãỊakannĩ) trong cung điện. 

Vì vậy, Đức-vua Kãsirãja truyền lệnh cho tôi chở 
Thái-tử Temiya đem chôn tại nghĩa địa này. Tôi đào 
hầm này đế chôn Tháỉ-tử Temiya. Thưa Ngài. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo nguời 
đánh xe Sunanda rằng: 
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- Này Sunanda, bạn thân mên! Tôi không phải là 
người bại liệt, cũng không phải là người điếc, cũng 
không phải là người câm, chắc chắn không phải là 
người xui xẻo. Xin mời bạn hãy xem đôi cảnh tay, đôi 
chân, thân hình khoẻ mạnh của tôi như thế này! 

Xin bạn hãy nghe lời nói thanh tao, ngọt ngào của tôi 
như thế này! 

Nếu bạn chôn tôi trong khu rừng này thì bạn là người 
làm điều bất nhân, không hợp pháp. 

Khi nghe Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo như 
vậy, người đánh xe Sunanada ngừng tay, ngẩng đầu nhìn 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya, nhưng chưa nhận ra được 
Thái-tử Temiya, nên nghĩ rằng: 

“Ngài này có phải là người hay chư-thỉên, để ta hỏi 
cho biết. ” 

- Kính thưa Ngài, Ngài có phải là người, hay là vị 
thiên-nam, hay là Đức-vua trời Sakka vậy? Thưa Ngài. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo khẳng định rằng: 

- Này Sunanda, bạn thân mến! Tôi là người, không 
phải là vị thiên-nam, cũng không phải là Đức-vua trời 
Sakka. Tôi chỉnh là Thái-tử Temiya của Đức-vua 
Kãsirặiã và Chảnh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ. Còn 
bạn là vị quan đánh xe của Đức-Phụ-vương tôi. Cuộc 
sổng của bạn nương nhờ nơi Đức-Phụ-vương tôi. 

- Này Sunanda, bạn thân mến! Nếu bạn chôn tôi 
trong khu rừng này thì bạn là người không tốt, là người 
không biết ơn đoi với Đức-Phụ-vương của tôi. 

Người nào đến ngồi hoặc nằm nương nhờ dưới bóng 
mát của một cây nào, người ẩy không nên ngắt lá, bẻ 
cành của cây ẩy, bởi vì, người không biết ơn, người hại 
bạn là người không tốt trong đời. 
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Đức-Phụ-vương của tôi vỉ như một cây lớn, tôi ví như 
cành của cây ẩy, còn bạn vỉ như người đến nương nhờ 
bóng mát của cây lớn ẩy. Neu bạn chôn tôi trong khu 
rừng này thì bạn là người không tốt, là người không biết 
ơn Đức-Phụ-vương của tôi. 

Tuy nghe lời dạy của Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya như 
vậy, nhưng người đánh xe Sunanda vẫn chưa tin người 
đang nói chuyện với mình chính là Thái-tử Temiya. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya nghĩ rằng: 

“Ta sẽ làm cho người đánh xe Sunanda này tin ta 
chỉnh là Tháỉ-tử Temiya. ” 

Nghĩ xong Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền dạy 10 
pháp của người bạn tốt như sau: 

Mưòi Pháp Ngưòi Bạn Tốt 

- Này Sunanda, bạn thân mến! 10pháp của người bạn 
tốt là: 

ỉ- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Người ẩy được phần đông mọi người tin tưởng, 
kỉnh yêu, và đi đến nơi nào cũng có được đầy đủ vật 
thực và tiện nghi. 

2- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Người ẩy đến xóm làng, tỉnh thành, kinh- 
thành... được mọi người đón rước, tiếp đãi trọng thế 
xem như người thân của họ. 

3- Người bạn tổt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Kẻ cướp, kẻ thù không thế khuất phục được 
người ẩy. Thật ra, người ấy có khả năng thuyết phục 
được kẻ thù bằng thiện-phảp, được Đức-vua tín cấn. 

4- Người bạn tổt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Người ẩy song trong gia đình được mọi người 
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trong gia đình, bà con, dòng họ yêu mên, người ây vào 
hội chúng nào đều được hội chúng ẩy tôn trọng. 

5- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Biết cung kỉnh người khác thì sẽ được những 
người khác cung kỉnh đáp lại; biết tôn trọng người 
khác thì sẽ được những người khác tôn trọng đáp lại. 
Người ẩy được tản dương ca tụng là hạng người cao quỷ. 

6- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Biết cúng dường người khác thì sẽ được những 
người khác cúng dường đáp lại; biết đảnh lễ người khác 
thì sẽ được những người khác đảnh lễ đáp lại. Người ấy 
sẽ là người cao quỷ. 

7- Người bạn tổt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Người ẩy có gương mặt sáng sủa, thân tâm 
thường an lạc. 

8- Người bạn tổt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Người ẩy làm công việc nào cũng được kết quả 
tốt đẹp trong công việc ẩy, như gieo trồng lúa, thì được 
mùa... người ẩy hưởng được quả tốt lành. 

9- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Người ẩy tránh được mọi tai nạn, dù người ẩy 
rơi xuống ho sâu, vẫn không có tai nạn nào xảy đến với 
người ẩy. 

10- Người bạn tốt là người biết ơn, người không làm 
hại bạn. Kẻ thù không thế khuất phục được người ẩy. Vỉ 
như cây da có nhiều rễ phụ, cho nên gió bão không thế 
làm cho nó trổc gốc ngã nhào được. Đặt biệt, người ẩy 
có khả năng cảm hóa được kẻ thù. 

Nghe Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya thuyết dạy 10 pháp 
của người bạn tốt như vậy, nhưng người đánh xe 
Sunanda vẫn chưa nhận ra được Thái-tử Temiya. 



Pháp-Hạnh Phát-Nguyệii Ba-La-Mật 


305 


Người đánh xe Sunanda nghĩ răng: 

“Bậc này là ai mà thuyết dạy những lời lẽ rất hay, có 
ỷ nghĩa vô cùng sâu sắc, ta chưa từng nghe bao giờ. ” 

Nghĩ xong, y cung kính đảnh lễ Ngài, rồi đi lại bên 
chiếc xe, không nhìn thấy Thái-tử Temiya đâu cả, chỉ 
thấy hòm trang phục của Thái-tử mà thôi. 

Trở lại nhìn kỹ, người đánh xe Sunanda mới nhận ra 
được Bậc Pháp-sư ấy chính là Thái-tử Temiya của Đức- 
vua Kãsirãja và Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ. 

Người đánh xe Sunanda chắp hai tay đảnh lễ dưới đôi 
bàn chân của Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya tha thiết khẩn 
khoản tâu xin rằng: 

- Tâu Thái-tử Temiya! Kinh xin Tháỉ-tử tha tội chết 
cho kẻ si mê, ngu muội này. Kẻ hạ thần kỉnh thỉnh Thái- 
tử hồi cung ngự trở lại cung điện, lên ngôi làm vua, 
hưởng mọi sự an-lạc. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo rằng: 

- Này Sunanda, bạn thần mến! Ta không cần ngôi 
báu, không muốn hưởng mọi sự an-lạc của ngũ-dục là 
sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, xúc-dục. Ta chỉ 
muốn xuất gia trở thành đạo-sĩ ở trong rừng mà thôi. 

Người đánh xe Sunanda khẩn khoản rằng: 

- Tâu Tháỉ-tử Temỉyaỉ Kinh thỉnh Tháỉ-tử hồi cung. 
Neu Thái-tử hồi cung thì Đức-vua Kãsirặịa và Chánh- 
cung Hoàng-hậu Candãdevĩ chắc chắn sẽ ban thưởng 
cho kẻ hạ thần này nhiều của cải quỷ giá. 

Neu Tháỉ-tử hồi cung thì các cung phỉ, các hoàng 
thân, các Bà-la-môn, các quan, ... chắc chắn sẽ ban cho 
kẻ hạ thần này nhiều của cải quỷ giá. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo rằng: 
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- Này Sunanda, bạn thân mênỉ Ta không trở lại cung 
điện nữa. Đức-Phụ-vương của ta đã truyền lệnh cho bạn 
đưa ta ra khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, đê chôn ta trong 
khu rừng này, và Mau-hậu của ta cũng đành chịu trao ta 
cho bạn bồng lên xe. 

Như vậy, ta đã giải thoát ra khỏi cung điện rồi. Nay, 
bạn không chôn ta thì ta được hoàn toàn tự do, ta sẽ xuất 
gia trở thành đạo-sĩ ở trong khu rừng này. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya cảm thấy vô cùng hoan 
hỷ thốt lên rằng: 

- Này Sunanda, bạn thân mến! Ta đã tạo pháp-hạnh 
phát-nguyện ba-la-mật 3 điều, pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la- 
mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật,... chờ đợi suốt 16 
năm qua. 

Nay, ỷ nguyện của ta đã được thành tựu như ỷ. 

- Này Sunanda, bạn thân mến! Sự lợi ích chỉnh đáng, 
hợp pháp của người không nóng nảy (biết nhẫn-nại chờ 
đợi suốt 16 năm) đã được thành tựu kết quả chắc chắn 
rồi, ta sẽ xuất gia trở thành đạo-sĩ tạo pháp-hạnh cao 
thượng ở trong rừng, đế tránh được những tai họa sẽ 
xảy đến với ta. 

Nghe lời truyền dạy của Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya 
như vậy, người đánh xe Sunanda tâu rằng: 

- Tâu Thái-tử Temiya, lời truyền dạy của Tháỉ-tử hay 
quá! Sâu sắc quá! 

Vậy, do nguyên nhân nào mà Thái-tử không nói lời 
nào tại cung điện của Đức-vua Kãsirãịã và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candãdevĩ? 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya truyền bảo rằng: 

- Này Sunanda, bạn thân mến! Ta không nói lời nào 
tại cung điện của Đức-Phụ-vưong và Mau-hậu của ta, 
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không phải ta là người câm không nói được, ta không 
phải là người điếc không nghe được, ta không phải là 
người bại liệt không cử động tay chân, thân thê được. 

Sở dĩ ta không phải là người câm, ta đã phát nguyên 
làm như là người câm; ta không phải là người điếc, ta 
đã phát nguyện làm như là người điếc; ta không phải là 
người bại liệt, ta đã phát nguyện làm như là người bại 
liệt; là vì ta sợ rằng: “Khi ta trưởng thành, Đức-Phụ- 
vương của ta truyền ngôi báu lại cho ta. ” Nhưng ta thì 
không muốn làm vua, bởi vì, ta nhớ lại tiền-kiếp của ta 
đã từng làm Đức-vua ngự tại kinh-thành Bãrãnasĩ này, 
trị vì đất nước Kãsirattha này chỉ có 20 năm. 

Tiền-kiếp của ta là Đức-vua Kãsi (như Đức-Phụ- 
vương của ta bây giờ) đã tạo ác-nghiệp, cho nên sau khi 
băng hà, ác-nghiệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh trong cõi địa- 
ngục Ussadanaraka, chịu quả kho của ác-nghiệp ấy suốt 

Toooonal 

Kiếp hiện-tại ta là Thái-tử Temiya, con của Đức-vua 
Kãsirãịã và Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ, ta sợ 
Đức-Phụ-vương của ta sẽ truyền ngôi báu cho ta lên làm 
vua, nhưng ta không muốn làm vua, bởi vì ta sợ cảnh 
kho trong cõi địa-ngục. 

Một hôm, khi ta lên một tháng tuổi, ta đang nằm trên 
đôi vế của Đức-Phụ-vương ta. Khi ẩy, một người lỉnh 
dẫn 4 kẻ trộm cắp vào trình Đức-vua phán xử. Đức-Phụ- 
vương ta truyền lệnh rằng: 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy đảnh bằng roi có 
gai ỉ. 000 lần. 

- Kẻ trộm cắp này, các ngươi hãy xiềng chân bỏ vào 
nhà giam. 

- Kẻ trộm cẳp này, các ngươi lẩy lưỡi giáo đâm vào 
thân thế của nó. 
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- Kẻ trộm căp này, các ngươi đặt nó trên bàn chông. 

Khỉ ẩy, ta đang nằm trên hai bắp vế của Đức-Phụ- 
vương, nghe lời phán xử nghiêm khắc của Đức Phụ- 
vương như vậy, ta lẩy làm kinh sợ, nên ta quyết tâm 
không muốn lên ngôi vua. Vì vậy, ta thành tâm phát 
nguyện rằng: 

1- Ta không phải là người bại liệt, ta đã phát nguyên 
làm như là người bại liệt. 

2- Ta không phải là người điếc, ta đã phát nguyện 
làm như là người điếc. 

3- Ta không phải là người câm, ta đã phát nguyên 
làm như là người câm. 

Sau khi phát nguyện xong, ta đã thực-hành nghiêm 
chỉnh theo 3 điều phát nguyện ẩy, ta đã nhẫn-nại chịu 
đựng mọi thử thách suốt 16 năm trường ròng rã. 

Trong 16 năm ẩy, ta đã từng nhẫn-nạỉ chịu đựng nằm 
trên vũng nước tiếu, nằm trên đong phân của ta. 

Sinh-mạng này là kho thật, rất ngan ngủi, không bao 
lâu phải tử bỏ thân này. 

Nếu người nào nương nhờ nơi thân này mà tạo ác- 
nghiệp nào, với bất cứ lý do nào, thì người ẩy cũng đều 
phải chịu quả kho của ác-nghiệp ẩy, trong kiếp hiện-tại 
và vô số kiếp vị-lai. 

Ta đã thực-hành nghiêm chỉnh theo 3 điều phát nguyện 
ẩy, với đại-thiện-tâm không nóng nảy, biết nhẫn-nại chờ 
đợi kết quả suốt 16 năm. Nay, ta đã được thành tựu như 
ỷ. Sự lợi ích chỉnh đáng và hợp pháp của người không 
nóng nảy, biết nhẫn-nại chờ đợi đã được thành tựu như 
ý. Ta sẽ xuất gia trở thành đạo-sĩ, tạo pháp-hạnh cao 
thượng ở trong rừng này, đế tránh khỏi tai hoạ xảy đến 
với ta. 
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Nghe Đức-Bồ-tát Thái-tử truyền bảo như vậy, người 
đánh xe Sunanda suy nghĩ rằng: 

“Thái-tử Temiya sợ lên ngôi báu làm vua, mà đã 
quyết tâm phát nguyện không hề lay chuyến, đã nhẫn-nại 
chịu đựng biết bao nhiêu thử thách suốt 16 năm. 

Nay, Tháỉ-tử Temỉya có ý nguyện xuất gia trở thành 
đạo-sĩ ở trong rừng này. Còn cuộc đời khô cực của ta có 
đáng gì đâu! 

Vậy, ta cũng nên xuất gia trở thành đạo-sĩ theo Thái- 
tử Temiya. ” 

Người đánh xe Sunanda tâu rằng: 

- Tâu Tháỉ-tử, kẻ hạ thần này cũng muốn xuất gia 
theo Thái-tử. Kính xin Thảỉ-tử cho phép kẻ hạ thần được 
xuất gia trở thành đạo-sĩ theo làm đệ tử hầu hạ Thái-tử. 

Nghe người đá nh xe Sunanda tha thiết muốn xin xuất 
gia trở thà nh đạo-sĩ, Đức-Bồ-tát Thái-tử suy xét rằng: 

“Nếu ta đồng ỷ cho phép Sunanda xuất gia trở thành 
Đạo-sĩ thì Đức-Phụ-vương và Mau-hậu của ta sẽ không 
có cơ hội ngự đến nơi này. Đó là điều bất lợi cho Đức- 
Phụ-vương và Mau-hậu của ta. Bộ triều phục và các đồ 
trang sức của nhà vua này sẽ bị hư hoại, ngựa xe và 
người đánh xe Sunanda mất tích, thì chắc chắn ta sẽ bị 
chê trách. ” 

Đức-Bồ-tát Thái-tử suy xét đến sự lợi ích, sự tiến hóa, 
sự an-lạc đối với Đức-Phụ-vưong và Mau-hậu của Đức- 
Bồ-tát Thái-tử, nên truyền bảo người đánh xe Sunanda 
phải đem ngựa xe, bộ triều phục và các đồ trang sức của 
nhà vua về nộp cho triều đình, hoàn thành xong nh iệm 
vụ trước, để không bị mắc nợ triều đình, và tâu lên 
Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ biết rõ sự thật về 
Thái-tử Temiya, nên truyền bảo người đánh xe rằng: 
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- Này Sunanda, bạn thân mênỉ Bạn hãy đem nộp lại 
ngựa xe và các triều phục của ta cho triều đình trước, 
hoàn thành xong nhiệm vụ, bạn là người không mắc nợ 
thì mới được phép xuất gia, mà chư bậc thiện-trỉ tản 
dương ca tụng. 

- Này Sunanda, bạn thân mến! Khi trở lại cung điện, 
ta xỉn nhờ bạn tâu lên Đức-Phụ-vương và Mau-hậu của 
ta rằng: 

“Muôn tâu Bệ-hạ! Tháỉ-tử Temỉya truyền bảo kẻ hạ 
thần tâu lên Bệ-hạ rằng: “Thái-tử Temiya thành kỉnh 
đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phụ-vương và Mau- 
hậu, cầu mong Đức-Phụ-vương và Mau-hậu song lâu và 
an-lạc. ” 

Nghe lời truyền dạy của Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya, 
người đánh xe Sunanda nghĩ rằng: 

“Nếu ta đem ngựa xe, các đồ triều phục của Tháỉ-tử 
Temiya về nộp lại cho triều đình, rồi tâu lên Đức-vua 
Kãsirặiã và Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ biết rõ 
Thái-tử Temiya là người cao thượng bậc nhất như vậy. 
Đức-vua và Chánh-cung Hoàng-hậu cùng những người 
khác ngự đến nơi đây, nếu không thấy Thái-tử Temiya 
thì chắc chắn ta sẽ bị trọng tội. 

Vì vậy, ta nên tâu với Thái-tử Temiya, xin Thái-tử hứa 
chắc chắn với ta rằng: 

“Tháỉ-tử sẽ không ngự đi nơi nào khác, cho đến khỉ ta 
trở lại. ” 

Do nghĩ như vậy, nên bèn tâu rằng: 

- Tâu Tháỉ-tử Temỉya, Bậc cao thượng, kẻ hạ thần xỉn 
tuân theo lệnh truyền của Thải-tử. Kẻ hạ thần tha thiết 
khấn khoản cầu xin Thái-tử hứa chắc chắn với kẻ hạ 
thần rằng: 
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“Thải-tử sẽ không ngự đi nơi nào khác, cho đên khi 
hạ thần kỉnh thỉnh Đức-vua Kãsỉrãjã và Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candãdevĩ ngự đến đây gặp lại Thái-tử. ” 

Nghe Sunanda tâu như vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử 
Temiya truyền dạy rằng: 

- Này Sunanda, bạn thân mến! Ta xin hứa chắc chắn 
với bạn, ta sẽ trú tại nơi này cho đến khi bạn trở lại. 
Vậy, bạn hãy an tâm trở lại cung điện. 

Thật ra, chỉnh ta cũng mong muốn được yết kiến Đức- 
Phụ-vương và Mau-hậu của ta tại nơi đây. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya quay mặt về phía kinh- 
thành Bãrãnasĩ, nơi cung điện của Đức-Phụ-vương và 
Mẩu-hậu, Đức-Bồ-tát Temiya hướng tâm đến nơi đó, 
chắp hai bàn tay đảnh lễ Đức-Phụ-vương và Mau-hậu 
một cách cung kí nh . 

Sau khi nhận lời của Đức-Bồ-tát Thái-tử, người đánh 
xe Sunanda tỏ lòng tôn kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân 
của Thái-tử Temiya, rồi xin phép tạm biệt trở lại kinh- 
thành Bãrãnasĩ, đến cung điện của Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candãdevĩ. Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu đang 
đứng trên lâu đài nhìn xuống thấy người đá nh xe 
Sunanda trở về một mình, trái tim của bà dường như 
muốn vỡ, khổ tâm cùng cực khóc than rằng: 

- Người đánh xe Sunanda đã chôn Thảỉ-tử Temiya 
của ta rồi! Thái-tử Temiya của ta đã bị người đánh xe 
Sunanda chôn vùi dưới đất roi! 

- Ô! Ta thì khổ tâm cùng cực, còn kẻ thù thì lại vui 
mừng. 

Người đánh xe Sunanda đến chầu Chánh-cung Hoàng- 
hậu Candãdevĩ. Bà liền truyền hỏi liên tiếp rằng: 
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- Này Sunanda! Thái-tử Temiya của ta không phải là 
người bại liệt phải không? 

Tháỉ-tử Temiya không phải là người điếc phải không? 

Thái-tử Temiya không phải là người câm phải không? 

Khi ngươi chôn vùi dưới đất, Thái-tử Temiya của ta 
có cử động chân tay gì không? 

Có la hét gì không? 

Ta đã hỏi ngươi. Vậy ngươi hãy mau tâu cho ta rõ. 

Người đánh xe Sunanda cung-kính tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, kỉnh xin Lệnh bà 
tha tội cho kẻ hạ thần này. Kẻ hạ thần này sẽ xin tâu rõ 
những điều tai nghe, mắt thấy, diện kiến trực tiếp với 
Thái-tử Temiya cho Lệnh bà rõ. 

Nghe người đánh xe Sunanda tâu như vậy, Chánh- 
cung Hoàng-hậu Candãdevĩ truyền bảo rằng: 

- Này Sunanda! Ta đã tha tội cho ngươi rồi! Ngươi 
chớ nên sợ hãi. 

Vậy, ngươi hãy trình tâu cho ta rõ những điều mà 
ngươi đã thay, đã nghe, đã diện kiến với Thái-tử Temiya 
của ta mau! 

Người đánh xe Sunanda tâu rằng: 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Thải-tử Temiya 
của Lệnh bà là Bậc cao thượng nhất. 

Sự thật, Thái-tử Temiya hoàn toàn không phải là 
người bại liệt, mà là người có sức mạnh phi thường. 

Thái-tử Temiya cũng không phải là người câm mà là 
người có giọng nói thanh tao, lời dạy có ý nghĩa vô cùng 
sâu sắc, mà chỉnh tai của hạ thần đã nghe được lời 
truyền dạy của Thái-tử Temiya. 

Thái-tử Temiya cũng không phải là người điếc, bởi vì 
chỉnh hạ thần đã tâu chuyện với Thái-tử. 
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- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Thái-tử Temiya 
truyền bảo kẻ hạ thần trở lại tâu lời của Thái-tử lên 
Đức-vua và Chánh-cung Hoàng-hậu rằng: 

“Thái-tử Temiya thành kính đảnh lễ dưới đôi bàn 
chân của Đức-Phụ-vương và Mau-hậu, cầu mong Đức- 
Phụ-vương và Mau-hậu song lâu và an-lạc. ” 

- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu , kẻ hạ thần nghe 
từ Thái-tử Temiya truyền bảo rằng: 

“Sở dĩ Thái-tử Temiya không nói lời nào tại cung 
điện là vì Thái-tử nhớ lại tiền-kiếp của Thái-tử đã từng 
làm Đức-vua ngự tại kinh-thành Bãrãnasĩ, trị vì đất 
nước Kãsirattha này 20 năm. Đức-vua tiền-kiếp của 
Thái-tử Temiya có quyền lực đã từng tạo ác-nghiệp. Sau 
khỉ Đức-vua ẩy băng hà, ác-nghiệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh 
trong cõi địa-ngục Ussadanaraka, phải chịu quả khô 
của ác-nghiệp ấy suốt 80.000 năm. 

Nay, kiếp hiện-tạỉ là Thái-tử Temiya. Tháỉ-tử sợ rằng 
khi trưởng thành, Thái-tử sẽ được Đức-Phụ-vương 
truyền ngôi báu lên làm vua, nhưng Thái-tử thì sợ làm 
vua. Đe tránh khỏi làm vua, đế được xuất gia trở thành 
vị Đạo-sĩ, nên Thải-tử đã phát nguyên 3 điều rằng: 

“ỉ- Ta không phải là người bại liệt, ta đã phát nguyên 
làm như là người bại liệt. 

2- Ta không phải là người điếc, ta đã phát nguyên 
làm như là người điếc. 

3- Ta không phải là người câm, ta đã phát nguyện 
làm như là người câm. ” 

Tháỉ-tử Temỉya đã phát nguyện, rồi thực-hành 
nghiêm chỉnh như vậy, cốt đế tránh lên ngôi làm vua và 
đế được đi vào rừng xuất gia trở thành đạo-sĩ, tạo pháp- 
hạnh cao thượng. 
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- Muôn tâu Chánh-cung Hoàng-hậu, Thái-tử Temiya 
là người có các tướng tốt của bậc đại nhân, có sức mạnh 
phi thường, có giọng nói thánh thót, đặc biệt thuyết pháp 
rất hay và sâu sắc, có tri-tuệ siêu-việt, tạo pháp-hạnh 
cao thượng. 

Hạ thần kỉnh thỉnh Đức-vua và Chánh-cung Hoàng- 
hậu ngự đến diện kiến Tháỉ-tử Temiya, kẻ hạ thần này 
xin dẫn đường đưa Đức-vua và Chánh-cung Hoàng-hậu 
đến chỗ ở của Thái-tử Temiya trong rừng. Tâu Lệnh bà. 

Nghe tâu sự thật về Thái-tử Temiya, Chánh-cung 
Hoàng-hậu Candãdevĩ vui mừng khôn xiết, ban cho 
nguời đánh xe Sunanda phần thuởng quý giá, rồi vội 
vàng ngự đến chầu Đức-vua Kãsirặịã. Bà tâu trình lên 
Đức-vua về sự thật của Thái-tử Temiya mà bà vừa nghe 
từ nguời đánh xe Sunanda tâu trình. 

Đức-vua vô cùng hoan hỷ phát sinh tâm hỷ lạc chua 
từng có. Kh i ấy, Đức-vua Kãsirãjã truyền lệnh hội triều 
để bàn tính việc làm lễ đăng quang Thái-tử Temiya lên 
ngôi vua, rồi ruớc trở về cung điện. 

Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya Xuất Gia 

Sau khi nguời đánh xe Sunanda trở lại kinh-thảnh 
Bãrãnasĩ, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya quyết định xuất 
gia trở thảnh đạo-sĩ. Khi ấy, Đức-vua trời Sakka thấy rõ, 
biết rõ ý nguyện của Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya, cho 
nên, truyền gọi vị thiên-nam Vissakamma đến truyền 
bảo rằng: 

- Này Vỉssakamma! Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya có ỷ 
nguyên xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Vậy, ngươi hãy hiện xuống cõi người, tại nơi khu 
rừng ẩy, hóa ra một cốc lá và các thứ vật dụng cần thiết 
của bậc đạo-sĩ, xong ngươi hãy ghi dòng chữ đế lại. 



Pháp-Hạnh Phát-Nguyệii Ba-La-Mật 


315 


Tuân theo lệnh Đức-vua trời Sakka, vị thiên-nam 
Vissakamma hiện xuống cõi nguời, đến tại khu rừng ấy, 
hoá ra một cốc lá thuận lợi cho đời sống của đạo-sĩ, hóa 
ra những thứ vật dụng cần thiết nhu y phục, đồ dùng,... 
đối với bậc xuất-gia Đạo-sĩ, rồi ghi dòng chữ để lại: 

“Bậc nào có ỷ nguyện muốn xuất gia trở thành đạo- 
sĩ, kỉnh mời bậc ẩy được phép sử dụng những thứ vật 
dụng cần thiết này, đế xuất gia trở thành đạo-sĩ. ” 


Và chỗ nghỉ ban đêm, chỗ nghỉ ban ngày, đuờng đi 
kinh hành, hồ nuớc lớn, phạm vi xung quanh 3 do tuần, 
có các loại cây thay nhau có quả quanh năm, đồng thời 
đuổi các loài thú dữ ra khỏi khu rừng ấy, để giữ gìn sự 
an toàn và thanh-tịnh cho Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya. 


A r r ’} 



dòng chữ, Đức-Bồ-tát tự đoán biết rằng: 


“Đức-vua trời Sakka đã truyền cho vị thiên-nam 
Vỉssukamma hoá ra những thứ vật dụng cần thiết này 
cho ta, đế xuất gia trở thành đạo-sĩ. ” 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya cởi y phục chu-thiên ra, 
rồi mặc y phục đạo-sĩ vào, sử dụng những thứ vật dụng 
của vị đạo-sĩ. Khi ấy, Đức-Bồ-tát đã trở thảnh Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Temiya, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ra khỏi cốc lá, đi 
kinh hành tới lui trên con đuờng kinh hành, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ vô cùng hoan hỷ thốt lên rằng: 


- Thật là hạnh phúc an-lạcỉ 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào trong cốc lá, ngồi thực-hành 
pháp-hành thiền-định, dẫn đến chứng đẳc 5 bậc thiền 
sẳc-giới và đắc 5 phép-thần-thông: đa-dạng-thông, 
nhãn-thông, nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiền-kiếp-thông. 

Hằng ngày, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào rừng tìm các thứ 
trái cây, các thứ lá cây đem về nấu chín, rồi dùng, 
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thưởng thức hương vị ngon như hương vị của chư-thiên, 
thực-hành pháp-hành thiền-định đề mục tứ vô-ỉượng-tâm 
rải đến tất cả chúng-sinh muôn loài, cầu mong tất cả 
chúng-sinh đều được thân tâm thường an-lạc. 

Tổ Chức Lễ Diện Kiến Thái-Tử Temiya 

Tại cung điện, Đức-vua Kãsirãjã nghe người đánh xe 
Sunanda tâu trình tất cả những điều đã nghe, đã thấy, đã 
tiếp xúc với Thái-tử Temiya. Cho nên, Đức-vua muốn 
ngự đến khu rừng ấy, để diện kiến Thái-tử Temiya. Đức- 
vua truyền lệnh gọi vị quan Thừa-tướng và các quan đến 
hội triều. Đức-vua truyền rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy mau chuẩn bị các 
đoàn bỉnh, các đội nhạc, thông báo đến các bà cung phi, 
các người trong hoàng tộc, các Bà-la-môn, các phú hộ, 
dân chúng trong kinh-thành, dân chúng các tỉnh thành, 
tất cả phải sẵn sàng đi theo Trẫm ngự vào khu rừng, đế 
diện kiến Thái-tử Temiya, làm lễ đăng quang Thái-tử 
Temiya lên ngôi vua, rồi rước trở về cung điện. 

Sau đó không lâu, các đội binh gồm: tượng binh, mã 
binh, binh xa, bộ binh, ... các đội nhạc triều đình đều 
chuẩn bị sẵn sàng, xe ngựa chở Chánh-cung Hoàng-hậu 
Candãdevĩ, các xe ngựa của các bà cung phi, các người 
trong hoàng tộc, các quan trong triều đình, dân chúng 
trong kinh-thành, trong các tỉnh thành, ... đều chuẩn bị 
sẵn sàng. Đức-vua Kãsirãjã ngự trên xe ngựa báu, theo 
sau là con bạch tượng chở các lễ vật, để làm lễ đăng 
quang Tháỉ-tử Temiya lên ngôi vua. Đức-vua truyền lệnh 
cho người đánh xe Sunanda dẫn đường đến khu rừng, 
chỗ ở của Thái-tử Temiya. 

Nhìn thấy Đức-vua Kãsirãjã cùng với đoàn hộ giá 
hùng hậu đang ngự đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya ra 
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đón rước, kính thỉnh Đức-Phụ-vương ngự vào cốc lá, rồi 
Tâu rằng: 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, Đức-Phụ-vương được 
khoẻ mạnh, không bệnh hoạn và Mau-hậu của bần đạo 
cũng khoẻ mạnh, không bệnh hoạn phải không? 

- Này Temiya, hoàng nhi yêu quý! Phụ-vương được 
khoẻ mạnh, không bệnh hoạn và Mau-hậu của con cũng 
được khoẻ mạnh, không bệnh hoạn. 

- Muôn tâu Đức-Phụ-vương, Đức-Phụ-vương không 
uống nước Canậa (chất say), tâm của Đức-Phụ-vương 
vẫn thoả thích trong pháp chân thật, thực-hành nghiêm 
chỉnh 10 pháp của Đức-vua có phải không? 

- Này Temiya, hoàng nhi yêu quỷ! Phụ-vưong không 
uổng nước Canậa (chất say), tâm của Đức-Phụ-vương 
vẫn thoả thích trong pháp chân thật, thực-hành nghiêm 
chỉnh 10 pháp của Đức-vua. 

- Tâu Đức-Phụ-vưcmg, từ kinh-thành cho đến các 
vùng biên giới trên toàn lãnh tho đất nước của Đức- 
Phụ-vương, toàn thế thần dân thiên hạ đều được sống an 
lành thịnh vượng phải không? 

- Này Temiya, hoàng nhi yêu quỷ! Từ kinh-thành cho 
đến các vùng biên giới trên toàn lãnh tho đất nước của 
Phụ-vương, toàn thế thần dân thiên hạ đều được song an 
lành thịnh vượng cả thảy. 

- Tâu Đức-Phụ-vương, Đức-Phụ-vương đã ngự đến 
an lành. Kỉnh mời Đức-Phụ-vương dùng thứ lá cây nấu 
chỉn này. 

Nhìn thấy thứ lá cây nấu chín, Đức-vua Kãsirặịã biết 
không thể nào dùng được, nhưng để làm hài lòng Thái- 
tử, nên Đức-vua lấy một ít thứ lá nấu chín ấy, để trên 
lòng bàn tay bèn truyền hỏi rằng: 
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- Này Temiya, hoàng nhi yêu quỷ! Con dùng vật thực 
bằng thứ lá cây nau chỉn như thế này được sao? 

- Tâu Đức-Phụ-vương, dạ được. Hằng ngày, con dùng 
vật thực bằng thứ lả cây được nau chỉn hoặc những loại 
trái cây lớn nhỏ như vậy. 

Khi ấy, Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ cùng với 
các cung-phi ngự đến, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ xin phép ra đón 
rước Mau-hậu và các cung-phi, rồi mời vào cốc. Mau- 
hậu của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đến nắm đôi bàn chân của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, vì quá vui mừng gặp lại Thái-tử, 
không nén nổi xúc động, nên đôi dòng nước mắt giàn 
giụa, rồi ngồi một nơi họp lẽ. 

Đức-vua Kãsirãjã cầm trong tay một ít lá cây nấu 
chín, trao cho Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ, rồi 
truyền bảo rằng: 

- Này ái-khanh Candãdevĩ ! Thứ lá cây nấu chín này 
là món vật thực nuôi sổng Thái-tử của ái-khanh. 

Cầm ít lá cây được nấu chín ấy đưa lên mũi ngửi, 
Chảnh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ trao một ít lá cây 
chín ấy đến các cung-phi, mỗi bà đều đưa lên mũi ngửi, 
sau đó, đặt lên đầu của mình rồi tâu rằng: 

- Tâu Thái-tử, Đức đạo-sĩ cao thượng, Ngài đã làm 
một điều mà những người khác không một ai có thế làm 
được. Thật là phi thường! 

Quý cung-phi cung kính đảnh lễ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, 
rồi ngồi một nơi họp lẽ. 

Khi ấy, Đức-vua Kãsirãjã truyền bảo rằng: 

- Này Temỉya, hoàng nhỉ yêu quỷ! Thật là một điều 
phi thường mà Phụ-vương chưa từng thấy! 
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- Này Temiya, hoàng nhi yêu quý! Con sông trong 
rừng một mình, hằng ngày, dùng vật thực như vậy, do 
nguyên nhân nào mà gương mặt của con trong sáng lạ 
thường, nước da con có màu vàng óng ánh như vậy? 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tâu rằng: 

- Tâu Đức-Phụ-vương, bần đạo sổng một mình trong 
rừng, vật thực ẩy chỉ đế duy trì sinh-mạng mà thôi. Bần 
đạo thực-hành pháp-hành thiền-định niệm rải tâm-từ vô 
lượng đến tất cả chúng-sinh, niệm rải tâm-bi vô lượng 
đến tẩt cả chúng-sinh, niệm rải tâm-hỷ vô lượng đến tất 
cả chúng-sinh, niệm rải tâm-xả vô lượng đến tất cả 
chúng-sinh, nên tâm được thanh-tịnh an-lạc. 

Do nguyên nhân ấy, nên gương mặt của bần đạo được 
trong sáng, nước da có màu vàng óng ánh như vậy. 

- Tâu Đức-Phụ-vương, bần đạo không có khổ tâm đến 
những đối-tượng, những sự việc quá-khứ đã diệt rồi, bần 
đạo cũng không mong mỏi đến những đoi-tượng, những 
sự việc vị-lai chưa sinh, bần đạo chỉ biết đoỉ-tượng, việc 
đang hiện hữu trong hiện-tại mà thôi. 

Do nguyên nhân ẩy, nên gương mặt của bần đạo được 
trong sáng, da dẻ có màu vàng óng ánh như vậy. 

- Tâu Đức-Phụ-vương, trong đời này một số người sỉ 
mê, bị nỗi kho tâm làm dày vò, làm cho thế xác xanh 
xao, gầy guộc, bởi do nguyên nhân như sau: 

* Do hoài tưởng đến những đổi tượng, những sự việc 
quá-khứ đã diệt rồi. 

* Do mong mỏi về những đối tượng, những sự việc vị- 
laỉ chưa sinh. 

Do đó, số người ấy bị nỗi khổ tâm dày vò, làm cho 
thân xác xanh xao gầy guộc. 
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Lê Đăng Quang Truyên Ngôi Báu Cho Thái-Tử 

Đức-vua Kãsirãjã nghĩ rằng: 

“Ta sẽ làm lễ đăng quang truyền ngôi báu cho Tháỉ- 
tử Temiya tại khu rừng này, rồi rước trở về kinh-thành 
Bãrãnasĩ. ” 

Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này Temiya, hoàng nhi yêu quỷ ỉ Nay, Phụ-vương sẽ 
làm đại lễ đăng quang truyền ngôi báu cho con lên ngôi 
vua, tại khu rừng này, rồi rước con trở về ngự tại cung 
điện tại kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Phụ-vương giao các đội bỉnh gồm: tượng bỉnh, mã 
binh, binh xa, bộ binh, v.v... cùng các cung vàng điện 
ngọc cho con, giao các đoàn ca hát nhảy múa đế làm 
cho con vui. 

Phụ-vương sẽ tuyến chọn các công-chúa xinh đẹp 
đem về cho con tẩn phong làm Chánh-cung Hoàng-hậu, 
đế sinh ra nhiều hoàng-tử, công-chúa. 

Neu con muốn xuất gia thì hãy đợi khi đến lúc tuoi 
già. Hiện nay, con còn trẻ, đang thời niên thiếu, con nên 
lên ngôi vua trị vì đất nước Kãsiraịtha này, hưởng mọi 
sự an-lạc trong đời. Con song trong rừng một mình, đời 
sổng cực kho có ích lợi gì đâu! 

Nghe Đức-Phụ-vuơng truyền bảo nhu vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Temiya thuyết giảng cho Đức-Phụ-vuơng rằng: 

- Tâu Đức-Phụ-vương, 

Người còn trẻ nên thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Người thực-hành phạm-hạnh cao thượng khi còn trẻ. 

Bậc xuẩt-gia thực-hành phạm-hạnh khi còn trẻ. 

Chư bậc thiện-tri đều tán dương ca tụng. 

Người còn trẻ thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Người thực-hành phạm-hạnh cao thượng khi còn trẻ. 
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Vì vậy, bân đạo không muôn lên ngôi làm vua. 

Mà bần đạo chỉ muốn xuất gia mà thôi. 

Bần đạo thấy những đứa trẻ gọi là công-tử, tiểu thư 
xinh đẹp trong gia đình, chưa đến lúc tuôi già thì đã 
chết trước mẹ cha của chúng. 

Vỉ như mụt măng, chưa thành tre già đã bị bẻ gãy. 

Sự thật, sự chết xảy đến với mọi người bất cứ lúc nào, 
Cho nên, không một ai có thế tin chắc rằng: 

“Ta còn trẻ chưa chết. ” 

Tuối thọ con người ngan ngủi, bởi vì ngày đêm trôi qua, 
giong như đàn cá trong hồ, nước cạn dần. 

Sinh-mạng của các con trai, con gái còn trẻ, 

Chang có gì là chắc chắn được đâu! 

Tất cả chúng-sinh trong đời đều bị sát hại, bị tàn lụi, 
do những điều bất lợi đang hiện hữu mãi mãi. 

Vậy, Đức-Phụ-vương làm lễ đăng quang cho bần đạo 
lên ngôi vua có ích lợi gì đâu? 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thuyết giảng như vậy, Đức- 
vua Kãsirãjã có phần chưa hiểu nên hỏi lại rằng: 

- Này Temiya, hoàng nhi yêu quỷ! Phụ-vương chưa 
hiếu rõ những pháp mà con đã thuyết giảng, như: 

* Tất cả chúng-sinh trong đời đều bị ai sát hại? 

* Pháp gì làm tàn lụi thân này? 

* Do những gì bất lợi đang hiện hữu mãi mãi? 

Con nên giải thích cho Phụ-vương và mọi người hiểu 
rõ các pháp ẩy. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya giải thích rằng: 

- Tâu Đức-Phụ-vưong, 

* Tất cả chúng-sinh bị tử thần theo sát hại. 

* Sự già làm tàn lụi thân thể này. 
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* Do ngày và đêm trôi qua là những điều bất lợi đang 
hiện hữu mãi mãi. Nghĩa là hết ngày đến đêm, rồi hết 
đêm đến ngày, không ngừng, cứ tiếp diễn mãi mãi. 

Kỉnh xin Đức-Phụ-vương nên hiểu rõ như vậy. 

- Tâu Đức-Phụ-vương, như cuộn chỉ trong con thoi 
mà người thợ dệt đã dệt chạy qua chạy lại hao bao 
nhiêu, thì phần chỉ còn lại bị giảm bớt bấy nhiêu. 

Cũng như vậy, tuổi thọ của con người mà ngày và 
đêm trôi qua lâu bao nhiêu, thì phần tuoi thọ còn lại bị 
giảm bớt dần bấy nhiêu cho đến hết tuoi thọ mỗi kiếp 
(gọi là chết). 

Nước chảy xuôi theo dòng sông từ chỗ cao xuống chỗ 
thấp, không bao giờ nước chảy ngược dòng từ chỗ thẩp 
lên chỗ cao. 

Cũng như vậy, ngày và đêm trôi qua, con người càng 
ngày càng già, không bao giờ trở lại thời trẻ trung nữa. 

Dòng sông chảy xiết làm cho những cây cỏ hai bên bờ 
trốc goc trôi theo dòng nước. 

Cũng như vậy, ngày và đêm trôi qua dẫn dẳt tất cả 
chúng-sinh đến sự già, rồi cuối cùng đến sự chết đều như 
nhau cả thảy. 

Lắng nghe lời Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya thuyết pháp 
giảng giải, Đức-vua Kãsirãjã phát sinh đức-tin trong 
sạch, vô cùng hoan hỷ nghe lời dạy của Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ, nên Đức-vua nhận thức đúng đắn rằng: 

“Đời sống của người tại gia có nhiều ràng buộc, tốt 
hơn ta không nên hồi cung trở lại kinh-thành Bãrãnasĩ, 
mà ta nên xuất gia trở thành đạo-sĩ tại khu rừng này. ” 

Đức-vua Kãsirãjã suy nghĩ rằng: 
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“Nêu Temiya, hoàng nhi yêu quỷ của ta chịu trở vê 
kỉnh-thành Bãrãnasĩ thì ta sẽ truyền ngôi báu cho Thái- 
tử trị vì đất nước Kãsiraịtha. ” 

Suy nghĩ xong, Đức-vua Kãsirãjã lại khẩn khoản 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ rằng: 

- Này Temiya, hoàng nhi yêu quỷ! Nay, Phụ-vương sẽ 
làm đại lễ đăng quang truyền ngôi báu cho con lên ngôi 
vua, tại khu rừng này, rồi rước con trở về ngự tại cung 
điện trong kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Phụ-vưong giao các đội binh gồm: tượng binh, mã 
binh, binh xa, bộ binh, v.v... cùng các cung vàng điện 
ngọc cho con, giao các đoàn ca hát nhảy múa đế làm 
cho con vui. 

Phụ-vương sẽ tuyển chọn các công-chúa xỉnh đẹp 
đem về cho con tẩn phong làm Chảnh-cung Hoàng-hậu, 
đế sinh ra nhiều hoàng-tử, công-chúa. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ khẳng định không muốn ngôi báu, 
chỉ quyết tâm sống đời đạo-sĩ, nên tâu rằng: 

- Tâu Đức-Phụ-vưong, Đức-Phụ-vưong muốn bần 
đạo phải kho tâm vì sự nghiệp đế vương, có ích lợi gì? 

Đức-Phụ-vương muốn cho bần đạo khổ tâm vì Chánh- 
cung Hoàng-hậu, vì các hoàng-tử, các công-chúa, có ích 
lợi gì? 

Con người còn trẻ cũng phải đến lúc già, rồi đến lúc 
chết. Đó là lúc kết thúc một kiếp người. Mọi người đã 
sinh ra trên đời, đều có sự già, sự chết là thường. 

- Tâu Đức-Phụ-vương, như vậy, Đức-Phụ-vương 
truyền ngôi báu lại cho bần đạo, có ích lợi gì? 

Đức-Phụ-vương muốn bần đạo có Chánh-cung Hoàng- 
hậu, có các hoàng-tử, các công-chúa có ích lợi gì? 
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- Tâu Đức-Phụ-vương, khi sự già, sựchêtđên với bân 
đạo, thì sự nghiệp đế vương, Chánh-cung Hoàng-hậu, các 
hoàng-tử, các công-chúa giúp ích được gì cho bần đạo? 

- Tâu Đức-Phụ-vương, bần đạo đã thoát khỏi mọi 
ràng buộc ẩy rồi, bần đạo thay rõ tử thần luôn luôn 
đuối theo sau bần đạo. Khi người ta biết rõ tử thần đuối 
theo sát bên họ, thì họ còn muốn gì trong đời nữa? 

Người ta ham muốn nhiều của cải, nhưng đôi khỉ của 
cải bỏ họ trước hoặc đôi khỉ họ chết trước bỏ lại của cải. 

Những cây có quả, sổ quả rụng lúc còn non, sổ quả 
rụng lúc già. Chắc chắn mọi quả chỉn đều phải rụng cả. 

Cũng như vậy, con người sinh ra trên đời, số người 
chết trong thời-kỳ thiếu niên, sổ người chết trong thời-kỳ 
trung niên, sổ người chết trong thời lão niên. Điều chắc 
chắn là ai cũng đều phải chết cả. 

Có người vừa mới gặp nhau chuyện trò buổi sáng, 
đến buối chiều thì nghe tin người ẩy đã chết. 

Có người vừa mới gặp nhau chuyên trò buổi chiều, 
đến sáng ngày hôm sau thì nghe tin người ẩy đã chết, ... 

Các đoàn binh dù hùng mạnh đến đâu cũng không thể 
chiến thẳng được tử thần. 

Người ta không thể khổng chế tử thần bằng phép mầu, 
bằng khí giới, bằng quyền lực, hoặc mua chuộc tử thần 
bằng ngọc ngà châu báu, ... 

Tử thần không buông tha một ai cả, dù là Đức-vua, 
các Bà-la-môn, các phú hộ, các lái buôn, các người làm 
công cho đến dân thường, ... vẫn không có ai thoát khỏi 

tử thần. 

Cho nên, mọi người chớ nên dể duôi, hãy nên cổ gắng 
tinh-tẩn tạo mọi phước-thỉện, tạo mọi thiện-pháp ngay từ 
hôm nay. Có ai biết chắc được ngày mai mình chưa chết. 
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Không ai cỏ khả năng khất hẹn với tử thần, dù trong 
khoảng thời gian ngắn ngủi nhất. 

- Tâu Đức-Phụ-vương, Đức-Phụ-vương nên bỏ ngai 
vàng điện ngọc, nên xuất gia trở thành đạo-sĩ, đế làm 
nơi nương nhờ cho chỉnh mình. Đó là lời thỉnh cầu của 
bần đạo, kỉnh xin Đức-Phụ-vương suy xét kỹ. 

Lắng nghe lời Đức-Bồ-tát đạo-sĩ thuyết giảng xong, 
Đức-Phụ-vương, Mau-hậu của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ cùng 
với 16.000 cung-phi, các bà nhũ mẫu, các nguời trong 
hoàng tộc, các Bà-la-môn, các quan, các binh lính, dân 
chúng trong kinh-thành, dân chúng ngoại thành, ... đều 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Temiya. Tất cả đều quyết tâm xuất gia trở thành đạo-sĩ 
tại khu rừng ấy. 

Sau khi quyết tâm nhu vậy, Đức-vua Kãsirãjã truyền 
lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy trở về lại kỉnh-thành 
Bãrãnasĩ, vào cung điện mở các kho báu, rồi ghi dòng 
chữ rằng: “Ai muốn thứ gì cứ tự tiện lẩy thứ ẩy. ” 

Các khanh hãy mở rộng các cửa cung điện, mở rộng 
4 cửa thành, rồi thông báo cho toàn thế thần dân thiên 
hạ rằng: 

“Neu những người nào muốn xuất gia trở thành đạo- 
sĩ thì đều được phép xuất gia trở thành đạo-sĩ theo Thái- 
tử Temiya của Trẫm. ” 

Khi ấy, Đức-vua trời Sakka truyền lệnh vị thiên-nam 
Vissukamma hiện xuống cõi nguời, ngay tại khu rừng 
mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya đang trú ngụ, hoá ra đầy 
đủ các cốc lá và những thứ vật dụng cần thiết hằng ngày 
đối với các nam đạo-sĩ và các nữ đạo-sĩ trong đời sống 
của đạo-sĩ. 
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Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya sắp đặt các nữ đạo-sĩ ở các 
cốc giữa, còn các nam đạo-sĩ ở các cốc ở bên bìa rừng 
rộng lớn mà vị thiên-nam Vissakamma đã hoá ra. Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Temiya ngự trên hư không thuyết pháp, 
giảng dạy. Tất cả các đạo-sĩ đều chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm và các phép thần thông tuỳ theo năng 

lực ba-la-mật của mỗi vị. 

• • • 

Đức-Vua Xứ Khác Kéo Quân Đen Chiếm Thành 

Nghe tin Đức-vua Kãsirãjã bỏ kinh-thành Bãrãnasĩ đi 
vào rừng xuất gia trở thành đạo-sĩ, một Đức-vua xứ khác 
kéo quân đến kinh-thảnh Bãrãnasĩ, nhìn thấy 4 cửa thảnh 
đều được mở rộng, họ đi thẳng vào cung điện, thấy các 
cửa chính của cung điện cũng đều được mở, các kho báu 
cũng đều được mở cửa, để cho ai muốn lấy gì thì lấy. 
Đức-vua xứ khác thấy điều lạ thường, nên đi tìm người 
trong kinh-thả nh hỏi nguyên nhân nào mà xảy ra điều lạ 
thường ấy. 

Một người dân trong kinh-thảnh Bãrãnasĩ tâu với 
Đức-vua ấy rằng: 

- Tâu Đại-vương, Thái-tử Temiya của Đức-vua Kãsi 
và Chánh-cung Hoàng-hậu Candãdevĩ, không muốn lên 
ngôi báu làm vua, nên Thái-tử đã phát nguyên: không 
phải là gười bại liệt, làm như là người bại liệt, không 
phải là người điếc, làm như là người điếc, không phải là 
người câm, làm như là người câm. 

Thái-tử Temiya chịu đựng mọi thử thách suổt 16 năm, 
mà không ai phát hiện ra được sự thật. Các vị Bà-la- 
môn xem tướng tâu dổi lên Đức-vua Kãsirãjã rằng: 

“Thải-tử là người xui xẻo (kãỊakannĩ), sẽ có tai họa 
đến Đại-vương và ngai vàng. ” 
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Vậy, Đạỉ-vương nên truyên lệnh chở Thái-tử Temiya 
trên chiếc xe bất hạnh đưa ra khỏi cung điện, đem chôn 
Thái-tử Temiya ở trong rừng. 

Tuân lệnh Đức-vua Kãsirãjã, người đánh xe Sunanda 
chở Thái-tử Temiya ra khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ, đến 
một khu rừng đế chôn Thái-tử Temiya. 

Khỉ ẩy, Tháỉ-tử Temỉya là người được hoàn toàn tự 
do. Sự thật, Thái-tử Temiya có các tướng tốt của bậc đại 
nhân, không phải là người bại liệt, mà người có sức lực 
phi thường. 

Thái-tử Temiya không phải người câm, mà là người 
có giọng nói hay, thuyết giảng các pháp sâu sắc. 

Thái-tử Temiya không phải là người điếc, mà là 
người có khả năng nghe rõ, hiếu biết rõ hơn mọi người. 

Tháỉ-tử Temỉya đã xuất gia trở thành đạo-sĩ Temỉya. 

Đức-vua Kãsirặịã biết Tháỉ-tử Temỉya là người cao 
thượng như vậy, nên Đức-vua thân chinh dẫn các đoàn 
binh và đoàn hộ giá đông đảo đến khu rừng nơi ở của 
Thái-tử Temiya. Đức-vua Kãsỉrãjã có ỷ định làm lễ đăng 
quang truyền ngôi báu cho Thảỉ-tử Temiya lên ngôi vua, 
rồi rước trở về kinh-thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước 
Kãsỉrattha này, nhimg Đức-vua Kãsirặịã không thuyết 
phục được Thái-tử Temiya lên ngôi vua, mà ngược lại 
Ngài Đạo-sĩ Temiya đã thuyết giảng pháp rất hay làm 
cho Đức-vua Kãsỉrặiã cùng các đoàn hộ giả đông đảo 
có đức-tin trong sạch nơi vị đạo-sĩ Temiya, tẩt cả đều 
quyết tâm xuất gia trở thành đạo-sĩ theo Đạo-sĩ Temiya 
tại khu rừng ấy. 

Nghe người dân trong kinh-thành thuật lại như vậy, 
Đức-vua xứ khác truyền hỏi người dân và biết được 
Đức-vua Kãsirãjã đã ngự ra khỏi kinh-thành Bãrãnasĩ đi 
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về hướng đông, nên Đức-vua xứ khác cũng ngự đi theo 
hướng đông tìm đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya. 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Temiya thuyết pháp, phát 
sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, Đức-vua 
ấy cùng với các quan quân đều xin xuất gia trở thành 
đạo-sĩ theo Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

Tất cả các vị đạo-sĩ ấy thực-hành pháp-hành thiền- 
định đều chứng đắc các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 
các pháp-thần-thông tuỳ theo năng lực ba-la-mật của 
mỗi vị đạo-sĩ. 

Sau khi tất cả các vị nam đạo-sĩ, các nữ đạo-sĩ chết, 
sẳc-giới thiện nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh 
làm vị phạm-thiên trên tầng trời sẳc-giới Phạm-thiên. 

Các loài súc-sinh như voi, ngựa cùng các loài thú 
trong rừng có đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Temiya. Sau khi chúng chết, dục-gỉớỉ đại-thiện-nghiệp 
cho quả tái-sinh lên cõi trời dục-giới. 

Sau khi thuyết về tích Temiyajãtaka xong, Đức-Thế- 
Tôn thuyết bài kệ rằng: 

Matãpitã na me dessã, 
nãpi me dessaĩỴL mahãyasam. 

Sabbaũnutam piyam mayham, 
tasmã vatamadhỉỊthahỉm 

Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya, tiền-kỉếp Như-Lai 
không phải ghét Đức-Phụ-vương và Mau-hậu, 
cũng không phải ghét đại chúng thuộc hạ. 

Sự thật, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya có ỷ nguyên tha 

thiết, muốn trở thành Đức-Phật Toàn-Gỉác, 

nên Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya phát nguyện 3 điều, 


* latakatthakatha, Nidanakatha, Khu. Cariyapitaka, ... 
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đê tạo pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật ây. 

Đó là phảp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc thượng 

của tiền-kiếp Như-Lai. 

Sau khi thuyết về tích Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya, 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama xong, Đức-Thế-Tôn 
truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Không chỉ kiếp hỉện-tạỉ này Như- 
Lai từ bỏ ngai vàng đi xuất gia, mà còn tiền-kiếp của 
Như-Lai, kiếp Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya cũng không 
cần ngai vàng ngôi báu, mà phải thực-hành nghiêm 
chỉnh 3 điều đã phát-nguyện trong suốt 16 năm, mới 
được xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về chân-lý tứ Thánh-đế, chu tỳ- 
khuu chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, trở thảnh bậc Thánh-nhân 
thấp hoặc cao tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh ba- 
la-mật và 5 pháp-chủ: tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị tỳ-khuu. 

Tích Temiyajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Tích Temỉyajãtaka này, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya là 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh phát- 
nguyện ba-la-mật bậc thượng trong kiếp quá-khứ. Đen 
khi Đức-Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu- 
kiếp của những nhân vật trong tích Temiyajãtaka ấy liên 
quan đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy nhu sau: 

- Đức-Phụ-vương và Mấu-hậu, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phụ-vương Suddhodana và Mau-hậu Mahãmayãdevĩ. 

- Người đánh xe Sunanda, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Sãriputta. 

- Đức-vua trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 
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- Vị thiên-nữ ngự tại cây lọng, nay kiêp hiện-tại là 
Ngài Đại-đức tỳ-khim-ni Uppalavannã. 

- Các đạo-sĩ, nay kiếp hiện-tại là tứ chúng: tỳ-khưu, 
tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

Mười Pháp-Hạnh ba-la-mật 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya, tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama đã tạo pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc 
thượng. Ngoài ra, còn có 9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ 
khác đồng thời thảnh tựu như sau: 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya quyết tâm hy sinh thân 
mạng, đó là pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya giữ gìn giới trong sạch, 
đó là pháp-hạnh giữ-giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya quyết tâm xuất gia trở 
thành đạo-sĩ, đó là pháp-hạnh xuẩt-gỉa ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya có trí-tuệ suy xét sâu 
sắc, đó là pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temỉya có sự ti nh -tấn không 
ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya có đức nhẫn-nại cao 
thượng, đó là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya giữ gìn lời chân-thật 
đúng đắn, đó là pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya có tâm-từ vô lượng đến 
tất cả chúng-sinh, đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya có tâm-xả vô lượng 
trong các đối-tượng, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

9 pháp-hạnh ba-la-mật phụ này cũng đồng thời thảnh 
tựu cùng với pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc 
thượng này. 
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Nhận Xét về Tích Đức-Bồ-Tát Thái-Tử Temiya 

Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temiya là tiền-kiếp của Đức- 
Phật Gotama, tạo pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật 
bậc thượng (adhụthãnaparamatthapãramĩ). 

Pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc thượng là 1 
trong 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, cũng là 1 trong 
30 pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác cần phải thực-hành cho được đầy đủ, để hỗ trợ trở 
thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 

Phát-nguyện ba-la-mật đó là đạỉ-thiện-tâm có quyết 
tâm không lay chuyển, giữ gìn lời phát nguyện chân thật 
của mình. Dù gặp hoàn cảnh nào vẫn không thoái chí 
nản lòng, quyết tâm tạo pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật 
của mình cho được thảnh tựu. 

Nếu Đức-Bồ-tát dám hy sinh thân mạng để tạo pháp- 
hạnh phát-nguyện ba-la-mật cho được thành tựu, thì gọi 
là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc thượng. 

Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya mới lên được 1 tháng 
tuổi, nhớ lại tiền-kiếp của mình đã từng làm vua được 20 
năm, sử dụng quyền lực Đức-vua đã tạo ác-nghiệp. 

Sau khi Đức-vua băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái- 
sinh trong cõi tiểu-địa-ngục Ussudanaraka chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy suốt 80.000 nărn. Vì vậy, Đức-Bồ- 
tát Thái-tử Temiya cảm thấy lo sợ, đến lúc trưởng thảnh 
sẽ lên ngôi làm vua, nhưng Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya 
không muốn làm vua, nên Đức-Bồ-tát Thái-tử đã phát 
nguyện 3 điều là: 

- Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya không phải là người bại 
liệt, đã phát nguyện làm như là người bại liệt. 

- Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya không phải là người 
điếc, đã phát nguyện làm như là người điếc. 



332 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 3 


- Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya không phải là người 
câm, đã phát nguyện làm như là người câm. 

Thực-hành nghiêm chỉnh 3 điều phát nguyện ấy, nên 
Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya có đức nhẫn-nại chịu đựng 
biết bao nhiêu thử thách suốt 16 năm ròng rã, mà không 
một ai phát hiện ra đuợc, Đức-Bồ-tát Thái-tử là con 
nguời siêu việt phi thuờng. Do đó, các vị Bà-la-môn 
xem tuớng tâu dối lên Đức-vua rằng Thái-tử Temiya là 
con nguời xui xẻo. Tâu xin Đức-vua nên cho nguời chở 
vào rừng sâu chôn sống, để tránh tai hoạ cho Đức-vua, 
ngai vàng của Đức-vua và Chánh-cung Hoàng-hậu. 

Đức-vua Bãrãnasĩ tin theo lời của các Bà-la-môn, 
truyền lệnh nguời đá nh xe Sunanda chở Đức-Bồ-tát 
Thái-tử Temiya đua vào rừng (Điều này vị thiên-nữ đã 
biết truớc sự việc sẽ xảy ra nhu vậy). 

Khi đến khu rừng, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya đuợc 
hoàn toàn tự do, nên Đức-Bồ-tát Thái-tử xuất gia trở 
thành đạo-sĩ, sống trong rừng. 

Vấn : Tại sao Đức-Bồ-tát Tháỉ-tử Temỉya sợ lên ngôi 
làm vua? 

Đáp : Bởi vì, Đức-Bồ-tảt Thái-tử Temiya nhớ lại được 
tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát đã từng làm vua được 20 năm, 
đã tạo ác-nghiệp. Sau khi Đức-vua băng hà, ác-nghiệp 
ẩy cho quả táỉ-sỉnh trong cõi tỉếu-địa-ngục Ussada- 
naraka, chịu quả kho của ác-nghỉệp ấy suốt thời gian 
lâu dài 80.000 năm, nên Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya sợ 
lên ngôi làm vua. 

Mỗi chúng-sinh trong vòng sinh tử luân-hồi từ vô 
thủy trải qua vô số kiếp trong quá-khứ cho đến kiếp 
hiện-tại này, mỗi nguời trong chúng ta tin chắc rằng 
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không có một ai mà không từng sinh trong cõi địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ quỷ, súc-sinh. 

Nếu có người thiện-ừí nào trong chúng ta, nhớ lại 
được tiền-kiếp của mình, hoặc tin nghiệp và quả của 
nghiệp thì người thiện-trí ấy có hỉrỉ: biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, 
có ottappa: biết ghê-sợ tội-lỗi, nên không dám tạo ác- 
nghiệp nào dù nhẹ. 

* Người thiện-trí có hỉrỉ: biết hổ-thẹn tội-lỗi nghĩa là 
người thiện-trí ấy có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn đối với 
mình, nếu mỗi khi nghĩ tạo ác-nghiệp nào thì tự mình 
biết hổ-thẹn với mình, nên không dám tạo ác-nghiệp tội- 
lỗi ấy, mà cố gắng trá nh xa mọi ác-nghiệp bằng thân, 
bằng khẩu, bằng ý, và chỉ có cố gắng tạo mọi phước- 
thiện thuộc về đại-thiện-nghiệp mà thôi. 

* Người thiện-trí có ottappa: biết ghê-sợ tộỉ-lỗỉ nghĩa 
là người thiện-trí ấy có đại-thiện-tâm biết ghê-sợ đối với 
người, nếu mỗi khi nghĩ tạo ác-nghiệp nào thì sợ bậc 
thiện-trí chê trách, sợ ác-nghiệp ấy cho quả khổ trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, nên không dám tạo ác- 
nghiệp tội-lỗi ấy, mà cố gắng tránh xa mọi ác-nghiệp 
bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, và chỉ có cố gắng tạo mọi 
phước-thiện thuộc về đại-thiện-nghiệp mà thôi. 

Bởi vì người thiện-trí tin nghiệp và quả của nghiệp, 
tin chắc rằng: 

- Nếu ác-nghỉệp nào mà mình đã tạo rồi, thì chỉ có 
ác-nghiệp ẩy của mình mới cho quả khổ trong kiếp hiện- 
tại và có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) mà thôi. 

- Nếu đạỉ-thiện-nghiệp nào mà mình đã tạo rồi, thì 
chỉ có đại-thiện-nghiệp ẩy của mình mới cho quả an-lạc 
trong kiếp hiện-tại và có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
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trong 7 cõi thiện-dục-giới (cõi người và 6 cõi trời dục- 
giới) mà thôi. 

Sở dĩ người thiện-trỉ tin nghiệp và quả của nghiệp là 
vì người thiện-trí gần gũi thân cận với bậc thiện-trí, cố 
gắng tinh-tấn theo học hỏi hiểu biết về mọi ác-nghiệp và 
quả khô, quả xẩu của mọi ác-nghiệp; học hỏi hiếu biết 
về 4 loại thiện-nghiệp và quả an-lạc, quả tốt của 4 loại 
thiện-nghiệp từ chư bậc thiện-trỉ, nên bậc thiện-trỉ mới 
tin nghiệp và quả của nghiệp. 

Người thiện-tri nào có đức-tin trong sạch nơi Tam- 
bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin 
nghiệp và quả của nghiệp, người thiện-trỉ ẩy biết hố- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên không dám tạo 10 
ác-nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ỷ, đồng thời tạo 
10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khấu, bằng ý. 

Người thỉện-tri cố gắng tinh-tấn tạo 10 phước-thiện 
puMakriyãvatthu. 

Mưòi Ác-Nghiệp 

Người ác có ác-tâm không biết hổ-thẹn tộỉ-lỗỉ, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, nên mới tạo 10 ác-nghiệp bằng thân, 
bằng khấu, bằng ý như sau: 

Thân ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp sát-sỉnh. 

- Ác-nghiệp trộm-cẳp. 

- Ác-nghiệp tà-dâm. 

Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 

- Ác-nghỉệp nóỉ-dốỉ. 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV, Nghiệp Và Quả 
Của Nghiệp, cùng soạn giả. 

^ Tim hiểu bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển V, Phuớc-Thiện, cùng soạn giả. 
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- Ác-nghiệp nói lời chia-rẽ. 

- Ác-nghiệp nói lời thô-tục. 

- Ác-nghiệp nói lời vô-ỉch. 

Ý ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghỉệp tham lam của cải tài-sản của người khác. 

- Ác-nghiệp thù hận người khác. 

- Ác-nghiệp tà-kiến thay sai chấp lầm. 

Ác-Nghiệp Và Quả Của Ác-Nghiệp 

Ảc-nghỉệp đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bẩt- 
thiện-tâm là 8 tham-tâm, 2 sân-tâm, 2 sỉ-tâm có cơ hội 
cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 

Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Người ác nào đã tạo ác-nghiệp nào, sau khi nguời ác 
ấy chết, ác-nghiệp ẩy chỉ có trong 11 bẩt-thiện-tâm (trừ 
si-tâm hợp với phóng-tâm^^^) có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) chỉ có 1 quả- 
tâm là suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp thuộc về bất-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là ác-gỉới 
tải-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau trong 4 cõi ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc- 
sinh), do năng lực của suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
là quả của ác-nghiệp nhu sau: 

- Nếu suy-xét-tâm nào đồng sình với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp trong 8 tham-tâm, thì tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong loài ngạ-quỷ hoặc loài a-su-ra. 


* Si-tâm hợp với phóng-tâm có năng lực yếu không có khả năng cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla), nhung có khả năng cho 
quả trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 
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- Nêu suy-xét-tâm nào đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong 2 sân-tâm, thì tái-sinh kiếp sau hoá- 
sinh làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục. 

- Nếu suy-xét-tâm nào đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong si-tâm hợp với hoài-nghi, thì tái-sinh 
kiếp sau làm chúng-sinh trong loài súc-sinh. 

Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Suy-xét-tâm nào đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp làm phận-sự táỉ-sỉnh-tâm (paịisandhicitta) 1 sát- 
na-tâm trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 
xong, liền tiếp theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikãla) kiếp hiện-tại, chính suy-xẻt-tâm ẩy tiếp 
tục làm phận-sự hộ-kiếp-tâm (bhavangacỉtta) giữ gìn 
bảo hộ kiếp chúng-sinh ấy cho đến hết tuổi thọ, rồi 
cũng chính suy-xét-tâm ẩy làm phận-sự cuối cùng tử- 
tâm (cuticitta) chuyến-kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tạỉ 
của chúng-sinh ẩy. 

Trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, ác-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) có 
cơ hội cho quả khổ, quả xấu, có 7 quả-tâm đó là 7 bẩt- 
thiện-quả vô-nhân-tân/^^ tiếp xúc với các đối-tuợng xấu 
trong kiếp hiện-tại của chúng-sinh trong cõi ác-giới ấy. 


Thiện-Nghiệp Có 4 Loại 

Thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh với 21 
thiện-tãm là 8 dục-giớỉ thiện-tâm, 5 sắc-giới thiện-tâm, 4 
vô-sẳc-giới thiện-tâm, 4 siêu-tam-giới thiện-tâm, tạo 
thiện-nghiệp, nên thiện-nghiệp có 4 loại: 


' Tìm hiểu rõ trong quyển “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc sống”, 
cùng soạn giả. 
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1- Dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) trong 8 
dục-giới thiện-tâm (8 đại-thiện-tâm). 

2- sẳc-giớỉ thiện-nghỉệp trong 5 sẳc-giới thỉện-tâm. 

3- Vô-sẳc-giới thiện-nghỉệp trong 4 vô-sẳc-giới thỉện- 
tâm. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm. 


Giảng-Giải 4 Loại Thiện-Nghiệp 

1 - Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm 

* Người thỉện-trí có đại-thiện-tâm biết hổ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng 
thân, bằng khấu, bằng ỷ, và tạo 10 phước-thiện 
punnakriyãvatthu thuộc về đại-thiện-nghiệpphước-thiện. 

* Đại-thiện-nghiệp có 10 loại: 

Thân đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 

Khẩu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói-dổi, mà nói lời chân-thật. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia-rẽ, mà nói lời 
hoà thuận. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô-tục, mà nói lời 
hòa nhã. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô-ỉch, mà nói lời 
hữu ích. 

Ý đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải tài-sản 
của người khác. 
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- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác, có tâm 

từ đổi với mọi người. 

- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kiến hiếu biết đúng theo 

sự thật của các pháp. 

* Mười phước-thiện puũnakriyãvatthu 

1- Phước-thiện bổ-thỉ. 

2- Phước-thỉện giữ-gỉới. 

3- Phước-thiện hành-thiền. 

• 

4- Phước-thiện cung-kỉnh. 

5- Phước-thiện hỗ-trợ mọi phước-thiện. 

6- Phước-thiện hồi-hướngphần phước-thiện của mình. 

7- Phước-thỉện hoan-hỷphần phước-thiện của người. 

8- Phước-thiện nghe chánh-pháp. 

9- Phước-thiện thuyết chánh-pháp. 

10- Phước-thiện chánh-kiến hiếu biết đúng nghiệp là 
của riêng mình. 

Đại-Thiện-Nghiệp Và Quả Của Đại-Thiện-Nghiệp 

Đạỉ-thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tăm-sở đồng sinh với 8 
đại-thiện-tâm có cơ-hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thờỉ-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (patỉsandhỉkãla). 

- Thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 

Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Người thiện nào biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, 
Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, đã tạo đại-thiện-nghiệp nào, sau khi người thiện 
ấy chết, đại-thiện-nghiệp ẩy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ táỉ-sỉnh kiếp sau (paịisandhikãla), có 9 quả-tâm 
là 8 đại-quả-tâm và 1 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả 
là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về thiện-quả vô-nhân- 
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gọi là 9 thiện-dục-giới tái-sinh-tâm (patisandhỉ- 
citta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện- 
dục-giới (cõi người và 6 cõi trời dục-gỉớỉ). 


Thiện-dục-giói tái-sinh-tâm có 9 quả-tâm là: 


- 8 đại-quả-tâm có 2 loại tâm: 

4 đại-quả-tâm hợp với trỉ-tuệ. 

4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ. 

- 1 suy-xẻt-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm. 

- Nấu 4 đạỉ-quả-tâm hợp với tri-tuệ làm phận sự tái- 
sinh kiếp sau đầu thai làm nguời, thì thuộc về hạng 
người tam-nhân^^^ (tỉhetukapuggala), từ khi đầu thai 
trong lòng mẹ. 


Khi sinh ra đời, lúc truởng thảnh hạng người tam- 
nhân vốn có trí-tuệ. 

Nếu người tam-nhân ẩy thực-hành pháp-hành thiền- 
định, thì có khả năng dẫn đến chứng đẳc 5 bậc thiền sẳc- 
giới thiện-tâm, 4 bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, chứng 
đắc 5 phép-thần-thông thế gian. 

Nếu người tam-nhân ẩy thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ, thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

Hoặc nếu 4 đạỉ-quả-tâm hợp với tri-tuệ làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ thì thuộc về hạng tam-nhân có hào quang sáng 
ngời, có nhiều oai lực trên cõi trời dục-giới ấy. 


' Tìm hiểu rõ trong quyển “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc sống” 
cùng soạn giả. 

^ Nguời tam-nhân là nguôi có tái-sinh-tâm có đủ 3 thiện-nhân: vò-tham, 
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Nêu vị thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam- 
nhân có cơ hội đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe 
chánh-pháp của Đức-Phật, thì có khả năng chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thảnh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả 
và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phật-giáo. 

- Nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm nguời, thì thuộc về 
hạng người nhị-nhân (dvihetukapuggala), từ khi đầu thai 
trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thảnh hạng người nhị- 
nhân^^^ vốn không có trí-tuệ. 

Neu người nhị-nhân ẩy thực-hành pháp-hành thiền- 
định, thì không có khả năng chứng đắc bậc thiền sẳc- 
giới nào cả. 

Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành thiền-tuệ, 
thì không có khả năng chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế. 

Hoặc nếu 4 đại-quả-tâm không hợp với trỉ-tuệ làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam 
hoặc vị thỉên-nữ thì thuộc về hạng nhị-nhân có hào 
quang kém, có ít oai lực trên cõi trời dục-giới ấy. 

- Nếu 7 suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp thuộc về thiện-quả vô-nhân-tâm, làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm nguời, thì thuộc 
về hạng người vô-nhân^^^ (ahetukapuggala) đui mù, câm 
điếc, tật nguyền, ... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc truởng thảnh hạng người vô-nhân 
đui mù, câm điếc, tật nguyền, si mê, biết tầm thường 
trong cuộc song. 


* Người nhị-nhân là người tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân là vò- 
tham và vô-sân, không có vô-si. 

^ Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân nào. 
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Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) kiêp hiện-tại 

Nếu quả-tâm nào trong 9 quả-tâm làm phận-sự tái- 
sinh-tâm (paịisandhicitta) 1 sát-na-tâm trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (paịisandhikãla) xong, liền tiếp theo trong 
thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) kiếp hiện-tại, 
chính quả-tâm ẩy tiếp tục làm phận sự hộ-kiếp-tâm 
(bhavangacitta) giữ gìn hộ trì kiếp người hoặc kiếp vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ ấy cho đến hết tuổi thọ, rồi cũng 
chính quả-tâm ẩy làm phận sự cuối cùng tử-tâm 
(cuticitta) chuyến-kiếp (chết) kết thúc kiếp người hoặc 
kiếp vị thiên-nam, vị thiên-nữ tại cõi thiện-giới ấy. 

Trong thờỉ-kỳ sau khỉ đã táỉ-sỉnh (pavattỉkãla) kiếp 
hiện-tại, đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có cơ 
hội cho quả có 8 đại-quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân- 
tiếp xúc với các đối-tượng tốt đáng hài lòng trong 
kiếp người trong cõi người hoặc kiếp vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ trong cõi trời dục-giới ấy. 

Mưòi Ác-Nghiệp Vói Mưòi Đại-Thiện-Nghiệp 

Tìm hiểu sự thật hiển nhiên YQ 10 ác-nghỉệp: 3 thân 
ảc-nghiệp, 4 khâu ác-nghiệp, 3 ý ác-nghiệp với 10 đạỉ- 
thỉện-nghiệp : 3 thân đại-thiện-nghiệp, 4 khấu đại-thiện- 
nghiệp, 3 ỷ đại-thiện-nghiệp như sau. 

* Ví dụ: người nào tạo ác-nghỉệp sát-sinh, người ấy 
cần phải hội đủ 5 chi-pháp. 

1- Chúng-sinh còn sinh-mạng. 

2- Biết rõ chúng-sinh còn sỉnh-mạng. 

3- Có ác-tâm nghĩ sẽ giết hại chúng-sinh ẩy. 

4- Cổ gang mọi cách giết hại chúng-sinh ẩy. 


' Tìm hiểu rõ trong quyển “Vi-Diệu-Phảp Hiện Thực Trong Cuộc sống’’, 
cùng soạn giả. 
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5- Chúng-sinh ây chêt do sự cô găng ây. 

Nếu người nào hội đủ 5 chi-pháp của ác-nghỉệp sát- 
sinh, thì có thế gọi người ấy đã tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Nếu người nào không hội đủ 5 chi-pháp của ác- 
nghiệp sát-sinh, thì không thể gọi người ấy đã tạo ác- 
nghiệp sát-sinh. 

Ví dụ: người nào tạo đại-thiện-nghiệp không sát-sinh, 
người ấy có chánh-nghiệp tâm-sở, chánh-mạng tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm tránh xa sự sát-sinh, nghĩa 
là không sát hại chúng-sinh dù nhỏ dù lớn. 

Thử hỏi: - Người ác tạo ác-nghiệp sát-sinh hợp đủ 5 
chi-pháp của ác-nghiệp sát-sinh khó hay dễ? Còn người 
thiện có đạỉ-thiện-tâm tạo đại-thiện-nghiệp không sát- 
sinh dễ hay khó? 

Tương tự như vậy: 

- Người ác tạo ác-nghỉệp trộm-cẳp hợp đủ 5 chỉ-pháp 
của ác-nghiệp trộm-cẳp khó hay dễ? Còn người thiện có 
đại-thiện-tâm tạo đại-thiện-nghiệp không trộm-cẳp dễ 
hay khó? 

- Người ác tạo ác-nghiệp tà-dâm hợp đủ 4 chi-pháp 
của ác-nghiệp tà-dâm khó hay dễ? Còn người thiện có 
đại-thiện-tãm tạo đạỉ-thiện-nghỉệp không tà-dâm dễ 
hay khó?^^^ v.v... 

Bậc thiện-trí có những câu trả lời xác đáng là người 
ác tạo 10 ác-nghiệp đó là điều rất khó khăn, không dễ 
dàng chút nào, mà không phải bất cứ ai cũng có khả 
năng tạo ác-nghiệp ấy được. 


' Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV, Nghiệp Và 
Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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Sở dĩ người ác cô găng tạo ác-nghỉệp nào được là vì 
người ác không biết ho-thẹn tội-ỉỗi, không biết ghê-sợ 
tội-ỉỗi, có ác-tâm đen toi do năng lực của phiền-não sai 
khiến, nên dù khó khăn như thế nào, người ác cũng cổ 
gắng tạo cho bằng được ác-nghiệp ẩy, dù phải hy sinh 
sinh-mạng của mình. 

Còn đối với người thiện biết hổ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, có đại-thiện-tâm tránh xa 10 ác-nghiệp đó là 
tạo 10 đại-thiện-nghiệp rất dễ dàng, không khó khăn 
chút nào, nên tất cả mọi người thiện đều có khả năng tạo 
10 đại-thiện-nghiệp được cả. 

Đó là sự thật hiển nhiên về 7 ớ ác-nghiệp với 10 đại- 
thiện-nghiệp. 


2- sắc-giói thiện-nghiệp trong 5 sắc-giới thiện-tâm 

sẳc-gỉới thiện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 5 sẳc-giới thiện-tâm cho quả tương xứng với mỗi 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (paịisandhỉkãla) có 5 sắc-giới quả-tâm gọi là sẳc- 
giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận-sự tái-sinh 
kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 75 tầng trời 
sẳc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới phạm-thiên 
Vô-tưởng-thiên (Asanhasattabhũmi), tuỳ theo năng lực 
của mỗi bậc thiền sẳc-giới quả-tâm. 

sẳc-giới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 5 sẳc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ táỉ-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khỉ đã tái-sỉnh (pavattỉkãla) kiếp hỉện-tại. 

- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân thực-hành 
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pháp-hành thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có sẳc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ ngủ thiền sẳc-giới thiện-tâm bậc 
cao có quyền uu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (paịisandhikãla) có đệ ngũ thiền sẳc-gỉới quả-tâm 
gọi là sẳc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận- 
sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Quãng-quả-thiên 
(Vehapphalabhũmi). Chu phạm-thiên trong tầng trời này 
có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Còn lại 4 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm bậc thấp đều 
trở thảnh vô-hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma) không có cơ 
hội cho quả đuợc nữa. 

- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Đệ ngũ thiền sẳc-gỉới quả-tâm nào làm phận-sự táỉ- 
sinh-tâm (patỉsandhỉcỉtta) 1 sát-na-tâm trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikãla) xong, liền tiếp theo trong 
thời-kỳ sau khi đã táỉ-sỉnh (pavattikãla) kiếp hiện-tại, 
chính đệ ngũ thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy tiếp tục làm phận 
sự hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) giữ gìn hộ trì kiếp vị 
phạm-thiên ấy cho đến hết tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất, 
rồi cũng chính đệ ngũ thiền sẳc-giới quả-tâm ẩy làm 
phận sự cuối cùng tử-tâm (cuticitta) chuyến-kiếp (chết) 
kết thúc kiếp hiện-tại của vị sẳc-giới phạm-thiên ấy. 

* Truờng-họp đặc biệt, truớc khi hành-giả nào chứng 
đắc đệ ngũ thiền sẳc-giớì thiện-tâm có tâm nh ảm chán 4 
danh-uấn là (thọ-uấn, tưởng-uấn, hành-uấn, thức-uấn), 
mà chỉ muốn có sẳc-uẫn mà thôi. 
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Cho nên, sau khi hành-giả ây chêt, chăc chăn đệ ngũ 
thiền sẳc-giới thiện-nghiệp trong đệ ngũ thiền sẳc-giới 
thiện-tâm ẩy cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pati- 
sandhỉkãla) có nhóm sẳc-pháp gọi là jĩvitanavakakalãpa: 
nhóm sẳc-pháp có sẳc-mạng-chủ thứ 9 làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên gọi là Vô-tưởng-thiên (Asaũnasattabhũmi). 
Chu phạm-thiên trong tầng trời này có thân mà không 
có tâm, có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 


3- Vô-sắc-giói thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện-tâm 

Vô-sẳc-giới thỉện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 4 vô-sẳc-giớỉ thiện-tâm cho quả tuơng xứng với mỗi 
bậc thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm, trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (paịisandhikãla) có 4 vô-sắc-giới quả-tâm gọi 
là vô-sẳc-giới tái-sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 4 tầng 
trời vô-sẳc-giới phạm-thiên tuỳ theo năng lực của mỗi 
bậc thiền vô-sẳc-giới quả-tâm. 

Vô-sẳc-giới thỉện-nghiệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng sinh 
với 4 vô-sẳc-giới thiện-tâm cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla). 

- Thời-kỳ sau khỉ đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại. 

- Thòi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) 

Hành-giả nào là hạng người tam-nhân thực-hành 
pháp-hành thiền-định, có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm và 4 bậc thiền vô-sẳc-giới 
thiện-tâm. 

Sau khi hành-giả ấy chết, chắc chắn chỉ có vô-sẳc-giới 
thiện-nghiệp trong đệ tứ thiền vô-sẳc-giới thiện-tâm bậc 
cao gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền thiện-tâm 
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bậc cao CÓ quyên ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikãla) có đệ tứ thiền vô-sẳc-giới quả- 
tâm gọi là phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tàm 
bậc cao gọi là vô-sắc-gỉới táỉ-sỉnh-tâm (patisandhicitta) 
làm phận-sự tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời vô-sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Phi- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-th iên (Nevasannãnãsannãyatana- 
bhũmi). Chư phạm-thiên trong tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên này có tâm mà không có thân, có tuổi thọ 
lâu nhất 84.000 đại-kiếp trái đất. 

Còn lại 5 bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và 3 bậc thiền 
vô-sẳc-giới thiện-tâm bậc thấp đều trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma) không có cơ hội cho quả được nữa. 

- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại 

Đệ tứ thiền vô-sẳc-gỉới quả-tâm bậc cao gọi là phỉ- 
tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm bậc cao làm 
phận-sự táỉ-sinh-tâm (patisandhicitta) 1 sát-na-tâm trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) xong, liền tiếp 
theo trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại, chính phi-tưởng-phi-phi-tưởng-xứ-thiền quả- 
tâm ẩy tiếp tục làm phận sự hộ-kỉếp-tâm (bhavahgacitta) 
giữ gìn hộ trì kiếp vị phạm-thiên ấy cho đến hết tuổi thọ 
84.000 đại-kiếp trái đất, rồi cũng chính phi-tưởng-phi- 
phi-tưởng-xứ-thiền quả-tâm ẩy làm phận sự cuối cùng 
tử-tâm (cuticitta) chuyến-kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện- 
tại của vị vô-sẳc-gỉớỉ phạm-thiên ẩy. 

4- Siêu-tam-giói thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm 

Siêu-tam-giới thỉện-nghỉệp đó là tác-ỷ tâm-sở đồng 
sinh với 4 Thánh-đạo-tâm liền cho quả tương xứng với 
mỗi Thánh-đạo-tâm là 4 Thánh-quả-tâm trong cùng 
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Thánh-đạo lộ-trình-tâm (Maggavĩthỉcỉtta), không có thời 
gian chờ đợi (akãlika), trở thành 4 bậc Thánh-nhân 
trong Phật-giáo. 

Cho nên, siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 
đạo-tâm không cho quả tái-sinh kiếp sau, nhung trái lại, 
sỉêu-tam-gỉớỉ thiện-nghiệp trong 4 Thánh-đạo-tâm có 
khả năng làm giảm dần kiếp tái-sinh tuỳ theo năng lực 
của mỗi bậc Thá nh - nh ân. 

Bốn Thánh-Đạo-Tâm - Bốn Thánh-Quả-Tâm 

1- Nhập-hm Thánh-đạo-tâm -Nhập-lưu Thánh-quả-tâm. 

2- Nhẩt-lai Thảnh-đạo-tâm - Nhẩt-laỉ Thánh-quả-tâm. 

3- Bẩt-lai Thảnh-đạo-tâm - Bẩt-lai Thảnh-quả-tâm. 

4- A-ra-hán Thánh-đạo-tâm - A-ra-hán Thánh-quả-tâm. 

Bốn Bậc Thánh-Nhân 

1- Bậc Thánh Nhập-hm. 

2- Bậc Thánh Nhẩt-lai. 

3- Bậc Thánh Bẩt-laỉ. 

4- Bậc Thánh A-ra-hán. 

Chứng Đắc 4 Thánh-Đạo, 4 Thánh-Quả 

1- Hành-giả nào là thiện-trí phàm-nhân thuộc về 
hạng người tam-nhân cũng là vị Bồ-tát thanh-văn-giác, 
đã từng tạo đầy đủ 7 ớ pháp-hạnh ba-la-mật trải qua vô 
số kiếp trong quá-khứ. 

Kiếp hiện-tại, hành-giả ấy vốn có đầy đủ 10 pháp- 
hạnh ba-la-mật và cỏ 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp- 
chủ, tẩn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-phảp-chủ, tuệ- 
phảp-chủ, có duyên lành gần gũi thân cận chu bậc thiện- 
trí, lắng nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, rồi thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Nhập-ỉưu Thánh-đạo, Nhập-ỉưu 
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Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được 2 loại phiền-não là 
tà-kiến (dỉỊịhỉ) và hoàỉ-nghỉ (vicikicchã), trở thành bậc 

Thánh Nhập-lưu. 

2- Hành-giả là bậc Thánh Nhập-lưu tiếp tục thực- 
hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc đến Nhẩt-lai Thánh-đạo, Nhẩt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại thô, trở thành bậc Thánh Nhẩt-lai. 

3- Hành-giả là bậc Thánh Nhẩt-lai tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc đến Bẩt-lai Thảnh-đạo, Bẩt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, diệt tận được 1 loại phiền-não là 
sân (dosa) loại vi-tế, trở thành bậc Thánh Bất-lai. 

4- Hành-giả là bậc Thánh Bẩt-laỉ tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc đến A-ra-hán Thánh-đạo, A-ra- 
hán Thánh-quả và Niểt-bàn, diệt tận được 7 loại phiền- 
não còn lại là tham (ỉobha), si (moha), ngã-mạn (mãna), 
buồn-chản (thĩna), phóng-tâm (uddhacca), không biết 
hổ-thẹn tội-lỗỉ (ahỉrỉka) không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anottappa) không còn dư sót, trở thành bậc Thánh A- 
ra-hán cao thượng. 

Bốn Bậc Thánh-Nhân Trong Phật-Giáo 

- Bậc Thánh Nhập-hm vĩ nh viễn không còn tái-sinh 
trong cõi ác-giới, chỉ còn tái-sinh kiếp sau trong 7 cõi 
thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục-giới, 
nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đốn kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lim chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Nỉết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉới. 
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- Bậc Thánh Nhât-lai chỉ còn tái-sinh kiêp sau 1 kiêp 
duy nhất trong cõi thiện-dục-giới nữa mà thôi. 

Trong kiếp ấy, bậc Thánh Nhất-lai chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-gỉới. 

- Bậc Thánh Bẩt-laỉ không tái-sinh trở lại cõi dục-giới 
nữa, mà chỉ còn tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị phạm- 
thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên mà thôi. 

Bậc Thánh Bẩt-laỉ chắc chắn sẽ trở thảnh bậc Thánh 
A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-gỉớỉ. 

- Bậc Thánh A-ra-hán ngay kiếp hiện-tại sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát kho tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Nếu các hàng thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật có đức- 
tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp- 
bảo, Đức-Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, cố 
gắng học hỏi nghiên cứu hiểu biết về mọi ác-nghiệp và 
quả của ác-nghỉệp, mọi thiện-nghỉệp và quả của thiện- 
nghiệp thì các hàng thanh-văn đệ-tử ấy biết hổ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên không dám tạo ác-nghiệp, mà 
cố gắng tạo mọi thiện-nghiệp tuỳ theo khả năng của 
mình, nhất là cố gắng tinh-tấn tạo, bồi bổ các pháp-hạnh 
ba-la-mật cho sớm đuợc đầy đủ, làm nhân-duyên hỗ trợ 
cho pháp-hành thiền-tuệ, để mong chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết-bàn, 
mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài. Đó là ý nguyện cứu cánh cao cả của mỗi nguời 
thanh-vãn đệ-tử của Đức-Phật. 


(Xongpháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật bậc thượng) 
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9- Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật 

Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật có 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

9.1- Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Mettãpãramĩ) 

Tích Arakajãtaka (Á-rá-ká-cha-tá-ká) 

Trong tích Arakạịãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh làm Bà-la-môn Araka tạo pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ (mettãpãramĩ). Tích này 
được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi, gọi chư tỳ-khưu 
truyền dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Khỉ tỳ-khưu thực-hành niệm rải 
tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh trở nên thành 
thạo, làm nền tảng vững chắc, tâm an tịnh, chứng đắc 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tãm, được tích lũy nhiều, nên có 
được 11 quả-báu như sau: 

- Ngủ được an lạc. 

- Thức dậy được an lạc. 

- Không thay ác mộng. 

- Được mọi người yêu mến. 

- Được các hàng phi nhân yêu mến. 

- Được chư-thiên hộ trì. 

- Lửa, thuốc độc, khỉ giới không làm hại được. 

- Tâm an định mau. 

- Gương mặt trong sáng, 

- Tỉnh táo lúc lâm chung. 


Bộ lãtakatthakathã, phân dukanipãta, tích Arakajãtaka. 
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- Nêu chưa trở thành bậc Thánh A-ra-hán thì sẽ hóa- 
sinh trong cõi trời sắc giớiphạm-thỉên. 

- Này chư tỳ-khưu! Khi tỳ-khưu thực-hành niệm rải 
tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh trở nên thành 
thạo, làm nền tảng vững chắc, tâm an tịnh, chứng đắc 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, được tích lũy nhiều, nên có 
được 11 quả-báu như vậy. 

- Này chư tỳ-khưu! Thông thường, tỳ-khưu thực-hành 
niệm rải tâm-từ vô lượng đến chúng-sinh muôn loài có 
chỉ định và không chỉ định, với tâm mong sự lợi ích, sự 
tiến hóa, sự an-lạc. 

Tỳ-khưu thực-hành niệm rải tâm-bi vô lượng, niệm 
rải tâm-hỷ vô lượng, niệm rải tâm-xả vô lượng đến 
chúng-sinh muôn loài có chỉ định và không chỉ định, với 
tâm mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc. 

Tỳ-khưu thực-hành tứ vô-lượng-tâm như vậy, nếu 
chưa chứng đắc 4 Thảnh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết-bàn, 
thì sau khi chết, sẳc-giới thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên cõi sắc-giới 
phạm-thiên. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

Trong thời quá-khứ, các bậc tiền bối thỉện-trỉ thực- 
hành niệm rải tâm-từ vô lượng suốt 7 năm. Sau khi chết, 
sắc-giới thiện-nghiệp cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau hóa-sinh 
làm vị phạm-thiên trên cõi sắc-giới phạm-thiên suốt 7 
kiếp trái đất hoại và kiếp trái đất trụ (samvattakappa- 
vivaịtakappa). 

Đức-Thế-Tôn thuyết tích Arakajãtaka, tiền-kiếp của 

Đức-Phật Gotama đuợc tóm luợc nhu sau: 

• • • 

Tích Arakajãtaka 

Thời quá-khứ, trong một kiếp trái đất ấy, Đức-Bồ-tát 
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tiền-kiếp Đức-Phật Gotama, sinh trong dòng dõi Bà-la- 
môn dặt tên là công tử Araka. 

Khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát Araka nhàm chán các 
đối tượng ngũ-dục (sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị- 
dục, xúc-dục), nên từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ 
ở tại trong rừng núi Himavanta, thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất 
cả chúng-sinh muôn loài. 

về sau, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Araka có nhiều đệ-tử, nên 
trở thảnh vị Tôn-Sư. Đức-Bồ-tát đạo-sĩ truyền dạy các 
đệ-tử đạo-sĩ rằng: 

- Này các đệ-tử! Thông thường, bậc xuẩt-gỉa nên 
thực-hành đề mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả 
chúng-sinh muôn loài, nên được 11 quả-báu của tâm-từ. 

Bậc xuẩt-gỉa nên thực-hành niệm rải tâm-bỉ vô lượng, 
niệm rải tâm-hỷ vô lượng, niệm rải tâm-xả vô lượng đến 
tất cả chúng-sinh muôn loài; nếu tâm đạt đến an-định 
vững chắc, chứng đắc các bậc thiền sắc giới thiện-tâm 
thì sau khi hành-giả ẩy chết, sẳc-giới thiện-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sẳc-giới phạm-thiên. 

Hành-giả có thỉện-tâm tể độ với tâm-từ vô lượng đổi 
với tẩt cả chúng-sinh muôn loài phía trên từ mặt đất lên 
đến tột đỉnh cõi trời vô-sẳc-giới Phi-tưởng-phi-phi- 
tưởng xứ-thiên, phía dưới từ mặt đất xuống đến cõi đại- 
địa-ngục Ussadamahãnaraka, bề ngang cõi người, toàn 
thế cõi-giới chúng-sinh. 

Niệm rải tâm-từ vô lượng rằng: 

“Cầu mong tất cả chúng-sỉnh muôn loài không oan 
trái lẫn nhau, không có kho tâm, không có khố thân, xin 
tất cả chúng-sinh giữ gìn thân tâm được an-lạc. ” 
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(Sabbe satta avera hontu, abyapajja hontu, anigha 
hontu, sukhĩ attãnam pariharantu.) 

Hành-giả thực-hành niệm rải tâm-từ vô lượng, cầu 
mong sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an-lạc đến tất cả chúng- 
sinh không giới hạn, dẫn đến chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tãm. 

Cho nên, sau khỉ hành-gỉả ấy chết, chắc chắn sắc-giới 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
phạm-thiên trên tầng trời sẳc-giớiphạm-thiên. 

Còn dục-giới thiện-nghiệp không có cơ hội cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới là cõi người, 
6 cõi trời dục-gỉớỉ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sư Araka thường truyền dạy nhóm đệ 
tử đạo-sĩ như vậy, nhóm đệ-tử đạo-sĩ thực-hành đề-mục 
tứ vô-lượng-tâm đến chúng-sinh vô lượng. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sư Araka chết, sắc-giới thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên suốt 7 kiếp trái đất hoại và 
kiếp trái đất trụ (sanivattakappa-vivattakappa). 

Tích Arakajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Arakajãtaka này, Đức-Bồ-tát đạo-sư Araka 
là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama trong kiếp quá-khứ. 
Đen khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, 
những hậu-kiếp của nhân vật trong tích ấy liên quan đến 
kiếp hiện-tại như sau: 

- Nhóm đệ tử đạo-sĩ, nay kiếp hiện-tại họ là tứ chúng: 
tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni, cận-sự-nam, cận-sự-nữ. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sư Araka, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

(Xongpháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc hạ) 
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9.2 - Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Mettã Upapãramĩ) 

Tích Suvannasãmajãtaka (Xú-wanh-ná-xa-má-cha-tá-ká) 

Trong tích Suvannasãmạịãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama sinh làm con của đạo-sĩ 
Dukũla và nữ đạo-sĩ Pãrikã, tạo pháp-hạnh tâm-từ ba-la- 
mật bậc trung (mettã upapãramĩ). Tích này được bắt 
nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, đề cập đến vị 
tỳ-khưu chí hiếu biết lo phụng dưỡng mẹ cha một cách 
chu đáo, Đức-Thế-Tôn khen ngợi vị tỳ-khưu ấy. 

* Vị Tỳ-Khưu Con ông Bà Phú Hộ 

Trong kinh-thành Sãvatthi, hai ông bà phú hộ có của 
cải tài sản đến 180 triệu (tiền Ấn xưa) mà chỉ có một 
người con trai duy nhất, người con trai là nguồn vui tinh 
thần của hai ông bà phú hộ. 

Một hôm, công-tử đứng trên lâu đài nhìn xuống 
đường lớn, thấy một số đông người tay cầm hoa, vật 
thơm đi đến chùa letavana, để nghe Đức-Phật thuyết 
pháp, công-tử mới nghĩ rằng: 

“Ta cũng nên đi theo họ đến chùa detavana, đế nghe 
Đức-Phật thuyết pháp. ” 

Nghĩ xong, công-tử nhờ người nô bộc đi mua hoa, vật 
thơm, v.v... công-tử đem hoa, vật thơm, các phẩm vật 
đến chùa Jetavana đảnh lễ, cúng dường lên Đức-Phật, và 
cúng dường các bộ y, thuốc trị bệnh, các thứ nước trái 


* latakatthakatha, Mahanipata, Suvannasamajataka. 
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cây đên chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, rôi ngôi một nơi 
họp lẽ, lắng nghe Đức-Phật thuyết pháp. 

Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp, công-tử 
nhận thức thấy rõ rằng: 

“Tộỉ-lỗỉ của ngũ-dục là sẳc-dục, thanh-dục, hương- 
dục, vị-dục, xúc-dục, đời song của người tại gia có nhiều 
ràng buộc phiền toái, chật hẹp. và thay rõ đời sổng của 
bậc xuẩt-gia không bị ràng buộc trong ngũ dục. Vậy ta 
nên xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của 
Đức-Phật thì thật là cao quỷ biết dường nào! ” 

Sau khi nghe Đức-Phật thuyết pháp xong, mọi người 
đứng dậy tuần tự trở về nhà, còn công-tử đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật, xin Ngài cho phép xuất gia trở thành tỳ- 
khưu trong giáo pháp của Đức-Phật. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy công-tử rằng: 

- Này con! Như-Lai không cho phép xuất gia trở 
thành tỳ-khưu đối với những người con mà mẹ cha chưa 
cho phép. 

Vậy, con nên trở về nhà xỉn mẹ cha cho phép trước, 
rồi trở lại đây. Khi ẩy, Như-Lai sẽ cho phép con xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Như-Lai. 

Nghe lời dạy của Đức-Phật, công-tử thà nh kí nh đảnh 
lễ Đức-Phật, rồi xin phép trở về nhà. 

Khi về nhà, công-tử vào đảnh lễ mẹ cha, rồi thưa rằng: 

- Kỉnh thưa mẹ cha, xỉn mẹ cha cho phép con xuất gia 
trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Đức-Phật 
Gotama. 

Nghe đứa con yêu quí nhất thưa như vậy, hai ông bà 
phú hộ cảm thấy vô cùng khổ tâm, bởi vì công-tử là đứa 
con duy nhất, mà ông bà thương yêu quí mến nhất nên 
hai ông bà phú hộ bảo với con rằng: 
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- Này con yêu quý! Con là đứa con duy nhât của mẹ 
cha, con là nguồn hạnh phúc an-lạc, là nơi nương nhờ 
duy nhất của mẹ cha, thì làm sao mẹ cha có thế cho phép 
con đi xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của 
Đức-Phật Gotama được. 

- Này con yêu quỷ! Đời song của bậc xuẩt-gia tỳ-khưu 
khổ lắm con ạ! 

Vì vậy, con chớ nên xuất gia trở thành tỳ-khưu. Con 
chỉ nên sổng tại gia, tạo mọi phước-thiện như bổ-thí, giữ 
giới, v.v... mà thôi. 

Mẹ cha không thế nào cho phép con xuất gia trở 
thành tỳ-khưu được. 

Nghe mẹ cha dạy bảo như vậy, công-tử thất vọng khổ 
tâm, không dùng vật thực suốt 7 ngày. 

Hai ông bà phú hộ khẩn khoản khuyên bảo đủ điều, 
nhưng công-tử không nghe lời mẹ cha, mà chỉ quyết tâm 
muốn xuất gia trở thà nh tỳ-khưu mà thôi. 

Thấy vậy, hai ông bà phú hộ bàn bạc với nhau rằng: 

“Neu chúng ta không cho phép con đi xuất gia trở 
thành tỳ-khưu theo ỷ nguyện của nó, đứa con duy nhất 
của chúng ta sẽ chết, thì chúng ta sẽ không còn có cơ hội 
nhìn thay con của chúng ta nữa. 

Nhưng nếu chúng ta cho phép con đi xuất gia trở 
thành tỳ-khưu, thì chúng ta sẽ còn có cơ hội nhìn thấy 
con của chúng ta, hoặc sau khi con xuất gia trở thành tỳ- 
khưu, nếu không chịu noi kho cực thiếu thon, thì nó trở 
về lại nhà của chúng ta mà thôi. ” 

Sau khi bàn bạc xong, hai ông bà phú hộ bảo với 
công-tử rằng: 

- Này con yêu quỷ! Mẹ cha đồng ỷ cho phép con đi 
xuất gia trở thành tỳ-khưu trong giáo pháp của Đức- 
Phật Gotama. 
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Nghe mẹ cha bảo như vậy, công-tử cảm thây vô cùng 
hoan hỷ, bắt đầu ăn uống tắm rửa trở lại, qua ít hôm sau 
sức khoẻ của công-tử đã hồi phục. Công-tử đến hầu đảnh 
lễ mẹ cha, xin phép đi xuất gia. 

Công-TửXuất Gia Trở Thành Tỳ-Khưu 

Công-tử đi đến hầu đảnh lễ, kính xin Đức-Phật cho 
phép xuất gia trở thảnh tỳ-khưu. Đức-Phật truyền bảo 
một vị tỳ-khưu làm thầy tế độ cho công-tử xuất gia trở 
thành Sa-di. 

Sau khi trở thảnh sa-di một thời gian, vị thầy tế độ 
làm lễ nâng vị sa di lên trở thảnh tỳ-khưu. 

Sau khi trở thảnh tỳ-khưu, vị tỳ-khưu ấy nưoug nhờ 
nơi thầy tế độ cố gắng tinh-tấn theo học pháp-học và 
pháp-hành: pháp-hành-giới, pháp-hành thiền-định, pháp- 
hành thiền-tuệ rành rẽ suốt 5 năm. 

Một hôm, vị tỳ-khưu ấy nghĩ rằng: 

“Ta sống tại nơi này, có nhiều bà con, bạn bè đến 
thăm viếng, cúng dường các thứ vật dụng nhiều. Đó là 
điều bất lợi đổi với ta, ta có chỉ nguyên xuất gia mong 
giải thoát khố. 

Vậy, ta nên tìm một nơi thanh vẳng, đế thuận lợi thực- 
hành phảp-hành thiền-định, pháp-hành thiền-tuệ. ” 

Sau khi suy nghĩ xong, vị tỳ-khưu ấy đảnh lễ thầy tế 
độ, xin thầy cho phép được rời khỏi ngôi chùa letavana 
gần kinh-thành Sãvatthi này, tìm một nơi thanh vắng để 
thuận lợi thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ 

Được vị thầy tế độ cho phép, vị tỳ-khưu ấy đến một 
khu rừng vắng vẻ ở vùng biên giới. Tại khu rừng này, dù 
vị tỳ-khưu thực-hành pháp-hành thiền-định, thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ suốt 12 năm, mà vẫn chưa chứng- 
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ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đê, chưa chứng đăc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn nào cả. 

Ông Bà Phú Hộ Trở Nên Ngưòi Nghèo Khổ 

về phần hai ông bà phú hộ, mẹ cha của vị tỳ-khưu ấy, 
thương nhớ đến người con yêu quý, nỗi khổ tâm thương 
nhớ, cho nên công việc làm ăn càng ngày càng suy thoái, 
không có người trông nom, của cải tài sản càng ngày 
càng tiêu hao dần một cách mau chóng, do người ta chiếm 
đoạt tất cả các của cải tài sản, mộng vườn, thậm chí đến 
ngôi nhà to lớn cũng bị người ta chiếm đoạt luôn. 

Hai ông bà trở nên người nghèo khổ, dẫn dắt nhau đi 
xin ăn qua ngày. 

Một hôm, Ngài Tmởng-lão từ ngôi chùa letavana đến 
khu rừng tại biên giới, gặp vị tỳ-khưu con của ông bà 
phú hộ trong kinh-thành Sãvatthi năm xưa. Vị tỳ-khưu 
tiếp đón Ngài Tmởng-lão, thăm hỏi lẫn nhau vô cùng 
hoan hỷ. 

Được biết Ngài Tmởng-lão khách này từ ngôi chùa 
letavana mới đến, nên vị tỳ-khưu bạch hỏi về Đức-Thế- 
Tôn cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng trong chùa, vị thầy 
tế độ của mình, rồi bạch hỏi về ông bà phú hộ trong 
kinh-thành Sãvatthi đời sống như thế nào. 

Nghe vị tỳ-khưu bạch hỏi như vậy, Ngài Tmởng-lão 
khách trả lời rằng: 

- Này pháp đệ! ông bà phú hộ ẩy có một người con 
trai duy nhất đã xuất gia trở thành tỳ-khưu và vị tỳ-khưu 
ấy đã rời khỏi của ngôi chùa detavana nhiều năm rồi. 

Còn tất cả của cải tài sản của ông bà phú hộ đã bị 
khánh kiệt. Bây giờ, hai ông bà lâm vào hoàn cảnh khô 
cực. Hằng ngày, hai ông bà dẫn nhau đi xin ăn đế song 
qua ngày. 
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Nghe Ngài Trưởng-lão nói như vậy, vị tỳ-khưu vô 
cùng xúc động, nghẹn ngào đôi dòng nước mắt chảy ra 
giàn giụa. 

Thấy vậy, Ngài Trưởng-lão hỏi rằng: 

- Này pháp đệ! Hai ông bà ẩy có liên quan với pháp 
đệ như thế nào? 

Vị tỳ-khưu thưa rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Trưởng-lão, hai ông bà ẩy chỉnh là 
thân phụ thân mẫu của đệ, còn đệ là người con duy nhất 
của hai ông bà ẩy. Thưa Ngài. 

Ngài Trưởng-lão khuyên rằng: 

- Này pháp đệ! Sở dĩ thân phụ, thân mẫu của pháp đệ 
lâm vào hoàn cảnh kho như vậy, là vì pháp đệ. 

Vậy, pháp đệ phải có bốn phận lo phụng dưỡng mẹ 
cha già yếu của pháp đệ. 

Nghe lời khuyên dạy của Ngài Trưởng-lão, vị tỳ-khưu 
con của ông bà phú hộ nghĩ rằng: 

“Dù ta đã cổ gắng tỉnh-tẩn thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ suốt 12 năm qua, mà vẫn chưa chứng ngộ 
chân-lỷ tứ Thánh-đế, chưa chứng đắc Thánh-đạo, Thánh- 
quả nào. Có lẽ ta chưa có đủ các pháp-hạnh ba-la-mật. 

Vậy, ta nên hoàn tục trở thành người cận-sự-nam, để 
thuận tiện cho việc chăm nom săn sóc, phụng dưỡng mẹ 
cha già của ta, rồi co gắng tạo các phước-thiện như bo- 
thỉ, giữ giới, hành thiền, v.v...” 

Nghĩ xong, vị tỳ-khưu ấy rời khỏi khu rừng, lên 
đường trở về kinh-thành Sãvatthi, đi tìm mẹ cha. Kh i 
đến một ngõ rẽ, một ngõ đi vào kinh-thành Sãvatthi và 
một ngõ đi đến ngôi chùa letavana. Vị tỳ-khưu ấy đứng 
tại ngõ rẽ suy nghĩ rằng: 
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“Ta nên đi tìm mẹ cha trước hay đến đảnh lễ Đức- 
Phật trước ”, rồi suy nghĩ tiếp rằng: 

“Tuy ta đã xa cách mẹ cha ta nhiều năm qua, nhưng 
mà sau này hằng ngày, ta thường gần gũi chăm sóc, 
phụng dưỡng mẹ cha ta. Khi ẩy, ta không có nhiều thời 
gian đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, nghe pháp. 

Vậy, hôm nay ta nên đến đảnh lễĐức-Thể-Tôn trước, 
rồi sáng hôm sau, ta sẽ đi tìm mẹ cha của ta. ” 

Sau khi suy nghĩ nhu vậy, vị tỳ-khuu ấy đi theo con 
đuờng dẫn đến ngôi chùa letavana. Đen nơi trời đã về 
chiều, vị tỳ-khuu ấy tìm đến đả nh lễ Đức-Phật, rồi nghe 
Ngài thuyết pháp. 

Canh chót đêm ấy, sau khi xả đại bi định, rồi suy xét 
chúng-sinh có duyên lảnh nên tế độ, Đức-Thế-Tôn thấy 
vị tỳ-khuu con của ông bà phú hộ trong ki nh -thảnh 
Sãvatthi năm xua, là nguời có duyên lành nên tế độ. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết bài kinh Mãtuposaka- 
sutta, Đức-Phật tán duơng nguời con chí hiếu biết chăm 
sóc phụng duỡng mẹ cha bằng những thứ vật dụng cần 
thiết có đuợc bằng cách họp pháp. 

Chu bậc thiện-trí đều tán duơng ca tụng những nguời 
con chí hiếu biết lo phụng duỡng mẹ cha trong đời này 
nhu vậy. Sau khi những nguời con ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời, đuợc 
huởng mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy. 

Sau khi nghe bài kinh Mãtuposakasutta ấy xong, vị 
tỳ-khuu suy xét đúng đắn rằng: 

“Trước đây, ta có ỷ định hoàn tục trở thành người cận- 
sự-nam, đế thuận tiện lo chăm sóc phụng dưỡng mẹ cha. 

Nay, nghe Đức-Phật thuyết giảng bài kỉnh Mãtu- 
posakasutta này, giúp ta hiếu rõ rằng: 
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Dù ta là tỳ-khưu có được những thứ vật dụng cân 
thiết bằng cách hợp pháp, cũng nuôi nang, phụng dưỡng 
mẹ cha của ta được. 

Như vậy, ta không nên hoàn tục trở thành người cận- 
sự-nam, ta vẫn là tỳ-khưu cũng phụng dưỡng mẹ cha già 
của ta được. ” 

Sáng ngày hôm sau, vị tỳ-khưu ấy đến đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, rồi mang bát đến chỗ các thí-chủ làm phước- 
thiện bố-thí cháo buổi sáng. Sau khi đuợc cháo xong, vị 
tỳ-khuu mang bát cháo đi vào kinh-thành Sãvatthi, để 
tìm mẹ cha của Ngài. 

Cảnh Đoàn Tụ Mẹ Cha 

Nhìn thấy mẹ cha xin cháo đem về, ngồi bên vách nhả 
nguời khác, vị tỳ-khuu ấy đến gần chỗ mẹ cha của Ngài, 
đứng truớc cảnh tuợng đau lòng ấy, vị tỳ-khuu vô cùng 
cảm động trào đôi dòng nuớc mắt chảy ra giàn giụa, 
nghẹn ngào quá không nói lên lời, vị tỳ-khuu đứng chết 
điếng cả nguời. 

Khi ấy, mẹ cha chua nhận ra vị tỳ-khuu, nên nghĩ rằng: 

“Vị tỳ-khưu ẩy đang đứng khất thực. ” 

Bà chân thảnh bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài, nay chúng tôi nghèo khổ không có 
vật thực gì xứng đáng đế cúng dường đến Ngài. Xin 
Ngài đi đến ngôi nhà khác. 

Nghe lời nói tha thiết thân thuơng của thân mẫu, vị 
tỳ-khuu cảm động quá nên đứng bất động nghẹn ngào 
không nói đuợc lời nào. Thân phụ của Ngài thấy như 
vậy, nên bảo bà hãy đến gần xem kỹ vị tỳ-khưu ấy là ai? 

Thân mẫu của Ngài đứng dậy đến gần, thì nhận ra 
được vị tỳ-khưu chính là người con yêu quý của ông bà 
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mà họ đã khăc khoải mong chờ lâu nay. Vì quá xúc động 
bà quỵ xuống chân của vị tỳ-khuu rồi khóc lên thảnh 
tiếng, thân phụ của Ngài đến đỡ bà lên và nhận ra vị tỳ- 
khuu là nguời con, rồi ông cũng khóc. Thấy mẹ cha 
khóc, nên vị tỳ-khuu không ngăn nổi cơn xúc động cũng 
oà lên khóc. 

Đó là một cảnh tuợng thật thuơng tâm, lúc mẹ cha 
con đoàn tụ. 

Vị tỳ-khuu cố gắng thốt lên từng lời rằng: 

- Thưa mẹ cha, xỉn mẹ cha đừng khóc than sầu não 
nữa, kế từ ngày hôm nay, xin mẹ cha cho bần sư được 
phép phụng dưỡng mẹ cha. 

Tỳ-Khưu Phụng Dưỡng Mẹ Cha 

Vị tỳ-khuu trao bát cháo của Ngài cho mẹ cha dùng 
buổi sáng, rồi vị tỳ-khuu dẫn mẹ cha đến một nơi thuận 
lợi, mời mẹ cha nghỉ ngơi tại nơi đó, còn vị tỳ-khuu 
mang bát vào trong kinh-thành Sãvatthi đi khất thực, đem 
vật thực về mời mẹ cha dùng cho no đủ. 

Sau đó, vị tỳ-khuu lại đi khất thực một lần nữa, có 
được bao nhiêu vật thực, mời mẹ cha dùng thêm. Khi mẹ 
cha no đủ, vị tỳ-khưu mới dùng phần vật thực còn lại. 

Vị tỳ-khưu mời mẹ cha đến ở chỗ đàng hoàng, hằng 
ngày, vị tỳ-khưu ấy chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ 
cha đầy đủ, không để mẹ cha phải chịu cảnh đói khát 
như trước nữa. 

Ngày nào đi khất thực có được vật thực đủ dùng, vị 
tỳ-khưu dâng vật thực cho mẹ cha dùng no đủ, nếu vật 
thực còn thừa thì vị tỳ-khưu mới dùng phần vật thực ấy. 

Vì vậy, thân thể của vị tỳ-khưu càng ngày càng gầy, 
vì thiếu vật thực. 
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Nêu có được tâm vải mới nào thì vị tỳ-khưu đem dâng 
tấm vải mới ấy đến mẹ cha mặc. Neu mẹ cha xả bỏ tấm 
choàng cũ thì vị tỳ-khưu đem giặt sạch sẽ, rồi nhuộm 
màu lại vá vào tấm y cũ rách của mình, hoặc lượm các 
tấm vải mà người ta vất bỏ, đem về giặt sạch sẽ, nhuộm 
màu lại, rồi vá vào tấm y cũ rách của mình, cho nên tấm 
y của vị tỳ-khưu ấy có nhiều miếng vá. 

Vị tỳ-khưu ấy chỉ biết lo chăm sóc phụng dưỡng mẹ 
cha cho được no ấm mà thôi, về phần vị tỳ-khưu có bữa 
no bữa đói, cho nên thân thể gầy ốm, mặc bộ y cũ có 
nhiều miếng vá. 

Nhìn thấy vị tỳ-khưu ấy gầy ốm xanh xao, mặc bộ y 
cũ có nhiều mảnh vá như vậy, nên các vị tỳ-khưu khác 
hỏi Ngài rằng: 

- Này pháp-hữu! Trước kia pháp-hữu có thân thế 
khoẻ mạnh, da dẻ hồng hào, nhưng nay thân thế của 
pháp-hữu gầy om xanh xao như vậy, pháp-hữu có mắc 
phải bệnh gì không? 

Pháp-hữu không có y mặc hay sao mà mặc bộ y quá 
cũ có nhiều miếng vá như vậy? 

Nghe các vị tỳ-khưu khác hỏi như vậy, vị tỳ-khưu ấy 
trả lời rằng: 

- Này quỷ pháp-hữu! Thật ra, tôi không bị mắc bệnh 
gì cả. Rồi thuật chuyện lo chăm sóc, phụng dưỡng mẹ 
cha già cho chư tỳ-khưu nghe rằng: 

- Này quý pháp-hữu! Hằng ngày, tôi đi khất thực, 
được bao nhiêu vật thực tôi đều đem về dâng lên cho mẹ 
cha tôi dùng trước, khi mẹ cha tôi đã dùng no đủ, thì tôi 
mới dùng phần còn lại, nên có bữa no bữa đói. 

Vì vậy, thân thể của tôi bị gầy ốm, xanh xao như thế 
này. Tôi không bị mắc bệnh gì cả. 
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Và nêu khi tôi có tâm vải mới nào thì tôi dâng tâm vải 
ẩy đến mẹ cha tôi mặc. Neu mẹ cha tôi xả bỏ tẩm choàng 
cũ thì tôi lẩy, hoặc tôi lượm tẩm vải người ta bỏ, đem 
giặt sạch sẽ, nhuộm màu lại, rồi vá vào tẩm y cũ rách 
của tôi. Cho nên, tẩm y của tôi có nhiều miếng vả. 

Nghe vị tỳ-khưu thuật chuyện nhu vậy, các pháp-hữu 
bảo với vị tỳ-khuu ấy rằng: 

- Này pháp-hữu! Những thỉ-chủ có đức-tin trong sạch 
làm phước-thiện bo-thỉ các món vật thực, vải may y,... 
cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, Đức-Thế-Tôn không 
cho phép tỳ-khưu đem những thứ vật thực, vải may y ẩy 
phụng dưỡng người tại gia cư sĩ. 

Vậy, pháp-hữu đã làm việc không nên làm, thật đáng 
chê trách. 

Nghe lời chê trách của pháp-hữu vị tỳ-khuu ấy cảm 
thấy hổ-thẹn. 

Chu tỳ-khuu ấy đem việc này bạch lên Đức-Thế-Tôn 
rằng: 

- Kỉnh Bạch Đức-Thể-Tôn, vị tỳ-khưu ẩy đem những 
vật thực, vải mayy mà thí-chủ làm phước bổ-thỉ với đức- 
tin trong sạch nơi chư tỳ-khưu-Tăng, đế phụng dưỡng 
người tại gia cư sĩ. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy gọi vị tỳ-khuu ấy đến bèn 
hỏi rằng: 

- Này tỳ-khưu! Như-Lai nghe nói con đem những vật 
thực, vải may y mà thỉ-chủ làm phước bo-thỉ với đức-tin 
trong sạch cúng dường đến chư tỳ-khưu-Tăng, đế phụng 
dưỡng người tại gia cư sĩ. Chuyện đó có thật hay không? 

Vị tỳ-khuu bạch với Đức-Thế-Tôn rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, chuyện đó cỏ thật như vậy. 
Bạch Ngài. 
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Đức-Thê-Tôn tmyên hỏi răng: 

- Này tỳ-khưu! Con đem những vật thực, vải may y ẩy, 
đế phụng dưỡng người tại gia cư sĩ ẩy, họ liên quan với 
con thế nào vậy? 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, con đem những vật thực, 
vải may y đế phụng dưỡng người tại gia cư sĩ ẩy, họ là 
mẹ cha của con. Bạch Ngài. 

Đe cho vị tỳ-khưu ấy phát sinh đạỉ-thỉện-tâm hoan- 
hỷ, nên Đức-Phật tán dưong ca tụng rằng: 

“Sãdhu! Sãdhu! Sãdhu! Lành 
thay! ” 3 lần như vậy. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy tỳ-khưu ây răng: 

- Này tỳ-khưu! Con là người con chí hiếu, có đức tính 
biết ơn và biết đền đáp công ơn mẹ cha, biết chăm lo săn 
sóc phụng dưỡng mẹ cha già. 

Con đã làm tròn bổn phận người con chỉ hiếu mà 
tiền-kiếp của Như-Lai đã từng biết chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha già đui mù trong thời quá-khứ. 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như vậy, chư tỳ-khưu 
kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền-kiếp của Ngài. 

* Tích Suvannasãmajãtaka 

Đức-Thế-Tôn thuyết giảng tích Suvannasãmajãtaka 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, ở một ngôi làng không xa kinh- 
thành Bãrãnasĩ, có một người thợ săn trưởng xóm nhả 
gồm có 500 gia đình ở bờ sông bên này và một người 
thợ săn trưởng xóm nhả gồm có 500 gia đình ở bờ sông 
bên kia, hai người thợ săn trưởng này là hai người bạn 
thân thiết với nhau. 


thay! Lành thay! Lành 
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Khi còn trẻ hai người bạn giao ước với nhau răng: 

“Sau này, nếu hai chúng ta mỗi người lập gia đình, 
người này sinh con trai, người kia sinh con gái thì hai 
chúng ta sẽ làm sui gia với nhau, cho hai đứa con chúng 
ta thành vợ thành chồng với nhau. ” 

về sau, gia đình người thợ săn trưởng xóm bờ sông 
bên này sinh được đứa bé trai, mẹ cha đặt tên là 
Dukũlakumãra (bé trai Dukũla), và gia đình người thợ 
săn trưởng xóm bờ sông bên kia sinh được bé gái, mẹ 
cha đặt tên là Pãrikãkumãrĩ (bé gái Pãrikã). 

Hai đứa bé trai và bé gái rất xinh đẹp có màu da như 
màu vàng, tuy hai đứa con sinh trong hai gia đình thợ 
săn, nhưng hai đứa con ấy không bao giờ tạo ác-nghiệp 
sát-sinh theo nghề nghiệp gia đình. 

Khi cậu Dukũla và cô Pãrikã đều trưởng thảnh lên 
mười 6 tuổi. Mẹ cha của cậu Dukũla nói với đứa con trai 
rằng: 

- Này Dukũla con yêu quỷ ỉ Mẹ cha sẽ cưới cô Pãrỉkã 
rất xinh đẹp có màu da như màu vàng giong như con, là 
con gái của người bạn thân, đem về làm vợ của con. 

Nghe người cha nói như vậy, cậu Dukũla bịt hai lỗ tai 
không muốn nghe, bởi vì tiền-kiếp của cậu vốn là vị 
phạm-thiên ở tầng trời sắc-giới phạm-thiên, hết tuổi thọ, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm người trong gia 
đình người thợ săn trưởng này. Cho nên, tâm của cậu 
không say mê trong ngũ-dục là sẳc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục. Cậu Dukũla thưa với mẹ 
cha rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, xin mẹ cha đừng nói đến vẩn đề 
ẩy với con, con không muốn có vợ đâu! 
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Mẹ cha cậu Dukula khân khoản hai ba lân, nhưng cậu 
Dukũla vẫn khăng khăng không chịu ưng thuận. 

Còn mẹ cha của cô Pãrikã nói với con gái rằng: 

- Này Pãrikã con yêu quỷ! Mẹ cha sẽ gả con cho cậu 
Dukũla rẩt đẹp trai có màu da như màu vàng giong như 
con, là con trai của người bạn thân, làm chồng của con. 

Nghe mẹ cha nói như vậy, cô Pãrikã bịt hai lỗ tai 
không muốn nghe, bởi vì tiền-kiếp của cô vốn là vị 
phạm-thiên ở tầng trời sắc giới phạm-thiên, hết tuổi thọ, 
đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh làm con trong gia đình 
người thợ săn trưởng này. Cho nên, tâm cô không say mê 
trong ngũ-dục. 

Cô Pãrikã thưa với cha rằng: 

- Kỉnh thưa mẹ cha, xỉn mẹ cha đừng nói vẩn đề ẩy 
với con, con không muốn lấy chồng đâu! 

Mẹ cha cô Pãrikã khẩn khoản hai ba lần, nhưng cô 
Pãrikã vẫn khăng khăng không chịu ưng thuận. 

Hai gia đình bạn thân này đã từng giao ước với nh au 
từ khi còn trẻ, cho nên hai gia đình giữ gìn lời giao ước 
năm xưa ấy, bắt buộc hai đứa con của hai gia đình phải 
vâng lời mẹ cha. 

Khi ấy, cậu Dukũla bí mật gởi thư cho cô Pãrikã với 
lời lẽ rằng: 

Cô Pãrikã! Neu cô muốn lấy chồng, rồi ăn ở với 
chồng, thì cô nên lẩy người con trai khác, còn tôi không 
thế ăn ở với cô được. 

Còn cô Pãrikã cũng bí mật gởi thư cho cậu Dukũla 
với lời lẽ cũng giống như cậu Dukũla rằng: 

Anh Dukũla! Nếu anh muốn lấy vợ, rồi ăn ở với vợ, 
thì anh nên lẩy cô gái khác, còn em không thế ăn ở với 
anh được. 



368 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 3 


Lễ Thành Hôn Hành Phạm-Hạnh 

Cậu Dukũla và cô Pãrikã đã bí mật hiểu lòng nhau. 
Sau đó, hai gia đình tổ chức làm lễ thảnh hôn cho cậu 
Dukũla và cô Pãrikã đúng theo lời giao uớc năm xua. 
Cậu Dukũla và cô Pãrikã chính thức thảnh vợ chồng với 
nhau, hai vợ chồng tuy thân sống chung với nhau một 
nhà, nhung tâm thì giống nhu hai vị phạm-thiên hoàn 
toàn không nghĩ đến tình dục. 

Mẹ cha cậu Dukũla bảo cậu rằng: 

- Này Dukũla con yêu quỷ! Con sinh ra trong gia đình 
người thợ săn mà con không làm nghề thợ săn. 

Vậy, sau này con làm nghề gì đế nuôi sổng gia đình. 

Cậu Dukũla thua với mẹ cha rằng: 

- Kỉnh thưa mẹ cha, xin mẹ cha cho phép hai con từ bỏ 
nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ ở trong rừng Himavanta, 
sống bằng các loại trải cây, các loại củ và lá rừng. 

Nghe con nói nhu vậy, không còn cách nào khác, mẹ 
cha đành chịu cho phép đứa con trai và con dâu đi xuất 
gia trở thà nh đạo-sĩ. 

Hai Vợ Chồng Đều Trở Thành Đạo-Sĩ 

Cậu Dukũla và cô Pãrikã vô cùng hoan hỷ đảnh lễ mẹ 
cha, xin phép từ giã mẹ cha, dẫn nhau rời khỏi nhà đi 
vào rừng Himavanta đến bên bờ sông Migasammatã. 

Khi ấy, chỗ ngồi của Đức-vua Sakka cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên phát nóng, Đức-vua Sakka xem xét 
nguyên nhân bằng thiên nhãn, thấy rõ hai bậc đại-nhân 
là cậu Dukũla và cô Pãrikã đang đi vào rừng núi 
Himavanta đến chỗ bến sông Migasammatã. 

Đức-vua Sakka truyền lệnh vị thiên-nam Vissakamma 
xuất hiện xuống rừng núi Himavanta, chỗ bến sông 
Migasammatã hóa ra hai cốc lá cùng những thứ vật dụng 
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cần thiết như y phục đạo-sĩ, v.v... cho hai bậc đại-nhân, 
con đường dẫn đến hai cốc lá, đường đi kinh hành, con 
đường đi vào rừng tìm trái cây, v.v... để hai bậc đại- 
nhân thuận lợi thực-hành phạm hạnh cao thượng. 

Tuân lệnh Đức-vua trời Sakka, vị thiên nam Vissa- 
kamma xuất hiện xuống rừng núi Himavanta, chỗ bến 
sông Migasammatã hoá ra hai cốc lá, những thứ vật 
dụng cần thiết như y phục đạo-sĩ v.v... con đường dẫn 
đến hai cốc lá, đường đi kinh hành, con đường đi vào 
rừng tìm trái cây, v.v... xong, vị thiên nam Vissakamma 
trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Hai bậc đại-nhân đi theo con đường nhỏ dẫn đến hai 
cốc lá cách nhau không xa, trong mỗi cốc lá có đầy đủ 
các thứ vật dụng cần thiết đối với vị đạo-sĩ. Hai bậc đại- 
nhân biết rõ, các thứ này do vua trời Sakka ban cho họ. 

Cậu Dukũla thay bộ đồ cũ, mặc bộ y phục đạo-sĩ rồi 
làm lễ xuất gia trở thành nam đạo-sĩ và cô Pãrikã cũng 
xuất gia trở thành nữ đạo-sĩ. 

Hai vị đạo-sĩ trú bên bờ sông Migasammatã, vị nam 
đạo-sĩ và vị nữ đạo-sĩ thực-hành pháp-hành thiền-định 
với đề mục niệm rải tâm-từ đến tất cả chúng-sinh muôn 
loài. Do năng lực tâm-từ của vị nam đạo-sĩ và nữ đạo-sĩ 
mà các loài chúng-sinh, các loài thú trong rừng đều 
được sổng an lành mát mẻ, biết thương yêu lẫn nhau, 
không làm kho nhau, không oan trái lẫn nhau, mọi loài 
điều được sổng an-lạc. 

Hằng ngày, nữ đạo-sĩ Pãrikã thức dậy từ sáng sớm 
quét dọn sạch sẽ chỗ ở lấy nước dùng, nước uống để sẵn, 
rồi hai đạo-sĩ dẫn nhau vào rừng tìm các loại trái cây lớn 
nhỏ, các loại củ, rễ... đem về dùng, rồi thực-hành pháp- 
hành thiền-định với niệm rải tâm-từ, trải qua suốt thời 
gian lâu dài tại bờ sông Migasammatã. 
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Đức-vua ữời Sakka cõi trời Tam-thập-tam-thiên thường 
hiện xuống chăm sóc phụng dưỡng hai bậc đạo-sĩ. 

Một hôm, Đức-vua trời Sakka nhìn thấy tai nạn sẽ xảy 
đến với cả hai bậc đại-nhân đạo-sĩ, đó là đôi mắt của hai 
bậc đạo-sĩ đều bị mù, không nhìn thấy gì nữa. 

Đức-vua trời Sakka nghĩ rằng: 

“Ta phải tìm cách giúp hai bậc đại-nhân đạo-sĩ này. ” 

Đức-vua trời Sakka từ cõi trời Tam-thập-tam-thiên 
hiện xuống đến hầu đảnh lễ vị đạo-sĩ Dukũla thưa rằng: 

- Kính bạch Ngài thiện-tri đạo-sĩ Dukũla, Ngài và nữ 
đạo-sĩ Pãrikã sẽ bị tai nạn làm mù đôi mắt, không còn 
thay gì nữa. 

Vậy, kỉnh xin hai bậc Đại-nhân nên có một người con, 
đế sau này người con ẩy chăm lo săn sóc phụng dưỡng 
hai bậc Đại-nhân trong lúc đui mù. 

Vậy, kỉnh xỉn hai bậc Đạỉ-nhân nên để thân với thân 
tiếp xúc với nhau. 

Nghe Đức-vua trời Sakka bạch nhu vậy, vị thiện-trí 
đạo-sĩ Dukũla thưa rằng: 

- Thưa Đức-vua trời Sakka, Đức-vua bạch như vậy 
nghe sao được! 

Trước đây, dù sổng tại gia hai chúng tôi vẫn không hề 
đế thân với thân tiếp xúc với nhau. Nay, hai chúng tôi đã 
là đạo-sĩ thì làm sao hai chúng tôi có thế đế thân với 
thân tiếp xúc với nhau được. 

Đức-vua trời Sakka bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài thiện-tri đạo-sĩ Dukũla, Ngài không 
cần phải hành như người thường, mà Ngài chỉ cần lẩy 
bàn tay vuốt nhẹ lên bụng của vị nữ đạo-sĩPãrikã mà thôi. 

Vị đạo-sĩ thiện-trí Dukũla thưa rằng: 
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- Thưa Đức-vua trời Sakka, nêu như vậy thì bân đạo 
có thê thực hiện được. 

Đức-vua trời Sakka đảnh lễ Ngài thiện-trí đạo-sĩ 
Dukũla, rồi ngự trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Dukũla thuật lại cho vị nữ đạo-sĩ 
Pãrikã nghe rằng: 

- TỊày nữ đạo-sĩ Pãrikã! Đức-vua trời Sakka ngự đến 
đây báo cho bần đạo biết rằng: 

“Bần đạo và nữ đạo-sĩ sẽ bị tai nạn làm mù đôi mắt, 
không còn nhìn thấy gì nữa. Đức-vua trời Sakka khuyên 
bần đạo và nữ đạo-sĩ nên có một đứa con, đế sau này 
người con ẩy chăm lo săn sóc phụng dưỡng hai chúng ta 
trong lúc đui mù. 

Đức-vua trời Sakka hướng dẫn bần đạo chỉ cần lẩy 
bàn tay vuốt nhẹ lên bụng của nữ đạo-sĩ mà thôi. 

Bần đạo đã tâu với Đức-vua trời Sakka rằng: 

Nếu như vậy thì bần đạo có thể thực hiện được. ” 

Như vậy, bần đạo và nữ đạo-sĩ nên thực-hành theo lời 
khuyên của Đức-vua trời Sakka. 

Đức-Bồ-Tát Đầu Thai 

Một hôm, vị đạo-sĩ Dukũla lấy tay vuốt nhẹ lên trên 
bụng của nữ đạo-sĩ Pãrikã. Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama chuyển kiếp (chết) từ cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên, đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh 
đầu thai vào lòng nữ đạo-sĩPãrikã. 

Thời gian trải qua 10 tháng, nữ đạo-sĩ Pãrikã sinh ra 
một bé trai có màu da như vàng ròng, do đó đạo-sĩ 
Dukũla và nữ đạo-sĩ Pãrikã đặt tên đứa con trai là 
Suvannasãmakumãra: bé Suvannasãma. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma có những tướng tốt của bậc 
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đại-nhân, được nuôi nấng dễ dàng trong hoàn cảnh rừng 
núi Himavanta. 

Hằng ngày, nữ đạo-sĩ Pãrikã tắm Đức-Bồ-tát Suvanna- 
sãma xong, đặt nằm trong cốc lá. Hai vị đạo-sĩ đi vào 
rừng tìm các thứ trái cây. Khi ấy, các cô Kinnarĩ'^^'* sống 
quanh rừng núi đến làm phận sự như bà vú nuôi (nhũ- 
mẫu) chăm sóc Đức-Bồ-tát Suvannasãma, các cô 
Kinnarĩ ẵm Đức-Bồ-tát xuống suối tắm xong, rồi lại ẵm 
lên đỉnh núi, đặt Đức-Bồ-tát nằm trên tảng đá, các cô đi 
hái các loài hoa đem về trang điểm Đức-Bồ-tát, chăm 
sóc Đức-Bồ-tát cho đến khi biết hai vị đạo-sĩ đã tìm 
được các thứ trái cây trở về. 

Khi ấy, các cô Kinnarĩ mới ẵm Đức-Bồ-tát trở về cốc 
lá, để cho nữ đạo-sĩ Pãrikã cho Đức-Bồ-tát bú sữa. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma được hai vị đạo-sĩ mẹ cha 

• • • • • • 

chăm sóc nuôi nấng lớn lên trưởng thành. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma thực-hành pháp-hành thỉền- 
định với đề mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả 
chúng-sinh. 

Cho nên, các loài thú dữ trong rừng tiếp nhận được 
tâm-từ của Đức-Bồ-tát, đều trở thành các con thú thuần 
tính, không còn làm khổ lẫn nhau nữa, các loài thú lớn 
nhỏ đều đến quanh quẩn gần gũi chơi với Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma như những người bạn thân thiết. 

Hằng ngày, Đức-Bồ-tát Suvannasãma lo giúp đỡ 
những công việc như quét dọn sạch sẽ xung quanh hai 
cốc lá của hai vị đạo-sĩ mẹ cha, mang bình bát đi xuống 
sông Migasammatã lấy nước uống, nước dùng cho hai vị 
đạo-sĩ mẹ cha. 


^ Kinnan là loại chúng-sinh thân phần trên giống loài người, thân phần 
dưới giống loài chim có cánh. 
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Các con thú lớn nhỏ từng đàn, từng đàn đi theo sau, 
Đức-Bồ-tát đặt cái bình nước trên lưng một con thú lớn, 
lực lưỡng khỏe mạ nh đi xuống sông Migasammatã, khi 
lấy nước xong lại đặt bình nước trên lưng con thú lớn 
lực lưỡng khoẻ mạnh ấy mang nước về hai cốc lá của hai 
vị đạo-sĩ mẹ cha, cho nên, nước dùng, nước uống lúc 
nào cũng đầy đủ đế cho hai vị đạo-sĩ mẹ cha dùng. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma trưởng thảnh lên mười 6 
tuổi, hằng ngày có khả năng đỡ đần mọi công việc cốc lá 

cho hai vị đạo-sĩ mẹ cha. 

• • • 

Hai Vị Đạo-Sĩ Bị Mù Đôi Mắt 

• • • 

Một hôm, sau khi tìm các thứ trái cây trong rừng núi 
xong, hai vị đạo-sĩ từ trong rừng trở về gần đến cốc lá 
chỗ ở của mình, thì trời đổ mưa lớn, hai vị đạo-sĩ đi vào 
gốc cây lớn để trú mưa. Tại dưới gốc cây lớn ấy, có một 
con rắn độc nằm trong hang, trận mưa lớn, nước mưa 
thấm ướt vào người hai vị đạo-sĩ, nước chảy xuống đất 
thấm vào trong hang rắn độc, nước mưa có lẫn mồ hôi 
người của hai vị đạo-sĩ, ngửi mùi mồ hôi người, con rắn 
độc nổi giận bò lên phun hơi nọc độc vào đôi mắt của 
hai vị đạo-sĩ làm cho đôi mắt của hai vị đạo-sĩ đều bị mù 
không còn thấy đường về cốc lá của mình. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Dukũla gọi nữ đạo-sĩ Pãrikã rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Pãrỉkã! Đôi mắt của bần đạo đều bị 
mù không nhìn thay đường nữa. 

Vị nữ đạo-sĩ Pãrikã cũng thưa với vị đạo-sĩ Dukũla 
rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài đạo-sĩDukũla, đôi mắt của bần đạo 
cũng bị mù không còn thay đường nữa. 

Nữ đạo-sĩ Pãrikã khóc than rằng: 
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- Sinh-mạng của chúng ta sẽ bị chêt tại nơi đây, mà 
Suvannasãma con yêu quỷ không hay biết. 

Vấn ,- Quả của ác-nghỉệp nào mà làm cho đôi mắt của 
vị đạo-sĩ Dukũla và nữ đạo-sĩ Pãrikã bị mù đôi mắt cùng 
một lúc như vậy? 

Đáp : Tỉền-kỉếp của hai vị đạo-sĩ đã từng là hai vợ 
chồng với nhau, người chồng làm thầy thuốc chữa trị 

bệnh mắt. 

• 

Thời ẩy, một người giàu sang phú quỷ cỏ nhiều của 
cải, có đôi mắt bị mù, không thấy đường nữa. Gia đình 
mời vị thầy thuốc đến tận nhà chữa trị đôi mắt cho người 
nhà giàu bị mù đôi mắt ẩy. 

Qua một thời gian vị thầy chữa trị đôi mắt của người 
nhà giàu ẩy được khỏi bệnh, đôi mắt sáng trở lại, có thế 
nhìn thay rõ được mọi vật. 

Vị thầy thuốc đòi tiền thuốc chữa trị đôi mắt, thì 
người nhà giàu ẩy không chịu trả tiền sổ tiền ẩy. Vị thầy 
thuốc tức giận trở về nhà nói lại cho vợ biết sự việc như 
vậy. Người vợ cũng tức giận nói với người chồng rằng: 

- Bây giờ, chúng ta không cần tiền của nó nữa, anh 
bào chế một món thuốc nhỏ mắt có chứa chất độc, đem 
lại cho nó nhỏ vào đôi mắt. Một thời gian sau, chất độc 
thẩm vào làm mù đôi mắt của ông ẩy. 

Nghe vợ nói như vậy, người chồng cũng đồng ý, bào 
chế một món thuốc nhỏ mắt có chất độc, đem lại cho 
người nhà giàu nhỏ vào đôi mắt. 

Quả nhiên một thời gian sau, đôi mắt của người nhà 
giàu ấy bị mù, không còn nhìn thấy gì nữa. 

Trong kiếp hiện-tại, vị đạo-sĩ Dukũla và nữ đạo-sĩ 
Pãrikã bị mù đôi mắt, không thấy đường. Đó là quả của 
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ác-nghiệp làm mù đôi mắt của người nhà giàu, mà tiền- 
kiếp của hai vị đạo-sĩ đã tạo trong kiếp quá-khứ. 

Đi Tìm Mẹ Cha 

Tại cốc lá, Đức-Bồ-tát Suvannasãma nghĩ rằng: 

“Mỗi ngày, mẹ cha của ta giờ này đã trở về cổc rồi. 
Hôm nay, một trận mưa lớn vừa qua cũng đã tạnh từ 
lâu, vì sao mẹ cha của ta chưa trở về, chắc chắn có điều 
gì đã xảy đến với mẹ cha của ta. ” 

Nghĩ xong, Đức-Bồ-tát Suvannasãma đi theo con 
đường mòn mà hai vị đạo-sĩ mẹ cha thường đi hằng 
ngày, vừa đi vừa gọi tên mẹ cha rằng: 

- Mẹ cha ở đâu? Xin lên tiếng cho con biết!... 

Nghe tiếng gọi của đứa con yêu quý, hai đạo-sĩ lên 
tiếng ngăn cấm rằng: 

- Này con yêu quỷ, đôi mắt của mẹ cha bị mù cả rồi! 

ở đây có rắn độc nguy hiểm, con chớ nên đến gần mẹ 
cha con nhé! 

Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Kính thưa mẹ cha, nếu vậy, thì xin mẹ cha cầm lẩy 
đầu cây này. 

Đức-Bồ-tát đưa đầu cây dài đến tận tay của mẹ cha, 
rồi mẹ cha của Đức-Bồ-tát lần theo cây đến Đức-Bồ-tát. 

Đức-Bồ-tát thưa rằng: 

- Kỉnh thưa mẹ cha, do nguyên nhân nào mà làm cho 
đôi mắt của mẹ cha bị mù như thế này? 

Hai vị đạo-sĩ mẹ cha bảo cho Đức-Bồ-tát biết rằng: 

- Này con yêu quỷ! Trên đường về đến chỗ ẩy, một 
trận mưa lớn vừa qua, mẹ cha vào trú mưa dưới cội cây 
ẩy, không biết dưới cội cây ẩy có hang rắn độc, nước 
mưa thẩm ướt toàn thân chảy xuống miệng hang, ngửi 
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mùi mô hôi người, con răn độc nôi giận bò lên phun nọc 
độc vào đôi mắt của mẹ cha. 

Đó là nguyên nhân làm cho đôi mắt của mẹ cha bị mù 
không còn nhìn thay gì nữa. 

Đức-Bồ-Tát Suvannasãma Khóc Và Cưòi 

• • 

Lắng nghe mẹ cha thuật lại sự việc xảy ra như vậy, 
nhìn thấy mẹ cha bị mù đôi mắt nên vô cùng xúc động, 
Đức-Bồ-tảt Suvannasãma khóc vì thưong yêu mẹ cha, 
rồi suy nghĩ đến bổn phận của mình, nên Đức-Bồ-tát 
Suvaụụasãma cười vì hoan hỷ có được cơ hội tốt chăm 
lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mù. 

Mẹ cha của Đức-Bồ-tát hỏi rằng: 

- Này Suvannasãma con yêu quỷ! Tại sao con khóc, 
rồi con lại cười như vậy? 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma thưa rằng: 

- Kỉnh thưa mẹ cha, sở dĩ con khóc là vì con không 
nén được nỗi xúc động nhìn thay mẹ cha bị mù đôi mắt 
không nhìn thay gì nữa. 

Và sở dĩ con cười là vì con cảm thấy vui mừng là từ 
ngay bây giờ về sau, con có cơ hội tốt chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha được an-lạc. 

- Kỉnh xỉn mẹ cha an tâm, con cổ gắng hết sức mình 
đế làm tròn bon phận người con đoi với mẹ cha. 

Đức-Bồ-tát thưa lời an ủi mẹ cha xong, cầm tay dẫn 
mẹ cha trở về lại cốc lá. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma cột dây từ mỗi cốc lá của 
mẹ cha dẫn đến chỗ ngồi ăn, chỗ rửa mặt, chỗ tắm rửa 
chỗ đi tiểu tiện, đại tiện, chỗ đường đi kinh hành, chỗ 
ngồi nghĩ mát, v.v... 

Đức-Bồ-tát sắp đặt mọi thuận lợi cho mẹ cha khi cần. 
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Kê từ hôm ây, Đức-Bô-tát Suvannasãma làm ữòn bôn 
phận người con biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ 
cha một cách chu đáo. 

Đức-Bồ-tát thức dậy sớm thực-hành pháp-hành thiền- 
định niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh. 

Mỗi buổi sáng, Đức-Bồ-tát quét dọn sạch sẽ chỗ ở, 
giặt các bộ y phục của mẹ cha xong, vào đảnh lễ mẹ cha, 
rồi đem bình nước cùng đàn thú đi xuống sông 
Migasammatã lấy nước dùng, nước uống, sắp đặt các 
loại trái cây ngon lành để mẹ cha dùng bữa sáng. 

Sau khi mẹ cha dùng xong, Đức-Bồ-tát dùng phần trái 
cây còn lại, làm xong mọi công việc, Đức-Bồ-tát vào 
đảnh lễ mẹ cha, xin phép đi vào rừng núi, mang giỏ đi 
cùng với các đàn thú vào rừng núi, để tìm các loại trái 
cây lớn nhỏ các loại củ, các thứ rễ. 

Đức-Bồ-tát hái trái cây ở chỗ thấp, còn các trái cây 
chín ở trên cao, thì có các chú khỉ leo lên hái đem xuống, 
mỗi đàn thú đi theo giúp đỡ Đức-Bồ-tát tìm hái trái cây 
lớn nhỏ, các loại củ, các loại rễ cây, tuỳ theo khả năng 
của mỗi loài thú. Khi đầy đủ các thứ, các con thú lực 
lưỡng khoẻ mạnh có phận sự vận tải đem về cốc lá. 

về đến cốc lá, vào buổi chiều, Đức-Bồ-tát vào đảnh lễ 
mẹ cha, dắt dẫn mẹ cha đi tắm sạch sẽ, đem bộ y phục 
sạch đến mẹ cha thay bộ y phục cũ, sắp đặt các thứ trái 
cây, kính dâng mẹ cha dùng buổi chiều, và sắp đặt các 
trái cây còn lại dành để dùng buổi sáng ngày hôm sau. 

Đức-Bồ-tát mang bình nước cùng với các đàn thú đi đến 
sông Migasammatã lấy nước dùng, nước uống đem về. 

Vào mùa lạnh, Đức-Bồ-tát nấu nước ấm để cho mẹ 
cha tắm, và làm tròn bổn phận phục vụ mẹ cha một cách 
chu đáo như mỗi ngày. 
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Buổi tối, Đức-Bồ-tát đến mỗi cốc lá xoa bóp chân taỵ, 
thân mình của mẹ cha. Khi trời trở lạ nh Đức-Bồ-tát đốt 
lò sưởi ấm đặt trong mỗi cốc lá của mẹ cha. 

Hằng ngày, Đức-Bồ-tát Suvannasãma vô cùng hoan 
hỷ làm tròn mọi phận sự chăm lo săn sóc phụng dưỡng 
mẹ cha một cách chu đáo và cung kính với đại-thiện-tâm 
hoan hỷ, không bao giờ phàn nàn một điều gì cả. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma coi trọng việc chăm lo săn 
sóc phụng dưỡng mẹ cha, đó là bổn phận thiêng liêng 
của người con đối với mẹ cha của mình. 

Đức-Vua PĩỊiyakkha 

Trong thời-kỳ ấy, Đức-vua PĩỊỉyakkha ngự tại kinh- 
thành Bãrãnasĩ trị vì đất nước Kãsi, vốn có thú vui săn 
bắn thú rừng ăn thịt, Đức-vua PĩỊiyakkha một mình 
mang khí giới cung tên ngự vào rừng núi Himavanta đến 
bến sông Migasammatã. 

Nhìn thấy nhiều dấu chân nai ở tại bến sông này, Đức- 
vua ngồi ẩn mình trong bụi cây lấy mũi tên tẩm thuốc 
độc vào mũi tên rồi chờ đợi, quan sát từ xa thấy Đức-Bồ- 
tát Suvannasãma đi xuống sông tắm, Đức-vua nghĩ rằng: 

“Ta đã ngự vào trong khu rừng núi Himavanta này 
đã nhiều lần, nhiều ngày chưa từng bao giờ gặp một 
người nào cả. 

Vậy, người kia có phải là người thật hay không? Hay 
là chư-thiên hoá ra thành người, hay là long vương hóa 
ra thành người? 

Nếu chư-thiên hoặc loài long hóa ra thành người, khi 
ta đến gần thì vị ấy biến mất. Ta muốn biết vị ấy thuộc 
hạng chúng-sinh nào. ” 

Đức-vua quan sát nhìn thấy các đàn thú xuống bến 
sông uống nước xong, lên bờ đứng chờ, đến lượt Đức- 
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Bồ-tát tắm xong lên bờ, mặc y phục vỏ cây một tấm, 
choàng một tấm, cúi xuống nâng bình nước lau sạch đặt 
lên vai, rồi đi tự nhiên, các đàn thú đi theo sau. 

Khi ấy, Đức-vua đưa cây cung lên nhắm thẳng vào 
người Đức-Bồ-tát mà bắn, mũi tên trúng đâm vào thân 
của Đức-Bồ-tát Suvannasãma. Các đàn thú biết Đức-Bồ- 
tát bị bắn, nên chúng hoảng sợ chạy thoát thân. 

Tuy Đức-Bồ-tát Suvannasãma bị mũi tên đâm vào 
thân, nhưng vẫn bình tĩnh giữ bình nước không bị đổ, từ 
từ đặt bình nước xuống đất, nằm quay đầu hướng về chỗ 
ở của mẹ cha, Đức-Bồ-tát Suvannasãma nằm với đại- 
thiện-tâm trong sáng thốt lên rằng: 

- Tôi không có oan trái với bất cứ ai trong rừng núi 
Himavanta này! 

Mẹ cha tôi cũng không có oan trái với ai trong rừng 
núi Himavanta này! 

Vậy, ai là người bẳn mũi tên vào tôi khỉ tôi đang đem 
nước về cho mẹ cha tôi? 

Người nào bẳn tôi, cỏ được sự lợi ích gì? 

Bởi vì thịt của tôi không ăn được, da của tôi cũng 
không lẩy làm gì được? 

Vậy, do nguyên nhân nào mà bẳn mũi tên đâm vào 
thân của tôi? 

Tôi muốn biết người ẩy là ai? ở nơi nào? Xỉn mời 
đến gặp tôi. 

Nghe lời lẽ tha thiết của Đức-Bồ-tát Suvannasãma, 
Đức-vua PĩỊiyakkha nghĩ rằng: 

“Người bị ta bắn bằng mũi tên tẩm thuốc độc vô cùng 
đau đớn, người ẩy không mắng nhiếc chửi rủa ta mà nói 
bằng lời ngọt ngào tha thiết đáng yêu, làm cho ta cảm 
động vô cùng, ta phải ngự đến gặp y ngay. ” 
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Nghĩ xong, Đức-vua PiỊiyakkha ngự đến đứng gần 
Đức-Bồ-tát rồi truyền bảo rằng: 

- Này cậu bé thân yêu! Trẫm là vua nước Kãsi, tên là 
PĩỊiyakkha, Trẫm von có thú vui ngự vào rừng núi 
Himavnata này săn bắn nai đế ăn thịt. 

- Này cậu bé thân yêu! Tên của cậu gọi là gì? Cậu là 
con của ai ở trong rừng này vậy? 

Nghe Đức-vua PĩỊiyakkha truyền hỏi nhu vậy, Đức- 
Bồ-tát Suvannasãma tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tiện dân tên là Suvannasãma 
là con của đạo-sĩDukũla và nữ đạo-sĩPãrikã. 

- Muôn tâu Đại-vương, thông thường người ta giết 
con cọp đế lẩy da cọp, giết con voi đế lẩy đôi ngà, giết 
nai đế ăn thịt nai. 

Vậy, do nguyên nhân nào mà Đại-vương bẳn mũi tên 
thẩm độc đâm vào thân hình của tiện dân như thế này? 

Nghe Đức-Bồ-tát Suvannasãma hỏi nhu vậy, Đức-vua 
lúng túng trả lời dối rằng: 

- Này cậu Suvannasãma! Đàn nai đang ở trong tầm 
mủi tên của Trẫm. Nhìn thay cậu xuất hiện, chúng hoảng 
sợ chạy vào rừng tron thoát. 

Đó là nguyên nhân làm cho Trẫm nổi cơn tức giận, 
nên Trẫm quay đầu mủi tên bẳn vào cậu. 

Nghe Đức-vua truyền bảo không thật, Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, từ khi kẻ tiện dân sinh ra 
trong rừng núi Himavanta này, các đàn thú rừng dù là 
loài thú dữ cũng trở thành loài thú thuần tỉnh đến chơi 
quanh quấn với kẻ tiện dân này như những người bạn 
thân thiết, khi kẻ tiện dân đi vào rừng núi tìm hái các 
loại trái cây lớn nhỏ, đào các loại củ, hái các thứ lá cây, 
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khi xuông sông lây nước, các đàn thú rừng đêu đi theo 
giúp đỡ kẻ tiện dân này. 

Như vậy, đàn nai thấy kẻ tiện dân, nên hoảng sợ chạy 
vào rừng tron thoát, đó là điều không thế xảy ra đoi với 
kẻ tiện dân trong khu rừng núi này được? 

Nghe lời lẽ của Đức-Bồ-tát Suvannasãma như vậy, 
Đức-vua cảm thấy ăn năn hối hận rằng: 

“Ta đã tạo ác-nghỉệp bẳn cậu Suvannasãma vô tội, ta 
lại còn tạo thêm ác-nghiệp nói doi nữa. ” 

Vậy, ta nên thú thật tội-lỗi của ta, Đức-vua truyền 
bảo rằng: 

- Này cậu Suvannasãma! Sự thật, đàn nai không phải 
thay cậu rồi hoảng sợ chạy vào rừng trốn thoát. Đó chỉ 
là điều mà Trẫm nói doi với cậu mà thôi, Trẫm đã tạo 
ác-nghỉệp bẳn mũi tên độc đâm vào thân thể của cậu và 
còn tạo thêm ác-nghiệp nói doi với cậu nữa. 

- Này cậu Suvannasãma! Cậu đang ở với ai trong khu 
rừng này. Xỉn cậu nói cho Trẫm biết. 

Nghe Đức-vua PĩỊayakkha hỏi như vậy, Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma cố gắng nhẫn-nại chịu đựng nỗi đau đớn 
vì mũi tên độc, khạc nhổ máu trong miệng ra rồi tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân đang ở với mẹ cha 
là vị đạo-sĩ Dukũla và nữ đạo-sĩ Pãrikã đều bị mù đôi 
mắt, không nhìn thấy gì cả. 

Hằng ngày, kẻ tiện dân này đi vào rừng tìm hái các 
loại trái cây lớn nhỏ, các loại củ, các thứ rau đem về 
phụng dưỡng mẹ cha mù. 

Chiều nay, kẻ tiện dân mang bình đi lẩy nước tại bến 
sông Migasammatã này đem về cho mẹ cha của kẻ tiện 
dân dùng. 
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Tâu đên đây, Đức-Bô-tát Suvannasama nghĩ đên mẹ 
cha mù đôi mắt, rồi khóc than rằng: 

- Những thứ trái cây, các thứ củ, các loại rau, ... mà 
con đã tìm về hôm nay, mẹ cha dùng những thứ ẩy, rồi 
có thế duy trì sỉnh-mạng được ít ngày, nhưng mẹ cha 
không có nước uổng, thì mẹ cha sẽ chết mau, vì khát 
nước mà thôi. 

Sự đau khổ vì mũi tên độc này, không phải là sự đau 
khô cùng cực của con. Con không được hầu hạ chăm sóc 
phụng dưỡng mẹ cha mới thật là nỗi đau khố cùng cực 
nhẩt của con. 

Vào mỗi buổi tối, con thường đến xoa bóp cho mẹ cha 
ngủ ngon. Đêm nay, không có con, mẹ cha sẽ nhớ con, 
rồi khóc than suốt đêm nay, sức khoẻ sẽ bị hao mòn rồi 
sẽ bị chết khô. 

Ôi! Mũi tên thứ hai này mới thật làm cho con đau khổ 
cùng cực nhất, bởi vì con sẽ chết tại nơi đây, không còn 
nhìn thay mẹ cha nữa, mẹ cha cũng không biết được con 
chết tại nơi đây. 

Nghe lời khóc than của Đức-Bồ-tát Suvannasãma, 
Đức-vua PĩỊiyakkha nghĩ rằng: 

“Cậu Suvannasãma là người hành phạm-hạnh cao 
thượng, biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha một 
cách chu đáo, dù cậu đang chịu đựng nổi đau kho cùng 
cực như vậy, vẫn còn nhớ tưởng đến mẹ cha. Ta đã làm 
hại cậu Suvannasãma, con người cao thượng này. ” 

Đức-vua PĩỊiyakkha tự phán xét mình rằng: 

“Ta đã tạo ác-nghỉệp nặng, tộỉ-lỗỉ lớn đổi với cậu 
Suvannasãma này, ác-nghiệp này khó mà tránh khỏi tái- 
sinh trong cõi địa-ngục. 

Vậy, ngai vàng ngôi báu có giúp được gì cho ta đâu! 
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Nêu cậu Suvannasãma chêt, thì ta phải nên thay thê 
cậu chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha đui mù của 
cậu, như cậu Suvannasãma thực-hành hằng ngày đêm. ” 

Khi ấy, Đức-vua an ủi cậu Suvannasãma rằng: 

- Này cậu Suvannasãma kỉnh yêu! Cậu chớ nên khóc 
than nữa, Trẫm hứa sẽ thay thế cậu chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha cậu, như cậu đã chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha hằng ngày đêm. 

- Này cậu Suvannasãma kỉnh yêu! Mẹ cha của cậu 
hiện đang ở cho nào. Xin cậu chỉ cho Trẫm biết. 

Nghe Đức-vua PĩỊiyakkha truyền bảo nhu vậy, Đức- 
Bồ-tát Suvannasãma tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, nếu như vậy thì xỉn Đức-vua 
ngự con đường theo hướng đầu nằm của kẻ tiện dân này, 
ngự đến nơi có hai cốc lá, đó là chỗ ở của mẹ cha tiện 
dân này. 

Kỉnh xin Đại-vương cỏ tâm bi thương xót tế độ mẹ 
cha mù của kẻ tiện dân này. 

Sau khi chỉ con đuờng dẫn đến hai cốc lá chỗ ở của 
mẹ cha, Đức-Bồ-tát Suvannasãma ráng cố gắng hết sức 
chịu đựng nỗi đau khổ chắp hai tay lên ngực tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kẻ tiện dân này chắp tay thành 
kỉnh Đức-vua xứ Kãsi, khi Đức-vua ngự đến gặp mẹ cha 
của kẻ tiện dân, xin Đức-vua chuyến lời của kẻ tiện dân 
này rằng: 

“Kỉnh thưa mẹ cha, con hết lòng thành kỉnh đảnh lễ 
dưới đôi bàn chân của mẹ cha, con xin phép vĩnh biệt 
mẹ cha. ” 

Sau khi dứt lời cuối cùng, Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
chết ngất, tắt thở không còn nói lời nào nữa, vì năng lực 
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của chât độc đã thâm vào tim, đôi môi ngậm lại, đôi măt 
nhắm lại, toàn thân cứng, nằm trên vũng máu của mình. 

Khi ấy, Đức-vua PĩỊiyakkha nghĩ rằng: 

“Cậu Suvannasãma vừa mới nói chuyện với ta tại sao 
nằm làm thinh bất động. ” 

Đức-vua đua tay đặt lên hai lỗ mũi xem xét thấy hơi 
thở ra vào của Đức-Bồ-tát không còn nữa, toàn thân thể 
cứng đơ, nhìn thấy mọi sự việc xảy ra truớc mắt, Đức- 
vua mới biết cậu Suvannasãma đã chết rồi. 

Đức-vua PĩỊiyakkha vô cùng kinh ngạc, nỗi sầu não 
cực độ phát sinh, đua hai bàn tay ôm đầu, Đức-vua 
PĩỊiyakkha hét lên khóc than thảnh tiếng lớn vô cùng 
thảm thiết, bởi vì ăn năn hối hận tội-lỗi của mình, vì 
thuơng tiếc cậu Suvannasãma có đức hạnh cao thuợng. 

Đức-vua PĩỊayakkha khóc than rằng: 

- Ta cứ tưởng không già, không chết, nhưng có ngờ 
đâu có già, có chết. Thật vậy, cậu Suvannasãma còn trẻ 
vừa mới nhờ ta kỉnh lời đảnh lễ mẹ cha của cậu và lời 
vĩnh biệt xong thì cậu đã chết rồi. 

Chính ta đã chứng kiến cậu Suvannasãma là bậc đại- 
thiện-trỉ cao thượng chết ngay trước mặt ta. Ta đã tạo 
ác-nghiệp nặng bẳn chết cậu Suvannasãma bậc đại-thiện- 
trỉ thực-hành pháp-hạnh cao thượng. 

Trước đây, ta đã từng tạo ác-nghiệp giết các loài thú 
rừng và cũng đã từng truyền lệnh giết những kẻ tội phạm 
theo luật của triều đình. 

Nay, chỉnh ta đã tạo ác-nghỉệp giết cậu Suvannasãma 
hoàn toàn vổ tội, cậu là bậc đại-thiện-trỉ thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng. Chắc chắn mọi người sẽ chê 
trách ta là vị vua tàn nhẫn độc ác giết người vô tội, mọi 
người sẽ nguyền rủa ta. 
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Nhưng trong rừng núi hoang vu này có ai thây, có ai 
biết đâu mà chê trách ta, nguyền rủa ta! 

Đức-vua PĩỊayakkha khóc than thảm thiết đủ điều, 
vừa tự trách mình vừa tự an ủi mình. 

Vị Thiên-Nữ Bahusundharĩ 

Khi ấy, vị thỉên-nữ Bahusundharĩ thường trú tại núi 
Gandhamãdana, tiền-kiếp của vị thiên-nữ đã từng là mẹ 
của Đức-Bồ-tát Suvannasãma kiếp thứ 7, kể từ kiếp 
hiện-tại trở về trước, vị thiên-nữ Bahusundharĩ thường 
trông nom săn sóc theo dõi Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
với tình thương yêu của người mẹ đối với con. 

Hôm ấy, vị thiên-nữ Bahusundharĩ đi dự đại hội chư- 
thiên, nên không trông nom săn sóc, không theo dõi 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma. Vừa sực nhớ đến Đức-Bồ-tát 

• • • 

con của mình, vị thiên-nữ Bahusundharĩ với thiên-nhãn 
của mình quan sát xem xét thấy rõ Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma bị chết ngất vì mũi tên thấm thuốc độc, 
đang nằm trên vũng máu tại bãi cát bên bờ sông 
Migadammatã, còn Đức-vua PĩỊiyakkha bắn mũi tên độc 
ấy đang ngồi khóc than thảm thiết vì ăn năn hối lỗi của 
mình, vì thương tiếc đến Đức-Bồ-tát Suvannasãma. 

Vị thiên-nữ Bahusundharĩ nghĩ rằng: “Nếu ta không 
vội đến kịp ngay chỗ ẩy, thì Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
con của ta sẽ chết thật, Đức-vua PĩỊayakkha cũng vỡ tim 
chết, mẹ cha của Đức-Bồ-tát a cũng chết, vì đói khát. 

Vậy, ta mau đến kịp thời, khuyên Đức-vua PĩỊiyakkha 
mang bình nước đến gặp mẹ cha của Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma, rồi thông báo cho hai vị đạo-sĩ biết rằng: 

“Cậu Suvannasãma con của hai vị đã bị bẳn chết 

rồi. ” Mẹ cha của Đức-Bồ-tát Suvannasãma yêu cầu 

Đức-vua dẫn dắt hai vị đến thăm con Suvannasãma. Khi 

• • • 
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ẩy, mẹ cha của Đức-Bồ-tát Suvannasãma phát nguyện 
bằng lời chân thật, sẽ làm cho chất độc trong thân thế 
của Suvannasãma tiêu tan, Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
con của ta sẽ sống trở lại như thường, và đặc biệt Đức- 
vua PĩỊiyakkha sẽ được nghe Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
thuyết pháp. Sau khi nghe Đức-Bồ-tát thuyết pháp xong, 
Đức-vua PĩỊayakkha sẽ trở thành Đức-vua thực-hành 
theo thiện pháp. ” 

Sau khi xem xét như vậy, vị thiên-nữ Bahusundharĩ 
xuất hiện đến bên bờ sông Migasammatã nơi Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma đang nằm chết ngất, vị thiên-nữ đứng trên 
hư không tâu với Đức-vua PĩỊayakkha rằng: 

- Muôn tâu Đức-vua PĩỊayakkha, Đức-vua đã tạo ác- 
nghiệp bẳn mũi tên độc vào thân thế của Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma, bậc đại-thiện-trỉ thực-hành pháp-hạnh 
cao thượng, với mủi tên độc ẩy không chỉ giết chết một 
Đức-Bồ-tát Suvannasãma mà còn làm cho hai vị đạo-sĩ 
mù là mẹ cha của Đức-Bồ-tát Suvannasãma cũng chết, 
vì đói khát nữa. Cho nên, Đức-vua PĩỊayakkha đã tạo các 
ác-nghiệp sát-sinh. 

- Muôn tâu Đức-vua PĩỊayakkha, tôi sẽ hướng dẫn 
Đức-vua tạo mọi đại-thiện-nghiệp tạo cho mình một con 
đường táỉ-sỉnh lên cõi trời. 

Vậy, kính xin Đức-vua đem bình nước uổng ngự đến 
gặp mẹ cha mù của Đức-Bồ-tát Suvannasãma, rồi Đức- 
vua nên thay thế Đức-Bồ-tát Suvannasãma mà chăm lo 
săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mù của Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma trong rừng núi này. Tôi tin chắc rằng: 

Do nhờ mọi đại-thiện-nghỉệp ẩy, sau khi Đức-vua 
băng hà có thế tránh khỏi tải-sinh trong cõi địa-ngục, do 
nhờ đại-thiện-nghiệp ẩy cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau lên cõi 
trời dục-gỉớỉ. 
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Nghe lời khuyên của vị thiên-nữ, Đức-vua PĩỊiyakkha 
nghĩ rằng: 

“Neu sau khi ta băng hà, đế tránh khỏi ác-nghiệp 
cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục thì ta nên từ bỏ ngôi 
vua, mà thay thế cậu Suvannasãma chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha mù của cậu Suvannasãma. Sau khi 
ta băng hà, đại-thiện-nghiệp ẩy sẽ cỏ cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau lên cõi trời dục-gỉớỉ. ” 

Suy nghĩ như vậy xong, Đức-vua PĩỊayakkha cảm 
thấy hoan hỷ, tỏ lòng cung kính và thương tiếc cậu 
Suvannasãma, rồi đem bình nước ngự theo con đường đi 
thẳng đến chỗ ở của mẹ cha cậu Suvannasãma. 

Lắng nghe tiếng bước chân của Đức-vua PĩỊiyakkha 
ngự đến gần cốc lá, vị đạo-sĩ Dukũla nhận biết rằng: 

Không phải là bước chân của Suvannasãma con của 
ta, bởi vì bước chân của Suvannasãma đi điều đặn và 
nhẹ nhàng. 

Vậy, ai mà đến khu rừng núi này, vị đạo-sĩ Dukũla 
thưa rằng: 

- Kỉnh thưa vị khách quỷ, bần đạo mù xin hỏi Ngài là 
ai đến thăm bần đạo nơi rừng núi hoang vu này? 

Đặt bình bát xuống nền, Đức-vua PĩỊiyakkha đứng 
trước vị đạo-sĩ mù truyền bảo rằng: 

- Thưa Ngài Đạo-sĩ kỉnh yêu, Trẫm là vua nước Kãsi 
này, tên là PĩỊiyakkha, Trẫm vốn thích đi săn băn thú 
rừng, duyên may ngự đến thăm Ngài Đạo-sĩ. 

Vị đạo-sĩ Dukũla tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, kỉnh xin Đại-vương tha tội 
thất lễ, vì bần đạo mù không biết nghi lễ đón tiếp Đạỉ- 
vương cho đúng phép. 

- Muôn tâu Đại-vương, kỉnh mời Đại-vương chọn lựa 
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những loại trái cây ngon lành mà dùng, kính mời Đại- 
vương dùng nước mát của con sông Migasammatã. 

Lắng nghe lời tâu mời đón tiếp thân tình của vị đạo-sĩ 
Dukũla. Đức-vua nghĩ rằng: 

“Ta chưa nên nói cho vị đạo-sĩ biết cậu Suvannasãma 
đã chết. ” 

Đức-vua PĩỊiyakkha thưa rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài Đạo-sĩ, Ngài bị mù đôi mắt không 
thay được gì trong rừng này. 

Vậy, ai là người đi tìm hải những loại trải cây lớn nhỏ 
đem về, rồi sắp đặt từng loại đàng hoàng như người 
sáng mắt như thế này? 

Vị đạo Dukũla tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, Suvannasãma đứa con yêu 
quỷ của chúng tôi, buôi sáng nó thức dậy sớm quét dọn 
sạch sẽ chỗ ở của mẹ cha xong, đem bình đi lẩy nước 
cho mẹ cha dùng, rồi nó đi vào rừng cùng với các đàn 
thú đi tìm hái các trái cây lớn nhỏ, đào các thứ củ, hái 
các loại rau, ... đem về sắp đặt từng loại đàng hoàng 
xong, rồi đem bình nước cùng với các đàn thú đi đến 
sông Mỉgasammatã lẩy nước uổng, nước dùng. 

Chiều nay, nó đã đem bình lấy nước lâu rồi, chắc nó 
sắp ve. 

Khi ấy, Đức-vua PĩỊayakkha truyền bảo rằng: 

- Thưa Ngài Đạo-sĩ, đứa con nhỏ tên Suvannasãma 
yêu quỷ của Ngài, là bậc đạỉ-thiện-trí thực-hành phạm- 
hạnh cao thượng. Cậu Suvannasãma đã bị Trẫm bẳn 
mũi tên độc chết nằm trên bãi cát bên bờ sông 
Mỉgasammatã. 

Trước khi chết, cậu Suvannasãma có nhờ Trẫm thưa 
lại với Ngài rằng: 
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“Kỉnh thưa mẹ cha, con hết lòng thành kỉnh đảnh lễ 
dưới đôi bàn chân của mẹ cha, con xin phép vĩnh biệt 
mẹ cha. ” 

Cốc lá của nữ đạo-sĩ Pãrikã ở không xa nơi đó, nữ 
đạo-sĩ ngồi nghe rõ chuyện Suvannasãma bị bắn chết, 
muốn biết rõ chuyện xảy ra nhu thế nào, vị nữ đạo-sĩ 
Pãrikã đứng dậy buớc ra khỏi cốc lá, lần theo sợi dây đi 
đến cốc lá của vị đạo-sĩ Dukũla bèn hỏi rằng: 

- Kỉnh thưa bậc thiện-trỉ Đạo-sĩ Dukũla, Ngài đang 
nói chuyên với vị nào mà tôi nghe rằng: 

Cậu Suvannasãma đã bị bẳn mũi tên độc chết nằm 
trên bãi cát bên bờ sông Migasammatã, làm cho tôi khổ 
tâm cùng cực. 

Vị đạo-sĩ Dukũla khuyên nữ đạo-sĩ Pãrikã rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Pãrikã! Người đang nói chuyên với 
bần đạo là Đức-vua nước Kãsi. Đại-vương đã bắn mũi 
tên độc trúng Suvannasãma, con yêu quỷ của chúng ta 
đã chết nằm trên bãi cát bên bờ sông Migasammatã. 

Suvaụụasãma con yêu quỷ của chúng ta đã chết rồi. 
Chúng ta không nên xúc phạm đến Đại-vương. 

Nữ đạo-sĩ Pãrikã khóc than rằng: 

- Suvannasãma là người con yêu quỷ nhẩt của chúng 
ta, là người con chỉ hiếu biết chăm lo săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha trong khu rừng núi hoang vu này, làm sao 
tôi không kho tâm thương tiếc được! 

Vị đạo-sĩ Dukũla khuyên dạy an ủi rằng: 

- Này nữ đạo-sĩ Pãrikã! Thật vậy, Suvannasãma là 
người con yêu quỷ nhất của chúng ta, là người con chỉ 
hiếu biết chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha trong 
khu rừng hoang vu này. 
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ĐÓ là sự thật, nhưng chủng ta không nên phát sinh 
tâm sầu não. 

- Này nữ đạo-sĩ Pãrỉkã! Chư bậc thiện-trỉ tán dương 
ca tụng người không phát sinh sân-tâm trong đổi tượng 
không đáng hài lòng, trong trường hợp bất bình, bởi vì 
sân-tâm thuộc về ác-phảp, phiền não có thế dắt dẫn tái- 
sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục. 

Nghe lời khuyên dạy an ủi của vị thiện-trí Đạo-sĩ 
Dukũla, nữ đạo-sĩ Pãrikã ngẹn ngào xúc động quá, 
không sao ngăn nỗi thống khổ cùng cực, hai bàn tay ôm 
mặt khóc than kể lễ đến đức tính chí hiếu của Đức-Bồ- 

tát Suvannasãma. 

• • 

Chứng kiến cảnh cảm động đau lòng ấy, Đức-vua 
PĩỊiyakkha truyền lời an ủi đến hai vị đạo-sĩ rằng: 

- Kỉnh thưa hai Ngài đạo-sĩ kỉnh yêu, xin hai Ngài 
nguôi bớt cơn sầu não, xin đừng than khóc nữa, cậu 
Suvannasãma đã bị Trẫm bắn chết rồi. 

Nay, Trẫm thay thế cậu Suvannasãma làm mọi phận 
sự chăm lo săn sóc phụng dưỡng hai Ngài, như cậu 
Suvannasãma. 

Kỉnh xin hai Ngài an tâm, xỉn hai Ngài bớt buồn khổ. 

Khi ấy, hai vị đạo-sĩ tâu với Đức-vua rằng: 

- Muôn Tâu Đạỉ-vương, Đại-vương không nên truyền 
bảo như vậy, bởi vì Đạỉ-vương là Đức-vua trị vì toàn cõi 
đất nước Kãsi, còn hai bần đạo chúng tôi chỉ là tiện dân 
nhỏ bẻ trong nước của Đại-vương mà thôi, không đáng 
đế Đạỉ-vươngphải bận tâm. 

Nghe lời tâu của hai vị Đạo-sĩ, Đức-vua PĩỊayakkha 
nghĩ rằng: 

“Thật là phi thường! Đổi với bậc xuẩt-gia đạo-sĩ 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng. Ta đã bẳn chết người 
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con yêu quỷ duy nhât của hai Ngài Đạo-sĩ mà hai Ngài 
không hề thổt ra lời xúc phạm đến ta, mà còn nói những 
lời đạo đức, ôn hòa có tâm-từ với ta. 

Hai Ngài đạo-sĩ thật đáng kỉnh, thật đáng khâm phục 
biết dường nào! ” 

Đức-vua PĩỊiyakkha thảnh kính thưa với hai Ngài 
Đạo-sĩ với tấm lòng chân thả nh rằng: 

- Kính thưa hai Ngài Đạo-sĩ khả kỉnh, hai Ngài là bậc 
đại-thiện-trỉ thực-hành pháp-hạnh cao thượng có tâm-từ 
vô lượng rải khắp mọi chúng-sinh. 

- Kỉnh thưa hai Ngài Đạo-sĩ khả ái, Trẫm kính xin 
Ngài Đạo-sĩ Dukũla làm phụ thân của Trẫm và kỉnh xin 
Ngài nữ đạo-sĩ Pãrikã làm mẫu thân của Trẫm. 

- Kỉnh xỉn hai Ngài Đạo-sĩ nhận Trẫm là con của hai 
Ngài. Trẫm xin cố gang làm tròn bốn phận người con, 
làm mọi phận sự chăm lo săn sóc phụng dưỡng thân phụ 
và thân mẫu một cách chu đáo như Suvannasãma. 

Nghe Đức-vua PĩỊiyakkha truyền bảo như vậy, hai vị 
đạo-sĩ chắp tay tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương nước Kãsi, hai chúng tôi thành 
kỉnh đội ơn Đạỉ-vương. 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, cầu xỉn Đại-vương trị vì đẩt 
nước Kãsi cho an lành thịnh vượng, thần dân thiên hạ 
được an cư lạc nghiệp. 

- Hai bần đạo chúng tôi chắp tay khẩn khoản kinh xin 
Đại-vương dẫn hai bần đạo chúng tôi đến tận nơi chỗ 
nằm của Suvannasãma, đế hai bần đạo chúng tôi tiếp 
xúc trực tiếp toàn thân thế của Suvannasãma, người con 
yêu quỷ của chúng tôi, rồi hai bần đạo chúng tôi sẽ được 
chết cùng với Suvannasãma tại nơi ẩy, Đại-vương không 
phải bận tâm vì hai bần đạo chúng tôi nữa. 
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Khi nghe hai vị đạo-sĩ khân khoản tâu như vậy, Đức- 
vua PĩỊiyakkha nghĩ rằng: 

“Bây giờ lúc mặt trời lặn, nếu bây giờ hai Ngài đạo- 
sĩ mù này đi đến chỗ nằm của Suvannasãma, tiếp xúc tử 
thi Suvannasãma thì trải tim của hai Ngài đạo-sĩsẽ bị vỡ 
rồi chết, bởi vì quá thương yêu. Như vậy, cả 3 người đều 
chết bởi vì ta, chắc chắn ta sẽ khó tránh khỏi bị xa vào 
cõi địa-ngục. ” 

Đức-vua PĩỊiyakkha tìm cách trì hoãn nên thưa rằng: 

- Kính thưa hai Ngài Đạo-sĩ kính yêu, cậu Suvanna- 
sãma chết nằm trên bãi cát bên bờ sông Migasammatã. 
Bây giờ trời toi trong rừng có nhiều thú dữ, vì vậy, kỉnh 
xin hai Ngài Đạo-sĩ ở tại cốc trong đêm nay, sáng ngày 
mai Trẫm sẽ dẫn hai Ngài đến tận chỗ nằm của 

Suvannasãma. 

» » 

Hai vị đạo-sĩ tha thiết khẩn khoản tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, dù trong rừng núi có hằng 
trăm, hằng ngàn thú dữ, hai bần đạo vẫn không bao giờ 
biết sợ cả. 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, hai bần đạo chúng tôi tha 
thiết khấn khoản Đại-vương dẫn hai bần đạo chúng tôi 
đi đến chỗ nằm của Suvannasãma ngay bây giờ, đế cho 
hai bần đạo chúng tôi tiếp xúc với thân thế của 
Suvannasãma, người con yêu quỷ nhất của chúng tôi. 

Biết không thể nào trì hoãn được, nên Đức-vua 
PĩỊiyakkha nắm tay dẫn hai vị đạo-sĩ mù đến tận chỗ 
nằm của Đức-Bồ-tát. Đức-vua PĩỊiyakkha truyền rằng: 

- Kính thưa hai Ngài Đạo-sĩ kỉnh yêu, đây là thi thể 
Suvannasãma. 

Khi ấy, vị đạo-sĩ Dukũla phụ thân của Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma đỡ cái đầu Đức-Bồ-tát lên đãt lên trên vế 
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của mình và nữ đạo-sĩ Pãrikã mẫu thân của Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma đỡ đôi chân của Đức-Bồ-tát lên đặt trên vế 
của mình, rồi khóc than kể lễ đến đức tính tốt chí hiếu 
của Đức-Bồ-tát, đã tận tâm chăm lo săn sóc phụng 
duỡng mẹ cha mù trong khu rừng núi hoang vu này. 

Nữ đạo-sĩ Pãrikã đua tay sờ vào ngực của Suvanna- 
sãma có cảm giác còn có hơi ấm, nên nghĩ rằng: 

“Suvannasãma con của chúng ta còn có hơi ẩm, có lẽ 
nó chỉ bị chết ngất vì chất độc mà thôi. 

Vậy, ta nên phát nguyện bằng lời chân-thật để làm 
cho tiêu tan chất độc trong thân của Suvannasãma con 
của chúng ta ngay bây giờ. ” 

Năng Lực Của Lòi Phát Nguyện 

* Nữ đạo-sĩ Pãrikã mẹ của Đức-Bồ-tát Suvannasãma 
cố gắng làm nguôi cơn sầu não, phát sinh đại-thiện-tâm 
trong sạch phát nguyện bằng lời chân-thật rằng: 

- Suvannasãma là người con đại-trí thường thực-hành 
các pháp-hạnh cao thượng. 

Suvannasãma là người con đại-từ thường thực-hành 
pháp-hành thiền-định niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất 
cả chúng-sinh. 

Suvannasãma là người con đại-thiện-tri thường nói 
lời chân-thật. 

Suvannasãma là người con đạỉ-chỉ-hỉếu tận tâm chăm 
lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mù một cách chu đảo. 

Suvannasãma là người con đạỉ-khiêm-tổn biết kỉnh 
trọng mẹ cha và tất cả mọi chúng-sinh. 

Suvannasãma là người con có đức lớn, có đủ hai đức 
tỉnh là biết ơn và biết đền đáp công ơn. 

Suvannasãma là người con yêu thương nhất của mẹ. 
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Do năng lực của lời chân-thật này, chât độc trong thân 
thế của Suvannasãma con yêu quỷ của mẹ, xin hãy tiêu 
tan ngay. 

Do năng lực của lời phát nguyện chân thật của vị nữ 
đạo-sĩ Pãrikã, mẹ của Đức-Bồ-tát Suvannasãma khiến 
cho thân hình của Đức-Bồ-tát Suvannasãma trở mì nh 
sang một bên rồi nằm yên. 

* Tiếp theo, vị đạo-sĩ Dukũla, cha của Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma nguôi bớt cơn sầu não, phát sinh đại-thiện- 
tâm trong sạch phát nguyện bằng lời chân-thật rằng: 

- Suvannasãma là người con đại-trỉ thường thực-hành 
các pháp-hạnh cao thượng. 

Suvannasãma là người con đại-từ thường thực-hành 
pháp-hành thiền-định niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất 
cả chúng-sinh. 

Suvannasãma là người con đại-thiện-tri thường nói 
lời chân-thật. 

Suvannasãma là người con đạỉ-chỉ-hỉếu tận tâm chăm 
lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha mù một cách chu đảo. 

Suvannasãma là người con đạỉ-khỉêm-tổn biết kỉnh 
trọng mẹ cha và tất cả mọi chúng-sinh. 

Suvannasãma là người con đức lớn, có đủ hai đức 
tỉnh là biết ơn và biết đền đáp công ơn. 

Suvannasãma là người con yêu thương nhất của cha. 

Do năng lực của lời chân-thật này, chất độc trong thân 
thế của Suvannasãma con yêu quỷ của cha, xin hãy tiêu 
tan ngay. 

Do năng lực của lời phát nguyện chân-thật của vị đạo- 
sĩ Dukũla, cha của Đức-Bồ-tát Suvannasãma khiến cho 
thân hình của Đức-Bồ-tát Suvannasãma trở mình sang 
một bên rồi nằm yên. 
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* Tiêp theo, vị thiên-nữ 3husundharĩ (đã từng là mẹ 
của tiền-kiếp thứ 7 của Đức-Bồ-tát Suvannasãma) trú tại 
núi Gandhamãdana xuất hiện ra tại chỗ nằm Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma phát nguyện bằng lời chân-thật rằng: 

- Tôi trú tại núi Gandhamãdana trải qua suốt thời 
gian lâu dài, không có ai mà tôi thương yêu hơn Đức- 
Bồ-tát Suvaụụasãma. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma là người mà tôi thương yêu 
nhất, cũng như núi Gandhamãdana có toàn những cây 
có mùi thơm. 

Do năng lực của lời chân-thật này, chất độc trong 
thân thế của Đức-Bồ-tát Suvannasãma, xin hãy tiêu tan 
không còn dư sót. 

Sau khi vị thiên-nữ Bahusundharĩ phát nguyện vừa 
chấm dứt, thì Đức-Bồ-tát Suvannasãma nguời con có 
màu da nhu vàng ròng, khôi ngô tuấn tú đứng dậy ngay 
tức khắc, mũi tên rơi xuống đất, không để lại dấu vết, 
nỗi đau khổ không còn nữa. 

Do oai lực của chu-thiên, mọi sự phi thuờng xảy ra 
cùng một lúc không truớc không sau là: 

* Đức-Bồ-tát Suvannasãma hồi sinh tự nhiên. 

* Đôi mắt của vị đạo-sĩ Dukũla và vị nữ đạo-sĩ Pãrỉkã 
sáng trở lại tự nhiên. 

* Đúng lúc rạng đông bắt đầu một ngày mới. 

* 4 vị là Đức-vua PĩỊiyakkha, đạo-sĩ Dukũla, vị nữ 
đạo-sĩ Pãrỉkã và Đức-Bồ-tát Suvannasãma được hiện 
diện tại cổc lá. 

4 sự kiện này được hiện hữu cùng một lúc, không sau 
không trước do oai lực của chư-thiên. 

Hai vị đạo-sĩ Dukũla và vị nữ đạo-sĩ Pãrikã có đôi 
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mắt sáng trở lại, nhìn thấy mọi vật, cho nên hai vị đạo-sĩ 
cảm thấy vô cùng hoan hỷ. 

Khi ấy, Đức-Bồ-tát Suvannasãma thưa rằng: 

- Kỉnh thưa mẹ cha, con là Suvaụụasãma người con 
mà người mẹ cha thương yêu nhất đã song trở lại rồi. 
Con rẩt vui mừng thấy mẹ cha có đôi mắt sáng trở lại, 
xin mẹ cha không nên buồn khố nữa, con cầu mong mẹ 
cha thân tâm thường an-lạc. 

Kỉnh xin mẹ cha nói chuyện với con bằng những lời 
hay với tâm-từ như trước. 

Nhìn thấy Đức-vua PĩỊiyakkha, Đức-Bồ-tát Suvanna- 
sãma tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, Đạỉ-vương đã ngự đến nơi 
đây thật là điều tốt lành đổi với mẹ cha của tôi. 

Kỉnh xin Đại-vương lựa chọn các thứ trái cậy ngon 
mà dùng, kỉnh mời Đại-vương dùng nước mát đem từ 
con sông Migasammatã. 

Đức-vua PĩỊiyakkha đã chứng kiến những điều xảy ra 
thật phi thường chưa từng có, nên thưa rằng: 

- Thưa bậc đại-thiện-trỉ Suvannasãma, Trẫm vô cùng 
ngạc nhiên chứng kiến những điều xảy ra, thật phi 
thường chưa từng có như thế này: 

- Bậc đạỉ-thỉện-tri Suvannasãma đã chết rồi, nay hồi 
sinh sổng trở lại tự nhiên, không có gì thay đoi. 

- Hai vị đạỉ-thỉện-trỉ Đạo-sĩ bị mù đôi mẳt, nay có đôi 
mắt sáng trở lại tự nhiên. 

Nghe Đức-vua PĩỊiyakkha truyền thưa như vậy, Đức- 
Bồ-tát Suvannasãma nghĩ rằng: 

“Đức-vua PĩỊayakkha tưởng ta đã chết rồi, ta nên giải 
thích điều này cho Đức-vua biết”, nên tâu câu kệ rằng: 
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Api jĩvam mahãrặịa, purisam gãỊhavedanam. 

Upanĩtamanasankappam, jĩvantam mannate matam. 

Api jĩvam mahãrqịa, purisam gãỊhavedanam. 

Tarn nirodhagatam santam, jĩvantam mannate matam. 

- Tâu Đại-vương, nếu người còn sổng phải chịu đựng 
nỗi thong kho cùng cực, tâm bị chìm xuống dòng hộ- 
kiếp-tâm (bhavangacitta), thì người ẩy vẫn còn song, mà 
người đời tưởng đã chết. 

- Tâu Đại-vương, nếu người còn sổng phải chịu đựng 
nỗi thong kho cùng cực, hơi thở ra vào bị ngưng (diệt), 
thì người ẩy vẫn còn sổng mà người đời tưởng đã chết. 

(Giống như trường họp Đức-Bồ-tát Suvannasãma). 

Đức-Bồ-tát thuyết pháp dạy Đức-vua rằng: 

- Tâu Đại-vương, người nào biết chẫm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha, bạn bè một cách chu đáo, thì chư- 
thiên, nhân loại theo hộ trì người ẩy. 

- Tâu Đại-vương, người nào biết chăm lo săn sóc 
phụng dưỡng mẹ cha, bạn bè một cách chu đáo, chư bậc 
thiện-trỉ tán dương ca tụng người ẩy trong kiếp này, sau 
khi người ẩy chết, đại-thiện-nghiệp ấy có cơ-hội cho quả 
táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi trời. 

Lắng nghe lời dạy của Đức-Bồ-tát Suvannasãma, 
Đức-vua PĩỊayakkha suy nghĩ rằng: 

“Thật phỉ thường chưa từng thấy! Chư-thỉên chữa trị 
vết thương của Suvannasãma, người con biết chăm lo 
săn sóc phụng dưỡng mẹ cha. 

Bậc đại-thiện-trỉ Suvannasãma thật đảng kỉnh trọng. ” 

Đức-vua PĩỊiyakkha chắp tay thua rằng: 

- Thưa bậc đại-thiện-trỉ Suvannasãma, Trẫm là người 
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tổi mê lầm lạc. Nay, Trẫm kinh xin nương nhờ nơi bậc 
đại-thiện-trỉ Suvannasãma. 

Kỉnh xin bậc đại-thiện-tri Suvannasãma là nơi nương 
nhờ của Trẫm, tế độ Trẫm, đế sau khi Trẫm băng hà, 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau 
trên cõi trời dục-giới. 

Nghe Đức-vua PĩỊiyakkha thưa như vậy, Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma tâu rằng: 

- Tâu Đạỉ-vương, nếu Đại-vương muốn kiếp sau có cơ 
hội được táỉ-sỉnh lên cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an- 
lạc thì ngay kiếp hiện-tại này, Đại-vương nên thực-hành 
đầy đủ nghiêm chỉnh 10 pháp-vương là pháp-hành của 
Đức-vua (dasa rãịadhamma) như sau: 

- Tâu Đại-vương, 

1- Xin Đại-vương nên thực-hành thiện-pháp phụng 
dưỡng Đức-Phụ-vương và Mau-hậu một cách cung kỉnh 
trong kiếp hiện-tại này. 

Sau khi Đại-vưong băng hà, đại-thỉện-nghiệp ẩy có 
cơ hội cho quả tái-sỉnh kiếp sau trên cõi trời dục-giới. 

2- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp nuôi dưỡng 
Chánh-cung Hoàng-hậu, hoàng-hậu, các hoàng-tử, các 
công-chúa một cách chu đáo trong kiếp hiện-tại này. 

Sau khỉ Đại-vưong băng hà, đạỉ-thỉện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi trời dục-giới. 

3- Xin Đạỉ-vương thực-hành thiện-phảp tế độ, giúp 
đỡ các quan và bạn hữu một cách chu đáo trong kiếp 
hiện-tại này. 

Sau khỉ Đạỉ-vương băng hà, đạỉ-thỉện-nghiệp ấy cỏ 
cơ hội cho quả táỉ-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới. 
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4- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp đôi với các 
bộ bỉnh, các con voi, ngựa một cách chu đáo trong kiếp 
hiện-tại này. 

Sau khỉ Đại-vưong băng hà, đạỉ-thỉện-nghiệp ấy cỏ 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-giới. 

5- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp đổi với dân 
chúng trong kinh-thành, trong các tỉnh thành và huyện 
xã, trong các vùng trong nước. 

Sau khỉ Đạỉ-vương băng hà, đạỉ-thiện-nghỉệp ẩy có 
cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi trời dục-giới. 

6- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp trong toàn 
đất nước trong kiếp hiện-tại này. 

Sau khỉ Đạỉ-vương băng hà, đạỉ-thiện-nghỉệp ẩy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-gỉớỉ. 

7- Xin Đại-vương thực-hành thiện-phảp hộ độ, cúng 
dường đến Sa-môn, Bà-la-môn một cách cung kỉnh trong 
kiếp hiện-tại này. 

Sau khỉ Đạỉ-vương băng hà, đạỉ-thỉện-nghỉệp ẩy có 
cơ hội cho quả táỉ-sỉnh kiếp sau trên cõi trời dục-gỉớỉ. 

8- Xỉn Đạỉ-vương thực-hành thỉện-pháp đổi với các 
loài thú rừng, các loài chim,... không làm khô chúng 
trong kiếp hiện-tại này. 

Sau khỉ Đạỉ-vương băng hà, đạỉ-thỉện-nghiệp ấy cỏ 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-gỉớỉ. 

9- Xỉn Đại-vương thực-hành thiện-pháp, rồi thỉện- 
pháp ấy sẽ cho quả an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô sổ 
kiếp vị-lai. 

10- Xin Đại-vương thực-hành thiện-pháp như Đức- 
vua trời Sakka, chư-thiên, chư phạm-thiên ở trong các 
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tầng trời đều là những vị đã từng thực-hành mọi thiện- 
pháp trong tiền-kiếp của họ. 

Kính xin Đại-vương chớ nên dê duôi trong mọi thiện- 
pháp. 

Sau khỉ Đạỉ-vương băng hà, đạỉ-thiện-nghỉệp ẩy cỏ 
cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trên cõi trời dục-gỉớỉ. 

Đó là 10 pháp-vương (dasa rãjadhamma) mà Đức- 
vua cần phải thực-hành nghiêm chỉnh trị vì trong đất 
nước của mình. 

Sau khi thuyết giảng 10 pháp-vuơng xong, Đức-Bồ- 
tát Suvannasãma hướng dẫn Đức-vua PĩỊiyakkha thọ trì 
ngũ-giới, rồi khuyên Đức-vua giữ gìn ngũ-giới của mình 
cho được trong sạch và đầy đủ trong kiếp hiện-tại. 

Đó là thiện-pháp cơ bản, sau khi Đức-vua băng hà, 
đại-thiện-nghiệp ẩy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
lên cõi trời dục-giới, an huởng mọi sự an-lạc. 

Khi ấy, Đức-vua PĩỊiyakkha chắp hai tay thả nh kính 
đả nh lễ Đức-Bồ-tát Suvannasãma, rồi kính xin sám hối 
những tội-lỗi của mình, truớc sự chứng minh của Đức- 
Bồ-tát Suvannasãma. 

Đức-vua PĩỊiyakkha đảnh lễ Ngài đạo-sĩ Dukũla- 
pandita và nữ đạo-sĩ Pãrikã, rồi xin từ giã hồi cung trở 
về kinh-thành Bãranasĩ. 

Từ đó về sau, Đức-vua PĩỊiyakkha cố gắng tinh-tấn 
tạo mọi phuớc-thiện nhu phuớc-thiện bố-thí, phuớc- 
thiện giữ ngũ giới trong sạch và đầy đủ, thực-hành 10 
pháp-vuơng là pháp-hành của Đức-vua trị vì đất nuớc 
Kãsi đuợc tha nh bình thịnh vuợng, thần dân thiên hạ 
đuợc an cu lạc nghiệp. 

Đức-vua 
đến suốt đời. 


PiỊiyakkha thực-hành mọi thiện-pháp cho 
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Sau khi Đức-vua PĩỊayakkha băng hà, đại-thiện- 
nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị 
thiên-nam trên cõi trời dục-giới, huởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời ấy. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma chăm lo săn sóc phụng 
duỡng mẹ cha, thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục tứ vô-luợng-tâm, chứng đắc 5 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm và chứng đắc ngũ-thông (đa-dạng-thông, nhãn- 
thông, nhĩ-thông, tha-tâm-thông, tiền-kiếp-thông). 

Ngài Đạo-sĩ Dukũlapandita và nữ đạo-sĩ Pãrikã thực- 
hành pháp-hành thiền-định, với đề-mục tứ vô-luợng-tâm, 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc giới, và chứng đắc ngũ-thông. 

Sau khi hai vị đạo-sĩ chết, chắc chắn sắc-giới thiện- 
nghiệp trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm bậc cao nhất 
có quyền uu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm 
vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh 
tuơng xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm bậc cao ấy. 

Sau khi Đức-Bồ-tát Suvannasãma chết, chắc chắn 
sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền sắc-giới thiện-tâm 
bậc cao nhất có quyền uu tiên cho quả tái-sinh kiếp sau 
hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên tột đỉnh tuơng xứng với bậc thiền sắc-giới quả-tâm 
bậc cao ấy. 

Sau khi Đức-Thế-Tôn thuyết về tích Suvannasãma 
tiền-kiếp của Ngài xong, Đức-Thế-Tôn thuyết dạy chu 
tỳ-khuu rằng: 

- Này chư tỳ-khim! Người con chỉ hiếu chăm lo săn 
sóc phụng dưỡng mẹ cha. Đó là truyền thong của chư 
bậc thiện-trỉ tiền bổi xưa. 

Đức-Thế-Tôn thuyết về chân-lý tứ Thánh-đế, vị tỳ- 
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khưu chăm lo săn sóc phụng dưỡng mẹ cha ây chứng- 
ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Nhập-luu Thảnh- 
đạo, Nhập-ỉuu Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh 
Nhập-lim trong giáo pháp của Đức-Phật Gotama. 

Các vị tỳ-khưu khác cũng chứng ngộ chân-lỷ tứ 
Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn trở thảnh bậc Thánh nhân thấp hoặc cao tuỳ theo 
năng lực của các pháp-hạnh ba-la-mật và 5 pháp-chủ 
(indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, 
định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của mỗi vị tỳ-khưu. 

Tích Suvannasãmajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Suvannasãmajãtaka này, Đức-Bồ-tát 
Suvannasãma là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama sinh 
làm con của 2 vị đạo-sĩ: đạo-sĩ Dukũlapandita và nữ 
đạo-sĩ Pãrikã trong kiếp quá-khứ. Đen khi Đức-Phật 
gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của 
những nhân vật trong tích Suvannasãmajãtaka liên quan 
đến kiếp hiện-tại của những nhân vật ấy nhu sau: 

- Vị đạo-sĩ Dukũlapanặỉta, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa. 

- Vị nữ đạo-sĩ Pãrikã, nay kiếp hiện-tại là Ngài Đạỉ- 
đức tỳ-khưu-ni Bhaddãkãpiỉãni/^^ 

- Đức-vua trời Sakka, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Anuruddha. 

- Đức-vua PĩỊiyakkha, nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ẫnandã. 

^ Kiếp chót của vị đạo-sĩ Dukũỉa và nữ đạo-sĩ Pãrikã trong thời-kỳ Đức- 
Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, cũng là hai vợ chồng với nhau, cả 
hai vợ chồng đều xuất gia trở thành tỳ-khưu, tỳ-khưu-ni cũng đều chứng 
đãc bậc thảnh A-ra-hản. 
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- Vị thiên-nữ Bahusundari, nay kiêp hiện-tại là Ngài 
Đại-đức tỳ-khim-ni Uppalavannã. 

- Đức-Bồ-tát Suvannasãma, nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 

Mười Pháp-Hạnh ba-la-mật 

Tóm lược tích Đức-Bồ-tát Suvannasãma là tiền-kiếp 
của Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh tâm-từ ba-la- 
mật bậc trung đồng thời các pháp-hạnh ba-la-mật khác 
cũng được thành tựu như sau: 

1- Đức-Bồ-tát Suvannasãma chăm lo săn sóc phụng 
dưỡng mẹ cha, đó là pháp-hạnh bo-thỉ ba-la-mật. 

2- Đức-Bồ-tát Suvannasãma giữ gìn giới, đó là pháp- 
hạnh giữ giới ba-la-mật. 

3- Đức-Bồ-tát Suvannasãma xuất gia đạo-sĩ, đó là 
pháp-hạnh xuất gia ba-la-mật. 

4- Đức-Bồ-tát Suvannasãma có trí-tuệ sáng suốt, đó là 
pháp-hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

5- Đức-Bồ-tát Suvannasãma có sự tinh-tấn, đó là 
pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

6- Đức-Bồ-tát Suvannasãma có đức nhẫn-nại, đó là 
pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật. 

7- Đức-Bồ-tát Suvannasãma nói lời phát-nguyện, đó 
là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

8- Đức-Bồ-tát Suvannasãma nói lời chân-thật, đó là 
pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

9- Đức-Bồ-tảt Suvannasãma có tâm-xả, đó là pháp- 
hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật đồng thời thảnh tựu 
cùng với pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc trung này. 
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Nhận Xét về Đức-Bồ-Tát Suvannasama 

• • • 

Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc trung là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, cũng là 1 trong 30 pháp- 
hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải thực-hành cho được đầy đủ trọn vẹn, để trở thảnh 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 

Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật đó là vô-sân tãm-sở 
(adosacetasỉka) đồng sinh với các thiện-tâm có đối 
tượng chúng-sinh đáng yêu, đáng mến, cầu mong sự lợi 
ích, sự tiến hoá, sự an-lạc đến tất cả chúng-sinh vô lượng 
không phân biệt. 

Đức-Bồ-tát Suvannasãma thường thực-hành pháp- 
hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô-lượng 
đến tẩt cả mọi chúng-sinh không phân biệt, cho nên, các 
loài thú trong rừng đều yêu mến Đức-Bồ-tát, chúng 
thường đi theo quanh quẩn với Đức-Bồ-tát như bạn. 

Tuy Đức-Bồ-tát Suvannasãma bị mũi tên độc đâm 
vào thân thể đau đớn vô cùng, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn 
nhẫn-nại chịu đựng, không hề phát sinh sân-tâm. Đó là 
do nhờ năng lực tâm-từ đè nén, chế ngự được sân-tâm. 

Hành-giả thường thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả mọi chúng- 
sinh không phân biệt, trở thà nh thói quen, thì đại-thiện- 
tâm có tâm-từ mát mẻ, không nóng nảy bực bội, dù gặp 
những đối-tượng xấu bất bình, gặp cảnh trái ý nghịch 
lòng, hành-giả vẫn giữ gìn được đại-thiện-tâm trong 
sáng, nên sân-tâm không phát sinh làm cho khổ tâm. Đó 
là nhờ năng lực của tâm-từ trong đại-thiện-tâm của 
hành-giả đã trở thảnh thói quen hằng ngày. 


(Xongpháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc trung) 
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9.3- Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Mettãparamatthapãramĩ) 

Tích Ekarãjajãtaka (Ê-ká-ra-chá-cha-tá-ká) 

Trong tích Ekarãjajãtaka^^^ này, Đức-vua Bồ-tát 
Ekarặịa là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng (mettãparamattha- 
pãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa 
letavana gần kinh-thành Sãvatthi. Khi ấy, một vị quan là 
cận-sự-nam có giới hạnh trong sạch, đang phục vụ đắc 
lực trong triều đình của Đức-vua Kosala. Đức-vua 
Kosala nghĩ rằng: 

“Vị quan này có công lớn trong triều đình của ta, vậy 
ta nên tẩn phong y lên địa vị xứng đáng và ban thưởng 
của cải cho y. ” 

Khi vị quan ấy được chức lớn và lợi lộc nhiều, nên có 
số vị quan khác phát sinh tâm ganh tỵ, tìm cách làm hại 
vị quan ấy. Họ vu khống tâu lên Đức-vua Kosala rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ! Chúng thần thấy vị quan ấy cỏ 
chức trọng quyền cao nên có num đồ làm phản Bệ-hạ. 

Ban đầu Đức-vua không tin, nhưng các vị quan ấy cứ 
tâu đi tâu lại nhiều lần như vậy, làm cho Đức-vua Kosala 
phát sinh tâm nghi ngờ vị quan đó, nên Đức-vua Kosala 
truyền lệnh bắt, xiềng đôi chân vị quan ấy, rồi đem giam 
riêng một mình trong nhà tù. Vị quan ấy vốn là cận-sự- 
nam có giới hạnh trong sạch, nên khi ở trong nhà lao 
một mình, người cận-sự-nam ấy thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng 


* latakatthakatha, Catukanipata, Ekarajajataka. 
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đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bàn, trở thành bậc Thảnh Nhập-ỉưu. 

về sau, Đức-vua Kosala biết rõ vị quan ấy là nguời 
thanh liêm, đáng tin cậy, nên Đức-vua truyền lệnh thả vị 
quan ấy ra và phong lại chức tuớc cũ. 

Vị quan ấy đến hầu đảnh lễ, cúng duờng Đức-Thế- 

rT< /v X* A. •! T.7'1*X -¥-x ^ 'T~'l X rx^ A 

Tôn, roi ngôi một nơi họp lẽ. Khi ây, Đức-Thê-Tôn 
truyền hỏi rằng: 

- Này cận-sự-nam! Như-Lai nghe tin, vừa qua con đã 
bị ở tù có đúng vậy không? 

Vị quan bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Đức-Thể-Tôn, đúng vậy, con vừa mới ra 
khỏi tù và được phong lại chức như trước. Bạch Ngài. 

- Kỉnh bạch Đức-Thế-Tôn, khi con đang ở trong tù, 
trong hoàn cảnh bất lợi, nhưng con đã tạo được sự lợi 
ích trong hoàn cảnh bất lợi ẩy. Con đã thực-hành phảp- 
hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niêt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền bảo rằng: 

- Này cận-sự-nam! Không chỉ có mình con đã tạo 
được sự lợi ích trong hoàn cảnh bất lợi, mà tiền-kiếp 
của Như-Lai cũng đã từng tạo được sự lợi ích trong 
hoàn cảnh khô ngặt nghèo. 

Tích Ekarãjajãtaka 

Nghe Đức-Thế-Tôn truyền bảo nhu vậy, vị quan ấy 
kính thỉnh Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền-kiếp của Ngài. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn thuyết tích Ekarãjajãtaka đuợc 
tóm luợc nhu sau: 
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Trong thời quá-khứ, Đức-vua Bô-tát Ekarãja ngự tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ, trị vì đất nước rộng lớn Kãsirattha. 
Khi ấy, trong triều đình của Đức-vua Bồ-tát Ekarặịa có 
một vị quan đã có những hà nh vi xấu xa, ông đã làm rối 
loạn kỷ cương trong cung điện của Đức-vua, nên các 
quan tâu trình chuyện vị quan ấy lên Đức-vua. 

Đức-vua Bồ-tát Ekarãja truyền gọi vị quan ấy đến để 
tra hỏi, vị quan ấy đã nhận tội của mình, nhưng cứ vẫn bị 
tái phạm mãi, không chịu chữa lỗi, nên Đức-vua Bồ-tảt 
Ekarãja ban cho ông nhiều của cải rồi trục xuất toàn gia 

đình ra khỏi đất nước Kãsirattha. 

• • 

Vị quan ấy đến đất nước Kosala, vào chầu Đức-vua 
Dubbhisena ngự tại kinh-thành Sãvatthi tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, đất nước Kãsỉrattha phồn thịnh, 
kinh-thành Bãrãnasĩ to lớn, ngai vàng điện ngọc của 
Đức-vua thật nguy nga tráng lệ, ... Nhưng Đức-vua 
Ekarãja ngự tại kinh-thành Bãrãnasĩ ẩy, là Đức-vua bất 
tài, các đội quân bất lực, không được tập luyện kỹ. Cho 
nên, Bệ-hạ chỉ cần một đoàn quân nhỏ cũng có thế đánh 
chiếm kinh-thành Bãrãnasĩ một cách dễ dàng. 

Ban đầu, Đức-vua Dubbhisena Kosala không tin lời 
tấu trình của vị quan ác này, nhưng do tâu đi tâu lại 
nhiều lần, khiến cho Đức-vua mới thử cho một nh ỏm 
người sang vùng biên giới của đất nước Kãsirattha của 
Đức-vua Ekarãja, cưóp giật của cải dân chúng vùng biên 
giới giữa ban ngày. Họ bị quân đội giữ gìn vùng biên 
giới bắt đem về kinh-thành Bãrãnasĩ, trình lên Đức-vua 
Bồ-tát Ekarãja xét xử. Đức-vua truyền hỏi rằng: 

- Này các ngươi! Vì sao các ngươi sang vùng biên 
giới cướp giật của cải của dân chúng trong đất nước của 
Trẫm như vậy? 
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Nhóm người ây tâu dôi răng: 

- Muôn tâu Đại-vương, chúng tiện dân đói khổ, nên 
đánh liều sang vùng biên giới của Đại-vương cướp giật 
của cải của dân chúng như vậy. 

Nghe nhóm người ấy tâu như vậy, Đức-vua Bồ-tát 
Ekarãja có tâm-từ thưong yêu mọi người, mọi chúng- 
sinh, có tâm-bi thương xót hoàn cảnh khổ của nh ỏm 
người ấy, nên truyền bảo rằng: 

- Này các ngươi! Nếu như vậy, Trẫm ban cho các 
ngươi phần của cải riêng của Trẫm, các ngươi hãy đem 
về làm ăn chân chánh lương thiện, chớ nên đi cướp giật 
của cải của người khác. 

Đức-vua Bồ-tát Ekarãja thả số người ấy trở về nước. 
Sau khi trở về nước, họ đến chầu Đức-vua Dubbhisena 
Kosala, tâu trình lên để Đức-vua biết rõ về Đức-vua 
Ekarãja nước Kãsirattha đã đối xử tốt với tội nhân cưóp 
giật của cải của người khác như vậy. 

Tuy nghe như vậy, nhưng Đức-vua Dubbhisena 
Kosala chưa dám kéo quân sang đánh chiếm. Đức-vua 
muốn thử một lần nữa, nên truyền lệnh cho một nhỏm 
người đi sâu vào trong tỉnh thành, đón đường cưóp giật 
của cải của dân chúng đi lại. Họ đều bị quân đội bảo vệ 
tỉnh thành ấy bắt đem về kinh-thảnh Bãrãnasĩ, trình lên 
Đức-vua Bồ-tát Ekarãja xét xử. Đức-vua truyền hỏi, 
nhóm người ấy tâu dối rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, chúng tiện dân đói khổ, nên đi 
cướp giật của cải của người khác. 

Nghe lời tâu của nhóm người ấy, Đức-vua Bồ-tát 
Ekarãja có tâm-từ thương yêu mọi người, mọi chúng- 
sinh vô lượng, có tâm-bi thương xót hoàn cảnh khổ của 
nhóm người ấy, nên Đức-vua Bồ-tát Ekarãja ban cho 
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nhóm người ây phân của cải riêng của Đức-vua Bô-tát 
Ekarãja, không phải tài sản của nhà nước. Đức-vua Bồ- 
tát Ekarãja truyền bảo họ trở về làm ăn lương thiện, chớ 
nên đi cưóp giật của người khác, tạo nên ác-nghiệp, rồi 
thả nhóm người ấy trở về nước. 

Sau khi trở về nước, nhóm người ấy vào chầu Đức- 
vua Dubbhisena Kosala tâu trình lên Đức-vua biết rõ về 
Đức-vua Ekarãia nước Kãsirattha đối xử tốt với tội nh ân 
cưóp giật của người khác như vậy. 

Nghe nhóm người dân ấy tâu như vậy, Đức-vua 
Dubbhisena Kosala nhận xét biết rõ rằng: 

“Đức-vua Ekarãja nước Kãsirattha là Đức-vua có 
tâm-từ thương yêu mọi người, không phân biệt dân 
chúng trong nước và dân chúng ngoài nước, có tâm-bi 
thương xót hoàn cảnh kho của mọi người, không giết hại 
ai cả. ” 

Vì vậy, Đức-vua Dubbhisena Kosala thân chinh dẫn 
đầu một đoàn quân tiến sang vùng biên giới của đất 
nước Kãsirattha, với ý định đánh chiếm ngai vàng điện 
ngọc của Đức-vua Ekarãja tại kinh-thành Bãrãnasĩ. 

Trong thời-kỳ ấy, triều đình của Đức-vua Bồ-tát 
Ekarãja có 1.000 tướng sĩ anh dũng, tài ba lỗi lạc, sức 
mạnh vô địch, có các đoàn binh tinh nhuệ, thiện chiến. 
Những tướng sĩ a nh dũng ấy có khả năng cầm quân đánh 
chiếm các nước trong toàn cõi Nam-thiện-bộ-châu này, 
để dâng lên Đức-vua Bồ-tát Ekarặịa. Nhưng Đức-vua 
Bồ-tát Ekarãja vốn là Đức Pháp-vương thực-hành pháp 
hà nh niệm rải tâm-từ vô lượng, rải tâm-bi vô lượng đến 
tất cả chúng-sinh muôn loài, chỉ cầu mong tất cả chúng- 
sinh đều được an-lạc hạnh phúc, chỉ cầu mong tất cả 
chúng-sinh thoát khỏi mọi cảnh khổ mà thôi. 
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Khi ây, nghe tin tâu báo có Đức-vua Dubbhisena 
Kosala cầm đầu kéo quân sang đến vùng biên giới, 
những chiến sĩ anh dũng vào chầu Đức-vua Bồ-tát 
Ekarãja, xin Đức-vua truyền lệnh cho họ đem quân đến 
vùng biên giới bắt sống Đức-vua Dubbhisena Kosala 
xâm chiếm, đem đến trình lên Đức-vua Ekarãja trị tội, 
nhung Đức-vua truyền bảo rằng: 

- Này các khanh tướng! Trẫm không muốn các khanh 
tướng phải vất vả. Neu Đức-vua Dubbhisena Kosala 
muốn chiếm đoạt ngai vàng điện ngọc của Trẫm thì cứ 
đến chiếm đoạt. 

Đức-vua Dubbhisena Kosala dẫn đầu đoàn quân qua 
vùng biên giới không gặp sự chống cự nào cả, nên dẫn 
đoàn quân đi sâu vào kinh-thành. Các tuớng sĩ anh dũng 
ấy lại vào chầu Đức-vua Bồ-tát Ekarãja, xin Đức-vua 
truyền lệnh cho họ đem quân đánh bắt sống Đức-vua 
Dubbhisena Kosala xâm chiếm, nhung Đức-vua Ekarãja 
không chấp thuận. 

Đức-vua Dubbhisena Kosala dẫn đầu kéo quân đến 
sát cửa thành, cho vị quan đem tối hậu thu đến trình 
Đức-vua Bồ-tát Ekarãja với nội dung: 

“Đức-vua Ekarãja nước Kãsirattha có chịu trao ngai 
vàng điện ngọc cho bon vương hoặc chấp nhận chiến 
tranh. ” 

Một lần nữa, các tuớng sĩ anh dũng ấy vào chầu 
Đức-vua Bồ-tát Ekarãja, xin Đức-vua truyền lệnh cho 
họ đem quân ra cửa thành đánh, bắt sống Đức-vua 
Dubbhisena Kosala xâm chiếm đem trị tội. Cũng như 
những lần trước, Đức-vua Bồ-tát Ekarãja không cho 
phép họ đem quân ra cửa thành đánh bắt sống Đức-vua 
Dubbhisena Kosala, mà truyền lệnh cho các quan mở 
rộng 4 cửa thả nh . 
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Đức-vua Bồ-tát Ekaraja trả lời tối hậu thư cho Đức- 
vua xâm chiếm Dubbhisena Kosala với nội dung: 

“Bổn vương không muổn chiến tranh, nếu Đạỉ-vương 
muốn chiếm đoạt ngai vàng điện ngọc của bon vương, 
thì hãy vào chiếm đoạt. ” 

Đức-vua Bồ-tát Ekarãja truyền lệnh một vị quan đem 
thư phúc đáp trình lên Đức-vua Dubbhisena Kosala 
xong, truyền lệnh tất cả các quan văn võ hội triều. Kh i 
Đức-vua Bồ-tát Ekarãja đang ngự trên ngai vàng, phía 
dưới các quan, các tướng sĩ đều hội triều tại cung điện. 

Khi ấy, Đức-vua Dubbhisena Kosala xâm chiếm dẫn 
đầu đoàn quân kéo qua cửa thành đi thẳng đến cung điện 
nơi Đức-vua Bồ-tát Ekarãja đang ngự trên ngai vàng 
cùng với các quan, các tướng sĩ trong triều. Đức-vua 
xâm chiếm truyền lệnh rằng: 

- Này các khanh! Các khanh hãy bắt Đức-vua 
Ekarãja, trói 2 tay 2 chân bằng xích sắt, rồi đem ra cửa 
thành, treo 2 chân của Đức-vua Ekarãja đưa lên cao, 
lộn đầu xuống dưới đất, lủng lắng trên hư không trước 
cửa thành. 

Trong tư thế bị treo 2 chân lên cao, lộn đầu xuống đất, 
lủng lẳng trên hư không, trước cửa thảnh như thế, Đức- 
vua Bồ-tát Ekarãja thực-hành pháp-hành thiền-định với 
đề mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả mọi chúng- 
sinh, dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc giới, rồi tiếp tục 
thực-hành niệm rải tâm-xả vô lượng, dẫn đến chứng đắc 
đệ ngũ thiền sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép- 
thần-thông. 

Do oai lực phép-thần-thông ấy làm cho các xích sắt 
trói 2 tay, 2 chân bị đứt rời ra từng đoạn. Đức-vua Bồ-tát 
Ekarãja ngồi tư thế kiết già trên hư không, hưởng mọi sự 
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an-lạc trong thiền. Trong khi ấy, Đức-vua Dubbhỉsena 
Kosala xâm chiếm phát sinh nóng nảy thân tâm, khổ đau 
quằn quại, nằm la hét trên long sàng tại cung điện. Đức- 
vua Dubbhisena Kosala xâm chiếm la hét rằng: 

- Tại sao ta nóng nảy khổ đau như thể này? 

Các quan tâu rằng: 

- Tâu Bệ-hạ, bởi vì Bệ-hạ bắt Đức-vua Ekarãja là 
Đức-vua vô tội, là Đức Pháp-vương có giới đức trong 
sạch, thực-hành thiện-phảp cao thượng. Bệ-hạ đã truyền 
lệnh treo 2 chân Đức-vua Ekarặia đưa lên cao, lộn đầu 
xuống dưới đất, treo lủng lắng trên hư không trước cửa 
thành. Đó là nguyên nhân làm cho Bệ-hạ nóng nảy, kho 
đau quằn quại như vậy. 

Nghe các quan tâu nhu vậy, Đức-vua Dubbhisena 
Kosala xâm chiếm liền truyền lệnh các quan thả Đức- 
vua Ekarãja ngay lập tức. 

Tuân lệnh Đức-vua Dubbhỉsena Kosala xâm chiếm, 
các quan đến chỗ cửa thành, nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát 
Ekarặịa ngồi kiết già trên hu không với vẻ an-lạc tự tại. 

Họ trở về tâu trình lên Đức-vua Dubbhỉsena Kosala 
sự thật nhu vậy. Đức-vua Dubbhisena Kosala vội vàng 
ngự đến nơi đảnh lễ Đức-vua Bồ-tát Ekarặịa, cầu xin 
Đức-vua tha tội chết. 

Nhìn thấy Đức-vua Bồ-tát Ekarãja có màu da vàng 
sáng ngời, có sức khoẻ dồi dào nhu ngày truớc, Đức-vua 
Dubbhỉsena Kosala tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Ekarãịa, ngày trước Đại-vương an 
hưởng mọi sự an-lạc trong cung điện. Nay Đạỉ-vương bị 
treo 2 chân lên trên cao, lộn đầu xuống đất, lủng lắng 
trên hư không trước cửa thành. 
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Vậy, do nguyên nhân nào mà Đại-vương vãn không 
mất đi màu da vàng sáng ngời, không mất sức lực, mà 
vẫn có dồi dào sức khoẻ như ngày trước? Tâu Đại-vương. 

Nghe Đức-vua Dubbhisena Kosala tâu như vậy, Đức- 
vua Bồ-tát Ekarãja tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Dubbhisena Kosala, ngày trước bổn 
vương đã tạo pháp-hạnh nhẫn-nại và có đức hạnh tri túc 
đã được tích luỹ từ lâu, trở thành thói quen như ỷ. Thông 
thường, nếu người nào có kho tâm, kho thân thì người ẩy 
có nước da bị tải, sức lực bị giảm, còn bon vương từ lâu 
đã tạo pháp-hạnh nhẫn-nại và có đức hạnh tri túc. Cho 
nên, bon vương không có kho tâm, thì không có nguyên 
nhân nào làm cho bon vương mất màu da vàng sáng 
ngời và tiêu hao sức lực được. 

Vì vậy, bổn vương vẫn có màu da vàng sáng ngời, có 
sức lực dồi dào như ngày trước. 

- Tâu Đại-vương Dubbhisena Kosala, bổn vương vốn 
là người tạo mọi phước-thiện như bổ-thỉ đến cho những 
người khác, phước-thiện giữ gìn ngũ-giới trong sạch 
trọn vẹn, thọ trì bát-giới Uposathasĩla trong những ngày 
giới hằng tháng, thực-hành pháp-hành thiền-định với đề 
mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả chúng-sinh, đã 
tích luỹ từ lâu trở thành thói quen như ỷ. 

Nay, dù Đại-vương bắt bổn vương trói 2 tay, 2 chân, 
rồi treo 2 chân lên trên cao, lộn đầu xuống đẩt, treo lủng 
lắng trên hư không trước cửa thành, thì bon vương vẫn 
đè nén, chế ngự được phiền não trong tâm, đã thực-hành 
pháp-hành thiền-định với đề mục niệm rải tâm-từ vô 
lượng đến tất cả mọi chúng-sinh, dẫn đến chứng đắc 4 
bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, rồi tiếp tục thực-hành 
pháp-hành thiền-định với đề mục niệm rải tâm-xả vô 
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lượng đên tât cả mọi chúng-sinh, định tâm trung dung, 
đè nén thọ lạc, tâm thanh-tịnh vẳng lặng chứng đắc đệ 
ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép- 
thần-thông. 

Dù Đạỉ-vương bắt bổn vưcmg cột 2 tay, 2 chân, treo 
2 chân lên trên cao, lộn đầu xuống đất, treo lủng lắng 
trên hư không trước cửa thành, làm cho bon vương mất 
sự an-lạc trên ngai vàng, nay bon vương hưởng sự an- 
lạc vi-tế và cao thượng trong thiền-định. 

Đó là nguyên nhân làm cho bổn vương vẫn có màu da 
vàng sáng ngời, có sức lực dồi dào như trước. 

Nghe Đức-vua Bồ-tát Ekarãja thuyết giảng giải như 
vậy, Đức-vua Dubbhisena Kosala phát sinh đại-thiện- 
tâm vô cùng hoan hỷ lời dạy của Đức-vua Bồ-tát 
Ekarãja. Đức-vua Dubbhỉsena Kosala tâu rằng: 

- Tâu Đại-vương Ekarãịa, bổn Vương kính dâng ngai 
vàng điện ngọc lại cho Đại-vương, ngự tại kinh-thành 
Bãrãnasĩ, trị vì đất nước Kãsiraịịha rộng lớn này. Còn 
phần bon vương có bốn phận bảo vệ Đại-vương và ngăn 
chặn mọi kẻ thù đến xâm chiếm lãnh tho của Đại-vương. 

Sau đó, Đức-vua Dubbhisena Kosala trị tội vị quan 
xúi giục đem quân sang xâm chiếm ngai vàng điện ngọc 
của Đức-vua Bồ-tát Ekarãja. 

Đức-vua Dubbhisena Kosala đảnh lễ Đức-vua Bồ-tát 
Ekarãja, rồi xin phép cáo biệt, kéo quân ngự trở về nước 
Kosala. Đức-vua Bồ-tát Ekarãja lên ngôi vua trở lại. 

Một hôm, Đức-vua Bồ-tát Ekarặịa truyền lệnh các 
quan vãn võ, các tướng sĩ đầy đủ hội triều, Đức-vua 
Ekarãja truyền bảo rằng: 

- Này các khanh! Bắt đầu từ hôm nay, Trẫm xin trao 
ngôi vua lại cho các khanh. Các khanh hãy chọn người 
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lên ngôi làm vua trị vì đất nước Kasỉrattha này. Trẫm sẽ 
đi vào rừng núi Himavanta xuất gia trở thành đạo-sĩ. 

Đức-vua Bồ-tát Ekarãja từ bỏ ngôi báu đi vào rừng 
núi Himavanta xuất gia trở thảnh đạo-sĩ, sống trong rừng 
núi ấy, giữ gìn các bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và phép 
thần thông. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ viên tịch, sắc-giới thỉện- 
nghiệp trong đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm bậc cao có 
quyền ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(paịisandhikãla) có đệ ngũ thiền sẳc-giới quả-tâm gọi là 
sẳc-giới tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm phận sự tái- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng 
trời Quảng-quả-thiên (Vehapphalabhũmi) sắc-giới Phạm- 
thiên tột đỉnh. Chu phạm-thiên tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên này có tuổi thọ 500 đại-kiếp trái đất. 

Sau khi thuyết về tích Ekarãjajãtaka xong, Đức-Phật 
thuyết bài kệ rằng: 

“Na mam kocỉ uttasati, nãpi 'harn bhãyãmi kassaci. 

Mettãbalenupatthaddho, ramãmỉ pavane tadã. 

Dù Đức-vua Dubbhỉsena Kosala truyền lệnh treo hai 
chân của tiền-kiếp Như-Lai, lộn đầu xuống đất, treo 
lủng lắng trên hư không trước cửa thành, cũng không 
làm cho tiền-kiếp Như-Lai run sợ. Tiền-kiếp Như-Laỉ 
không hề biết sợ bất luận là ai. 

Dù trong hoàn cảnh bất lợi, ngặt nghèo ẩy, tiền-kiếp 
Như-Lai vẫn cảm thấy an-lạc do nhờ năng lực tâm-từ hỗ 
trợ thực-hành phảp-hành thiền-định với đề-mục niệm rải 
tâm-từ vổ lượng đến tất cả chúng-sinh. 

Đó là pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng của 
Như-Lai. 

* lãtakatthakathã, Nidãnakathã, khu. Cariyãpitaka. 




416 


PHAP-HẠNH BA-LA-MẠT 3 


Tích Ekarajajataka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Tích Ekarãjajãtaka này, Đức-vua Bồ-tảt Ekarãja là 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh tâm-từ 
ba-la-mật bậc thượng trong kiếp quá-khứ. Đen khi Đức- 
Phật Gotama đã xuất hiện trên thế gian, thì hậu-kiếp của 
những nhân vật trong tích Ekarặị aj ãtaka ấy liên quan đến 
kiếp hiện-tại nhu sau: 

- Đức-vua Dubbhỉsena Kosala, nay kiếp hiện-tại là 
Ngài Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarặịa, nay kiếp hiện-tại là Đức- 
Phât Gotama. 


Mưòi Pháp-Hạnh Ba-La-Mật 

Tóm luợc tích Đức-vua Bồ-tát Ekarãja, tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama đã tạo pháp-hạnh tâm-từ Ba-La-Mật 
bậc thượng,ngoầì ra ,còn có 9 pháp-hạnh Ba-La-Mật phụ 
khác cũng đồng thời thành tựu nhu sau: 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarặịa trao lại ngôi báu cho các 
quan, đó là pháp-hạnh bo-thỉ Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarặịa giữ gìn giới, đó là pháp- 
hạnh giữ-giới Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarặịa từ bỏ ngai vàng đi vào rừng 
Himavanta xuất gia trở thảnh đạo-sĩ, đó là pháp-hạnh 
xuẩt-gia Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarãja có trí tuệ sáng suốt, đó là 
pháp-hạnh trỉ-tuệ Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarặịa có sự tinh-tấn không 
ngừng, đó là pháp-hạnh tinh-tẩn Ba-La-Mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarãja có đức tính nhẫn-nại, đó là 
pháp-hạnh nhẫn-nại Ba-La-Mật. 
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- Đức-vua Bô-tát Ekarạịa nói lời chân-thật, đó là 
pháp-hạnh chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarãịa nói lời phát-nguyện vững 
chắc, đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

- Đức-vua Bồ-tát Ekarãja có tâm định trung dung 
không thiên vị, đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Đó là 9 pháp-hạnh ba-la-mật đồng thời thảnh tựu 
cùng với pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thuợng của 
Đức-vua Bồ-tát Ekarãja trong tích Ekarặiajãtaka này. 

Nhận Xét về Tích Đức-Vua Bồ-Tát Ekarãja 

Đức-vua Bồ-tát Ekarãja là tiền-kiếp của Đức-Phật 
Gotama, tạo pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng 

(mettãparamatthapãramĩ). 

Pháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thuợng cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cần phải thực-hành cho đuợc đầy đủ, để hỗ trợ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 

Tâm-từ đó là vô-sân tâm-sở đồng sinh với thiện-tâm 
có đối tuợng là chúng-sinh đáng yêu đáng kỉnh (piya- 
manãpasattapahhatti). Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh tâm-từ 
ba-la-mật mát mẻ, luôn luôn cầu mong sự lợi ích, sự tiến 
hoá, sự an-lạc lâu dài đến tất cả chúng-sinh muôn loài, 
mà không phân biệt nguời thân hay kẻ thù. 

Nguời không có tâm-từ, dễ phát sinh sân-tâm là nguời 
có trạng thái hay nóng giận, không hài lòng trong đối 
tuợng bất bình, dễ bực tức, khóc than, sợ sệt, kinh hãi, 
... muốn phá hoại đối tuợng ấy. 

Đức-vua Bồ-tát Ekarãja là Đức-vua vốn có tâm-từ vô 
lượng đoi với tất cả chúng-sinh muôn loài, luôn luôn cầu 
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mong sự lợi ích, sự tiên hóa, sự an-lạc lâu dài đên tât cả 
chúng-sinh muôn loài, mà không phân biệt người thân 
hay kẻ thù. 

Sở dĩ Đức-vua Bồ-tát Ekarãja có tâm-từ là vì Đức- 
vua Bồ-tát thường thực-hành pháp-hành niệm rải tâm-từ 
vô lượng đến tất cả chúng-sinh muôn loài. Hơn nữa, 
Đức-vua Bồ-tát Ekarãja còn có pháp-hạnh nhẫn-nại ba- 
la-mật và đức hạnh tri túc hài lòng hoan hỷ với những gì 
đang có. Cho nên, Đức-vua Bồ-tát Ekarặịa đè nén, chế 
ngự được tham-tâm, sân-tâm, si-tâm, v.v... Đó là phiền 
não làm cho tâm ô nhiễm. 

Khi Đức-vua Dubbhỉsena Kosala truyền lệnh bắt 
Đức-vua Bồ-tát Ekarãja cột 2 tay, 2 chân, treo 2 chân 
lên cao, lộn đầu xuống đất, lủng lẳng trên hư không 
trước cửa thà nh . Trong hoàn cảnh bất lợi, tình thế ngặt 
nghèo như vậy, do nhờ Đức-vua Bồ-tát Ekarãja đã thực- 
hành pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ 
vô-lượng đổi với tất cả mọi chúng-sinh muôn loài trở 
thành thói quen, nên chế ngự được sân-tâm không phát 
sinh, chỉ có đại-thiện-tâm phát sinh mà thôi. 

Nay, Đức-vua Bồ-tát Ekarãja thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất 
cả chúng-sinh muôn loài, xoá bỏ ranh giới người thân 
hay kẻ thù, dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sẳc-giới 
thiện-tâm, rồi chuyến sang thực-hành đề-mục niệm rải 
tâm-xả vô lượng đến tất cả chúng-sinh muôn loài với 
đại-thiện-tâm trung dung đoi với tẩt cả mọi chúng-sinh, 
dẫn đến chứng đắc đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm và 
chứng đắc cácphép-thần-thông. 

Thông thường trong trường-họp thuận lợi, người ta có 
khả năng hoàn thảnh công việc đem lại sự lợi ích. Nhưng 



Pháp-Hạnh Tâm-Từ Ba-La-Mật 


419 


nếu khi gặp trường-họp bất lợi thì người ta khó hoàn 
thành được công việc ấy, bởi vì tâm không ổn định. 

Trường-họp Đức-vua Bồ-tát Ekarặja dù gặp hoàn 
cảnh hoàn toàn bất lợi, nhưng Đức-vua Bồ-tát Ekarãja 
vẫn có khả năng thực-hành pháp-hành thỉền-định với đề- 
mục niệm rải tâm-từ vô-lượng đến tất cả mọi chúng-sinh 
muôn loài, xoá bỏ được ranh giới mọi chúng-sinh, không 
phân biệt người thân với kẻ thù, nên dẫn đến chứng đắc 
4 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, làm nền tảng đế chứng 
đắc đệ ngủ thiền sẳc-giới thiện-tâm và các phép-thần- 
thông, bởi vì Đức-vua Bồ-tát Ekarặịa đã từng thực-hành 
pháp-hành thiền-định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô 
lượng đến tất cả mọi chúng-sinh muôn loài, không phân 
biệt người thân với kẻ thù từ lâu đã trở thành thói quen. 

Dù Đức-vua Bồ-tát Ekarãja gặp hoàn cảnh hoàn toàn 
bất lợi trong lúc hiện-tại, cũng không làm cho sân-tâm 
phát sinh, vẫn giữ gìn đại-thiện-tâm phát sinh, cho nên, 
Đức-vua Bồ-tát Ekarãja thực-hành pháp-hành thiền- 
định với đề-mục niệm rải tâm-từ vô lượng đến tất cả mọi 
chúng-sinh muôn loài, xóa bỏ ranh giới phân biệt tất cả 
mọi chúng-sinh, nên dẫn đến chứng đắc 4 bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm, rồi thực-hành đề-mục niệm rải tâm-xả vô 
lượng đến tất cả mọi chúng-sỉnh muôn loài, dẫn đến 
chứng đắc đệ ngủ thiền sẳc-giới thiện-tâm và các phép- 
thần-thông. 


(Xongpháp-hạnh tâm-từ ba-la-mật bậc thượng) 
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10- Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật Có 3 Bậc: 
(Upekkhãpãramĩ) 

Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật có 3 bậc; bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng. 

10.1- Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật Bậc Hạ 
(Upekkhãpãramĩ) 

Tích Atthisenajãtaka (Ăt-thí-xê-ná-cha-tá-ká) 

Trong Tích Atthỉsenajãtaka^^^ Đức-Bồ-tát tiền-kiếp 
Đức-Phật Gotama là đạo-sĩ Aịịhisena tạo pháp-hạnh 

• • •• •Xx* 

tâm-xả ba-la-mật bậc hạ (upekkhãpãramĩ). Tích này 
được bắt nguồn như sau: 

Trong đất nước ÃỊavĩ, số tỳ-khưu ÃỊavĩ không có thí- 
chủ, tự mình làm cốc lớn để ở, nên đến xin dân chúng 
những thứ vật liệu làm cốc, mượn xe bò chở vật liệu, 
nhờ người đến giúp làm cốc, làm phiền lụy đến nhiều 
người. Cho nên, những người nào nhìn thấy bóng vị tỳ- 
khưu thì họ sợ hãi, đóng cửa, đi lẩn tránh nơi khác, 
không dám gặp mặt tỳ-khưu. 

Một hôm, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa đi vào 
xóm làng để khất thực. Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão, 
dân chúng trong làng đều lẩn trá nh nơi khác. 

Khi trở về, Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa cho 
gọi chư tỳ-khưu hội họp, Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi rằng: 

- Này quỷ vị! Ngày trước, phần đông dân chúng Ẫỉavĩ 
có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, chư tỳ khưu đi khất thực được 
vật thực đầy đủ dễ dàng. 


* latakatthakatha, Sattakanipata, Atthisenajataka. 
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Nay, do nguyên nhân nào mà tỳ-khim đi khât thực 

được vật thực khó khăn vậy? 

• • • • */ 

Chư tỳ-khưu bạch với Ngài Đại-Trưởng-lão rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, sổ tỳ-khưu không 
có thỉ-chủ, tự mình làm cốc lớn đế ở, nên đến xin dân 
chúng những thứ vật liệu làm cốc, mượn xe bỏ chở vật 
liệu, nhờ người đến giúp làm cốc, đã làm phiền lụy đến 
nhiều người. Cho nên, những người nào nhìn thay bóng 
vị tỳ-khưu thì họ sợ hãi, đóng cửa, đi lấn tránh nơi khác, 
không dám gặp tỳ-khưu. 

Đó là nguyên nhân mà nay tỳ-khưu đi khất thực cỏ 
được vật thực khó khăn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa đến đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, bạch về vấn đề số tỳ-khưu ÃỊavĩ đã tự làm cốc 
lớn, làm phiền lụy đến dân chúng như vậy. 

Do nguyên nhân ấy, nên Đức-Thế-Tôn ngự đến đất 
nước ÃỊavĩ, tại ngôi bảo tháp AggãỊava cetiya, Đức-Phật 
cho truyền gọi chư tỳ-khưu ÃỊavĩ đến hội họp đông đủ. 
Kh i ấy, Đức-Thế-Tôn truyền hỏi rằng: 

- Này chư tỳ khưu! Các con tự làm cốc lớn để ở, nên 
đã đến xin dân chúng những thứ vật liệu xây dựng, nhờ 
người đến giúp làm cốc. Sự việc ấy đã xảy ra có thật vậy 
hay không? 

Chư tỳ khưu kính bạch với Đức-Thế-Tôn, sự việc ấy 
đã xảy ra đúng sự thật như vậy. 

Khi ấy, Đức-Thế-Tôn chê trách chư tỳ-khưu ấy xin 
nhiều thứ làm cho nhiều người sợ hãi, đi lẩn trá nh nơi 
khác. Do nguyên nh ân đầu tiên ấy, nên Đức-Thế-Tôn 
chế định điều giới “kutikãrasikkhãpada ” đại ý nội dung 
điều giới này rằng: 

Tỳ-khưu không cỏ thỉ-chủ, nếu tự mình làm cốc đế ở 
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thì chu vi cốc CÓ chiều ngang khoảng 7 gang tay Đức- 
Phật và chiều dọc 12 gang Đức-Phật Nếu tỳ-khưu 
nào làm cốc lớn hon chu vi mà Đức-Phật cho phép thì 
tỳ-khưu ấy phạm giới nặng “Samghãdisesa” (phải bị 
chư tỳ-khưu- Tăng hành phạt). 

Nhân vấn đề xin nhiều thứ đối với người khác, Đức- 
Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ khưu rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Bậc thỉện-trỉ xuất gia trở thành 
đạo-sĩ trong thời-kỳ Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác chưa 
xuất hiện trên thế gia, dù Đức-vua thỉnh mời vị đạo-sĩ ấy 
cần những thứ nào, xin tâu cho biết, Đức-vua sẽ cúng 
dường những thứ ẩy, nhưng vị đạo-sĩ vẫn không hề tâu 
xin một thứ nào cả, do nghĩ rằng: 

“Người nào xin đồ vật yêu quỷ, người ẩy không phải 
là người yêu quỷ của thỉ chủ. ” 

Đức-Thế-Tôn thuyết về tiền-kiếp của Đức-Phật: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi bảo tháp 
AggãỊava cetiya trong đất nước ÃỊavĩ. Khi ấy, Đức-Phật 
thuyết về tích Atthisenajãtaka được tóm lược như sau: 

Tích Atthisenajãtaka 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ. Khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh vào dòng dõi Bà-la-môn trong 
một tỉnh thành, được đặt tên là Atthisenakumãra: Công- 
tử Aịịhisena. 

Khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát Atthisena được mẹ cha 
gửi đi đến kinh-thành Takkasilã, để theo học các bộ môn 
theo truyền thống dòng dõi Bà-la-môn với vị thầy 
Disãpamokkha. 


_ r 

Một gang của Đức-Phật gâp 3 gang của người trung bình. 


1 




Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật 


423 


Sau khi học thành tài xong, trở về cố quốc, Đức-Bồ- 
tát cảm thấy nhàm chán ngũ-dục là sẳc-dục, thanh-dục, 
hương-dục, vị-dục, xúc-dục, nên từ bỏ nhà đi xuất gia trở 
thành đạo-sĩ, làm cốc lá trong khu rừng núi Himavanta, 
thực-hành pháp-hành thiền-định, dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm và chứng đắc các phép thần- 
thông tam-giới. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena trú trong rừng núi 
Himavanta trải qua một thời gian lâu. Sau đó, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ rời khỏi khu rừng núi Himavanta, đi vào khất 
thực trong xóm làng, tỉnh thành, dần dần Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ đến kinh-thành Bãrãnasĩ, nghỉ tại vuờn thuợng 
uyển của Đức-vua Brahmadatta. 

Sáng hôm ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena đi vào 
kinh-thành để khất thực, đi ngang qua cung điện của 
Đức-vua Brahmadatta. Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ có 
dáng đi cẩn trọng các môn, nên Đức-vua Brahmadatta 
liền phát sinh đức-tin trong sạch, truyền bảo vị quan cận 
thần đi thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena vào cung điện. 

Tuân lệnh Đức-vua, vị quan đi theo kịp Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ Atthisena, kính thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào 
cung điện, để Đức-vua Đức-vua Brahmadatta cúng 
duờng vật thực. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena đi vào cung điện, Đức- 
vua thỉnh Ngài ngồi chỗ cao quý, Đức-vua ngự một nơi 
họp lẽ. Đức-vua kính dâng, cúng duờng những món ăn 
ngon là nh đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena. 

Sau khi độ vật thực xong, Đức-vua Brahmadatta lắng 
nghe lời chúc phúc của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena, 
Đức-vua vô cùng hoan hỷ kính thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
trú tại vuờn thuợng uyển ấy, Đức-vua ngự đến mỗi ngày 
2, 3 lần để dâng lễ, cúng duờng đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 
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Một hôm, lắng nghe pháp của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Atthisena, Đức-vua Brahmadatta vô cùng hoan hỷ chân 
thành kính thỉnh Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena rằng: 

- Kính bạch Ngài Đạo-sĩ, Quả nhân vô cùng hoan hỷ 
lẳng nghe lời giáo huấn của Ngài, nên Quả nhân có 
đức-tin trong sạch nơi Ngài. Quả nhân chân thành kỉnh 
thỉnh Ngài cần những thứ nào kế từ ngai vàng của Quả 
nhân cho đến các thứ quỷ báu khác. Kính xin Ngài tâu 
cho Quả nhân biết, Quả nhân sẽ kỉnh dâng, cúng dường 
những thứ ẩy đến Ngài ngay. 

Nghe Đức-vua Brahmadatta bạch như vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Atthisena không hề tâu xin một thứ nào cả, và 
cũng không tâu một lời nào cả. 

Đối với các người khác thường đến tâu xin Đức-vua 
Brahmadatta những thứ nào, thì họ thường được Đức- 
vua ban những thứ ấy theo ý muốn của họ. 

Một hôm, Đức-vua Brahmadatta suy nghĩ rằng: 

“Những người nào thường đến tâu xin nơi ta những 
thứ này, những thứ kia, tất cả những người ẩy đều được 
ta ban cho họ những thứ ẩy theo ỷ muốn của họ. Còn 
Ngài Đạo-sĩ Atịhisena mà ta tôn kỉnh nhất, từ khi ta 
chân thành kỉnh thỉnh Ngài cho đến nay, đã trải qua thời 
gian khá lâu mà Ngài chưa hề tâu xin ta một thứ nào cả. 

Ngài Đạo-sĩ Aịịhisena là bậc đại-thiện-trỉ cao thượng, 
có trỉ-tuệ siêu-việt, có cách sổng cao thượng nào đó. 

Vậy, ta nên bạch hỏi Ngài để hiểu biết. ” 

Một hôm, sau khi dùng bữa ăn sáng xong, Đức-vua 
Brahmadatta ngự đến vườn thượng uyển, đảnh lễ Ngài 
Đạo-sĩ Atthisena, rồi ngồi một nơi họp lẽ. Kh i ấy, Đức- 
vua bạch hỏi về nguyên nhân xin của các người khác và 
nguyên nhân không xin của Ngài bằng câu kệ rằng: 
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- Kính bạch Ngài Đạo-sĩAtthỉsena cao thượng, những 
người nào mà Quả nhân không quen biết đến xin những 
thứ này, thứ kia, Quả nhân đều ban cho họ những thứ ẩy 
theo ỷ muốn của họ. 

Do nguyên nhân nào mà Ngài Đạo-sĩ không hề tâu 

nhân vậy? 

Nghe Đức-vua Brahmadatta bạch hỏi như vậy, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena tâu rằng: 

“Yãcako appiyo hoti, yãcani adadamappiyo. 

Tasmã ’ham tam na yãcãmỉ, mã me vỉddesanã ahu. 

- Muôn tâu Đại-vương, 

Người xin là người không yêu quỷ của người cho, 

Người không cho là người không yêu quỷ của người xỉn. 

Vì vậy, bần đạo không tâu xin gì nơi Đại-vương. 

Đe điều không vừa lòng không xảy ra với bần đạo. 


xin môt thứ nào nơi Ouả 


Giải thích Ỷ nghĩa bài kệ: 

* Người xin nào thường xin rằng: “Cho tôi xỉn những 
thứ này, cho tôi xin những thứ kia, v.v... khi được rồi lại 
xin nữa, xin mãi như vậy. Người xin ẩy sẽ trở nên người 
không yêu quý của người cho, dù người cho là mẹ cha, 
anh chị em, bà con thân quyến, bạn thân, và những 
người khác, ... 

* Người không cho nào dù là mẹ cha, anh chị em, bà 
con thân quyến, bạn thân, v.v... không cho những thứ 
mà người xin muốn được, thì người không cho ẩy cũng 
sẽ trở nên người không yêu quý của người xin. 

Do nguyên nhân là người xin là người không yêu quý 
của người cho, và người không cho những thứ mà người 


* latakatthakatha, Sattakanipata, Atthisenajataka. 
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xin muôn được, thì người không cho ây trở nên người 
không yêu quý của người xin. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena không tâu xin 
một thứ nào nơi Đức-vua Brahmadatta, để giữ gìn tình 
thân thiện, lòng tôn kính với nhau. 

Hiểu biết cách sống cao thượng của Ngài đạo-sĩ 
Atthisena như vậy, nên Đức-vua Brahmadatta bạch với 
Ngài đạo-sĩ Atthisena bằng câu kệ rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài đạo-sĩAtịhỉsena cao thượng. 

Bậc xuẩt-gỉa nào không nuôi mạng bằng cách đi khất 
thực, nhận những thứ không nên nhận, bậc xuẩt-gia ẩy 
làm cho ton phước-thiện của thỉ-chủ và chỉnh bậc xuẩt- 
gia ẩy nuôi mạng cũng không được an-lạc nữa. 

Còn bậc xuẩt-gỉa nào nuôi mạng bằng cách đi khất 
thực, nhận những thứ nên nhận, bậc xuẩt-gỉa ẩy làm cho 
tăng trưởng phước-thiện của thỉ-chủ và chỉnh bậc xuẩt- 
gia ẩy nuôi mạng cũng được an-lạc nữa. 

Những thỉ-chủ có trỉ-tuệ tin nơi phước-thỉện bổ-thỉ và 
quả của phước-thiện bổ-thỉ, thay bậc xuẩt-gia không nên 
thờ ơ lãnh đạm, mà nên phát sinh đại-thiện-tâm vổ cùng 
hoan hỷ đón tiếp niềm nở bậc xuẩt-gia ẩy. 

- Kỉnh bạch Ngài Đạo-sĩ cao thượng. 

Ngài Đạo-sĩ là bậc thực-hành pháp-hạnh cao thượng, 
có trỉ-tuệ siêu-việt, Ngài Đạo-sĩ là bậc mà Quả nhân tôn 
kỉnh nhất. Cho nên, Quả nhân kỉnh thỉnh Ngài cần 
những thứ nào, xin Ngài tâu cho Quả nhân biết, Quả 
nhân sẽ chân thành kỉnh dâng đến Ngài mọi thứ ẩy kế cả 
ngai vàng của Quả nhân. 

Khi nghe Đức-vua Brahmadatta thỉnh như vậy, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩAtthỉsena không tâu xin một thứ nào cả. 
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Đức-Bô-tát đạo-sĩ trình bày cách thực-hành của bậc 
xuất-gia cho Đức-vua Brahmadatta biết, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đạỉ-vương, sự xỉn bằng lời nói đến người 
khác đó là cách sống của người tại gia cư sĩ đã trở 
thành thói quen từ lâu rồi, đó không phải cách song 
của bậc xuất-gia. 

Đổi với bậc xuẩt-gỉa khỉ đã trở thành đạo-sĩ nên sống 
theo chánh-mạng, tránh xa cách song tà-mạng do thân 
hành 3 ác-nghiệp, do khấu hành 4 ác-nghiệp, nuôi mạng 
chân chánh trong sạch thanh-tịnh. 

- Muôn tâu Đại-vương, chư bậc xuẩt-gia thỉện-trí 
không xin bằng lời nói, cũng không biếu hiện cử chỉ ra 
bằng thân. 

Thí-chủ phục vụ hộ độ cỏ trỉ-tuệ hiểu biết những thứ 
vật dụng cần thiết đến bậc xuẩt-gia trong khi không bị 
bệnh và khi bị bệnh. 

Bậc xuẩt-gỉa thỉện-trỉ cần những thứ vật dụng cần 
thiết nào hợp pháp không thế xin bằng lời nói, mà chỉ có 
thế đứng yên trang nghiêm tại nơi ẩy bằng cách khất 
thực mà thôi. Neu có người đến hỏi thì có thế trả lời cho 
người ẩy biết. 

Đó là cách khất thực của chư bậc xuẩt-gỉa thiện-trỉ 
thực-hành phạm-hạnh cao thượng. 

Phần giải thích: 

Chư bậc xuẩt-gỉa đó là chu Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng- 
Giác, chư Đức-Bồ-tát Độc-Giác, chư vị Bồ-tát thanh- 
văn-gỉác, chư Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đang tạo các pháp- 
hạnh ba-la-mật của mình cho được đầy đủ trọn vẹn, đế 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác, Đức-Phật Độc- 
Giác, chư Thánh thanh-văn-giác. 
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Khi chư bậc xuât-gia thiện-trí ây cân thứ vật dụng 
thiết yếu nào không thể xin bằng lời nói, mà chỉ có thể 
đứng yên trang nghiêm tại nơi ấy bằng cách khất thực 
mà thôi. Neu có người đến hỏi thì có thể trả lời cho 
người ấy biết. 

Lắng nghe lời giảng dạy của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Atthisena, Đức-vua Brahmadatta bạch rằng: 

- Kỉnh bạch Ngài Đạo-sĩ, Quả nhân kỉnh dâng, cúng 
dường 1000 con bò sữa màu nâu cùng với bò đực đến 
Ngài, đế Ngài dùng sữa tươi và sữa chua,... 

Kinh xin Ngài nhận những con bò ấy của Quả nhân. 

Ngài là bậc thực-hành phạm-hạnh cao thượng, Quả 
nhân vô cùng hoan hỷ nghe chảnh-phảp cao thượng, lời 
giáo huấn sâu sắc của Ngài như vậy, chang lẽ Quả nhân 
không kỉnh dâng, cúng dường đến chánh-pháp cao- 
thượng của Ngài hay sao ? 

Nghe Đức-vua Brahmadatta bạch như vậy, Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ Atthisena tâu lời từ khước rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, thông thường bậc xuẩt-gỉa 
không dính mắc, không ràng buộc vào thứ gì cả. 

Vì vậy, bần đạo không muốn những con bò ẩy của 
Đại-vương. 

Đức-vua Brahmadatta thực-hành theo lời giáo huấn 
của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena, tạo mọi phước-thiện 
như phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ gìn ngũ-giới 
trong sạch, ... cho đến trọn đời. 

Sau khi Đức-vua Brahmadatta băng hà, đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau hoá-sinh làm vị thiên- 
nam trên các cõi trời dục-giới. 
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Đức-Bô-tát đạo-sìAtthisena giữ gìn các bậc thiên săc- 
giới thiện-tâm cho đến chết. Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Aịịhisena chết, sẳc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm bậc cao có quyền uu tiên cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikãla) có bậc 
thiền sẳc-giới quả-tâm bậc cao ẩy gọi là sẳc-giới tái- 
sinh-tâm (patisandhicitta) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
tái-sinh kiếp kế-tiếp hoá-sinh làm vị phạm-thiên trên 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên tuơng xứng với bậc thiền 
sắc-giới quả-tâm bậc cao ẩy, Vị phạm-thiên ấy huởng 
sự an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ tại tầng trời sắc-giới 
phạm-thiên ấy. 

Sau khi thuyết tích Atthỉsenajãtaka này xong, Đức- 
Thế-Tôn thuyết dạy pháp tứ Thánh-đế, chu tỳ-khuu 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân bậc 
thấp hoặc bậc cao tùy theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn- 
pháp-chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ 
của mỗi vị tỳ-khuu. 

Tích Atthisenajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Atthisenajãtaka, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
Aịthisena là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama trong kiếp 
quá-khứ. Đốn khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
gian, những hậu-kiếp của nhân vật trong tích ấy liên 
quan đến kiếp hiện-tại nhu sau: 

- Đức-vua Brahmadatta nay kiếp hiện-tại là Ngài 
Trưởng-lão Ẫnanda. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthisena nay kiếp hiện-tại là 
Đức-Phật Gotama. 
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Nhận Xét Vê Tích Atthisenạịataka 

Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật đó là trung-dung tâm-sở 
(tatramajjhattatãcetasika) đồng sinh với đại-thiện-tâm 
có đoi-tượng chúng-sinh không thương không ghét, xem 
thường 8 pháp thế-gian là được danh, mất danh, được 
lợi, mất lợi, được khen, bị chê, khố, lạc. 

Tích Atthỉsenajãtaka, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Atthỉsena là 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật bậc hạ, bởi vì Đức-Bồ-tát đạo-sĩ Aịịhisena 
không ham muốn lợi danh, xem thường các pháp thế 
gian, với đại-thiện-tâm trung dung trong mọi đối tượng, 
biết tri túc những gì đã có được, nên không tham muốn 
của cải nhiều để rồi phải bị ràng buộc vào của cải ấy. 


(Xong pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc hạ) 
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10.2- Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật Bậc Trung 
(Upekkhã Upapãramĩ) 

Tích Kacchapajãtaka (Cách-chá-pá-cha-tá-ká) 

Trong tích Kacchapajãtaka^^^ này, Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama, sinh làm Bà-la-môn tạo 
pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc trung (upekkhã upa- 
pãramĩ). Tích này được bắt nguồn như sau: 

Một thuở nọ, Đức-Thế-Tôn ngự tại ngôi chùa letavana 
gần kinh-thành Sãvatthi, Đức-Phật đề cập đến sự mâu 
thuẫn lắng dịu giữa 2 vị quan của Đức-vua Kosala, nên 
Ngài thuyết về tích Kacchapạịãtaka này được tóm lược 
như sau: 

Tích Kacchapajãtaka 

Trong thời quá-khứ, Đức-vua Brahmadatta ngự tại 
kinh-thành Bãrãnasĩ, khi ấy, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama, sinh vào dòng dõi Bà-la-môn trong 
đất nước Kãsi. 

Khi trưởng thành, Đức-Bồ-tát theo học các bộ môn 
theo dòng dõi Bà-la-môn tại kinh-thành Takkasilã. 

Sau khi học xong trở về cố quốc, Đức-Bồ-tát nhảm 
chán ngũ-dục là sẳc-dục, thanh-dục, hương-dục, vị-dục, 
xúc-dục, nên từ bỏ nhà đi xuất gia trở thành đạo-sĩ, làm 
cốc lá tại bến con sông Gaủgã, gần khu rừng núi 
Himavanta, thực-hành pháp-hành thiền-định, chứng đắc 
5 bậc thiền sẳc-giới thiện-tâm, chứng đắc các phẻp- 
thần-thông tam-giới. 


* latakatthakatha. Tikanipata, Kacchapajataka. 
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Trong tích này, Đức-Bô-tát đạo-sĩ tạo pháp-hạnh 
tâm-xả ba-la-mật với tâm trung dung trong mọi đổi 
tượng. Khi ấy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đang ngồi trước cửa 
cốc lá, một con khỉ tinh nghịch đến quậy phá, nhảy đến 
ngồi trên vai của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, rồi đút dương vật 
của nó vào lỗ tai bên này, rồi đút lỗ tai bên kia của 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn ngồi yên tịnh, còn con khỉ ấy 
chơi chán, rồi nhảy đi nơi khác, bởi vì Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
tạo pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật, với đại-thiện-tâm cỏ 
trung-dung tâm-sở trong mọi đối-tượng xấu, mọi đối- 
tượng tốt, đối-tượng đáng hài lòng, đối-tượng không 
đáng hài lòng, nên không phát sinh sân-tâm trong đối- 
tượng không đáng hài lòng, cũng không phát sinh tham- 
tâm trong đối-tượng đáng hài lòng. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phát sinh đại-thiện-tâm có trung- 
dung tâm-sở trong mọi đối-tượng, cho nên, dù cho con 
khỉ tinh nghịch ấy có hành vi xấu xa như thế nào, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ vẫn giữ thái độ bình thản tự nhiên. 

Hằng ngày, con khỉ tinh nghịch ấy thường đến quậy 
phá Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, nó có những hà nh vi xấu xa trở 
thành thói quen như vậy. 

Một hôm nọ, một con rùa từ dưới nước bò lên bờ, 
nằm nhắm mắt há miệng phơi nắng trên bờ sông Gaủgã. 

Thấy con rùa nằm há miệng, con khỉ tinh nghịch quậy 
phá ấy nhảy đến đút dương vật của mình vào miệng con 
rùa. Ngay khi ấy, con rùa mở mắt, rồi ngậm chặt dưong 
vật con khỉ nằm trong miệng. Nỗi đau khổ cùng cực phát 
sinh lên đối với con khỉ tinh nghịch ấy không sao chịu 
đựng nổi, nên nó nghĩ rằng: 
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“Ai là người có thê giải cứu ta thoát khỏi nôi khô đau 
cùng cực này được? ” 

Con khỉ ấy nhớ rằng: 

“Ngoài vị đạo-sĩ ra, không còn có ai khác cỏ thể giải 
cứu ta thoát khỏi nỗi kho đau cùng cực này. 

Vậy, ta chỉ nên tìm đến vị đạo-sĩ ẩy mà thôi. ” 

Nghĩ vậy, con khỉ tinh nghịch ấy đưa 2 tay ẵm con rùa 
vào bụng đi đến tìm Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

Nhìn thấy con khỉ ấy như vậy, nên Đức-Bồ-tát nói lời 
trêu chọc con khỉ ấy rằng: 

- Ai kia vậy! Như người ôm choàng 2 tay món vật 
thực lớn đang đi đến vậy? 

Ai kia vậy! Như vị Bà-la-môn có 2 tay ôm của cải quỷ 
báu lớn đang đi đến vậy? 

- Này chú khỉ! Hôm nay chú đi tìm được vật thực lớn 
nơi nào vậy? Hoặc chú được nhiều vật thực từ người 
nào như vậy? 

Nghe Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nói lời trêu chọc như vậy, 
con khỉ tinh nghịch cung kính thưa với Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ rằng: 

- Kỉnh thưa Ngài đạo-sĩ, tôi là con khỉ tinh nghịch si 
mê đụng chạm vào nơi không nên đụng chạm. 

Cầu mong mọi sự an-lạc hằng đến với Ngài. 

Kỉnh xin Ngài đạo-sĩ cỏ tâm đại-bi tể độ giải cứu tôi 
thoát ra khỏi nỗi khố đau cùng cực này. 

Khỉ tôi được thoát khỏi nỗi khổ đau cùng cực này, do 
nhờ oai lực của Ngài đạo-sĩ, tôi sẽ đi vào rừng sâu 
sổng, chắc chắn không bao giờ dám đến quẩy phá Ngài 
đạo-sĩ nữa. 
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Nghe con khỉ tha thiêt khân câu như vậy, Đức-Bô-tát 
đạo-sĩ phát sinh tâm đại-bi cứu khổ cho con khỉ, nên 
khẩn khoản nói với con rùa rằng: 

- Các loài rùa là chúng-sinh có dòng dõi 
Kacchapagotta và các loài khỉ là chúng-sinh có dòng dõi 
KonậaMagotta. Dòng dõi Kacchapagotta và dòng dõi 
KondaMagotta vốn có quan hệ mật thiết với nhau từ xưa. 

- Này chú rùa! Chú thuộc dòng dõi Kacchapagotta 
nên tha tội cho chú khỉ thuộc dòng dõi Kondahhagotta 
được tự do vậy. 

Nghe lời khuyên bảo của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ như vậy, 
con rùa phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo- 
sĩ, nên tha tội cho con khỉ tinh nghịch ấy được tự do. 

Sau khi được thoát khỏi nỗi khổ đau cùng cực do nhờ 
ân-đức của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, con khỉ cung kính đảnh lễ 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, rồi xin phép từ biệt, nhảy trốn vào 
rừng sâu, không bao giờ trở lại nơi ấy nữa. 

Còn con rùa cũng đảnh lễ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, rồi xin 
phép trở về chỗ ở của mình. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ giữ gìn, duy trì các bậc thiền sắc- 
giới thiện-tâm cho đến chết. 

Sau khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ chết, sắc-giới thiện-nghiệp 
trong đệ ngũ thiền sẳc-giới thiện-tâm bậc cao có quyền 
ưu tiên cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (paịisandhi- 
kãla) có đệ ngũ thiền sẳc-giới quả-tâm bậc cao tương 
xứng gọi là sắc-giới tái-sinh-tâm (paịisandhicitta) làm 
phận sự tái-sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh Quảng-quả- 
thiên (Vehapphalabhũmi). Chư vị phạm-thiên trong tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên tột đỉnh này có tuổi thọ 500 đại- 
kiếp trái đất. 
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Sau khi thuyêt tích Kacchapạịãtaka này xong, Đức- 
Thế-Tôn thuyết dạy pháp tứ Thánh-đế, nên chư tỳ-khim 
chứng ngộ chân-lỷ tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Nỉết-bàn trở thảnh bậc Thánh-nhân bậc 
thẩp bậc cao nào tuỳ theo năng lực của các pháp-hạnh 
ba-la-mật và 5 pháp-chủ (indriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp 
chủ, niệm-pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ của 
mỗi vị tỳ-khuu. 

Tích Kacchapajãtaka Liên Quan Đen Kiếp Hiện-Tại 

Trong tích Kacchapajãtaka, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ là tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama trong kiếp quá-khứ. Đen khi 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế gian, những hậu 
kiếp của nhân vật trong tích ấy liên quan đến kiếp hiện- 
tại nhu sau: 

- Con rùa và con khỉ tỉnh nghịch nay kiếp hiện-tại là 2 
vị quan có mâu thuẫn với nhau trong triều đình của Đức- 
vua Kosala. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nay kiếp hiện-tại là Đức-Phật 
Gotama. 


(Xongpháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc trung) 
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10.3- Pháp-Hạnh Tâm-Xả Ba-La-Mật Bậc Thượng 
(Upekkhãparamatthapãramĩ) 

Tích Mahãlomahamsacariyã (Má-ha-lô-má-hãm-xá- 
chà-rí-gia) 

Trong tích Mahãlomahamsacariyấ^\ Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật bậc thượng (upekkhãparamatthapãramĩ). Tích 
này được bắt nguồn như sau: 

Trong thời-kỳ quá-khứ, Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của 
Đức-Phật Gotama sinh trưởng trong một gia đình giàu 
sang phú quý có nhiều của cải tài sản lớn. Khi Đức-Bồ- 
tát công-tử trưởng thà nh được mẹ cha của Đức-Bồ-tát 
công-tử gửi đến học tại kinh-thành Takkasilã, với vị giáo 
sư Disãpamokkha. 

Sau khi học thả nh tài, Đức-Bồ-tát công-tử trở về nhả 
giúp đỡ mẹ cha. Khi mẹ cha của Đức-Bồ-tát công-tử 
qua đời, những người bà con dòng họ yêu cầu Đức-Bồ- 
tát công-tử thừa kế tất cả tài sản sự nghiệp của mẹ cha. 

Vốn là Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác đã từng^ thực- 
hành và tích lũy các pháp-hạnh ba-la-mật từ nhiều đời 
nhiều kiếp trong quá-khứ, để mong trở thảnh một Đức- 
Phật Chánh-Đẳng-Giác. Cho nên Đức-Bồ-tát công-tử 
không say mê trong của cải tài sản lớn lao ấy, cũng 
không muốn sống đời sống của người tại gia cư sĩ có 
nhiều ràng buộc, chỉ muốn bỏ nhà đi xuất gia trở thảnh 
đạo-sĩ mà thôi. 

Đức-Bồ-tát công-tử có trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết 
rõ ngũ-uẩn này là vô-thường, ngũ-uẩn này là khổ, ngũ- 


* Khuddakanikaya, bộ Chú-giải Cariyapitaka. 
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uẩn này là vô-ngã, thân thể này là bất tịnh đáng nhảm 
chán, nên Đức-Bồ-tát công-tử chỉ quyết tâm-từ bỏ nhà đi 
xuất gia trở thảnh đạo-sĩ mà thôi. 

Vì vậy, Đức-Bồ-tát công-tử đem tất cả mọi của cải tài 
sản làm phuớc bố-thí đến những nguời nên bố-thí, rồi từ 
bỏ nhà đi xuất gia trở thà nh đạo-sĩ. 

Sau khi trở thành đạo-sĩ, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ phát 
nguyện tạo pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật, với ý định rằng: 

“Ta không nên tỏ ra cho ai biết ta đang tạo pháp- 
hạnh tâm-xả ba-la-mật. ” 

Từ đó, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ không quan tâm đến 8 pháp 
thế-gian (lokadhamma) đó là được lợi, mất lợi, được 
danh, mất danh, được khen, bị chê, an-lạc, khố não. 

Đức-Bồ-tát chỉ quyết tâm tạo pháp-hạnh tâm-xả ba- 
la-mật đến bậc cao thượng nhất mà thôi. 

Đổ hỗ trợ cho pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật ẩy, Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ còn phải cố gắng tạo các pháp-hạnh ba-la- 
mật khác, nhất là pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, pháp- 
hạnh chân-thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba- 
la-mật, ... mỗi khi có cơ hội xảy đến. 

Đức-Bồ-tát là vị đạo-sĩ có đức-hạnh tri-túc, chỉ mặc 
một bộ y phục cũ dù có nhiều miếng vá cốt để che thân 
thể khỏi hổ-thẹn mà thôi. Vì vậy, khi các thí-chủ có đức- 
tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, dâng cúng duờng 
đến Đức-Bồ-tát những tấm vải mới, Đức-Bồ-tát đều từ 
khuớc, không chịu nhận tấm vải mới nào của thí-chủ. 

Đức-Bồ-tát là bậc đạỉ-thỉện-trỉ có trỉ-tuệ siêu việt mà 
Đức-Bồ-tát làm như là người đần độn. 

Một thuở nọ, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đến một ngôi làng, lũ 
trẻ trong làng ấy rất tinh nghịch, khó dạy. Chúng nó là 
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những đứa con của những gia đình làm công, tôi tớ trong 
làng. Lũ trẻ này hay quấy phá mọi người già qua lại, 
không ai chịu nổi. 

Nhìn thấy Đức-Bồ-tát đạo-sĩ ăn mặc khác thường 
đang ngồi nghỉ mệt, lũ trẻ ấy chạy đến vây quanh Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ, chúng nhổ nước miếng vào thân của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ, ném vật dơ đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, v.v... 
Chúng quậy phá như vậy, mà Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn giữ 
thái độ trung dung rất tự nhiên, không hề bực tức, không 
hề ghét lũ trẻ ấy. 

Khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đứng đậy đi chỗ khác, thì lũ trẻ 
ấy cứ đi theo quậy phá Đức-Bồ-tát đạo-sĩ như vậy. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đi vào nghĩa địa nơi mà người ta bỏ 
xác người chết, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gom các bộ xương lại 
trải làm chỗ nằm, lấy một cái sọ làm gối, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ nằm nghỉ trong nghĩa địa ấy. 

Khi ấy, lũ trẻ con ấy kéo nhau vào nghĩa địa nơi chỗ 
nằm của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, chúng nó rất tinh nghịch, 
tiếp tục quậy phá Đức-Bồ-tát đạo-sĩ như: nhổ nước 
miếng, tiểu tiện lên trên người của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. 

Khi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đang nằm nghỉ, chúng nó lấy 
cỏ ngoáy vào lỗ tai, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ không chịu được, 
rùng mình, thì lũ trẻ phá lên cười. 

Dù lũ trẻ muốn quậy phá thế nào, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
vẫn giữ thái độ trung dung tự nhiên. Quậy phá Đức-Bồ- 
tát đạo-sĩ lâu phát chán, rồi lũ trẻ kéo nhau trở về nhà. 

Mỗi ngày, lũ trẻ tinh nghịch ấy lại đến quậy phá 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ như vậy, nhưng Đức-Bồ-tát vẫn 
không hề phát sinh sân-tâm, không bực tức hoặc ghét lũ 
trẻ tinh nghịch ấy. 
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Nhìn thấy lũ trẻ tinh nghịch kia quậy phá Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ như vậy, nhóm người thiện-trí ngăn cấm lũ trẻ ấy, 
nhưng chúng nó không nghe lời, cứ tiếp tục quậy phá 
Đức-Bồ-tát đạo-sĩ như vậy. 

Nhóm người thiện-trí nhận thức rằng: 

“Vị đạo-sĩ này là bậc đang tạo pháp-hạnh cao 
thượng, mà ít có người có thế thực-hành được như Ngài. ” 

Do nhận thức đúng đắn như vậy, nên họ có đức-tin 
trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ. Họ đem những đoá 
hoa, vật thơm, vật thực ngon lành, những phẩm vật quý 
giá đến lễ bái cúng dường Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, thì Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ vẫn giữ thái độ trung dung, tự nhiên, không 
phát sinh tâm-từ đối với nhóm người thiện-trí ấy, cũng 
không phát sinh tham-tâm, hài lòng trong các phẩm vật 
quý giá ấy. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ có đại-thiện-tâm trung dung, bình 
đẳng, không thiên vị đối với tất cả mọi chúng-sinh, tất 
cả mọi người như sau: 

* Dù lũ trẻ tinh nghịch ấy đối xử tàn tệ, có hà nh vi thô 
bỉ đối với Đức-Bồ-tát đạo-sĩ như vậy, Đức-Bồ-tát vẫn 
không phát sinh sân-tâm ghét chúng nó. 

* Dù nhóm người thiện-trí ấy đối xử tốt, có lòng tôn 
kính, lễ bái cúng dường đến Đức-Bồ-tát đạo-sĩ bằng 
những phẩm vật quý giá như vậy, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn 
không phát sinh tâm-từ đoi với nhóm người thiện-trỉ ẩy, 
và cũng không phát sinh tham-tâm hài lòng trong những 
phấm vật quý giá ẩy. 

Bởi vì Đức-Bồ-tát đạo-sĩ đang tạo pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật với đại-thiện-tâm có trung-dung tâm-sở 
(tatramajjhattatãcetasika) không thiên vị, bình đắng, 
công bằng, không phân biệt tẩt cả mọi chúng-sinh xẩu, 
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chúng-sinh tôt và không phân biệt tât cả mọi đôỉ-tượng 
xẩu, đổỉ-tượng tốt. 

Thậm chí Đức-Bồ-tát đạo-sĩ không phân biệt đối- 
tượng bất tịnh và đối-tượng tịnh. 

Thật vậy, trong nghĩa địa, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ gom các 
bộ xương người lại trải làm chỗ nằm, lấy xương sọ 
người làm gối, Đức-Bồ-tát sống trong nghĩa địa ấy. 

Đức-Phật dạy: 

Susãne seyyam kappemi,chavatthikam upadhãya ’ham. 

Gãmanậalã upãgantvã, rũpam dassenti nappakan/^K 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, tỉền-kỉểp Như-Laỉ, 

gom các bộ xương trải làm chỗ nằm tại nghĩa địa. 

Lẩy sọ người làm gối, nằm nghỉ ngơi. 

Dù lũ trẻ rất tỉnh nghịch đến quẩy phá, 

Đức-Bồ-tát vẫn không phát sinh sân-tâm. 

Dù nhóm người thiện-trỉ cung kính lễ bái, cúng dường, 

Đức-Bồ-tát vẫn không phát sinh tham-tâm. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn giữ thái độ trung dung. 

Đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc thượng 

của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, tiền-kiếp Như-Lai. 


Mưòi Pháp-Hạnh ba-la-mật 

Tóm lược tích Mahãlomahamsacariyã, Đức-Bồ-tát 
đạo-sĩ là tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, đã tạo pháp- 
hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc thượng, ngoài ra còn có 8 
pháp-hạnh ba-la-mật phụ khác cũng đồng thời thảnh tựu 
như sau: 


* Bộ Chú-giải Khuddakanikaya latakatthakatha phần Nidanakatha và bộ 
Chú-giải Cariyãpitaka, tích Mahãlomahamsacariyã. 
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- Đức-Bô-tát đạo-sĩ đem tât cả của cải tài sản làm 
phước bố-thí, đó là pháp-hạnh bổ-thí ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ giữ gìn giới, đó là pháp-hạnh giữ- 
giới ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ từ bỏ nhà đi xuất gia, đó là pháp- 
hạnh xuẩt-gia ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ có trí-tuệ sáng suốt, đó là pháp- 
hạnh trỉ-tuệ ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ có sự tinh-tấn không ngừng, đó là 
pháp-hạnh tinh-tẩn ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ có đức nhẫn-nại, đó là pháp-hạnh 
nhẫn-nại ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nói lời chân-thật, đó là pháp-hạnh 
chân-thật ba-la-mật. 

- Đức-Bồ-tát đạo-sĩ nói lời phát-nguyện vững chắc, 
đó là pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật. 

Đó là 8 pháp-hạnh ba-la-mật phụ đồng thời thành tựu 
cùng với pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc thượng. 

Nhận Xét về Đức-Bồ-Tát Đạo-Sĩ 

Trong tích Mahãlomaharnsacariyã, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ 
tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama, tạo pháp-hạnh tâm-xả 
ba-la-mật bậc thượng (upekkhãparamatthapãramĩ). 

Pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc thượng là 1 trong 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng, cũng là 1 trong 30 
pháp-hạnh ba-la-mật mà Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác 
cần phải thực-hành cho được đầy đủ, để hỗ trợ trở thảnh 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác (Sammãsambuddha). 

Tâm-xả ba-la-mật đó là trung-dung tâm-sở (tatramaj- 
jhattatãcetasika) đồng sinh với các thiện-tâm có đối 
tượng chúng-sinh có nghiệp là của riêng mình và thừa 
hưởng quả của nghiệp mà chính mình đã tạo. 
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Sabbe satta kammassaka: Tât cả chúng-sinh đêu có 
nghiệp là của riêng mình. 

Thiện nghiệp cho quả tổt, quả an-lạc. 

Ác-nghỉệp cho quả xẩu, quả khổ. 

Như vậy, mỗi chúng-sinh nào đã tạo đại-thiện-nghiệp 
nào rồi, chúng-sinh ấy có cơ hội hưởng quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp ấy của mình trong kiếp hiện-tại và vô 
số kiếp vị-lai cho đến kiếp chót của bậc Thánh A-ra-hán, 
trước khi tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân- 
hồi trong tam-giới. 

Mỗi chúng-sinh nào đã tạo ác-nghiệp nào rồi, chúng- 
sinh ấy chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy của mình trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai cho đến kiếp chót của 
bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Đức-Bồ-tát tạo pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật với đại 
thiện tâm trung dung đổi với mọi chúng-sinh trong mọi 
đổỉ-tượng như sau: 

- Đốỉ-tượng chúng-sinh: Đức-Bồ-tát có trung-dung 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm có đổi-tượng chúng- 
sinh nào đã tạo đại-thiện-nghiệp hoặc ác-nghiệp rồi, 
chúng-sinh ẩy hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
của mình hoặc chịu quả kho của ác-nghiệp của mình. 

- Đối tượng 8 pháp thế-gỉan: Đức-Bồ-tảt cỏ trung- 
dung tâm-sở đồng sinh với đạỉ-thỉện-tâm không quan 
tâm đến 8 pháp thế-gian là được lợi, mất lợi; được danh, 
mất danh; được khen, bị chê; an-lạc, kho não phát sinh 
trong mỗi chúng-sinh. 

Đức-Bồ-tát không hề liên quan đến nghiệp của mỗi 
chúng-sinh, mỗi chúng-sinh đều có nghiệp là của riêng 
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mình, và thừa hưởng quả của nghiệp như người thừa kê 
quả nghiệp của mình. 

Đức-Bồ-tát có trí-tuệ sáng suốt thấy rõ, biết rõ tất cả 
các pháp đều là vô-ngã. Tất cả các pháp hữu-vi thuộc 
tam-giới đều sinh rồi diệt, nên có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vô-thường, trạng-thái kho, trạng-thái vô-ngã, 
như nhau cả thảy. 

Như trường họp Đức-Bồ-tát đạo-sĩ tạo pháp-hạnh 
tâm-xả ba-la-mật bậc thượng với đại-thiện-tâm có 
trung-dung tâm-sở, dù lũ trẻ con tinh nghịch quậy phá 
như thế nào, Đức-Bồ-tát đạo-sĩ vẫn không hề phát sinh 
sân-tâm ghét chúng nó. Và dù những người thiện-trí có 
đức-tin trong sạch nơi Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, đem những 
đoá hoa, vật thơm, vật thực ngon lành đến cúng dường, 
Đức-Bồ-tát vẫn không phát sinh tâm-từ thương yêu họ. 

Đức-Bồ-tát đạo-sĩ không hề có tâm thiên vị đối với 
các chúng-sinh xấu hoặc tốt. Đại-thiện-tâm của Đức- 
Bồ-tát đạo-sĩ ví như cái cân không thiên vị bất cứ vật gì 
dù tốt, dù xấu, dù quý, dù không quý, v.v... cái cân vẫn 
chỉ đúng theo trọng lượng của vật ấy mà thôi. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

“Sukhapatto na rajjãmi, dukkhe na homi dummano. 

Sabbattha tulỉto homỉ, esã me upekkhãpãramĩ. 

Khi sự an-lạc phát sinh, Như-Lai không say đắm. 

Trong cảnh kho, Như-Lai không sầu não. 

Như-Lai cân bằng trong mọi đoỉ-tượng. 

Đó là pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật bậc thượng 

của Đức-Bồ-tát đạo-sĩ, tiền-kiếp Như-Lai. 

(Xongphần phảp-hạnh tâm xả ba-ỉa-mật bậc thượng) 


* Majjhimanikaya. Atthakatha, Mulapannasa. 





Đoạn-Ket 

Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3 trình 
bày 6 pháp-hạnh ba-la-mật đó là pháp-hạnh tinh-tẩn ba- 
la-mật, pháp-hạnh nhẫn-nại ba-la-mật, pháp-hạnh chân- 
thật ba-la-mật, pháp-hạnh phát-nguyện ba-la-mật, pháp- 
hạnh tâm-từ ba-la-mật, pháp-hạnh tâm-xả ba-la-mật. 

Mỗi pháp-hạnh ba-la-mật cỏ 3 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, bậc thượng, nên 6 pháp-hạnh ba-la-mật gồm có 18 
pháp-hạnh ba-la-mật tỉnh theo bậc. 

Mỗi bậc pháp-hạnh ba-la-mật được trích dẫn 1 tích 
Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama thực-hành 
pháp-hạnh ba-la-mật mỗi bậc ẩy làm tiêu biếu, nên có 
18 tích. 

Trong chương VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật của bộ 
Nen-Tảng-Phật-Giáo có 3 quyến: 

- Quyển VI: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 1 trình 
bày 9 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

- Quyển VII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 2 trình 
bày 3 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

- Quyển VIII: Pháp-Hạnh Ba-La-Mật (Pãramĩ) 3 trình 
bày 18 tích Đức-Bồ-tát tiền-kiếp của Đức-Phật Gotama. 

Gồm có 30 tích Đức-Bồ-tát tỉền-kỉếp của Đức-Phật 
Gotama thực-hành 30 pháp-hạnh ba-la-mật. 

Độc-gỉả nào đọc tìm hiểu về mỗi tích Đức-Bồ-tát tiền- 
kiếp của Đức-Phật Gotama từ đầu đến cuối, độc-giả ấy 
dễ dàng phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức-Phật, 
Đức-Pháp, Đức-Tăng, tin nghiệp và quả của nghiệp của 
mình, đặc biệt tin rằng kiếp hiện-tại của mỗi chúng-sinh 
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nói chung, của mỗi người nói riêng đều là quả của các 
nghiệp của họ, đã tỉch-luỹ từ vô sổ kiếp quá-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, và đặc biệt tin có những kiếp trước và kiếp 
vị-laỉ, tin những gì hiện hữu trong đời song giữa người 
này với những người kia, những chúng-sinh khác đều do 
quả của nghiệp của họ có liên quan trực-tiếp hoặc gián 
tiếp trong kiếp hiện-tại và vô so kiếp quá-khứ, không có 
sự may rủi trong đời. 

Người ẩy tin nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
không tin vào số-mệnh an bài. 

Thật vậy, nếu mỗi chúng sinh lớn nhỏ đều có số-mệnh 
thật sự, thì ai có khả năng an bài mỗi sổ-mệnh của mỗi 
chúng sinh lớn nhỏ trong tam-giới gồm có 31 cõi-giới, 
trong bon loài chúng sinh: thai-sinh, noãn-sinh, thẩp- 
sinh, hoá-sinh??? 



Patthana 


Imina punnakammena, sukhi bhavama sabbada. 

Ciram tiịthatu saddhammo, loke sattã sumangalã. 

Vietnam-raịthikã sabbe ca, janã pappontu sãsane. 
Vuặặhim viruỊhivepullaĩỴi, patthayãmi nirantaram. 

Lòi cầu nguyện 

Do nhờ phước-thiện thanh cao này, 

Cho chúng con thường được an-lạc. 

Cầu mong chánh-pháp được trường tồn, 

Tất cả chúng-sinh được hạnh-phúc. 

Dân tộc Việt Nam được phát triển, 

Tiến hóa hưng thịnh trong Phật-giáo. 

Bần sư cầu nguyện với tâm thành, 

Hằng mong được thành tựu như nguyện. 

CiraĩỴi tiịịhatu saddhammo lokasmiĩỴi 
CiraĩỴi tiịịhatu saddhammo Vietnamratthasmim. 

Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên thế gian, 
Cầu nguyện chánh-pháp được trường tồn trên To-quoc 
Việt-Nam thân yêu. 


PL. 2562/DL. 2018 
Rừng Núi Vỉên-Không 
Xã Tóc Tiên, Huyện Tan Thành 
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Tỳ-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhỉta Bhỉkkhu) 

(Aggamahãpanậita) 



SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


- Toàn bộ JatakatthakathapaỊi. 

• • • ^ • 

- SuttantapitakapãỊi và AuhakathãpãỊi. 

- Abhidhammatthasangaha của Ngài Đạỉ-Trưởng- 
lão Anuruddha. 

- Toàn bộ Mahãbuddhavatnsa của Ngài Đại-Trưởng- 
lão Vỉcỉttasãrãbhỉvarnsa (Visiịthatipitakadhara, 
Mahãtipiịakakovida, Dhammabhandãgãrỉka). 

- Toàn bộ sách Ledi của Ngài Đại-Trưởng-lão 
Ledi Sayadaw. 

- Toàn bộ sách giáo khoa “Saddhammajotỉka ” của 
Ngài Đại-Trưởng-lão Saddhammajotika. 


Thông Báo Tin Vui 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả Tỳ-Khưu 
Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) (Aggamahãpandita) 
là bộ sách gồm có 9 chương, chia ra làm 10 quyển được 
sắp xếp theo thứ tự từ quyển I đến quyển X. Quyển I: 
Tam-Bảo làm nền tảng cho quyển II: Quy-Y Tam-Bảo, 
v.v. ... cho đến quyển IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
tảng cho quyển X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 

Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái bản có sửa 
và bổ sung, đã chuyển sang ebook, được đưa vào trang 
web “trungtamhotong.org”. Neu quý độc-giả nào có nhu 
cầu tìm hiểu thì vào trang web “trungtamhotong.org”, 
vào mục “thư viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ- 
Pháp, sẽ thấy tên các íĩle sách bằng pdf. 

Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành lOS thì click vào 
tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, sách sẽ tự động 
tải về máy. Còn với hệ điều hành android thì quý độc-giả 
có thế tải phần mềm đọc ílle pdf như Adobe Acrobat 
Reader, sau khi tải về sách sẽ nằm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy fĩle sách. 

Trong mỗi ílle sách, ở trang thứ 3 (Món quà pháp), 
dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ cần click vào đó 
sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. Còn nếu muốn đọc sách 
theo thứ tự thì quý độc-giả chỉ cần lật từng trang sách 
như bình thường. 

Mỗi quyển sách íìle ebook được trình bày có số trang 
hoàn toàn giống hệt như số trang quyển sách bên ngoài, 
cho nên, rất thuận lợi cho độc-giả đã từng đọc quyển 



sách nào rôi, mà quên tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... 
không biết ở trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần 
đánh tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, sẽ 
tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tin vui này đến quý 
vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả quan tâm, chân 
thành biết ơn quý độc-giả. 
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Đã xuăt bản: 
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- 8 Sự TÍCH PHẬT Lực 

- Hạnh Phúc An Lành: THIỆN Ác 
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- Đức-Bồ-tát Độc-Giảc cỏ ỷ nguyện 
muốn trở thành Đức-Phật Độc-Giác cần 
phải thực-hành 10 phảp-hạnh Ba-la-mật, 
mỗi pháp-hạnh có 2 bậc: bậc hạ, bậc 
trung, gồm có 20 phảp-hạnh Ba-la-mật. 

- Vị Thanh-văn Bồ-tảt có ý nguyện 
muốn trở thành bậc Thánh Thanh-văn đệ- 
tử của Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác cần 
phải thực-hành 10 pháp-hạnh Ba-ỉa-mật 
bậc hạ. 

Cho nên Pháp-hạnh Ba-la-mật là pháp 
nên thực-hành, tích lũy trong mỗi kiếp. 
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